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(Tái bản có sửa chữa và bổ sung) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Để thiết thực góp phần tham gia Dự án phát triển giáo dục Trung học cơ 
sở (THCS) năm 2000 - 2006, triển khai dạy học đại ưà chương trình sách giáo 
khoa (SGK) Ngữ văn lớp 9, chúng tồi biên soạn bộ sách tham khảo: Thiết kê 
bài giảng Ngữ văn 9 theo hướng tích họp, tích cực, bám sát chương trình sách 
giáo khoa, sách giáo viên (SGV), sách Bài tập Ngữ văn 9 do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành năm 2005. 

Bộ sách gồm 2 tập: 

- Tập 1 gồm 17 bài (18 tuần), 5 tiết/ tuần, 90 tiết. 

- Tập 2 gồm 17 bài (17 tuần), 5 tiết/ tuần, 85 tiết. 

Cả năm gồm 34 bài (35 tuần), 175 tiết. 

Về cơ bản, chúng tôi vẫn dựa vào cuốn Sách giáo viên Ngữ văn 9 để thiết 
kế các bài học. Từ hướng dẫn hoạt động cùa các tác giả, chúng tôi lựa chọn, 
cân nhắc, cụ thể hoá nhũng kiến nghị, đề xuất ữong tất cả các bước tiến ưình 
dạy - học, hướng dẫn tìm hiểu tác giả, tác phẩm, đọc - hiểu chi tiết hoặc tổng 
kết, luyện tập... Hệ thống câu hỏi, bài tập và những định hướng, kết luận... 
đều thể hiện tính tích hợp và tích cực, trước hết là tích hợp ngang giữa 3 phần: 
Văn học, Tiếng Việt, Tập làm vãn trong một đơn vị bài học, trong mỗi tiết học; 
cùng với tích hợp dọc ở phạm vi kiến thức đang học với nhũng kiến thức đã học 
ở tiết trước, bài trước, năm trước... Chúng tôi biên soạn một số hài tập nhanh, 
hài tập bổ trợ, hài đọc tham khảo, được sưu tầm từ những nguồn khác nhau với 
mục đích cung cấp thêm tới các thầy, cô giáo một số tài liệu, để trên cơ sở đó, 
mở rộng và đào sâu bài dạy. 

Hướng tới người học, xuất phát từ người học, đặt mình vào tâm thế và hoàn 
cảnh của người học (học sinh lớp 9) là mục tiêu có tính nguyên tắc của chúng 
tồi. Từ nhận thức đó, chúng tồi xác định các nội dung, biện pháp, hình thức tích 
hợp phù hợp cho từng kiểu văn bản, từng bài học, tiết học; tất nhiên không máy 
móc mà cố gắng linh hoạt, lấy kết quả cần đạt với yêu cầu giảm tải và vừa sức 
để lựa chọn, tránh cứng nhắc và khiên cưỡng. 

Chúng tôi xin được nhấn mạnh một lần nữa rằng, cuốn sách Thiết kế bài 
giảng Ngữ văn 9 này cũng như bộ sách Thiết kế hài giảng ngữ vàn 6, 7, 8 đã 
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xuất bản, hoàn toàn không phải ỉà thiết kế mẫu, không thế thay thế được mỗi 
thiết kế riêng của từng giáo viên đang hằng ngày đứng lớp. Chúng tôi hy vọng 
sách sẽ có ích giúp các thầy, cồ giáo nâng cao hiệu quả bài dạy của mình. 

Dù đã rất cố gắng và thận trọng trong khi biên soạn, có khi cụ thể hoá 
những gợi ý ưong sách giáo khoa, ưong sách giáo viên, cũng có khi mạnh dạn 
nêu ra những kiến giải riêng của mình mong được đổi ưao, bàn luận..., nhưng 
do trình độ có hạn, bộ sách không ưánh khỏi hạn chế, thiếu sót. Chúng tôi rất 
mong nhận được những lời nhận xét, phê bình. 

Nhân dịp năm học mới 2007 - 2008 chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với 
quí bạn đọc và đồng nghiệp bộ sách Thiết kế bài giảng Ngừ văn THCS lớp 9, 
tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung. 

TÁC GIẢ 

TS. NGUYỄN VĂN ĐUÒNG (Chủ biên) 

ThS. HOÀNG DÂN 
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NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

NGUYỄN KHẮC OÁNH 

Biên tập: PHẠM QUốC TUẤN 
Vẽ bia: NGUYỄN TUẤN 

Trình bày: THÁI SƠN - SƠN LÂM 
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Giấy phép xuất bản số: 115 - 2007/CXB/107-13 TK - 26/HN. 
In xong và nộp lưu chiểu quý IV/2007. 
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BÀI1 


Tuần 1 


Tiết 1 - 2 
VĂN HỌC 

PHONG CÁCH HỚ CHÍ MINH 

ị Trích) 

(Văn bản nhật dụng) 

Lé Anh Trà 


A. Kểt quả Cần dạt 

1 . Kiến thức: Thấy rõ vẻ đẹp vãn hoá trong phong cách sống và làm việc 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đó là sự kết hợp hài hoà giữa vĩ đại và bình dị 
truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại. Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác 
Hồ, học sinh (HS) có ỷ thức tu dưõng, học tập và rèn luyện theo gưcmg của Bác. 

2. Tích hợp với Tiếng Việt ở bài Các phương châm hội thoại, với Tập làm 
văn ở bài Sử dụng một số hiện pháp nghệ thuật trong văn hản thuyết mình, với 
văn bản đã học ở lớp 7 (Đức tính giản dị của Bác Hồ), và những hiểu biết của 
HS về Bác. 

3. Rèn kĩ nâng đọc, tìm hiểu, phân tích văn bản nhật dụng. 

4. Chuẩn bị: 

- Giáo viên (GV) hướng dẫn HS sưu tầm tranh ảnh, bài viết về nơi ở và 
làm việc của Bác ữong khuôn viên Chù tịch phù; có thể tổ chức xem phim tài 
liệu về Bác hoặc tốt nhất tổ chức HS tham quan lăng và nơi ở của Bác trước 
hoặc sau khi học bài. 

- Sách: Bác Hồ - Con người - Phong cách - Nhiều tác giả, NXB Trẻ, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

Hoạt động 1 

DẪN VAO BAI MỚI 

* Có thể chọn một trong những cách giới thiệu sau: 
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1. Cho HS xem ảnh, tranh Bác Hồ làm việc ở nhà sàn Việt Bắc hoặc Bác 
đọc báo ưong vườn Chủ tịch phù, ngôi nhà sàn cùa Bác ở Hà Nội, cảnh Bác 
cuốc đất trồng rau, Bác cho cá ăn, Bác đạp guồng, tát nước với nông dân... Từ 
đó khái quát phong cách sống và làm việc, phong cách văn hoá Hồ Chí Minh. 

2. Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng dân tộc vĩ đại mà còn là danh nhân 
văn hoá thế giới (Người được UNESCO phong tặng danh hiệu này năm 1990). 
Bởi vậy, phong cách sống và làm việc của Bác Hồ không chỉ là phong cách 
sống và làm việc của người anh hùng dân tộc vĩ đại mà còn là của một nhà văn 
hoá lớn, một con người của nền văn hoá tương ỉai. 

3. Sống, chiến đấu, ỉao động, học tập và rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ 
đại đã và đang là một khẩu hiệu kêu gọi, thúc giục mỗi ngưòd chúng ta trong 
cuộc sống hằng ngày. Thực chất nội dung khẩu hiệu là động viên mỗi chúng ta 
hãy noi theo tấm gưong sáng ngời của Bác, học theo phong cách sống và làm 
việc của Bác. Vậy vẻ đẹp văn hoá cùa phong cách Hồ Chí Minh là gì? Đoạn 
trích dưới đây sẽ phần nào trả lời cho câu hỏi ấy. 

Hoạt động 2 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HIEU KHÁC QUÁT 

1. Đọc: Giọng chậm rãi, bình tĩnh, khúc ưiết. GV đọc đoạn 1, 2 HS đọc 
tiếp đến hết bài. GV nhận xét cách đọc. 

2. Giải thích từ khó: Chọn kiểm tra một vài từ khó trong 12 từ khó đã được 
chú giải trong mục Chú thích SGK, tr. 7. Giải thích thêm từ hất giác: một cách 
tự nhiên, ngẫu nhiên, khồng dự định trước; đạm hạc: so sài, giản dị, khồng cầu 
kì, bày vẽ. 

3. Kiểu loại: văn bản nhật dụng: (nghị luận xã hội) 

4. Bố cục của đoạn trích: 

- Văn bản trích từ bài viết Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đợi gắn với cái 
giản dị của Lê Anh Trà, in trong tập Hồ Chí Minh và vân hoá Việt Nam, Viện 
Văn hoá xuất bản, Hà Nội, 1990). 

- Văn bản trích có thể chia làm 3 đoạn: 

+ Đoạn ỉ: Từ đầu ... rất hiện đại: Quá trình hình thành và điều kì lạ của 
phong cách văn hoá Hồ Chí Minh. 

+ Đoạn 2: Tiếp theo ... hạ tắm ao: vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và 
làm việc của Bác Hồ. 

+ Đoạn 3: ... còn lại: Bình luận và khẳng định ý nghĩa của phong cách văn 
hoá Hồ Chí Minh. 

HS phát biểu về thể loại văn bản và cách chia đoạn của bản thân. 
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Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 

1. Đoạn 1: Con đường hình thành phong cách văn hoá Hồ Chí Minh. 

+ HSđọc lại đoạn 1. 

+ GV hỏi: Đoạn văn đã khái quát vốn tri thức văn hoá cùa Bác Hồ như thế 
nào? Bằng những con đường nào Người có được vốn văn hoá ấy? Điều kì lạ 
nhất trong phong cách văn hoá Hồ Chí Minh là gì? Vì sao có thể nói như vậy? 

+ HS lần lượt tìm kiếm, phát hiện trong văn bản, hệ thống hoá, phân tích và 
suy luận, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Vốn tri thức văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức sâu rộng: ít có vị 
lãnh tụ nào am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giófi 
sâu sắc như Bác Hồ. Cách viết so sánh bao quát đế khẳng định giá ưị của nhận 
định. 

- Nhưng đó khồng chỉ là trời cho một cách tự nhiên, nhờ thiên tài mà còn 
nhờ Bác đã dày công học tập, rèn luyện không ngímg ữong suốt bao nhiêu 
năm, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. 

+ Đi nhiều, có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với văn hoá nhiều nước, nhiều 
dân tộc, nhiều vùng khác nhau trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ Bắc chí 
Nam, khắp các châu lục Á, Âu, Phi, Mĩ... Ghé lại nhiều hải cảng, thăm các 
nước... 

+ Nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài: Pháp, Anh, Nga, Hoa... Đó 
là cồng cụ giao tiếp quan trọng bậc nhất để tìm hiểu và giao lưu văn hoá với 
các dân tộc trên thế giới. 

+ Có ý thức học hỏi toàn diện, sâu sắc... đến mức uyên thâm, vừa tiếp thu 
tinh hoa vừa phê phán cái tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. 

+ Học trong công việc, trong lao động, ờ mọi ncfi, mọi lúc. 

- Điều quan trọng và kì lạ nhất của phong cách vãn hoá Hồ Chí Minh là: 
Những ảnh hưởng quốc tế sâu đậm đã nhào nặn với cái gốc văn hoá dân tộc 
không gì lay chuyển được ở Người, để trở thành một nhân cách rất Việt Nam. 

- Một lối sống rất bình dị, rất phưcíng Đông, rất Việt Nam nhưng cũng 
đồng thời rất mới, rất hiện đại. 

- Nói cách khác, chỗ độc đáo, kì lạ nhất trong phong cách văn hoá Hồ Chí 
Minh là sự kết hợp hài hoà những phẩm chất rất khác nhau, thống nhất trong 
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một con người Hồ Chí Minh. Đó là: truyền thống và hiện đại, phương Đông và 
phưcíng Tây, xưa và nay, dân tộc và quốc tế, vĩ đại và bình dị. Đó là sự kết hợp 
và thống nhất hài hoà bậc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. 
Một mặt, tinh hoa Hồng Lạc đúc nên Người, nhưng mặt khác, tinh hoa nhân 
loại cũng góp phần làm nên phong cách Hồ Chí Minh. 

(Hết tiết ly chuyển tiết 2) 

2. Đoạn 2. vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh thể hiện trong phong cách 
sống và làm việc của Người. 

+ HS đọc đoạn 2. 

+ GV hỏi: 

- Phong cách sống của Bác Hồ được tác giả phân tích và bình luận trên 
những mặt nào? Em có thể đọc những câu thơ, kể những mẩu chuyện khác 
cũng nói về điều này? Tác giả bài Đức tính giản dị của Bác Hồ đã viết về vấn 
đề này như thế nào? 

• Định hướng: 

- Phong cách sống và làm việc của vị Chủ tịch nước đầu tiên của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được tác giả kể lại và bình luận trên một số bình 
diện sau: 

- Chuyện ở: ngôi nhà sàn độc đáo của Bác ở Hà Nội với những đồ đạc mộc 
mạc, đơn sơ (có thể cho HS xem lại hình ảnh ngôi nhà sàn.) 

- Trang phục: áo bà ba nâu, áo trấn thủ, đôi dép lốp, cái quạt cọ, cái đổng 
hồ báo thức, cái rađiô... 

- Chuyện ăn: đạm bạc với những món ăn dân tộc: cá kho, rau luộc, dưa 
ghém, cà muối, cháo hoa... 

- Cuộc sống một mình, không xây dựng gia đình, suốt cuộc đời hi sinh vì 
dân vì nước. 

-Lời hình luận, so sánh: Chưa có vị nguyên thủ quốc gia xưa nay nào có 
cách sống như vậy, giản dị, lão thực đến vậy. Đó là nếp sống của các vị hiền 
triết xưa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm - nếp sống thanh đạm, 
thanh cao. 

- Đọc đoạn: Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc... đến khỉ đó 
tôi sẽ... 
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- Đây là đoạn văn rất mực chân thành, cảm động lòng người xuất phát từ 
trái tim người Việt Nam vĩ đại và bình dị nhất. 

3. Đoạn 3: Ý nghĩa phong cách Hồ Chí Minh: 

+ HS đọc đoạn cuối cùng. 

+ GV hỏi: Ý nghĩa cao đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là gì? 

• Định hướng: 

- Giống các vị danh nho: không phải tự thần thánh hoá, tự làm cho khác 
đời, lập dị, mà là cách di dưỡng tinh thần, một quan niệm thẩm mĩ về lẽ sống. 

- Khác các vị danh nho: đây là lối sống của một người cộng sản lão thành, 
một vị Chủ tịch nước, linh hồn của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp, chống Mĩ và công cuộc xây dựng CNXH. 

Hoạt động 4 

HUỔNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Để làm rõ và nổi bật những vẻ đẹp và phẩm chất cao quý của phong 
cách Hồ Chí Minh, người viết đã dùng những hiện pháp nghệ thuật nào? 

- Kết hợp giữa kể chuyện và phân tích, bình luận. 

- Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu. 

- So sánh với các bậc danh nho xưa, đối lập giữa các phẩm chất, khái 
niệm... 

- Dẫn chứng thơ cổ, dùng từ Hán Việt. 

2. Tóm lại, ta có thể tóm tắt những vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh 
như thế nào? 

HS nói lại nội dung mục Ghi nhớ, tr.8: sự kết hợp hài hòa giữa truyền 
thống văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, giữa vĩ đại và giản dị. 

3. Đọc thêm những câu, đoạn thơ nói về phong cách Hồ Chí Minh: 

- Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị, 

Màu quê hương hền bỉ, đậm đà... 

Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút, 

Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời, 

Không gì vui hằng đôi mắt Bác Hồ cười, 

Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi... 
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Giọng của Người không phải sấm trên cao, 

Thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước, 

Con nghe Bác tưởng nghe ỉời non nước 
Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau... 

- Nơi Bác ở: sàn mây, vách gió, 

Sáng nghe chim rừng hót sau nhà, 

Đêm trăng một ngọn đèn khêu nhỏ, 

"Tiếng suối trong như tiếng hát xa"... 

- Anh dắt em vào cỗi Bác xưa, 

Đường xoài hoa trắng, nắng đu đưa, 

Có hồ nước lặng sôi tăm cá, 

Có bưởi, cam thom, mát hóng dừa... 

- Con cá rô ơi chở có buồn, 

Chiều chiều Bác vẫn gọi rô luôn, 

Dừa ơi cứ nở hoa, đơm trái, 

Bác vẫn chăm cây tưới mát hồn... 

(TỐ Hữu) 

- Người thường bỏ lại đĩa thịt gà mà ăn hết mấy quả cà xứ Nghệ, 
Tránh nói to mà đi rất nhẹ trong vườn 

(Việt Phương) 

- Việc quân việc nước đã hàn, 

Xách hương, dắt trẻ ra vườn tưới rau. 

- Người chưa năm chục kêu già đấy, 

Mà ta sáu ha còn khoẻ thay, 

ớ ân thanh đạm, tinh thần nhẹ, 

Làm việc ung dung với tháng ngày. 

- Ăn khoẻ, ngủ ngon, ỉàm việc khoẻ, 

Trần mà như thểkém gì tiên... 
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- cảnh rừng Việt Bắc thật ỉà hay, 

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày, 

Khách đến thì mời ngô nếp nướng, 

Sân về thường chén thịt rừng quay 
Non xanh nước hiếc tha hồ dạo, 

Rượu ngọt chè tươi mặc sức say... 

(Hổ Chí Mình) 

- Đọc một số mẩu chuyện trong sách Bác Hồ - Con người - Phong cách; 
chẳng hạn: Không phải là siêu nhân, chuyện Bác phê bình một ông tướng đến 
muộn 10 phút theo giờ hẹn, chuyện Bác gửi thư chia buồn với gia đình bác sĩ 
Vũ Đình Tụng... 

4. Người có văn hoá có phải là người khi nói hay chen tiếng nước ngoài, 
dùng từ Hán Việt, thích đua đòi theo mốt ăn mặc thời trang mới cho mình sành 
điệu? Vì sao? Người có văn hoá có phải là người chỉ thích ta về ta tắm ao ta, 
dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn\ 

5. Những người chê bai chèo cổ, dân ca, chỉ ham mê tôn sùng nhạc Tây 
nhạc Tàu có phải là người có văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc? 

6. Tổ chức cho HS tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, lãng Bác, nhà sàn 
của Bác. 

7. Soạn bài Đấu tranh cho một thế giới vì hoà hình. 


Tiết 3 

TIẾNG VIỆT 

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 


A. Kết quả cần dạt 

1. Kiến thức: 

- Củng cố kiến thức đã học về hội thoại ở lóp 8. 

- Nắm được các phương châm hội thoại học ờ lóp 9. 

2. Tích hợp với Văn qua văn bản Phong cách Hồ Chí Minh, với Tập làm 
văn ở bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn hản thuyết minh. 
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3. Kĩ năng: Biết vận dụng các phương châm hội thoại trong giao tiếp 
xã hội. 

B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHƯƠNG CHÂM VỂ LƯỢNG 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu hai ví dụ 1, 2 ở mục I và ưả lời các câu hỏi: 

1. Câu ưả lời của Ba có làm cho An thoả mãn không? Tại sao? 

2. Muốn giúp cho người nghe hiểu thì người nói cần chú ý điều gì? 

3. Câu hỏi của anh ”lợn cưới” và câu trả lời của anh "áo mới" có gì trái với 
những câu hỏi - đáp bình thường? 

4. Muốn hỏi - đáp cho chuẩn mực, chúng ta cần phải chú ý điều gì? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. Câu trả lòd của Ba không làm cho An thoả mãn vì nó mơ hồ về ỷ nghĩa. 
An muốn biết Ba học bcd ở đâu (tức là địa điểm học bơi), chứ không phải An 
hỏi Ba hcri là gì? 

2. Muốn giúp cho người nghe hiểu thì người nói cần chú ý xem người nghe 
hỏi về cái gỉ? như thế nào? ở đâu?... 

3. Trái với những câu hỏi - đáp bình thường vì nó thừa từ ngữ: 

- Câu hỏi thừa từ cưới. 

- Câu đáp thừa ngữ Từ lúc tôi mặc cái áo mới này. 

4. Muốn hỏi - đáp cho chuẩn mực, cần chú ý không hỏi thừa và trả lời thừa. 

+ GV chốt: 

- Khi giao tiếp, cần nhớ nói cho đúng, đủ, khồng thừa, không thiếu. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ Xĩong SGK. 

Hoạt động 2 

HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHƯƠNG CHẦM VỀ CHAT 

+ GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu câu chuyện trong SGK và trả lời các câu 
hỏi: 

1. Truyện cười này phê phán thói xấu nào? 

2. Từ sự phê phán trên, em rút ra được bài học gì ữong giao tiếp? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. Truyện cười phê phán thói xấu khoác lác, nói những điểu mà chính mình 
cũng không tin là có thật. 
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2. Từ sự phê phán trên, em rút ra được bài học là: không nói những điều 
mình tin là không đúng hoặc khồng có bằng chứng xác thực. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ trong SGK. 

Hoạt động 3 

HUỐNG dẦn luyện tập 

Bài tập ỉ: 

a. Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà 

- Thừa cụm từ "nuôi ở nhà" 

h. Én là một loài chim có hai cánh 

- Thừa cụm từ "có hai cánh" 

Bài tập 2: 

a. Nói có căn cứ chắc chắn là nói có sách, mách có chứng. 

b. Nói sai sự thật một cách cố ý, nhằm che giấu điều gì đó là nói dối. 

c. Nói một cách hú hoạ, khồng có căn cứ là nói mò. 

d. Nói nhảm nhí, vu vơ là nói nhăng nói cuội. 

e. Nói khoác lác, làm ra vẻ tài giỏi hoặc nói những chuyện bông đùa, 
khoác lác cho vui là nói trạng. 

Các câu đã điền từ ngữ hoàn chỉnh trên liên quan đến phương châm về chất 
trong hội thoại. 

Bài tập 3: 

- Truyện thừa câu "Rồi có nuôi được không?” 

- Vi phạm phương châm về lượng. 

Bài tập 4: 

a. Các từ ngữ: như tôi được biết; tồi tin rằng; nếu tôi không lầm thì; tôi 
nghe nói; theo tôi nghĩ; hình như lả... sử dụng ữong trường hợp người nói có ý 
thức tôn trọng phương châm về chất. Người nói tin rằng những điều mình nói là 
đúng, muốn đưa ra bằng chứng xác thực để thuyết phục người nghe, nhưng 
chưa có hoặc chưa kiểm tra được nên phải dùng các từ ngữ chêm xen như vậy. 

b. Các từ ngữ: như tôi đã trình bày, như mọi người đều biết... sử dụng trong 
trường hợp người nói có ý thức tôn ừọng phương châm về lượng, nghĩa là 
không nhắc lại những điều đã được trình bày. 

Bài tập 5: 

+ Ăn đơm nói đặt: vu khống, bịa đặt. 

+ Ăn ốc nói mò: nói vu vơ, không có bằng chứng. 
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+ Ăn không nói có: vu cáo, bịa đặt. 

+ Cãi chày cãi cối: ngoan cố, không chịu thừa nhận sự thật đã có bằng chứng. 

+ Khua môi múa mép: ba hoa, khoác lác. 

+ Nói dơi nói chuột: nói lãng nhãng, nhảm nhí. 

+ Hứa hươu hứa vượn: hứa hẹn một cách vô trách nhiệm, có màu sắc của 
sự lừa đảo. 

Các thành ngữ trên đều chỉ ra các hiện tượng vi phạm phương châm về chất 
trong hội thoại. 

Tiết 4 

TẬP LÀM VĂN 

SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 

A. Kết quả cổn đạt 

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về văn bản thuyết minh. 

2. Tích hợp với Văn qua văn bản Phong cách Hồ Chí Minh, với Tiếng Việt 
ở bài Các phương châm hội thoại. 

3. Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản 
thuyết minh. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

Hoạt động I 

THUYẾT MINH SựVẬT MỘT CÁCH HÌNH TUỌNG, sinh động. 

• Thao tác I: ôn tập văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh 
+ GV gợi dẫn để HS trả lời các câu hỏi: 

1. Văn bản thuyết minh là gì? 

2. Văn bản thuyết minh được viết ra nhằm mục đích gì? 

3. Hãy kể ra các phương pháp thuyết minh thường dùng đã học. 

+ HS ưả lời: 

1. Văn bản thuyết minh là: Kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực 
đời sống nhằm cung cấp ưì thức (kiến thức) khách quan về đặc điểm, tính chất, 
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nguyên nhân... của các hiện tượng và sự vật ưong tự nhiên, xã hội bằng phương 
thức trình bày, giới thiệu, giải thích. 

2. Mục đích của văn bản thuyết minh là: Cung cấp tri thức (hiểu biết) 
khách quan về những sự vật, hiện tượng, vấn đề... được chọn làm đối tượng để 
thuyết minh. 

3. Các phương pháp thuyết minh thường dùng đã học là: Định nghĩa, ví dụ, 
liệt kê, dùng số liệu, phân loại, so sánh... 

• Thao tác 2: 

+ GV chỉ định từ 1 đến 3 HS đọc diễn cảm văn bản Hạ Long - Đá và Nước 
trong SGK. 

+ Sau khi HS đọc diễn cảm, GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: 

1. Vãn bản này thuyết minh vấn đề gì? Vấn đề ấy có khó không? Tại sao? 

2. Để cho sinh động, ngoài những phương pháp thuyết minh đã học, tác giả 
còn sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. Văn bản này thuyết minh về "sự kì ỉạ của Hạ Long". Đây là một vấn đề 
khó thuyết minh, vì: 

- Đối tượng thuyết minh rất ưừu tượng (giống như trí tuệ, tâm hồn, tình 
cảm, đạo đức...). 

- Ngoài việc thuyết minh về đối tượng, còn phải truyền được cảm xúc và 
sự thích thú tới người đọc. 

2. Ngoài các phương pháp thuyết minh đã học, tác giả còn sử dụng những 
biện pháp nghệ thuật như miêu tả, so sánh..., chẳng hạn: 

+ Bắt đầu bằng sự miêu tả sinh động: "Chính Nước làm cho Đá sống dậy, 
làm cho Đá vốn bất động và vô tri bỗng trỏ nên linh hoạt, có thể động đến vô 
tận, và có ưi giác, có tâm hồn”. 

+ Tiếp theo là thuyết minh (giải thích) vai ưò cùa "nước”: "Nước tạo nên 
sự di chuyển. Và di chuyển theo mọi cách". 

+ Tiếp theo là phân tích những nghịch lí trong thiên nhiên: sự sống của đá 
và nước, sự thông minh của thiên nhiên... 

+ Cuối cùng là một triết lí: "Trên thế gian này, chẳng có gì là vô tri cả. Cho 
đến cả Đá”. 

+ Tác giả còn có một trí tưcíng tượng rất phong phú, nhờ đó mà văn bản 
thuyết minh có tính thuyết phục cao. 

Hoạt động 2 

HUỚNG dẦn LUYỆN TẬP 

+ GV yêu cầu HS đọc văn bản Ngọc Hoàng xử tội ruồi xanh và ưả lời các 
câu hỏi: 


15 



1. Bài van có tính chất thuyết minh không? Tính chất ấy thể hiện ở những 
điểm nào? Những phưcíng pháp thuyết minh nào đã được sử dụng? 

2. Bài thuyết minh này có nét gì đặc biệt? Tác giả đã sử dụng biện pháp 
nghệ thuật nào? 

3. Các biện pháp nghệ thuật ở đây có tác dụng gì? Chúng có gây hứng thú 
không? Có làm ảnh hưởng đến nội dung cần thuyết minh không? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. * Bài văn có tính chất thuyết minh vì đã cung cấp cho người đọc những 
tri thức khách quan về loài ruồi. 

* Tính chất ấy thể hiện ỏ các chi tiết sau: 

- "Con là Ruồi xanh, thuộc họ côn trùng hai cánh, mắt lưới. Họ hàng con 
rất đông, gồm Ruồi trâu, Ruồi vàng, Ruồi giấm...” 

- "Bên ngoài ruồi mang 6 triệu vi khuẩn, ữong ruột chứa đến 28 triệu vi 
khuẩn... Một đôi ruồi, ưong một mùa từ tháng 4 đến tháng 8, nếu đều mẹ tròn 
con vuông sẽ đẻ ra 19 triệu tỉ con ruồi...”. 

- ”... một mắt chứa hàng ưiệu mắt nhỏ; chân ruồi có thể tiết ra chất dính 
làm cho nó đậu được trên mặt kính mà khồng trượt chân...”. 

* Những phương pháp thuyết minh đã được sử dụng: giải thích, nêu số 
liệu, so sánh... 

2. * Bài thuyết minh này có một số nét đặc biệt như: 

- Về hình thức: giống như văn bản tường thuật một phiên toà. 

- Về cấu trúc: giống như biên bản một cuộc tranh luận về mặt pháp lí. 

- Về nội dung: giống như một câu chuyện kể về loài ruồi. 

* Tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật như: kể chuyện, miêu tả, 
ẩn dụ... 

3. * Các biện pháp nghệ thuật đã làm cho văn bản ưở nên sinh động, hấp 
dẫn, thú vị. 

* Nhờ các biện pháp nghệ thuật mà văn bản đã gây hứng thú cho người đọc. 

Các biện pháp nghệ thuật không gây ảnh hưỏfng gì đến việc tiếp nhận nội 

dung vãn bản thuyết minh. 
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Tiết 5 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TẬP 

SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 
TRONG VẢN BẢN THUYẾT MINH 

A. Kết quả cổn đạt 

- Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá các kiến thức về văn bản thuyết minh; 
nâng cao thông qua việc kết hợp với các biện pháp nghệ thuật. 

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp về văn bản thuyết minh. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

• Thao tác 1: 

+ Chuẩn bị ở nhà. GV hướng dẫn cho HS chuẩn bị một trong nhũng đề 
bài sau: 

- Thuyết minh cái quạt. 

- Thuyết minh cái bút. 

- Thuyết minh cái kéo. 

- Thuyết minh chiếc nón. 

+ GV nhấn mạnh yêu cầu của văn bản thuyết minh: 

1. Về nội dung, vãn bản thuyết minh phải nêu được công dụng, cấu tạo, 
chủng loại, lịch sử cùa các đồ dùng nói trên. 

2. Về hình thức, phải biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật đế giúp 
cho văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn. 

• Thao tác 2: Lập dàn ỷ 

Ví dụ: Thuyết minh chiếc nón 

1. Mở bài: Giới thiệu chung về chiếc nón 

2. Thân bài: 

a. Lịch sử chiếc nón. 

b. Cấu tạo của chiếc nón. 

c. Qui trình làm ra chiếc nón. 

d. Giá trị kinh tế, văn hoá, nghệ thuật của chiếc nón. 

3. Kết thúc vấn đề: Cảm nghĩ chung về chiếc nón ưong đời sống hiện tại. 
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(Phần này có thể tham khảo ở sách Thiết kếhài giảng Ngữ văn 8, tập 1) 

• Thao tác 3: Hướng dẫn viết đoạn mở bài 

- Là người Việt Nam thì ai mà chẳng biết chiếc nón trắng quen thuộc, phải 
không các bạn? Mẹ ta đội chiếc nón trắng ra đồng nhổ mạ, cấy lúa, chở thóc... 
Chị ta đội chiếc nón ừắng đi chợ, chèo đò... Em ta đội chiếc nón trắng đi học... 
Bạn ta đội chiếc nón trắng bước lên sân khấu... Chiếc nón ưắng gần gũi 
thân thiết là thế, nhưng có khi nào đó bạn tự hỏi chiếc nón trắng ra đời từ bao 
giờ? Nó được làm ra như thế nào? Giá trị về kinh tế, văn hoá, nghệ thuật cùa nó 
ra sao?... 

- Chiếc nón trắng Việt Nam không phải chỉ dùng để che mưa che nắng, mà 
dường như nó còn là một phần không thể thiếu đã góp phần làm nên vẻ đẹp 
duyên dáng cho người phụ nữ Việt Nam. Chiếc nón trắng từng đi vào ca dao: 
"Quơ đình ngả nón trông đình/ Đình hao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu!". 
Vì sao chiếc nón ưắng lại được người Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam 
nói riêng yêu quý và trân ừọng như vậy? Xin mời các bạn hãy cùng tồi thử tìm 
hiểu về lịch sử, cấu tạo và công dụng cùa chiếc nón ưắng nhé! 
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BẲI2 


Tuần 2 

Tiết 6 - 7 
VĂN HỌC 

ĐẤU TRANH CHO MỘT THẺ' GIỚI HOÀ BÌNH 

( Trích) 

(Văn bản nhật dụng) 

Gác-xỉ-a Mác-két 


A. Kểt quả cần dạt 

1. Kiến thức: Hiểu được nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản: nguy cơ 
chiến ưanh hạt nhân đe doạ toàn bộ sự sống trên ữái đất và nhiệm vụ cấp bách 
của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới 
hoà bình. Đặc sắc về nghệ thuật của văn bản: nghị luận chính trị xã hội với lí lẽ 
rõ ràng, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở bài Các phương châm hội thoại (tiếp 
theo), với Tập làm văn ờ bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn hản thuyết minh; 
tích hợp với thực tiễn tình hình hiện tại ở Irắc, Trung Đồng (Ixraen và 
Palextin), đại nạn hồng thuỷ động đất và sóng thần ở Nam Á, nạn khủng bố lan 
tràn ưên thế giới... 

3. Rèn kĩ nâng đọc, tìm hiểu và phân tích luận điểm, luận cứ ưong vãn 
nghị luận chính trị, xã hội. 

4. Chuẩn hị: 

- Theo dõi tình hình thời sự hằng ngày qua ti vi, báo chí, lưu ỷ những sự 
kiện quan trọng, ghi chép tóm tắt và liên hệ với bài học. Vễứi đề hạt nhân của 
Iran, Triều Tiên... 

- Sưu tầm hình ảnh bom hạt nhân (bom H, phân biệt với bom nguyên tử - 
bom A), tên lửa mang đầu đạn hạt nhân hoặc tàu ngầm trang bị hạt nhân. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI củ 
(Hình thức: trắc nghiệm) 

* Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm làm 1 bài tập sau: 


19 




1. Vốn tri thức văn hoá của Bác Hồ có được từ đâu? 

A. Ghé lại nhiều hải cảng, thăm nhiều nước ưên thế giới, trên những 
con tàu vượt trùng dương. 

B. Nhờ Bác biết nhiều tiếng nước ngoài. 

c. Nhờ đến đâu Bác cũng học hỏi, tìm hiểu vãn hoá, nghệ thuật đến 
mức khá uyên thâm. 

D. Chịu ảnh hưỏfng tất cả các nền văn hoá, tiếp thu cái hay, phê phán 
cái dở của chúng. 

2. Phong cách Hồ Chí Minh là gì? 

A. Nhân cách rất Việt Nam 

B. Lối sống rất Việt Nam 

c. Gốc văn hoá dân tộc vô cùng vững chắc 
D. Rất phương Đồng đồng thời rất mới, rất hiện đại. 

3. Vẻ đẹp của phong cách Hồ Chí Minh là gì? 

A. Truyền thống văn hoá dân tộc 

B. Tinh hoa văn hoá nhân loại 
c. Vĩ đại và giản dị 

D. Kết hợp hài hoà những vẻ đẹp đó. 

4. Học tập và rèn luyện theo phong cách của Bác Hồ, mỗi chúng ta cần 
làm gì? 

A. Hiểu sâu sắc vẻ đẹp cùa phong cách Hồ Chí Minh 

B. Làm tốt 5 điều Bác dạy 

c. Sống thật trong sạch, giản dị và có ích 
D. Làm nhiều việc tốt, giúp đỡ mọi ngưòd. 

Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

ỉ. GV nói chậm: 

Trong chiến tranh thế giới lần thứ 2, những ngày đầu tháng 8 - 1945, chỉ 
bằng 2 quả bom nguyên tử đầu tiên ném xuống hai thành phố Hi-rô-si-ma và 
Na-ga-xa-ki, đế quốc Mĩ đã làm 2 triệu người Nhật bị thiệt mạng và còn di hoạ 
đến bây giờ. Thế kỉ XX, thế giới phát minh ra nguyên tử, hạt nhân đồng thời 
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cũng phát minh ra những vũ khí huỷ diệt, giết người hàng loạt khủng khiếp. Từ 
đó đến nay, những năm đầu cùa thế kỉ XXI và cả trong tương lai, nguy cơ về 
một cuộc chiến tranh hạt nhân tiêu diệt cả thế giới luôn luồn tiềm ẩn và đe doạ 
nhân loại và đấu tranh vì một thế giới hoà bình luôn là một trong những nhiệm 
vụ vẻ vang nhưng cũng khó khăn nhất của nhân dân các nước. Hôm nay chúng 
ta nghe tiếng nói của một nhà văn nổi tiếng Nam Mĩ (Cô-lôm-bi-a), giải thưởng 
Nô-ben văn học, tác giả của những tiểu thuyết hiện thực huyền ảo límg danh: 
Ga-bri-en Gác-xi-a Mác-két. 

2. Đối thoại: 

+ Em hiểu biết gì về nguyên tử, hạt nhân, những ứng dụng của nó trong 
hoà bình và ữong chiến tranh? 

+ HS trả lời. 

+ Chiến tranh thồng thường và chiến tranh nguyên tử hạt nhân khác nhau 
như thế nào? Hai cuộc chiến tranh thế giới, các cuộc chiến tranh chống xâm 
lược ở nước ta thế kỉ XX thuộc loại chiến tranh nào? 

+ HS trả lời. 

+ Đấu tranh cho một thế giới hoà bình, chúng ta phải làm gì? 

+ HS trả ỉời. 

• Định hướng: 

- Phải làm nhiều việc: chống ma tuý, chống chiến tranh, chống khủng bố, 
chống HIV..., đặc biệt là ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân 
trên toàn thế giới. 

- Bài viết của Mác-két bàn luận vể vấn đề thiết yếu và thời sự đó. 

+ Có thể cho HS xem ảnh chân dung tác giả cùng với tác phẩm Trăm nãm 
cô đơn. 


Hoạt động 3 

HUỒNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc: Giọng rõ ràng, dứt khoát, đanh thép, chú ý các từ phiên âm, các từ 
viết tắt (UNICEP, FAO, MX), các con số. GV cùng 3 - 4 HS đọc 1 lần toàn 
văn bản. Nhận xét cách đọc. 

2. Kiểu loại: văn bản nhật dụng: nghị luận xã hội. 

- GV cùng HS trao đổi, giải thích các khái niệm trên. 
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3. Từ khó: Ngoài các từ ngữ trong Chú thích, GV có thể yêu cầu HS giải 
thích thêm các từ: hạt nhân (so sánh với nguyên tử), hành tình. 

4. Bố cục văn bản: Lưu ỷ đây là một đoạn trích. 

Đoạn trích có thể chia làm 3 đoạn: 

+ Đoạn ỉ: Từ đầu... sống tốt đẹp hcm: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang 
đè nặng lên toàn trái đất. 

+ Đoạn 2: Tiếp theo... xuất phát của nó: Chứng lí cho sự nguy hiểm và phi 
lí của chiến tranh hạt nhân. 

+ Đoạn 3: Phần còn lại... vũ trụ này: Nhiệm vụ của chúng ta và đề nghị 
của tác giả. 

Hoạt động 4 

HUỠNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 

ỉ. Tìm hiểu luận điểm chủ chốt và các luận cứ của văn hản 

+ GV hỏi: Luận điểm chủ chốt mà tác giả nêu và tìm cách giải quyết trong 
văn bản là gì? Giải thích tại sao em lại hiểu như vậy? 

A. Nguy cơ khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân đang đe doạ toàn 
thế giới. 

B. Đấu tranh chống lại và xoá bỏ nguy cơ này vì một thế giới hoà bình là 
nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại. 

c. Kết hợp A và B 

+ HS lựa chọn, giải thích. 

• Định hướng: 

- Luận điểm chủ chốt của văn bản không thế là A, mặc dù A được trình 
bày khá nhiều trong hầu khắp văn bản; cũng không phải chỉ là B, vì nếu chỉ có 
B thì B thiếu cơ sở thực tiễn. Bởi vậy luận điểm cơ bản mà tác giả nêu và giải 
quyết trong văn bản chính là A và B. A là nguyên nhân và B là kết quả, mục 
đích. Điểm cốt lõi của luận điểm chính được nêu trong nhan đề văn bản: Đấu 
tranh cho một thế giới hoà hình. 

+ GV hỏi: Hệ thống luận cứ, luận chứng để làm rõ luận điểm được triển 
khai như thế nào? 

+ HS dựa vào bố cục các phần trong văn bản để khái quát mạch lập luận. 
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• Định hướng: 

- Kho vũ khí hạt nhân đang được tàng trữ có khả năng huỷ diệt cả trái đất 
và các hành tinh khác trong hộ mặt trời. 

- Chạy đua vũ trang, nhất là vũ trang hạt nhân, là vô cùng tốn kém và hết 
sức phi lí. 

- Chiến tranh hạt nhân không chỉ đi ngược lại lí trí loài người mà còn 
ngược lại lí trí của tự nhiên, phản lại sự tiến hoá, đưa tất cả thế giới về lại điểm 
xuất phát cách đây hàng nghìn triệu năm. 

- Bởi vậy, tất cả nhân loại phải có nhiệm vụ ngăn chặn chiến tranh hạt 
nhân, đấu ừanh vì một thế giới hoà bình. 

• Nhận xét: Các luận cứ rất mạch lạc, chặt chẽ, sâu sắc. Đó chính là bộ 
xưong vừng chắc của văn bản, tạo nên tính thuyết phục cơ bản của lập luận. 

(Hết tiết ố, chuyển tiết 7) 

2. Hiểm hoạ chiến tranh hạt nhân. 

+ HS đọc lại đoạn 1. 

+ GV hỏi: Nhận xét cách mở đầu của tác giả? Những thời điểm và con số 
cụ thể được nêu ra có tác dụng gì? So sánh nào đáng chú ý ở đoạn này? Em 
hiểu thế nào về thanh gươm Đa-mô-clét? Dịch hạch? 

+ HS lần lượt phân tích, suy luận, ưả lời. 

• Định hướng: 

- Mở đầu bằng một câu hỏi rồi tự trả lời bằng một thời điểm hiện tại rất cụ 
thể, với những con số cụ thể, cách tính toán cụ thể, đơn giản: 

- 50.000 đầu đạn hạt nhân tương đương 4 tấn thuốc nổ/ người->12 lần 
biến mất tất cả mọi sự sống trên toàn trái đất + tất cả các hành tinh đang xoay 
quanh mặt trời + 4 hành tinh nữa + phá huỷ thế thăng bằng của hệ mặt trời. 

- Tác giả muốn chứng minh cho người đọc thấy rõ và gây ễứi tượng mạnh 
về nguy cơ khủng khiếp, hiểm hoạ kinh khủng của việc tàng ưữ kho vũ khí hạt 
nhân ưên thế giới ở thời điểm hiện tại - năm 1986. 

- Đế gây ấn tượng mạnh hơn, tác giả còn so sánh với: điển tích cổ phương 
Tây - thần thoại Hi Lạp: Thanh gươm Đa-mô-clét và dịch hạch (lan truyền 
nhanh và gây chết người hàng loạt). Nếu có thể so sánh thêm, có thể nói nguy 
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cơ chiến ưanh hạt nhân cũng như động đất, sóng thần vừa qua, trong 1 phút có 
thể biến những dải bờ biển mênh mông tươi đẹp của 5 quốc gia Nam Á và 
thành đống hoang tàn, cưóp đi 155.000 người trong khoảnh khắc. Điều đáng 
nói là không có ngành khoa học và công nghiệp nào có những tiến bộ nhanh 
chóng vượt bậc như ngành công nghiệp và khoa học nguyên tử hạt nhân từ khi 
nó ra đời; nhưng những người chủ của nó, người sáng tạo ra nó lại sử dụng vào 
mục đích chiến tranh thì chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả huỷ diệt tất cả. May 
thay, điều đó chưa xảy ra; nhưng đó là cảnh tận thế tiềm tàng trong các bệ 
phóng. Chỉ cần một cái ấn nút trên bảng điều khiển là tất cả thành cái chết và 
huỷ diệt. Tác giả nhấn mạnh: trong thời đại hiện nay, đó là nguy cơ, thảm hoạ 
tiềm tàng, ghê gớm nhất, khủng khiếp nhất do con người có thế gây ra, và thực 
tế đã gây ra một phần (ở Nhật, năm 1945). Nhưng tại sao, kể cả những cái đầu 
hiếu chiến nhất, cũng vẫn chưa dám và khồng dám sử dụng vũ khí hạt nhân 
hàng loạt, chưa dám cả gan gây ra cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực? Bcfi vì 
khó ưánh khỏi cảnh cả đôi bên cùng chết. Thế giới sẽ chỉ còn là một đống 
hoang tàn, mất hết dấu vết của sự sống sau một vài cái ấn nút điên rồ. Nên chủ 
yếu các bên, các nước tập trung vào việc chạy đua tàng trữ, phát triển vũ khí 
hạt nhân để đối đầu, răn đe, đối trọng, thách thức với nhau, dằn mặt nhau, hù 
dọa, ép buộc nhau mà thôi! Nhưng như vậy càng làm cho thế giới biến thành 
kho chứa thần chết, ngày càng tích tụ và tiềm tàng hiểm hoạ, và đặc biệt là quá 
trình chạy đua vũ trang đã và đang vồ cùng tốn kém và phi lí. Vậy những sự 
tốn kém, phi lí ấy là gì? 

2. Chạy đua vã trang, chuẩn hị chiến tranh hạt nhân và những hậu quả 
của nó. 

+ HS đọc đoạn 2, quan sát, theo dõi các con số, ví dụ và lập bảng thống kê, 
so sánh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. 


• Định hướng: 


TT 

Các lĩnh vực đời sống xã hội 

Chi phí chuẩn bị chiến tranh hạt nhân 

1 

100 tỉ USD để giải quyết những vấn 
để cấp bách, cứu trợ y tế, giáo dục 
cho 500 triệu trẻ em nghèo trên thế 
giới (chương trình UNICEP, nãm 
1981) 

Gần bằng chi phí cho 100 máy bay ném 
bom chiến lược B.IB và 7000 tên lửa 
vượt đại châu (chứa đầu đạn hạt nhân) 
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TT 

Các lĩnh vực đời sống xã hội 

Chi phí chuẩn hị chiến tranh hạt nhân 

2 

Kinh phí của chưcíng trình phòng 
bệnh 14 năm và phòng bệnh sốt rét 
cho 1 tỉ người và cứu 14 triệu trẻ em 
châu Phi 

Bằng giá 10 chiếc tàu sân bay Ni-mít 
mang vũ khí hạt nhân của Mĩ dự định 
sản xuất từ 1986 - 2000. 

3 

Năm 1985 (theo tính toán của FAO), 
575 triệu người thiếu dinh dưỡng 

Gần bằng kinh phí sản xuất 149 tên lửa 
MX. 

■ 

Tiển nông cụ cần thiết cho các nước 
nghèo trong 4 năm 

Bằng tiền 27 tên lửa MX. 

5 

Xoá nạn mù chữ cho toàn thế giới 

Bằng tiền đóng 2 tàu ngầm mang vũ khí 
hạt nhân. 


+ GV hỏi: Qua bảng so sánh trên, có thể rút ra kết luận gì? Cách đưa dân 
chứng và so sánh của tác giả như thế nào? 

+ HS thảo luận, nhận xét. 

• Định hướng: 

- Cách đưa dẫn chứng và so sánh của Mác-két thật toàn diện và cụ thể, 
đáng tin cậy. Nhiều lĩnh vực thiết yếu, bình thường của đời sống xã hội được 
đối sánh với sự tốn kém cùa chi phí chạy đua vũ khí, chuẩn bị chiến tranh hạt 
nhân. Đó là sự thật hiển nhiên làm chúng ta rất đỗi ngạc nhiên: Sao lại có thể 
vồ lí như thế?! Rõ ràng, chạy đua và chuẩn bị chiến ừanh hạt nhân là một việc 
làm điên rồ, phản nhân đạo. Nó tước đi khả năng làm cho đời sống con người 
có thể tốt đẹp hơn, nhất là đối với những nước nghèo. Rõ ràng nó đi ngược lại lí 
trí lành mạnh của con người. 

+ HS đọc tiếp đoạn: Không những đi ngược Ịại ỉí trí của con người... điểm 
xuất phát của nó. 

+ GV hỏi: Có thể rút luận cứ gì sau đoạn này? Em hiểu như thế nào về lí trí 
của tự nhiên? 

+ HS suy luận, giải thích, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Lí trí của tự nhiên là quy luật của thiên nhiên, tự nhiên, lôgích tất yếu 
của tự nhiên. 

- So sánh: 
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+ 380 ưiệu năm con bưóm mới có thể bay; 

+ 180 ưiệu năm nữa bông hồng mới nở. 

+ Hàng triệu triệu năm ... ưải một quá trình tiến hoá hết sức lâu dài của tự 
nhiên, con người mới hình thành... 

- Vậy mà chỉ cần một tích tắc của chiến tranh hạt nhân, tất cả kết quả của 
sự tiến hoá của tự nhiên ấy trở về điểm xuất phát! Hỏi còn gì phản tiến hoá, 
phản tự nhiên hơn nữa? Nhận thức về sự phản động của chiến tranh hạt nhân 
được nhận thức sâu rộng thêm. 

3. Đoạn kết: hàn luận về nhiệm vụ khẩn thiết trước mắt của chúng ta. 

+ HS đọc đoạn cuối cùng. 

+ GV hỏi: Thái độ cùa tác giả sau khi cảnh báo hiểm hoạ chiến tranh hạt 
nhân và chạy đua vũ trang như thế nào? Mác-két có sáng kiến gì? Theo em, 
sáng kiến ấy có phải hoàn toàn không tưởng, chỉ là một cách tỏ thái độ hay 
không? 

+ HS bàn luận, phát biểu tự do. 

• Định hướng: 

- Thái độ tích cực của mỗi người là phải đoàn kết, xiết chặt đội ngũ đấu 
tranh vì thế giới hoà bình, phản đối, ngăn chặn chạy đua vũ trang, tàng tích vũ 
khí hạt nhân (lưu ý: nhưng chúng ta cũng phản đối hành động của Mĩ, vin vào 
cớ này để xâm lược hoặc lạm quyền can thiệp sâu vào các đất nước khác, 
chẳng hạn như với I-rắc, I-ran, hay với Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều 
Tiên...). 

- Sáng kiến lập ngân hàng trí nhớ của tác giả để lưu giữ sau tai hoạ hạt 
nhân, không chỉ là một cách kết thúc vấn đề đầy ấn tượng vì khi đã nổ ra chiến 
tranh hạt nhân toàn cầu thì còn có nhà băng nào chịu đựng nổi mà không tan 
biến? Nhưng cách nói trên vẫn chứng tỏ, một lần nữa, sự rùng rợn của thảm 
hoạ hạt nhân, nếu nó xảy ra, và sự lưu giữ kí ức, bảo tồn văn hoá, văn minh 
nhân loại có tầm quan ừọng đến nhường nào. Thủ phạm của tội ác diệt chủng, 
diệt môi sinh mang tính toàn cầu cần phải đời đòd khắc ghi và cực lực lên án, 
nguyền rủa. Đó chính là ý nghĩa của vấn đề. 
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Hoạt động 5 

HUỚNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. Theo em, Gác-xi-a Mác-két đã đấu tranh cho một thế giới hoà bình 
bằng cách riêng của mình như thế nào? Đọc bài viết này, em nhận thức thêm 
được điều gì sâu sắc về thảm hoạ chiến tranh hạt nhân, về nhiệm vụ cấp thiết 
của mỗi người và của toàn thể nhân loại? 

2. Tính thuyết phục và hấp dẫn của văn bản nhật dụng nghị luận chính trị 
xã hội này là ỏ những yếu tố nào? 

(* Gợi ý: Luận điểm đúng đắn, hệ thống luận chứng rành mạch, đầy sức 
thuyết phục, cách so sánh bằng nhiều dẫn chứng toàn diện và tập ừung; lời văn 
đầy nhiệt tình...) 

3. Đọc kĩ lại nội dung mục Ghi nhớ, SGK, tr. 21. 

4. Luyện tập: 

HS làm bài tập phần luyện tập, SGK tr. 21 (Hình thức: miệng hoặc viết). 

+ Soạn bài 3: Tuyên hố thế giới về sống còn, quyền được hảo vệ và phát 
triển của trẻ em. 


Tiết 8 

TIÊNG VIỆT 

CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI 

(Tiếp theo) 


A. Kểt quả cần dạt 

1. Kiến thức: Nắm được hộ thống các phưcng châm hội thoại qua hai bài: bài 
1 và bài 2. 

2. Tích họp với Văn qua văn bản Đấu tranh cho một thể giới hoà hình, với 
Tập làm văn ở bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong vãn hản thuyết minh. 

3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phương châm hội thoại trong 
giao tiếp xã hội. 
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B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHƯƠNG CHẦM QUAN HỆ 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu ý nghĩa của thành ngữ "ông nói gà, hà nói vịt" 
và ưả lời các câu hỏi: 

1. Thành ngữ dùng để chỉ tình huống hội thoại như thế nào? 

2. Hậu quả của tình huống trên là gì? 

3. Bài học rút ra từ hậu quả của tình huống trên? 

+ GV gợi dẫn HS ưả lời: 

1. Đó là tình huống hội thoại mà mỗi người nói về một đề tài khác nhau. 

2. Hậu quả là người nói và người nghe khồng hiểu nhau. 

3. Bài học là: khi giao tiếp, phải nói đúng vào đề tài đang hội thoại. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghì nhớ trong SGK. 

Hoạt động 2 

HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHƯƠNG CHÂM CÁCH THỨC 

• Thao tác 1: 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu ý nghĩa cùa hai câu thành ngừ và trả lời các 
câu hỏi: 

1. Thành ngữ Dây cà ra dây muống và Lúng húng như ngậm hột thị dùng 
để chỉ những cách nói như thế nào? 

2. Hậu quả của những cách nói đó? 

3. Bài học rút ra từ hậu quả của những cách nói trên? 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Thành ngữ: 

- Dây cà ra dây muống: nói năng dài dòng, rườm rà. 

- Lúng húng như ngậm hột thị: nói năng ấp úng, không rành mạch, không 
thoát ý. 

2. Hậu quả: 

- Người nghe không hiểu hoặc hiểu sai lạc ỷ của người nói. 

- Người nghe bị ức chế, không có thiện cảm với người nói. 

3. Bài học: 

- Nói năng phải ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch. 

- Trong khi giao tiếp, phải chú ý tạo được mối quan hệ tốt đẹp với người 
đối thoại. 

• Thao tác 2: 
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+ GV gợi dẫn HS các cách hiểu khác nhau về câu: "Tôi đồng ý với những 
nhận định về truyện ngắn của ông ấy". 

- Cách 1: Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy. 

- Cách 2: Tôi đồng ý với những truyện ngắn của ông ấy. 

* Có thể diễn đạt lại như sau: Tôi đồng ý với những nhận định của ông ấy 
về truyện ngắn. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớxrong SGK. 

Hoạt động 3 

HÌNH THÀNH KHÁI NIẸM PHƯƠNG CHẦM LỊCH sự 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu ví dụ 1,2 trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

1. Trong mẩu chuyện Người ăn xin, tại sao cả ông lão ăn xin và cậu bé đều 
cảm thấy như mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó? 

2. Có thể rút ra được bài học gì từ mẩu chuyện trên? 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1. Vì cả hai đều cảm nhận được sự chân thành và tôn trọng của nhau. 

2. Bài học: Khi giao tiếp, cần tôn trọng người đối thoại, không phân biệt 
sang - hèn, giàu - nghèo... 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi «/ỉớ trong SGK. 

Hoạt động 4 

HUỐNG dẦn luyện Tập 

Bài tập ỉ: 

1.1. Phân tích các câu tục ngừ, ca dao Việt Nam: 

a. Lời chào cao hơn mâm cỗ. 

b. Lời nói chẳng mất tiền mua 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 

c. Kim vàng ai nỡ uốn câu 

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời 
Qua những câu tục ngữ, ca dao ưên, cha ông khuyên dạy chúng ta: 

- Suy nghĩ, lựa chọn ngôn ngữ khi giao tiếp. 

- Có thái độ tôn trọng, lịch sự với người đối thoại. 

1.2. Một số câu tục ngữ, ca dao có ý nghĩa tương tự: 

- Chó ha quanh mới nằm, người ha năm mới nói. 

- Một lời nói quan tiên thúng thóc. 

Một ỉời nói dùi đục cẳng tay 

- Một điều nhịn là chín điều lành (Một câu nhịn ỉà chín câu lành). 
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- Chim khôn kêu tiếng rảnh rang 
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe 

- Vàng thì thử, lửa thử than 

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời 

- Chẳng được miếng thịt miếng xôi 
Cũng được lời nói cho nguôi tấm lòng 

- Người xinh tiêng nói cũng xỉnh 
Người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn 

Bài tập 2: 

Phép tu từ có liên quan đến phương châm lịch sự là nói giảm nói tránh. 

Ví dụ: 

- Chị cũng có duyên\ (thực ra là chị xấu) 

- Em không đến nỗi đen lắm\ (thực ra là rất đen) 

- Ông không được khoẻ lắm\ (thực ra là ông đang ốm) 

- Cháu học cũng tạm được đấy chứĩ (nghĩa là chưa đạt yêu cầu) 

-Bạn hát cũng không đến nỗi nào\ (nghĩa là chưa hay) 

-Anh ấy đang phong độ thế mà đã đi rồi if! (sao lại chết sớm thế?) 

Bài tập 3: 

Hoàn thiện các câu vãn: 

a. Nói dịu nhẹ như khen, nhưng thật ra là mỉa mai, chê trách là nói mát. 

b. Nói trước lời mà ngưòd khác chưa kịp nói là nói hớt. 

c. Nói nhằm châm chọc điều không hay của người khác một cách cố ý là 
nói móc. 

d. Nói chen vào chuyện của người ưên khi không được hỏi đến là nói leo. 

e. Nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau là nối ra đầu ra đũa. 

* Liên quan đến phương châm lịch sự, phương châm cách thức. 

Bài tập 4: 

Lí do: 

a. Khi người nói muốn hỏi một vấn đề nào đó không thuộc đề tài đang trao 
đổi (phương châm quan hệ). 

b. Khi người nói muốn ngầm xin lỗi trước người nghe về những điều mình 
sắp nói (phương châm lịch sự). 
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c. Khi người nói muốn nhắc nhở người nghe phải tôn ữọng phương châm 
lịch sự. 

Bài tập 5: 

Giải thích ỷ nghĩa của các thành ngữ: 

- nói hăm nói bổ: nói bốp chát, thô bạo... (phương châm lịch sự) 

- nói như đấm vào tai: nói dở, khó nghe, gây ức chế... (phương châm lịch sự) 

- điều nặng tiếng nhẹ: nói dai, trách móc, chì chiết (phương châm lịch sự) 

- nửa úp nửa mở: nói không rõ ràng, khó hiểu... (phương châm cách thức) 

- mồm loa mép giải: nhiều lời; nói lấy được bất chấp phải trái, đúng sai... 
(phương châm lịch sự) 

- đánh trống lảng: cố ý né tránh vấn đề mà ngưòd đối thoại muốn trao đổi 
(phương châm quan hệ) 

- nói như dùi đục chấm mắm cáy: nói thồ thiển, kém tế nhị... (phương 
châm lịch sự). 


Tiết 9 

TẬP LÀM VÀN 

SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ 
TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH 

A. Kết quả cổn đạt 

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về văn bản thuyết minh và vãn bản miêu tả. 

2. Tích hợp với Văn qua văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà hình, với 
Tiếng Việt ở bài Các phương châm hội thoại. 

3. Kĩ năng: Sử dụng có hiệu quả các yếu tố miêu tả trong văn bản 
thuyết minh. 
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B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

XÁC ĐỊNH CÁC YÊU Tố MIÊU TẢ 
TRONG VĂN BẢN THUYẾT minh 

+ GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu văn bản Cây chuối trong đời sống Việt 
Nơm ở SGK và ưả lời các câu hỏi: 

1. Nhan đề của văn bản có ý nghĩa gì? 

2. Xác định những câu văn thuyết minh về cây chuối. 

3. Xác định những câu văn miêu tả cây chuối. 

4. Theo yêu cầu chung của văn bản thuyết minh, có thể thêm hoặc bớt 
những gì? 

5. Hãy kể thêm những công dụng của mỗi bộ phận trên cây chuối. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Nhan đề của văn bản muốn nhấn mạnh: 

- Vai trò của cây chuối đối với đời sống vật chất và tinh thần của người 
Việt Nam từ xưa tới nay. 

- Thái độ đúng đắn của con người trong việc nuôi trồng, chăm sóc và sử 
dụng có hiệu quả các giá trị của cây chuối. 

2. Thuyết minh; 

- Hầu như ở nồng thôn, nhà nào cũng trồng chuối. 

- Cây chuối rất ưa nước nên người ta thường trồng hên ao hồ để nhanh 
tưcrì tốt, còn hên những khe suối hay thung lũng, chuối mọc thành rừng hạt 
ngàn vô tận. 

- Người phụ nữ nào mà chẳng liên quan tới cây chuối khi họ phải làm 
vườn, chăn nuôi và nội trợ, bởi cây chuối có thể sử dụng được từ thân đến lá, từ 
gốc đến hoa, quả... 

- Quả chuối ỉà một món ăn ngon. 

- Nào chuối hương, chuối ngự, nào chuối sứ, chuối mường, loại chuối nào 
khỉ quả đã chín cũng đêu cho ta vị ngọt ngào và hương thơm hấp dẫn. 

- Mối cây chuối đều cho một huồng chuối. 

- Có huồng chuối trăm quả, cũng có huồng chuối cả nghìn quả. 

- Quả chuối chín ăn vào không chỉ no, không chỉ ngon mà còn là một chất 
dưỡng da làm cho da dẻ mịn màng. 

- Nếu chuối chín là một món quà sáng trưa chiều tối của con người thì 
chuôi xanh lại là một món ăn thông dụng trong các hữa ăn hằng ngày. 
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- Chuối xanh nấu với các loại thực phẩm có vị tanh như cá, ốc, lươn, 
chạch có sức khử tanh rất tốt, nó không chỉ làm cho thực phẩm ngon hơn mà 
chính nó cũng thừa hưởng cái ngon cái hổ do thực phẩm truyền lại. 

- Người ta có thể chế hiến ra nhiều món ăn từ quả chuôi như chuối ép, mứt 
chuôi, kẹo chuối, hánh chuối..., Nhiừig có một điều quan trọng là quả chuối đã 
trà thành phẩm vật thờ cúng từ ngàn đời trên mâm ngũ quả. 

- Chuối thờ hao giờ cũng dùng nguyên nải. 

- Ngày lễ, tết thường thờ chuối xanh già, còn ngày rằm hoặc giỗ kị có thể 
thờ chuối chín. 

3. Miêu tả: 

- Đì khắp Việt Nam, nơi đâu ta cũng gặp những cây chuối thân mềm vươn 
lên như những trụ cột nhẵn hóng, toả ra vòm tán lá xanh mướt che rợp từ vườn 
tược đến núi rừng. 

- Chuối xanh có vị chát, đê sống cắt lát ăn cặp với thịt lợn luộc chấm tôm 
chua khiển miếng thịt ngon gấp hội phần, nó cũng là món ăn cặp rất tuyệt vời 
với các món tái hay món gỏi. 

4. Có thế thêm các ý: 

a. Thuyết minh: 

- Phân loại chuối: chuối tây (thân cao, màu ưắng, quả ngắn), chuối hột 
(thân cao, màu tím sẫm, quả ngắn, trong ruột có hột), chuối tiêu (thân thấp, 
màu sẫm, quả dài), chuối ngự (thân cao, màu sẫm, quả nhỏ), chuối rừng (thân 
to cao, màu sẫm, quả to)... 

- Thân gồm nhiều lớp bẹ, có thể dễ dàng bóc ra phoi khô, tước lấy sợi. 

- Lá (tàu) gồm có cuống lá (cọng) và lá 

- Nõn chuối: màu xanh 

- Hoa chuối (bắp chuối): màu hồng, có nhiều lóp bẹ 

- Gốc có củ và rễ 

b. Miêu tả: 

- Thân tròn, mát rượi, mọng nước... 

- Tàu lá xanh rờn, bay xào xạc trong gió, vẫy óng ả dưới ánh trăng... 

- Củ chuối có thể gọt vỏ để thấy một màu trắng mỡ màng như màu củ đậu 
đã bóc vỏ... 

5. Có thể kể thêm một số công dụng: 

- Thân cây chuối non (chuối tây, chuối hột) có thể thái ghém làm rau sống 
ăn rất mát, có tác dụng giải nhiệt. Thân cây chuối tươi có thể dùng làm "phao" 
tập bơi, khi kết nhiều thân cây chuối lại với nhau có thể dùng làm bè vượt sông. 
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Sợi tơ bẹ chuối khô có thể dùng làm dây câu cá nhỏ, tết lại làm dây đeo đồ 
trang sức... 

- Hoa chuối (chuối tây) có thể thái thành sợi nhỏ để ăn sống, xào, luộc, 
nộm rất khoái khẩu (hiện món này đang là của hiếm ở các nhà hàng, khách 
sạn!)... 

- Quả chuối tiêu xanh có thể bẻ đôi, lấy nhựa làm thuốc chữa bệnh ngoài 
da (hắc lào). Quả chuối hột xanh thái lát mỏng, phơi khô, xao vàng, hạ thổ, tán 
thành bột là một vị thuốc quý trong Đông y. 

- Quả chuối tây chín có thể thái lát, tẩm bột rán, ăn rất tuyệt... 

- Nõn chuối tây (lá non còn cuốn ở trong thân cây, màu trắng) có thể ăn 
sống rất mát; nõn chuối đã mọc ra khỏi thân cây hơ qua lửa, có thể dùng để gói 
xôi, thịt hoặc thực phẩm đế giữ hương vị. 

- Lá chuối tây tươi có thể dùng để gói bánh chưng, bánh nếp, bánh cốm... 

- Lá chuối khô có thể dùng để lót ổ trong mùa đông, gói hàng, gói bánh 
gai, nút chum vò đựng rượu hoặc hạt giống, làm chất đốt... 

- Cọng lá chuối tươi có thể dùng làm đồ chơi, dùng trong nghi lễ tang ma; 
cọng khô có thể tước nhỏ làm dây buộc hoặc bện thừng... 

- Củ chuối gọt vỏ, thái thành sợi nhỏ, luộc bỏ nước chát, sau đó có thể xào với 
thịt ếch thành một món ăn "đặc sản” dân dã, có thể độn cơm hoặc xào suồng... 

Hoạt động 2 

HUỐNG dẦn luyện tập 

1. Hoàn thiện các câu văn: 

- Thân cây chuối có hình dáng thẳng, tròn như một cái cột trụ mọng nước 
gợi ra cảm giác mát mẻ dễ chịu. 

- Lá chuối tươi xanh rờn ưỡn cong cong dưới ánh trâng, thinh thoảng lại 
vẫy ỉên phẩn phật như mời gọi ai đó trong đêm khuya thanh vắng. 

- Lá chuối khô lót ổ nằm vừa mềm mại, vừa thoang thoảng mùi thơm dân 
dã cứ ám ảnh tâm trí những kẻ tha hương. 

- Quả chuối chín vàng vừa hắt mắt, vừa dậy lên một mùi thom ngọt ngào 
quyển rũ. 

- Bắp chuối màu phơn phớt hồng đung đưa trong gió chiều nom giống như 
một cái búp lửa của thiên nhiên kì diệu. 

- Nõn chuối màu xanh non cuốn tròn như một hức thư còn phong kín đang 
đ(ri gió mở ra. 

2. Yếu tố miêu tả trong đoạn văn: 

- Tách ..., nó có tai. 
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- Chén của ta khồng có tai. 

- Khi mời ai... mà uống rất nóng. 

(SGK, tr. 26) 

3. Xác định những câu văn miêu tả trong văn bản Trò chơi ngày xuân: 

- Quơ sông Hồng, sông Đuống, ngược lên phía hắc là đến với vùng Kinh 
Bắc cổ kính, quê hương của các ỉàn điệu quan họ mượt mà. 

- Lân được trang tri công phu, râu ngũ sắc, lông mày hạc, mắt ỉộ to, thân 
mình có các hoạ tiết đẹp. 

- Múa lân rất sôi động với động tác khoẻ khoắn, hài hản: lân chào rơ mắt, 
lân chúc phúc, leo cột... Bên cạnh có ông Địa vui nhộn chạy quanh. 

- Kéo co thu hút nhiều người, tạo không khí hào hứng, sôi động, rèn luyện 
sức khoẻ, tính kỉ luật, ỷ thức tập thể ở mồi người. 

- Bàn cờ là sân hãi rộng, mỗi phe có Ỉ6 người mặc đồng phục đỏ hoặc 
xanh, cầm trên tay hay đeo trước ngực hiển kí hiệu quân cờ. 

- Hơi tưởng (tưởng ông, tướng hà) của hai hên đều mặc trang phục thời 
xưa lộng lẫy có cờ đuôi nheo đeo chéo sau lung và được che lọng. 

- Với khoảng thời gian nhất định trong điểu kiện không hình thường, người 
thi phải vo gạo, nhóm hếp, giữ lửa đến khi cơm chín ngon mà không hỉ 
cháy, khê. 

-Sau hiệu lệnh, những con thuyền lao vun vút trong tiếng hò reo cổ vã và 
chiềng, trống rộn rã đôi hờ sông. 


Tiết 10 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TẬP 

SỬ DỤNG YẾU TỐ MIÊU TẢ 
TRONG VÃN BẢN THUYẾT MINH 


A. Kểt quả cần dạt 

- Tiếp tục ôn tập, củng cố về văn bản thuyết minh; có nâng cao thông qua 
việc kết hợp với miêu tả. 

- Rèn luyện kĩ năng tổng hợp về văn bản thuyết minh. 
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B. Thiết kế bài dạy - học 

• Thao tác ỉ: Chuẩn bị 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu các mục 1, 2, 3 ưong SGK: 

• Thao tác 2 : Hướng dẫn lập ý. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời từng câu hỏi: 

1. Phạm vi của đề bài như thế nào? 

- Giới thiệu (thuyết minh) về con trâu ở làng quê Việt Nam. 

2. Vấn đề cần ưình bày là gì? 

- Vai trò và vỊ trí của con ưâu trong đời sống của người nông dân Việt 
Nam (Trong nền kinh tế sản xuất nông nghiệp, sức kéo là một trong những 
nhân tố quan trọng hàng đầu, vì vậy mới có các câu tục ngữ: Con trâu ỉà đẩu 
cơ nghiệp; Tậu trâu, ỉấy vợ, ỉàm nhà! cả ha việc ấy thực ỉà gian nan!) 

3. Với vẩh đề này, cần trình bày những ý gì? 

Các ý: 

a. Con trâu là sức kéo chủ yếu. 

b. Con trâu là tài sản lớn nhất. 

c. Con trâu ưong lễ hội, đình đám truyền thống. 

d. Con trâu đối với tuổi thơ 

e. Con trâu đối với việc cung cấp thực phẩm và chế biến đồ mĩ nghệ. 

4. Có thể sử dụng nhũng ỷ nào trong bài thuyết minh khoa học? 

- Có thể sử dụng những tri thức nói về sức kéo của con ưâu. 

• Thao tác 3. Hướng dẫn luyện tập 

Viết các đoạn vân có kết hợp thuyết minh với miêu tả: 

1. Bao đời nay, hình ảnh con trâu lầm lũi kéo cày ưên đồng ruộng là hình 
ảnh rất quen thuộc, gần gũi đối với người nông dân Việt Nam. Vì thế, đôi khi 
con ưâu đã trở thành người bạn tâm tình của người nồng dân: 

Trâu ơi, ta hảo trâu này 
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. 

Cấy cày vốn nghiệp nông gia 
Ta đây, trâu đấy ai mà quản công... 

2. Chiều chiều, khi một ngày lao động đã tạm dừng, con trâu được tháo cày 
và đủng đỉnh bước trên đường làng, miệng luôn "nhai trầu" bỏm bẻm. Khi ấy, 
cái dáng đi khoan thai, chậm rãi của con ưâu khiến cho người ta có cảm giác 
không khí của làng quê Việt Nam sao mà thanh bình và thân quen quá đỗi! 
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3. Con trâu không chỉ kéo cày, kéo xe, trục lúa... mà còn là một trong 
những vật tế thần trong Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên; là "nhân vật" chính 
trong Lễ hội chọi trâu ở Đồ Scfn. 

5. Không có ai sinh ra và lớn lên ở các làng quê Việt Nam mà lại không có 
tuổi thơ gắn bó với con trâu. Thuở nhỏ, đưa cơm cho cha đi cày, mải mê ngắm 
nhìn con ưâu được thả lỏng đang say sưa gặm cỏ một cách ngon lành. Lớn lên 
một chút, nghễu nghện cưỡi trên lưng trâu trong nhũng buổi chiều đi chăn thả 
trở về. Cưỡi ừâu ra đồng, cưỡi trâu lội xuống sồng, cưỡi trâu thong dong và 
cưỡi trâu phi nước đại... 

Thú vị biết bao! Con trâu hiền lành, ngoan ngoãn đã để lại trong kí ức tuổi 
thơ cùa mỗi người bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào! 
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BÀI 7 


Tuần 3 


Tiết 11 -12 
VĂN HỌC 

TUYÊN BỐ THỂ GIỚI VỀ sự SốNG CÒN, 

QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN của trẻ em 

(T rích: Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em trong sách: Việt Nam 
và các văn kiện quốc tế vê quyền trẻ em, NXB Chính trị Quốc gia - 
ƯB Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Hà Nội, 1997) 

(Văn bản nhật dụng) 


A. Kểt quả Cần dạt 

1. Kiến thức: Thấy được phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em ưên thế 
giới hiện nay và tầm quan ưọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em; sự quan 
tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này. về nghệ thuật, văn bản 
nhật dụng thuộc loại nghị luận chính trị, xã hội mạch lạc rõ ràng, liên kết chặt 
chẽ, luận chứng đầy đủ và toàn diện. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở bài Các phương châm hội thoại (tiếp 
theo), xưng hô trong hội thoại với phần Tập làm văn à Bài tập làm vân số 1 văn 
thuyết mình; với thực tế ở các chủ trưcíng và chính sách của Đảng và Nhà nước 
ta dành cho thiếu niên và nhi đổng. 

3. Rèn kĩ nâng đọc, tìm hiểu và phân tích văn bản nhật dụng - nghị luận 
chính trị, xã hội. 

4. Chuẩn hị: Sưu tầm toàn văn văn hằxiTuyên hố... 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHÚC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Sự gần gũi và khác biệt giữa chiến tranh hạt nhân và động đất, sóng thần 
là ở những điểm nào? 
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2. Mỗi người chúng ta cần phải làm gì để góp phần vào công cuộc đấu 
tranh vì một thế giới hoà bình? 

3. Kể ra những mối nguy cơ mang tính chất toàn cầu hiện nay. 

4. Có thế lập một nhà băng lưu trữ trí nhớ cùa con người như tác giả đề 
nghị được không? Vì sao? Sáng kiến cùa Mác-két có ý nghĩa gì? 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

- Bác Hồ từng viết: 

Trẻ em như húp trên cành 
Biết ân, ngủ, biết học hành ỉà ngoơn. 

Trẻ em Việt Nam cũng như trẻ em trên thế giới hiện nay đang đứng trước 
những thuận lợi to lớn về sự chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhưng đồng thời 
cũng đang gặp những thách thức, cản trở không nhỏ ảnh hưởng xấu đến tương 
lai phát triển của các em. Một phần bản Tuyên hố thế giới về sự sống còn, 
quyền được hảo vệ và phát triển của trẻ em tại Hội nghị cấp cao thế giới họp 
tại Liên hợp quốc (Mĩ) cách đây 15 năm (1990) đã nói lên tầm quan ưọng của vấn 
đề này. 

Hoạt động 2 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc: Rõ ràng, khúc chiết từng mục. Có thể để mỗi HS đọc một mục; 
nhận xét cách đọc. 

2. Giải thích từ khó: Theo các chú thích trong SGK; bổ sung thêm các từ: 
tăng trưởng: phát triển theo hướng tốt đẹp, tiến bộ; vô gia cư: không gia đình, 
không nhà ở. 

3. Kiểu loại văn hản: văn bản nhật dụng - (nghị luận xã hội). 

4. Bốcục: 

Mở đầu: Lí do của bản tuyên bố. 

Sự thách thức của tình hình: Thực trạng ưẻ em trên thế giới trước các nhà 
lãnh đạo chính trị các nước. 

Cơ hội: Những điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ quan trọng. 

Nhiệm vụ: Những nhiệm vụ cụ thể. 
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* Ngoài ra, trong toàn văn còn có 2 phần tiếp theo: là Những cam kết và 
Những hước tiếp theo. 

* Tóm lại, vãn bản Tuyên hố Tấi rõ ràng, mạch lạc, liên kết các phần 
chặt chẽ. 

Hoạt động 4 

HUỠNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 

ỉ. Mở đầu (mục 1-2) 

+ HS đọc lại mục 1-2. 

+ GV hỏi: Nội dung và ý nghĩa của từng mục vừa đọc? 

+ HS nhận xét. 

• Định hướng: 

- Mục 1 nêu vấn đề, giới thiệu mục đích và nhiệm vụ của Hội nghị cấp cao 
thế giới. Nhưng tại sao lại cần phải họp Hội nghị cấp cao thế giới để bàn về vấn 
đề này? 

- Mục 2 khái quát những đặc điểm, yêu cầu của trẻ em, khẳng định quyền 
được sống, được phát triển trong hoà bình, hạnh phúc. Đó cũng chính là 
nguyên nhân và cũng là mục đích của vấn đề: Làm thế nào để đạt được điều 

ây? 

- Tóm lại, 2 mục này làm nhiệm vụ nêu vễứi đề: gọn và rõ, có tính chất 
khẳng định. 

2. Sự thách thức (mục 3-7) 

+ GV hỏi: 

- Vai trò và vỊ trí của từng mục 3, 7? 

- Các từ hằng ngày, mỗi ngày bắt đầu các mục 4, 5, 6 có tác dụng gì? 

+ HS phát biểu. 

• Định hướng: 

- Mục 3: đóng vai trò chuyển đoạn, chuyển ý, giới hạn vấn đề. Mục 7 kết 
luận cho phần Sự thách thức: nhận ừách nhiệm phải đáp ứng những thách thức 
đã nêu ưên thuộc về những nhà lãnh đạo chính trị của các nước - những 
nguyên thủ quốc gia. 

- Các mục 4, 5, 6 nêu những hiện tượng, vấn đề thực trạng ĩTẻ em trên 
nhiều nước, nhiều vùng khác nhau đã trở thành nạn nhân của bao vấn nạn xã 
hội. Trẻ em giờ đây: 
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- Thành nạn nhân cùa chiến tranh, bạo lực, chủ nghĩa khùng bố, phân biệt 
chủng tộc, xâm lược, sống tha hương, bị bóc lột, bị lãng quên... 

- Mắc thảm hoạ đói nghèo, vô gia cư, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, 
mù chữ. 

- Chết (con số đau lòng: 40.000 cháu/ ngày) vì suy dinh dưỡng, bệnh tật. 

* GV có thể nói thêm về nạn buôn bán ưẻ em, ưẻ em mắc HIV, trẻ em 
sớm phạm tội, trẻ em các nước Nam Á sau trận động đất, sóng thần. 

(Hết tiết 11, chuyên tiết 12) 

3. Những cơ hội 

+ HS tự tóm tắt những điều kiện thuận lợi nêu trong 2 mục 8-9. 

• Định hướng: 

- Mục 8 nêu 2 cơ hội: Liên kết chặt chẽ các quốc gia cùng nhau giải quyết 
vấn đề sẽ tạo sức mạnh toàn diện, tổng hợp của cộng đồng. 

- Công ước về quyền trẻ em khẳng định về pháp lí, tạo cơ hội mófi để 
quyền và phúc lợi cùa ưẻ em được thực sự tôn trọng. 

- Những cải thiện cùa bầu chính trị thế giới: giải trừ quân bị, một số tài 
nguyên to lófn được chuyển sang phục vụ mục đích phi quân sự, trong đó có 
tăng cường phúc lợi trẻ em. 

* Những quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề trẻ em được 
thực hiện trong một số chính sách, việc làm: trong các lĩnh vực giáo dục 
(trường cho trẻ em câm, điếc, các bệnh viện nhi, hộ thống các trường mầm non, 
các công viên, nhà hát, nhà xuất bản dành cho trẻ em...) 

4. Những nhiệm vụ 

+ HS đọc và phát hiện sự sắp xếp một cách có dụng ỷ các nhiệm vụ từ mục 
10- 17. Phân tích cụ thể từng mục. 

• Định hướng: 

- Tăng cường sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng, giảm tỉ lệ tử vong của trẻ em 
và trẻ em sơ sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan ưọng hàng đầu và có thể thực hiện 
được nhờ những điều kiện thuận lợi nhiều mặt hiện nay. 

- Các ưẻ em tàn tật và ưẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt (mồ côi) cần 
được quan tâm nhiều hơn nữa. Ví dụ hội nghị trẻ em toàn thế giới có hoàn cảnh 
đặc biệt, nạn nhân của thiên tai được tổ chức ở Tô-ki-ô (Nhật Bản) đầu năm 
2005); những cuộc gặp gỡ, giao lưu của thanh thiếu nhi 5 châu, những đứa trẻ 
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mồ côi cả cha mẹ sau những trận động đất, núi lửa, bão biển, nạn khủng bố 11- 
9ỞMĨ... 

- Đảm bảo bình đẳng nam nữ trong trẻ em. Đây là nhiệm vụ đặt ra ở một 
số nước vẫn còn, tồn tại nạn phân biệt chủng tộc, một số quốc gia theo đạo 
Hồi... 

- Xoá nạn ưẻ em mù chữ. ở nước ta đã phổ cập tiểu học, THCS, một số 
tỉnh thành tiến tới phổ cập THPT. Trẻ em phải được giáo dục văn hoá cơ bản, 
toàn diện. Được đi học là quyền tất yếu của mọi trẻ em. 

- Liên quan đến trẻ em là các bà mẹ. Mục 14 dành cho nhiệm vụ bảo vộ 
các bà mẹ mang thai, sinh đẻ, vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình. Hiện 
nay ở một số nơi ưên đất nước ta đã và đang có hiện tượng tỉ lệ sinh con thứ 3 
tăng lên dẫn đến tỉ lệ tăng dân số quá mức cho phép. Đó là vễứi đề cần giải quyết. 

- Mục 15 nêu vấn đề giáo dục tính tự lập, tự do, tinh thần trách nhiệm và 
tự tin của trẻ em trong nhà trường và trong sự kết hợp giữa nhà trường với gia 
đình và xã hội. 

- Mục 16 bàn vấn đề giải quyết từ cơ sở kinh tế, tầm vĩ mô và cơ bản. Đó 
là bảo đảm sự tăng trưởng và phát ưiển đều đặn, ổn định nền kinh tế ở tất cả 
các nước, giải quyết vấn đề nợ nước ngoài đối với các nước nghèo mới là vấn 
đề gốc. Liên hộ vấn đề hội nghị các nước phát triển (G7) thế giới họp tại 
Tô-ki-ô bàn cách xoá nợ, hoãn nợ, tăng viện trợ nhân đạo cho các nước Nam Á bị 
nạn động đất, sóng thần (tổng số tiền viện ượ đã lên tới hơn 5 tỉ USD: Nhật Bản 
500 triệu, Mĩ 350 triệu, Ngân hàng thế giód 250 triệu, Việt Nam 450.000 USD... 

- Mục 17 nêu ra phương hướng thực hiện những nhiệm vụ trên cần ở sự nỗ 
lực liên tục, sự phối hợp đồng bộ giữa các nước, sự hợp tác quốc tế. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KET - LUYỆN TẬP 

1. Tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, sự quan tâm của 
cộng đồng quốc tế hiện nay? 

+ Một ưong những vấn đề quan trọng hàng đầu của từng nước, của cả cộng 
đồng thế giới vì nó liên quan đến tương lai của đất nước, tương lai của nhân 
loại: trẻ em hồm nay - thế giới ngày mai; vì tương lai con em chúng ta... đó là 
những khẩu hiệu thường trực phổ biến khắp nơi. 
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+ Qua việc thực hiện vấn đề này thể hiện trình độ văn minh của một đất 
nước, một xã hội, một thể chế chính trị cao hay thấp, tiến bộ hay lạc hậu, nhân 
đạo, nhân ái hay phản động, vô nhân đạo... 

+ Vấn đề được cộng đồng quốc tế dành sự quan tâm thích đáng, toàn diện 
và cụ thể trong hàng loạt những nhiệm vụ và cam kết, từng bước đi có tính 
toán, cân nhắc. 

2. HS đọc nội dung mục Ghi nhớ, tr. 35. 

3. Nêu những việc làm mà em biết thể hiện sự quan tâm của Đảng và 
chính quyền địa phương nơi em ở đối với ưẻ em. 

4. Nêu những liên hệ bản thân, những suy nghĩ của em khi được nhận sự 
chăm sóc và giáo dục đặc biệt của gia đình, nhà trường và xã hội (không nói 
chung chung, hoặc công thức mà thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình). 

5. Soạn bài Chuyện người con gái Nơm Xương. 


Tiết 13 
TIẾNG VIỆT 

CÁC PHƯƠNG ChẨm hội thoại 

(Tiê'p theo) 

A. Kểt quả cần dạt 

1. Kiến thức: Hiểu được mối quan hệ giữa phương châm hội thoại vód tình 
huống giao tiếp. 

2. Tích hợp với Văn qua văn bản Tuyên hố thế giới vé sự sống cỏn, quyền 
được bảo vệ và phát triển củơ trẻ em, với các bài Tập làm văn đã học. 

3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng có hiệu quả các phương châm hội 
thoại vào thực tế giao tiếp xã hội. 
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B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

QUAN HỆ GIỮA PHUƠNG CHÂM HỘI THOẠI 
VỚI TÌNH HUỐNG GIAO TlẾP 

+ GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu truyện cười Chào hỏi trong SGK và ừả lòd 
các câu hỏi: 

1. Câu hỏi của nhân vật chàng rể có tuân thủ đúng phưcfng châm lịch sự 
không? Tại sao? 

2. Câu hỏi ấy được sử dụng có đúng chỗ, đúng lúc không? Tại sao? 

3. Từ câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì trong giao tiếp? 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1. Câu hỏi có tuân thủ phưong châm lịch sự vì nó thể hiện sự quan tâm đến 
người khác. 

2. Sử dụng không đúng chỗ, đúng lúc vì người được hỏi đang ở trên cành 
cây cao nên phải vất vả trèo xuống để trả lời. 

3. Khi giao tiếp, không những phải tuân thù các phương châm hội thoại, 
mà còn phải nắm được các đặc điểm cùa tình huống giao tiếp như: Nói với ai? 
Nói khi nào? Nói ờ đâu? Nói nhằm mục đích gì? 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ trong SGK. 

Hoạt động 2 

NHŨ^G TRƯỜNG Hộp KHÔNG TUÂN THỦ 
PHUƠNG ChẦm hội thoại 

• Thao tác 1: 

+ GV yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi: 

1. Em hãy cho biết các phương châm hội thoại đã học? 

2. Trong các bài học ấy, nhũng tình huống nào phương châm hội thoại 
không được tuân thủ? 

+ HS trao đổi, tranh luận và trả lời: 

1. Các phương châm hội thoại đã học: phương châm về lượng, phương 
châm về chất, phương châm quan hệ, phưcng châm cách thức, phương châm 
lịch sự. 

2. Chỉ có 2 tình huống trong phần học về phương châm lịch sự là tuân thủ 
phương châm hội thoại, các tình huống còn lại không tuân thủ. 
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• Thao tác 2: 

+ GV yêu cầu HS đọc kĩ đoạn đối thoại và trả lời các câu hỏi: 

1. Câu trả lời của Ba có đáp ứng được yêu cầu của An không? 

2. Trong tình huống này, phương châm hội thoại nào không được tuân thủ? 

3. Vì sao Ba khồng tuân thủ phương châm hội thoại đã nêu? 

+ HS ưao đổi, tranh luận và ưả lời: 

1. Không đáp ứng được yêu cầu cùa An. 

2. Phương châm về lượng không được tuân thù (không cung cấp đủ thông 
tin như An muốn biết). 

3. Vì Ba không biết chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo vào năm nào. Để 
tuân thủ phương châm về chất (không nói điều mà mình không có bằng chứng 
xác thực), nên Ba phải trả lời chung chung như vậy. 

• Thao tác 3: 

+ GV gợi dẫn để HS suy nghĩ và trả lời: 

1. Giả sử có một người mắc bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối (có thể sắp 
chết) thì sau khi khám bệnh, bác sĩ có nên nói thật cho người ấy biết hay 
không? Tại sao? 

2. Khi bác sì nói tránh đi để bệnh nhân yên tâm thì bác sĩ đã không tuân 
thủ phương châm hội thoại nào? 

3. Việc ”nói dối" của bác sĩ có thể chấp nhận được không? Tại sao? 

4. Em hãy nêu một số tình huống mà người nói không nên tuân thủ phương 
châm ấy một cách máy móc. 

+ HS trao đổi, tranh luận và trả lời: 

1. Không nên nói thật vì có thể sẽ khiến cho bệnh nhân hoảng sợ, tuyệt 
vọng. 

2. Không tuân thủ phương châm về chất (nói điều mà mình tin là không 
đúng). 

3. Có thể chấp nhận được vì nó có lợi cho bệnh nhân, giúp cho bệnh nhân 
lạc quan trong cuộc sống. 

4. Ví dụ: 

- Người chiến sĩ không may sa vào tay giặc, không thế khai báo hết sự thật 
về đơn vị mình. 

- Khi nhận xét về hình thức hoặc tuổi tác của người đối thoại. 

- Khi đánh giá về học lực hoặc năng khiếu của bạn bè. 
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• Thao tác 4: 

+ GV yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi: 

1. Khi nói "Tiền bạc chỉ là tiền bạc” thì có phải người nói không tuân thủ 
phưcfng châm về lượng không? 

2. Theo em, nên hiểu ý nghĩa của câu này như thế nào? 

3. Em hãy nêu một số cách nói tưcfng tự. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Giải thích: 

- Nếu xét nghĩa hiển ngôn (nghĩa bề mặt của câu chữ) thì cách nói này 
không tuân thủ phương châm về lượng. 

- Nếu xét nghĩa hàm ẩn (nghĩa được hiểu bằng vốn sống, quan hệ, tri 
thức...) thì cách nói này vẫn tuân thủ phương châm về lượng. 

2. Tiền bạc chỉ là phương tiện để sống, chứ không phải là mục đích cuối 
cùng của con người. Câu này muốn nhắc nhở con người rằng ngoài tiền bạc để 
duy ừì cuộc sống, con người còn có những mối quan hộ thiêng liêng khác trong 
đời sống tinh thần như quan hệ cha con, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, tình yêu 
lứa đôi...; vì vậy không nên vì tiền bạc mà quên đi tất cả. 

3. Một số cách nói tương tự: Chiến tranh là chiến tranh, nó vẫn là nó, rồng 
là rồng, Hu đìu là lỉu đìu, cóc nhái vẫn là cốc nhái, Em là em, anh vẫn cứ là 
anh (Xuân Diệu)... 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghì nhớ trong SGK. 

Hoạt động 3 

HUỚNG dẦn luyện tập 

Bài tập ỉ: 

- Đối với cậu bé 5 tuổi thì "Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao" là chuyện 
viển vông, mơ hồ; vì vậy câu ưả lời của ông bố đã không tuân thủ phương 
châm cách thức. 

- Tuy nhiên, đối với những người đã đi học thì đây có thể là câu trả lời 
đúng. 

Bài tập 2: 

- Thái độ và lời nói của Chân, Tay, Tai, Mắt không tuân thủ phương châm 
lịch sự. 

- Việc không tuân thủ ấy là vô lí vì khách đến nhà ai phải chào hỏi chủ 
nhà rồi mới nói chuyện; nhất là ở đây, thái độ và lời nói của các vị khách thật 
hồ đồ, chẳng có căn cứ gì cả. 
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Tiết 14-15 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 1 

VĂN BẢN THUYẾT MINH 


A. Kết quả cổn đạt 

1. Thiết kế\ Viết được một vãn bản thuyết minh, trong đó có sử dụng yếu 
tố miêu tả (thiên nhiên, con người, đồ vật...), tuy nhiên yêu cầu thuyết minh 
khoa học, chính xác, mạch lạc vẫn là chủ yếu. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở bài Các phương châm hội thoại, Xưng 
hô trong hội thoại với phần Văn ở các văn bản thuyết minh đã học. 

3. Rèn kĩ năng thu thập tài liệu, hệ thống, chọn lọc tài liệu, viết văn bản 
thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả, gồm đủ ba phần: Mở bài, Thân bài, 
Kết luận. 

1. Thiết kể bài dạy - học 1 


Hoạt động 1 

HUỐNG DẪN CHUẨN BỊ 

+ GV có thể dựa theo 4 đề trong SGK, tr. 42, hướng dẫn HS chuẩn bị sưu 
tầm tài liệu cho bài viết ở lớp (GV có thể soạn bổ sung một vài đề riêng của 
bản thân nếu xét thấy cần thiết). 

+ HS sưu tầm và chỉnh lí, chọn lọc tài liệu; có thể tự xây dựng dàn ý khái 
quát cho cả 4 đề hoặc cho từ 1- 2 đề. 

Hoạt động 2 

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI ở LỚP 

+ GV chọn 1 - 2 đề trong 4 đề đó, có thể sửa đổi, bổ sung cách diễn đạt và 
yêu cầu cụ thể, ra làm đề bài viết tại lớp trong 45 phút - 90 phút. 

+ HS làm bài. 

2. Thiết kế bài dạy - học 2 

/. Mc định mục tiêu cần đạt: 

- Viết được văn bản thuyết minh có kết hợp với một số biện pháp nghệ 
thuật và miêu tả. 
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//. Tìm hiểu các đề hài tham khảo trong SGK: 

Đề 1: Cây lúa Việt Nam 

- Đối tượng thuyết minh: cây lúa (cụ thể) 

- Hướng kết hợp: thuyết minh + miêu tả 
Đề 2: Cây mít ở quê em 

- Đối tượng thuyết minh: cây mít (cụ thể) 

- Hướng kết hợp: thuyết minh + miêu tả 
Đề 3: Công việc đọc sách 

- Đối tượng thuyết minh: việc đọc sách (trừu tượng) 

- Hướng kết hợp: thuyết minh + lập luận 

Đề 4: Một nét đặc sắc trong di tích, thắng cảnh quê em 

- Giới hạn đối tượng thuyết minh: nét đặc sắc trong di tích gắn liền với 
một truyền thuyết lịch sử. Đây cũng là đối tượng trừu tượng. 

- Hướng kết hợp: thuyết minh + nghệ thuật miêu tả biện pháp 
///. Thực hiện hài viết: 

- GV chọn một trong các đề bài trên và yêu cầu HS làm bài. 
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BÀI J, 4 


Tuần 4 


Tiết 16-17 
VÀN HỌC 

CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG 

(Trích Truyền ki mạn lục) 

Nguyễn Dữ 

(Trúc Khê Ngô Vàn Triện dịchj 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn, thân phận bất hạnh của Vũ 
Thị Thiết - Vũ Nương - người phụ nữ Việt Nam, nạn nhân của chế độ phụ 
quyền phong kiến bắt đầu suy vong^*^; nắm được những đặc điểm chủ yếu của 
truyện ữuyền kì chữ Hán: nghệ thuật dựng, kế chuyện, dựng nhân vật, kết hợp 
yếu tố kì ảo với tình tiết thực, sử dụng điển tích, lời văn biền ngẫu. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở bài Cách dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp, 
với phần Tập làm vãn ở bài Luyện tập tóm tắt văn hản tự sự, với vãn bản truyện 
cổ tích Vợ chàng Trương (Kho tàng truyện cổ tích Việt Nơm', Nguyễn Đổng 
Chi sưu tầm và biên soạn). 

3. Rèn kĩ nâng tóm tắt tác phẩm tự sự và phân tích nhân vật trong tác phẩm 
tự sự. 

1. Chuẩn hự. Sưu tầm tác phẩm Truyền kì mạn ỉục (bản dịch tiếng Việt của 
Ngô Văn Triện); Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (tập 5; Nguyễn Đổng Chi 
sưu tầm và biên soạn). 


*'** Theo sách Thiết kế hài học tác phẩm vàn chương ở nhà trường phổ thông, tập ỉ , GS Phan 
Trọng Luận chủ biên, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1996, tr. 72 -76. 
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Bl. Thiết kế bài dạy - học 1^** 

Hoạt động I 

HUỚNG DẪN TÌM HlỂU TÁC PHẨM‘**‘ 

1. Dựa vào SGK và phần chuẩn bị, GV yêu cầu HS giải thích nhan đề tác 
phẩm Truyền kì mạn ỉục. 

2. GV hỏi: SGK có nhận xét gì về đặc điểm của imytnTruyền kì mạn lụcl 

3. HS đọc SGK và trả lời. 

+ GV nhấn mạnh: 

- Truyện thuộc loại truyện truyền kì viết bằng chữ Hán. Nguồn gốc từ 
truyện cổ dân gian Vợ chàng Trương, chịu ảnh hưởng của Tiễn đăng tân thoại 
của Cù Hựu (Trung Quốc). 

- Nhân vật chính là người phụ nữ bình thường có phẩm chất tốt đẹp, khao 
khát hạnh phúc song bất hạnh. 


Hoạt động 2 

HUỐNG DẪN TÌM HlỂu TÁC GIẢ 

1. HS đọc SGK, suy nghĩ để trả lời những điểm cần lưu ý về tiểu sử của 
Nguyễn Dữ, những điều liên quan đến tác phẩm Truyền kì mạn lục. 

2. GV tóm tắt; 

- Xã hội phong kiến Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn suy vong (thế kỉ 
XVI), vua chúa tranh quyền vị, chiến tranh giữa các tập đoàn phong kiến... 

- Tác phẩm có nhân cách cao thượng: từ quan, sống gần gũi với nhân dân. 
Đó là những điều kiện cho sự thành công của Truyền kì mạn lục. 


Chú ý cả 2 phương diện: Thân phận người đàn bà - nạn nhân cùa chế độ phong kiến, về 
chủ đề của tác phẩm, còn có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau như bi kịch lòng ghen, 
sự nhẹ dạ, bi kịch chiến tranh... nhimg ở NTPT nên chọn hướng này. 

(**) Phần này nôn đi nhanh nhưng nhất thiết phải tập cho HS thói quen tự nắm kiôn thức qua 
SGK, rồi GV nhấn mạnh một vài ý cơ bản cho HS có cơ sở hiểu sâu tác phẩm. Ví dụ: 
truyện vào thời đại phong kiến suy vong, vấn đề chiến tranh, sô' phận con người đặt ra 
gay gắt. Phần đặc điểm truyện chỉ nói qua, sau khi học tác phẩm, HS ở nhà làm việc thêm. 
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Hoạt động 3 

HUỚNG DẪN TÁI HIỆN TÁC PHẨM'"^ 

• Thao tác ỉ: Hướng dẫn kể và đọc. 

+ HS kể lại toàn truyện. 

+ Cả lớp nhận xét theo hướng: 

- Nổi bật chủ đề? (nỗi đau, oan khuất); 

- Nổi bật nhân vật chính? (Vũ Nưcíng); 

- Chọn đúng sự kiện, chi tiết chính? (cái hóng, tự vẫn, gặp Phan Lang.. 

+ HS kể về cuộc đời Vũ Nương. 

+ GV ghi sơ đồ theo hướng 2 phần kết cấu: 

- Vũ Nương sống ở nhân gian: 

- Lấy chồng; 

- Xa chồng; 

- Nỗi oan. 

- Vũ Nương được giải oan và ở lại thuỷ cung. 

• Thao tác 2: Chọn đọc. 

- HS tự chọn đọc hoặc kể đoạn mình thương cảm với Vũ Nương hoặc đoạn 
mình thích nhất. 

- HS khá giỏi đọc những đoạn lời nói thống thiết của Vũ Nương về tấm 
lòng của nàng với chồng con, hoặc GV đọc mẫu. 

• Thao tác 3: GV tổng kết: 

- Các nhân vật chính, phụ và quan hệ giữa các nhân vật; 

- Kết cấu ữuyện. 

(Hết tiết 16, chuyển tiết 17) 


HS cần tái hiện kĩ tác phẩm. Bỏi có nắm chắc cốt truyện, nhân vật, diỗn biến tình tiết, chi 
tiết mới gọi là thực sự thâm nhập vào tác phẩm. Có thâm nhập tốt mới quan tâm đôh số 
phận nhân vật và vấn đề con người được đặt ra. Từ đó mới có tâm trí và hứng thú tham 
gia những vấn đề do GV gợi ra hoặc tự mình đề xuất. 
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Hướng dẫn tìm hiểu nhân vật Vũ Nương 
+ HS trao đổi về Vũ Nưcíng. 

1. Em quí và thương Vũ Nương ở những điểm nào? Vì sao? (đức hạnh, 
khao khát hạnh phúc, đang hạnh phúc lại bị oan khốc). 

2. Do đâu người đọc quí trọng Vũ Nương? 

3. Tổng hợp phẩm hạnh Vũ Nương? 

+ GV tổng hợp trên bảng ý kiến phát biểu của HS: 

- Đức hạnh với chồng (tâm lí chán chiến tranh có thể nói để thấy khát 
vọng sống hạnh phúc yên ấm) 

- với con 

- với mẹ chồng 

- với bà con xóm làng 

Tôn trọng phẩm giá con người (khi sống, khi bị oan, khi xuống thuỷ cung), 
luôn giày vò vì nỗi oan thất tiết. 

Khát khao hạnh phúc (kể cả khi tự vẫn; lưu ý: cái bóng oan khốc) 

+ HS thảo luận: Tim nguyên nhân dẫn đến bi kịch cuộc đời Vũ Nương^*\ 

+ GV hỏi: 

1. Theo em, nguyên nhân nào đã gây nên cái chết cho người đàn bà đức 
hạnh đó? 

2. Thử nghĩ có những cách giải thích nào khác về cái chết của nàng Vũ. 

Dự kiến những câu hỏi gợi ý: 

- Có người nói vì Trương Sinh. Vậy Trương có tội không? 


- Phần này nhầm mục đích để HS tự bộc lộ cảm xúc đối vód nhân vật, đồng thời tự phát 
hiộn những đặc điổm của Vũ Nương. 3 câu hỏi thuộc 3 cấp độ khác nhau nhằm gợi tình 
cảm và óc phân tích ở HS. Cần thực sự dành thì giờ cho HS trao đổi; chống việc trao đổi 
tay đôi giữa GV và HS. Chủ yếu là HS tự bộc lộ, HS trao đổi với nhau. Đây là yêu cầu cơ 
bản của việc trao đổi. 

- Tạo cho được không khí thảo luận. GV chỉ tóm tắt vấn đề qua câu hỏi có tình huống 
học tập rồi HS trao đổi thoải mái. Tài nghệ GV là làm sao gợi cho được không khí cởi 
mở, làm cho HS tự bộc lộ tình cảm, suy nghĩ. GV đề phòng HS theo ý mình, vội vàng cắt 
hay gạt bỏ ý kiến của HS làm trở ngại sự tự bộc lộ qua từng HS. Trước câu hỏi nào HS 
cũng có thể có những cách cắt nghĩa, lí giải khác nhau và có khi thật bất ngờ. 

- Chủ đé này có ý nghĩa nhân văn và khái quát xã hội, cũng có thể chấp nhận. 
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- Có người nói vì chiến tranh làm 2 người xa cách. 

- Vì con dại, vô tình hại mẹ. 

- Vì chính Vũ Nương yếu đuối... 

+ GV tổng kết: 

• Định hướng chủ yếu vào nguyên nhân tổng hợp: 

Có phần Trương Sinh cả ghen, có chuyện con dại vô tình, có chuyện chiến 
tranh là điều kiện, có chuyện nàng Vũ bế tắc, bất lực. Chi tiết cái hóng nói lên 
cái ngẫu nhiên vô lí mà quyết định cả số phận một con người. Nhưng trong 
khuôn khổ chế độ phong kiến, cái chết là tất yếu. Không có ai, không có con 
đường nào có thể minh oan cho nàng Vũ bất hạnh. 

• Hướng dẫn tìm hiểu phán tích kết cấu làm sáng tỏ chủ đề 

+ HS thảo luận 

+ GV dẫn giải: Giá như truyện chấm dứt ở đoạn Vũ Nương chết và Trương 
Sinh nhận ra sai lầm thì cũng đã trọn vẹn. Song tác giả còn viết thêm đoạn Vũ 
Nương xuống thuỷ cung gặp Phan Lang, tâm sự với chàng, khóc nhớ thương 
con, nhớ chồng và nhắn chồng giải oan cho thì sẽ về lại trần thế. Theo em, nếu 
bớt đoạn này thì truyện có hay hơn, gọn hơn hay là kém giá trị đi? 

+ GV định hưóng và ghi ý thảo luận của HS: 

- Có hậu hơn. Đúng nguyện vọng minh oan cho nàng. 

- Người có phẩm hạnh dù có bị chết oan vẫn giữ trọn phẩm hạnh của mình. 

- Truyện li kì, hấp dẫn hơn. 

+ GV hỏi; 

1. Sau khi được giải oan, Vũ Nương nói vọng câu gì với chồng? 

2. VŨ Nương nói sau khi được giải oan sẽ về lại trần thế nhưng vì sao cuối 
cùng nàng lại không về? Theo em, truyện kết thúc như vậy có ý nghĩa gì? 

3. Nhận xét kết thúc truyện? Ý nghĩa của kết thúc truyện? 

• Định hướng: 

1. HS đọc: 

2. Tăng ý nghĩa triết lí của câu chuyện: Dù có phẩm hạnh, dù khát khao 
hạnh phúc trần thế, dù đáng được hưởng hạnh phúc, người phụ nữ trong chế độ 
phong kiến bấy giờ không thể nào có được hạnh phúc. Cái chết vẫn là kết thúc 

53 



bi thảm không cứu vãn được. Trần giới không đảm bảo, không đem lại hạnh 
phúc cho người đàn bà. 

3. Kết ừuyộn rất có ý nghĩa: 

- Chiêu tuyết cho Vũ Nưcfng; 

- Người tốt hàm oan nhất định được hưởng phúc ở kiếp sau. 

- Mang tính bi kịch: Vũ Nương dù muốn cũng không thể trở về sống mãi 
với chồng con nơi trần thế. 

• Hướng dẫn tổng kết 

+ HS ưao đổi 

+ GV hỏi: 

- Điều gì làm em thấm thìa, xúc động nhất khi đọc Chuyện người con gái 
Nam Xươngl 

- Có những vấn đề gì được đặt ra từ câu chuyện? 

- Nỗi khổ cùa người đàn bà trong xã hội phong kiến? 

- Chế độ phong kiến không đưa lại hạnh phúc cho con người? 

- Tính ghen của Trương Sinh?^*^ 

+ GV tổng hợp: Thân phận và hạnh phúc bấp bênh của người đàn bà trong 
chế độ phong kiến đầy rẫy mâu thuẫn, chiến tranh liên miên, tranh quyền nội 
bộ gay gắt, lễ giáo tam tòng tứ đức nặng nề... 

+ GV hỏi tiếp: Chỗ mạnh, yếu của truyện? 

• Định hướng nội dung tư tưởng: 

- Tư tưởng thần linh; 

- Tiếng nói nhân văn sâu sắc, lời phê phán chế độ phong kiến mạnh mẽ; 

- Chuyện của xã hội Việt Nam (địa danh, con ngưòd Việt Nam). 

• Định hướng nghệ thuật: 

- Viết thêm cả một đoạn sau khi Vũ Nương chết; kết truyện sáng tạo. 

- Còn nhiều điển tích, văn biền ngẫu; 


Thơ Lê Thánh Tông: 

Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương. 
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- Nhân vật còn sơ lược; 

- Tinh tiết và chi tiết hấp dẫn. 

+ GV hỏi: 

1. Vì sao nhiều thế kỉ qua, từ vua Lê Thánh Tông đến các thế hệ sau này, 
vẫn yêu thích Chuyện người con gái Nam Xương?^*^ 

• Định hướng: 

Vì truyện đã nói lên được nỗi bất hạnh của người đàn bà phẩm hạnh, lên 
tiếng đòi quyền hạnh phúc cho người phụ nữ, nói lên bản chất tàn bạo, độc ác 
của chế độ phong kiến đối với hạnh phúc con người. Chuyện người con gái 
Nam Xương cùng Truyền kì mạn lục mở đầu cho nhiều tác phẩm có giá trị về 
sau cùng nói lên nỗi khổ hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến như 
Sơ kinh tân trang, Chính phụ ngâm, Cung oán ngâm, Truyện Kiều mà các em 
sẽ học ở những bài sau... 

• Hướng dẫn luyện tập 

- Tại lóp: HS kể lại toàn truyện. 

- Về nhà: 

+ Kể lại truyện theo cách cảm, cách nghĩ của riêng em. 

+ Viết lại truyện trong một trang vở. 

B2. Thiết kế bài dạy - học 2^"^ 

Giới thiệu tác giả Nguyễn Dữ và tác phẩm Truyền kì mạn lục. 

a. Tác giả: Ngoài những tư liệu ữong SGK, cần bổ sung: 

+ Bố Nguyễn Dữ đỗ tiến sì; bản thân ông là học trò xuất sắc của Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, từng đỗ cử nhân. 


Thơ Phạm Công Trứ: 

Chỉ vì tin lời con trẻ 
Cho nên mất vợ rõ buồn chàng Trương 
Chuyện người con gái Nam Xương 
Xin là sách gối đầu giường lứa đôi... 

Theo sách Bài soạn văn 9, tập 1; Vũ Nho - Đặng Tương Như - Trần Thị Thành, NXB Hà 
Nội, 1995, tr. 25-30. 
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+ ông chỉ làm quan một năm rồi xin từ chức, sống ẩn dật, gần gũi những 
người dân quê. 

b. Tác phẩm: 

+ Giải nghĩa nhan đề Truyền kì mạn lục: Ghi chép tản mạn những ữuyện li 
kì được lưu truyền. 

+ Nguyễn Dữ sáng tác chứ không sưu tầm như Vũ Quỳnh và Kiều Phú đã 
làm với cuốn Lĩnh Nam chích quái. 

+ Gồm 20 truyện được viết bằng chữ Hán theo lối văn xuồi biền ngẫu có 
xen một số bài thơ. 

+ Nhân vật chính trong các truyện là những ngưòd phụ nữ có phẩm chất tốt 
đẹp, khao khát hạnh phúc lứa đôi nhưng gặp nhiều bất hạnh, những trí thức 
phong kiến sống ngoài vòng cương toả của lễ giáo. 

+ Kết thúc mỗi truyện đều có iời hình, bàn luận thêm về ý nghĩa câu 
chuyện. (Chưa rõ lời bình của tác giả hay của người đời sau thêm vào?!) 

+ Truyền kì mạn lục được Vũ Khâm Lân đời Hậu Lê khen là thiên cổ kì 
hút. Chuyện người con gái Nơm Nương là truyện thứ 16 ữong 20 ữuyện. 

Phân tích tác phẩm 

1. Đọc: chỉ nên đọc những đoạn quan trọng xen kẽ khi phân tích chứ 
không nên đọc tràn lan cả truyện. 

2. Phân tích hố cục: 

+ GV hỏi: Truyện có thể chia làm mấy phần chính? ớ mỗi phần chính có 
thể chia nhỏ hơn được nữa không? 

• Định hướng: 

2 phần: 

- Phần \:Từ đầu... việc trói đã qua rồi: Vũ Nương và câu chuyện oan 
khuất của nàng. 

-Phần 2: Phần còn ỉạ: Chuyện li kì của Vũ Nương sau khi nàng đã chết. 

Phần 1 có thể chia thành 2 phần nhỏ: 

+ Vũ Nương ữong những ngày vắng chồng. 

+ Vũ Nương và nỗi oan của nàng khi chồng ưở về. 

3. Phần tích chỉ tiết: 
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(Có thế phân tích theo bố cục trên, cũng có thể phân tích theo nhân vật. 
Dưới đây chọn cách thứ 2). 

a) Vũ Nương - người phụ nữ đẹp người, đẹp nết. 

+ GV hỏi: Tác giả giới thiệu Vũ Nưong là người phụ nữ như thế nào? Đức 
tính gì nổi bật ở nàng? 

* Vũ Nưofng được giới thiệu là một người phụ nữ vẹn toàn, tư dung xinh 
đẹp, thuỳ mị, nết na. Đức hạnh là nét nổi bật của tính cách nàng. Tuy chồng 
nàng là người đa nghi nhưng chưa hề xảy ra chuyện thất hoà. Nàng tiễn dặn 
chồng chân tình, mọi người đều ứa hai hàng lệ. Nàng chu đáo, hiếu thảo với mẹ 
chồng. Khi bà ốm, hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào 
khôn khéo khuyên lơn. Khi bà chết, nàng hết lời thương xót, lo liệu việc ma 
chay tế lễ như đối với cha mẹ đẻ mình. 

+ GV hỏi: Nỗi oan của Vũ Nương là gì? Tác giả đã dẫn dắt câu chuyện 
như thế nào để nỗi oan khồng thể thanh minh được? 

* Nỗi oan của nàng là bị nghi ngờ thất tiết. Tác giả đã giới thiệu chồng 
nàng - chàng Trương là người đa nghi. Sau đó câu chuyện lại được nói ra từ 
miệng con trẻ (trẻ con bao giờ cũng ngây thơ, chỉ biết nói thật: Đi hỏi già, về 
nhà hỏi trẻ (Tục ngữ). Lời bé Đản: “Trước đây, thường có một người đàn ông, 
đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng 
bao giờ bế Đản cả. Điều đó quá đủ để cho người không ghen tuông cũng phải 
nghi ngờ. Kết cục, anh chồng tin chắc vợ thất tiết, không chịu nghe vợ giải 
thích. Họ hàng bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. 

+ GV hỏi: Vũ Nương lấy cái chết để bày tỏ nỗi oan của mình. Với tính 
cách của nàng, điều đó có hợp lí hay không? 

* Vũ Nương tìm cách tự vẫn để bày tỏ nỗi oan ức. Một đời nàng chỉ mong 
cuộc sống bình yên, hoà thuận (lời nói của nàng khi tiễn chổng); một đời nàng 
giữ gìn phẩm giá: “Các/z hiệt ha năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng 
đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề hén gót'". Một đời nàng thuỷ chung 
chờ đợi chồng. Thế nhưng nàng bị buộc tội mà không thể thanh minh. Nàng bị 
oan ức, tuyệt vọng. Tự tử là hành động phù hợp với tính cách của nàng mà cũng 
vì nàng chẳng còn cách lựa chọn nào khác. Ngay cả sau khi chết, nàng vẫn đau 
đớn “v/ bị ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào 
về nhìn thấy người ta nữaV\ 

+ GV hỏi: 
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- Em hãy phân tích sự thay đổi ý định của Vũ Nương khi gặp Phan Lang. 

- Vì sao từ chỗ “thà già ở chốn làng mây cung nước” lại chuyển sang quả 
quyết: “Tôi tất phải tìm về có ngày”? 

- Lí do nào khiến nàng thay đổi như vậy? 

- Nàng có ý định đoàn tụ với chồng con hay không? 

* Vũ Nương thay đổi ý định phần vì nàng nhớ quê nhưng chủ yếu vì nàng 
không muốn mang tiếng xấu ngay cả khi đã chết. 

* Nàng muốn lại một lần nữa thanh minh với chồng, với mọi người. Nếu 
chỉ để một mình Phan Lang kể lại, mọi người có thể chưa tin, vì vậy nàng 
muốn tận mắt Trương Sinh nhìn thấy. Cũng có thể nàng vẫn muốn quay về với 
chồng con nhưng nàng chẳng thể trở về được nữa (vì đã chết). Việc không thể 
trở về trần thế của nàng có ý nghĩa tố cáo hiện thực sâu sắc. Xã hội ấy không 
có chỗ cho những người như nàng dung thân. 

b) Giá trị hiện thực qua câu chuyện Vũ Nương 

+ GV hỏi: Qua lời dặn dò của hai người phụ nữ khi Trương Sinh đi lính, ta 
biết được thái độ của họ và của người dân đối với chiến tranh phong kiến như 
thế nào? 

* Tác giả miêu tả việc Trương Sinh đi đánh giặc là việc triều đình bắt lính, 
chứng tỏ cuộc chiến tranh này khồng được lòng dân. Người mẹ dặn con giữ 
mình làm trọng, nhường quan cao tước lớn cho người ta. Vợ cũng chẳng mong 
gì cảnh áo gấm phong hầu, chỉ cầu hai chữ hình yên. 

+ GV hỏi: Suy nghĩ về nguyên nhân cái chết của Vũ Nương và giá trị của 
truyện? 

* Vũ Nương chết vì bị chồng nghi oan, ruồng rẫy. Đó là nguyên nhân trực 
tiếp. Nguyên nhân gián tiếp là bởi cuộc chiến ưanh phong kiến. Chính vì 
Trương Sinh phải đi lính xa nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm. Cũng chính xã 
hội phong kiến với quan niệm đạo đức hẹp hòi, ngặt nghèo không chấp nhận 
khả năng có thể lầm lỡ của người phụ nữ đã đẩy Vũ Nương đến chỗ chết. 
Người mẹ đau buồn vì nhớ thương con mà ốm chết. Người vợ vì bị chồng nghi 
oan mà phải tìm đến cái chết trong khi sum họp chưa thoả tình chăn gối. Nàng 
muốn sống cuộc sống bình thường nhưng cũng không được “thiếp chẳng thể 
trở về nhân gian được nữa”. Những điều đó làm cho câu chuyện có giá trị tố 
cáo chiến tranh phong kiến và giá ưị nhân đạo sâu sắc. 

4. Tổng kết 

4.Ĩ. Nội dung: 
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Câu chuyện về cái chết oan ức của Vũ Nương lên án chế độ phong kiến 
suy tàn: chiến tranh, quan niệm hẹp hòi, hà khắc đã làm cho người phụ nữ xinh 
đẹp, nết na không thể sống cuộc sống bình thường mà buộc phải chết oan 
uổng, chết mà vẫn còn băn khoăn, ấm ức. 

Tuy có yếu tố hoang đường (phần 2) nhưng câu chuyện vẫn giàu tính hiện 
thực, vẫn phản ánh thực trạng xã hội phong kiến Việt Nam suy vi thời đó. 

4.2. Nghệ thuật 

- Bố cục chặt chẽ, nhân vật đã có được tính cách riêng. Trương Sinh đa 
nghi, hay ghen tuông, nên cách cư xử cố chấp và mù quáng. Vũ Nương hiền 
thảo, trong trắng, không chấp nhận sự buộc tội vô lí và oan ức... 

- Nghệ thuật kể chuyện khéo. Chi tiết cái hóng được cài đặt đầy dụng ý 
(do con ữẻ nói ra một cách tình cờ với người đa nghi) và cái bóng của Trương 
Sinh đã tháo gỡ mối hoài nghi của chàng. Nhưng tất cả đã quá muộn! 

- Các chi tiết kì ảo hoang đường góp phần khắc sâu thêm giá trị tố cáo của 
tác phẩm: không có đất sống cho những người phụ nữ như Vũ Nương trong chế 
độ phong kiến phụ quyền hà khắc. 

- Yếu tố sáng tạo đậm nét làm cho nó không còn là một bản kể của văn 
học dân gian. 

• Lời khuyên sư phạm'. 

1. Đọc thêm bài thơ Viếng Vũ thị của Lê Thánh Tông và bài thơ của Phạm 
Công Trứ. 

2. So với những truyện kí cùng thời hoặc trước đó như Lĩnh Nam chích 
quái, Việt điện u linh... Chuyện người con gái Nam Xương đã gia tăng những 
đoạn đối thoại, nhiều chi tiết chọn lọc, khắc hoạ đột xuất, ngòi bút truyện 
truyền kì của Nguyễn Dữ đã bắt đầu ánh lên màu sắc hiện đại - Nguyễn Dữ, 
cây bút truyện ngắn Việt Nam tiên phong. Giữa thế cục bất định, sử dụng thế 
loại truyện truyền kì-siêu điển tích, Nguyễn Dừ còn dễ dàng và thầm kín gửi 
gắm giấc chiêm bao tích thiện phùng thiện. Vũ Nương khổ nhục, bất hạnh cùng 
cực nhưng rồi sẽ cưỡi kiệu hoa giữa cờ quạt võng lọng rực rỡ, bay về miền 
bất tử. Tại huyện Lí Nhân (huyện Nam Xương xưa) tỉnh Hà Nam, ngoài xã 
Vũ Điện còn có 3 xã thờ nữ thần Vũ Thị Thiết - Vũ Nương được dân gian gọi là 
Đền Mẫu. 

Thác là thể phách còn là tinh anh. 

Làn nước nhất thời có thể nhấn chìm thể phách Vũ Nương xuống tận đáy 
ghềnh âm u nhưng khói hương lại nâng cao tinh anh nương tử lên tót vời ánh 
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sáng ngưỡng vọng. Dân gian lạc quan và công bằng hát lên hoà cùng giấc mơ 
của Nguyễn Dữ: 

Ai ơi đừng lấy làm lo 
Dương xuân rồi cũng soi chữ âm hàn. 

B3. Thiết kế bài dạy - học 3 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI củ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Kể tên và tác giả những truyện ngắn trung đại mà em đã được học ở 
chương trình Ngữ văn 6, tập ĩ. (Con hổ có nghĩa, Mẹ hiền dạy con, Thầy thuốc 
giỏi cốt nhất ở tấm lòng) 

2. Có thể nêu một vài đặc điểm chung từ 3 ữuyện ngắn ấy (về chữ viết, cốt 
truyện, nhân vật, yếu tố kì ảo và yếu tố hiện thực...). 

Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. Theo nội dung hướng dẫn của SGV, nhấn mạnh một vài điểm về tác giả 
và tác phẩm: 

a. Về tác giả Nguyễn Dữ (? - ? ~ thế kỉ XVI, đời Lê - Mạc); quê huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; học trò giỏi của Nguyễn Bỉnh Khiêm, đỗ cử 
nhân, làm quan 1 năm, cáo quan về ở ẩn nơi rừng núi Thanh Hoá. (Giai đoạn 
nhà Lê suy, nội chiến Lê - Mạc, Mạc -Trịnh) 

h. Thể loại truyện truyền kì: 

Một loại văn xuôi tự sự có nguồn gốc từ Trung Quốc, thịnh hành ở đời nhà 
Đường (thế kỉ VI - IX). ớ Việt Nam, nổi tiếng có Thánh Tông di thảo, Truyền 
kì mạn lục, Truyền kì tân phả (Đoàn Thị Điểm)... 

Đặc điểm của loại ưuyện này là: văn xuôi tự sự viết bằng chữ Hán, cốt 
truyện có thể dựa vào truyện dân gian nhưng các tác giả đã gia công sáng tạo 
khá nhiều về tư tưcmg, cốt truyện, nhân vật, tình tiết, lời văn (biền ngẫu)... đặc 
biệt là sự kết hợp giữa yếu tố hoang đường kì ảo từng lưu truyền trong dân gian 
(truyền kì) với những chuyện thực trong xã hội với những cuộc đời, số phận 
của con người Việt Nam thời trung đại. 
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Truyền kì mạn lục tímg được đánh giá là thiên cổ kì hút (áng văn lạ ngàn 
xưa (đời), gồm 20 truyện, nội dung phong phú, đậm tinh thần nhân văn - nhân 
đạo. Hầu hết các nhân vật đều là người Việt và sự việc đều diễn ra ở nước ta. 

Chuyện người con gái Nam Xương là ưuyện thứ 16/20 truyện, có nguồn 
gốc từ truyện cổ tích Vợ chàng Trương (Kho tàng cổ tích Việt Nam; Nguyễn 
Đổng Chi sưu tầm và biên soạn). Đây là một trong những truyện hay nhất của 
Truyền kỉ mạn lục, đã được chuyển thể thành vở chèo Chiếc hóng oan khiên. 

2. Từ cốt truyện cổ tích quen thuộc Vợ chàng Trương, nhà nho - nhà văn 
Nguyễn Dữ (thế kỉ XVI) - đã sáng tác thành truyện truyền kì chữ Hán: 
Chuyện người con gái Nam Xương, đưa vào tập thiên cổ kì hút Truyền kì mạn 
lục của ông. Truyện một mặt ngợi ca và cảm thưcíng số phận một người đàn bà 
trinh tiết mà bất hạnh, mặt khác chê trách người đàn ông ghen tuông, cố chấp 
đã đẩy vợ đến chỗ cùng đường, tự mình tước đi hạnh phúc của chính mình. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc - kể tóm tắt truyện: 

a. Đọc: Chú ý phân biệt lời kể với lời đối thoại của các nhân vật (lời Vũ 
Nương, mẹ chồng, bé Đản, chàng Trương, Linh Phi...), thể hiện rõ sự đăng đối 
trong những câu văn biền ngẫu (qua bản dịch); chỉ đọc một vài đoạn kết hợp 
với kể tóm tắt truyện. 

b. Kể tóm tắt truyện: 

+ Yêu cầu ngắn gọn mà đù nhũng tình tiết chù yếu. 

+ Tóm tắt tham khảo: 

ở huyện Nam Xương (Hà Nam) có nàng Vũ Thị Thiết xinh đẹp, nết na lấy 
chàng Trương nhà giàu, tính đa nghi. Trương Sinh phải xa nhà đi lính, Vũ 
Nương một tay quán xuyến việc nhà, lo tang mẹ chồng, nuôi dạy con thơ, một 
lòng chung thuý chờ chồng. Gần hai năm sau, Trương Sinh trở về, nghe chuyện 
do bé Đản kể về một ngưòd đàn ông đêm nào cũng đến nhà, theo sát mẹ Đản 
nhưng không bao giờ bế Đản, nổi tính ghen tuông, Trương Sinh không cho 
nàng được thanh minh, một mực đánh đuổi vợ. Uất, nhục, Vũ Nương ra bến 
Hoàng Giang tự tận. Tình cờ trong đêm trò chuyện với con, chàng Trương nhìn 
cái bóng mình ưên vách mới nhận ra lầm lỗi, nghi oan vợ, nhưng đã quá muộn! 
Phan Lang - (người cùng làng) chết đuối được Linh Phi cứu sống đưa về thuỷ 
cung - tình cờ gặp Vũ Nương cũng được Linh Phi cứu. Vũ Nương gửi chiếc hoa 
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vàng, nhắn chồng giải oan cho mình. Nhưng khi chàng Trương lập đàn tràng ở 
bờ sồng thì nàng chỉ ngồi kiệu hoa ẩn hiện giữa dòng, nói vọng vào lời từ biệt 
rồi biến mất. 

+ GV gọi 2 - 3 HS tóm tắt truyện, nhận xét lời kể tóm tắt. 

2. Giải thích từ khó: 

Kiểm tra một vài từ ngữ trong 35 chú thích SGK. 

3. Thể loại: Theo nội dung hoạt động 2. 

4. Bố cục: Có những cách phân đoạn khác nhau (2 đoạn, 3 đoạn, 4 
đoạn...) 

a. 2 đoạn: 

+ Vũ Thị Thiết lấy chồng, mắc oan, phải tự tận. 

+ Nàng được cứu sống và tìm cách minh oan. 

b. 3 đoạn: 

+ Vũ Thị Thiết lấy chồng và cuộc sống của nàng khi Trương Sinh đi 
lính xa. 

+ Trương Sinh trở về, vu oan cho nàng khiến nàng phải tự vẫn. 

+ Nàng tìm cách minh oan cho mình. 

c. 4 đoạn: 

Cuộc đời Vũ Thị Thiết, khi: 

+ Lấy chồng; 

+ Xa chồng; 

+ BỊ vu oan đến chết; 

+ Tự tìm cách minh oan. 

(Hết tiết 16, chuyên tiết 17) 

Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 

1. Nhân vật Vũ Nương - Vũ Thị Thiết - Người con gái Nam Xương 
(trọng tâm) 

+ GV hỏi: Nhân vật Vũ Nương (nàng họ Vũ) - Vũ Thị Thiết được giới 
thiệu như thế nào? Trong những ngày đầu làm vợ chàng nhà giàu họ Trương, 
nàng đã tỏ ra là người vợ như thế nào? 


62 



+ HS trả lời. 

• Định hướng: 

- Tư dung (hình dáng, dung nhan) xinh đẹp, tính tình thuỳ mị, nết na (lưu 
ý giới thiệu tính tình trước nhan sắc). 

- Khi làm vợ chàng Trương nhà giàu, tính lại đa nghi, nàng vẫn giữ gìn 
khuôn phép, không tímg đế lúc nào vợ chồng phải thất hoà. 

- Lời kể ngắn nhưng cũng đã thể hiện phần nào thái độ trân trọng của 
tác giả. 

+ GV hỏi tiếp: Trong buổi chia tay với chồng, nàng Vũ đã nói những 
câu gì? Qua lời dặn dò ấy, ta hiểu thêm tính cách và nguyện ước của nàng như 
thế nào? 

+ HS đọc lời thoại cùa Vũ Nương, suy luận, nhận xét, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Lòd dặn dò đậm đà tình nghĩa của người vợ hiền khi chồng phải đi xa; 

- Không mong vinh hiển, áo gấm phong hầu, chỉ mong chồng được bình 
an trở về. 

- Thồng cảm với những gian nan, nguy hiểm mà chồng sẽ phải chịu đựng 
và vượt qua; 

- Khắc khoải nhớ nhung, ứa hai hàng lệ. 

• Lưu ý câu văn nhịp nhàng theo lối biền ngẫu, những hình ảnh ước lệ, 
điển tích: thế chẻ ưe, dưa chín quá kì, liễu rủ bãi hoang, thư tín nghìn hàng, 
cánh hồng bay bổng, tình muôn dặm, quan san... 

+ GV hỏi: Trong hơn một năm xa chồng, nàng Vũ đã sống cuộc sống như 
thế nào? Lời trối trăng của bà mẹ chồng giúp ta hiểu rõ thêm điều gì về người 
con dâu? 

+ HS đọc lòd nói cuối cùng của mẹ chàng Trương với con dâu, phát biểu 
suy nghĩ của bản thân. 

• Định hướng: 

- Buồn, nhớ chồng xa, thễứn thìa nỗi cô đơn: bướm lượn đầy vườn, mây che 
kín núi, nỗi buồn góc hể chân trời: vẫn cách nói ước lệ, mượn hình ảnh thiên 
nhiên quen thuộc để diễn tả tâm trạng chinh phụ. 
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- Chăm sóc mẹ chồng ân cần, như với mẹ đẻ: hết sức thuốc thang, lễ bái 
thần phật, lấy lời ngọt ngào dịu dàng khuyên lơn. 

- Khi mẹ chồng qua đời, lo việc ma chay chu đáo như với cha mẹ đẻ. 

- Rõ ràng đó là người phụ nữ hiền thục, lo toan, tình nghĩa vẹn cả đồi bề. 
Lòd trối trăng cuối cùng của bà mẹ chồng đã khách quan xác nhận điều đó. Bà 
đã thấy và hiểu được công lao và đức độ của con dâu mình. Tiếc rằng mong 
ước của bà không những khồng được thực hiện mà tai hoạ sắp ập đến con dâu 
cũng lại từ chính đứa con trai đa nghi và độc đoán của bà. 

+ HS thảo luận về nỗi oan của Vũ Nương; Phân tích 3 lời nói của Vũ 
Nương. Nguyên nhân nỗi oan cùa Vũ Nương? Vì sao nàng quyết chết? 

• Định hướng: 

Tác giả dẫn dắt câu chuyện người vợ bị chồng nghi oan thật tự nhiên và 
khéo léo nhưng vẫn rất hợp lí. Nguyên nhân trực tiếp và tình cờ: câu nói ngây 
ngô của bé Đản về người đàn ông lạ đêm nào cũng đến với mẹ Đản như hình 
với bóng nhưng không bao giờ nói, không bao giờ bế Đản. Một người chổng 
bình thường nghe vậy cũng phải nổi nghi ngờ huống một người vốn tính đa 
nghi như chàng Trương. Vậy anh ta chắc chắn vợ hư là có cơ sở chắc chắn vì 
lời con trẻ có bao giờ sai! Và vì đã tin chắc nên anh ta không cần hỏi vợ để làm 
rõ thêm câu chuyện. Anh ta cũng không thèm nghe lời vợ thanh minh vì tính cố 
chấp nặng nề. 

3 lời nói của Vũ Nương thật đáng thương, tội nghiệp. Tuy nhiên, mỗi lời 
cũng có màu sắc riêng. Lần thứ nhất là lời mở đầu chân thành để chuẩn bị giãi 
bày cụ thể. Rất tiếc là chàng Trương không chịu nghe, lại không chịu nói rõ vì 
sao lại nghi vợ. Lời nói thứ hai là lời tuyệt vọng đành cam chịu hoàn cảnh, số 
phận. Lời nói cuối cùng trên bến Hoàng Giang là lời thề ai oán và phẫn uất, 
quyết lấy cái chết để chứng minh sự oan khuất và sự trong sạch vô tội của 
mình. Thực ra Vũ Nương cũng chẳng còn con đường nào khác trong xã hội ấy, 
với tính cách ấy của nàng. Cái chết thật vô lí, bi thảm và vô cùng đáng hận, 
đáng thương! Đó là hành động quyết liệt của người phụ nữ bất hạnh lấy cái 
chết để bảo vộ danh dự của mình. Nhưng những trường hợp như Vũ Nương 
trong xã hội phong kiến xưa đâu có quá hiếm! 

+ GV nêu vấn đề: Vì sao Vũ Nương không muốn trở về với chồng con rồi 
lại quyết định ưở về (gửi hoa vàng, nhắn chồng lập đàn giải oan), cuối cùng lại 
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không về? Tâm trạng của nàng lúc ấy? Qua đoạn này, tác giả muốn nhắn gửi 
điều gì? 

+ HS thảo luận, nêu ý kiến riêng. 

• Định hướng: 

Đầu tiên Vũ Nương không muốn ĨTỞ về vì nghĩ oan chưa được giải, nàng 
vẫn mang tiếng là người vợ bội bạc. Nàng vẫn phải cam chịu số phận. 

Nhưng sau đó nàng lại gửi hoa vàng, nhắn chồng lập đàn giải oan rồi sẽ trở 
về. Đó là nàng rất muốn được thanh minh, được bảo toàn danh dự. Nhưng nàng 
lại chỉ về đến giữa sông, nói vọng vào với chồng một câu rồi biến mất. Cách 
kết này cũng phù hợp với tâm trạng và tính cách của nàng. Một mặt, tác giả mơ 
ước sự thật phải được sáng tỏ, người hiền phải được đền đáp; mặt khác, sự thật 
vẫn là sự thật, Vũ Nương đã chết. Dù chồng nàng có ân hận, có lập đàn giải 
oan thì nàng cũng không thể ưở về sum họp cùng chồng con. Xã hội và gia 
đình phong kiến phụ quyền không có chỗ cho những người như Vũ Nưcmg. 

- Đó là cách kết thúc vừa có hậu vừa khồng công thức, li kì hấp dẫn, bất 
ngờ, gieo vào lòng người đọc nhiều thương cảm. 

+ GV hỏi khái quát: Tóm lại, ta có thể khái quát về con người, tâm hồn, 
tính cách và số phận của Vũ Nương như thế nào? 

• Định hướng: 

- Người phụ nữ xinh đẹp, đức hạnh mà vô cùng bất hạnh, nạn nhân thê 
thảm của chế độ phong kiến phụ quyền. 

2. Vài nét vê nhân vật Trương Sinh và hình ảnh cái bóng. 

+ GV hỏi: Em có nhận xét gì về nhân vật chàng Trương? Thái độ của tác 
giả đối với anh ta? Em có đồng tình với lời trách khéo phũ phàng của Lê Thánh 
Tông đối với anh chồng này? 

+ HS nêu ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình. 

• Định hướng: 

Qua câu chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa, chàng Trương Sinh quả là 
một anh chồng đa nghi, độc đoán, cố chấp, nông nổi và ngu xuẩn. Anh ta 
không biết mình có người vợ tao khang, tốt đẹp như thế nào; không biết ơn vợ 
đã vì mình mà chăm mẹ, nuôi con, một lòng chờ đợi mà còn vô tình, vô nghĩa, 
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tàn nhẫn và phũ phàng đẩy Vũ Nưcmg đến chỗ chết. Tính ghen đã làm mờ mắt 
anh ta, tính gia trưởng coi thường phụ nữ đã bịt tai anh ta. Ngay cả khi nhận ra 
vợ bị oan thì sự ăn năn, hối hận của anh ta cũng rất mờ nhạt. 

Tóm lại, Trương Sinh là một hình ảnh khá tiêu biểu cho người đàn ông, 
người chồng giàu có, gia trưởng ưong gia đình và xã hội phong kiến. 

Hình cảnh cái hống là một chi tiết quan trọng của câu chuyện: cái hống 
xuất hiện với Vũ Nương là cách để dỗ con, cho khuây nguôi nỗi nhớ chồng. 
Cái hóng đối với bé Đản là người đàn ồng lạ, bí ẩn. Cái hóng xuất hiện lần thứ 
nhất đối với chàng Trương là bằng chứng không thể chối cãi về sự hư hỏng của 
vợ. Cái hóng xuất hiện lần thứ hai, cái bóng của chính chàng mở mắt cho 
chàng sự thật tội ác do chính chàng gây ra. Nhưng tất cả đã muộn. Và sự hối 
hận đau khổ đối với người đàn ông này cũng chẳng sâu sắc gì!!! 

Tất nhiên với một tính cách như chàng Trương thì không có chuyện cái 
hóng cũng sẽ nảy ra chuyện khác và Vũ Nương không thể sống hạnh phúc suốt 
đời với một người chồng như anh ta. Nhưng với hình ảnh cái hóng trở thành 
đầu mối, điểm nút của câu chuyện, làm cho người đọc thêm ngỡ ngàng, xúc 
động. Chỉ vì một chuyện đùa con trẻ, một cái hóng vô cảm nhỏ nhoi, vớ vẩn 
mà có thế gây thành án mạng giết người oan khuất. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. Chủ đề của truyện được thể hiện như thế nào trong nội dung mục 
Ghì nhớ: 

- Khẳng định vẻ đẹp tâm hồn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam 

- Cảm thông với số phận nhỏ nhoi, bất hạnh, bi kịch của họ dưới chế độ 
phong kiến. 

2. Có ý kiến cho rằng chủ đề của truyện còn có thể đề cập tới là: 

- Phê phán thói ghen tuông mù quáng, tính độc quyền gia trưởng của 
người đàn ông trong gia đình. 

- Tố cáo chiến ưanh phi nghĩa đã gây nên cảnh hạnh phúc gia đình chia 
lìa, đổ vỡ tan nát... 

* Ý kiến của em? (HS thảo luận bổ sung) 

3. Sự kết h(ĩp giữa các yếu tố hiện thực đòd thường với các yếu tố kì ảo 
được thể hiện như thế nào trong truyện? 


66 



4. Tại sao nói đây là một truyện đặc sắc nhưng vẫn nằm trong phạm vi 
truyện truyền kì trung đại, nhưng cũng khác nhiều so với truyện cổ tích dân 
gian Vợ chàng Trương? 

5. Vơi trò của những lời đối thoại trong ữuyện có tác dụng gì? 

6. Đọc thêm các lời bình sau truyện, bài thơ của Lê Thánh Tông, đoạn thơ 
của Phạm Công Trứ. 

7. Đọc thêm truyện ngắn Vợ chàng Trương của Tô Hoài (trong sách lồl 
truyện ngày xưa, NXB Văn học, Hà Nội, 2004; truyện thứ 38, tr. 261 - 266) 

8. Viết một đoạn vãn phân tích vai trò của hình ảnh cái hóng. 

9. Viết nói một đoạn sau khi Vũ Nương biến mất, chàng Trương, bé Đản 
sẽ ra sao, theo tưởng tượng của em? 

10. Soạn bài Chuyện cữ trong phủ chúa Trịnh. 

Tiết 18 
TIẾNG VIỆT 

XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Nắm được hệ thống từ ngữ thường được dùng để xưng hô 
trong hội thoại. 

2. Tích hợp với Văn qua văn bản Tuyên hố thế giới vé sự sống còn, quyền 
được hảo vệ và phát triển của trẻ em, với Tập làm văn ở các bài đã học. 

3. Rèn luyện kĩ năng sử dụng hệ thống từ ngữ xưng hô trong hội thoại. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

từngữxuNg hô và viẹc sửdụng từngữxuNg hô 

• Thao tác ỉ: 

+ GV đặt vấn đề: 
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- Trong tiếng Việt, chúng ta thường gặp những từ ngừ xưng hô nào? Cách 
sử dụng chúng ra sao? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời. 

+ Trong tiếng Việt, chúng ta thường gặp các từ ngữ xưng hô như: 

tôi, tơo, tớ, mình, chúng tôi, chúng tao, chúng tở, chúng mình, mày, mi, 
nó, hắn, gã, chúng mày, chúng nó, họ, anh, em, chú, hác, cô, dì, cậu, 
mợ, ông ấy (ổng), hà ấy (hả), chị ấy (chỉ), anh ấy (ảnh), cồ ấy (cổ)... 

+ Cách dùng: 

- Ngôi thứ nhất: tôi, tao... chúng tôi, chúng tao... 

- Ngôi thứ hai: mày, mi, chúng mày 

- Ngôi thứ ba: nó, hắn, chúng nó, họ 

- Suồng sã: mày, tao... 

- Thân mật: anh, chị, em... 

- Trang ưọng: quí ông, quí hà, quí cô, quỉ vị... 

• Thao tác 2: 

+ GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu hai đoạn văn trích trong SGK và trả lòfi các 
câu hỏi: 

1. Xác định các từ ngữ xưng hô trong hai đoạn trích trên? 

2. Phân tích sự thay đổi về cách xưng hô cùa Dế Mèn và Dế Choắt qua hai 
đoạn trích? 

3. Giải thích sự thay đổi về cách xưng hồ đó? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. Các từ ngữ xưng hô trong hai đoạn trích: em, anh, ta, chú mày 

2. Phân tích: 

a. Đoạn thứ nhất: 

- Khi Dế Choắt nói với Dế Mèn, Dế Choắt xưng hô là: em - anh; còn Dế 
Mèn xưng hô là: ta - chú mày 

- Đây là cách xưng hô bất bình đẳng. Dế Choắt thì có mặc cảm thấp hèn; 
còn Dế Mèn thì ngạo mạn, hách dịch. 

b. Đoạn thứ hai: 

- Cả hai nhân vật đều xưng hô là: tôi, anh 

- Đây là cách xưng hồ bình đẳng. Dế Mèn thì không còn ngạo mạn, hách 
dịch vì đã nhận ra ”tội ác” của mình; còn Dế Choắt thì hết mặc cảm hèn kém và 
sợ hãi. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ Xĩong SGK. 


68 



Hoạt động 2 

HUỐNG dẦn luyện Tập 

Bài tập 1: 

Nhầm chúng ta với chúng em hoặc chúng tôi: 

- Chúng ta: gồm cả người nói và người nghe 

- Chúng em, chúng tôi: không bao gồm người nghe. 

Bải tập 2: 

Khi một người xưng hô là chúng tôi, chứ không xưng hô là tôi là để thể 
hiện tính khách quan và sự khiêm tốn. 

Bài tập 3: 

- Chú bé gọi ngưòd sinh ra mình bằng mẹ là bình thường. 

- Chú bé xưng hô với sứ giả là ta - ông là khác thường, mang màu sắc của 
truyền thuyết. 

Bài tập 4: 

- Vị tướng là người ”tôn sư trọng đạo" nên vẫn xưng hô với thầy giáo cũ 
của mình là thầy và con. 

- Người thầy giáo cũ lại rất tôn ữọng cương vị hiện tại của người học ưò 
cũ nên gọi vỊ tướng là ngài. 

Qua cách xưng hô của hai người, ta thấy cả hai thầy trò đều đối nhân xử 
thế rất thấu tình đạt lí. 

Bài tập 5: 

- Trước Cách mạng tháng Tám, bọn thực dân xưng là "quan lớn" và gọi 
nhân dân là "họn khố rách áo ôm"\ vua xưng là "trẫm" và gọi quan lại là 
khanh, nhân dân là "lê dân", "con dân", "hách tính"... Các cách gọi này hoặc là 
có thái độ miệt thị, hoặc có sự ngăn cách ngôi thứ rõ ràng. 

- Cách xưng hô của Bác Hồ gần gũi, thân mật và thể hiện một sự thay đổi 
về chất trong mối quan hệ giữa lãnh tụ cách mạng và quần chúng cách mạng. 

Bài tập 6: 

- Cai lệ là kẻ có quyền thế nên xưng hô trịch thượng, hống hách. 

- Chị Dậu là người thấp cổ bé họng nên phải xưng hô một cách nhún 
nhường. Sự thay đổi cách xưng hô của chị Dậu phản ánh những biến thái về 
tâm lí và những hành vi ứng xử trong một hoàn cảnh đang bị cường quyền bạo 
lực dồn đuổi đến bước đường cùng. 

* Đọc tham khảo: 
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I. Nguyên tắc hợp tác: 

Nguyên tắc này được ông phát biểu như sau: 

"Hãy làm cho phần đóng góp của anh đáp ứng đòi hỏi ở giai đoạn mà nó 
xuất hiện phù hợp với yêu cầu hoặc phương hướng của cuộc thoại mà anh đã 
chấp nhận tham gia" 

Ông đã tách nguyên tắc này thành bốn phưofng châm như sau: 

1. Phương châm về chất: 

Hãy cố gắng làm cho phần đóng góp của anh là đúng, đặc biệt là: 

a. Đừng nói điều gì mà anh tin là sai. 

b. Đừng nói điều gì mà anh tin là thiếu bằng chứng. 

2. Phương châm về lượng: 

a. Hãy làm cho phần đóng góp của anh có lượng tin đúng như đòi hỏi của 
mục đích cuộc thoại. 

b. Đừng làm cho lượng tin của anh lớn hơn yêu cầu mà nó đòi hỏi. 

3. Phương châm về sự thích hợp: 

Hãy làm cho đóng góp của anh thích hợp với cuộc thoại, tức là hãy nói 
vào đề. 

4. Phương châm về cách thức: 

Hãy nói cho dễ hiểu và đặc biệt là: 

a. Tránh nói tối nghĩa. 

b. Tránh nói mập mờ. 

c. Ngắn gọn. 

d. Có trật tự. 

Những phương châm trên là những qui ước ngầm không nói ra lời trong 
mỗi cuộc thoại. Trong giao tiếp bình thường, những phương châm này được 
mọi người thừa nhận nên người nói ít khi chú ý đến. Tuy nhiên, có những loại 
diễn ngồn nhất định mà người nói đã dùng để lưu ý là họ sẽ gặp nguy hiểm nếu 
không triệt để tôn trọng nguyên tắc hợp tác. Đó chính là những lời rào đón. 

II. Những lời rào đón trong giao tiếp: 

Khả năng điều chỉnh của nguyên tắc hợp tác mạnh đến mức khi người nói 
cảm thấy có thế vi phạm nguyên tắc nào đó thì nó dùng một số lời rào đón đế 
chỉ ra sự vi phạm có thể có ấy. Những lời rào đón này giống như những bằng 
chứng cho phép nó vi phạm một nguyên tắc nào đó. Chúng cũng là những tín 
hiệu đối với người nghe để người nghe có thể hạn chế cách giải thích của mình. 


70 



Việc dùng những lời rào đón này chứng tỏ các nguyên tác hợp tác có tác động 
mạnh mẽ như thế nào đối với hội thoại. 

Khi một người nhận thấy mối nguy hiểm của sự vi phạm nguyên tắc về 
chất, tức là thông tin đưa ra có thể chưa chính xác, thiếu bằng chứng, nó luôn 
luôn hạn chế phán đoán của mình bằng cách nói: Nểu tôi không ỉầm thì...; Tôi 
không nhớ rỗ, nhưng...; Tôi không biết rổ cái gì đã xảy ra, nhiữig...; Theo như 
tôi biết thỉ...; Tôi không dám chắc, nhiùig... 

Ví dụ: 

- Nếu tôi không lầm thì chị Hương đã lấy chồng từ năm ngoái. 

- Tôi không nhớ rõ, nhưng chúng tơ đã gặp nhau rồi thì phải. 

- Tồi không biết rỗ cái gì đã xảy ra, nhiừig mặt chị cẩm Vân thì có bẩm 
tím thật. 

- Theo như tôi biết thì vợ chồng họ chẳng bao giờ nặng lời với nhau. 

- Tôi không dám chắc, nhiùig thấy cô cậu có vẻ mê nhau lắm. 

Khi người nói không có chứng cớ rõ ràng về những điều đang nói thì họ 
thường nhấn mạnh rằng đó chỉ là những thông tin để tham khảo bằng cách nói: 
Tôi được nghe kê lại rằng...; Nghe đồn là...; Người ta nói là...; Tôi đoán là...; 
Hình như...; Cố lề...; Phẩn nào đấy... 

Ni dụ: 

- Nghe đồn là anh sắp làm tổng biên tập phải không? 

- Người ta nói là anh sẽ được chuyên lên cơ quan trung ương phải không? 

- Tồi đoán là hai đứa đang giận nhau! 

- Hình như anh không được hài lòng lắm? 

... Nếu khồng thể thông tin đầy đủ (vi phạm nguyên tắc về lượng) thì người 
ta có thể nói: Tôi không được phép tiết lộ...; Thiên cơ hất khả lộ...; Đó là hỉ 
mật quốc gia... 

Khi một người nói nhiều thông tin hcfn yêu cầu, họ cũng sử dụng những 
giải thích để chứng tỏ sự vi phạm nguyên tắc về lượng là hợp pháp. Chẳng hạn, 
họ có thể nói thêm: Như các anh đã biết...; Tôi không muốn làm phiền anh về 
những chuyện vụn vặt, nhưng...; Nói nữa thì mọi người lại hảo "biết rồi, khổ 
lắm, nói mãi", nhưng...; Tóm lại là... 
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Trong thực tế, có nhiều người đã hai ba lần 'Tóm lại ỉà...", thế mà vẫn cứ 
"hồn nhiên" tràng giang đại hải! Như vậy là họ đã lạm dụng những lời rào đón 
và khiến nó mất hiệu lực! 

Khi một ngưòd vồ tình vi phạm nguyên tắc về lượng, họ vẫn có thể sửa 
chữa sai lầm bằng cách nói: ỵin ỉỗỉ, tôi đã hơi dông dài...; Mong được hỏ quá 
cho về việc tôi đã ỉàm mất thì giờ của quí vị... 

Khi một ngưòd muốn nói, nhưng biết rằng điều mình sẽ nói có thể không 
phù hợp với chủ đề cuộc thoại thì họ có thể chuyển hướng đề tài mà không vi 
phạm nguyên tắc về tính thích hợp bằng cách nói: Tôi không biết điều này có 
quan trọng không, nhưng...; Tôi muốn nói thêm là...; Trà lại vấn đề mà chúng 
ta đang hàn... 

Khi một người cố ý vi phạm nguyên tắc về cách thức, có thể dừng giữa 
chừng và nói: Tôi xin mở ngoặc đơn là...; Khi cần kéo dài thời gian, thường 
nói: Xin chờ một phút, tôi thử cố nhớ lại xem... 

Trong giao tiếp, ngoài nguyên tắc hợp tác còn có nguyên tắc lịch sự. Để 
giữ thể diện cho người nghe, người nói cũng có thể dùng những lời rào đón, 
chẳng hạn: Nói khí vô phép, anh đến muộn là sai rồi...; Nói chị bỏ ngoài tai, 
anh nhà chị cục tính lắm...; Tôi hỏi thật nhé, anh có đánh chị ấy không?... 
Những lời rào đón này ngầm nói rằng đây là những điều phải khó khăn lắm 
mới có thể nói ra được. Nó có giá trị như một lời xin lỗi trước, tạo ra sự thân 
tình giữa người nói và người nghe. 

111. Hàm ý hội thoại: 

Khi nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tôn trọng các nguyên tắc hội 
thoại, nghĩa là chúng ta muốn nói đến những qui ước chung nhất, phổ biến 
nhất và cũng đcm giản nhất của giao tiếp xã hội, tức là tạm gạt bỏ những hàm ỷ 
hội thoại; còn trong thực tế cuộc sống, hiếm có lời nói nào lại chỉ có một ỷ 
nghĩa trần trụi! Vì vậy, đã nói đến các nguyên tắc hội thoại thỉ chúng ta cũng 
đồng thời phải nói đến các hàm ý hội thoại. 

Điều cơ bản được thừa nhận trong hội thoại là chúng ta phải tôn trọng 
nguyên tắc hợp tác. Nhưng người nói không phải lúc nào cũng tuân theo 
nguyên tắc hợp tác một cách máy móc, mà thường cố tình vi phạm chúng để 
gửi gắm những hàm ý nào đó. 

Có hai loại hàm ý hội thoại là: 

1. Hàm ý hội thoại tổng quát: 
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Là hàm ý hội thoại có thể suy luận mà khồng đòi hỏi một tri thức nền nào. 

Ví dụ: 

A: - Hôm qua tôi đã nhìn thấy anh Long hôn một phụ nữ ở ngoài phố. 

B: - Thật à? Thếvợanh ấy có hiết không? 

A: - Tất nhiên ỉà chị ấy hỉết! Bởi vì chị ấy chính ỉà người phụ nữ mà anh ta 
đã hôn! 

Hàm ý ở câu đầu chính là một người phụ nữ được diễn đạt theo lối không 
xác định. Nếu người nói đúng sự thật thì phải nói vợ anh Long và như thế sẽ 
không còn hàm ý nữa. 

Một số hàm ý hội thoại tổng quát được truyền đạt trên cơ sở một thang giá 
trị. Trong tiếng Việt có một số từ chỉ thang giá ưị như: tất cả, hầu hết, phần 
lớn, nhiều, một số, ít, hiếm, luôn luôn, thường thường, thỉnh thoảng, đôi khi... 

Khi tạo một phát ngôn, người nói chọn một từ trong thang độ, từ ấy sẽ 
truyền đạt được nhiều hơn trong bối cảnh đó. 

Ví dụ; 

- Chị Huyền đã hoàn thành một số chuyên đê cần thiết. 

- Anh Tùng thỉnh thoảng cũng đi vũ trường. 

- Tất cả đều mĩ mãn! 

- Hầu hết mọi người đều phải lao động kiếm sống! 

Theo nguyên tắc về cách thức, các sự kiện thường được thông báo theo thứ 
tự thời gian diễn ra cùa chúng. Như vậy, A đánh B và B đánh A sẽ có hàm ý 
khác với B đánh Avà A đánh B. 

2. Hàm ý hội thoại đặc thù: 

Hàm ỷ hội thoại đặc thù là những hàm ý phải được suy luận trên cơ sở 
những hiểu biết trong bối cảnh cụ thể. Ví dụ, khi nói Bao Công cố hộ mặt sắt 
là sai theo nghĩa đen vì không ai có bộ mặt bằng sắt cả; nhưng ngưòd nghe vẫn 
thấy người nói có tinh thần hợp tác và hiểu được hàm ỷ của người nói. 

Ví dụ khác: 

A: - Thuỷ học có giỏi không? 

B: - Cô ấy nấu ân rất ngon! 

Chúng ta thấy nguyên tắc về sự thích hợp bị vi phạm; nhưng người hỏi có 
thể hiểu rằng: Thuỷ học không giỏi, chỉ nấu ăn giỏi mà thôi! 
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Một chuyện vui minh hoạ: 

* Bạo chúa Dionis thời cổ đại rất sính làm thơ. Một hôm, hắn rất đắc ý về 
một bài thơ vừa mới làm xong, bèn cho gọi một nhà thơ lừng danh đến, yêu cầu 
nhà thơ phải đọc và nhận xét bài thơ ngay trước mặt hắn. Thay vì những lời tán 
tụng mà hắn đang chờ đợi, nhà thơ nọ chỉ nói cộc lốc: Quá dở! Tên bạo chúa 
nổi giận, bèn ra lệnh xích chân nhà thơ và đày xuống làm phu chèo thuyền. 
Mấy tháng sau, tên bạo chúa lại rất đắc ý với một bài thơ khác, bèn ra lệnh dẫn 
nhà thơ đến, cho xem bài thơ, rồi gật gù hỏi: "Sao? Lần này thì hẳn phải là kiệt 
tác chứ?". Nhà thơ buồn bã thở dài, quay về phía hai tên lính đã áp giải mình 
đến, bảo: "Hãy đưa ta về chèo thuyên thôi! Nhanh lên!". 

Xét về mặt hiển ngôn, những câu sau đây có vẻ vô lí: Chiến tranh là chiến 
tranh, Đàn hà là đàn bà, Sự thật vẫn là sự thật... Tuy nhiên, người nghe phải 
dựa ừên những hiểu biết nhất định để hiểu thông qua một chuỗi suy luận, 
chẳng hạn về những thuộc tính chỉ đàn bà mới có, những hộ luỵ tàn nhẫn và phi 
lí của chiến tranh, sức mạnh của sự thật... 

Khác với cách nói trên, những câu như: Sướng chửa?, Đẹp mặt nhỉ!, Rõ 
hay nhỉ!..., người nói đã cố tình vi phạm nguyên tắc về cách thức nên mới thoạt 
nghe tưởng là khen; nhưng thực chất là chê bai, giễu cợt. Muốn hiểu dụng ý 
của người nói, người nghe phải có những hiểu biết về hoàn cảnh phát ngôn, về 
ngữ điệu, về thái độ tình cảm của ngưòd nói... 

Ngược lại với "khen vờ”, trong khẩu ngữ còn có lối "chê vờ", chẳng hạn 
khi nói: Phải gió cái anh này, Ghét quá đi mất, Tay ấy thếmà tởm thật... 

3. Đặc điểm của hàm ý hội thoại: 

Tất cả những hàm ý hội thoại mà chúng ta nghiên cứu đều được sử dụng 
trong hội thoại. Người nghe phải dựa vào tri thức và vốn sống; đồng thời thông 
qua suy luận, suy diễn để hiểu nhằm duy trì quá trình cộng tác đối thoại. Thực 
ra, mọi hàm ý đều là một phần của thông tin mà người nói muốn ưuyền đạt; 
nhưng ừong thực tế, người nói lại không bao giờ công khai thừa nhận điều đó; 
vì vậy người nói thường chống chế rằng: "Tôi không có ý nói như thế...; Anh 
chưa hiểu ý tồi định nói mà...; Xin lỗi, có thể cách diễn đạt của tôi đã khiến 
anh hiểu lầm chăng?...”, o. Ducrot cho rằng: "Nói một cái gì đó mà không vì 
thế mà nhận trách nhiệm là đã có nói, nghĩa là có thể vừa có được hiệu lực của 
nói năng, vừa có được sự vồ can của sự im lặng". 

Ví dụ: 
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Khi sắp nhượng bộ một gã Sở Khanh lọc lõi, người con gái ngây thơ nói: 
"Anh phải thề giữ kín chuyện này, không được bép xép nhé!”. Gã trai họ Sở ráo 
hoảnh đáp: "Người quân tử khồng bao giờ hành xử như vậy!”. Nhưng chỉ vài 
ngày sau, mọi người đã biết chuyện, cô gái bèn trách: "Sao anh đã nói thế mà 
lại nuốt lời?". Gã họ Sở thản nhiên đáp: "Anh nói là người quân tử không bao 
giờ hành xử như vậy, chứ anh có nhận mình là người quân tử đâu?” 

Trong công viên, người đàn ông thấy thiếu phụ ngồi một mình ưên ghế đá 
với một con chó to ngồi đối diện trên đất. Người đàn ông đến gần, hỏi: "Con 
chó của chị có cắn không?". Thiếu phụ ưả lời: "Không!". Người đàn ông bèn 
sáp lại gần người thiếu phụ và bị con chó đóp cho một miếng, ông ta kêu lên: 
"Sao chị bảo là con chó của chị không cắn kia mà?". Thiếu phụ mỉm cười đáp: 
"Vâng, đúng thế, chó cùa tôi không hề cắn... Còn đây không phải là con chó 
của tôi!” 

(Lược dẫn theo: Nguyễn Thiện Giáp, 
Đụng học Việt ngữ, NXB ĐHQG Hà Nội, 2000) 


Tiết 19 
TIẾNG VIỆT 

CÁCH DẨN TRựC TIẾP 
VÀ CÁCH dẪn gián tiếp 


A. Kểt quả cần dạt 

1. Kiến thức: Nắm được cách dẫn ưực tiếp và cách dẫn gián tiếp ừong khi 
viết văn bản. 

2. Tích hợp với Văn qua văn bản Chuyện người con gái Nơm Xương, với 
Tập làm văn ở bài Luyện tập tóm tắt vân bản tự sự. 

3. Rèn luyện kĩ năng trích dẫn khi viết văn bản. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

XÁC ĐỊNH CÁC TÌNH HUốNG SỬDỤNG CÁCH DẪN TRỰC TIẾP 
+ GV yêu cầu HS tìm hiểu ví dụ trong SGK và trả lời các câu hỏi: 
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1. Cho biết phần in đậm trong các ví dụ (a) và ví dụ (b), thì: 

a. Phần in đậm nào là lời nói được phát ra thành lòd? 

b. Phần in đậm nào là ý nghĩ ở trong đầu? 

2. Các phần in đậm trên được tách ra khỏi phần đứng trước nó bằng những 
dấu gì? 

3. Có thể đảo vị ưí của phần in đậm lên phía trước được không? Khi đảo, 
hai bộ phận sẽ được ngăn cách bằng dấu gì? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. a. Phần in đậm ở ví dụ (a) là lời nói được phát ra thành lời. 
b. Phần in đậm ở ví dụ (b) là ý nghĩ ở ừong đầu. 

2. Các phần in đậm trên được tách ra khỏi phần đứng ưước nó bằng dấu hai 
chấm và dấu ngoặc kép. 

3. Có thế đảo được. Khi đảo, cần thêm dấu gạch ngang đế ngăn cách hai phần. 

Hoạt động 2 

XÁC ĐỊNH CÁC TÌNH HUốNG SỬDỤNG CÁCH DẪN gián TIẾP 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu ví dụ trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

1. Cho biết phần in đậm trong các ví dụ (a) và ví dụ (b), thì: 

a. Phần in đậm ở ví dụ (a) là lời nói hay ý nghĩ? 

b. Phần in đậm ở ví dụ (b) là lời nói hay ý nghĩ? 

2. Các phần in đậm ưên có được tách ra khỏi phần đứng trước nó bằng dấu 
hiệu gì không? 

3. Có thể đặt từ rằng hoặc từ ỉà trước phần in đậm ở ví dụ (a) không? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. a. Phần in đậm ở ví dụ (a) là lời nói. 
b. Phần in đậm ở ví dụ (b) là ý nghĩ. 

2. a. Ví dụ (a) không có dấu hiệu gì. 
b. Ví dụ (b) có dấu hiệu là từ rằng. 

3. Có thế đặt một trong hai từ đó trước từ hãy. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớXĩong SGK. 
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Hoạt động 3 

HUỐNG dẦn luyện Tập 

Bàỉ tập ỉ: 

- Cả hai tình huống đều là cách dẫn trực tiếp. 

- Ví dụ (a) là dẫn lời, ví dụ (b) là dẫn ỷ. 

Bài tập 2. 

a. + Dẫn trực tiếp: 

Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của 
Đảng, Hồ Chủ tịch nhấn mạnh: "Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh 
hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng". 

+ Dẫn gián tiếp: 

Trong Báo cáo Chính trị..., Hồ Chủ tịch nhấn mạnh rằng chúng ta phải ghi 
nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vỉ các vị ấy là tiêu hiểu cho một dân 
tộc anh hùng. 

b. + Dẫn trực tiếp: 

Trong cuốn sách Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, tỉnh hoa của thời đại; 
đồng chí Phạm Văn Đồng viết: "Giản dị trong đời sống, trong quan hệ vód mọi 
người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị ừong lời nói và bài viết, vì 
muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được". 

+ Dẫn gián tiếp: 

Trong cuốn sách Hồ Chủ tịch..., đồng chí Phạm Văn Đồng khẳng định 
rằng Hồ Chủ tịch là người giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, 
trong tác phong. Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và hài viết, vì muốn 
cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được. 

c. + Dẫn trực tiếp: 

Trong cuốn sách Tiếng Việt, một hiểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc, 
ông Đặng Thai Mai khẳng định: "Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và 
vũng chắc đế tự hào với tiếng nói của mình”. 

+ Dẫn gián tiếp: 

Trong cuốn sách Tiếng Việt,...; ông Đặng Thai Mai khẳng định rằng người 
Việt Nam ngày nay có lí do đẩy đủ và vũng chắc để tự hào với tiếng nói của mình. 

Bài tập 3: 
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Hôm sau, Lỉnh Phỉ ỉấy một cái túi hằng ỉụa tía, đựng mười hạt minh châu, 
sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Hương cũng dưa gửi một chiếc 
hoa vàng và dặn Phan về nói với chàng Trương rằng nếu còn nhớ chút tình xưa 
nghĩa cũ thì xin hãy lập một đàn giải oan à hến sông, dốt cây đèn thẩn chiếu 
xuống nước, vợ chàng sẽ trở về. 


Tiết 20 
TIÊNG VIỆT 

Sự PHÁT TRIỂn Của Từ VỰNG 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Kiến thức: Nắm được các cách phát triển từ vựng thông dụng nhất. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn và các bài Tiếng Việt đã học. 

3. Rèn luyện kĩ năng mở rộng vốn từ theo các cách phát triển từ vựng. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU SỰBIẾN ĐỔI VÀ PHAT TRIỂN nghĩa của TỪNGỮ 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu các ví dụ trong SGK và trả lời một số câu hỏi: 

1. Từ kinh trong câu ihơ Bủa tay ôm chặt hồ kinh tế(Phan Bội Châu) có 
nghĩa là gì? Nghĩa ấy hiện nay có còn dùng nữa không? Nhận xét về nghĩa của 
từ này? 

2. Cho biết: 

a. Trong ví dụ (a), các từ xuân có nghĩa gì? Nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa 
nào là nghĩa chuyển? Hiện tượng chuyển nghĩa được tiến hành theo phương 
thức nào? 

b. Trong ví dụ (b), các từ tay có nghĩa gì? Nghĩa nào là nghĩa gốc, nghĩa 
nào là nghĩa chuyển? Hiện tượng chuyển nghĩa được tiến hành theo phương 
thức nào? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. - Từ kinh tế có nghĩa là kinh hang tế thế: lo việc nước việc đời, nghĩa là 
muốn nói đến hoài bão cứu nước của những người yêu nước. 

- Ngày nay chúng ta không dùng từ kinh tế vói ý nghĩa như vậy nữa. 
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- Nghĩa cùa từ này đã chuyến từ nghĩa rộng sang nghĩa hẹp. 

2.* Ví dụ (a): 

- Từ xuân trong câu "Chị em sắm sửa hộ hành chơi xuân" có nghĩa là 
mùa xuân. 

- Từ xuân trong câu "Ngày xuân em hãy còn dài" có nghĩa là tuổi trẻ. 

- Hiện tượng chuyển nghĩa này được tiến hành theo phưofng thức ẩn dụ. 

^ Ví dụ (b): 

- Từ tay trong câu "Giở kim thoa với khăn hồng trao tay" có nghĩa là một 
hộ phận của cơ thê người. 

- Từ tay trong câu "Cũng phường hán thịt cũng tay huôn người" có nghĩa 
là kẻ huôn người. 

- Hiện tượng chuyển nghĩa này được tiến hành theo phương thức hoán dụ. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớxrong SGK. 

Hoạt động 2 

HUỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

Bài tập ỉ: 

Xác định nghĩa gốc và các nghĩa chuyển của từ chân: 

a. Nghĩa gốc: một bộ phận của cơ thể người 

b. Nghĩa chuyển: một vị trí ưong đội tuyển (phương thức hoán dụ) 

c. Nghĩa chuyển: vị trí tiếp xúc với đất của cái kiềng (phương thức ẩn dụ) 

d. Nghĩa chuyển: vị trí tiếp xúc với đất cùa mây (phưcmg thức ẩn dụ) 

Bài tập 2: 

Nhận xét: Những cách dùng như: trà a ti sô, trà hà thủ ô, trà sâm, trà lỉnh 
chi, trà tâm sen, trà khổ qua: 

- Giống "trà” (Từ điển TV) ở nét nghĩa đã chế hiến, để pha nước uống 

- Khác "trà” (Từ điển TV) ở nét nghĩa dùng để chữa hênh 
Bài tập 3: 

Nghĩa chuyến của từ đồng hồ như sau: 

- Đồng hồ điện: dùng để đếm số đơn vị điện đã tiêu thụ để tính tiền 

- Đồng hồ nước: - nước - 
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- Đồng hồ xăng: - xăng đã mua - 

Bài tập 4: 

* Hội chứng: 

- Hội chứng suy giảm miễn dịch (SIDA) 

- Hội chứng chiến tranh Việt Nam (nỗi ám ảnh, sợ hãi của các cựu binh và 
nhân dân Mĩ sau khi chiến ưanh Việt Nam đã kết thúc) 

- Hội chứng "kính thưa" (hình thức dài dòng, rườm rà, vô nghĩa, vô cảm) 

- Hội chứng "phong bì" (một biến tưóng của nạn hối lộ) 

- Hội chứng "bằng rởm" (một hiện tượng tiêu cực: mua bán bằng cấp) 


* Ngân hàng: 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cơ quan phát hành và lưu trữ giấy bạc 
cấp quốc gia) 

- Ngân hàng máu (lượng máu dự trữ dùng để cấp cứu các bệnh nhân) 

- Ngân hàng đề thi (số lượng đề thi dùng để bốc thăm cho mỗi kì thi cụ thể) 

* Sốt: 

- Cháu sốt cao quá, phải cho đi viện ngay! (một dạng ốm, thân nhiệt tăng 
không bình thưòng) 

- Cơn sốt giá vẫn chưa thuyên giảm! (giá cả các mặt hàng tăng liên tục, 
chưa dừng lại) 

- Chưa vào hè mà đã sốt tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ! (hiện tượng khan 
hiếm hàng hoá) 


* Vua: 

- Vua mỉm cười, nói: "Các khanh bình thân!” (vua là người đứng đầu triều 
đình trong nhà nước phong kiến) 

- Vua chiến trường (loại pháo lớn nhất, nòng dài, cỡ nòng: 175 li) 

- Vua toán (người học giỏi toán nhất lóp) 

Bài tập 5: 
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* Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai là một ẩn dụ nghệ thuật. 

* Khồng phải hiện tượng một nghĩa gốc phát triển thành nhiều nghĩa, vì: 

- Từ mật trời (nghĩơ gốc): chỉ sự vật, một hành tinh trong vũ trụ 

- Từ mặt trời trong câu thơ thứ hai được chuyển nghĩa theo phương thức 
ẩn dụ. 
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BẲI 4, ĩ 


Tuần 5 


Tiết 21 

TẬP LÀM VĂN 

TÓM TẮT VẢN BẢN Tự sự 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức. Ôn tập, cùng cố, hệ thống hoá kiến thức về tóm tắt văn bản tự 
sự đã được học từ học kì I, lóp 8 và nâng cao ở lóp 9. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn đã học ở phần đọc - hiểu, vófi các bài 
Tiếng Việt ở việc sử dụng ngôn ngừ trong kể chuyện. 

3. Rèn luyện kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự theo các yêu cầu khác nhau: 
càng ngắn gọn hcfn, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các ý chính, nhân vật chính. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

ÔN LẠI KIẾN THÚC LỚP 8 

+ GV có thể yêu cầu HS nhắc lại những kiến thức đã học hoặc tự mình 
nhắc lại một cách ngắn gọn: 

Tóm tắt văn bản tự sự là kể lại một cốt truyện để người đọc hiểu được nội 
dung cơ bản của tác phẩm ấy. Khi tóm tắt cần phải chú ý: 

+ Phải căn cứ vào những yếu tố quan trọng nhất của tác phẩm là: sự việc và 
nhân vật chính (hoặc: cốt truyện và nhân vật chính). 

+ Có thể xen kẽ có mức độ những yếu tố bổ trợ: các chi tiết, các nhân vật 
phụ, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. 

Hoạt động 2 

CÁC TÌNH HUỐNG CẦN phải tóm TẮT VẢN bản Tự sự 

+ GV yêu cầu HS suy nghĩ về 3 tình huống đã nêu ữong SGK: 

• Tình huống ỉ: 
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Tuần trước do bị ốm, em không được cùng các bạn trong lớp xem bộ phim 
Chiếc ỉá cuối cùng (dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Ô. Hen-ri), em 
muốn nhờ bạn kể lại câu chuyện trong bộ phim đó một cách vắn tắt. 

• Tình huống 2: 

Để nắm chắc nội sung Chuyện người con gái Nam Xương, cô giáo yêu 
cầu mọi học sinh trong lớp phải đọc và tóm tắt được tác phẩm ấy trước khi học 
trên lớp. 

• Tình huống 3: 

Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ vãn học, em được phân công thuyết minh, 
giới thiệu về một tác phẩm văn học mà mình yêu thích. Công việc cần làm 
trước khi phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật là phải tóm tắt tác phẩm. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời các câu hỏi: 

1. Trong cả ba tình huống ưên, người ta đều phải tóm tắt văn bản. Từ các 
tình huống đó rút ra nhận xét về sự cần thiết phải tóm tắt văn bản tự sự. 

• Tình huống ỉ: 

Phải kể lại diễn biến cùa bộ phim cùng tên với một tác phẩm văn học đã 
được học để người không đi xem nắm được (chú ý: thông thường, phim có thể 
ít nhiều khác với tác phẩm văn học), do đó người kể phải bám sát nhân vật 
chính và cốt truyện trong phim. 

• Tình huống 2: 

Đây là một hình thức buộc người học văn phải trực tiếp đọc tác phẩm trước 
khi học, do đó một khi đã tóm tắt được tác phẩm (gồm nhân vật chính và cốt 
truyện) thì người học sẽ có hứng thú hon trong phần đọc - hiểu và phân tích. 

• Tình huống 3: 

Thực chất đây là việc kể lại một cách tóm tắt tác phẩm văn học mà mình 
yêu thích, do đó người kể phải trung thực với cốt truyện, khách quan với nhân 
vật, cố gắng hạn chế những thêm thắt khồng cần thiết hoặc những lời bình chủ 
quan dài dòng của mình. 

Kết luận: 

Trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian và điều kiện 
để ưực tiếp xem phim hoặc trực tiếp đọc nguyên văn tác phẩm vãn học; vì vậy, 
có thể nói, việc tóm tắt văn bản tự sự là một nhu cầu tất yếu do cuộc sống đặt ra. 
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2. Hãy tìm hiểu và nêu lên các tình huống khác trong cuộc sống mà em 
thấy cần phải vận dụng kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự. 

Ví dụ các trường hợp sau: 

- Lớp trưởng báo cáo vắn tắt cho cô giáo chủ nhiệm nghe về một hiện 
tượng vi phạm nội qui của lớp mình (sự việc gì? ai vi phạm? hậu quả?...) 

- Con kể lại vắn tắt cho mẹ nghe về một thành tích nào đó của mình vừa 
được nhà trường tặng giấy khen (làm được việc gì? tác dụng của việc làm ấy? 
có ai giúp đỡ hay tự làm?...) 

- Chú bộ đội kế lại một trận đánh (sự việc diễn ra như thế nào? những ai 
tham gia? kết quả?...) 

- Người đi đường kế lại cho nhau nghe về một vụ tai nạn giao thông (sự 
việc xảy ra ở đâu? như thế nào? ai đúng, ai sai?...) 

- Công tố viên tóm tắt bản án trong một phiên toà (thủ phạm là ai? nạn 
nhân là ai? sự việc diễn ra như thế nào? hậu quả?...) 


* Có thể nói, trong cuộc sống bộn bề muôn mặt, ở đâu hay lĩnh vực nào, 
chúng ta cũng gặp những tình huống phải vận dụng việc tóm tắt văn bản tự sự, 
chẳng hạn: cha nói với con, vợ nói với chồng, sếp giao việc cho nhân viên hoặc 
nhân viên báo cáo sếp, bạn bè nói với nhau, những người đi chợ, đi tàu, đi xe... 
kể chuyện cho nhau nghe... Tóm tắt văn bản tự sự là một hoạt động (hoặc một 
thao tác) có tính phổ cập cao! 

Hoạt động 3 

THỰC HÀNH TÓM tẲt VẢN bản Tự sự 

* GV gợi dẫn HS trả lời câu hỏi 1 trong SGK: 

a. Nhìn chung, 7 sự việc và các nhân vật do bạn nêu ra là đủ; tuy vậy vẫn 
còn thiếu một sự việc quan trọng, đó là việc một đêm Trưofng Sinh cùng con 
trai ngồi bên đèn, đứa con ữai chỉ vào chiếc bóng của Trưcmg Sinh trên tường 
và nói đó chính là người hay đến với mẹ vào nhũng đêm trước đây; nhờ việc 
này, Trương Sinh hiểu ngay ra rằng vợ mình đã bị oan, nghĩa là chàng biết sự 
thật từ trước khi gặp Phan Lang. 

b. Như vậy, sự việc thứ 7 là chưa hợp lí, cần phải sửa lại như sau: 

- Giữ nguyên từ sự việc 1 đến sự việc 6 
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- Sự việc 7: Một đêm, Trương Sinh cùng con trai ngồi bên ngọn đèn, đứa 
con nói rằng: Cha Đản lại đến kia kìa!". Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng 
ở trên vách: Đây này!"... Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, 
nhưng việc trót đã qua rồi! 

- Sự việc 8: Trương Sinh nghe Phan Lang kể, bèn lập đàn giải oan bên bờ 
Hoàng Giang, Vũ Nương trở về, "ngồi ưên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng... 
lúc ẩn, lúc hiện". 

3. Tóm tắt văn bản tự sự Chuyện người con gái Nam Xương: 

• Lần ỉ: 

Xưa có chàng Trương Sinh, vừa cưới vợ xong đã phải đầu quân đi lính để 
lại mẹ già và người vợ trẻ là Vũ Thị Thiết, còn gọi là Vũ Nương, bụng mang dạ 
chửa. Mẹ Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất. Giặc tan, 
Trương Sinh trở về nhà, nghe lời con ưai, nghi là vợ mình không chung thuỷ. 
Vũ Nương bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Sau khi vợ 
trầm mình tự tử, một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ 
chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới với mẹ đêm đêm. Lúc 
đó Trương Sinh chợt hiểu ra rằng vợ mình đã bị oan. Phan Lang là người cùng 
làng với Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi, vợ vua Nam Hải nên khi 
chạy nạn chết đuối ở biển đã được Linh Phi cứu sống để trả ơn. Phan Lang gặp 
lại Vũ Nương ừong động của Linh Phi, hai người nhận ra nhau và cùng trò 
chuyện. Nhân việc Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương bèn gửi chiếc 
hoa vàng cùng lời nhắn Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang kể, thương 
nhớ vợ vô cùng, bèn lập đàn giải oan ưên bờ Hoàng Giang. Vũ Nương trở về, 
ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng... lúc ẩn, lúc hiện. 

• Lần 2 : 

Xưa có chàng Trương Sinh, vừa cưới vợ xong đã phải đi lính. Giặc tan, 
Trương Sinh trở về, nghe lời con ưai, nghi là vợ không chung thuỷ. Vũ Nương 
bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự tử. Một đêm Trương Sinh 
cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ cái bóng trên tường và bảo đó chính là 
người thường đến với mẹ những đêm trước đây. Trương Sinh hiểu ngay rằng vợ 
mình đã bị oan. Phan Lang tình cờ gặp lại Vũ Nương ở thuỷ cung. Khi Phan 
được trở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng và lời nhắn Trương Sinh. 
Trương Sinh bèn lập đàn giải oan trên bờ Hoàng Giang. Vũ Nương trở về, ngồi 
trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng... lúc ẩn, lúc hiện. 

• Lần 3: 
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Xưa có chàng Trương Sinh, vừa cưới nàng Vũ Nương xong đã phải đi lính. 
Giặc tan, Trương Sinh trở về, hồ đồ nghe lời con trẻ, nghi oan cho Vũ Nương 
khiến nàng phải tự tử. Khi Trương Sinh hiểu ra cơ sự thì đã muộn, chàng chỉ 
còn được nhìn thấy Vũ Nương, ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng... lúc 
ẩn, lúc hiện. 

Hoạt động 4 

HUỐNG dẦn luyện Tập 

1. Tóm tắt tác phẩm Lão Hạc: 

Lão Hạc là một người nông dân nghèo, hiền lành chất phác. Lão có một 
người con trai duy nhất đã đến tuổi lập gia đình, nhưng vì lão quá nghèo nên 
không đủ tiền cưới vợ cho con. Con trai lão phẫn chí bỏ đi đồn điền cao su với 
một lời thề: ”... con đi chuyến này cố chí làm ăn, bao giờ có bạc trăm con mới 
về; không có tiền, sống khổ sống sở ở cái làng này, nhục lắm!...” 

Lão Hạc ở nhà làm thuê làm mướn, lần hồi kiếm ăn qua ngày. Người bạn 
tâm tình thân thiết nhất của lão chỉ có con Vàng. Nhưng chẳng may lão bị ốm, 
sức khoẻ sút kém, không kiếm ra tiền. Rồi trận bão phá sạch hoa màu trong 
vưòfn của lão. Lão cùng đường, đành phải gạt nước mắt bán con Vàng. Lão nhờ 
ông giáo đứng tên mảnh vườn để sau này giao lại cho con trai lão. Lão còn đưa 
cho ông giáo ba mươi đồng bạc cuối cùng để phòng khi lão hai năm mươi... 

Ông giáo cứ đinh ninh rằng lão Hạc là người quá lo xa, nhưng đến khi phải 
chứng kiến cái chết thê thảm của lão thì ông giáo chợt hiểu ra tất cả... 

2. Tóm tắt tác phẩm Chiếc lá cuối cùng: 

Xiu và Giôn-xi là hai nữ hoạ sĩ nghèo, còn ưẻ. Cụ Bơ-men là một hoạ sĩ 
già đã bốn mươi năm ôm ấp giấc mơ vẽ một kiệt tác mà chưa thành. Họ sống 
gần nhau trong một khu nhà ừọ ở gần công viên Oa-sinh-tơn. Mùa đông năm 
ấy, Giôn-xi bị bệnh sưng phổi. Bệnh tật và nghèo túng khiến cồ tuyệt vọng 
không muốn sống nữa. Cồ đếm từng chiếc lá còn lại trên cây thường xuân bám 
vào bức tường gạch đối diện với cửa sổ, chờ khi nào chiếc lá cuối cùng rụng 
nốt thì cô cũng buông xuôi, lìa đời... 

Mỗi buổi sáng, Giôn-xi lại mở to cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành 
màu xanh đã kéo xuống, thều thào nói với Xiu: "Kéo nó lên, em muốn nhìn!”. 
Xiu làm theo lời Giôn-xi một cách chán nản. 

Rồi lại đến một buổi sáng tiếp theo, Giôn-xi lại ra lệnh cho Xiu kéo tấm 
mành mành màu xanh lên. Nhưng chiếc lá thường xuân cuối cùng vẫn còn đó! 
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Giôn-xi ngắm nhìn chiếc lá hồi lâu, rồi thì thầm: "Có một cái gì đấy đã làm 
cho chiếc lá cuối cùng còn đó để cho em thấy rằng mình đã tệ như thế nào. 
Muốn chết là một tội. Giờ thì chị có thể cho em xin tí cháo và chút sữa pha ít 
rượu vang đỏ - khoan - đưa cho em chiếc gương tay trước đã, rồi xếp mấy 
chiếc gối lại quanh em, để em ngồi dậy xem chị nấu nướng”. 

Đúng vào lúc Giôn-xi đang vui vẻ với cuộc hồi sinh kì diệu của mình thì 
Xiu tới báo tin cho Giôn-xi biết cụ Bơ-men đã chết vì bệnh sưng phổi. Xiu ôm 
lấy Giồn-xi thì thầm: "Em hãy nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên 
tường. Em có lấy làm lạ là tại sao nó chẳng bao giờ rung rinh lay động khi có 
gió thổi hay không? Cụ Bơ-men đã dầm mình suốt đêm trong mưa bão để hoàn 
thành kiệt tác của mình đấy, em ạ! Đó là chiếc lá do cụ Bơ-men vẽ vào cái đêm 
mà chiếc lá thường xuân cuối cùng đã rụng!". 


Tiết 22 
VĂN HỌC 

CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH 

(T rích Vũ trung tuỳ bút) 

Phạm Đình Hổ 

Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến dịch 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Hiểu về cuộc sống xa hoa vô độ của bọn vua chúa, quan lại 
dưới thời Lê - Trịnh và thái độ phê phán của tác giả; bước đầu nhận biết đặc 
trưng cơ bản của thể loại văn tuỳ bút thời trung đại và giá trị nghệ thuật của 
đoạn vãn tuỳ bút này. 

2. Tích hợp với phần Văn ờ bài Hoàng Lê nhất thống chí; với phần Tiếng 
Việt ở bài Sự phát triển của từ vựng, với phần Tập làm văn ở tiết Trả hài viết 
tập làm văn số ỉ: 

3. Rèn kĩ nâng đọc và phân tích thể loại văn bản tuỳ bút trung đại. 

4. Chuẩn hị; Văn bản tác phẩm Vũ trung tuỳ hút và Hoàng Lê nhất thống 
chí. (bản dịch tiếng Việt) 
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B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Kể tóm tắt Chuyện người con gái Nơm Xương theo ngôi kế Vũ Nương 
hoặc Trương Sinh (ngôi thứ nhất). 

2. Những yếu tố thần kì hoang đường được kết hợp với những yếu tố hiện 
thực trong truyện như thế nào và sự kết hợp ấy có tác dụng nghệ thuật gì? 

3. Theo em, vì sao khi chuyến thể ưuyện này sang kịch bản sân khấu chèo, 
nhà biên kịch lại đổi tên là Chiếc hóng oan khiênl 

4. Nếu tác giả kết thúc truyện ở chi tiết Vũ Nương tự tử, Trương Sinh nhận 
ra sự thật về cái hóng, thấu hiểu nỗi oan của vợ nhưng đã muộn thì giá ừỊ của 
truyện có vì thế mà giảm đi hay không? Giải thích? 

Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. GV yêu cầu HS dựa vào mục Chú thích (*, 1) trong SGK, tr. 61, nói lại 
vắn tắt về tác giả Phạm Đình Hổ và tác phẩm Vũ trung tuỳ hút. GV nhấn mạnh 
những điểm chính: 

ơ. Phạm Đình Hổ (1768 -1839) (còn gọi là Chiêu Hổ) quê Hải Dương, 
từng là sinh đồ Quốc tử giám, thòd Lê - Trịnh - Tây Sơn- đầu triều Nguyễn về 
quê ở ẩn, dạy học; đến thời vua Minh Mạng có ra làm quan rồi lại mấy lần từ 
quan ...ông để lại nhiều công ưình biên khảo thuộc nhiều lĩnh vực văn hoá, 
văn học bằng chữ Hán. 2 tác phẩm có giá trị của ông: Vũ trung tuỳ hút và Tang 
thương ngẫu lục (cùng viết với Nguyễn Án). 

b. Về tác phẩm Vũ trung tuỳ hút (tuỳ bút viết trong mưa) được viết khoảng 
đầu đời Nguyễn, gồm 88 mẩu chuyện nhỏ ghi chép tản mạn, tuỳ theo cảm 
hứng của ngưòd viết về những vấn đề xã hội, con người mà tác giả chứng kiến 
và suy ngẫm. Giá trị của tác phẩm không chỉ ở văn chương nghệ thuật mà còn 
mở rộng ưên nhiều lĩnh vực lịch sử, địa lí, văn hoá, xã hội học... 

c. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh ghi chép về cuộc sống và sinh hoạt ở 
phủ chúa thời Thịnh Vương Trịnh Sâm (1742 - 1782), một vị chúa nổi tiếng 
thông minh quyết đoán, kiêu căng xa xỉ, càng về cuối đời càng bỏ bê triều 
chính, đắm chìm ữong xa hoa, hưởng lạc cùng Tuyên phi Đặng Thị Huệ. 
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2. GV nói chậm: 

Cùng viết về nhũng năm tháng cuối cùng cùa ưiều đình Lê -Trịnh, cùng 
phê phán sự xa hoa, hưởng lạc của chúa, sự tham nhũng, lộng hành, thối nát 
của đám quan lại thừa cơ đục nước béo cò, nếu Hoàng Lê nhất thống chí chọn 
thể loại tiểu thuyết lịch sử, Lê Hữu Trác chọn thể kí sự {Thượng kinh kí sự) thì 
Phạm Đình Hổ chọn thế tuỳ bút với cốt truyện đơn giản, kết cấu bố cục tự do 
tuỳ theo cảm xúc mà ghi chép những điều mắt thấy tai nghe. Chuyện cũ trong 
phủ chúa Trịnh là một ưong 88 mẩu chuyện nhỏ mà tác giả tuỳ theo ngọn hút 
viết trong mưa một cách tự nhiên, thoải mái, chân thực chi tiết xen những lời 
bình chú ngắn gọn. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN ĐỌC - HlỂu KHÁI QUÁT 

ỉ. Đọc: 

Giọng đọc bình thản, chậm rãi, hơi buồn, hàm ý phê phán kín đáo. 

2. Giải thích từ khó: 

- Ngoài 19 từ ngữ trong mục Chú thích, có thể giải thích bổ sung các từ 
ngữ: hoạn quan: {thái giám) những đàn ông bị thiến - hoạn) giúp việc hoàng 
hậu và các phi tần của vua trong cung; cung giám: nơi ở và làm việc của các 
hoạn quan. 

3. Thể loại văn hản: tuỳ bút: một loại bút kí, thuộc loại tự sự nhưng cốt 
truyện đơn giản (thậm chí không có chuyện), kết cấu tự do, tả người, kể việc và 
trình bày cảm xúc, ấn tượng của ngưòd viết. (Tuỳ bút trung đại không hoàn toàn 
giống với tuỳ bút hiện đại: Cô Tô, Cây tre Việt Nam ...) 

4. Bố cục đoạn trích: 

a. Cuộc sống xa hoa hưởng lạc của Thịnh Vương Trịnh Sâm (Từ đầu ... 
triệu hất tường). 

b. Lũ hoạn quan thừa gió bẻ măng (phần còn lại). 

Hoạt động 4 

HUỒNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 

ỉ. Cuộc sống của Thịnh vươngTrịnh Sâm 

+ HS đọc đoạn 1. 

+ GV hỏi; 

- Những cuộc đi chơi của chúa Trịnh được tác giả miêu tả như thế nào? 
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- Thái độ của tác giả được biểu hiện ra sao? Em hiểu câu: kẻ thức giả biết 
đó là triệu hất tường (thường?) hàm ý gì? Lịch sử đã chứng minh lời đoán này 
là đúng như thế nào? 

+ HS tìm, thống kê và nhận xét chi tiết, liên hệ vófi hiểu biết lịch sử để 
nhận xét lời đoán của tác giả. 

• Định hướng: 

- Xây dựng đình đài liên tục, đi chơi liên miên; 

- Những cuộc du thuyền của chúa được tả tỉ mỉ, huy động rất đông người 
phục dịch, bày nhiều trò chơi giải trí lố lăng, tốn kém (nội thần ăn mặc giả đàn 
bà làm người bán hàng quanh hồ, dàn nhạc khắp nơi quanh hồ, tấu nhạc ca hát 
góp vui...) 

- Ý quyền thế, thực chất là cưóp đoạt những của quí trong thiên hạ để 
trang trí, tô điểm nơi ở của chúa. Cảnh chuyển cây đa cổ thụ cành lá rườm rà từ 
bên bắc qua sông thật công phu, tốn kém... 

- Nhìn chung, cách kể, tả của tác giả kĩ lưỡng, tỉ mỉ, không để lộ thái độ, 
cảm xúc, mà muốn để tự sự việc nói lên vấn đề. 

- Câu văn thể hiện thái độ dự đoán của tác giả trước cảnh xa hoa, dâm 
đãng, ghê rợn trước một cái gì không bình thường chứ không phải là cảnh thái 
bình thịnh trị thực sự. Triệu hất tường là điềm xấu, điềm gở, chẳng lành. Nó 
như báo trước sự suy vong tất yếu của triều đại Lê - Trịnh chỉ mải lo chuyện ăn 
chơi hưởng lạc ưên mồ hôi xương máu dân lành. Quả vậy, chỉ ngay sau khi 
Trịnh Sâm qua đời, đã xảy ra loạn kiêu binh, triều đình Lê - Trịnh cứ thế càng 
suy vong (xem thêm Hoàng Lê nhất thống chí và Thượng kỉnh kỉ sự). 

2. Những hành động của họn thái giám. 

+ HS đọc đoạn văn còn lại. 

+ GV hỏi: Dựa thế Chúa, bọn hoạn quan đã làm gì? Vì sao chúng có thể 
làm được như vậy? Thực chất những hành động đó là gì? Cách miêu tả của tác 
giả so với đoạn trên có gì khác? 

+ HS phân tích, so sánh, phát biểu, thảo luận. 

• Định hướng: 

Bọn thái giám hầu hạ trong phủ chúa đã: 
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- Ra ngoài doạ dẫm, 

- Dò xét xem nhà nào có chậu hoa, cây cảnh, chim quí thì biên 2 chữ 
phụng thủ (lấy để tiến (dâng) chúa), 

- Đêm đến, lẻn ra, sai lính đến đem về, có khi phá nhà, đập tường để đưa 
cây hoặc đá (non bộ) đi, 

- Buộc gia chủ cất giấu vật phụng thủ, 

- Dậm doạ, tống tiền. 

Đó là thủ đoạn quen thuộc của bọn hoạn quan thừa gió bẻ măng. Kết quả 
là nhiều gia chủ phải kêu van chí chết, phải dâng nộp tiền bạc hoặc chịu mất 
không cây quí, đá quí một cách hết sức vô lí. Nhiều gia đình thà đập phá bỏ 
non bộ, cây cảnh đế khỏi bị nhũng nhiễu, tránh tai vạ. Sở đĩ chúng làm được 
như vậy là vì được chúa dung dưỡng, vì theo lệnh chúa, vì chúng đắc lực giúp 
chúa thoả mãn thú chơi xa xỉ. Đúng là dột từ nóc dột xuống. Mọi phiền hà, 
thống khổ ưút lên đầu dân chúng. 

+ GV nêu vấn đề thảo luận: Chi tiết cuối đoạn tác giả nêu ra nhằm mục 
đích gì? 

+ HS thảo luận, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Chi tiết bà cung nhân (mẹ tác giả) buộc phải tự cho chặt một cây lê, hai 
cây lựu quí trước nhà cũng không ngoài cớ lo sợ tai vạ đến từ bọn cướp ngày 
nương bóng chúa ấy. 

- Chi tiết này càng làm cho tính chân thực của câu chuyện tăng thêm vì nó 
diễn ra ngay ờ nhà người viết. 

- Cách tả tương tự như đoạn trên: là rất tỉ mỉ, cụ thể, có vẻ như khách 
quan, lạnh lùng. Nhưng đến đoạn tả cây lê, cây lựu nở hoa trắng, hoa đỏ thì xúc 
cảm đã hiện ra: xót xa, tiếc, hận, giận mà chẳng làm gì được vì mình là kẻ 
thuộc hạ dưới quyền, là thảo dân dưới quyền cai ưị của một vương triều thối nát. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Qua câu chuyện trong phủ chúa, có thể khái quát một trong những 
nguyên nhân khiến chính quyền Lê -Trịnh suy tàn và sụp đổ không thể cứu vân 

là gì? 

2. Đặc sắc nghệ thuật của bài văn? 
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3. Từ đó, có thể khái quát chủ đề tư tưởng và nghệ thuật của bài văn như 
thế nào? 

4. HS đọc và ghi nhớ nội dung mục Ghi nhớ, SGK. 

5. Thử so sánh sự giống nhau, khác nhau về thế loại giữa tuỳ bút, bút kí, kí 
sự với truyện? 

+ Gợi ý bảng so sánh: 


Tuỳ hút 

Truyện 

Giống nhau 

- Thuộc loại tự sự; 


- Văn xuôi. 



- Có chi tiết, sự việc, cảm xúc, nhân vật. 

Khác nhau 

- Cốt truyện đcfn giản, mờ 
nhạt hoặc không có cốt 
truyộn; 

- Kết cấu tự do, lỏng Ico, có 
khi tản mạn, tuỳ theo cảm 
xúc của người viết; 

- Giàu tính cảm xúc, chù 
quan, (chất trữ tình) 

- Chi tiết, sự viộc chân thực 
có khi từ những điều mắt 
thấy, tai nghe trong thực 
tiỗn cuộc sống. 

- Cốt truyện nhất thiết phải có, có khi lắt léo 
phức tạp (chất tự sự). 

- Kết cấu chặt chẽ có sự dàn bày, sắp đặt đầy 
dụng ý nghộ thuật của người viết. 

- Tính cảm xúc, chủ quan được thổ hiộn kín 
đáo qua nhân vật hoặc sự việc. 

- Chi tiết, sự việc phần nhiều được hư cấu, 
sáng tạo. 


6. HS đọc đoạn đọc thêm tr. 63 và phát biểu suy nghĩ cùa bản thân về đoạn 
văn đó. 

7. GV kế tóm tắt hồi 2 Hoàng Lê nhất thống chí, đoạn Kiêu binh nổi loạn 
giết Quận Huy. 

8. Soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí. 
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Tiết 23 - 24 
VĂN HỌC 

HOÀNG LÊ NHẤT THốNG CHÍ 

Ngô gia văn phái 

Nguyễn Đức Vân - Kiểu Thu Hoạch dịch 
Hồi thứ mười bốn 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Kiến thức: Cảm nhận vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc - 
hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ trong chiến cồng hiển hách đại phá quân 
Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược Tôn Sĩ Nghị và số phận thê thảm, nhục 
nhã của bọn vua quan bán nước, hại dân, qua đó thấy được ý thức và quan 
điểm tiến bộ của các tác giả. Hiểu sơ bộ về thể loại và đánh giá giá trị nghệ 
thuật của thể loại tiểu thuyết lịch sử của lối kể chuyện - miêu tả rất chân thực 
và sinh động. 

2. Yêu cầu tích hợp với phần Văn ở bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, 
với phần Tiếng Việt và Tập làm văn, như tiết 22. 

3. Rèn kĩ năng đọc, tìm hiểu và phân tích nhân vật trong tiểu thuyết 
chương hồi qua việc kể, miêu tả lời nói, hành động. 

4. Chuẩn hị: 

- Tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chứ, 

- Bản đồ chiến dịch Tây Sơn đại phá quân Thanh. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Vì sao bà cung nhân già - mẹ tác giả - phải cho chặt bỏ những cây quí 
đẹp trước nhà mình? Chỉ một sự việc đó đã nói lên điều gì về chúa Trịnh và 
chính quyền của ông ta? 

2. Trong những câu ưả lời sau, câu ưả lời nào là không đúng? 
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Tuỳ bút là thể loại: 

a. Văn xuôi tự sự 

b. Có cốt truyện 

c. Có nhân vật 

d. Có sự việc, tình tiết 

e. Đậm tính chủ quan, trữ tình 

f. Sự việc, nhân vật có thực, không bịa đặt. 

Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. GV dựa vào SGK, SGV giới thiệu những nét cơ bản về tác giả Ngô gia 
vãn phái, về nội dung và kết cấu tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí: 

a. Về tác giả: Ngô gia văn phái: Thế kỉ XVIII - XIX có gia đình họ Ngô 
Thì (Sĩ, Nhiệm, Chí, Du, Thiến...) quê ở làng Tả Thanh Oai, Hà Tây nổi 
tiếng đỗ cao, có tài văn học. Một số người trong gia đình đó đã viết chung tác 
phẩm Hoàng Lê nhất thống chí: Ngô Thì Nhiệm (Nhậm), Ngô Thì Chí, Ngô 
Thì Du... 

h. Về tác phẩm: 

- Hoàng Lê nhất thống chí được viết ừong một thời gian dài, là một tập 
tiểu thuyết lịch sử theo kiểu tiểu thuyết lịch sử chưong hồi Tam quốc chí 
(Trung Quốc). Nhan đề bằng chữ Hán nghĩa là chép chuyện vua Lê thống nhất 
đất nước. Toàn ưuyện gồm 17 hồi, đầu mỗi hồi là 2 câu thơ bảy tiếng, mỗi câu 
tóm tắt một sự kiện chủ yếu sẽ kể trong hồi; kết hồi thường là hai câu thơ và 
câu: Muốn biết việc sau thể nào xin xem hồi sau sẽ rõ. 

- Nội dung tóm tắt của tác phẩm: 

Tình hình Việt Nam khoảng 30 năm cuối thế kỉ XVIII từ khi chúa Trịnh 
Sâm chết (1782) đến đầu thế kỉ XIX, khi Gia Long Nguyễn Ánh đánh bại nhà 
Tây Sơn, thống nhất đất nước (1802). Một trong nhũng hồi ưung tâm điểm của 
tiểu thuyết là hồi thứ Ĩ4, kể chuyện vua Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá 
quân Thanh mùa xuân 1789. 

2. GV nói chậm: 

Cho đến nay, trong lịch sử văn học Việt Nam chưa có tác phẩm văn học 
nào tái hiện lại một cách chân thực và sinh động một giai đoạn lịch sử nước 
nhà được như cuốn tiểu thuyết lịch sử (kí sự lịch sử?) Hoàng Lê nhất thống chí 
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của Ngô gia vãn phái (Gia đình nhà văn họ Ngô). Trong văn học Việt Nam 
trung đại, Hoàng Lê nhất thống chí là tác phẩm văn xuôi chữ Hán có qui mô 
lớn nhất và đạt được những thành công xuất sắc về nghệ thuật tiểu thuyết. Hồi 
thứ 14 kể chuyện Quang Trung đại phá quân Thanh một cách thật chân thực và 
hào hùng. Nó không chỉ vẽ lên chân dung lẫm liệt của người anh hùng dân tộc 
vĩ đại mà còn làm nổi rõ thất bại thảm hại của bọn xâm lược Thanh, sự đầu 
hàng phản bội nhục nhã cùa bè lũ vua quan hèn mạt Lê Chiêu Thống, đóng 
đinh chúng vào lịch sử. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

ỉ. Hưởng dẫn đọc - kể tóm tắt: 

+ Lưu ý đọc cả hai câu thơ mở đầu hồi; đoạn in chữ nghiêng tóm tắt phần 
đầu của hồi, những lời nói của quần thần, của vua Quang Trung, vua Lê Chiêu 
Thống... cần đọc với ngữ điệu phù hợp với từng nhân vật; lời kể, tả trận đánh 
cần đọc với giọng khẩn trương, phấn chấh. 

+ GV đọc trước một đoạn, gọi từ 4 - 5 HS đọc tiếp. 

+ Có thể kể tóm tắt đoạn trích một cách thật ngắn gọn theo trình tự diễn 
biến sự kiện kết hợp với xem nhanh, chỉ nhanh con đường hành quân thần tốc 
và những trận đánh, những vị ưí then chốt của quân Thanh mà quân Tây Sơn đã 
chiến thắng: Phú Xuân, Nghệ An, Tam Điệp, Hạ Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa... 

2. Giải thích từ khó\ 

Theo chú thích SGK; bổ sung: đốc suất đại hỉnh: chỉ huy, cổ vũ đoàn 
quân lớn; 

3. Tìm hiểu//ỉ//oợ/: 

Tiểu thyết lịch sử chương hồi viết bằng chữ Hán, chịu ảnh hưởng cách viết 
của Tam quốc chí, Thủy Hử (Trung Quốc). 

5. Bố cục ăo-ảĩi ixicìv: 

ơ. Từ đầu ... hôm ấy ỉà ngày 25 tháng chạp năm Mậu Thán (1788): Nhận 
được tin cấp báo quân Thanh đã chiếm Thăng Long, Nguyễn Huệ lên ngôi 
hoàng đế và thân chinh cầm quân ra bắc đánh giặc. 

b. Vua Quang Trung...kéo vào thành: Cuộc hành quân thần tốc và những 
chiến thắng vẻ vang. 
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c. Phần... còn lại: Sự thảm bại của bè lũ xâm lược Tôn Sĩ Nghị và bọn vua 
tồi bán nước Lê Chiêu Thống. 

(Hết tiết 23, chuyên tiết 24) 


Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TIẾT 

1. Hình ảnh vua Quang Trung Nguyễn Huệ. 

+ GV nêu vấn đề: Trong khoảng thời gian không dài, từ 20 - 11 đến 30 -12 
- 1788, khi nhận được tin cáo cấp của đồ đốc Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Huệ 
đã có thái độ và quyết định gì? Ong đã làm được những việc gì? Điều đó chứng 
minh ông là con người có phẩm chất gì? 

+ HS phân tích, thảo luận, khái quát, phát biểu. 

• Định hướng: 

* Vì điều kiện thời gian, đoạn trích dài nên chọn cách phân tích nhân vật 
theo trục dọc, theo vấn đề. 

- Phẩm chất đầu tiên của Bắc Bình Vương Tây Sơn Nguyễn Huệ là con 
người hành động mạnh mẽ, quyết đoán. 

- Từ đầu đến cuối, Nguyễn Huệ luôn tỏ ra là con người hành động mạnh 
mẽ, nhanh nhẹn, quả quyết, xồng xáo và có chủ đích rõ ràng nhưng không phải 
là xốc nổi và độc đoán mà có tính toán trước sau, có tham khảo ý kiến những 
cộng sự, những người giúp việc. 

Nghe tin cấp báo giặc đã chiếm cả miền Bắc, chiếm đô thành Thăng Long, 
triều đình nhà Lê đã đầu hàng, thái độ đầu tiên của Nguyễn Huộ là "giận lắm 
và ngay lập tức định kéo quân ra Bắc để đánh đuổi chúng". Nhưng rồi ông đã 
nghe lời quần thần lên ngôi Hoàng đế đế "chính vị hiệu", cố kết lòng người, 
đốc suất đại quân ra Bắc, tổ chức hành quân thần tốc (chuyện 2 người khiêng 
võng 1 người, thay nhau nghỉ, đi suốt ngày đêm, nấu ăn cũng trên đường đi...), 
vẫn đủ thời gian gặp gỡ và ưanh thủ ý kiến một cao nhân La Sơn phu tử 
Nguyễn Thiếp, tuyển binh và duyệt binh lớn ở Nghệ An, phủ dụ tướng sĩ, 
hoạch định kế sách hành quân đánh giặc và cả kế hoạch đối phó với nhà Thanh 
sau chiến thắng. Quả thật đó là một người chỉ huy quân sự cực kì sắc sảo, nhà 
chính trị có nhãn quan rất bén nhạy, tự tin. 
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+ GV hỏi: Qua nhũng lời phủ dụ của vua Quang Trung ữong buổi duyệt 
binh lớn ở Nghệ An, với bọn Sở, Lân, Ngồ Thì Nhậm và cuộc trò chuyện vófi 
cống sĩ La Sơn, lại chứng tỏ nhà vua còn có phẩm chất gì? 

+ HS phân tích, phát biểu, bàn luận. 

• Định hướng: 

Quang Trung là nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, ngoại giao có ưí tuệ sáng 
suốt, nhìn xa thấy rộng, biết mình biết người, sâu sắc và tâm lí, ân uy gồm đủ. 

Lời phủ dụ của nhà vua ở trấn Nghệ An ừong cuộc duyệt binh lớn trước 
khi lên đường ra Bắc như lòd hịch ngắn gọn mà hào hùng, kích động tâm can 
quân lính, làm cho họ thêm phấn khích, thêm tự hào và sẵn sàng quyết tâm 
chiến đấu dưới bóng cờ đỏ đánh đuổi quân xâm lược. Bằng những lời lẽ giản 
dị, dễ hiểu, nhà vua khẳng định chủ quyền đất nước độc lập, tự chủ trong lịch 
sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, vạch trần dã tâm của giặc, kêu gọi 
quân lính đồng tâm hiệp lực, đề ra kỉ luật thật nghiêm minh... 

- Đọc thêm lời hịch: 

Đánh cho để dài tóc, 

Đánh cho để đen răng, 

Đánh cho nó chích luân hất phản 
Đánh cho nó phiến giáp hất hoàn, 

Đánh cho sử tri Nam quốc sơn hà tri hữu chủ. 

- Qua lời phù dụ của vua Quang Trung đối với bọn quan tướng thân cận 
được giao ưọng trách, khi Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân cùng Ngô Thì Nhậm 
mang gươm trên lưng xin chịu tội, chứng tỏ ông là nhà lãnh đạo rất hiểu sở 
trường, sở đoản của các thuộc hạ, lại rất độ lượng, công minh, khen chê đúng 
người, đúng việc. 

- Qua lời nói với Nguyễn Thiếp và vód Sở, Lân, ta thấy ý chí quyết thắng 
và tầm nhìn của Quang Trung thật là xa rộng, ông luôn tự tin ờ bản thân, ở các 
tướng sĩ của mình, ông đã nhìn thấy từ rất sớm, ngay từ khi mới khởi binh, đã 
biết trước sẽ thắng, "chẳng qua mưòd ngày đuổi được giặc", hẹn ngày vào 
Thăng Long ăn mừng chiến thắng, lại tính cả đến việc hậu chiến, một mặt khồn 
khéo giao hảo với nhà Thanh, mặt khác tích cực nuôi dưỡng lực lượng, xây 
dựng đất nước giàu mạnh đế bảo vệ, ổn định hoà bình lâu dài. 

+ GV nêu tiếp vấn đề: Ta thử tìm hiểu tài dùng binh, tài chỉ huy chiến đấu 
giành chiến thắng của vua Quang Trung như thế nào? 
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+ HS tìm dẫn chứng, phân tích cách điều binh khiển tướng và kết quả ở các 
trận Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa. 

• Định hướng: 

- Hành quân thần tốc làm người đời sau kinh ngạc vì một đạo binh đông 
như thế lại có thế đi nhanh và an toàn, đảm bảo bí mật đến noi tập kết đã định 
được như vậy! Mà phương tiện hành quân chù yếu là đôi chân chiến sĩ với 
ngựa, voi, xe kéo, cả đại bác, hoả hổ nặng nề: 4 ngày (từ 25 - 29) vượt qua 350 
km đường núi đèo. Vừa tuyển binh, vừa duyệt binh, tổ chức đội ngũ chỉ trong 1 
ngày. Chỉ 1 ngày sau đó đã vượt 150 km để tiến tới Tam Điệp. Và đêm 30 tết 
đã lập tức lên đường vừa hành quân vừa đánh giặc, khi bao vây bức hàng giữa 
nửa đêm như ở Hà Hồi, khi công thành quyết chiến như ở Ngọc Hồi, khi đánh 
kẹp gọng kìm, phục binh như ở Đại Áng, Đầm Mực,... Dự định vào Thăng 
Long ngày 7 tháng 1 nhưng trong thực tế đã vượt trước 2 ngày. Đã đánh là 
thắng, chiến đấu dũng mãnh, quyết tử, quân đội nghiêm minh. Thật là kì diệu, 
bởi tài chỉ huy của vị chủ tướng. Chiều 5 tháng giêng năm Kỉ Dậu, đoàn quân 
áo đỏ đã tiến vào kinh thành Thăng Long. 

+ GV hỏi: Hình ảnh vua Quang Trung ưong chiến trận được miêu tả như 
thế nào? 

+ HS tả lại theo truyện và sự tưởng tượng của mình. 

• Định hướng: 

- Vua Quang Trung thân chinh cầm quân không chỉ ưên danh nghĩa mà là 
một tổng chỉ huy thực sự: định ra kế hoạch tiến đánh cả chiến dịch và từng trận 
đánh cụ thể, tổ chức hành quân, tự mình chỉ huy một mũi tiến công, cưỡi voi 
đốc thúc, bày mưu tính kế và xông pha tên đạn bất chấp nguy hiểm. Hình ảnh 
vua Quang Trung trong trận đánh đồn Ngọc Hồi thật oai phong lẫm liệt. Nhà 
vua cưỡi voi, đội khăn vàng chỉ huy ba quân trong khói đạn mù trời, tiếng quân 
reo dậy đất. Khí thế quân Tây Son dưới sự chỉ huy của Quang Trung thật như 
chẻ tre, như từ trên trời roi xuống, từ dưới đất chui lên, bất ngờ sét đánh ngang 
tai, làm quân giặc rụng rời sợ hãi xin hàng, tướng giặc phải thắt cổ tự tử (Sầm 
Nghi Đống). Hình ảnh Quang Trung ngồi trên bành voi, chiến bào đỏ đã sạm 
đen vì khói súng, dẫn đầu đoàn tượng binh vào Thăng Long quả thật lẫm liệt 
oai hùng hiếm có trong lịch sử. 

+ GV nêu vễứi đề: Nhưng tại sao vốn trung thành với nhà Lê, không mấy 
cảm tình với Tây Scfn, thậm chí xem Tây Sơn như giặc, mà các tác giả vẫn viết 
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vể Quang Trung và những chiến công của đoàn quân áo vải một cách cảm tình 
đầy hào hứng như vậy? 

+ HS bàn luận, nêu ý kiến lí giải. 

• Định hướng: 

- Đó là sự thật lịch sử mà các tác giả đã được chứng kiến trực tiếp; là 
những trí thức có lương tâm, những người có tâm huyết và tài năng nên các ông 
không thể không tôn ưọng sự thật lịch sử. 

- Mặt khác, cũng được tận mắt chứng kiến sự thối nát, kém cỏi, hèn mạt 
của vua chúa thời Lê - Trịnh mạt cùng những sự độc ác, hống hách của bọn 
giặc Thanh, bọn Tồn Sĩ Nghị nên các ồng khồng thể không thở dài ngán ngẩm, 
cảm thấy nhục nhã, ý thức dân tộc khồng thể khồng được dâng cao... 

- Tất cả những điều đó sẽ đem đến những trang ghi chép chân thực mà 
xúc động, tự hào như vậy. 

2. Hình ảnh bọn cướp nước và hán nước. 

+ HS phân tích những chi tiết kể tả bọn cưóp nước và bán nước trong 
những ngày đầu xuân Kỉ Dậu. 

• Định hướng: 

ơ. Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị - tổng chỉ huy quân Thanh: 

- Mưu cầu lợi riêng, bất tài, không biết mình biết địch, kiêu căng chủ 
quan, tự mãn: giặc gầy mà ta héo, nuôi mấy ngày chữ héo để đến nộp thịt. Mấy 
ngày tết chỉ chăm chú vào việc tiệc tùng vui chcd, không hề đề phòng cảnh 
giác, tin tức không thông... 

- Khi quân Tây Sơn đến, tướng sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, 
người không kịp mặc giáp, vất cả ấn tín, bàn đèn, bỏ chạy thục mạng qua cầu 
phao sồng Hồng. Quân sĩ hoảng loạn giày xéo lên nhau bỏ chạy, nước sông 
Nhĩ Hà tắc nghẽn không chảy được vì cầu phao gãy... đêm ngày chạy gấp 
không dám nghỉ ngơi. (Cảnh quân Thanh thua trận cút xéo về nước cũng không 
khác mấy cảnh quân Minh ở đầu thế kỉ XV). 

h. Sô'phận của triều đình hán nước hù nhìn Lề Chiêu Thống: 

Chịu nỗi sỉ nhục của kẻ đầu hàng bù nhìn, suốt mất ngày chầu chực cầu 
cạnh van xin mà vẫn không được S! Nghị tiếp. Từ xưa đến nay chưa thấy có 
vua chúa nào lại đê hèn đến thế! (Lời nhận xét của người dân Thăng Long 
đương thòd). Kết cục Lê Chiêu Thống và gia đình y, cùng những quan lại tay 
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sai cố chấp trung thành với y đều phải chịu chung số phận bi thảm của kẻ vong 
quốc. Y đưa thái hậu hớt hải, sợ hãi chạy bán sống bán chết cưóp cả thuyền của 
dân để qua sồng. Đuổi kịp họ Tồn, thầy tớ chỉ còn biết nhìn nhau chảy nước 
mắt than thở... Và cuối cùng vua nhà Lê đã chết nơi đất khách quê người. 

Tuy nhiên đoạn văn tả chân thực sự khốn cùng thê thảm của vua Lê và gia 
tộc, tác giả vẫn gửi vào đó chút cảm thương của một bề tôi cũ. Giọng vãn có 
phần ngậm ngùi, thương cảm. Đó cũng là điều dễ hiểu. 

Hoạt động 5 

HUỚNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. HS nói lại nội dung mục Ghi nhớ SGK. 

2. Vẽ lại chân dung vua Quang Trung trong trận Ngọc Hồi hoặc khi dẫn 
đầu đoàn quân tiến vào Thăng Long. 

3. Đọc thêm một đoạn thơ của Ngô Thì Du: 

Mộí trận rồng lửa giặc tan tành, 

Liều mình, xuống đò trốn cho nhanh 
Ba quân oai hùng chỉnh tể tiến 
Đẩy đường già trẻ mặt hân hoan 
Cung kính cùng nhau chúc: 

Vua ta trở lại núi sông ta. 

4. Tìm đọc thêm truyện Kể chuyện Quang Trung của Nguyễn Huy Tưởng 
(NXB Kim Đồng); Tiểu thuyết "Tây Sơn bi hùng truyện" của Lê Đình Danh, 
tập 2 NXB VH thông tin, 2006, chương 50 - 53. 

5. Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du (Giới thiệu tác giả, tác phẩm). 

B2. Thiết kế bài dạy - học 2 (*) (Uợc trích) 

Phân tích chỉ tiết 

NGƯỜI ANH HÙNG NGƯYẺN HUỆ 

+ Khi miêu tả ưực tiếp Nguyễn Huệ và cuộc hành binh thần tốc, tác giả 
cho thấy tài năng và mưu lược của Nguyễn Huệ như thế nào? 

+ HS ưả lời. 
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Gợi ý: 

- Một người văn võ song toàn: 

- Biết an ủi quân lính, động viên họ tiếp tục truyền thống chống ngoại xâm. 

- Không quở trách các tướng dưới quyền về chủ trưcmg bỏ Thăng Long để 
bảo toàn lực lượng. 

- Nhìn xa về mối quan hệ lâu dài Trung Quốc - Việt Nam sau khi quân 
Thanh thất bại. 

- Hành binh thần tốc đánh cho giặc không kịp trở tay, kinh ngạc, sợ hãi 
rụng rời và hoàn toàn thất bại. 

- Bắt gọn quân do thám, hư trưcíng thanh thế ban đêm, dũng cảm cảm tử 
quân khiêng ván, dùng voi giày đạp, nghi binh theo bờ đê Yên Duyên. 

+ GV nêu vấh đề: Vì sao tác giả có cảm tình với nhà Lê lại ca ngợi Quang 
Trung như vậy? 

+ HS nêu ý kiến giải thích. 

Tác giả viết đúng sự thật về người anh hùng đánh giặc ngoại xâm bảo vệ 
đất nước. Hơn nữa khi tả trận đánh của Quang Trung, lập trường dân tộc và 
tinh thần yêu nước đã khiến ngòi bút của tác giả phấn chấn, hả hê. 

Thấy rõ và vẽ nên bộ mặt kiêu ngạo và hèn hạ, thảm bại của Tôn Sĩ Nghị, 
Lê Chiêu Thống cùng bè lũ. 

• Tổng kết 

- Hồi 14 là bức tranh sinh động về người anh hùng Nguyễn Huệ, vị vua 
văn võ song toàn chỉ huy tài tình cuộc hành binh thần tốc tiêu diệt bọn xâm 
lược Mãn Thanh, làm thất bại âm mưu xâm lược của chúng, đồng thời cho thấy 
rõ tình cảnh thất bại ê chề, khốn đốn nhục nhã của bọn vua quan bán nước. 

- Giọng kể cố gắng khách quan nhưng vẫn ngầm mỉa mai khi tả bọn s 
Nghị và vẫn phấn chấn khi tả chiến thắng của quân Tây Sơn. 
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Tiết 25 
TIÊNG VIỆT 

Sự PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VựNG 

(Tiếp theo) 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Cung cấp kiến thức về một cách mở rộng vốn từ và chính xác 
hoá vốn từ. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn qua các văn bản Chuyện cữ trong phủ 
chúa Trịnh, Hoàng Lê nhất thống chi, với Tập làm văn ở các bài đã học. 

3. Rèn luyện kĩ năng mở rộng vốn từ và giải thích ý nghĩa của từ ngữ mới. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

PHÁT TRIỂN TỪVỤNG BẰNG cách tạo TỪNGỮMỚI 

+ GV gợi dẫn HS mở rộng vốn từ trên cơ sở cùa hai mẫu ương SGK: 

Mẫu: điện thoại di động, sở hữu trí tuệ 

* Gợi ý: 

1. Mẫu: X + y (x và y là các từ ghép) 

- Điện thoại di động (điện thoại cầm tay): điện thoại vô tuyến, có kích 
thước nhỏ, có thể mang theo người, được sử dụng ừong vùng phủ sóng của cơ 
sở cho thuê bao. 

- Sở hữu trí tuệ: quyền sở hữu đối với sản phẩm do hoạt động trí tuệ mang 
lại, được pháp luật bảo hộ như quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế... 

- Kinh tế trị thức: nền kinh tế dựa chủ yếu vào việc sản xuất, lưu thông, 
phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao. 

- Đặc khu kinh tế: khu vực dành riêng đế thu hút vốn và công nghệ nước 
ngoài với những chính sách ưu đãi. 

2. Mẫu: X + tặc (x là từ đơn) 

- Không tặc: những kẻ chuyên cướp trên máy bay. 

- Hải tặc: những kẻ chuyên cưóp trên tàu biển. 
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- Lâm tặc: những kẻ khai thác bất hợp pháp tài nguyên rừng. 

- Tin tặc: những kẻ dùng kĩ thuật xâm nhập trái phép vào dừ liệu trên máy 
tính của người khác để khai thác hoặc phá hoại. 

- Gian tặc: những kẻ gian manh, trộm cắp (bất lương). 

- Gia tặc (gia tặc nan phòng): kẻ cắp trong nhà (rất khó phòng bị kẻ cắp 
trong nhà). 

- Nghịch tặc: kẻ phản bội làm giặc. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm rõ Ghi nhớ trong SGK. 

Hoạt động 2 

MỞ RỌNG VON TỪ 

BẰNG CÁCH MUỌN TỪNGỮCỦA TIẾNG NUỐC ngoài 

+ GV gợi dẫn HS thực hiện các yêu cầu cùa SGK: 

1. Xác định các từ Hán Việt trong hai đoạn trích (a), (b)? 

2. Tim những từ biểu thị các khái niệm (a), (b)? 

* Gợi ý: 

1. Các từ Hán Việt là: 

a. thanh minh, lễ, tiết, tảo mộ, hội, đạp thanh, yến anh, hộ hành, xuân, tài 
tử, giai nhân. 

b. hạc mệnh, duyên, phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, tiết, 
trinh hạch, ngọc. 

2. Các từ; 

a. AIDS, đọc là "ết" 

b. ma-két-tinh 

* Những từ ngữ này mượn của tiếng Anh. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ trong SGK. 

Hoạt động 3 

HUỐNG dẰn luyện Tập 

Bài tập ỉ: 

Tìm hai mô hình cấu tạo từ ngừ mới theo mẫu X + tặc: 
a. X + trường: 
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thị trường, chiến trường, thương trường, phi trường, thao trường, nồng 
trường, lâm trường, ngư trường, nghị trường, công trường... 

b. X + tập: 

học tập, thực tập, kiến tập, luyện tập, SICU tập, tuyển tập, toàn tập, tổng 
tập, trưng tập... 

c. X + học: 

văn học, toán học, sử học, khảo cổ học, nhân chủng học, địa lí học, môi 
trường học, khoa học, động vật học, thực vật học, vật ỉí học, hoá học, 
sinh vật học, hải dương học, thiên văn học, điều khiển học... 

d. X + hoá: 

ô xi hoá, lão hoá, cơ giới hoá, điện khỉ hoá, tự động hoá, công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, thương mại hoá, hình sựhoá (một vụ án dân sự), thể 
chếhoá, văn bản hoá, cố định hoá, trừu tượng hoá... 
đ. X + điện tử: 

thư điện tử, thương mại điện tử, giáo dục điện tử, chính phủ điện tử, 
công nghiệp điện tử, dịch vụ điện tử, thời đại điện tử, bảng điện tử, đồng 
hồ điện tử, mã số điện tử... 

d. văn + x: 

vân chương, văn học, văn tài, văn nghiệp, văn hút, văn nhân, văn bản, 
văn vẻ, vãn vật, vân hoá, văn hiến, văn minh, văn sách, văn vần, văn 
xuôi, văn đàn, vân giới, vãn công, vãn hoa, vãn nghệ... 

e. cười + x: 

cười nụ, cười tủm, cười tình, cười nhạt, cười duyên, cười đãi hôi, cười 
nửa miệng, cười nịnh, cười khẩy... 

Bài tập 2: 

Tìm 5 từ ngữ mới được dùng gần đây và giải nghĩa: 

- Bàn tay vàng: bàn tay tài giỏi, khéo léo trong việc thực hiện một thao tác 
lao động hoặc một thao tác kĩ thuật nhất định. 

- Cầu truyền hình: hình thức ữuyền hình tại chỗ các lễ hội, giao lưu... 
trực tiếp thông qua hệ thống ca-mê-ra giữa các địa điểm cách xa nhau về cự li 
địa lí. 

- Cơm hụi: cơm giá rẻ, thường bán trong các hàng, quán nhỏ, tạm bợ. 
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- Công nghệ cao: công nghệ dựa trên cơ sở của các thành tựu khoa học kĩ 
thuật hiện đại, có độ chính xác và hiệu quả kinh tế cao. 

- Công viên nước: nơi chủ yếu có các trò vui chơi giải trí duới nuớc nhu 
truợt nuớc, bơi thuyền, tắm biển nhân tạo... 

- Đa dạng sinh học: sự đa dạng về nguồn gen, về giống loài sinh vật trong 
tự nhiên. 

- Đường cao tốc: đuờng xây dựng theo tiêu chuẩn chất luợng cao, dành 
cho các loại xe cơ giới chạy với tốc độ từ 100 km/h trở lên. 

- Đường vành đai: đuờng bao quanh các đô thị lớn, nơi các phuơng tiện có 
thể vận hành bình thuờng mà không phải đi qua nội thành. 

- Hiệp định khung: hiệp định có tính chất nguyên tắc chung về một vấn đề 
nào đó (thuờng là lớn, quan trọng), đuợc hai tổ chức hoặc hai chính phủ kí kết, 
coi đó là cơ sở để kí kết những hiệp định cụ thể. 

-Thương hiệu: nhãn hiệu thuơng mại có uy tín trên thị truờng. 

Bài tập 3: 

a. Từ muợn của tiếng Hán: 

mãng xà, hiên phòng, tham ô, tô thuế, phê hình, phê phán, ca sĩ, nô lệ 

b. Từ muợn của các ngồn ngữ châu Au: 
xà phòng, ô tô, ra-đi-ô, cà phê, ca nô 

Bài tập 4: 

(1) Các cách thức phát triển của từ vựng: 

a. Bổ sung nghĩa cho những từ ngữ đã có: 

Ví dụ; Từ "lành" 

+ Có thể nghĩa đầu tiên là: sự vật nói chung, ở dạng nguyên vẹn nhu ban 
đầu: áo lành, hát lành... 

+ Về sau đuợc bổ sung thêm các nghĩa mới: 

- Thuộc tính phẩm chất của con nguời: tính lành 

- Thực phẩm không gây độc hại cho con nguời: nấm lành 

b. Tăng về số lượng từ ngữ: 

+ Tạo từ ngữ mới: xe bình bịch (tên gọi xe gắn máy hồi những năm 60), xe 
gắn máy (tên gọi hiện nay), xe công nông, xe cút kít, xe hợp đồng... 

+ Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài: 
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- Mượn của tiếng Hán: quốc giơ, ngân sách, thủ tưởng, hộ trưởng, chủ 
tịch, hiệu trưởng, giám đốc, thương mại, ngoại giao... 

- Mượn của các ngôn ngữ châu Ầu: mít tỉnh, ma-két-tinh, ra-đi-ô, sa-ỉông, 
phô tơỉ, xích đông, a xít, các-hô-nỉc, hỉ đrô... 

(2) Thảo luận: 

Xã hội phát triển, nhận thức phát triển, ngôn ngữ cũng phải phát triển để 
đáp ứng các nhu cầu thông tin khoa học và trao đổi tư tưởng tình cảm của con 
người. Trong sự phát triển của ngôn ngữ nói chung thì từ vựng bao giờ cũng là 
bộ phận phát triển mạnh nhất, vì: 

- Nhận thức phát triển, con người ngày càng phát hiện ra những thuộc tính 
mới của các sự vật, hiện tượng đã biết, vì vậy phải có các từ ngữ tương ứng để 
biểu thị khái niệm về các sự vật, hiện tượng ấy một cách đầy đủ hơn. 

- Đối với con người, trong thế giới xung quanh chỉ có cái "chưa biết” chứ 
không có cái "không thể biết", nghĩa là con người ngày càng phát hiện ra nhiều 
sự vật, hiện tượng mới cần phải đặt tên cho nó bằng các từ ngừ tương ứng. 

- Do các nhu cầu trên, sự phát ưiển của từ vựng là một đòi hỏi tất yếu 
khách quan của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. 
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BÀI 9 , 6 


Tuân 6 


Tiết 26 
VĂN HỌC 

TRUYỆN KIÊU CỦA NGƯYỄN du 
A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Nắm được những nét chủ yếu về cuộc đời, con người và sự 
nghiệp vãn học của Nguyễn Du; nắm được cốt truyện, giá trị cơ bản của 
Truyện Kiểu; từ đó thấy rõ vai trò, vị trí của Nguyễn Du và kiệt tác Truyện 
Kiều trong lịch sử văn học và đời sống tâm hồn dân tộc Việt Nam. Chuẩn bị cơ 
sở để HS học tốt các đoạn ữíchTruyện Kiều. 

2. Tích hợp với phần Văn ở 2 đoạn trích Chị em Thuý Kiều và Cảnh ngày 
xuân, với phần Tiếng Việt ở bài Thuật ngữ, với phần Tập làm văn ở bài Miêu tả 
trong văn tự sự. 

3. Rèn kĩ nâng khái quát và trình bày nội dung dựa vào SGK, kể tóm tắt 
Truyện Kiều. 

4. Chuẩn hị: Văn bản Truyện Kiểu, sưu tầm một số lời bình về Nguyễn Du 
và Truyện Kiều. 

1. Thiết kế bài dạy - học 1 


Hoạt động 1 

TỔ CHÚC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

- GV kết hợp với cán bộ lớp kiểm tra kết quả chuẩn bị của HS: đọc và học 
thuộc một số câu Kiểu hay mà em thích, tóm tắt cốt ữuyện... 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Đỉnh cao nhất của văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X - hết thế kỉ 
XIX là đại thi hào - danh nhân vãn hoá thế giới Nguyễn Du với kiệt tác Truyện 
Kiều. Đây là một tác gia quan trọng ưong chương trình Ngừ văn THCS - 
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THPT. Với lớp 9, chúng ta mới chỉ tiếp xúc bước đầu; ở lớp 10, các em sẽ tiếp 
tục được học sâu thêm. 

2. Có một nhà thơ mà người Việt Nam không ai là không mến yêu và kính 
phục, có một truyện thơ mà hơn hai trăm năm qua không mấy người Việt Nam 
không thuộc lòng nhiều đoạn hay vài câu. Người ấy, thơ ấy đã trở thành niềm 
tự hào của dân tộc Việt Nam. Đúng như lời thơ ngợi ca của Tố Hữu: 

Tiếng thơ ai động đất trời, 

Nghe như non nước vọng ỉời ngàn thu 
Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du 
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày. 

Khi ông, 1965, giữa những ngày chống Mĩ sôi sục: 

Qua huyện Nghi Xuân 

Bâng khuâng nhớ cụ, thương thân nàng Kiều. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN TÌM HlỂU NGUYỄN du (1765 - 1820) 

+ HS, trên cơ sở đọc kĩ SGK ở nhà, ưả lời những câu hỏi sau: 

- Thời đại xã hội mà Nguyễn Du sống là khoảng thòd gian nào? Có đặc 
điểm gì và có ảnh hưcíng đến cuộc đòd và sự nghiệp văn học của ông hay 
không? 

- Tên tự, biệt hiệu, quê quán, gia đình Nguyễn Du có điều gì đáng lưu ý? 

- Về cuộc đời và con người nhà thơ, có những điều gì cần lưu ý? 

- Những tác phẩm chính của Nguyễn Du? Chữ Hán? chừ Nôm? 

+ GV nhấn mạnh, mở rộng, làm rõ nội dung 3 điểm trong SGK: 

1. Tên tự: Tố Như, hiệu Thanh Hiên; quê: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; 
gia đình quí tộc có truyền thống văn học: cha là tiến sĩ Nguyễn Nghiễm, tể 
tướng của chúa Trịnh, anh là Nguyễn Khản, nổi tiếng hào hoa, mẹ Trần Thị 
Tần - người Kinh Bắc. Đã có truyền ngôn: 

Bao giờ ngàn Hống hết cây, 

Sông Rum (Lam) hết nước, họ này hết quan! 

2. Thời đại xã hội: cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX hết sức sôi động, bão 
táp: chế độ phong kiến khủng hoảng trầm trọng: bão táp khỏd nghĩa nông dân 
Tây Sơn, đỉnh cao là diệt Nguyễn, diệt Trịnh, diệt Xiêm, đại phá quân Thanh 
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nhưng rồi lại nhanh chóng thất bại. Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Scfn, thiết 
lập vương triều phong kiến cuối cùng. 

Một phen thay đổi sơn hà, 

Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu! 

Thời đại xã hội như thế đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời, sự nghiệp 
và tâm hồn, tính cách Nguyễn Du. 

3. Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du: 

a. Giai đoạn ấu thơ và thanh niên: Mồ côi cha năm 9 tuổi, mồ côi mẹ năm 
12 tuổi. Sống và học tập ở Thăng Long trong gia đình quan lại quí tộc phong 
gấm rủ là, trướng rủ màn che, hào hoa phong nhã; học giỏi nhưng đi thi chỉ đỗ 
tam trường. 

b. Những năm lưu lạc sống cuộc đòd gió bụi ở quê vợ Thái Bình (1786 - 
1796), ở Hà Tĩnh từ 1796 - 1802 khi kiêu binh nổi loạn, mưu chống Tây Sơn 
(vì lòng trung với nhà Lê) khồng thành. Giai đoạn này Nguyễn Du có điều kiện 
nếm trải và gần gũi với đời sống của nhân dân. 

c. Giai đoạn làm quan với nhà Nguyễn: Được ưiều Nguyễn tin dùng, thăng 
từ cai bạ Quảng Bình lên Thơm tri bộ Lể rồi Chánh sứ tuế cổng Thanh ữiều, 
nhưng Nguyễn Du vẫn cảm thấy bất đắc dĩ, gò bó: 

Bó thân về với triều đình, 

Hàng thần lơ láo, phận mình ra đâu! 

Tính tình ưầm lặng, ít nói. Năm 1820, Nguyễn Du nhận lệnh đi sứ Trung 
Quốc lần thứ hai, chưa kịp đi thì bị bệnh mất ờ Huế. Khi ốm nặng, vẫn không 
chịu uống thuốc, khi người nhà sờ chân, thấy lạnh, nói với ông; ồng chỉ bảo: 
Được! Được ! .. .rồi qua đời. 

d. Hiểu biết sâu rộng cuộc sống con người, có tấm lòng nhân ái: Chữ tâm 
kia mới bằng ba chữ tài\ 

“Tố Như tử có con mắt trông khắp sáu cõi, có tấm lòng nghĩ đến cả nghìn 
đời. Lời văn tả hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ưên tờ giấy, 
khiến ai đọc đến cũng phải thấm thìa, ngậm ngùi...” 

(Mộng Liên Đường chủ nhân) 

4. Tấc phẩm: 

a. Chữ Hán: Các tập thơ: Thanh Hiên thi tập, Bắc hành tạp lục. Nơm trung 
tạp ngâm (thơ chữ Hán Nguyễn Du; 243 bài) 
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b. Chừ Nôm: Truyện Kiều, Vân chiêu hồn, Thác ỉời trai phường nón, Vãn 
tế sống hai cô gái Trường Licu... 


Hoạt động 4 

HUỚNG DẪN TÌM HlỂư TRUYỆN KỉỀư 

+ GV đề dẫn: 

Trong tất cả các tác phẩm của Nguyễn Du, Truyện Kiều là kiệt tác số 1, 
nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn chưa xác định được chính xác thời điểm tác 
giả viết Truyện Kiều, cũng chưa tìm thấy bản thảo gốc của tác giả. Bản in 
Truyện Kiều cổ nhất là bản từ thòd Tự Đức (1875). Từ đó đến nay, Truyện Kiều 
đã được in lại nhiều lần, đã được phiên âm quốc ngữ, dịch ra tiếng Pháp, phát 
hành rộng rãi ở nước ta và nhiều nước ữên thế giới. 

+ GV hỏi: Nguyễn Du có hoàn toàn sáng tạo ra Truyện Kiều‘ĩ ồng dựa vào 
tác phẩm nào, cùa ai, ở đâu? Vậy Truyện Kiều có phải là tác phẩm phiên dịch 
hay không? Giá trị của nó ở đâu? 

+ HS trả lời, đánh giá. 

• Định hướng: 

Truyện Kiều (còn có tên là Đoạn trường tân thanh: tiếng kêu đau đớn đứt 
ruột mới) là một truyện thơ viết bằng chữ Nôm theo thể thơ lục bát. Toàn 
truyện dài 3254 câu. Cốt ưuyện Nguyễn Du mượn từ tiểu thuyết chương hồi 
văn xuôi chữ Hán: Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân - một nhà 
văn Trung Quốc sống ở đời nhà Thanh. Câu chuyện cuộc đời Thuý Kiều xảy ra 
vào thế kỉ XV, đời nhà Minh. 

Nhưng Truyện Kiều không phải là một tác phẩm dịch mà là sáng tạo của 
Nguyễn Du. Bằng thiên tài nghệ thuật và tấm lòng nhân đạo sâu xa, nhà thơ 
Việt Nam đã thay máu đổi hồn, làm cho một tác phẩm trung bình trở thành một 
kiệt tác vĩ đại. 

HS dựa vào nội dung tóm tắt Truyện Kiều trong SGK, lần lượt kế lại 
Truyện Kiều theo 3 đoạn lófn: 

1. Gặp gỡ và đính ước 

- Thân thế và tài sắc chị em Thuý Kiều; 

- Cảnh chơi hội đạp thanh và gặp gỡ Kim Trọng; 

- Kiều - Kim chủ động đính ước và thề nguyền; 

- Kim Trọng về Liêu Dương chịu tang chú. 
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2. Gia biến và lưu lạc 

- Gia đình Kiều mắc oan, Kiều bán mình chuộc cha và em; 

- Kiều theo Mã Giám Sinh đến Lâm Tri, biết bị lừa rút dao định tự tử; 

- Kiều ở lầu Ngưng Bích, mắc lừa Sở Khanh, buộc phải làm kĩ nữ 
tiếp khách; 

- Kiều được Thúc Sinh cứu ra khỏi lầu xanh, nhưng lại bị Hoạn Thư 
hành hạ; 

- Kiều tu ở Quan Âm các trong vườn nhà Hoạn Thư rồi bỏ trốn đến 
nưcíng nhờ am Chiêu Ân của vãi Giác Duyên; 

- Kiều lại rơi vào lầu xanh của Bạc Bà ở Châu Thai; 

- Kiều được Từ Hải cứu, lấy làm vợ. 

- Từ Hải nổi dậy chống lại triều đình, 5 năm thành công lớn, trở thành đại 
vương, giúp Kiều báo ân báo oán, nhưng lại mắc lừa Hồ Tôn Hiến và bị giết. 

- Kiều bị làm nhục, nhảy xuống sông Tiền Đường tự tử nhưng lại được 
Giác Duyên cứu và nương nhờ cửa Phật lần thứ hai. 

3. Đoàn tụ 

- Kim Trọng trở lại Bắc Kinh, biết tin dữ, vồ cùng đau đớn, theo lời dặn, 
chàng kết hôn với Thuỷ Vân nhưng vẫn khôn nguôi thương nhớ Thuý Kiều. 

- Chàng quyết tâm cất công tìm Kiều. Tình cờ gặp vãi Giác Duyên nên 
Kim Kiều mới lại được gặp nhau. 

- Chiều ý mọi người trong gia đình, Kiều nối lại duyên xưa với Kim 
Trọng, nhưng cả hai cùng quyết định đổi tình vợ chồng thành tình bè bạn 
(duyên cầm sắt thành tình cầm kì). 

* Lưu ý về biện pháp: Có thể kết hợp các biện pháp sau: 

- GV cùng HS nối nhau kể; lần lượt chỉ có HS kể; nếu có điều kiện, nên 
kết hợp với sử dụng tranh minh hoạ Truyện Kiều và khi kể nên dẫn thêm một 
số câu thơ Kiều cho lời kể cụ thể, hấp dẫn nhưng không cần và không nên bình 
luận, phân tích xen kẽ. 

2. Giá trị Truyện Kiều: 

(Mục này không phải là trọng tâm với lóp 9, GV có thể diễn giảng, phân 
tích ngắn gọn, không nên sa đà, miên man) 

a. Nội dung: 
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+ Giá trị hiện thực cao: 

- Bức tranh hiện thực về xã hội phong kiến bất công, tàn bạo chà đạp lên 
quyền sống con người. 

- Số phận bất hạnh cùa người phụ nữ đức hạnh, tài hoa trong xã hội 
phong kiến. 

+ Giá trị nhân đạo sâu sắc: 

- Lên án chế độ phong kiến vô nhân đạo; 

- Cảm thương ưước số phận bi kịch của con người; 

- Khẳng định, đề cao tài năng, nhân phẩm và ước mơ, khát vọng chân 
chính của con người. 

Theo Hoài Thanh, có thể khái quát giá trị và hạn chế về nội dung tư tưởng 
của Truyện Kiều trong một câu 4 vế sau: 

“Đó là một bản án, một tiếng kêu thương, một ước mơ và một cái nhìn 
bế tắc”. 

Trong giód hạn của chương trình, ta chưa có điều kiện làm rõ tất cả những 
vấn đề phức tạp trên mà để các lóp học cao hơn sẽ lần lượt giải quyết. 

b. Giá trị nghệ thuật: 

+ Kết tinh thành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên tất cả các phương diện 
ngôn ngữ và thể loại. 

- Về ngôn ngữ: Tiếng Việt văn học trở nên giàu và đẹp với khả năng miêu 
tả, biểu cảm vô cùng phong phú. 

- Về thể loại: Thể thơ lục bát đạt tới đỉnh cao điêu luyện, nhuần nhuyễn. 
Nghệ thuật kể chuyện, miêu tả cảnh thiên nhiên, tả cảnh ngụ tình, tả hành động 
nhân vật, đặc biệt là miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật đã đạt được những 
thành cồng vượt bậc. 

GV có thể minh hoạ một vài dẫn chứng ngắn và chọn lọc. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Tìm nhũng câu thơ thể hiện các giá trị của Truyện Kiều: 

- Một ngày ỉạ thói sai nha 
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền! 

- Đau đớn thay phận đàn hà 
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Lời rằng hạc mệnh cũng là lời chung! 
- Chữ tâm kỉơ mới hằng ha chữ tài! 


- Thương thay cũng một kiếp người, 

Hại thay mang lấy sắc tài làm chi? 

- Những người hạc ác tinh ma, 

Mình làm mình chịu kêu mà ai thương! 

- Râu hùm, hàm én, mày ngài, 

Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông, 

Giang hổ quen thú vẫy vùng 
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo. 

- Lo gì việc ấy mà lo, 

Kiến trong miệng chén có hò đi đâu! 

- Cỏ non xanh tận chân trời, 

Cành lê trắng điểm một vài hông hoa. 

- Dưới trăng, quyên đã gọi hê, 

Đầu tường lửa lựu lập loè đâm hông. 

- Long lanh đáy nước in trời 
Thành xây khói hiếc, non phơi hóng vàng. 

2. HS khái quát về Nguyễn Du và Truyện Kiểu bằng hai câu trong mục 
Ghi nhớ, SGK. 

3. Làm bài tập trong mục luyện tập SGK: HS đọc những câu Kiều mà bản 
thân đã lựa chọn và ghi chép; GV nhận xét. 

4. ớ nhà, làm bài tập vui: Đố Kiều: 

- Truyện Kiều anh thuộc đã lâu, 

Đố anh kể được hai câu hết Kiều? 

Đố anh kể được hai câu hai (ha, hốn, năm) người? 

Đố anh kể được hai câu hốn mùa? 

5. Soạn các bài Chị em Thuý Kiều, Cảnh ngày xuân. 
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B2. Thiết kế bài dạy - học 2 (*) 

1. Về tác giả Nguyễn Du: 

Bổ sung ý: Nguyễn Du rất uyên hác, là một trong An nam ngũ tuyệt (?); 
tímg làm quan với nhà Lê, chống lại Tây Sơn nhưng không thành, định trốn vào 
Nam theo Nguyễn Ánh những thất bại, bị giam rồi được thả, sống lưu lạc ở 
miền Bắc và ở quê, nếm trải đủ mùi gian khổ. 

2. Nề tác ỹhẩm Truyện Kiều: 

+ Nguyễn Du giữ lại cốt truyện và các nhân vật nhưng đã thay đổi, sáng 
tạo các chi tiết, ngôn ngữ, tâm lí nhân vật... tạo ra một thế giới nghệ thuật vô 
cùng chân thật, đặc sắc. Có thể thấy rõ điều này nếu ta đối sánh nhiều cảnh tả 
thiên nhiên, tả các nhân vật Thuý Kiều, Kim Trọng, Từ Hải với Kim Vân Kiều 
truyện. Rõ ràng, nhân vật của Nguyễn Du đẹp hơn, tinh tế hơn. 

+ Tóm tắt nội dung Truyện Kiều: 

Họ Vương ờ Bắc Kinh năm Gia Tĩnh, triều Minh (Trung Quốc), một gia 
đình trung lưu có 3 ngưòd con: Thuý Kiều, Thuý Vân, Vương Quan. Kiều Vân, 
đẹp mỗi người một vẻ. Ba chị em đi chơi xuân, gặp mộ Đạm Tiên, Kiều thương 
cảm, thắp hương, làm thơ. Gặp Kim Trọng, bạn học của Vương Quan, Kiều 
Kim tình trong như đã mặt ngoài còn e. Kim Trọng lại tìm cách gặp Kiều, tìm 
cách bày tỏ tâm tình. Dưới trăng, Kim - Kiều thề nguyền, đính ước. 

Kim Trọng đột ngột phải về Liêu Dương hộ tang chú. Gia đình Kiều bị 
thằng bán tơ vu cáo, cha, em bị bắt, đánh đập tàn nhẫn. Kiểu quyết định bán 
mình cứu gia đình. Mã Giám Sinh mua Kiều giả làm vợ lẽ, thực chất đưa vào 
làm gái lầu xanh của mụ Tú Bà ở Lâm Tri. Trước khi đi, Kiều trao duyên cho 
em, nhờ Thuỷ Vân ưả nghĩa chàng Kim. Biết Kiều đã thất thân với Mã Giám 
Sinh, Tú Bà nổi giận đánh đập nàng tàn nhẫn. Kiều rút dao tự sát nhưng không 
chết. Đạm Tiên báo mộng. Kiều đành nghe lòd Tú Bà ra ở lầu Ngưng Bích. 
Kiều mắc lừa Tú Bà và Sở Khanh, lại bị Tú Bà bắt vể đánh đập dã man buộc 
phải tiếp khách. Kiều gặp Thúc Sinh, một khách làng chơi hào phóng. Thúc 
Sinh yêu Kiều, chuộc nàng khỏi lầu xanh, sống với nàng như vợ chồng. Thúc 
ông kiện con, Quan xử cho Kiều lấy Thúc. Nhưng Hoạn Thư - vợ cả đánh 
ghen, lập mưu bắt cóc nàng về, bắt làm nô tì hầu hạ, hành hạ nàng trước mặt 
Thúc Sinh. Kiều xin xuống tóc tu hành ở Quan Âm các, chùa nhỏ trong vườn 
nhà Hoạn Thư. Nhưng Hoạn Thư vẫn ghen. Kiều sợ nguy, bỏ ưốn, nương náu ở 
chùa của Giác Duyên. Sợ liên luỵ vì Kiều mang theo chuông khánh nhà Hoạn 
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Thư, Giác Duyên gửi Kiều vào nhà Bạc Bà ở Châu Thai. Nhưng hai cô cháu 
Bạc Bà - Bạc Hạnh đều là tay buồn người, Kiều rơi vào lầu xanh lần thứ hai. 

Kiều được Từ Hải yêu quí, chuộc nàng ra khỏi lầu xanh. Từ Hải làm nên 
nghiệp lớn. Kiều có dịp báo ân, báo oán. Triều đình sai Hồ Tôn Hiến dẹp quan 
Từ Hải. Từ Hải mắc mưu, nghe lời Kiều, ra hàng và bị giết. Hồ Tôn Hiến ép 
Kiều hầu rượu, đánh đàn, làm nhục, rồi lại ép gả nàng cho thổ quan. Kiều nhảy 
xuống sông Tiền Đường tự tử nhưng được Giác Duyên cứu sống và lại về tu với 
Giác Duyên trong một ngôi chùa. 

Sau khi hộ tang, Kim Trọng trở lại tìm Kiều, ông bà Vương theo lời dặn 
của Kiều, gả Thuý Vân cho chàng nhưng Kim Trọng vẫn không nguôi thương 
nhớ Kiều. Kim và Vương thi đỗ, làm quan, tiếp tục tìm kiếm tin tức Kiều. Ngỡ 
nàng đã chết, Kim Trọng lập đàn tế nàng ở bờ sông Tiền Đường. Tinh cờ gặp 
Giác Duyên, cả nhà mới được sum họp. Kiều không muốn nối duyên với Kim 
Trọng. Họ chỉ coi nhau như bạn bè. 


Tiết 27 
VĂN HỌC 

CHỊ EM THUÝ KlỂU 

(Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du) 

A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Thấy được tài năng nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn 
Du: khắc hoạ những nét riêng về nhan sắc, tài năng, tính cách, số phận Thuý 
Vân, Thuý Kiều bằng bút pháp nghệ thuật ước lệ, cổ điển, qua đó thể hiện cảm 
hứng nhân đạo trong Truyện Kiều: ưân trọng, ca ngợi vẻ đẹp của con người. 

2. Tích hợp với phần Văn, tiếng Việt và Tập làm văn: tiếp tục thực hiện 
yêu cầu ở tiết 26; bổ sung: vận dụng bài học miêu tả nhân vật trong văn bản - 
tự sự. 

3. Rèn kĩ năng đọc truyện thơ Kiều, phân tích nhân vật bằng cách so sánh, 
đối chiếu. 

4. Chuẩn bị: Văn bản Truyện Kiều, ữanh chân dung chị em Thuỷ Kiều. 
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B. Thiết kể bài dạy - học 1 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI củ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Nhắc lại một cách vắn tắt hai giá ưị nội dung, hai giá trị nghệ thuật nổi 
bật nhất của Truyện Kiêu. 

2. Những ý kiến sau đây đúng hay sai? Vì sao? 

a. Nguyễn Du đã dịch Kim Vân Kiều truyện thành Truyện Kiều; 

b. Nguyễn Du đã hoàn toàn sáng tạo ra Truyện Kiều. 

c. Nguyễn Du đã phỏng dịch, (biên dịch) tiểu thuyết của Thanh Tâm Tài 
Nhân thành Truyện Kiều. 

d. Nguyễn Du đã dựa vào cốt truyện Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm 
Tài Nhân để sáng tạo Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh). 

3. Đọc, kể Truyện Kiều từ đầu đến hết đoạn trích học. 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Đầy ìaáoạnmởđầuTruyện Kiều: 

Trăm năm trong cỗi người tơ 
Chữ tài, chữ mệnh khéo ỉà ghét nhau. 

Trải qua một cuộc hể dâu, 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 

Lạ gì hỉ sắc tư phong, 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen 
Cảo thơm lần giở trước đèn 
Phong tình cổ lục cỏn truyền sử xanh 
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh 
Bốn phương phẳng lặng, hơi kinh vững vàng. 

Có nhà viên ngoại họ Vương, 

Giơ tư nghỉ cũng thường thường hậc trung 
Một trai con thứ rốt lòng 
Vương Quan ỉà chữ nối dòng nho gia 
Đầu lòng hai ả tố nga... 
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2. Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du miêu tả nhiều bức chân dung nhân vật 
rất đặc sắc. Hai chân dung đầu tiên mà người đọc thưởng thức là chân dung hai 
người con gái họ Vưcfng - hai chị em Thuý Kiều, Thuý Vân. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂu KHÁI QUÁT 

1. Đọc: giọng vui tươi, trân trọng, trong sáng, nhịp nhàng. 1 HS đọc đoạn 
miêu tả chung, và chân dung Thuý Vân, 2 HS đọc tiếp chân dung Thuý Kiều; 
Nhận xét cách đọc. 

2. Giải thích từ khó', chọn 1, 2 từ ưong 14 từ ở mục Chú thích. Bổ sung: ẩ: 
cô (tiếng miền Trung). 

3. Bổ cục đoạn trích: 

a. 4 câu đầu: giới thiệu chung hai chị em Thuý Vân - Thuỷ Kiều; 

b. 4 câu tiếp: tả chân dung Thuý Vân; 

c. 16 câu còn lại: chân dung Thuý Kiều. 

+ GV nêu vấn đề gợi mở: Tại sao tác giả lại tả theo trình tự như vậy? 

Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TIẾT 

l. Tả chung hai chị em. 

+ HS đọc lại 4 câu đầu. 

+ GV nêu câu hỏi: Em hiểu hai ả tố nga là gì? Câu thơ mai cốt cách, tuyết 
tinh thần cho ta biết gì về cách tả của tác giả? Câu cuối cho ta biết trước điều gì 
về hai bức chân dung? 

+ HS căn cứ vào văn bản phân tích, suy luận, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Bút pháp chủ đạo được nhà thơ sử dụng là ước lệ, gợi tả; biện pháp nghệ 
thuật chủ đạo là so sánh, ẩn dụ, tượng trưng, lấy các hình ảnh thiên nhiên để so 
sánh với vẻ đẹp của con người. 

Hai câu đầu vừa giới thiệu vị trí thứ bậc của hai cô gái, hai chị em vừa 
đánh giá chung bằng một hình ảnh ẩn dụ: hai ả tố nga - vẻ đẹp trong ưắng, cao 
quí của nàng tiên trên cung Quảng theo truyền thuyết. 
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Hai câu sau vừa nhận xét khái quát vẻ đẹp của mỗi ngưòd vừa tả (cốt chỉ 
biểu hiện cái hồn, cái thần của vẻ đẹp chứ khồng tỉ mỉ); lại thêm hai hình ảnh 
ẩn dụ: hình ảnh cây mai để chỉ dáng người thanh mảnh, hình ảnh tuyết chỉ màu 
da trắng và chỉ tâm hồn, tính cách của hai nàng. Thành ngữ mười phân vẹn 
mười nhưng lại mỗi ngưòd mỗi vẻ, không giống nhau nhưng đều đẹp hoàn mĩ. 

- Tiếp theo là chân dung Thuý Vân. 

2. Chân dung Thuỷ Vân. 

+ HS đọc 4 câu tiếp. 

+ GV hỏi: Những từ ngữ, hình ảnh nào cần lưu ý trong bức chân dung này? 
Vì sao? Nhà thơ tả chân dung bằng cách nào? Qua bức chân dung này, có thể 
phát biểu như thế nào về vẻ đẹp và tâm hồn, tính cách nàng Vân? 

+ HS phân tích, suy luận, phát biểu. 

• Định hướng: 

Câu thơ đầu giód thiệu chung, ấn tượng bao trùm về nhan sắc, dáng vẻ 
Thuý Vân: trang trọng khác vời. Đó là vẻ đẹp cao sang, quí phái khác thường, 
ít người sánh được. 

3 câu tiếp tả một số bộ phận trên khuôn mặt cùa cô gái. Hình ảnh so sánh, 
ẩn dụ là những hình ảnh thiên nhiên: trăng, hoa, ngọc, mây, tuyết được ví và 
ngầm ví với khuồn mặt, nét lông mày, miệng cười, tiếng nói, màu tóc, làn 
da.. .rất tương hợp với vẻ đẹp đoan trang, hiền thục, phúc hậu, quí phái... ”đầy 
đặn, nở nang”: khuôn mặt tròn trịa, đầy đặn như vầng trăng, lông mày sắc nét, 
làn da trắng mịn như tuyết, giọng nói ữong ưẻo vang lên từ khuôn miệng xinh 
xắn với nụ cười tươi như hoa, như ngọc, mái tóc đen óng, nhẹ, mềm như làn 
mây... 

Chân dung Thuý Vân được tạo bỏd sự hoà hợp êm đềm với xung quanh nên 
mây thua, tuyết nhường. Nàng sẽ có cuộc đời bình lặng, suôn sẻ. 

2. Chân dungThuỷ Kiều. 

+ HS đọc tiếp 16 câu sau. So sánh số lượng câu thơ để thấy dụng ỷ của 
Nguyễn Du khi tả chân dung hai chị em. 

+ GV hỏi: Hai câu đầu có tác dụng gì? Nếu dùng 4 tiếng khái quát để so 
sắc đẹp của hai chị em thì là những từ gì? 

+ HS lựa chọn. 


118 



• Định hướng: 

Hai câu đầu không chỉ chuyển từ cô em sang cồ chị mà đã có ý so sánh rất 
rõ. Nếu vẻ đẹp của Vân là đoan trang, hiền hậu thì vẻ đẹp của Kiều là sắc sảo, 
mận mà. Không chỉ có sắc mà còn có tài, tài sắc vẹn toàn, hcfn hẳn Thuý Vân. 

+ GV hỏi tiếp: 

- 4 câu tiếp tả nhan sắc Thuý Kiều. So với cách tả Thuý Vân, có điểm gì 
giống, khác? Em có thể hình dung cụ thể từng bộ phận khuôn mặt nàng Kiều 
như đối với nàng Vân không? Vì sao? 

- Có gì hứa hẹn, rằng cuộc đời Kiều sẽ không giống số phận và cuộc đời 
của em gái? 

+ HS so sánh, phân tích, phát biểu. 

• Định hướng: 

Cũng giống như khi tả Thuý Vân, nhà thơ vẫn dùng bút pháp so sánh, ẩn 
dụ và ước lệ. Tác giả vẫn sử dụng cách gợi tả và những chuẩn mực thiên nhiên 
để làm đối tượng so sánh: làn nước mùa thu, dáng núi mùa xuân, hoa, liễu, và 
một thành ngữ điển tích: nghiêng nước nghiêng thành, con số một, hai. .. Đáng 
lưu ý là so với chân dung em gái, chân dung Kiều càng trở nên trừu tượng hơn. 
Người đọc tha hồ tưởng tượng vẻ đẹp ấy theo ý mình khi nhà thơ chỉ vòfn lên 
ánh mắt, dáng mày vẻ tươi thắm của mái tóc, làn da hay dáng người. Nhưng có 
thể thấy rõ dụng ý của Nguyễn Du khi ông tả Vân, trước hết chú ỷ tới khuôn 
mặt tròn như mặt trăng, đầy đặn, phúc hậu, hiền hoà; còn với Thuý Kiều thì là 
đồi mắt, màu mắt, ánh mắt trong sáng long lanh, linh hoạt như làn nước xanh 
trong êm ả mùa thu. Đôi mắt biết nói, đôi mắt - cửa sổ của tâm hồn. Và đó là 
vẻ đẹp có thể sánh với vẻ đẹp của các mĩ nhân, đại mĩ nhân trong văn học cổ 
Trung Hoa có thế làm nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp của Tây Thi, Bao 
Tự, Đát Kỉ, Điêu Thuyền, Dương Quí Phi... vẻ đẹp của Kiều là phi thường, 
không tạo nên sự hài hoà, êm đềm giữa con người với tự nhiên mà đến mức làm 
thiên nhiên, tạo hoá đố kị, ghen ghét: hoa ghen, liễu hờn. Vì thế, hồng nhan đa 
truân, hồng nhan bạc mệnh, như người xưa đã tổng kết. Cuộc đòd nàng Kiều 
chắc hẳn sẽ phải chịu nhiều bất hạnh, khốn khổ. Câu thơ sắc đành đòi một, tài 
đành hoạ hai đã khẳng định tuyệt đối sắc đẹp của Kiều đến mức độc nhất vô 
nhị, không ai có thể so sánh nổi. 
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+ GV hỏi: Nhưng Kiều không chỉ nhan sắc tuyệt vời mà còn là người con 
gái tài hoa toàn diện. Nguyễn Du đã giới thiệu và ca ngợi tài hoa của nàng như thế 
nào? 

+ HS đọc và tìm hiểu đoạn thơ cuối, thảo luận về những cái tài hoa của 
nàng Kiều. 

• Định hướng: 

- Đầu tiên cái tài cùa Kiều là do thông minh trời phú, không phải cố gắng 
học tập, rèn luyện kì công. 

- Đó là cái tài toàn diện lí tưởng theo quan niệm thẩm mĩ phong kiến: pha 
nghề thỉ hoạ, đủ mùi ca ngâm, nghĩa là làm thơ (thi), vẽ tranh (hoạ), ca hát, 
chơi đàn (tì bà), sáng tác bài ca (một thiên bạc mệnh)... mà môn nào cũng giỏi, 
cũng sành. Đặc biệt là tài đàn và năng khiếu sáng tác bài ca âm nhạc: 

Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương, 

Khúc nhà tay lựa nên chương 
Một thiên hạc mệnh lại cảng não nhân... 

- Nhưng đó là bản đàn của tình cảm, tâm hồn, thể hiện tài năng hơn 
người, đặc biệt tâm hồn đa sầu, đa cảm của nàng, vẻ đẹp của Kiều là vẻ đẹp 
của sắc - tài - tình, cái gì cũng vượt trội đến mức siêu quần, làm cho tạo vật đố 
kị, hờn ghen. 

- Tả Vân trước, Kiều sau là đế dùng Vân làm nổi bật Kiều, để cả hai cùng 
đẹp. Nếu tả Kiều trước, Vân sau thì sắc đẹp của Vân sẽ nhoà mờ đi trước sắc 
đẹp lộng lẫy của chị mình. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Cho HS xem hai bức chân dung Thuý Vân, Thuý Kiều, HS nhận xét. 

2. Đọc thêm so sánh đoạn văn tả Kiều- Vân trong Kim Vân Kiều truyện 
(Thanh Tâm Tài Nhân; Truyện Kiểu đối chiếu. Phạm Đan Quế biên soạn). 

3. Tai sao nói qua hai bức chân dung, đã thể hiện cảm hứng nhân văn sâu 
sắc của nguyễn Du? 

{Gợi ỷ: Hướng vào việc khẳng định và ngợi ca vẻ đẹp của con người, tuổi 
trẻ, vẻ đẹp tâm hồn, tài hoa và tính cách). 

4. Đọc lại mục Ghì nhớ SGK. 
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5. Làm các câu hỏi ở mục Luyện tập, SGK. 

6. Soạn bài Cảnh ngày xuân. 

7. Tham khảo thêm các hài viết và thiết kể giáo án sau: 

CHỊ EM THUÝ KlỂư 

I. Mục tiêu cần đạt 

1. Đặc sắc và phần nào hạn chế của bút pháp Nguyễn Du khi vẽ bức chân 
dung song đôi hai chị em Vưcíng Thuý Vân, Vương Thuý Kiều. 

2. Kĩ năng đọc thơ lục bát ừung đại, phân tích ngoại hình nhân vật biểu 
hiện phần nào số phận và tính cách. 

II, Nội dung và tiến trình thực hiện trên lớp: 

Hoạt động I 

GIỚI THIỆU VỊ TRÍ ĐOẠN THƠ TRONG TRUYỆN KĩỀư: 

+ GV nói chậm, đọc chậm: Mở đầu Truyện Kiều, sau 6 câu triết lí về tài 
mệnh ghét nhau, trời xanh đánh ghen người đẹp, sau 8 câu kể về gia thế nhà 
viên ngoại họ Vương ở Bắc Kinh vào năm Gia Tĩnh, Nguyễn Du đã vẽ bức 
chân dung song đôi hai chị em ruột con gái đầu lòng ông bà Vương, chị chàng 
Vương Quan đang đi học. Bức chân dung bằng thơ lục bát đẹp vẻ đẹp cổ điển 
và từ lâu đã lưu danh. 

+ HS chuẩn bị đọc đoạn thơ. 

Hoạt động 2 

HUỚNG DẪN ĐỌC, TÌM HlỂU KHÁI QUÁT ĐOẠN THƠ: 

+ Yêu cầu cách đọc: 

- Trên cơ sở nắm vững bố cục đoạn thơ, nhịp thơ, cảm hứng chung, xác 
định đúng giọng đọc: trang trọng, rõ ràng. Chú ý các câu có nhịp 4/4/, 3/3/. 

- 3 HS đọc một lần; GV nhận xét cách đọc của từng em. 

+ Tim hiểu bố cục: 

- GV nêu vấn đề: Bố cục đoạn thơ có gì đáng lưu ý? 

- HS trình bày các cách chia đoạn của mình, phát hiện chỗ khác thường và 
giải thích ý nghĩa. 
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• Định hướng: 

- 4 câu đầu: Tả chung hai chị em. 

- 4 câu tiếp: Tả Thuý Vân (em) 

- 12 câu tiếp: Tả Thuỷ Kiểu (chị) 

- 4 câu cuối: Nếp sống của hai chị em. 

• Điều đáng chú ý ưong cách tả ở đây là: 

- Tả em trước, chị sau. 

- Tả chị với số câu dài gấp 3 lần số câu tả em. 

Hoạt động 3 

TÌM HIỂU ĐOẠN TẢ CHUNG HAI CHỊ EM 

+ HS đọc 4 câu đầu. Nhận xét đặc điểm chung của hai chị em mà tác giả 
đã có ý giód thiệu trước như muốn định hướng cho người đọc? 

+ GV chốt: Đó là vẻ đẹp mười phân vẹn mười, nhưng mồi người một vẻ. 
Cốt cách tao nhã, thanh khiết như cây mai, tinh thần ưong trắng như tuyết. 

- Trong cách đặt câu có sự hoán đổi kết cấu linh hoạt khá thú vị. Tác giả 
không viết: 

Thuý Kiều là chị, Thuý Vân là em, 
hoặc: Chị là Thuý Kiểu, em là Thuỷ Vân, 

mà ông đặt: Thuý Kiều là chị, em là Thuỷ Vân. 

Cách đổi kết cấu trên khiến câu thơ linh hoạt hơn, mối quan hệ chị em ruột 
thịt được hình tượng hoá bằng hai danh từ đặt sát bên nhau. 

- Á tố nga là sự kết hợp cách nói dân gian, địa phương: Á với cách viết quí 
tộc; tố nga - vầng trăng. 

Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN TÌM HlỂu CHÂN DƯNG THUÝ VẤN 

+ HS đọc lại diễn cảm 4 câu thơ tả Vân. 

+ GV nêu vấn để: Chân dung Thuý Vân có đặc điểm gì? Tác giả đã dùng 
những biện pháp nghệ thuật nào để miêu tả? Có nhận xét chung như thế nào về 
bức chân dung này? 

+ HS thảo luận, cân nhắc ý kiến, phát biểu. 

• Định hướng: 
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- Biện pháp nghệ thuật mà nhà thơ sử dụng đế tả chân dung Thuý Vân 
chính là ẩn dụ - nhân hoá. Các ẩn dụ và nhân hoá ở đây không có gì thật mód 
mẻ. Ta đã từng gặp khá phổ biến trong văn chương trung đại. Dùng vẻ đẹp của 
thiên nhiên để nói vẻ đẹp con người: trăng, hoa, mây, tuyết... vừa tả trực tiếp 
vừa nhân hoá thế hiện vẻ đẹp trang trọng quí phái, đẹp hiền hoà cùa Thuý Vân. 

- Tả vẻ mặt, khuôn mặt, màu da, mái tóc, nét lồng mày... mỗi thứ một đặc 
điểm, hình dáng, màu sắc phù hợp và khác nhau. 

+ GV hỏi: Các động từ: thua, nhường nói lên điều gì? 

+ HS suy nghĩ, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Đặc điểm chung của nhan sắc Thuý Vân là, tròn trận, phúc hậu: khuôn 
mặt đầy đặn, tròn như vầng trăng; nét lông mày cũng đậm đà; da trắng, tóc 
mềm; tiếng nói trong trẻo, nụ cười tươi... 

- Vẻ đẹp của Vân là vẻ đẹp ưẻ trung, mát mẻ, dịu dàng đến mức vẻ đẹp 
thiên nhiên cũng phải chịu thua, nhườngì Nhưng cũng chỉ đến mức ấy thôi, 
nghĩa là vẫn ở ừong vòng trời đất, vẫn trong qui luật của tự nhiên. 

- Vẻ đẹp này có báo hiệu điều gì trong tính cách, số phận cuộc đời sau này 
của Thuý Vân? Đó là cuộc đời êm ả, bình lặng. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TÌM HlỂU CHAN DUNG THUÝ KỉỂư 

+ HS đọc cả 12 câu thơ tả Thuý Kiều. So sánh vófi cách tả Thuý Vân để 
thấy sự giống, khác của hai chân dung. 

• Định hướng: 

* Điểm giống nhau ờ hai chân dung hai chị em là ở chỗ biện pháp ẩn dụ - 
nhân hoá. 

- Đối tượng là các hình ảnh của thiên nhiên để làm nổi bật vẻ đẹp con ngưòd. 

- Giọng điệu trang trọng, ca ngợi. 

- Cả hai đều là những cô gái rất đẹp, rất trang nhã. 

* Điểm khác nhau là ở chỗ: 

- Tả Kiều với số câu thơ dài gấp ba lần số câu tả Vân. Điều này rất có 
dụng ý: Đó là biện pháp song đôi và đòn hẩy, dùng Vân để làm nổi bật Kiều, 
đặt Vân trước và bên cạnh Kiều để làm nổi bật Kiều. Kiều - nhân vật ừung tâm 
của truyện - cần được sự quan tâm thích đáng. 
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- Biện pháp so sánh được sử dụng triệt để, với các từ ngữ: càng, so hề, 
phần hơn... nhằm khẳng định sự vượt trội của cô chị. 

- Đặc điểm chung nổi bật nhất của Kiều là sắc sảo mặn mà, khác nhiều so 
với vẻ đẹp trơng trọng hiền hoà của Vân. 

- Hai động từ cần lưu ý trong đoạn tả nhan sắc Thuý Kiều có dụng ý đối 
chọi với nhan sắc Thuý Vân là ghen và hờn. Mức độ so sánh mạnh, đậm, gay 
gắt hơn so với hai từ thua, nhường. Điều đó chứng tỏ nhan sắc Thuý Kiều đã 
vượt ra ngoài khuôn khổ, ngoài tưcíng tượng, ngoài qui luật của tự nhiên. Thái 
quá thì hất cập. Thiên nhiên, tạo hoá cũng không muốn, không thích, không 
chịu được có người hơn mình nhiều quá. 

- Hai từ ghen, hờn đã báo trước cuộc đời Kiều chắc sẽ phải trải qua nhiều 
tai ương, bất hạnh do tạo hoá ghen hờn. 

a. Tóm lại, 4 câu tiếp tả nhơn sắc phi thường của Thuỷ Kiều, hơn hẳn 
Thuý Vân. 

b. 8 câu tiếp tả cái tài hoa của Thuý Kiều: 

+ GV: Cách tả tài hoa cùa Kiều như thế nào? (tác giả dùng biện pháp gì?) 
Em hiểu câu thơ: sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai là thế nào? 

+ HS trao đổi, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Để tổng kết về nhan sắc của Thuý Kiều, tác giả dùng ẩn dụ - thành ngừ 
cổ: Nghiêng nước nghiêng thành. Đó là so sánh dành cho các đại mĩ nhân 
trong lịch sử và vãn học cổ trung đại Trung Hoa: Tây Thi, Chiêu Quân, Dương 
Quí Phi... Nghĩa là nhan sắc của nàng là vô địch, là đệ nhất trên thế gian này. 
Còn tài năng của nàng? Thì chỉ có một người nữa được như thế. 

- Đó là những cái tài gì? Trước hết đó là trí tuộ thông minh trời phú. Cầm, 
kì, thi, hoạ... nàng đều giỏi. Các từ: phơ, đủ mùi, lầu, nghề riêng ăn đứt... dùng 
để khẳng định tính đa năng xuất chúng của nàng. Tài nhân, tài nữ, kì nữ Thuý 
Kiều là thế. Nhưng xét cho cùng, tài hoa ấy cũng vẫn không vượt ra ngoài 
khuôn khổ quan niệm về tài năng của vãn nhân, tài tử thời phong kiến xưa. 

+ GV hỏi: Giải thích thiên Bạc mệnh lại càng não nhân là gì? Câu này có 
nhằm báo trước điều gì về tương lai Thuý Kiều? 

+ HS trao đổi trong nhóm, trên cơ sở đọc kĩ chú thích số 12, SGK. 

• Định hướng: 
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- Kiều còn có khả năng sáng tác âm nhạc. Thiên Bạc mệnh oán là khúc 
nhạc do nàng soạn buồn bã, sầu thưcíng, lâm li, não nùng, quyến rũ như một 
định mệnh dai dẳng bám lấy cuộc đời Kiều. 

- Tóm lại, Nguyễn Du đã tìm mọi biện pháp nghệ thuật có thể có trong 
thời đại mình để tô điểm cho bức chân dung Thuý Kiểu trọn vẹn sắc tài. Mặt 
nào của nàng cũng dồi dào, phong phú, sắc sảo hcfn người rất xa. 

Tài sắc ấy, tự nó đã vượt quá xa, quá cao vươn lên trên cái bình thưòng để 
chạm cõi siêu nhiên. Và chính vì thế nó đã ngầm dự báo tương lai sóng gió 
cuộc đời mai sau của nàng. 

Hoạt động 6 

TÌM HIỂU 4 CÂU CUÔÌ CÙNG: 

NẾP SỔNG THƯỜNG NGẰY CỦA CHỈ EM KỉỀư 

+ HS đọc 4 câu cuối; nhận xét khái quát về nếp sinh hoạt của chị em Kiều 
- Vân. Ngữ mặc ơi đặt cuối câu, cuối đoạn có ỷ gì? 

+ HS trả lời nhanh. 

• Định hướng: 

- Nếp sống của hai chị em con gái họ Vương ở Bắc Kinh này thật là phong 
lưu, quí phái, thật là êm đềm, đoan chính, kín đáo, gia phong, nền nã. 

- Ngữ mặc ai đặt cuối câu, cuối đoạn, có thể có hai ý nghĩa: 

+ Nhấn thêm nếp sống khuôn phép, gia giáo của chị em Kiều. 

+ Ngầm thắc mắc rằng, liệu hai cô gái xinh đẹp, trẻ trung, yêu đời, tươi 
tắn, thông minh như thế có thể sống cấm cung mãi được hay khồng? Có mặc ai 
mãi được hay không? 

+ Văn chương Nguyễn Du luôn mở, chuyển đoạn, chuyển mạch khéo, tài 
hơn người là ở những chỗ đó. 

Hoạt động 7 

HUỚNG DẪN TONG KẾT 

+ GV nêu vấn đề: Học xong đoạn trích trên, em cảm nhận thêm được điều 
gì về chị em Thuý Kiều, Thuý Vân? 

+ Sự khác nhau cơ bản giữa hai nhân vật? 

+ Đặc sắc trong cách tả, các biện pháp nghệ thuật chủ yếu đã được sử dụng? 

+ GV chối: 
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- Biện pháp nghệ thuật chủ yếu mà Nguyễn Du sử dụng để tả chân dung 
hai nhân vật nữ quan trọng của mình là song đôi và đòn hẩy trực tiếp. Nhân 
hoá - ẩn dụ là biện pháp quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả. 

- Người đọc khồng chỉ thấy rõ hai vẻ đẹp rất khác nhau của hai chị em, 
mặt khác còn bước đầu dự đoán cuộc đời, số phận và tương lai khác nhau của 
tímg người. 

- Nguyễn Du muốn xây dựng chân dung kì nữ tài tử phi thường Vương 
Thuý Kiều - miếng mồi ngon của tạo hoá - càn khôn, ông đã thành công. 

+ GV: Vậy cách tả trên có hạn chế gì không? 

• Định hướng: 

- Chưa thật cụ thể, còn quá thiên về cách tả ước lệ, công thức. Người đọc 
vẫn không sao hình dung nổi một cách thật cụ thế từng nét riêng trong chân 
dung từng người. 

- Ngay cả bức chân dung Thuý Kiều cũng còn thiếu vắng không ít vẻ đẹp 
tươi ròng của sự sống... 

- Nhưng ta cũng không thể đòi hỏi nhà thơ trung đại vượt quá thời đại 
của mình. 


Hoạt động 8 

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Tả bằng một đoạn văn xuôi ngắn chừng 4-6 câu về sắc, tài của cả hai 
chị em Kiều - Vân. 

2. Thử tả Kiều trước, Vân sau. 

- Tả Vân dài, tả Kiều ngắn. 

- Thử so sánh hai cách tả, rút ra nhận xét về hiệu quả hai cách tả trên? 

3. Học thuộc lòng cả đoạn thơ. 

SONG ĐÔI VÀ ĐÒN BẨY 

(Chân dung Vân, Kiều) 

Giữa đời nhạt nhẽo vô duyên 
Loé lên tài sắc chị em Vân - Kiểu. 

Đẹp xinh, sắc sảo đến điều 
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Dẫu không ham hố vẫn nhiều truân chuyên. 
Người ta ngậm miệng ăn tiền, 

Thông minh chi lắm, oan khiên suốt đời! 


Theo thiển ỷ cùa chúng tôi, đế đoạn trích tương đối hoàn chỉnh hơn, nên 
đưa vào thêm 4 câu (11 - 14): 

Có nhà viên ngoại họ Vương 
Gia tư nghỉ cũng thường thường bậc trung 
Một trai con thứ rốt lòng: 

Vương Quan ỉà chữ, nổi dòng nho gia. 

Như vậy, toàn đoạn trích từ câu 11 - 38, gồm 28 câu (độ dài vừa phải), 
mạch lạc, rõ ràng. GV không cần thêm lời giới thiệu về ông bà Vương và cậu 
út Vương Quan cùng là khả năng kinh tế của gia đình này khi giảng dạy, như 
lâu nay chúng ta vẫn làm. 

Có thể coi đoạn thơ như hai hức tranh chân dung thiếu nữ được ngòi bút 
rất mực tài hoa Nguyễn Du vẽ, với bút pháp ước lệ, lí tưởng hoá, bằng cả tâm 
lòng đồng cảm, mến yêu và trân trọng. Nếu được phép chia tách phần nào để 
tiện tìm hiểu, phân tích, thì ta dễ dàng nhận ra lần lượt các tầng lớp xếp đặt của 
Tô' Như: 

a. 4 câu đầu: Tả chung hai chị em. 

b. 4 câu tiếp: Chân dung Thuý Vân - cô em. 

c. ỉ6 câu còn lại: Chân dung Thuý Kiều - cô chị. 

Thế là, mới nhìn qua bố cục, đã thấy dụng ý nghệ thuật của tác giả. Mặc 
dù ông nói có vẻ công bằng: Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười! Chị xinh 
mà em cũng xinh! Nhưng ừong thực tế, ồng tả Vân trước, vód 2 cặp lục bát, để 
rồi lấy đó làm đối sánh, điểm tựa, bộ phóng, đòn bẩy, để viết một mạch 8 cặp 
(gấp 4 lần) về cồ chị Thuý Kiều. 

Riêng ở bức vẽ thứ hai này, Nguyễn Du rất dụng công, tỉ mỉ: 

cl. 2 câu so sánh khái quát giữa Kiều và Vân. 

c2. 4 câu tiếp: Nhan sắc chim sa cá lặn của Kiều. 

c3. 6 câu tiếp: Tài năng đa dạng, siêu quần. 

c4. 4 câu cuối: Nếp sống, sinh hoạt. 
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Tả Vân trước cốt để làm nền, để càng nổi bật chân dung cô chị Thuý Kiều 
mà thồi! 

Một trong những đặc sắc của lời văn Nguyễn Du trong Truyện Kiều là sự 
kết hợp nhuần nhuyễn, tự nhiên mà rất dụng ý, dụng công giữa ngồn ngữ bình 
dân mộc mạc cùa người trồng dâu, trồng gai và ngôn ngữ ưau chuốt, bóng bẩy 
của giới quí tộc cung đình. Ngay hai câu mở đoạn, cả về từ ngữ, cả về hình ảnh, 
đều minh chứng rất rõ nhận xét trên. Nguyễn Du viết: 

Đầu lòng hai ả tố nga 
Thuỷ Kiều là chị, em là Thuỷ Vân. 

Hai ả tố nga: Từ ả gợi cách gọi quen thuộc, thân mật của người dân xứ 
Nghệ đối với các cô, các chị, các o...Từ tố nga (Hằng Nga) đã trỏ thành hình 
ảnh ẩn dụ chỉ người con gái đẹp quí phái, dịu dàng, xa vời như nàng Tố Nga 
trên cung trăng. Câu hát thứ hai, cấu trúc vừa đối xứng và biến đổi. 

Đáng lẽ nhà thơ sẽ chọn một trong hai cấu trúc: c là V sau: 

- Em là Thuỷ Vân, chị là Thuý Kiều; 

hoặc; - Thuỹ Kiều là chị, Thuý Vân là em... 

Nhưng ông lại chọn ở mỗi cấu ưúc một nửa, rồi ghép lại thành một cấu 
trúc mới hơn. Đến câu 3, 4 cũng lại xuất hiện tiểu đối khá cân, dường như 
chẳng nghiêng về bên nào! 

* 

* * 

Chân dung nàng Thuý Vân được tả trước, rất rõ ràng. 

Cái thần của bức tranh cô em là ở vẻ đẹp trang trọng, phúc hậu, đầy đặn, 
nở nang. Các bộ phận trên mặt cô, hình như cái gì cũng trònl Khuôn mặt tròn 
vành vạnh tựa vầng trăng. Mái tóc mây mềm mại, đen nhánh. Làn da trắng nõn 
như tuyết. Miệng cười tươi như hoa. Tiếng nói trong trẻo, ngân vang như ngọc. 
Các động từ thua, nhường được sử dụng có cân nhắc, tính toán chính xác, chi 
li. Tất cả đều nhằm thể hiện sắc đẹp nghiêm trang, trịnh trọng, nề nếp khác vời, 
hơn người của Thuỷ Vân. Trong cách tả, nhà thơ cũng đã hé lộ phần nào tính 
cách và tưcmg lai, hậu vận của nàng. Nghiêm nghị quá thành khô khan! Tròn 
trận quá hoá nhạt nhẽo, ơ hờ! Mây, tuyết (hình ảnh thiên nhiên, trời đất) đã sẵn 
lòng chịu thua, chịu nhường, thì ắt mai sau, cuộc đời của Vân chắc sẽ suôn sẻ, 
dễ dàng, thuận lợi hơn chăng?! 
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* 

* * 

Chân dung Thuỷ Kiều được tả sau, rất lung linh, có thần và mới là trung 
tâm của đoạn thơ. 

Nếu nét khái quát nhất của Vân là vẻ đẹp đoan trang, đĩnh đạc, đầy đặn, thì 
ở Thuý Kiều là sắc sảo, mận mà. 

Tố Như so sánh, khẳng định dứt khoát, toàn diện: lại là phần hm. Có dụng 
ý gì không, khi nhà thơ chỉ tả đôi lông mày cũng dày, xanh, nở như con ngài 
mà không tả đôi mắt, ánh mắt của Thuý Vân, trong khi lại dùng làn thu thuỷ, 
nét xuân sơn để tả đôi mắt trong veo, linh động, đôi mày thanh tú của Kiều? Ai 
cũng thấy rõ sức mạnh nổi loạn cay nghiệt của các từ ghen, hờn của hoa, của 
liễu (lại cũng những hình ảnh biểu tượng quen thuộc của thiên nhiên). Đó là vì, 
Thuý Vân cũng đã rất đẹp, nhưng dù sao cũng đẹp trong vòng khuôn khổ, qui 
luật, chỉ khác vời chút ít. Còn sắc đẹp của chị Kiều mới thực dữ dội, nồng nã, 
vượt ra ngoài khuôn khổ, qui luật, khiển cho tạo hoá phải ganh ghét, phải trả 
thù, phải tức tối, đánh ghen! Biện pháp nghệ thuật cường điệu tiếp tục được sử 
dụng để cực tả sắc đẹp thiên phú có sức mạnh làm đổ quán xiêu đình, nghiêng 
nước nghiêng thành như chơi của người con gái đầu lòng nhà họ Vương! 

Sắc so với tài, tài sắc so với thiên hạ: Thuý Kiểu đểu vô địch. May ra về 
tài có thêm một ngưòd nữa, còn về nhan sắc thì quyết chẳng có ai là đối thủ 
của nàng! 

Trí tuệ, tài năng của Thuý Kiều, cũng được Nguyễn Du đẩy lên tới cực 
đoan, tuyệt đỉnh: Vừa do trời phú, thiên bẩm vừa đa dạng, cái gì cũng giỏi, 
cũng hơn người rất xa. Khồng cần học hành gian khổ, lớn lên Kiều đã thành 
một giai nhân tuyệt sắc, một tài nữ, kì nữ hiếm thấy. Các từ ngữ tuyệt đối, cực 
đoan được sử dụng kế tiếp: vốn sẵn, pha nghề, đủ mùi, làu, ăn đứt... Kiều giỏi 
cả cầm, kì, thi, hoạ, lại có năng lực sáng tác nhạc từ rất sóm. Bản nhạc Bạc 
mệnh oán, não nùng, run rẩy, tuyệt vời hay, được nàng sáng tác từ lâu, lại có ý 
báo trước cuộc đời nổi chìm, vất vả, bất hạnh đang chờ đợi. Xét cho cùng đó 
là sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc - tài - tình ưong một con người thiếu nữ 
họ Vương. 

Kiều là tiêu biểu cho hình ảnh người thiếu nữ lãng mạn, lí tưởng theo quan 
niệm của Nguyễn Du: tài, sắc vẹn cả hai, hơn hết mọi người, lại được giáo dục 


129 



trong một gia đình nền nếp, với nếp sống êm đềm, kín đáo, chăm chỉ và lương 
thiện, nhũn nhặn... 

* 

Thế mà giông tố phũ phàng, biển khổ trầm luân đã nhăm nhe phục chờ 
ăn vạ!? 

Vì sao lại thần bí, vô lí như thế? Cuộc sống và tương lai của chị em nhà họ 
Vương vừa là một bản tố cáo, một tiếng kêu thương, một giấc mơ, nhưng cũng 
thể hiện một cái nhìn hế tắc, duy tâm, định mệnh, siêu hình của Nguyễn Du. 
Điều này đã được thể hiện ngay trong mấy câu thơ đậm đặc triết lí mở đầu 
thiên cảo thom, mà ai cũng thuộc nằm lòng: 

Trâm năm trong cỗi người ta, 

Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. 

Trải qua một cuộc hể dâu, 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 

Lạ gì hỉ sắc tư phong, 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 

Nhưng giờ đây, những điều đó mới lấp ló, he hé, mờ mờ trong những nét 
vẽ, màu sắc của hai bức chân dung thiếu nữ ấy. 

Không rậm rạp, tham lam; tế vi và uyên bác, vẫn không kém phần trang 
trọng nhưng thân mật, Nguyễn Du đã dựng chân dung hai chị em thiếu nữ 
Thuý Kiều - Thuý Vân vód lòng say mê cái đẹp, kính trọng tài hoa, tài tử, tài 
tình, với tài thơ cổ điển trác tuyệt của mình. 

Tất nhiên người thưởng thức hôm nay không thể đòi hỏi Nguyễn Du tả một 
một cách thật cụ thể, hiện thực để ta thấy rõ cồ Vân này, cô Kiều âỳ, như 
Bandắc hay L.Tônxtôi đã làm với ơgiêni Grăngđê hay Anna Karênhina. 

Đó lại là sự khác biệt giữa bút pháp hiện thực phê phán cận - hiện đại châu 
Âu và bút pháp hiện thực trung đại phương Đông. 
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Tiết 28 
VĂN HỌC 

CẢNH NGÀY XUÂN 

(T rích Truyện Kiều) 

Nguyễn Du 


A. Kểt quả cổn dạt 

1. Kiến thức: Nắm được nghệ thuật tả cảnh thiên nhiên của Nguyễn Du: 
kết hợp tả và gợi, sử dụng từ ngữ, hình ảnh giàu chất tạo hình để tả cảnh một 
ngày cuối xuân với những đặc điểm riêng. Qua cảnh vật nói lên phần nào tâm 
trạng của nhân vật. 

2. Yêu cầu tích hợp với phần Vãn và Tiếng Việt tiếp tục công việc của các 
tiết 26, 27; tích hợp với phần Tập làm văn ở kiểu văn hản tả cảnh thiên nhiên, 
thuyết minh kết hợp với miêu tả (cảnh thiên nhiên). 

3. Rèn kĩ nâng quan sát và tưởng tượng ừong khi làm văn miêu tả, phân 
tích hình ảnh giàu chất tạo hình để tả cảnh thiên nhiên. 

4. Chuẩn bị: Truyện Kiều đối chứng', bức tranh minh hoạ: Chị em Kiểu 
du xuân. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Đọc thuộc lòng đoạn ưích Chị em Thuý Kiều. 

Bút pháp chủ yếu Nguyễn Du sử dụng để tả chân dung hai chị em Thuý 
Kiều là gì? Xem hai bức chân dung, người đọc có thể đoán được số phận tưong 
lai cuộc đời của hai người như thế nào? Dụng ý của nhà thơ về điều này được 
thể hiện qua cách tả chân dung như thế nào? 

2. Vì sao khi tả Thuý Kiều, tác giả chú ý đến ánh mắt, còn khi vẽ Thuý 
Vân, ông lại trước hết tả khuôn mặt? 

3. Vì sao nhà thơ không tả cồ chị trước mà làm ngược lại? Chúng ta hình 
dung tính cách của hai Kiều như thế nào qua dáng vẻ bên ngoài? 
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4. Trong 3 đặc điểm: tài, sác, tình của Thuý Kiều, Nguyễn Du nhấn mạnh 
vào đặc điểm nào? Vì sao? 

Hoạt động 2 
DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Tiếp theo đoạn tả chân dung hai chị em Kiều là đoan tả cảnh mùa xuân 
và ba chị em Kiều đi chơi hội đạp thanh trong ngày tết thanh minh (3 - 3), 
viếng mộ Đạm Tiên và gặp chàng Kim Trọng. 

- GV cho HS xem bức ưanh Chị em Kiều du xuân và nói chậm mấy 
lời trên. 

2. Nguyễn Du không chỉ là một bậc thầy trong nghệ thuật tả chân dung mà 
còn ưong tả cảnh thiên nhiên. Sau bức tranh chân dung hai nàng tố nga diễm lệ 
là bức ữanh tả cảnh ngày xuân tháng ba tuyệt vời. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

ỉ. Đọc: 

Yêu cầu giọng chậm rãi, khoan thai, tình cảm ừong sáng. GV và HS đọc 
một lần. Nhận xét cách đọc. 

2. Giải thích từ khó: 

Chọn lọc trong các chú thích trong SGK. 

3. Bố cục. Theo trình tự thời gian cuộc chơi xuân. 

a. 4 câu đầu: Gợi tả khung cảnh ngày xuân 

b. 8 câu tiếp: Gợi tả khung cảnh lễ hội đạp thanh trong tiết thanh minh (3- 
3 âm lịch). 

c. 6 câu cuối: Cảnh chị em thơ thẩn dan tay ra về. 

* Nhận xét hô'cục: tả cảnh thiên nhiên và cảnh sinh hoạt theo trật tự không 
gian và trình tự thời gian. 

Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - TÌM HlỂU, PHÂN TÍCH CHI TIẾT 

ỉ. Gợi tả khung cảnh mùa xuân. 

+ HS đọc lại 4 câu đầu. 
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+ GV hỏi: 2 câu đầu gợi tả điều gì? Hình ảnh con én đưa thoi gợi cho em 
liên tưởng gì về thời gian và cảm xúc? 

+ HS liên tưởng, phát biểu. 

• Định hướng: 

Hai câu đầu gợi tả cảnh mùa xuân. Trước hết, hình ảnh con én đưa thoi là 
một ẩn dụ nhân hoá. Dùng hình ảnh chim én bay đi bay lại trong bầu trời xuân, 
rất nhanh như chiếc thoi chạy đi chạy lại trên khung dệt vải không chỉ giúp 
người đọc hình dung cảnh mùa xuân rất đặc ưưng: Rồi dặt dìu mùa xuân chim 
én về (Văn Cao) mà còn gợi ra hình như thời gian trôi rất nhanh, ngày xuân, 
ngày vui trôi rất nhanh, cảm giác nuối tiếc thời gian thoáng hiện ra ở câu tiếp 
theo khi tác giả tả làn ánh sáng đẹp của mùa xuân trở đi trở lại đã hcfn sáu mươi 
ngày, đã hết tháng hai, sang tháng ba; những số từ chín chục, ngoài sáu mươi 
cùng với từ đã nói lên điều ấy. 

+ GV hỏi: Hai câu sau gợi cho em cảm giác gì? So sánh với câu thơ cổ 
Trung Hoa: 

Phương thảo liên thiên bích 
Lê chi sổ điểm hoa 

với câu thơ Kiều, em nhận thấy Nguyễn Du đã tiếp thu và sáng tạo tinh hoa của 
người xưa như thế nào? 

+ HS phát biểu, so sánh, thảo luận. 

• Định hướng: 

Hai câu thơ tiếp theo không hoàn toàn là sáng tạo của Nguyễn Du. ông đã 
tiếp thu và đổi mới từ hai câu thơ cổ Trung Quốc: Phưcmg thảo liên thiên bích, 
Lê chỉ sổ điểm hoa. So với hai câu thơ xưa, rõ ràng hai câu của Nguyễn Du đã 
trở thành bức hoạ tuyệt tác về cảnh ngày xuân trong sáng. Nền của tranh là 
màu xanh bát ngát tới tận chân trời đồng cỏ. Trên nền xanh dịu mát, điểm 
xuyết một vài bông hoa lê trắng. Thế thôi! Không có gì hơn nữa. Màu ưắng - 
xanh hài hoà gợi cảm giác cảnh mênh mông mà không quạnh vắng, ữong sáng 
mà ưẻ trung, nhẹ nhàng mà thanh khiết. 

• GV có thể nói thêm về từ tận và rợn (dợn) trong một số bản Kiều, ở đây, 
người soạn sách đã thống nhất theo bản của Đào Duy Anh. Hơn nữa, theo các 
soạn giả, ữong văn cảnh cụ thể này, từ tận sát hợp hơn so với từ dợn (rợn) vì 
dm gợi một vẻ gì u ám, sợ hãi không hợp với cảnh chiều xuân trong sáng, lòng 
người thảnh thơi... 
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2. Cảnh lễ hội ngày xuân. 

+ HS đọc tiếp 8 câu. 

+ GV hỏi; 

- Đó là cảnh lễ gì? hội gì? 

- Cảnh người người đi dự lễ, chcd hội được tả như thế nào? Chi tiết hay gợi 
tả? Các từ láy được sử dụng đã đem lại hiệu quả gì? 

+ HS hình dung cảnh, tả lại và phán đoán tâm trạng. 

• Định hướng: 

- Cảnh ngày tết thanh minh (3 - 3) có hai hoạt động cùng diễn ra: lễ tảo 
mộ - viếng mộ (tỉnh mộ), sửa sang, quét dọn, đắp điếm, thắp hương, lễ bái, 
khấn nguyện trước các mộ phần của người thân; Hội đạp thanh (giẫm lên cỏ 
xanh) du xuân, chơi xuân nơi đồng quê. 

- Không khí lễ hội đông vui, rộn ràng, náo nức: gần xa, nồ nức, dập dìu, 
sắm sửa, ngổn ngang. Người đi lễ, chơi hội là những tài tử giai nhân, trai thanh 
gái lịch, dáng điệu khoan thai, ung dung, thanh thản. Người người vừa đi vừa 
rắc những thoi vàng vó (vàng giấy hàng mã), đốt tiền giấy để cúng những linh 
hồn đã khuất. Đó là một truyền thống vãn hoá tâm linh của các dân tộc phương 
Đông, một ưong những phong tục cổ truyền lâu đời không hoàn toàn mê tín, 
lạc hậu. 

3. Cảnh ha chị em Kiều ra về. 

+ HS đọc đoạn còn lại. 

+ GV hỏi: Cảm nhận của em về cảnh vật cuối chiều xuân khi ba chị em 
Kiều "dan tay ra về"? Những từ láy: tà tà, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ nói 
lên điều gì? Từ nào gợi tả tâm trạng rõ nhất? 

+ HS suy luận, phân tích, ưình bày ý kiến. 

• Định hướng: 

- Cảnh chị em Kiều thơ thẩn dan tay ra về trong buổi chiều xuân lại được 
nhà thơ tả một cách yểu điệu tha thướt, ưữ tình hơn. Sau buổi lễ hội, hoà với 
dòng người chậm rãi trên đường về. Thơ thẩn là không có gì phải vội vã. Dòng 
suối nhỏ, chiếc cầu be bé bắc ngang. Dòng nước ưôi lững lờ, nao nao. Nao 
nao, hơi buồn buồn không hiểu vì sao cũng chính là tâm ừạng của chị em 
Kiều. Trong các từ láy tả cảnh thì nao nao là từ dùng đạt nhất của Nguyễn Du 
trong đoạn này. Cảnh ra về mở đầu và tiếp nối cảnh gặp nấm mồ Đạm Tiên và 
cảnh gặp gỡ chàng Kim Trọng mà đây là những nốt dạo nhạc đầu tiên. 
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Hoạt động 5 

HUỔNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. HS đọc và nói lại nội dung mục Ghì nhớ, SGK. 

2. GV hướng dẫn đọc thêm tại lớp các đoạn thơ tiếp theo: cảnh chị em 
Kiều viếng mộ Đạm Tiên. 

3. Về nhà, HS đọc tiếp Cảnh gặp gỡKimTrọng. 

4. Soạn bài Kiều à lầu Ngưng Bích. 


Tiết 29 
TIẾNG VIỆT 

THUẬT NGỮ 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Kiến thức: Nắm được khái niệm thuật ngữ. Phân biệt được thuật ngừ với 
các từ ngữ thông dụng khác. 

2. Tích hợp với Văn qua văn bản Chị em Thuý Kiều, Cảnh ngày xuân; vófi 
Tập làm văn ở bài Miêu tả trong văn hản tự sự. 

3. Rèn luyện kĩ năng giải thích nghĩa của thuật ngữ và vận dụng thuật ngữ 
trong nói, viết. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

XÁC ĐỊNH KHAI NIỆM THUẬT NGỮ 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu hai cách giải thích (a), (b) trong SGK và ưả lời 
các câu hỏi: 

1. Cách giải thích nào thông dụng, ai cũng có thể hiểu được? 

2. Cách giải thích nào yêu cầu phải có kiến thức chuyên môn về hoá học 
mới hiểu được? 

+ HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. Cách giải thích ai cũng hiểu được: 
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- Nước là chất lỏng không màu, không mùi, có ưong sông, hồ, biển... 

- Muối là tinh thể trắng, vỊ mặn, thưòfng tách từ nước biển, dùng để ăn. 

2. Cách giải thích yêu cầu phải có kiến thức về hoá học: 

- Nước là hợp chất cùa các nguyên tố hiđrô và ô xi, có công thức là H 2 O. 

- Muối là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại 
liên kết với một hay nhiều gốc a-xít. 

Hoạt động 2 

XÁC ĐỊNH CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN 

a. Thạch nhũ là sản phẩm hình thành trong các hang động do sự nhỏ giọt 
của dung dịch đá vôi hoà tan trong nước có chứa a xít các-bô-nic. 

- Bộ môn Địa lí 

b. Badơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kết vófi 
một hay nhiều nhóm hi-đrô-xít. 

- Bộ mồn Hoá học 

c. An dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác 
có nét tương đồng với nó. 

- Bộ môn Ngữ văn 

d. Phân số thập phân là phân số mẫu là luỳ thừa của 10. 

- Bộ mồn Toán học 

* Các thuật ngữ trên chủ yếu được dùng trong loại văn bản khoa học. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi n/ỉớ trong SGK. 

Hoạt động 3 

XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẬT NGỮ 

+ GV yêu cầu HS ừao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi: 

1. Các thuật ngữ thạch nhữ, hadơ, ẩn dụ, phân số thập phân có còn nghĩa 
nào khác không? 

2. Trong hai trường hợp đã nêu, trưòng hợp nào từ muối có sắc thái biểu 
cảm? 

+ Gợi dẫn: 

1. Các thuật ngữ ưên chỉ có một nghĩa như SGK đã giải thích, ngoài ra 
không còn nghĩa nào khác. 
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Chú ỷ: mỗi thuật ngừ chỉ biểu thị một khái niệm và mỗi khái niệm chỉ 
được biểu thị bằng một thuật ngữ. 

2. Muối ở trường hợp (b) có sắc thái biểu cảm, nó là một ẩn dụ chỉ những 
kỉ niệm về một thời hàn vi, gian khổ mà những người cùng cảnh ngộ đã gắn hó 
với nhau, cưu mang giúp đỡ ỉẩn nhau... 

Chú ý: muối ở trường hợp (a) không có sắc thái biểu cảm, nghĩa là thuật 
ngữ không có tính biểu cảm. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ trong SGK. 

Hoạt động 4 

HUỚNG dẦn luyện tập 

Bài tập ỉ: 

- Lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác (Vật lí). 

- Xâm thực là làm huỷ hoại dần dần lớp đất đá phù trên mặt đất do các tác 
nhân: gió, sóng biển, băng hà, nước chảy... (Địa lí) 

- Hiện tượng hoá học là hiện tượng trong đó có sinh chất mới. (Hoá học) 

- Trường từ vựng là tập hợp tất cả các từ có nét chung về nghĩa. (Ngữ văn) 

- Dì chỉ là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa. (Lịch sử) 

- Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ. (Sinh học) 

- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một điểm 
nào đó, trong một giây đổng hồ. (Địa lí) 

- Trọng lực là lực hút của trái đất. (Vật lí) 

- Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt ưái đất. (Địa lí) 

-Đcm chất là những chất do một nguyên tố hoá học cấu tạo nên. (Hoá học) 

- Thị tộc phụ hệ là thị tộc theo dòng họ ngưòd cha, trong đó nam có quyền 
hơn nữ. (Lịch sử) 

- Đường trung trực là đường thẳng vuồng góc với một đoạn thẳng tại điểm 
giữa của đoạn ấy. (Toán học) 

Bài tập 2: 

- Điểm tựa (thuật ngữ vật lí): điểm cố định của một đòn bẩy, thông qua đó 
lực tác động được truyền tới lực cản. 
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- Điểm tựa (trong khổ thơ cùa Tố Hữu): nơi gửi gắm niềm tin và hi vọng 
của nhân loại tiến bộ (thời kì chúng ta đang chống Mĩ cứu nước rất gian khổ, 
ác liệt). 

Bài tập 3: 

a. Từ hỗn hợp được dùng như một thuật ngữ: Nước tự nhiên ở sồng, hồ, ao, 
biển... là một hỗn hợp. 

b. Từ hỗn hợp được dùng như một từ thồng thường: Đó là một chương trình 
biểu diễn hỗn hợp nhiều tiết mục. 

c. Đặt câu có dùng từ hồn hợp với nghĩa thông thưc^g: 

- Phái đoàn quân sự hồn hợp hôh hên. 

- Lực lượng hỗn hợp của Liên hợp quốc. 

-Thức ăn gia súc hỗn hợp. 

Bài tập 4: 

a. Định nghĩa từ cá cùa sinh học: Cá là động vật có xương sống, ở dưới 
nước, bơi bằng vây, thở bằng mang... 

b. Khi chúng ta nói: cá voi, cá heo, cá sấu... nghĩa là chúng ta gọi tên bằng 
"trực giác" vì thấy môi ưường sống của chúng là "ở dưới nước", còn chúng thở 
bằng gì không quan trọng lắm, bởi đó là công việc của các nhà sinh học! 

Bài tập 5: 

Hai thuật ngữ thị trường khồng vi phạm nguyên tắc "một thuật ngữ - một 
khái niệm" vì chúng được dùng trong hai lĩnh vực khoa học riêng biệt là kinh tế 
học và quang học. Có thể coi đây là một hiện tượng đồng âm do sự trùng hợp 
ngẫu nhiên về vỏ âm thanh của từ. 


Tiết 30 

TẬP LÀM VĂN 

TRÀ bẰi Tập làm VẢN số 1 

A. Mục tiêu cần đạt 

1. ôn tập, củng cố các kiến thức về văn bản thuyết minh. 

2. Đánh giá các ưu điểm, nhược điểm của một bài viết cụ thể về các mặt: 
- Kiểu bài: có đúng là văn bản thuyết minh không? 
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- Nội dung: các tri thức cung cấp có đầy đủ, khách quan không? 

- Có sử dụng các biện pháp nghệ thuật và miêu tả một cách hợp lí, có hiệu 
quả không? 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

+ GV nhắc lại yêu cầu của bài viết: 

- Thuyết minh là cung cấp ưi thức khách quan về đối tượng để người đọc 
hiểu được bản chất và những đặc điểm của đối tượng. 

- Trong bài viết này, thuyết minh phải có sự kết hợp với các biện pháp 
nghệ thuật và các yếu tố miêu tả. 

Hoạt động 2 

NHẬN XÉT CHƯNG VỀ BÀI VIẾT 
+ GV nhận xét khái quát: 

- Về kiểu bài 

- Về nội dung 

- Về phương pháp. 

Hoạt động 3 

ĐÁNH GIÁ KET QUẢ 

+ GV đọc kết quả cụ thể: 

- Số bài đạt điểm khá, giỏi? Tính tỉ lệ % 

- Số bài đạt điểm trung bình? Tính tỉ lệ % 

- Số bài yếu kém? Tính tỉ lệ % 

Hoạt động 4 

GV HƯỚNG dẦn HS đọc - BÌNH 

- Đọc 2 bài thuộc loại khá, giỏi 

- Đọc 1 đoạn thuộc bài ữung bình 

- Đọc 1 bài thuộc loại yếu kém 

Hoạt động 5 

TRẢ BÀI, HS ĐỔI BÀI CHO NHAU CÙNG RÚT KINH NGHIỆM 
+ GV nhắc nhở, dặn dò HS chuẩn bị cho bài viết tiếp theo. 
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BẲI 6, 7 


Tuần 7 


TIẾT 31 
VĂN HỌC 

KIỂU ở LẦU NGƯNG BÍCH 

(T rích Truyện Kiều) 

Nguyễn Du 


A. Kết quả cổn đạt 

1. Kiến thức: Đoạn thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc. Cảnh chỉ là cái nền, cái 
phông để thể hiện tâm trạng nhân vật. Đó là nỗi cồ đơn thăm thẳm của Vương 
Thuý Kiều đang bị đặt trong âm mưu đê tiện của mụ Tú Bà. Nàng Kiều trong 
mắt hão, trước trận phong ba mới. Cảnh thấm đẫm tâm trạng. Còn tâm trạng 
nhân vật thì cứ dâng dâng mãi nỗi buồn, nỗi cô đơn rợn ngợp, ngơ ngác trước 
biển trời bao la. 

- Ngồn ngữ độc thoại nội tâm hoà vào ngôn ngữ tả cảnh thiên nhiên đạt 
đến mức độ cổ điển. 

2. Luyện kĩ năng phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình qua việc tả cảnh vật 
thiên nhiên, độc thoại nội tâm, nghệ thuật sử dụng điệp từ, điệp cấu trúc câu 
đem lại hiệu quả cao. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

DẪN vẰo BAI MỚI 

+ GV hỏi: Em hãy cho biết vì sao Thuý Kiều lại phải ra ở lầu Ngưng Bích? 
Lầu này ở đâu? Vị trí ấy có tác dụng gì? 

+ HS trao đổi trong nhóm, trả lời. 

• Định hướng: 

- ở lầu xanh, Kiều bị lừa, bị nhục, nên rút dao ra định tự tử, nhưng vì có 
Đạm Tiên báo mộng ngăn cản nên đành thôi! Tú Bà sợ Kiều chết thì không 
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những rắc rối mà còn mất cả chì lẫn chài nên tìm cách ngọt nhạt xoa dịu, rồi 
lập kế đưa Kiều ra tạm ở lầu Ngưng Bích bên bờ biển Lâm Tri (Truy). Mụ nói 
để chờ dịp tìm người đứng đắn sẽ gả cho, nhưng thực chất bày mưu gian hiểm 
buộc Kiều phải tiếp khách. 

- Vị trí cho vo, vắng vẻ bên bờ biển là để dễ dàng thực hiện độc kế. Nhưng 
ngoài ỷ muốn đen tối của Tú Bà, chính ở noi đây, trong cảnh cô tịch chỉ có 
nước với ười, lại là cơ hội đế cho nỗi cô đơn nghệ sĩ của Kiểu thăng hoa, dệt 
thành bài thơ tả cảnh ngụ tình tuyệt tác. 

Hoạt động 2 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂu KHÁI QUÁT 

ỉ. Đọc 

+ HS đọc một lần toàn đoạn với giọng phù hợp, sau đó tự giải thích cách đọc. 

+ GV định hướng cách đọc: Giọng chậm, buồn. Nhấn mạnh các từ hể 
hàng, điệp ngữ buồn trông. 

2. Giải thích từ khó 

+ HS tìm hiểu thêm một lần các chú thích: 1, 8, 9, 10. 

3. Bố cục của đoạn thơ: 

Có thể chia làm 3 đoạn nhỏ: 

a) 6 câu đầu: Toàn cảnh trước lầu Ngưng Bích nhìn qua con mắt và tâm 
trạng của Thuý Kiều. 

b) 8 câu tiếp: Kiều nhớ chàng Kim, nhớ cha mẹ. 

bl. 4 câu trước: Nhớ Kim Trọng. 

b2. 4 câu sau: Nhớ mẹ cha. 

c) 8 câu cuối: huồn trông cảnh trước lầu. 

+ GV hỏi: Vậy có thể xem đây là đoạn thơ tả cảnh? Tả tình? Vừa tả cảnh, 
vừa tả tình? Giải thích? 

+ HS so sánh, nhận xét, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Đoạn thơ vừa tả cảnh vừa tả tình, đúng nhất là tả cảnh ngụ tình. Nét đặc 
sắc của đoạn thơ là cảnh vật thiên nhiên được nhìn, được tả qua con mắt, qua 
tâm trạng của nhân vật trừ tình: Một tâm trạng rất cô đcm, buồn nhớ, rất đỗi 
bơ vơ... 
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Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HIEU TÂM TRẠNG 
CỦA THUÝ KIỀU 

ỉ. Nghệ thuật tả tâm trạng trong 6 câu đầu. 

+ HS đọc 6 câu đầu. 

Nhận xét cảnh vật thiên nhiên trước lầu Ngưng Bích qua cái nhìn và tâm 
trạng của Thuý Kiều? Tại sao nhà thơ lại viết non xa, trăng gầnl Có điều gì vồ 
lí? Thử tìm cách giải thích? 

+ GV đọc lại 6 câu đầu, nói lời định hướng: 

- Cảnh thiên nhiên biển trời trước lầu Ngưng Bích thật mênh mông, bát 
ngát, vắng vẻ, lạnh lùng. Không gian mở rộng trước hết cả hai chiều: rộng và 
cao, tấm trăng, dãy núi, làn mây, cồn cát, hụi hồng. 

- Bấy giờ là thời khắc nào? Mầy sớm là buổi sớm. Đèn khuya là đêm 
khuya. Trăng gần là đêm trăng... Vậy đây là cảnh ở nhiều thời điểm khác nhau. 

Đó là tâm cảnh - cảnh chất chứa tâm trạng. 

- Non xa, trăng gần?\ Thật vô lí, vì trăng phải ở vị trí xa hơn núi nhiều. 
Thế nhưng sở dĩ có thể tả như trên là vì đêm trăng sáng. Trăng xa nhưng sáng 
hơn nên có cảm giác gần. Núi gần hơn nhưng mờ nên có cảm giác xa hơn 
trăng. 

- Một lần nữa lại chứng minh rằng, đây khồng phải là tả cảnh một cách 
khách quan, vồ cảm mà là cảnh được tả qua tâm trạng của người ngắm cảnh. 

+ GV hỏi'. Em hiểu ngữ ở chung như thế nào? Ai ỏ chung với ai? 

Em hiểu câu thơ: Nửa tình nửa cảnh như chìa tấm lòng như thế nào? 

+ HS có thể trả lời theo các hướng khác nhau. Chẳng hạn: ớ chung là non 
và trăng cùng nằm ừong một bầu trời, vũ trụ. 

Chia tấm lòng là gửi một nửa vào cảnh vật, một nửa giữ trong lòng hoặc 
một nửa tấm lòng ở đây, nửa kia bay về quê hương.... 

+ HS phát biểu tự do. 

+ GV chốt lại: 

- Trong bức tranh phong cảnh thiên nhiên đầu tiên mà Nguyễn Du vẽ qua 
con mắt và tâm trạng của Thuý Kiều, ta thấy rõ phong thái, linh hồn của cảnh 
vật. Không phải ngẫu nhiên nhà thơ sử dụng hai từ: vẻ, tấm đặt trước non, 
trăng. Không tả kĩ non vì non mờ xa, chỉ thấy cái dáng vẻ. 
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- ớ chung, ngoài nghĩa trăng, non chung trong một bầu trời còn ngụ ỷ 
người, trăng, núi cùng hoà điệu, chung nỗi sầu. 

- Thòd gian, khồng gian nghệ thuật trong bức tranh này hoàn toàn là thời 
gian, không gian tâm trạng nên nó chấp nhận sự xáo trộn thời điểm, qui luật 
xa gần. Không rõ ngày hay đêm, ánh đèn hay ánh ưăng? Xa thành gần, gần 
thành xa... 

- Tâm trạng chù yếu của Thuý Kiều trong 6 câu này dồn tụ vào từ láy: hẽ 
hàng: Chán ngán, tủi buồn, thương mình bơ vơ... vô hạn. Trước cảnh biển trời, 
đêm trăng bát ngát, bẽ hàng càng thấm thìa hơn!... 

2. Tâm trạng Thuý Kiều trong 8 càu tiếp: 

Nổi nhớ ngậm ngùi, khắc khoải. 

+ HS đọc 8 câu tiếp với giọng điệu thích hợp. 

+ GV hỏi; 

- 8 câu tiếp theo có tả cảnh không? Tâm trạng của Thuý Kiều bây giờ là 
tâm ừạng gì? 

- Vì sao nhà thơ tả nỗi nhớ chàng Kim trước nỗi nhớ cha mẹ? Như vậy có 
hợp với đạo lí thông thường của con người phương Đông? 

+ HS thảo luận, bàn bạc trong nhóm, sau đó cử đại diện trình bày ỷ kiến 
chung. 

• Định hướng: 

- 6 câu thơ đầu là tả nửa tình nửa cảnh. Đến 8 câu này thì không còn cảnh, 
hay nói cách khác, cảnh đã mờ đi để cho nỗi nhớ cồn lên, xồn xao, nôn nao 
trong lòng Thuý Kiều. Nàng dường như không còn sống chung với chung 
quanh nữa mà chìm dần vào những không gian khác, những thời gian khác. 

- 4 câu tả nỗi nhớ chàng Kim Trọng. 

- 4 câu tả nỗi nhớ cha mẹ. 

- Nguyễn Du đặt nỗi nhớ chàng Kim lên trước nỗi nhớ song thân là đã 
tuân thủ đúng diễn biến tâm ưạng của Thuý Kiều khi ấy. 

+ Nhớ chàng Kim trước vì nàng Kiều luôn cảm thấy mình có lỗi, có tội, 
mắc nợ chàng. Kiều đã phụ lời thề thiêng liêng. Mối tình đầu vẫn đang nhức 
nhối, cháy bỏng trong tim. Kiều hình dung cảnh chàng Kim ưở về, không gặp 
nàng, ngày đêm mong mỏi tin tức... đau khổ, thất vọng đến thế nào! Lại chạnh 
nghĩ đến thân phận bơ vơ, côi cút nơi góc biển chân ười, đất khách quê người 
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của mình. Nhưng cái đau đớn nhất, không yên nhất đối với Kiều khi ấy là nỗi 
đau thất tiết, không giữ được sự trong trắng, thuỷ chung với người mà nàng 
nguyện trao thân gửi phận. 

- Nghĩ đến cha mẹ sơu, là vì dù sao hai ông bà Vương cũng đã tạm yên 
một bề. Giờ đây chỉ còn nỗi lo và tình thương cùa đứa con gái đầu lòng hiếu 
thảo nhớ thương cha mẹ vì không còn điều kiện chăm sóc, an ủi cha mẹ. 

+ Cách tả nỗi nhớ người yêu, nhớ cha mẹ của tác giả có giống nhau, khác 
nhau? Tinh tế hay công thức, quen nhàm? Thử tìm dẫn chứng chứng minh? 

+ HS tìm kiếm dẫn chứng, phát biểu ý kiến trao đổi thảo luận. 

• Định hướng: 

- Cùng tả nỗi nhớ, cùng gợi lại những kỉ niệm quá khứ, nhưng với mỗi đối 
tượng, tác giả lại tả không giống nhau. Điều đó tạo nên sự hấp dẫn riêng. 

Ví dụ: Với Kim Trọng thì dùng: tưởng - nghĩa là liên tưởng, tưcíng tượng, 
hình dung. Còn với cha mẹ thì dùng: xót - nghĩa là thương nhớ, xót xa. 

Với chàng Kim thì gợi hình ảnh dưới nguyệt chén đồng, đêm trăng thề 
nguyền thiêng liêng. Với cha mẹ thì dùng các điển tích quạt nồng ấp lạnh, sân 
Lơi, gốc tử. Rõ ràng là rất phù hợp vì nhớ người yêu thì nhớ kỉ niệm tình yêu, 
nỗi đau, tiếc vì tình yêu tan vỡ. Nhớ cha mẹ là nhớ thương, là suy nghĩ về bổn 
phận, trách nhiệm làm con trước phải đền ơn sinh thành. 

Những câu hỏi: Bơo giờ cho phai? Những ai đó giờ?... hoàn toàn chỉ là câu 
hỏi tu từ, hỏi lòng mình mà thôi! 

3. Tim hiểu tàm trạng ThuýKiều trong 8 càu cuối: 

Bức trơnh tứ hình - hài thơ buồn trông. 

+ HS đọc tiếp 8 câu cuối, chú ý điệp ngữ huồn trông và kết cấu trùng điệp. 

+ GV nêu vấn đề: 

- Ai cũng thấy rõ điệp ngữ buồn trông được đặt ở đầu các câu lục (4 lần). 
Nhưng liệu có phải điệp ngữ ấy chỉ tô đậm, nhấn mạnh nỗi buồn đều đều, 
giống nhau của nàng Kiều hay không? 

+ HS so sánh, suy nghĩ, phát hiện, lí giải, phát biểu ý kiến. 

• Định hướng: 

- Điệp ngừ buồn trông đặt ở đầu 4 câu lục trong đoạn thơ cuối này không 
phải là sáng tạo mới mẻ của tác giả. Ca dao từng chẳng nói: 
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Buồn trông chênh chếch sao mai, 

Buồn trông con nhện giăng tơ, 

Ngồi buồn nhớ mẹ tơ xưa... 

Như thế là từ lâu, trong ca dao của người Việt đã có môtip buồn trông. 
Nguyễn Du chỉ học ở ca dao, nhưng ông đã làm cho môtíp này phong phú ý 
nghĩa hơn, thể hiện tâm trạng nhân vật trừ tình sâu sắc hơn, tinh tế hơn. 

- Điệp ngữ, điệp cấu trúc câu tô đậm, nhấn mạnh nỗi buồn cứ càng lúc 
càng dâng dâng mãi lên trong lòng Kiều cùng hoà với cảnh vật càng lúc càng 
mênh mang, vắng vẻ và dữ dội hơn. 

- Nhưng chủ yếu là sau mỗi ngữ buồn trông thì như lại nối tiếp một đợt 
sóng, chia suy tưởng, tâm trạng nàng Kiều về một hướng, một đối tượng khác, 
một vấn đề khác, khồng giống nhau, khồng lặp lại. 

+ GV hỏi: Em hãy phân tích mối quan hệ giữa các hình ảnh cảnh vật mà 
Thuỷ Kiều ưông thấy với tâm trạng buồn của nàng. 

+ HS phân tích, so sánh. Chú ý các hình ảnh: cánh buồm, bông hoa, nội cỏ, 
gió, sóng... 

• Định hướng: 

- Có thể chia bức tâm cảnh tuyệt vời này thành 4 mảng gắn liền với 4 ỉần 
buồn trồng và 4 nồi buồn không hoàn toàn giống nhau. Như bộ ưanh tứ bình. 

a) Buồn trông ỉ gợi cảm từ cánh buồm thấp thoáng ngoài cửa hể chiều 
hôm. Cánh buồm xa xa, con thuyền cũng xa xa, lúc ẩn lúc hiện vì sóng duềnh, 
sóng rút. Đại từ ơi học ở ca dao làm cho giọng điệu trữ tình thêm mơ hồ, phiếm 
chỉ. Cánh buồm thật đã biến thành cánh buồm hiểu tượng gợi đến những 
chuyên đi xa, đến quê hương xa vời, đến thân phận tha hương của Thuý Kiều. 

Cánh buồm thơ ữong lòng nàng Kiều cũng bắt đầu nổi gió, ngọn gió 
buồn - cô đơn - mặc cảm thêm một tầng nấc mới. 

Tóm lại, hức ỉ: Ngơ ngác thân phận về đâu! 

b) Buồn trông 2 xuất hiện cùng hình ảnh hông hoa trôi dạt trên dòng thuỷ 
triều vừa rút ra biển khơi. Hoa gì? Không rõ! Nhưng cái man mác trôi thì lại 
được khắc hoạ. Câu hỏi vé đâu mung lung không thể ừả lời. Bây giờ Kiều chỉ 
nghĩ đến tấm thân bèo bọt như cánh hoa tàn trôi trên sóng dữ, mong manh, nhỏ 
nhoi, đáng thương. Đó chính là hoàn cảnh tội nghiệp của nàng. Nàng không thể 
tự chủ, mặc cho biển sóng đẩy đưa, dập vùi. Tâm ưạng cô đơn, bơ vơ lại được 
đẩy thêm một nấc. 
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Bức 2: Hoa ữôi bèo dạt. 

c) Buồn trông 3 hướng ra cánh đồng cỏ dầu dầu, xanh xanh, nhạt nhạt, 
nhoà nhoà hoà với màu trời, màu mây tạo thành một sắc xanh buồn tẻ ngắt. 
Tuổi thanh xuân tưcd đẹp của Kiều, tài năng săc sảo đủ mùi của nàng đã, đang 
và sẽ càng nhạt buồn, vô vị như cánh đồng, bầu trời, mặt đất xanh xanh kia... 

Bức 3: Đồng xanh 

d) Buồn trồng 4 dâng lên đ0 sóng hất ngờ. Sóng, gió đang êm ả bỗng đùng 
đùng nổi giận kêu vang, ầm ầm cuốn bốc vào đến tận ghế ngồi của nàng Kiều. 
Thiên nhiên trở tính, trở nết thất thường, hung hăng đe doạ con người nhỏ bé, 
đơn cồi, tội nghiệp...! 

- Cụ thể hơn, nó còn dự báo một tương lai khủng khiếp đầy tai ương bất 
trắc đang chờ đợi nàng Kiều. Đó là tiếng gào thét điên khùng của sóng gió biển 
khơi đang thình lình nổi bão tố phong ba nhưng cũng chính là tiêkg thét gào 
nổi loạn và tuyệt vọng trong mặc cảm cô đơn thang hoa cảm hứng nghệ sĩ sáng 
tạo của Vương Thuý Kiều, nàng Kiều trong mắt hão, trước phong ha. 

Bức 4: Tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 

Hoạt động 4 

HUỠNG DẪN TONG KÊT 

1. HS đọc diễn cảm toàn đoạn thơ một, hai lần. 

Phát biểu cảm tưởng của bản thân về bức ữanh tâm cảnh, về mặc cảm cô 
đơn của nàng Kiều trước cảnh biển trời bát ngát. 

2. Vai trò của điệp ngữ huồn trông trong đoạn thơ có phải là sáng tạo hoàn 
toàn mới mẻ của Nguyễn Du hay không? Vì sao? 

3. Qua đoạn thơ, em nhận thức được thêm gì về tâm hồn của Thuý Kiều và 
nghệ thuật tả tâm trạng nhân vật của nhà thơ? 

• Định hướng: 

- Tâm ưạng Thuý Kiều: Một nỗi cô đơn thăm thẳm, không biết và không 
thể chia sẻ cùng ai, đồng thời là một tâm hồn nhân ái, tình nghĩa thuỷ chung, 
sâu nặng, tâm hồn nghệ sĩ bẩm sinh. 

- Đặc sắc nghệ thuật tả tâm ừạng của Nguyễn Du trong đoạn thơ này: 

+ Bỏ qua những phi lí trong thiên nhiên để tuân theo cái lí của tâm hồn, 
cảm xúc nghệ sĩ. 
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+ Cảnh thơ chỉ là phiên bản của tình, của hồn người, nhạt nhoà hoà lẫn tâm 
trạng, chính là tâm ữạng. 

+ Tâm trạng buồn, cồ đơn là chủ yếu nhưng không tĩnh lặng mà luồn biến 
thái, theo chiều hướng tăng tiến mạnh mẽ dần... 

+ Tả cảnh để tả tình. 

+ Trong cảnh, trong tình đều hàm chứa và dần lộ rõ yếu tố cao trào của bi 
kịch: Trong tiếng sóng ầm ầm kêu quanh ghế ngồi có tiếng thơ của Thuý Kiều 
đột hiện và cũng sắp đột hiện luôn tiếng hoạ vần đeo đai của chàng Sở Khanh - 
con chim mồi rình ở dưới lầu đã lâu - để Tú Bà gài cái bẫy tình ba mươi lạng! 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN LUYỆN TẬP 

1. Học thuộc lòng đoạn ưích. 

2. Viết khoảng 5-6 câu văn hình dung trong tưchĩg tượng của em tâm 
trạng của Thuý Kiều khi Sở Khanh xuất hiện sau tiếng hoạ vần rất ngọt của y. 

3. Nếu có thể, vẽ một hức tranh cảnh trước lầu Ngưng Bích theo ý tưởng 
của em. 

4. Soạn bài: Mã Giám Sinh mua Kiều. 

5. Đọc tham khảo bài viết "Trong mắt bão" của Đường Văn. Sách "Nguyễn 
Du - Truyện Kiều" - một hướng cảm, luận và dạy học mód. NXB Thanh niên, 
Hà Nội, 2002. 


Tiết 32 

TẬP LÀM VĂN 

MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN Tự sự 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiên thức: Thấy được vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự. 

2. Tích hợp với Văn qua các đoạn trích trong văn bản Truyện Kiều, với 
Tiếng Việt ở bài Thuật ngữ. 
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3. Rèn luyện kĩ năng phân tích và sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản 
tự sự. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

XÁC ĐỊNH VAI TRÒ CỦA MIÊU TẢ TRONG VÃN BẢN Tựsự 

+ GV yêu cầu HS đọc kĩ đoạn trích và phần tóm tắt các sự việc của đoạn 
trích trong SGK; sau đó trao đổi, thảo luận đế trả lời các câu hỏi: 

1. Đoạn trích kể về việc gì? 

2. Sự việc ấy diễn ra như thế nào? Nếu chỉ kể lại các sự việc ”ưần trụi” như 
vậy thì câu chuyện có sinh động không? 

3. Cho biết tại sao đoạn trích lại sinh động, hấp dẫn như vậy. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Đoạn trích kể về việc vua Quang Trung chỉ huy tưóng sĩ đánh chiếm đồn 
Ngọc Hồi. 

2. Sự việc ấy diễn ra theo trình tự: 

a. Vua Quang Trung cho ghép ván lại, cứ mười người khiêng một bức, rồi 
tiến sát đến đồn Ngọc Hồi. 

b. Quân Thanh bắn ra, không trúng người nào, sau đó phun khói lửa. 

c. Quân của vua Quang Trung khiêng ván nhất tề xông lên mà đánh. 

d. Quân Thanh chống đờ không nổi, tướng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống 
thắt cổ chết. Quân Thanh đại bại. 

Tuy nhiên, nếu chỉ kể như trên thì câu chuyện thật khô khan, kém hấp dẫn. 
Nói cách khác, kể như ưên mới ữả lòd được câu hỏi 'Việc gì đã xảy ra?" chứ 
chưa trả lời được câu hỏi "việc đó xảy ra như thế nào?" 

3. Đoạn ưích nguyên văn tác phẩm sinh động, hấp dẫn vì có các yếu tố 
miêu tả làm rõ câu hỏi ”như thế nào?”: 

- Nhân có gió bắc, quân Thanh bèn dùng ống phun khói lửa ra, khói toả 
mù trời, cách gang tấc không thấy gì, hòng làm cho quân Nam rối loạn. Không 
ngờ trong chốc lát ười bỗng ưở gió nam, thành ra quân Thanh lại tự làm 
hại mình. 

- Quân Thanh chống khồng nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau 
mà chết. 
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- Quân Tây Sơn thừa thế chém giết lung tung, thây nằm đầy đồng, máu 
chảy thành suối, quân Thanh đại bại. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghì nhớ trong SGK. 


Hoạt động 2 

HUỐNG dẦn luyện tập 


Bài tập ỉ: 

Các yếu tố tả cảnh, tả người trong hai đoạn trích Truyện Kiêu: 

a. Tả người: 

- Vân xem trang trọng khác vời 
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang 
Hoa cười ngọc thốt, đoan trang 
Mây thua nước tốc tuyết nhường màu da 
Kiều càng sắc sảo mặn mà 
So hề tài sắc lại ỉà phần hơn: 

Làn thu thuỷ nét xuân sơn 
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh 

b. Tả cảnh: 

Cỏ non xanh tận chân trời 
Cành ỉê trắng điểm một vài hông hoa 


Tà tà hóng ngả vê tây 
Chị em thơ thẩn dan tay ra về 
Bước ỉẩn theo ngọn tiểu khê 
Lần xem phong cảnh có hề thanh thanh 
Nao nao dòng nước uốn quanh 
Dịp cẩu nho nhỏ cuối ghềnh hắc ngang 

* Các yếu tố miêu tả làm cho văn bản sinh động, hấp dẫn và giàu chất thơ; 
nó góp phần làm cho người đọc có khoái cảm thẩm mĩ theo qui luật: 

Lời hay ai chẳng ngâm nga 
Trước còn thuận miệng, sau ra cảm lòng... 

Bài tập 2 và 3: 

- GV hướng dẫn HS tự làm. 
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Tiết 33 
TIÊNG VIỆT 

TRAU DỔI VỐN TỪ 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kỉển thức". Thấy được vai ưò của việc trau dồi vốn từ trong nói, viết và 
phát triển các năng lực tư duy, giao tiếp. 

2. Tích hợp vód Văn qua các đoạn trích trong Truyện Kiều, với Tập làm văn 
ở các bài đã học. 

3. Rèn luyện kĩ năng mở rộng vốn từ và chính xác hoá vốn từ trong giao 
tiếp và viết văn bản. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

VAI TRÒ CỦA VIẸC RÈN LUYỆN 
ĐỂ NẮM VŨNG NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu ỷ kiến của Cố Thủ tướng Phạm Vãn Đồng và 
trả lời các câu hỏi: 

1. Tiếng Việt có khả năng đáp ứng các nhu cầu giao tiếp của chúng ta 
không? Tại sao? 

2. Muốn phát huy tốt khả năng của tiếng Việt, mỗi chúng ta phải làm gì? 
Tại sao? 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1. Tiếng Việt có khả năng đáp ứng các nhu cầu giao tiếp của chúng ta, vì 
tiếng Việt rất giàu, đẹp và luôn luôn phát triển. 

2. Muốn phát huy tốt khả năng của tiếng Việt, mỗi chúng ta phải không 
ngừng trau dồi vốn từ của mình, biết vận dụng một cách nhuần nhuyễn tiếng 
Việt trong nói, viết; vì đó là cách giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt có hiệu 
quả nhất, nó thể hiện lòng tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá của 
dân tộc thông qua lời ăn tiếng nói mỗi người. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi n/ỉớ trong SGK. 
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Hoạt động 2 

HUỐNG dẦn luyện Tập 

Bài tập ỉ: 

- hậu quả: kết quả xấu 

- đoạt: chiếm được phần thắng 

- tinh tú: sao trên trời 
Bài tập 2: 

a. Giải thích nghĩa của các từ có yếu tố "tuyệt": 

- tuyệt chủng: bị mất hẳn nòi giống 

- tuyệt gỉơo: cắt đứt mọi quan hệ 

- tuyệt tự: khồng có con trai nối dõi 

- tuyệt thực: nhịn ăn hoàn toàn 

- tuyệt đỉnh: điểm cao nhất, mức cao nhất 

- tuyệt mật: giữ bí mật tuyệt đối 

- tuyệt tác: tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ 

- tuyệt trần: nhất trên đời, khồng có gì sánh bằng 

b. Giải thích nghĩa của các từ có yếu tố "đồng”: 

- đồng âm: có vỏ âm thanh giống nhau 

- đồng hào: những người cùng sinh ra từ ữong một cái bào thai (bọc trứng) 
theo truyền thuyết Lạc Long Quân - Au Cơ; nghĩa hiện dùng là cùng huyết 
thống, nòi giống, ruột thịt. 

- đồng hộ: các bộ phận hữu quan phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng 

- đồng chí: cùng chí hưóng, cùng chung lí tưởng 

- đồng dạng: có cùng một dạng như nhau 

- đồng khởi: cùng vùng dậy trong một thời điểm 

- đồng môn: cùng học một thầy hoặc cùng môn phái 

- đồng niên: cùng một tuổi (còn gọi: đồng tuê) 

- đồng sự: những người cùng làm việc với nhau 

- đồng ấu: trẻ em còn nhỏ (khoảng 6 hoặc 7 tuổi) 

- đồng dao: lời hát dân gian của trẻ em 

- đồng thoại: ừuyộn viết cho trẻ em 
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Bài tập 3: 

Sửa lỗi dùng từ trong câu: 

a. Vào đêm khuya, đường phố rất ỉm lặng, (thay bằng: yên tĩnh, vắng 
lặng...) 

b. Trong thời kì đổi mới, Việt Nam đã thành lập quan hộ ngoại giao với 
hầu hết các nước ưên thế giới, (thay bằng: thiết lập) 

c. Những hoạt động từ thiện cùa ông khiến chúng tôi rất cảm xúc. (thay 
bằng: cảm động, xúc động, cảm phục...) 

d. Các nhà khoa học dự đoán những chiếc bình này đã có cách đây 2.500 
năm. (thay bằng: phỏng đoán, ước đoán, ước tính...) 

Bài tập 6 : 

Bình luận ỷ kiến của Chế Lan Viên: 

Tiếng Việt là thứ tiếng nói "muôn vàn giàu có", nó có khả năng diễn đạt 
mọi cấp độ tư tưởng, tình cảm phong phú và tinh tế của con người. Chỉ với một 
cây lúa thôi, "thế giới ngôn ngữ” miêu tả về nó đã đủ khiến cho một nhà thơ 
phải giật mình: 

Gió đông là chồng lúa chiêm 
Gió hấc là duyên lúa mùa 
Được mùa lúa, úa mùa cau 
Được mùa cau, đau mùa lúa 
Chiêm khôn hơn mùa dại 
Mùa nứt nanh, chiêm xanh đầu 
Lúa chiêm nép ở đầu hờ 
Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên 

Vì vậy, nhà thơ cho rằng đừng vì những mùa bội thu vật chất mà quên mất 
"cả một mùa ngôn ngừ đẹp đẽ" trong ứng xử hằng ngày. Muốn giữ gìn sự giàu 
đẹp của ngôn ngữ dân tộc, xin hãy bắt đầu từ việc học tập lòd ăn tiếng nói của 
nhân dân lao động. 

Hoạt động 3 

RÈN LUYỆN ĐỂ LAM TÀNG VốN TỪ 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu đoạn văn của Tô Hoài và trả lời các câu hỏi: 

1. Nhà văn Tô Hoài nói về vấn đề gì có liên quan đến việc trau dồi vốn từ? 
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2. Qua câu chuyện của Tô Hoài, em rút ra bài học gì? 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Nhà văn Tô Hoài nói đến việc phải "học lời ăn tiếng nói của nhân dân" 
đế ữau dồi vốn từ cùa mình. 

2. Bài học là: phải rèn luyện để biết thêm những từ chưa biết đế làm tăng 
vốn từ". 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ trong SGK. 

Hoạt động 4 

HUỚNG dẦn luyện tập 

Bài tập 5: 

Để làm tăng vốn từ cần phải: 

- Chú ý quan sát, lắng nghe lời ăn tiếng nói hằng ngày của những người 
quanh ta và trên các phương tiện thông tin đại chúng như phát thanh, 
truyền hình. 

- Đọc sách, báo; nhất là tác phẩm văn học của những nhà văn lớn. 

- Ghi chép lại những từ ngữ đã nghe được, đọc được. Rèn luyện thói quen 
tra từ điển để hiểu nghĩa từ và mở rộng vốn từ. 

- Tập viết những đoạn văn ngắn hoặc đặt những câu có sử dụng từ ngữ mới 
học được. 

Bài tập 6 : 

a. "Cứu cánh" là "mục đích cuối cùng" 

b. Đồng nghĩa với "nhược điểm" là "điểm yếu” 

c. Trình bày ý kiến, nguyện vọng lên cấp trên là "đề đạt" 

d. Nhanh nhảu mà thiếu chín chắn là "láu táu" 

e. Hoảng đến mức có những biểu hiện mất trí là "hoảng loạn” 

Bài tập 7: 

a. nhuận bút/thù lao 

- Anh ấy vừa lĩnh tiền nhuận hút của cuốn sách mới in. (trả công viết một 
tác phẩm) 
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- Anh ấy vừa nhận được một khoản thù lao khá hậu hĩnh! (trả công cho 
một lao động nào đó như đóng phim, thiết kế cồng ưình, xây dựng cầu 
đường...) 

* Nghĩa của "thù lao” rộng hơn nghĩa của "nhuận bút” 

b. tay trắng/trắng tay 

- Từ tay trắng mà anh ấy làm nên sự nghiệp đấy! (khồng có vốn liếng, tài 
sản gì) 

- Nó bị một cú lừa trắng tayl (mất sạch vốn liếng, tài sản) 

c. kiểm điểm/kiểm kê 

- Tiến hành kiểm điểm phong trào thi đua giữ gìn môi trường xanh, sạch, 
đẹp của thành phố ta. (xem xét, đánh giá để rút ra kết luận cần thiết) 

- Tiến hành đợt kiểm kê tài sản của nhà trưòfng. (kiểm lại từng thứ để xác 
định số lượng, đánh giá chất lượng) 

d. lược khảo/lược thuật 

- Các nhà khảo cổ học đã công bố cuốn "Lược khảo về Hoàng thành 
Thăng Long", (nghiên cứu một cách khái quát, có tính chất ban đầu) 

- Ông thư kí đã thay mặt Ban tổ chức lược thuật buổi Hội thảo hôm nay. 
(kể, trình bày tóm tắt) 

Bài tập 8: 

a. Các từ ghép có thể đảo trật tự các yếu tố mà ý nghĩa cơ bản của từ không 
thay đổi: 

bàn luậnAuận bàn, ca ngợi/ngợi ca, đấu tranh/tranh đấu, cầu khẩn/khẩn 
cầu, bảo đảm/đảm bảo, dịu hiền/hiền dịu, đơn giản/giản đơn, khổ cực/cực 
khổ, kì diộu/diộu kì, màu nhiộm/nhiệm màu, thương yêu/yêu thương, đợi 
chờ/chờ đợi, triển khai/khai triển, sống chết/chết sống, đỏ đen/đen đỏ, 
trắng đen/đen trắng, chìm nổi/nổi chìm, trầm bổngA)ổng ưầm, buồn 
vui/vui buồn, gần xa/xa gần, được mất/mất được, thắng thua/thua thắng, 
nhà cửa/cửa nhà, quần áo/áo quần, bến bờ/bờ bến, tìm kiếm/kiếm tìm, 
chung thuỷ/thuỷ chung, ái ân/ân ái, hận thù/thù hận, hò hẹn/hẹn hò... 

b. Các từ láy có thể đảo ưật tự các yếu tố mà ý nghĩa cơ bản của từ không 
thay đổi: 

ao ướcẠrớc ao, bề bộn/bộn bề, bềnh bồng/bồng bềnh, dào dạt/dạt dào, dồn 
dập/dập dồn, đày đoạ/đoạ đày, đau đớn/đớn đau, hắt hiu/hiu hắt, hờ 
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hững/hững hờ, khao khát/khát khao, lừa lọcAọc lừa, manh mối/mối manh, 
mờ mịt/mịt mờ, ngần ngại/ngại ngần, ngạt ngào/ngào ngạt, quẩn 
quanh/quanh quẩn, tha thiết/thiết tha, tối tăm/tăm tối, xơ xác/xác xơ, trăng 
trối/trối ưăng, vấn vương/vương vấn, tả tơi/tơi tả, giữ gìn/gìn giữ, nhớ 
nhung/nhung nhớ, ngẩn ngơ/ngơ ngẩn, thì thầm/thầm thì, xào xạc/xạc xào, 
ngất ngây/ngây ngất, nhâng nháo/nháo nhâng, mịt mù/mù mịt,... 

* Những ừường hợp khi đảo trật tự các yếu tố thì ý nghĩa của từ bị thay đổi: 
thừa kế/kế thừa, thiếu niên/niên thiếu, đuổi theo/theo đuổi, máy bơm/bơm 
máy, xe đạp/đạp xe, xe máy/máy xe, biển khơi/khơi biển, tình người/người 
tình, thân nhân/nhân thân, học sinh/sinh học, tình bạn/bạn tình, suối 
khe/khe suối, sườn núi/núi sườn, yếu điểm/điểm yếu, người yêu/yêu 
người... 

* Một số trường hợp đảo trật tự các yếu tố có thể dẫn đến sự sai lạc phần 
nào về ý nghĩa hoặc tối nghĩa: 

yêu dấu/dấu yêu, xót xa/xa xót, ngơ ngác/ngác ngơ, cô đơn/đơn cô, réo 
rắt/rắt réo, âm vang/vang âm, sục sạo/sạo sục, ngay thẳng/thẳng ngay, say 
sưa/sưa say, chiều hôm/hôm chiều, biển bờ/bờ biển, người xa/xa người, kỉ 
niệm/niệm kỉ, mây mưa/mưa mây, xôn xao/xao xôn, xông xáo/xáo xông, 
lảo đảo/đảo lảo, du dương/dương du, vật vờ/vờ vật... 

Bài tập 9: 

- bất (không, chẳng): bất biến, bất chính, bất công, bất diệt, bất tử, bất bình... 

- bí (kín): bí mật, bí danh, bí ẩn, bí hiểm, bí quyết, bí truyền... 

- đa (nhiều): đa cảm, đa tình, đa tài, đa khoa, đa nghi, đa nghĩa, đa diện, đa 
giác, đa dạng... 

- đề (nâng, nêu ra): đề án, đề bạt, đề cao, đề xướng, đề cập, đề cử, đề đạt, 
đề nghị, đề xuất... 

- gia (thêm vào): gia cố, gia công, gia giảm, gia tăng, gia hạn, gia vỊ, gia nhập... 

- giáo (dạy bảo): giáo án, giáo dục, giáo khoa, giáo viên, giáo sư, giáo 
dưỡng, giáo trình... 

- hồi (về, trở lại): hồi hương, hồi phục, hồi sinh, hồi tâm, hồi tỉnh, hồi 
xuân, hồi âm... 

- khai (mở, khơi): khai bút, khai chiến, khai giảng, khai hoá, khai hoang, 
khai mạc... 
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- quảng (rộng, rộng rãi): quảng canh, quảng cáo, quảng trường, quảng đại, 
quảng giao... 

- suy (sút kém): suy đồi, suy nhược, suy tàn, suy vong, suy thoái, suy vi, 
suy bại... 

- thuần (ròng, không pha tạp): thuần chủng, thuần khiết, thuần nhất, thuần 
tuý, thuần nông... 

- thủ (đầu, đầu tiên, đứng đầu): thủ đô, thủ lĩnh, thủ ttưởng, thủ phủ, thủ khoa... 

- thuần (thật, chân thật, chân chất): thuần hậu, thuần phác 

- thuần (dễ bảo, chịu sai khiến): thuần dưỡng, thuần hoá, thuần phục... 

- thuỷ (nước): thuỷ chiến, thuỷ điện, thuỷ lồi, thuỷ lực, thuỷ sản, thuỷ 
triều, thuỷ văn... 

- tư (riêng): tư hữu, tư lợi, tư thù, tư thục, tư tình, tư sản... 

- trữ (chứa, cất): ưữ lượng, dự trữ, lưu trữ, tàng trữ, tích trữ... 

- trường (dài): trưòng ca, trường chinh, trường cửu, trường kì, trường thiên, 
trường tồn... 

- trọng (nặng, coi nặng, coi là quí): trọng âm, trọng dụng, trọng đại, trọng 
điểm, trọng tâm, trọng ưách... 

- vô (không, không có): vô biên, vô chù, vô can, vô cảm, vô tình, vô danh, 
vô dụng, vô lí... 

- xuất (đưa ra, cho ra): xuất bản, xuất gia, xuất giá, xuất chinh, xuất hành, 
xuất khẩu, xuất ngũ... 

- yếu (quan trọng): yếu điểm, yếu nhân, yếu lược, yếu lĩnh, cốt yếu, sơ 
yếu, chính yếu, cơ yếu, xung yếu... 

• Một số thành ngữ Hán Việt có các yếu tố ở bài trên: 

* Qui ước: 

+ Viết tắt: NB = nghĩa bóng của thành ngừ 

+ Viết tắt: VN = thành ngữ, tục ngữ Việt Nam có ý nghĩa tương đương 
(nếu có) 

- hất sỉ hạ vấn: không lấy làm xấu hổ khi phải học hỏi người kém 
mình/NB: khiêm tốn học hỏi 

- hất chiến tự nhiên thành: không đánh mà chiếm được thành/NB: đối 
phương tự sụp đổ hoặc dùng phép "mưu phạt tâm công” có hiệu quả 
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- hất cộng đới thiên: không đội ười chung/NB: mâu thuân đối kháng 
không thể hoá giải 

- hất dĩ nhân phế ngôn: không nên vì người có khuyết điểm mà bác bỏ lời 
nói đúng của người đó/NB: không nên hẹp hòi, định kiến; cần nhìn nhận con 
người trong sự vận động và phát ưiển của nó 

- hất di hất dịch: không thay đổi/NB: kiên định với lí tưởng, có bản lĩnh 
trước mọi tình huống dù là xấu nhất 

- hất đắc kì tử", cái chết không đáng CÓ/NB: có người "chết chưa hết 
chuyện" dị nghị hoặc đàm tiếu 

- vinh thân phì giơ: kiếm danh cho thân và kiếm lợi cho nhà/NB: một biến 
thể của thói cơ hội, thường được che đậy bằng cái vỏ bọc khá tinh vi, khó 
phát hiện 

- tán gia hại sản: tan nhà và mất sạch của cải/NB: tương tự như "gia phá 
nhân vong" 

- danh gia vọng tộc: gia đình, gia tộc quyền quí cao sang/NB: một kiểu 
"quyền lực" bất thành văn của mọi thời đạiẠ^N: con dòng cháu giống; cành 
vàng ỉá ngọc 

- thuỷ hoả đạo tặc: bốn tai hoạ là nước, lửa, ưộm cướp và giặc giã/NB: con 
người luôn phải đối mặt với những hiểm hoạ không thể loại trừ; chỉ còn cách 
chấp nhận nó, chung sống với nó, vượt qua nó để mà tồn tại và phát ưiển 

- thuỷ hoả vô tình: nước, lửa vốn vô tình, tàn nhẫn/NB: cái xấu, cái ác, tai 
hoạ không "miễn ưừ" một ai; hãy hiểu biết về nó để tìm ra cách đối phó có 
hiệu quả nhất 

- chúng khẩu đồng từ: tất cả cùng một lời/NB: đoàn kết nhất tn cao 

- đồng bệnh tương lân: cùng một bệnh thì gần gũi nhau/NB: mối đồng cảm 
xót thương lẫn nhau của nhũng người cùng cảnh ngộA^N: ân nhạt thương mèo 

- đại đồng tiểu dị: giống nhau cái lớn, khác nhau cái nhỏ/NB: về cơ bản là 
có tiếng nói chung với nhau 

- đồng sàng dị mộng: nằm cùng giường nhưng suy nghĩ và ước mơ khác 
nhau/NB: về cơ bản là không có tiếng nói chung với nhau, cho dù cự li địa lí đã 
được ưiệt tiêu bằng 0! 

- bất ước nhỉ đồng: không hẹn mà gặp/NB: một sự tình cờ thường là 
may mắn 
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- nhân vô thập toàn: con người không thể không có lỗi lầm/NB: nhìn nhận 
và đánh giá con người một cách độ lượng, bao dung 

- vô công thụ lộc: không có công lao gì mà cũng hưởng lộc/NB: thói dây 
máu ăn phần của những kẻ cơ hội 

- vô nhân thiểu đức: không có lòng thương và kém đức hạnh/NB: những kẻ 
vô cảm và tàn nhẫn với đồng loại 

- mục hạ vô nhân: dưới mắt mình không có ai/NB: thói kiêu căng ngạo 
mạn quái gở 

- vô phong hất khởi lãng: không có gió không thể nổi sóng/NB: mọi việc 
xảy ra trên đời đều có nguyên nhân cả, chỉ có điều, cái nguyên nhân ấy tường 
minh hay lẩn khuất, lớn hay nhỏ mà thôiỊẠ^N: không có lửa làm sơo có khói?; 
chẳng ít thì cũng có nhiêu/không diùig ai dễ đật điều cho ail 

- vô sở hất chí: không nơi nào không đến/NB: từng trải 

- vô danh tiểu tốt: tên lính nhỏ không có tên tuổi gì/NB: thân phận thấp hèn 

- vô sư vô pháp: khồng có thầy dạy và khồng có ai hướng dẫn/NB: mất 
phương hướng, mò mẫm, khó khăn 

- vô thưởng vồ phạt: không được khen và cũng không bị chê/NB: kiểu 
sống rất vô trách nhiệmẠ^N: nước chảy hèo trôi, ngậm miệng ăn tiền, gió chiều 
nào che chiều ấy 

- vô tri vồ giác: không hiểu biết và không cảm giác/NB: những kẻ sống mà 
chỉ như những bóng ma vô hồn, chỉ là "thây đi thịt chạy” (Mạnh Tử) 

- hữu danh vô thực: có cái danh (hão) nhưng không có thực tài hoặc thực 
quyền/NB: háo danh một cách mù quáng, tự biến mình thành một thằng hề làm 
trò cười cho thiên hạ 

- hữu dũng vô mưu: có sức khoẻ mà không có mưu kế/NB: hành động một 
cách mù quáng, mê muội; thường phải trả giá đắt 

- hữu sắc vô hương: có sắc mà không có hương/NB: chỉ có cái mẽ ngoài, 
còn trí tuộ và tâm hồn thì trống rỗng 

- khẩu thiệt vô hằng: lời nói không có gì làm chứng/NB: khồng thể dựa 
vào lời nói để kết luận bởi nó chẳng có giá trị pháp lí gìẠ^N: lời nói gió hay 

- xuất cốc thiên kiều: ra khỏi hang, lên ngọn cây/NB: thoát khỏi tối tăm, 
đón nhận ánh sáng vãn minh; một sự tiến bộ đáng kể theo qui luật lượng đổi 
chất đổi 


158 



- xuất đầu lộ diện: thò đầu phơi mặt/NB: cuối cùng thì sự thật cũng sáng tỏ 

- xuất khẩu nhập nhĩ: lời nói ra khỏi miệng lại vào ngay tai/NB: những lòd 
nói chẳng có giá trị gìẠ^: mồm chửi tai nghe 

-xuất khẩu thành chương: nói ra thành văn chương/NB: tài ăn nói, có khẩu 
khí thuyết phục ngưòd nghe 

- xuất kì hất ý: hành động vào lúc đối phương không để ý/NB: chóp thời cơ 
một cách mau lẹ, quyết đoán 

- xuất ô nê nhi hất nhiễm: sinh ra từ bùn lầy hôi hám nhưng không bị 
nhiễm bẩn/NB: bản lĩnh và phẩm giá cao đẹp của con người 

- xuất quỉ nhập thẩn: ra như quỉ vào như thần/NB: tài giỏi, tinh thông, biến 
hoá khôn lường 

- khai thiên lập địa: mở ười lập đất/NB: buổi ban đầu của xã hội loài người 

- công thẩn khai quốc: các đại thần có công mở nước/NB: công lao to lớn 

- khai môn kiến sơn: mở cửa thấy núi/NB: khó khăn, thử thách vô cùng 
khắc nghiệt (Có người giải thích: thấy rõ vấn đề) 

- khai quyển hữu ích: mở sách ra đọc là có Ích/NB: học là cách tu thân 
chân chính nhất. 


Tiết 34 - 35 
TẬP LÀM VĂN 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VẢN số 2 
VẢN Tự Sự 


A. Kết quả cần đạt 

1. Biết vận dụng những kiến thức đã học đế viết một bài văn tự sự kết hợp 
với miêu tả cảnh vật, con người. 

2. Rèn luyện các kĩ năng diễn đạt, trình bày; nhất là kĩ năng sử dụng từ ngừ 
đã được rèn luyện ở bài Trau dồi vốn từ. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


+ GV nhắc nhở HS: 


Hoạt động 1 
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- Yêu cầu viết một văn bản tự sự có kết hợp với các yếu tố miêu tả. 

- Phải lựa chọn nhân vật, sự việc và các yếu tố miêu tả cho phù hợp. 

Hoạt động 2 

GV GỢl Ý VÀ CHỌN MỘT TRONG CÁC ĐỀ tham khảo ở SGK 

(HOẶC GV Tự RA ĐỀ) 

Đềl: 

Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy 
viết thư cho một bạn học hồi ấy kể lại buổi thăm trường đầy xúc động đó. 

• Gợi ý: 

+ Tưcmg tượng một lần về thăm trưòng cũ trong tưong lai, nghĩa là: 

- Khi ấy em đã trưỏng thành, đã có một nghề nghiệp nhất định, một vị trí 
xã hội nhất định. 

+ Lí do gì khiến em về thăm trường cũ? 

+ Khi về trường cũ thì: 

- Cảnh sắc thế nào? 

- Gặp gỡ ai và không gặp được ai? Vì sao? 

- Cảm xúc khi đến và khi ra về? 

+ Hình thức: một bức thư gửi bạn học cũ. 

Đề 2: 

Kể lại một giấc mo, trong đó em được gặp lại người thân đã xa cách lâu 
ngày. 

• Gợi ý: 

+ Thực chất cũng là tưởng tượng về một cuộc gặp mặt người thân đã xa 
cách lâu ngày. 

+ Đã là người thân gặp lại trong mơ thì giữa ngưòd thân và em phải có 
những kỉ niệm sâu sắc: 

- Kỉ niệm về cái gì? 

- Khi gặp lại, người thân của em có còn nhớ không? 

- Thái độ, tình cảm, khuồn dung của người thân trong mơ như thế nào? 

+ Chú ỷ các yếu tố miêu tả ngoại cảnh trong mơ phải khác trong đời thực, 
chẳng hạn có thể có một làn sương khói mờ ảo hoặc một cái cầu vồng thơ 
mộng... 
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Đề 3: 

Kế lại một trận chiến đấu ác liệt mà em đã đọc, đã nghe kể hoặc đã xem 
ưên màn ảnh. 

• Gợi ý: 

+ Nội dung kể là nhũng hiểu biết gián tiếp mà em chưa tímg ưải qua, vì 
vậy phải đọc kĩ (hoặc xem kĩ) để nắm được nhân vật và các sự việc chính. 

+ Khi kể cần chú ý sử dụng các yếu tố miêu tả để câu chuyện sinh động, 
hấp dẫn hơn. 

Đề 4: 

Đã có lần em cùng bố, mẹ (hoặc anh, chị) đi thăm mộ người thân trong 
ngày lễ, tết. Hãy viết bài vãn kể về buổi đi thăm đáng nhớ đó. 

• Gợỉ ý: 

+ Đây là đề mà học sinh có thể dùng vốn sống trực tiếp để kể, do đó cần 
chú ý kể theo ưình tự, diễn biến phù hợp với việc đi thăm mộ ữong thực tế, 
tránh hư cấu khoa trương, sáo mòn. 

+ Chú ý kết hợp các yếu tố miêu tả mang tính chất đặc thù của "khu mộ": 
khung cảnh chung, ngôi mộ của người thân, hương khói, vàng mã, lời khấn... 

Hoạt động 3 

- GV chọn đề bài chính thức và yêu cầu HS làm bài. 

- Khuyến khích những cách viết độc lập, sáng tạo. 
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BẲI8 


Tuần 8 


Tiết 36 - 37 
VĂN HỌC 

MÃ GIÁM SINH MUA KlỂU 

(T rích Truyện Kiều) 

Nguyễn Du 


A. Mục tiêu cẩn đạt 

1. Kiến thức: Khắc hoạ chân dung tên dắt gái lưu manh Mã Giám Sinh, tư 
thế và tâm trạng của nàng Kiều- nạn nhân của sự biến và đồng tiền. 

2. Đoạn thơ kể chuyện tỉ mỉ, giọng điệu khách quan nhưng màu sắc châm 
biếm vẫn rõ. 

3. Củng cố và rèn kĩ năng đọc thơ lục bát kể chuyện, phân tích nhân vật 
qua hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ và hành động. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

Hoạt động 1 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

ỉ. Đọc 

+ GV lưu ý HS về cách đọc: chú ý phân biệt hai giọng người kể chuyện và 
lời nhân vật. Lời Mã Giám Sinh nói hai lần với hai ngữ điệu khác nhau: 

- Lần đầu cộc lốc, váo vênh. 

- Lần thứ hai điệu đàng nhưng vẫn lộ ra vẻ vô học. 

- Lời mụ mối đưa đẩy, chào hàng dẻo quẹo. 

- Lời người kể chuyện từ tốn, khách quan nhưng dụng ý châm biếm vẫn rõ. 
+ 4 HS đọc một lần toàn đoạn tnch. 

2. Giải thích từ khó: 

GV chọn kiểm ưa 4 trong 11 chú thích các từ khó. HS hiểu, trả lời. 
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3. Bô'cục. Cuộc mua người - lễ hỏi (vấn danh) có thể chia làm 2 hoặc 3 đoạn: 

a) 6 câu đầu: Kiều nhờ mụ mối tìm người mua lấy danh nghĩa là lễ hỏi 
(vấn danh). 

b) 24 câu tiếp: Mã Giám Sinh đến mua Kiều dưới danh nghĩa hỏi nàng làm 
vọ lẽ (thiếp). 

c) 4 câu còn lại: Những quyết định sau cuộc ngã giá. 

- Nhưng trong đoạn trích này, chúng ta sẽ phân tích theo hai nhân vật 
chính: người mua, kẻ bán: Mã Giám Sinh và Thuý Kiều. Mã đóng vai trò chủ 
động, trọng tâm. 

Hoạt động 2 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHÂN DUNG MÃ GIÁM SINH 

+ HS đọc 7 câu đầu đoạn 2. Nhận xét về ngoại hình của Mã Giám Sinh. Có 
những từ ngữ miêu tả nào đáng chú ý? Vì sao? 

• Định hướng: 

- Mã Giám Sinh được giới thiệu là học trò trường Quốc tử giám ở kinh đô 
từ xa đến hỏi Kiều làm vợ, xin lễ vấn danh. Vậy mà ngay câu trả lời đã khiến 
người ta phải ngờ ngợ: 

Hỏi tên, rằng: - Mã Giám Sinh, 

Hỏi quê, rằng: - Huyện Lâm Thanh cũng gần. 

Trong lời nói đầu tiên đã tỏ ra cấc lấc, cụt lủn, thiếu hẳn sự lễ độ, lịch sự 
tối thiểu. 

- Người ta buộc phải nhìn ngắm kĩ hơn hình dáng của chàng rể tương lai, 
và ta thấy: 

Quá niên trạc ngoại tứ tuần, 

Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao. 

Kể ra ngoài 40 tuổi {tứ thập nhi bất hoặc - không còn nghi ngờ điều gì 
nữa!) ở nước Trung Hoa trung đại mà mới đi hỏi vợ cũng đã là hơi lạ! Nhưng 
đây là vợ bé, vợ lẽ (thiếp, hay nàng hầu!). Cái điều khiến ta lại nghi hơn vì cái 
mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao của anh ta. Có cái gì đó làm dáng, làm 
đỏm quá đáng, kệch cỡm, khoe khoang lộ liễu, không hợp với lứa tuổi. Từ 
nhẵn nhụi, bảnh bao đi với nhau trong một câu thơ tạo ra sự đối xứng cân đối 
giữa hai vế, hé lộ cái ý chê cười của người kể chuyện. 
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- Người ta lại buộc phải nhìn đến bầu đoàn của anh ta: 

Trước thầy, sau tớ lao xao, 

Tố Như tả người rất kĩ, rất tinh, đến từng chi tiết, ông khồng viết thầy đi 
trước, tớ đi sau mà lại đặt từ chỉ vị trí lên trên danh từ là có dụng ý làm bật lên 
cái vẻ lộn xộn, láo nháo, thiếu đứng đắn, lịch sự ngoại giao tối thiểu cần thiết. 
Từ láy lao xao rất gợi. Nó gợi lên cái dáng bộ thầy ưò vừa đi vừa tiếng to tiếng 
nhỏ không ngớt, chẳng buồn tôn trọng nhà chủ, chẳng buồn tôn trọng ai... 

+ GV hỏi; Từ tót hay ở chỗ nào? Phân tích? 

+ HS trả lời, phân tích theo cách cảm nhận riêng của mỗi người. 

• Định hướng: 

- Tả chân dung tính cách Mã Giám Sinh với 4 từ đặc sắc: nhẵn nhụi, hảnh 
hao, tót, sỗ sàng. 

Tót là hành động rất nhanh nhẹn. Khác với tót vời là tuyệt vời. Ngồi tót là 
hành động hết sức bất nhã của Mã Giám Sinh. Mã vô tình hay cố ỷ? Đó là bản 
tính, thói quen hay do sơ suất? Theo dõi Mã từ đầu, biết nguồn gốc của Mã, 
chúng ta dễ đoán rằng đây là hành động theo thói quen của y, thói quen của kẻ 
hạ lưu, vồ học, cậy mình có tiền chẳng coi ai ra gì. Vai kịch trong lễ vấn danh 
cũng chẳng cần diễn cho đạt lắm! Sự đối lập vói cử chỉ chèo kéo, trịnh trọng 
của mụ mối (đưa, rước, giục nàng kíp ra...) càng làm nổi bật tư thế, cử chỉ và 
hành động thấp kém của thầy trò Mã. 

+ GV hỏi: Trong 6 câu tả cuộc mua bán, ta thấy tác giả đã chọn lọc những 
từ rất đích đáng dành cho Mã như thế nào? Tại sao y lại nói năng rất văn vẻ 
như vậy? Điều này có mâu thuẫn với các cử chỉ, hành động, lời nói của Mã 
trước đó hay không? 

+ HS trao đổi, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Mã đúng là một tên mua người nhiều kinh nghiệm, lọc lõi, không sợ bị 
hớ. Y rất cẩn thận so đi tính lại, nhìn ngược, ngắm xuôi. Mã cân, đong, đo, đếm 
bằng mắt, bằng tai, bằng tay... Y thử bắt Kiều làm bài thơ trên quạt, ép Kiều 
đánh đàn, bắt khoan, bắt nhặt đến điều... mỗi lúc một ưa, một vừa ý mới tuỳ cơ 
lựa lời nói rất khách sáo, văn hoa. Y lại ưở về giọng điệu của chàng trai đi 
hỏi vợ: 

Rằng: - Mua ngọc đến Lam Kiều, 

Sính nghi xỉn dạy hao nhiêu cho tường? 
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Giọng điệu, lời lẽ này không có gì mâu thuẫn với cử chỉ, lời nói trước đó 
cả. Vì gã chỉ cốt chăm chú vào cồng việc là chính. Công việc bán mua là trên 
hết, trước hết. Bản chất con buôn mạt hạng lấn át vai kịch đóng hờ. Cho nên cái 
câu hỏi giá hàng lại được đưa đẩy bằng lời lẽ khuôn sáo, lễ phép xa xôi, nghe 
thật buồn cười, lố bịch! 

Điều này được chứng minh ngay sau đó khi mụ mối đã phát giá nghìn lạng 
vàng thì Mã ngay lập tức trở về với thói quen của con buôn: 

Cò kè hớt một thêm hai, 

Giờ lâu ngã giá vâng ngoài bốn trâm. 

- Từ láy cò kè tưởng chímg như không thế nào sát đúng hơn, hay hơn khi 
Nguyễn Du muốn lột tả chân dung và bản chất con buôn keo kiệt, dìm giá, đầy 
mánh lới của Mã. Y mặc cả mãi, lâu lắm mới ngã giá chỉ còn non một nửa theo 
giá phát ban đầu cùa mụ mối: 

ỉ000 lạng vàng - 600 lạng = 400 lạng. 

Kể Mã cũng xứng là tay mua hàng thành thạo, sành sỏi. 

- Cuối cùng, Mã nói vài câu hẹn ước các nghi lễ tiếp theo: nạp thái, vu 
qui... nhưng thực chất là định ngày đưa người đi (lấy hàng). 

+ GV hỏi: Tóm lại, có thể khái quát như thế nào về nhân vật Mã Giám 
Sinh? 

+ HS tập khái quát, tổng hợp, phát biểu. 

+ GV chốt lại,- 

Mã Giám Sinh lần đầu tiên xuất hiện trong lễ vấn danh là vỏ ngoài, mua 
người về lầu xanh là ruột. Gã sinh viên trường Quốc tử giám đã ngoài bốn 
mươi này đóng kịch rất tồi (hoặc chỉ cốt che mắt thế gian, pháp luật ở mức tối 
thiểu!). Hình dáng, cử chỉ lố bịch, kệch cỡm, hợm của và vô học. Cử chỉ nhảy 
tót lên ngồi ghế ưên, câu ưả lời lấc cấc, ép đàn, thử thơ, cò kè mặc cả... là rất 
thật. Câu hỏi giá lễ phép là giả dối. Thật, giả nơi Mã đều rất đơn giản, vụng về. 
Ngưòd đọc có thể nhận thấy ngay. Mã chỉ là một tên mua người cho chủ nhà 
chứa, tên lưu manh thô bỉ, mạt hạng dưới ngòi bút của Nguyễn Du. Trong 
Truyện Kiều, ta còn gặp gã, còn phải chứng kiến nhiều hành động ti tiện, đểu 
giả, hèn mạt khác của tên bợm đội lốt sinh viên già ấy. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU NHÂN VẬT THUÝ KlỀU 

+ HS đọc những câu trong đoạn có nói tới Thuý Kiều. Nhận xét cử chỉ, thái 
độ, tâm trạng của nàng lúc ấy? 


165 



+ GV hỏi: Tại sao nàng là người bán mà không hề chù động? 

+ HS thảo luận, ưả lời. 

• Định hướng: 

- Nàng Kiều đúng là người bán hàng, có hàng. Chính nàng là một món 
hàng tươi sống, có giá cao do chính nàng rao bán. Nhưng trong suốt cuộc mua 
bán, ta thấy Kiều bị động, rụt rè, sượng sùng, xấu hổ, nước mắt ròng ròng, mặc 
kệ mụ mối muốn làm gì mình thì làm! Bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, ngồi 
thì ngồi, đàn thì đàn, làm thơ thì cũng vâng lời làm thơ, nói vớ vẩn vài câu... vô 
hồn, vô cảm! Hơn thế, uất, nhục, tức mà không thể làm gì... Vì tất cả do chính 
nàng chủ động bày ra! 

+ GV hỏi: Theo em, liệu nàng Kiều có nhận ra sự lừa bịp của Mã Giám 
Sinh? Nếu nhận ra, sao nàng vẫn nhận lời? Nếu không nhận ra, thì sao nàng lại 
được gọi là thông mình vốn sẵn tính trời? 

+ HS thảo luận tự do, phát biểu, bảo vệ ý kiến của mình. 

• Định hướng: 

- Nàng Kiều có thể không nhận ra không phải vì nàng thiếu thông minh, 
nhạy bén mà vì cái nhục, cái tức, xấu hổ, ê chề vì mình bị coi như một món 
hàng, một đồ vật đã khiến nàng không còn để ý gì đến sự đáng ngờ của Mã, 
mặc dù khá lộ liễu. 

- Nàng Kiều cũng đã nhận ra phần nào, nghi ngờ phần nào sự giả dối của 
thầy trò Mã Giám Sinh, nhưng hoàn cảnh, tình thế bắt buộc, không còn cách 
giải quyết nào khác, đành phải nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay vần 
đến đâu mà thôi! 

- Thái độ của Nguyễn Du ở đây là rất thương, rất ái ngại cho Kiều nhưng 
không làm gì được, cũng đành nuốt nước mắt như Kiều, theo Kiều mà thôi! 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN TONG KẾT 

+ GV đọc câu thơ cuối cùng của đoạn, hỏi: Đó là ỷ nghĩ, lời nói của ai? 
phân tích ý nghĩa sâu xa của nhận xét ấy? 

+ HS trao đổi trong nhóm, cử đại biểu phát biểu ý kiến chung. 

• Định hướng: 

- Câu thơ: Tién lưng đã sẵn, việc gì cũng xong! 


166 



là lời nhận xét, bình luận trữ tình ngoại đề của tác giả về sức mạnh của đồng 
tiền trong xã hội, trong cuộc sống của con người. 

Nhưng đó cũng là những ý nghĩ khác nhau của tất cả mọi ngưòd có mặt 
trong huổi lễ vấn danh hịp bợm đó. 

- Mã Giám Sinh càng đắc ý vì đúng là có tiền mua tiên cũng được, có 
nhiều vàng bạc thì muốn gì cũng xong! 

- Thuỷ Kiều thì cay đắng vì mình chẳng qua cũng chỉ là một món hàng 
tươi sống đáng giá 400 lạng vàng\ Nhưng nàng đành thở dài chấp nhận vì nhờ 
đó mà có thể chuộc được mạng cha, em. 

- Có thể nói, trong đoạn trích này nói riêng, ưong Truyện Kiều nói chung, 
có một hình tượng mới, lúc hiện rõ, khi giấu mặt, nhưng lúc nào cũng mặc 
nhiên chứng tỏ vai ưò quan trọng của nó, sức mạnh khuynh đảo của nó. Đồng 
tiền cứu nguy cho một gia đình thoát con bĩ cực, nhưng lại lạnh lùng đẩy một 
cô gái khuê các xuống địa ngục trầm luân, biến một hoa khôi tài sắc vẹn toàn 
thành một món hàng bán buôn giá vài trăm lạng vàng... 

Nhưng bản thân đồng tiền chẳng mang tính thiện, ác gì! Vấn đề là người 
sử dụng nó như thế nào, nhằm mục đích gì? 

Nguyễn Du thức thời và sòng phẳng chính là ở chỗ, ông vừa phê phán (là 
chủ yếu) đồng tiền dễ dàng tha hoá con người, vừa khẳng định tác dụng của nó 
trong nền kinh tế, xã hội, trong tay những người tốt (cứu cha em Kiều, Thúc 
Sinh, Từ Hải đều dùng vàng chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh). 

+ GV hỏi: Đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ là gì? 

+ HS khái quát, chứng minh ngắn. 

• Định hướng: 

- Nghệ thuật kể chuyện rất gọn, mạch lạc, kết hợp miêu tả chân dung thể 
hiện tính cách nhân vật bằng một vài từ rất đời thường mà rất đúng, rất đắt, tóm 
trúng thẩn thái của nhân vật. 


Hoạt động 5 

HUỐNG dẦn luyện tập 

1. HS đọc diễn cảm toàn đoạn trích. 

2. Nhập vai Thuý Kiều, mụ mối, hoặc Mã Giám Sinh (ngôi thứ nhất) kể lại 
cuộc mua bán thật, lễ vấn danh vò’vừa học. 

3. Phát biểu ý kiến của em về vai trò của đồng tiền trong đoạn trích học. 
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4. Sưu tầm những câu thơ khác nói về đồng tiền trong Truyện Kiều và cùa 
Nguyễn Khuyến nói về đồng tiền khi làm thơ vịnh Kiều. 

5. Chú ý: 

Theo Phân phối chương trình năm học 2005 - 2006, trong tiết 31, vừa phải 
dạy bài Trước lầu Ngưng Bích, vừa phải hướng dẫn tự học bài Mã Giám Sinh 
mua Kiều, cho nên thiết kế trên chỉ để GV đọc tham khảo. Trong thực tế, GV 
chỉ cần giới thiệu, tóm tắt một vài điểm chính, chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của 
đoạn trích: kể chuyện giàu kịch tính, khắc hoạ chân dung và tâm lí nhân vật 
phản diện và chính diện... 

6. Đọc thêm hài viết sau: 

NGHÌN VÀNG... 

CỚVCỠ...BỐN TRẢM! 

{Mả Giám Sinh mua Kiều) 

Sao Trời giở thói đa đoan? 

Giai nhân nỡ để lên hàn cân đo! 

Cũng rao giá, cũng ỡm ờ, 

Cò kè thêm hớt hày trò con huôn. 

Nghìn năm sau hẳn vẫn còn 
Rùng mình ghê tởm chuyện buồn hán mua! 

Đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều dài 34 câu, từ câu 619 - 652, là sự kết 
hợp tài tình giữa trữ tình và tự sự, kể và tả, mà kể ỉà chủ yếu, bằng bút pháp 
hiện thực, châm biếm, chế giễu, phê phán nghiêm khắc. Không ít chân dung 
nghệ thuật đã được dựng lên qua những nét bút thần diệu: Chân dung, tính cách 
của nhân vật ừung tâm hiện lên lồ lộ, bên cạnh chân dung nạn nhân - người 
bán mình khốn khổ, khốn nạn. Thấp thoáng mụ mối, tung hứng, vắt ve. Lấp 
lánh, chói rực sức mạnh ghê gớm của vàng. Và đằng sau lũ người, vật quay 
cuồng, lăng xăng ấy là khuôn mặt buồn buồn, tríu nặng suy tư của Nguyễn Du. 

Hình ảnh nhà thơ theo dõi cuộc mua hán người đội lốt hỏi vợ này rất tường 
tận, hồ như, từ đầu đến cuối, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Sau đó, Ngưòd 
chỉ việc trung thành thuật lại với bạn đọc những điều mắt thấy, tai nghe. 

a) 4 câu đầu: Kiều nhờ hăng nhân (mụ mối) tìm người mua hàng. 

b) 10 câu tiếp: Thầy - tớ Mã Giám Sinh đến lầu trang vấn danh. 
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c) 16 câu tiếp: Kiều ra chào. Cảnh mua bán, mặc cả, ngã giá. 

d) 4 câu cuối: Hai bên định ngày nạp thái, vu quỉ. 

Một bố cục cổ điển, tuần tự theo trật tự thời gian, lạnh và khồ, rất hợp với 
mối quan hệ cưa đứt đục suốt, sòng phẳng, ráo hoảnh. 

Theo tồi, 4 câu đầu của đoạn trích chỉ mang chức năng dẫn chuyện để giới 
thiệu vai chính ưong cuộc mua người. Câu chuyện thực sự náo nhiệt, có sinh 
khí, khi họ Mã cùng bầu đoàn xuất hiện. 

Được xem là viễn khách (khách ở phương xa) đến với mục đích trang 
trọng, đẹp đẽ: vấn danh (xưng danh mình và hỏi tên, tuổi người con gái sẽ lấy 
làm vợ), nhưng cung cách ưả lòd của y khi thoạt bước lên thềm đã có vẻ cấc 
lấc, cộc cằn, khó chịu: 

Hỏi tên, rằng: Mã Giám Sinh, 

Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gần. 

Giám sinh đâu phải tên, mà chỉ chung chung người họ Mã, học trường 
Quốc tử giám mà thôi! Cũng không buồn nói tên thật là gì nữa! (Trong "Kim 
Vân Truyện Kiều" hắn là Mã Bất Tiến). 

Đến cách phục sức, ăn mặc, đi đứng mới thật láo nháo, bắng nhắng, kệch 
cỡm và vô học, chẳng coi ai ra gì: 

Quá niên trạc ngoại tứ tuẩn, 

Mày râu nhẵn nhụi, áo quần hảnh hao. 

Trước thầy, sau tớ lao xao, 

Nhà hăng đưa mối, rước vào lầu trang. 

Ghế trên ngồi tót íỡ sàng, 

Tuổi đã ngoài hổn mưcn mới đi hỏi vợ đã hơi lạ! (Thời phong kiến con trai 
thường lấy vợ rất sớm: trên dưới hai mươi tuổi). Cách ăn mặc hẩnh hao, tơ tuốt, 
khoe khoang sang giàu, đối xứng với mày râu nhẵn nhụi đã gợi cái sự lố bịch, 
buồn cười, có vẻ như muốn chơi trống hỏi của gã. Thế nhưng, nếu có ai đó, 
theo đà suy diễn kiểu chẻ sợi tóc làm tư và quá lệ thuộc vào nghĩa đen của từ, 
câu, để giảng rằng, Mã Giám Sinh đã cạo trụi thùi lụi cả râu, rỉa, lông mày, thì 
cũng cực đoanl Có lẽ nên hiểu là Mã không để râu, mép, cằm nhẵn thín, và có 
thể lông mày hắn cũng thưa, nhạt? Nhưng điều quan ưọng hơn là, với độ tuổi 
của hắn, ở thòd ấy, thường người đàn ông đều để râu, ria dài, chứng tỏ mình đã 
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vào tuổi tứ thập nhí hất hoặc rồi. Đằng này, Mã lại cứ muốn cươ sừng làm 
nghé, nên mới đáng chê cười. 

Cách mấy câu ưên, đã có từ láy xôn xao. Tới đây, Nguyễn Du lại dùng từ 
láy ỉơo xao để tả cái bộ dạng hàng tôm, hàng cá của y. Mã buôn bán mạt cưa 
mướp đắng, chứ học hành văn lễ, thi thư gì! Trong khi mụ mối chiều khách, 
rước đón rất chi là trịnh trọng, thì Mã Giám Sinh có một hành động kì quái: 
nhảy tót lên ghế ngồi một cách thồ tục, sỗ sàng, như khồng hề biết tới phép lịch 
sự tối thiểu, nhất là người đi hỏi vợ, dù chỉ là mang danh hình thức?! Đối lập 
với từ rước trân trọng bao nhiêu, từ tót vừa nhanh, vừa gây sự ngạc nhiên vì 
hành động thô lỗ, xấc lấc của Mã bấy nhiêu. 

Nhưng khi vào công việc thực sự, Mã hành động rất thận trọng, bài bản. 
Đầu tiên là suy tính, đắn đo, cân sắc, cân tài thầm ữong óc, rồi lại ép, thử Kiều 
đánh đàn, làm thơ trên quạt... 

Đủ vành, đủ vẻ! 

Giờ lâu, khi đã hoàn toàn vừa ý mọi điều, đã mười phân hằng lòng, như ý 
cả mười, thì y mới khôn lựa, khéo nói bằng nhũng lời lẽ hết sức bóng bẩy, 
văn hoa: 

Rằng, mua ngọc đến Lam Kiều, 

Sính nghi xin dạy hao nhiêu cho tường? 

Vì sao Mã lại nói như vậy? Hẳn vì Mã hay khoe y là giám sinh mà! Người 
có học phải khác bọn tiểu nhân vai u, thịt bắp chứ! Tuy nhiên, cách nói trên 
hoàn toàn mâu thuẫn với chuỗi hành động của Mã từ lúc vào nhà Kiều. Rồi 
ngay tiếp sau, khi nghe mụ mối phát giá, y bắt đầu mặc cả, cò kè thêm bớt chi 
li hồi lâu. 

Cò kè có lẽ là từ láy được dùng đắt nhất trong đoạn trích này, khi Tố Như 
muốn hắt quả tang bản chất con buôn của nhân vật Mã Giám Sinh. Cò kè, ki 
kiệt, ti tiện, cắc quái, đớn hèn, dâm đãng chính là bản chất của loại người như 
Mã Giám Sinh. 

Nhưng đến đây, những cái đó mới bộc lộ một phần. 

Sau khi ngã giá xong xuôi, từ nghìn vàng xuống chỉ còn có hôh trăm ỉạng\ 
(ấy là bởi nhà Kiều đang quá cần tiền nên mới chịu bị bắt nọn, ép giá như thế.) 
Mã Giám Sinh lại trở về giọng điệu, lời nói văn hoa, kiểu cách, lại trở về cái vỏ 
đi hỏi vợ, xin lễ vấn danh: Hãy đưa canh thiếp làm tin và định ngày đưa lễ xin 
cưới {nạp thái) và lễ xin đón dâu {vu qui). 
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Câu cuối đoạn là nhận xét mỉa mai của Thuý Kiều? Của mụ mối? Của thầy 
tớ Mã Giám Sinh? Tôi nghĩ rằng, chủ yếu đó là ngẫm nghĩ của Nguyễn Du. 
Người đã khái quát qui luật phổ biến trong xã hội phong kiến đang bắt đầu nảy 
sinh mầm mống của chế độ tư bản, khái quát thái độ chế giễu, phê phán mặt 
trái của đồng tiền. 

* Mã và đầy tớ nghĩ: Có tiền, muơ tiên cũng được\ 

* Kiều lần đầu tiên cay đắng tự ý thức rằng, mình cũng chỉ là một món 
hàng khồng hơn, không kém! 

* Mã Giám Sinh cũng chỉ là nạn nhân thảm hại của đồng tiền. 

* Nhưng đồng tiền cũng có mật phải của nó. Không có bốn trăm lạng tiền 
bán mình, liệu Vương ồng, Vương Quan có thể trở về? 

Trong cảnh bán, mua, cả người mua, kẻ bán đều là nô ỉệ của đồng tiền, đều 
bị đồng tiền chi phối, thao túng. Mãnh lực của đổng tiền thật vạn năng! Nó 
chuyển nguy thành an, biến hung thành cát, nhưng cũng đẩy một gia đình thoắt 
đoàn tụ lại sắp phải chia lìa, ngang nhiên cắt phựt một mối tình trong trắng như 
hoa lê mùa xuân... 

Trong cảnh hỏi vợ trơ ưẽn, khả ố này, Thuý Kiều hiện ra thật tội nghiệp, 
đáng thương, hoàn toàn thụ động trong tay mụ mối, xấu hổ, nhục nhã, ê chề, 
nhưng vẫn phải cắn răng chiều khách. Thâm tâm, có lẽ nàng phải nghiến chặt 
răng, cố cho xong việc, cốt có được món tiền chuộc cha và em. Hầu như không 
còn nghĩ đến bản thân, vậy mà trước cảnh vén tóc, hắt tơy (chỉ còn thiếu vạch 
miệng xem răng, xem chân như là người mua hàng xem con vật ngoài chợ!), 
Kiều thấy mình thật mặt dạn, mày dày làm sao! 

Nhưng có ngờ đâu, đây mód chỉ là khúc dạo đầu của đoạn đời hết nạn nọ, 
đến nạn kia đang chờ đợi nàng! 

Căn nguyên của cuộc mua bán bỉ ổi này cũng như tất cả mọi tai hoạ đổ vào 
nhà Kiều, ập đến với Kiều, lại bắt nguồn từ một cái cớ rất vu vơ, do những lời 
cáo giác của một thẳng hán tơ vô danh tiểu tốt!? 

Thằng bán tơ vô danh nhưng cỗ thật. Đạm Tiên có danh nhưng ỉà ma. Cả 
hai, một dương, một âm, một thằng, một nàng... đều đã mang hoạ hoặc báo 
trước tai hoạ cho đời Kiều. 

Còn Thuý Kiều, với tính cách nhân ái, hi sinh vốn có của mình, hỏi còn 
con đường nào khác ngoài con đường bán mình chuộc cha, đành để mặc, xem 
con Tạo xoay vần đến đâúìlV.M... 
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Xong cuộc mua bán, kết thúc lễ vấn danh, đời Kiều, chỉ còn một đêm nữa 
thồi, sẽ bước sang một khúc quanh mới đầy ghềnh nguy, thác hiểm, sống chết 
phó mặc tay người, biết sao!!!. 

7. Đọc tham khảo bài viết sau: 

1. TRONG ”MẮT BÃO" 

Một mình đối diện với mình, 

Mênh mông trăng gió vô tình thoảng qua. 

Mong manh như một nhành hoa 
Âm ầm tiếng sóng biết ỉà về đâu? 

Chưa đi đến thuở hạc đầu 
Mà sao như đã nhuốm màu hư vô? 

Tôi không hoàn toàn tán thành với một số ý kiến cho rằng Kiều ở lẩu 
Ngiữig Bích đang sống trong khoảng lặng trước phong ha. Bởi lẽ sóng gió, bão 
táp đã thực sự quăng quật Kiều cùng bố mẹ, chị em bao nhiêu ưận từ khi thằng 
hán tơ khốn nạn, vô danh nào đó vu oan giá hoạ, mà gần nhất là ưận đối đầu 
quyết liệt với mụ Tú Bà. Quyết liệt đến mức, Kiều uất quá, liều mạng: 

Thôi thì thôi, có tiếc gì! 

sẵn dao tay áo, tức thì già ra. 

Thế là tất cả nháo nhào, tung tành cả lên, có khác gì một trận bão: 

Nỗi oan vỡ lở xa gần, 

Trong nhà người chật một lần như nêm. 

Nàng thì hằn hặt giấc tiên, 

Mụ thì cầm cập mắt nhìn, hổn hay 

Vực nàng vào chốn hiên tây, 

Cắt người coi sóc, rước thầy thuốc men... 

Đưa Kiều ra nghỉ, thực chất là giam lỏng à một nơi vắng vẻ (lầu Ngưng 
Bích) cho dễ thi hành độc kếhuộc nàng phải tiếp khách, Tú Bà đã và đang tích 
góp giông gió để sắp sửa chuẩn bị vùi liễu, dập hoa tơi bời. Bởi vậy, theo 
chúng tôi, ở trước cái lầu đọng lại sắc biếc này, Kiều không phải đang đứng 
trước ưận bão mà đang ở trong tâm bão, mắt bão mà không gian bát ngát: 

Vẻ non xa, tấm tràng gần ỏ chung, 
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dù vẫn mênh mông, rợn ngợp, yên lặng, êm đềm, nhưng âm điệu: 

Âm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi... 
đầy đe doạ, bất ưắc... mới là sự thật phũ phàng và chủ đạo. 

Thế nhưng, xét về một mặt nào đó, hoàn toàn ngoài ý muốn, Tú Bà đã vô 
tình tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để nữ sĩ kiêm hoạ sĩ Vương Thuý Kiều vẽ 
được một hức tranh phong cảnh tuyệt tác, viết được một hài thơ huồn vào loại 
hay nhất thơ ca trung đại Việt Nam, đồng thời đế cho nàng thả sức bay lượn 
nỗi cô đơn thăm thẳm của người nghệ sĩ một mình đối diện với thiên nhiên, trải 
hồn lang thang, phiêu bồng cùng biển ười, và đắm mình trong mặc cảm sồng 
nước nghìn đời, thấm đẫm tâm thức văn hoá phương Đông. 

Nên chăng? Để cho sòng phẳng, bên cạnh sự ghê tởm, khủng khiếp, bạn và 
tồi phải cảm ơn con mụ da nhờn nh0, cao lớn, đẫy đà làm sao về điều đó!? 

Hai mươi hai (22) câu thơ lục bát (1033 - 1054) tả cảnh và tâm tư của 
Thuý Kiều ở lầu Ngưng Bích đã đạt tới nghệ thuật bậc thầy của ngôn ngữ thơ 
phân tích tâm lí nhân vật đến mức tàn nhẫn, tận đáy, tận cùng, như cách nói 
của Phan Ngọc^*\ Bí quyết thành công nghệ thuật chủ yếu ở đây, chính là chỗ 
Nguyễn Du đã nhập mình rất sâu vào tâm ưạng nhân vật. ông nhìn, nghe, cảm 
nhận cơ hồ như cùng và bằng con mắt, lỗ tai, trái tim và khối óc của Thuý 
Kiều. Nhưng tuy vậy, người bạn đọc tri âm vẫn nhận ra rất rõ tình cảm và 
giọng điệu của nhà thơ^**’. 

Nhiều người đã phân tích một cách tách hạch bố cục của đoạn thơ: 

+ 6 câu đầu tả cảnh, từ xa đến gần, từ cao xuống thấp. 

+ 8 câu tiếp, tả tình: Nhớ chàng Kim và nhớ cha mẹ. 

+ 8 câu cuối, tả cảnh - tình hoà hợp. 

Về cơ bản là đúng. Nhưng theo dõi kĩ mạch thơ, rồi lùi xa một chút để lắng 
nghe và cảm nhận, chúng tôi lại nghĩ hơi khác. Đó là hầu như không dòng nào, 
câu nào, thậm chí từ nào, hình ảnh, âm thanh nào trong đoạn thơ không ít nhiều 
thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình. Tâm trạng ngổn ngang, trăm mối, ngơ 
ngác, bàng hoàng, ngẩn ngơ, buồn nhớ, lo lắng, tiếc nuối... đan dệt, chằng chịt, 


(*) PQ 5 Phan Ngọc: Tỉm hiểu phong cách nghệ thuật Truyện Kiều của Nguyễn Du NXB 
KHXH, HàNội, 1985. 

Hoài Thanh: Nguyễn Du- Một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn. Phô bình và tiểu luận, tập 2, 
1969. 


173 



giăng mắc trong Kiều, khi nàng ngồi im lạng, một mình trước lầu Ngưng Bích 
nhìn ra. 

Lôgích không gian, thời gian đều bị qui định và tuân theo lồgích tâm 
trạng ấy. 

Vé thời gian nghệ thuật: 

Đây là cảnh đêm trăng thu (rừng thu tầng hỉếc xen hồng, tấm trăng gần). 
Thế nhưng, chỉ sau hơn mười câu, ta lại thấy: Cửa bể chiều hôml\ Vậy cảnh 
trong đoạn là cảnh vào thời điểm nào? Không lẽ thời gian quay ngược chiều 
kim đồng hồ để từ đêm khuya trở lại buổi chiều?! Tôi nghĩ, chiều hay đêm, gần 
như chẳng có ý nghĩa vật lí thực dụng gì! Vì cái ý thức về thời gian nơi Kiều 
lúc này đang rất mờ nhạt. Thời gian đã trở thành thời gian tâm trạng. Nó chỉ 
xuất hiện theo dòng suy tư, hồi ức đứt, nối, lộn xộn của nàng Kiều. Cho nên 
hiện tại, quá khứ, tương lai có khi nối tiếp, có khi gần như đồng hiện. Sớm, 
khuya, mai, hao giờ, hôm mai, giờ... tính hiện đại ưong nghệ thuật miêu tả và 
phân tích tâm lí nhân vật bằng hình tượng thời gian của Nguyễn Du là như thế. 

Không gian nghệ thuật trong đoạn thơ càng đặc sắc hơn. 

ớ chỗ, nó là sự kết họp rất tự nhiên mà đầy dụng ý giữa các không gian 
thiên nhiên vũ trụ mênh mông, rộng lớn, mang tính vĩnh hằng, tượng trưng và 
siêu thoát với không gian sinh hoạt, đời thường gần gũi: non xa, trăng gẩn, mây 
sớm, đèn khuya, cát vàng, hụi hồng, sân Lai, cửa hể, nội cỏ, chân mây, mặt 
đất, quanh ghế ngồi.... Cả hai không gian ấy lại trùng khít với không gian tâm 
tưởng vời vợi nhớ thương, buồn sầu, lo lắng và cô đơn trong lặng lẽ, thoắt ầm 
ào, lại càng xa lạ, cô đcm hơn. Có cảm tưởng như cái hạt bụi hồng nhỏ nhoi hoá 
kiếp thành nàng Kiều đang quay lông lốc giữa biển trời điên đảo, đang run rẩy 
vì đau xót, vật vã, bơ vơ... đang bị con Tạo đè ép, dồn xô cho hả nỗi ghen hờn! 

Có người phát hiện sự vô lí trong cách tả: Tại sao lại non xa, trăng gầnl 
Đáng lẽ phải viết ngược lại, và giải thích đó là do con mắt bị ánh sáng đánh 
lừa. Trăng sáng hơn, nhìn rõ hơn nên cảm thấy gần hơn. Núi gần hơn trăng, 
nhưng mờ hơn nên như là xa hơn... Rồi ỏ chung? Không chỉ tấm trăng chung 
với ngọn núi, với cát vàng, ỉàn mây trong một bầu trời mà tất cả cảnh và người 
đang ở chung. Trong đó, người như muốn tan vào trong cảnh... 

Tôi nghĩ rằng những điều đó khá lí thú nhưng không thật quan ữọng. Cái 
mà Nguyễn Du muốn khắc hoạ không phải là bản thân cảnh vật mà chính là cái 

X. ■} ' , Ií>. 5. — 

linh hồn, cái tâm trạng của nhân vật phủ lên cảnh vật kia. Ay là cái vẻ he 
hàng, thẫn thờ của chòm mây sớm, cái màu xanh của nội cỏ rầu rầu , cái ầm 
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ầm dừ dội, đầy hăm doạ cùa tiếng sóng biển, cái mơn mác vất vơ, vất vưởng, 
trôi dạt, vô định của bông hoa bập bềnh trên sóng, cái hát ngát, mênh mang 
của không gian đêm thu bên bờ biển... 

Đó chính là nỗi lòng của Vương Thuý Kiều trong mắt hão, chập chờn, hốt 
hoảng, lo sợ mơ hồ không biết bấu víu vào đâu, vào ai, khi nghĩ đến tương lai... 

Cô đơn khi chỉ có một mình, khi đối diện trước thiên nhiên hùng vĩ, biển 
rộng, trời cao, con người có cảm giác nhỏ bé, đơn côi, yếu ớt, có khi sắp sửa bị 
đè bẹp... Đó là trạng thái tâm lí thông thường và phổ biến. Nhưng hình như 
Nguyễn Du lại muốn đẩy nhân vật trữ tình yêu quí của mình dấn thêm một 
bước vào địa hạt của những suy tưởng nhuốm màu triết học duy tâm, song lại 
rất phù hợp với tâm trạng của Kiều trong hoàn cảnh cụ thể này. Cô đơn, lẻ loi 
không có ai để chia sẻ. Tấm trăng gần thật đấy, nhưng vẫn xa lạ biết bao! Núi 
mây, lại càng như vậy! Bởi vì, đây đâu phải là trăng, mây, núi, biển quê nhà? 
Đây là Lâm Tri (Lâm Truy); 

Bốn phương mây trắng một màu, 

Trông vời cố quốc, hiết đâu là nhà, 

Dặm nghìn nước thẳm, non xa, 

Biết đâu thân phận con ra ĩhếnàyỉ 

Cái cô đcn, lẻ loi, một mình nhỏ nhoi, bơ vơ của một cá thể, một người con 
gái rất trẻ mưòd tám, đôi mươi lần đầu tiên xa nhà, xa quê, xa cha mẹ, một mặt 
làm cô sợ hãi thẫn thờ, mặt khác lại thăng hoa trong vồ thức, trong cẩm thức 
sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ bẩm sinh, dù bất đắc dĩ, ngoài ý muốn. 
Chính cái cô đơn ấy khiến ta thương xót Kiều hơn, đồng cảm với người con gái 
đầu nhà họ Vương hơn, nhưng mặt khác, lại cho ta thưởng thức đựợc vài hổn 
câu xuất thần trong lúc đau lòng lưu lạc của nghệ sĩ Thuỷ Kiều. Người nữ sĩ 
hồn nhiên cứ muốn đi đến tận cùng trong bản thể cô đơn sáng tạo. Tưởng vọng 
chàng Kim cũng lại gắn với cái cảnh hên trời, góc hể hơ vơ, Kiều đã và đang bị 
lũ ác nhân trắng trợn cướp quyền sống tự do, quyền chung thuỷ với người dưới 
nguyệt chén đồng\ Thương xót hướng về song thân, bùi ngùi vì không được làm 
phận sự của đứa con gái hiếu thảo để quạt nồng ấp lạnh, thì ngoài cái lôgich 
tâm trạng tự nhiên trong tình cảm của con cái đối với cha mẹ, còn mềm hoá 
những điển tích cổ xưa, khắc đậm tâm thế hoàn toàn đon độc của nàng Kiều... 

Nàng Kiều như đang thì thầm, đang nói trong kí ức, kéo quá khứ về hiện 
tại, kéo quê xa tới bờ bể này để tâm tình. 
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Lôgich cùa cảm hứng sáng tạo tất yếu dẫn tới đoạn kết buồn trông tuyệt 
vời! Điệp ngữ buồn trông đã mờ đi nghĩa cụ thể: Trông mà buồn, hoặc buồn 
mà trông biển sóng đang cồn cồn mới sa con nước... đặt nhịp nhàng, đều đặn ở 
đầu các câu lục như mở đầu mỗi đợt sóng lòng vừa trút xuống, lại dâng lên vô 
hạn vô hồi, liên miên không dứt... 

Mỗi câu mỗi vẻ. Cảnh vật, tâm tình, nỗi buồn ngày một lớn, ngày một sâu, 
mỗi lúc lại thêm âm điệu mới, nhưng rồi đều quỉ tụ thành cao ưào hoà với tiếng 
sóng thuỷ triều đang dâng cao ào ạt đến tận sát quanh ghế ngồi của Kiều. 

Mặc cảm cô đơn đã lên đến đỉnh điểm dào dạt... biến thành thơ... 

Thơ bay bay theo cánh buồm thấp thoáng ngoài cửa bể hay ưôi ưôi cùng 
bông hoa mong manh trên làn sóng bạc, hay nhập vào triều biển đùng đùng 
tung bọt vỗ bờ?! 

Và ngay lập tức, khi giọng ngâm trên lầu chưa dứt đã được một chàng chải 
chuốt ra tình đeo đai (họ Sở rình đợi dưới lầu tự bao giờ!) bắt lấy, hoạ lại!!! 
(Kế độc chính thức được thi hành!) 

Thế là, khi tận cùng của lãng mạn, thì kì diệu thay, lại trở về với hiện thực 
trụi ưần. Và từ đáy thẳm của hiện thực dơ dáy, kinh rợn mà Kiều đã, đang và 
sắp phải cuốn vào, rơi xuống, lại hơn một lần, vút lên tứ thơ lãng mạn của một 
tâm hồn trung trinh, cao khiết! 

* 

Trở về với nước, với sông, với sóng, với biển, như ở cảnh trước lầu Ngưng 
Bích này, có lẽ là một trường hợp, một ca khá điển hình cho tâm thức sồng 
nước trong tư duy nghệ thuật của cư dân sinh sống lâu đời ở miền đông nam 
Hoàng Hà, Dương Tử, hay lưu vực sông Hồng, sông Lam, dọc duyên hải biển 
Đông. Đó là sự trở về của Nhân với Địa - với bà mẹ thiên nhiên, vũ trụ vĩ đại, 
trở về với cội nguồn, với tuổi thơ để nương tựa và cậy nhờ, để tìm sự che chở, 
an ủi, hi vọng mơ hồ và giải toả nỗi niềm một cách ngây thơ, hồn nhiên và 
nhiều khi bất lực... 

Biển Đông trước lầu Ngưng Bích, nơi thực sự bắt đầu cuộc sống đắng cay, 
nhục nhã, sông Tiền Đường triều sóng đùng đùng, nơi kết thúc cuộc sống ấy 
của Kiều, đâu phải là những hình ảnh ngẫu nhiên, vô tình, mà phải chăng 
là những hình ảnh biểu trimg cho cái khát vọng tự do, ưong sạch sống mãi 
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trong tâm thức sông nước nơi cộng đồng người phương Đông: Trung Hoa - 
Việt Nam? 

Nhưng đó cũng mới chỉ là một hướng cảm luận được gợi ra từ bình diện 
văn hoá truyền thống - vân hoá sông nước cùa các dân tộc trồng lúa nước. Đặc 
điểm của nó đã ảnh hưởng sâu sắc như thế nào đến tâm hồn và tư duy phụ nữ 
(thuộc âm)? Đến thi ca trữ tình mà sánh với văn xuôi (thuộc dương), thì cũng 
thuộc dm? 

Đó vẫn là câu hỏi đang chờ lời giải đáp...^*’ 

2. THUÝ KIỂU BÁO ÂN BÁO OÁN 

(T rích Truyện Kiều) 

Nguyễn Du 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Tấm lòng nhân nghĩa, vị tha của Kiều - mơ ước công lí 
chính nghĩa của nhân dân: Con người bị áp bức, đau khổ vùng lên thực hiện 
công lí: ờ hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Tài xây dựng tính cách nhân vật qua ngôn 
ngữ đối thoại, cách kể chuyện giàu kịch tính. 

2. Tích hợp với phần Văn ở bài Lục Vân Tiên (giới thiệu tác phẩm và đoạn 
trích Lục Vân Tiên đánh cướp, với phần Tập làm vãn ờ bài Miêu tả nội tâm 
trong văn bản tự sự. 

3. Rèn kĩ năng phân tích nhân vật (tâm trạng) trong truyện thơ qua lời kể 
và đặc biệt qua đối thoại. 

4. Chuẩn hị : 

- Văn bản Truyện Kiều, bức tranh minh hoạ cảnh Kiều háo ân háo oán. 

- HS ôn tập các đoạn trích đã học và bài giới thiệu Truyện Kiều. 


Các bài viết tham khảo: Nghìn vàng cỏn có bốn trăm, Song đôi và đòn hẩy... đều rút từ 
sách: Nguyễn Du và Truyện Kiều; một hướng cấm luận và dạy học mới Hoàng Dân — 
Đường Văn, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2002. 
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B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHÚC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Trong các đoạn trích đã học: Chị em Thuỷ Kiều, Mã Giám Sinh mua 
Kiều, Kiều ở lầu Ngíùig Bích... Nguyễn Du đã xây dựng các nhân vật bằng 
những biện pháp nghệ thuật khác nhau như thế nào? 

(Miêu tả chân dung thể hiện tính cách, miêu tả chân dung, cừ chỉ, hành 
động và ngôn ngữ, độc thoại nội tâm, tả cảnh ngụ tình). 

2. Qua đó có thể khái quát những nét chù yếu tính cách của Thuỷ Kiểu 

là gì? 

(Xinh đẹp, tài hoa, bất hạnh, giàu tình cảm và đức hi sinh). 

3. Kể vắn tắt cuộc đời Kiều từ đoạn Kiêu ở lầu Ngưng Bích đến khi nàng 
gặp Từ Hải ở Châu Thai. 

(- Mắc lừa Sở Khanh, mắc bẫy Tú Bà, buộc phải tiếp khách. 

- Được Thúc Sinh chuộc khỏi lầu xanh, lấy làm vợ lẽ, nhưng lại bị Hoạn 
Thư (vợ cả) ghen, bắt về làm con ở, hành hạ đủ điều. 

- Trốn khỏi nhà Hoạn Thư, nhưng lại mắc lừa Bạc Bà, lại phải làm gái lầu 
xanh ở Châu Thai. 

- Gặp anh hùng Từ Hải, được Từ nhận làm phu nhân trí kỉ. Từ dấy quân 
chống lại ữiều đình, trở thành đại vưcíng lừng lẫy, giúp Kiều mở phiên toà báo 
ân báo oán.) 

Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. Từ câu hỏi 3, GV bổ sung và dẫn vào đoạn trích học. 

2. Trong cuộc đời lưu lạc mười lăm năm, Thuỷ Kiều đã gặp và được không 
ít ngưòd tốt giúp đỡ cũng như từng bị bao kẻ hiếp đáp, làm nhục. Những ân sâu 
oán dày ấy, nhưng sức mạnh và uy quyền của người chồng mà nàng vô cùng 
khâm phục và kính yêu - Từ Hải, chỉ một buổi đã rửa sạch. Đoạn trích học kể 
lại một phần phiên toà công lí ấy. (có thể cho HS xem nhanh bức tranh minh 
hoạ) 
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Hoạt động 3 

HUỠNG DẪN ĐỌC - HlỂư KHÁI QUÁT 

ỉ. Đọc: 

- Lưu ý thay đổi giọng kể, giọng điệu lời nói các nhân vật Thuý Kiều và 
Hoạn Thư: Giọng kể chậm rãi, khách quan. Giọng Thuý Kiều với Thúc Sinh: 
Trân trọng, biết Cfn nhưng cũng có phần thương cảm và trách móc; với Hoạn 
Thư và giọng Hoạn Thư trả lời Thuỷ Kiều có những biến đổi phức tạp hơn. 

2. Giải thích từkhố'. Bổ sung các từ: trướng: nơi làm việc của quan, tướng 
thời trung đại; ở đây chỉ nơi mở phiên toà của Từ Hải, Thuý Kiều; tiền: ưước; 
trướng tiên: trước trướng, thúc Lang: chàng Thúc. 

3. Bốcục: 

1. Mười hai câu đầu: Thuý Kiều báo ân. 

2. Đoạn còn lại: Thuý Kiều báo oán. 

* Lưu ý: 

Thực ra đoạn báo ân báo oán hoàn chỉnh còn phải kể tới cảnh bài ưí phiên 
toà rất trang nghiêm, cảnh Thuý Kiều trao đổi vód Từ Hải và Từ dành cho Kiều 
toàn quyền xét xử, quyết định, cảnh Thuỷ Kiều báo ân vãi Giác Duyên, mụ 
quản gia nghìn vàng, ưừng trị bọn Tú Bà, Sở Khanh, Mã Giám Sinh ... và sau 
đó còn đoạn bình luận của tác giả. Những vì thời lượng chương trình nên người 
biên soạn chỉ tập trung cảnh báo ân báo oán vợ chồng Thúc Sinh, đặc biệt là 
cuộc đối thoại Thuý Kiều - Hoạn Thư. Trình tự kể, tả theo thời gian. 

Hoạt động 4 

HUÓNG DẪN ĐỌC - HlỂu CHI TIẾT 

ỉ. Thuý Kiều háo ân (ơn). 

+ HS đọc 2 câu đầu và hình dung cảnh Thúc Sinh vào ữưóng. 

+ GV hỏi: Tại sao tác giả viết: Cho gươm mời đến Thúc Lơng‘ĩ Kết quả của 
lệnh ấy là gì? Qua đây cũng có thể khẳng định thêm tính cách của nhân vật 
Thúc Sinh như thế nào? 

+ HS nói lời hình dung và liên tưởng của mình, phân tích dụng ý của hành 
động cho gươm mời, nhắc lại tính cách chù yếu của chàng Thúc thêm một lần 
được khẳng định. 

• Định hướng: 

Thuý Kiều vốn trân trọng, biết ơn và định trả ơn Thúc Sinh đã cứu mình ra 
khỏi lầu xanh, đã cho mình được hưởng những tháng ngày bình yên, hạnh phúc 
ngắn ngủi. Nhưng nhớ lại sự kém cỏi nhu nhược của chàng, sự thờ ơ, phó mặc 
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của chàng để cho vợ cả - Hoạn Thư - tác oai tác quái, khiến Kiều phải chịu 
cảnh ê chề tủi nhục bao phen... nên Kiều cũng phải doạ chơi một chút cho anh 
chàng biết tay, cho hả nỗi hờn bấy nay. Đó là nguyên do của cái lệnh khá kì lạ: 
mời nhưng lại cho gươm. Kết quả của nó là làm xuất hiện chàng Thúc mật như 
chàm đổ, mình dường dẽ rum sợ hãi, run rẩy, luống cuống, vừa đi vừa run như 
con chim dẽ, chắc mẩm phen này thì chết! (Ta lưu ý hai so sánh ẩn dụ rất dân 
gian thể hiện tư thế, hình dáng và tính cánh hèn nhát, nhu nhược của chàng 
Thúc vốn đã yếu hèn, trong cảnh này lại càng thêm hèn yếu). 

+ HS đọc tiếp 6 câu. Nhận xét giọng điệu của Thuý Kiều. 

+ GV hỏi: Tại sao Thuý Kiều khồng dùng tình nặng nghìn non mà dùng 
nghĩa? Tại sao ở trên dùng người cữ, ở dưới lại dùng cố nhân? 

+ HS phân tích, suy luận, phát biểu. 

• Định hướng: 

Vód Thúc Sinh, chủ yếu Thuỷ Kiều nhớ đến ơn nghĩa, chứ không có tình 
yêu thực sự nồng nàn, cháy bỏng như với Kim Trọng hay tri kỉ và kính yêu như 
với Từ Hải sau này. Nhưng cái ơn nghĩa mà Thúc đã đem lại cho nàng là vô 
cùng sâu nặng, Kiều luôn ghi nhớ. Trên nàng xưng với chàng là người cũ, cách 
một câu gọi chàng Thúc là cố nhân với ỷ thức khiêm nhường và trân ưọng đã 
rõ. Với Thúc Sinh lễ vật đền ơn gấm trăm cuốn, hạc nghìn cân (Thúc Sinh vốn 
là một lái buôn tiêu tiền như nước thì như thế cũng mới chỉ háo ân gọi là. Kiều 
vốn lấy cái tình làm trọng). 

+ GV nêu vấn đề: Nhưng trong câu nói đã thấy có từ tại ai là sao? Và đang 
nói với Thúc Sinh tại sao lại chuyển giọng nói về vợ chàng? Nhận xét lòd lẽ của 
Thuý Kiều nói với Thúc Sinh về Hoạn Thư? 

+ HS thảo luận, nêu quan điểm của mình. 

• Định hướng: 

Trong lòng Kiều, trong dịp này luôn nghĩ đến Hoạn Thư, người tình địch, 
người đàn bà ghê gớm đã gây cho nàng bao nhiêu khổ nhục. Nàng rất mong 
gặp lại con người này trong tư thế khác hẳn ngày xưa. Tâm trạng ấy dường như 
khó kìm nén được nên mới chen vào cả ữong lời nói với chàng Thúc. Tại ai, 
chính là tại vợ chàng, một cách nói bóng mỉa mai chen vào câu nói biết ơn tình 
nghĩa. Sau khi đã nói lời trả ơn cụ thể, nàng quay sang nói trực tiếp với chàng 
Thúc về người vợ quỉ quái tinh ma. Giọng điệu của Kiều chuyển sang suồng sã, 
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những thành ngữ, tục ngữ dân gian được sử dụng, như để phần nào trút cơn 
giận và báo hiệu sự trả thù báo oán nhất định sẽ phải xảy ra mà Thúc Sinh lại 
phải một lần nữa làm người chứng kiến. Nguyễn Du viết tiếp: 

Thúc Sinh trông mật hâỳ giờ 
Mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm 
Lòng riêng mừng sợ khôn cầm, 

Sợ thay mả lại mừng thầm cho ai! 

Vẫn là một anh chàng đẹp trai, đa tình nhưng nhút nhát: mừng cho mình 
thoát nạn, mừng cho Kiều được vinh hoa phú quí, sợ cho Hoạn Thư sắp sửa 
phải chịu tội. 

2. Thuỷ Kiều háo oán. 

+ HS đọc đoạn Thuý Kiều chào hỏi Hoạn Thư. 

+ GV hỏi: Vì sao Thuý Kiều vội chào trước? Thuý Kiều chủ động nói 
những điều gì với Hoạn Thư? Lúc ấy tâm trạng của nàng ra sao: Các từ ngữ, 
cũng có, dễ có, là thối, càng ... càng nói lên điều gì? 

+ HS giải thích, hình dung tâm trạng của nhân vật. 

• Định hướng: 

Vì sốt ruột mong gặp mặt kẻ thù, kẻ tình địch trong tư thế và hoàn cảnh 
khác hẳn nên thoắt trông nàng đã chào thưa. Nàng chủ động chào trước là chủ 
động đánh đòn phủ đầu xem thái độ đối thù ra sao. Lời lẽ, giọng điệu của Kiều 
cùng nhại đúng theo giọng điệu và lời lẽ của Hoạn Thư khi đắc thế. Nghĩa là 
cũng ngọt ngào, khiêm cung mà khách sáo dễ sợ. Kiều vẫn gọi Hoạn là tiểu 
thư. Bắt về nhưng lại hỏi cũng có bây giờ đến đây. Giọng điệu của nàng rõ ràng 
là mỉa mai, chì chiết, không nói một cách cụ thể nhưng đã chứa đầy sự de doạ 
những hình phạt khủng khiếp đang chờ. 

Đàn hà dễ có, mấy tay, mấy mặt, mấy gan, thói hồng nhan, càng ... càng... 
lời lời chữ chữ đều thể hiện sự căm giận đòi được ưả thù, luận tội, thực hiện 
công lí. Sấm sét đang chứa tích trong những lời nói ấy, trong giọng nói ấy. Một 
người hiền thục nết na, kín đáo, khiêm nhường như Kiều nhưng hoàn cảnh thay 
đổi cũng có lúc có tâm ưạng như thế và Nguyễn Du đã tả thật chân thực qua lời 
nói, giọng nói của nàng trong màn báo oán này. Nhưng Hoạn Thư, trong hoàn 
cảnh ấy, đã đối phó ra sao? 

+ HS đọc tiếp lời thoại của Hoạn Thư với giọng điệu phù hợp. 
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+ GV hỏi: Tư thế và thái độ của Hoạn Thư lúc ấy như thế nào? Trong tư 
thế và tâm trạng ấy mà Hoạn vẫn có thể kêu ca ra sao? Trình tự và lồgích lí lẽ 
tự biện hộ của Hoạn Thư? Qua đó, em thấy, quả thật Hoạn Thư là người phụ nữ 
quí tộc như thế nào? 

+ HS phân tích. GV ghi lên bảng ưình tự lí lẽ của Hoạn Thư. 

• Định hướng: 

- Nghe những lời luận tội và đe doạ của Thuý Kiều, nghĩ đến những việc 
làm của mình với người vợ lẽ của chồng mình, dù cứng cỏi đến mấy thì Hoạn 
Thư vẫn phải hồn lạc phách xiêu, cũng như chồng, vô cùng sợ hãi. Thế nhưng 
bản lĩnh cơ trí của Hoạn là ở chỗ, trong hoàn cảnh ấy, trong tâm trạng ấy, vẫn 
có thể vừa khấu đầu dưới trướng vừa suy nghĩ rất nhanh mọi điều đế liệu hê 
kêu ca. Nghĩa là để tự biện hộ cho mình. Hoạn Thư biết có Thúc Sinh đứng đó, 
Thúc Sinh có ơn với Kiều nhưng Hoạn Thư cũng biết quá rõ bản lĩnh của chồng 
mình, nên chỉ có một con đường tự cứu lấy mình, được phần nào may phần ấy. 

- Hoạn Thư trước hết dựa vào cái chút phận đàn hà rất nhỏ bé, tầm thường 
và khiêm tốn nhún nhưòng (Hoạn lờ tít cái danh hiệu quí tộc danh gia, con 
quan bộ Lại của mình). Và Hoạn nghĩ rằng với đàn bà thì cái sự ghen tuông là 
chuyện thường tình! ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen 
chồng; ngứa ghẻ hờn ghen, Chém cha cái kiếp ỉâỳ chồng chung!... Thế là chỉ 
bằng một câu mà Hoạn đã thoát khỏi địa vị đối địch, tình địch, kẻ thù với Kiểu, 
bởi hai người cùng là đàn bà, nên cảm thông cho nhau về cái tính chung ghen 
tuông ấy. (Nhưng Hoạn đã lại lờ đi những hành động đánh ghen làm nhục 
khủng khiếp của y đối với Kiều, đốt nhà, bắt người, đổi tên, bắt hầu hạ, đánh 
mắng tha hồ, bày trò hầu rượu đánh đàn...) 

- Hoạn Thư khôn khéo nhắc lại những việc làm nhân nghĩa, mang ơn của y 
với Kiểu: cho ra Quan âm các làm sư chép kinh Phật, khi trốn khỏi nhà mang 
theo chuồng vàng khánh bạc vẫn khồng đuổi theo. Đó là những việc làm có 
thật. Nhưng còn một mặt nữa mà y không nói hết. Đó là cho đi tu, thực chất 
cũng là huỷ hoại dần mòn cuộc đời Kiều. Và không đuổi theo chẳng qua vì 
lòng ghen đã thoả. 

- Hoạn Thư vẫn nhận là kính yêu tài tình của Thuý Kiểu nhưng vì 
hạnh phúc không thể chung chồng, không thế chia sẻ cho bất kì ai nên mới gây 
ra tội lỗi. 
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- Nhận tất cả mọi tội lỗi do mình gây ra nhưng giảm nhẹ đi bằng đó là ưót, 
vì ghen - lỗi thường tình nhỏ nhặt của người đàn bà. 

- Kêu gọi tình thưcmg, lượng bao dung cao cả của Thuý Kiều. Được phần 
nào nhờ phần ấy. 

Quả thật là khôn ngoan nhất mực. Hoạn Thư với bản lĩnh sắc sảo, ưí thông 
minh linh hoạt biến nguy thành an đã tìm mọi cách đế giảm thiểu tội lỗi của 
mình, hạ bớt sự căm giận của Kiều, đặt nàng vào tình thế băn khoăn và không 
thể trừng phạt nặng nề như dự định, ít ra là thế. 

Nhưng có phải chỉ vì những lời tự biện hộ của một nữ luật sư nghiệp dư 
kiêm tội nhân ấy mà Kiều tha bổng cho y, xoá tội cho y hay còn vì những 
nguyên nhân nào khác? 

Lời đáp của Thuý Kiều ra sao? 

+ HS đọc lời đáp của Kiều. 

+ GV nêu vấn đề: 

- Trước lí lẽ sắc bén của Hoạn Thư, tình lí đủ đầy, thái độ của Kiều thế 
hiện qua câu trả lòd ra sao? Quyết định tha bổng, tha ngay chính danh thủ 
phạm của nàng có phù hợp với lôgích của truyện, có phù hợp với tính cách của 
nhân vật? 

+ HS bàn luận, nêu và bảo vệ ý kiến của mình. 

• Định hướng: 

- Trước hết là Kiều bị thuyết phục và khâm phục tài trí và miệng lưỡi của 
Hoạn Thư. Rõ ràng vợ cả chàng Thúc khồng chỉ quỉ quái tinh ma mà còn sâu 
sắc nước đòd. Lời khen của Kiều đối với Hoạn Thư là thật lòng. 

- Trước lí lẽ biện hộ của Hoạn Thư, Kiều đứng trước sự lựa chọn phân 
vân. Trị tội thì ra người tàn nhẫn, không chút thể tình, nhỏ nhen, tha thì... số 
Hoạn Thư thật là may! Kết cấu Tha ra thì cũng... làm ra thì cũng... thể hiện 
rất đúng sự phân vân, lường lự đó. 

- Nhưng cuối cùng, Thuý Kiều đã quyết định tha bổng, tha ngay Hoạn 
Thư. Quyết định này có lẽ nàng không dự tính trước. Nó chỉ có sau khi nghe lời 
kêu ca biết mình biết người, phải lẽ của Hoạn Thư. Nhưng chắc hẳn Kiều tha 
Hoạn Thư không hoàn toàn chỉ bởi nàng bị thuyết phục bởi cái lí lẽ, lí sự sắc 
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sảo, kín kẽ kia mà chủ yếu là từ trong sâu thẳm, đấy chính là tấm lòng nhân ái, 
hơo dung, độ lượng, không đánh kẻ chạy lại, kẻ biết lỗi của nàng. 

- Cách giải quyết của Nguyễn Du khác hẳn Thanh Tâm Tài Nhân. Đọc 
đoạn đọc thêm trong Kim Vân Kiều truyện, SGK, tr. 102 để thấy rõ quan niệm 
của hai người. Với cách giải quyết của Nguyễn Du, Kiều trở nên cao cả, nhân 
hậu, thấu lí đạt tình; với cách giải quyết cùa Thanh Tâm, Kiều chỉ là người đàn 
bà sòng phẳng và quyết liệt mà thôi! 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Tính cách của các nhân vật Thuý Kiều và Hoạn Thư trong đoạn ưích 
được biểu hiện bằng cách chủ yếu nào? (ngôn ngữ đối thoại). 

2. Khái quát những nét chính tính cách của Thuý Kiều, Hoạn Thư, Thúc 
Sinh qua đoạn trích? 

(Thuý Kiều: tình nghĩa, nhân hậu, độ lưc^g, bao dung. Thúc Sinh: tốt bụng 
nhưng nhu nhược, hèn nhát đến thành vô trách nhiệm. Hoạn Thư: sắc sảo, khôn 
ngoan, linh hoạt và thực dụng nhằm đạt mục đích của mình). 

3. Qua đoạn báo ân báo oán, tác giả muốn thể hiện mơ ước gì, theo quan 
điểm của ai? 

(ước mơ công lí theo quan điểm của nhân dân: ở hiền gặp lành, ở ác gặp 
ác, nhân hậu, độ lượng, bao dung) 

4. Nhận xét đặc sắc ữong cách kể chuyện cùa tác giả. 

(Theo mạch thời gian, cụ thể, kịch tính, bất ngờ nhưng rất hợp lí; tính cách 
nhân vật chủ yếu bộc lộ qua ngôn ngữ đối thoại trực tiếp.) 

5. HS đọc nội dung mục Ghì nhớ, ư. 109. 

6. Từng có những ý kiến khác nhau về quyết định của Kiều tha bổng 
Hoạn Thư: 

a. Tha vì Nguyễn Du (qua Kiều) nể sợ cái danh hiệu quí tộc con quan bộ 
Lại của Hoạn. 

b. Tha như thế là Thuý Kiều khờ dại, để lọt lưới thủ phạm chính danh quan 
trọng nhất. 

c. Tha vì Kiều không muốn mang tiếng là kẻ nhỏ nhen, chẳng khác gì 
Hoạn Thư. 
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d. Giải quyết như Thanh Tâm Tài Nhân chỉ hả được cái căm giận một lúc 
nhưng không khỏi mang tiếng thích bạo lực, tàn nhẫn. 

e. Giải quyết như Thanh Tâm Tài Nhân mới là đúng tội, đúng người. Ý 
kiến của em? 

7. Đọc thêm toàn bộ đoạn Thuý Kiều báo ân báo oán: 

Trong quân có lúc vui vầy... 

Thanh thiên hạch nhật rõ ràng cho coi. 

8. Học thuộc lòng đoạn ưích. 

9. Soạn bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga 

10. Đọc tham khảo một số bài viết sau: 

HOẠN THƯ 
ĐỜI VÀ ĐẠO? 

- Khôn ngoan đối đáp người ngoài, 

Thương chồng dại gái, ra oai thôi mà! 

Của mình mình những xót xa 
Nói ra chẳng hỗ người ta chê cười. 

Thôi đành phủ phục mấy lời, 

Lạt mềm buộc chặt, hỏi ai hơn nàng? 

Cho đến hôm nay, hình như chúng ta vẫn còn nghe văng vẳng những tiếng 
nghiến răng ken két ghê rợn cùng với những ý nghĩ nóng bỏng hận thù của 
Hoạn Thư, khi nàng bật lên thành lời chì chiết, đay nghiến lạnh ngưòd: 

Làm cho cho mệt cho mê, 

Làm cho đau đm ê chê'cho coi!... 

Kinh hãi thay là cái ngứa ghẻ hờn ghen, giấm chua lửa nồngl Nhưng nếu 
ngẫm kĩ, ta thấy lôgích cuộc sống tất phải như vậy. Đối với người đàn bà, ghen 
vừa là thuộc tính thiên phú, vừa là vũ khí bảo vệ hạnh phúc. Vễứi đề là mức độ 
ghen. Nếu ghen tuông mù quáng, gây ra tội ác thì phải trừng phạt. Nếu ghen 
tuồng quá mức phòng vộ, xúc phạm đến nhân phẩm người khác thì đáng lên án. 
Thế còn Hoạn Thư? Thực ra, cái tội lớn nhất của Hoạn Thư chỉ là sai lũ 
Khuyến ưng, Khuyến Phệ: 

sẵn thây vô chủ hên sông, 

Đem vào để đó, lộn sòng ai hay? 
để lập hiện trường giả mà thôi! 
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Hoạn Thư sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp gia phong và được 
giáo dục chu đáo. Vì vậy cái ghen của nàng cũng không hề mang tính chất chợ 
húa như vô số những trò đánh ghen tầm thường của những kẻ thiếu lí trí ngoài 
đời. Khi thấy Kiều định mượn oai Từ Hải để thanh toán ân oán với mình, Hoạn 
Thư đã ngọt nhạt thưa gửi quả không hổ danh vốn dòng họ Hoạn danh gia. 

Thứ nhất, nàng nói tới quan hệ xã hội: 

Lòng riêng riêng những kính yêu, 

Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai! 

- Chị Kiều cá! Với tư cách là hai người đàn bà với nhau thì tồi vồ cùng 
kính trọng tài sắc và đức hi sinh cùa chị. Nhưng, chị thông minh như thế sao lại 
có thế tự đẩy mình vào cái cảnh ngộ oai oái như hai gái lấy một chồng? Vả lại, 
nếu theo lí thì tôi và anh Thúc có hôn thú đàng hoàng, còn chị chỉ là kẻ đi cướp 
chồng của người khác mà thôi. Trong việc này, không thể có chuyện ai nhuờng 
ai mà là chị phải chấm dứt ngay lập tức mối quan hệ trái pháp luật với chồng 
tôi, chị Kiều ạ! 

Thứ hai, nàng nói về chuyện đàn hà với nhau: 

Rằng: — Thưa chút phận đàn hà, 

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình. 

Chị Kiều ơi! Chúng ta đều là phận đàn bà, mà đàn bà dẫu có chất thành 
đống thì cũng bằng không thôi, phải không chị? 

Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô mà! 

Lại nữa, đàn bà sinh ra đã là tiểu nhân rồi! Đàn bà vốn là phận tầm gửi 
may nhờ rủi chịu, biết kêu ai? Tôi chẳng may vớ phải anh chồng âm nam dại 
gái, suốt ngày chỉ sướt mướt thở than, chẳng được tích sự gì. Nếu cho đi được 
như cho một cái áo thì tôi cũng tống đi cho nhẹ nợ, đằng này xuất giá tòng phu 
thì có khác gì cái án chung thân, hả chị? Tôi cũng chẳng sung sướng gì hơn chị 
đâu. Chị không tin? Này nhé: 

Rồng vàng tắm nước ao tù 
Người khôn ở với người ngu nặng mình. 

Thồi thì ăn vụng biết chùi mép nó còn đi một nhẽ, đằng này chồng tồi ăn 
vụng mà để đến nỗi bố phải đánh đòn rồi lôi ra cửa quan! Nhục nhã lắm, chị 
Kiều ạ! Ai là đàn bà mà chẳng biết câu ca: 

Thân em như ớt trên cây 
Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng. 
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Thế mà chị lại nỡ lôi những chuyện của đàn bà ra công đường nữa? Buồn 
quá, chị Kiều ơi! 

Cuối cùng, nàng nhắc nhở đạo lí làm người: 

Nghĩ cho khỉ các viết kỉnh 
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. 

Chị Kiều ơi! Người ta bảo: 

Khôn ngoan cũng thể đàn hà. 

Dẫu rằng vụng dại vẫn là đàn ông, 

Nghĩa là đàn bà đoản trí và yếu đuối lắm. Yếu đuối ngay ương khi đang 
hùng hổ ba máu sáu cơn. Có lẽ nhờ cái yếu đuối ấy mà tồi đã vượt qua được 
thói nhỏ nhen cố hữu của đàn bà để tha thứ cho cả hai người. Tôi có thể bí mật 
thủ tiêu chị được chứ? Nhưng tôi đã khồng làm thế bởi mẹ tôi từng dạy: Phúc 
đức tại mẫu. Tôi từng ru con: 

Cây xanh thì lá cũng xanh 
Cha mẹ hiền lành đê đức cho con. 

- Tôi giao cho chị việc tụng kinh, gõ mõ là có ý giúp chị tĩnh tâm trở lại, 
nhưng chị đã bỏ trốn, lại còn đem theo cả gia bảo thờ cúng của nhà tôi.?! Tôi 
biết, nhitng đã lờ đi để mở đường hiếu sinh cho chị. Ngày ấy, nếu tồi đuổi theo 
chị thì sự thế sẽ ra sao? Chắc chắn là không có phiên toà hôm nay, phải không 
chị Kiều? 

Sau những lời thưa gửi thấu lí, đạt tình của Hoạn Thư, Kiều từ chỗ nộ khí 
xung thiên: 

Dưới cờ gươm tuốt nắp ra 
Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư! 
đã phải quăng gươm xuống đất, tâm phục, khẩu phục: 

Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay! 

Hí Hs 


Không phải Kiều tha bổng Hoạn Thư mà là lôgích cuộc sống phải diễn ra 
như thế, không thế nào khác! Hoạn Thư là đàn bà, nhưng là một người đàn bà 
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có giáo dục, trọng danh dự và có lòng nhân ái bao dung. Hoạn Thư ghen, 
nhưng là cái ghen đã được kiểm soát bằng lí trí. Trong cõi đàn bà của phần 
Đời, Hoạn Thư là người luôn có khát vọng vươn tới phần Đạo của Đức Phật 
từ bi. 

Chính cái khát vọng ấy đã làm nên vẻ đẹp chân thực của nhân vật 
Hoạn Thư. 

3. HOẠN THƯ- THƯÝ KlỂư: 

CON CHẤY CẮN ĐÔI!? 

Thế gian hát ngát đàn hà 
Ngẩm xem mấy mật khiến ta giật mình? 

Sang giàu, trẻ nõn, đẹp xinh... 

Mà như cọc sứ^ịỉ) vô tình, kể chi! 

Nghìn nàm rổi cũng qua đi 
vẫn còn xao xuyến, tương trị Hoạn - Kiều! 

Hoạn Thư - Thuý Kiều là đôi hạn con chấy cắn đôi được? Có mà loạn! Vô 
lí đùng đùng! Vâng! Điều đó có thể lắm, nếu như không có chàng Thúc chen 
vào giữa hai người! Và nếu điều đó ưở thành hiện thực thì Kiều - Hoạn sẽ ưở 
thành đôi bạn tuyệt vời khiến cho 51% số dân còn lại của hành tinh này phải 
kính nể, dè chừng! 

Nguyễn Du từng khen Hoạn Thư hai lần: 

- Lần thứ nhất, trực tiếp: 

ớ ăn thì nết cũng hay 
Nói điêu ràng buộc thì tay cũng già! 

- Lần thứ hai, gắn vào miệng Kiều: 

Khen cho: - Thật đã nên rằng 
Khôn ngoan đến mực nói năng phải ỉời! 

Những lời khen ấy, cũng có thể dành tặng cho Kiều chứ?! 

Hai người đàn bà giỏi giang, độc đáo nhất trong Truyện Kỉều'^{2) mà đều 
phải dùng tới võ đàn hà để trừng phạt nhau thì kể cũng đáng tiếc, đáng buồn và 
có một chút gì đó ngậm ngùi, xót xa! Tài trí, khôn ngoan của họ, kẻ tám lạng, 
người nửa cân, lại là người cùng giới, thì việc họ hắt hài nhau, chẳng có gì là 


188 



khó khăn. Vậy cái tiêu chí hay điểm xuất phát để họ xử lí nhau là cái gì? Nếu 
xuất phát từ quyền lợi cá nhân nhỏ nhen, ích kỉ thì Hoạn đã giết Kiều hoặc 
Kiều cũng đã chém bay đầu Hoạn! Nhưng cả hai đều khồng hành xử như vậy, 
ngược lại, họ đã tha bổng nhau! Cái hành vi xem ra có vẻ rất vồ lí về hình thức 
này, lại chính là cái ỉôgich chiều sâu nhân hản trong quan hệ giữa con người 
với con người mà bất kì một nhà nhân văn chủ nghĩa nào cũng tôn thờ như một 
lẽ sống cao cả. 

Tầm vóc vĩ nhân của Tố Như chính là ở chỗ này, chi tiết này, tình huống 
này, trong quan hệ này\ 

Nguyễn Du đã tuyên bố rất rõ ràng quan điểm của ông: 

Thiện căn ở tại lòng ta 
Chữ tâm kia mới hằng ha chữTàỉ! 

Gốc rễ của điều thiện là ở ữong lòng ta, chứ đâu phải là nhũng khoản tiền 
lớn mà ai đó móc túi của dân lành để sau đó đến dâng cúng công đức ở các 
đình chùa. Chính chữ Tâm mới là tiêu chí để dựa vào đó con người ứng xử với 
nhau, xuất phát điểm để giải quyết mọi hiện tượng ngồn hất đáo, diện hất hoà. 
(lòd không thấu, mặt không vui!) trong cuộc đòd thường. Hoạn và Kiều đều lấy 
chữ Tâm mà đối với nhau. Hai người đàn bà ở hai vị thế khác nhau, hai cảnh 
ngộ khác nhau, nhưng đều có một cái khó giống nhau: Khồng xử không được, 
mà xử đúng luật thì hoá ra chỉ là giống đàn bà tầm thường, vô học mà thôi! Vì 
vậy, Hoạn Thư phải bài binh, bố trận, dàn dựng một màn kịch đánh ghen độc 
nhất vô nhị ưong lịch sử của các cuộc đánh ghen. Còn Kiều thì phải gồng mình 
lên đế làm một vị quan toà cũng hiếm có trong lịch sử pháp đình. Họ khua 
chiêng, gióng trống rùm beng, dùng nhũng lời lẽ thoạt nghe thật đao to, búa 
lớn, tưởng như càn khôn, nhật nguyệt cũng có thể sắp hoá lỏng đến ncd, như 
choi!.. Thế nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng màn giơ cao đánh khẽ, theo 
kiểu các nghệ sĩ tuồng! Mà sân khấu tuồng thật! Nếu cuộc đời chỉ là một tấn 
trò lớn thì họ đành phải diễn như vậy để tồn tại một cách có lí hơn, không 
thể khác! 

Hoạn Thư và Kiều giáp mặt nhau hai lần là hai lần hoán đổi vị thế cho 
nhau, hoán đổi ngôi thứ thật thú vị! 

- Lần thứ nhất, Hoạn Thư là bà chủ, còn Kiều là Hoa nô. 

- Lần thứ hai, Kiều là quan toà, Hoạn là tội nhân. 
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Hai lần giáp mặt chính là hai lần chữ Tâm của họ được cọ xát, va đập với 
những điều kiện thử thách nghiệt ngã nhất để có thể khẳng định đó là tâm lành 
hay tâm độc? 

Bình thường thì ngay cả những kẻ tầm thường nhất cũng có thể rao giảng 
về chữ tâm. Vậy mà không ít người nghe vẫn bị ngộ nhận. Bởi vì cái tâm ấy 
chưa được kiểm chứng trong những hoàn cảnh thật điển hình. Hoàn cảnh điển 
hình ấy, theo chúng tôi, là khi nào những kẻ đang thơn thớt rao giảng về chữ 
Tâm kia có quyền lực trong tay. Quyền lực càng lớn thì thử thách càng có giá 
trị cao. Kiều và Hoạn khi đóng vai xét xử đều có quyền lực gần như tối hậu 
trong tay. Thế mà họ vẫn tự nguyện hành xử được như vậy thì quả là đáng cảm 
phục và đáng kính trọng biết bao! Họ là những vị Minh quân không ngai đã 
góp phần làm sáng danh cho một quan hệ ứng xử khó khăn nhất của giód đàn 
bà nói riêng, xã hội loài người nói chung. 

Tất nhiên, để có được hai lần giáp mặt đều kết thúc có hậu như thế, cả 
Hoạn Thư và Thuý Kiều đều phải có một cái gì đó căn hản giống nhau chứ? 

Thử trở lại với tímg người trước cuộc giáp mặt lần thứ nhất. 

1. Thuỷ Kiều: 

Khi chàng Thúc đã si mê đến độ: 

Khi hương sớm, khi trà trưa 
Bàn vây điểm nước đường tơ hoạ đàn, 

Miệt mài trong cuộc truy hoan 
Càng quen thuộc nết càng dan díu tình. 

cứ khăng khăng đòi nâng cấp từ trăng gió lên đá vàng, thì Kiều đã tỉnh táo, chỉ 
ra hoàn cảnh thật nghiệt ngã để khuyên giải chàng: 

Thiếp nhưhoa đã lìa cành 
Chàng như con bướm liệng vành mà chơi. 

Chúa xuân đành đã có nơi 
Ngắn ngày thôi chớ dài lời làm chỉ! 

Thiếp đã là đổ hỏ rồi! Chàng cứ choi bời chốc lát rồi đi, chẳng nên bận 
lòng, băn khoăn làm gì! Chàng đã có gia đình yên ấm, thiếp là gái giang hồ. 
Chẳng có phép màu nào thay đổi được hoàn cảnh ấy đâu! Ngay cơ hội cho 
thiếp hoàn lương đã khó, nói chi đến việc thiêp có thể trở thành vợ lẽ của chàng: 
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Nàng rằng: - Muôn đội ơn lòng 
Chút e hên thú hên tòng dễ đâu!... 

Hơn nữa, vợ chàng đang là chủ gia đình, nay đèo bòng thêm thiếp. Liệu 
tình cảm của chàng đối với gia đình có còn nguyên vẹn: 

Vả trong thềm quế cung trăng, 

Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong. 

Bấy lâu khàng khít giải đồng, 

Thêm người người cũng chia lòng riêng tây. 

Nếu thiếp thoát được cảnh sống làm vợ khắp người ta, thì cái cảnh giấm 
chua lại tội hằng ha lửa nồng sẽ hứa hẹn điều gì tốt đẹp hơn? 

Khi đã thành vợ chồng, chàng Thúc vì cứ đắm chìm trong duyên mới nên 
đã quên mất cái bổn phận của mình với gia đình, Kiều đã chủ động nhắc nhở 
chàng với một thái độ rất tôn trọng Hoạn Thư, dù nàng chưa hề biết mặt người 
vợ cả ghê gớm ấy: 

Trộm nghe kẻ lớn trong nhà 
ớ vào khuôn phép nói ra mối dường. 
và giục giã chàng thực thi ngay cái bổn phận làm chồng: 

chàng kíp liệu lại nhà 
Trước người đẹp ý sau ta biết tình. 

Đêm ngày giữ mực giấu quanh 
Rày lẩn mai lũa như hình chưa thông! 

Ngay cả khi chia tay, Kiều vẫn không quên dặn dò chàng Thúc những điều 
mà không phải người vợ lẽ nào cũng có thể nói ra được: 

Đôi ta chút nghĩa đèo hòng 
Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh. 

Dù khi sóng gió hất hình 
Lớn ra uy lớn tôi đành phận tồi! 

Kiều chân thành biết bao, khi nói ra được với người chồng và cũng là ân 
nhân của mình, trong cái khoảnh khắc chia li lành ít dữ nhiều, những lòd lẽ mà 
chỉ có những người thật từng ưải mới có thể thấm thìa, đồng cảm được: 

Thương nhau xin nhớ lời nhau 
Năm chầy, cũng chẳng đi đâu mà chầy. 

Chén đưa nhớ bữa hôm nay. 
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Chén mừng xin đợi ngày rày năm sau! 

Kiều đã lưu ý chàng Thúc, rằng nếu thực lòng thương nhau, thì chàng phải 
gắng gỏi lên, dũng cảm lên, dù chỉ một lần trong đời...! Chỉ cần chàng can đảm 
nóỉ sòng cho minh với chị cả, rằng chàng đã có vợ lẽ. Và giờ đây, cả hai đều 
xin chịu phán quyết của Hoạn Thư! Chỉ có thế thôi! 

Buồn thay, chàng Thúc yếu đuối và đáng thương kia đã không thể làm 
được như vậy!.... 

2. Hoạn Thư: 

Khi biết chắc Thúc Sinh đã có vợ lẽ, phản ứng đầu tiên của Hoạn Thư là 
oán giận chồng đen bạc: 

Từ nghe vườn mới thêm hoơ 
Miệng người đã lắm tin nhà thì không! 

Lửa tâm càng dập càng nồng 
Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa. 

Do đó, đối tượng số một mà Hoạn muốn dạy cho một hài học chính là 
chàng Thúc chứ không phải là nàng Kiều: 

Làm cho trông thấy nhãn tiền 
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay! 

Hoạn Thư quyết trừng phạt cái thói trăng hoa có mới nới cũ của chàng 
Thúc. Đó là sự xúc phạm nặng nề nhất đối với gia phong nhà nàng, chứ không 
chỉ đơn thuần là hành vi ăn cháo đá bát đối với cá nhân nàng. Trong tình 
huống này, nàng Kiều tất yếu trở thành phương tiện trừng phạt có hiệu quả 
nhất trong tay Hoạn. 

Nói cách khác, Hoạn trừng phạt Kiều để hành hạ Thúc Sinh. Đây là cách 
trả thù rất khác người, xưa nay hiếm mà chỉ có Hoạn Thư mới nghĩ ra được. 
Hành hạ Kiều trong mối quan hệ vợ cả - vợ lẽ thì Thúc Sinh còn có thể đóng 
vai trò trọng tài phân xử! (Xưa nay, các đức lang quân đa mang thường thiên vị 
vợ lẽ!) Còn hành hạ Kiều ừong quan hệ chủ nhà - con ở thì Thúc Sinh vô kế 
khả thi! 

Quả tuyệt chìêul Chàng Thúc thấp cơ thua trí đàn bà, đến nỗi miỉu thì 
không bằng vợ cả đã đành, mà chí thì cũng tan tác, nhũn nhùn, không sao 
thương nổi vợ lẽ! 

• Cuộc giáp mặt lần thứ nhất 
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Sau khi Hoạn Thư đã lập mưu bắt cóc được Kiều về cái đại gia thiên quan 
trủng tể đằng đằng sát khí, sau một trận đòn thị uy phủ đầu: 

Trúc côn ra sức đập vào 
Thịt nào chẳng nát gan nào chẳng kinh! 

Hai mẹ con Hoạn Thư đã có một cuộc bàn giao sở hữu Hoa nô: 

Mẹ con trò chuyện lân ỉa 
Phu nhân mới gọi nàng ra dạy ỉời: 

Tiểu thư dưới trướng thiếu người 
Cho vê hên ấy theo đòi lầu trang. 

Đây là thời điểm chính thức của cuộc giáp mặt lần thứ nhất. Và chỉ sau ít 
ngày hai người đã có cuộc trò chuyện đầu tiên: 

Phải đêm êm ả chiều trời 
Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày. 

Lĩnh lời nàng mới lựa dây 
Nỉ non, thánh thót, dễ say lòng người. 

Tiểu thư xem cũng thương tài 
Khuôn uy dường cũng hớt vài bốn phân. 

Sau khi đã hoàn tất màn dằn mặt anh chổng dại gái: 

Lòng riêng khấp khởi mừng thầm: 

Vui này đã hỗ đau ngầm xưa nay. 

Được biết cuộc đời chìm nổi ba đào của Kiều qua tờ thân cung, Hoạn Thư 
đã động lòng trắc ẩn: 

Liền tay trao lại Thúc Sinh 
Rằng: tài nên trọng mà tình nên thương! 

Ví chăng có số giàu sang 
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên! 

Bể trẩn chìm nổi thuyền quyên, 

Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời! 

Vậy là, sau khi đạt được mục đích của cuộc ưả thù, Hoạn Thư đã chủ động 
chọn một điểm dừng thích họp. Hoạn không những không tiếp tục dồn đuổi 
nàng Kiều đến tận chân tường, mà còn chủ động mở cuộc đối thoại độc đáo 
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giữa ha người. Nếu trong cuộc trò chuyện lần đầu, Hoạn đã thương tài (ngầm 
kính trọng) thì đến lần này, Hoạn đã công khai thừa nhận cái tài của Kiều trước 
mặt chồng và thừa nhận nhiều lần: (Tài nên trọng,...hữu tài...). Phải có sự đồng 
cảm và sự kính trọng đủ để vư0 lên thói đàn hà thì Hoạn mới có thể làm được 
nhiều như vậy. 

Trong hoàn cảnh tương tự như Hoạn Thư, một người đàn bà tầm 
thường nếu không xé xác được tình địch thì cũng không bao giờ ca ngợi đối thủ 
đến mức: 

Ví chăng có số giàu sang 
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên! 

Hoạn Thư đã đề cao Kiều lên tới vỊ thế của hoàng hậu A Kiều đời Hán Vũ 
đế. Bcd cái nhà vàng kia là cái nhà dành cho A Kiều. Hoạn Thư còn ngậm ngùi 
thương xót cho cái số, tức là sự bất công của cuộc đời đối với Kiều! 

Cuối cùng, là màn kịch tha hổng Kiều của Hoạn Thư. 

Hãy bắt đầu từ cảnh kết của màn kịch, khi Kiều hoảng sợ hỏi nhỏ hoa tì về 
thời gian Hoạn Thư có mặt nghe trộm: 

Hoa rằng: - Bà đến đã lâu 
Rón chán đứng nép độ đâu nửa giờ, 

Rành rành kẽ tóc chân tơ 
Mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường. 

Bao nhiêu đoạn khổ tình thương, 

Nỗi ông vật vã nổỉ nàng thở than, 

Ngân tôi đứng lại một hên 
Chán tai rồi mới hước lên trên lẩu. 

Hoạn Thư rành đến mức chán tai về những chuyện gì? 

Thứ nhất, đó là những lời lẽ của chàng Thúc đã xúc phạm nặng nề Hoạn 
Thư: 

Sinh rằng: - Riêng tưởng hấy lâu 
Lòng người nham hiểm hiết đâu mà lường? 

Nữa chi giông tố phũ phàng 
Thiệt riêng đó cũng lại càng cực đây... 
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Thứ hai, đó là những lời thú nhận chuyện chăn gối và lời cầu cứu thoát 
thân của nàng Kiều: 

Trót vì cầm đã hén dây 
Chẳng trâm năm, cũng một ngày duyên tơ. 

Liệu hài mở cửa cho ra 
Ấy là tình nặng ấy là ân sâu. 

Thật ra, Hoạn Thư đã quyết định tha hổng Kiều từ khi xem tờ thân cung 
chứ Hoạn khồng tha thì Kiều trốn sao nổi với bầy ưng, Khuyển? Cho nên 
những lời cầu cứu, giải thoát của Kiều là thừa! Cái đáng sợ là những lời thú 
nhận chuyện chăn gối với những hén dây,... duyên ta... kia. Còn chàng Thúc thì 
nói toạc ra, đầy vẻ tiếc nuối: 

Ảỉ ân ta có ngần này mà thôi! 

Đây mới chính là nỗi đau hị phản hội của người đàn bà. Nỗi đau càng trở 
nên khủng khiếp hon khi Hoạn Thư phải nghe ưực tiếp, nhìn tại chỗ suốt nửa 
giờ! Xưa nay, nỗi đau này vốn là một trong những mối oán cừu khó cởi bỏ nhất 
của con người. Đã có bao nhiêu máu và nước mắt nhấn chìm những gia đình 
tan nát? Thế mà Hoạn Thư lại có thế điềm tĩnh xử sự bao dung đến nỗi Kiều 
phải thán phục, kêu lên: 

Người đâu sâu sắc nước đời 
Mà chàng Thúc phải ra người hó tay! 

Đừng nói chàng Thúc, ừong trường hợp này, ngay cả Kiều cũng chưa phải 
là đối thủ ngang tầm của Hoạn Thư. Cách xử sự này đáng xếp vào chiếu kinh 
điển của tiền nhân: Nộ giả thường tình, tiếu giả hất khả trắc. (Giận dữ là thói 
thường, cuời mới không thể lường được). Cũng cần ghi nhận, rằng suốt cả quá 
trình tiến hành cuộc ừả thù, Hoạn Thư có hành hạ Kiều, nhưng chủ yếu là đánh 
đòn cân não, chứ không hề xúc phạm đến nhân phẩm của Kiều. Điều này rất 
có ý nghĩa, bỏd nó chứng tỏ Hoạn Thư đã vượt lên những thiên kiến của gia tộc, 
để cố gắng ứng xử theo phưcng châm: Được lòng ta, nhimg giảm xót xa cho 
lòng người. Nếu Hoạn Bà còn trịch thượng, rất kẻ cả: 

Con này chẳng phải thiện nhân 
Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng. 

Ra tuồng mèo mả gà đồng, 

Ra tuồng lúng túng chẳng xong hề nào. 
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thì Hoạn Thư chưa bao giờ nói năng kiểu chợ bủa như thế. 

• Cuộc giáp mặt lần thứ hai 

Cuộc giáp mặt này tuy ngắn ngủi, nhưng mang tính điển hình cho nguyên 
lí lấy chữ Tâm làm điểm xuất phát của mọi hành vi ứng xử trong mối quan hệ 
giữa con người với con người. Nó cũng điển hình cho khả năng tự điều chỉnh, 
cho niềm tin vào sự hướng thiện, phục thiện của con người, dù trong lịch sử 
quan hệ với nhau, con ngưòd khó tránh khỏi lỗi lầm có thể gây đau khổ cho 
người khác. 

Mở đầu cuộc gặp gỡ là cái bối cảnh đằng đằng sát khí: 

Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra 
Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư. 

Thế nhưng, vừa trông thấy Hoạn Thư, thái độ cùa Kiều lại rất dịu dàng, 
mềm mỏng, chẳng ăn nhập gì với cái không khí báo thù hừng hực: 

Thoạt trông nàng đã chào thưa: 

Tiểu thưcũng có hây giờ đến đây? 

Đàn hà dễ có mấy tay 
Đời xưa mấy mật đời này mấy gan! 

Dễ dàng là thói hồng nhan 
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều... 

Tại sao Kiều lại có thể xử sự như vậy? Kiều đã học được điều đó chính ở 
Hoạn Thư chăng? Hay là vì đánh chó phải nhìn mặt chui Vì dù sao, Hoạn Thư 
đang là vợ Thúc Sinh mà! 

Hoạn Thư cũng thực sự sợ hãi hồn lạc phách xiêu... Nhưng có lẽ không 
phải nàng sợ chết, mà là nàng sợ Thuý Kiều không chiến thắng nổi cái thói đàn 
bà. Nàng sợ một tượng đài mà nàng công khai tôn vinh, ngưỡng mộ sẽ bị sụp 
đổ tan tành! Nhưng thôi đành! Giờ đây, nàng Kiều là quan toà kia mà! Hoạn 
Thư lập tức định thần, khéo léo, nhẹ nhàng thưa: 

Trót lòng gây việc chông gai 
Còn nhờ lượng hể thương hài nào chăng? 

Tuy nhiên, cuộc đời đã thật công bằng với Hoạn Thư, khi Kiều cũng phải 
công khai thừa nhận: 

Khen cho: - Thật đã nên rằng 
Khôn ngoan đến mực nói nâng phải lời... 
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và công khai thú nhận: 


Tha ra thì cũng may đời 
Làm ra, mang tiếng con người nhỏ nhen. 

Để công khai tuyên bố sự toàn thắng của chữ Tâm: 

Đã lỏng tri quá thỉ nên 
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay! 

Cứ theo cái lí bụng ta suy ra bụng người nơi cuộc đời ưần tục này mà suy 
thì hai cái kết có hậu cùa hai vụ án quả là lãng mạn\ Nguyễn Du thật tài hoa 
khi đã làm cho cái thói đàn bà thăng hoa dưới ngòi bút của mình bằng những 
phân tích tâm lí nhân vật tinh tế và sâu sắc. Hoạn Thư và Thuý Kiều là hai 
người đàn hà có trí tuệ tuyệt vời. Họ luôn ý thức được rằng: Mình là ai? Đang 
quan hệ với ai? Trong hoàn cảnh nào? 

Đó chính là chất của chữTâm — Nhân bản. 

- Họ cũng là những người có khả năng chếngựâMỢC tình cảm của mình để 
hướng thiện, phục thiện và vị tha. 

Đó chính là phẩm chất của chữTâm - Hi sinh. 

- Họ là những người đàn bà rất dễ xúc động trước cái tài hoa, trước cái đẹp. 

Đó chính là tổ chất của cái Tâm - Nghệ sĩ. 

* * 

Tất nhiên, suy cho cùng, chữ Tâm chính là quan niệm và khát vọng của Tố 
Như. Cụ thể hoá quan niệm và khát vọng ấy thành hai hình tượng nghệ thuật 
giống như một cặp hài trùng, một đôi tri kỉ, một cặp song sinh và một cặp bằng 
hữu con chấy cắn đôi... như Kiều và Hoạn từng đối mặt và song hành, làm 
sướng, khổ cho nhau trong một đoạn đời, thì có lẽ chỉ thiên tài Nguyễn Du mới 
làm được!... 

Chú thích: 

* Cọc sứ trên các cột điện trắng phau, nhẵn thín mà trơ lì, vô cảm, vô 
tình...vô duyên! 

* Đặng Thanh Lê: Giảng Vàn Truyện Kiều; NXB Giáo dục, Hà Nội, 

2001, t.ioo-104. 


4. ĐÀN 
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Hoạn Thư ung dung bước đi giữa hai hàng gươm giáo sáng loà, sát khí 
đằng đằng. Bỗng một tiếng quát: 

- Quỳ xuống! 

Hoạn Thư quì, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, mặt không hề biến sắc. Bốn mắt 
của Thuý Kiều và Hoạn Thư chiếu thẳng vào nhau... 

Thuỷ Kiều bối rối, nói khẽ: 

- Sao tiểu thư lại đến nông nỗi này? 

Hoạn Thư cười nhạt: 

- Cảm ơn phu nhân đã hỏi thăm. Xin hãy ra tay, chớ có khách sáo làm gì! 

Thuỷ Kiều lúng túng đưa mắt nhìn sang Từ Hải. Từ Hải khoan thai đưa tay 

vuốt chòm râu hùm ôm quanh khuôn hàm én, tủm tỉm cười, không nói gì. Thuỷ 
Kiều lại đảo mắt nhìn các tì tướng của Từ Hải. Tất cả đều cúi đầu thở dài. Dưới 
kia, chính danh thủ phạm Hoạn Thư đang ngạo nghễ vươn cổ lên chờ đợi một 
lời phán quyết. 

Thuỷ Kiều cố lấy giọng bình thản: 

- Tiểu thư có điều gì cần nói chăng? 

Hoạn Thư mím cười: 

- Có đấy! Ta với nàng đều là đàn bà. Vậy thì có nên đem chuyện ghen 
tuông của đàn bà ra công đường hay chăng? 

Thuý Kiều lắc đầu: 

- Nhưng tiểu thư đã xuống tay quá đáng! 

Hoạn Thư vẫn tươi cười: 

- Quá đáng? Thúc Sinh là chồng ai? Và ai đã chia sẻ tình cảm của ai? 

Thuý Kiều chống chế: 

- Nhưng liệu tiểu thư có yêu Thúc Sinh bằng ta không? 

Hoạn Thư cười lanh lảnh: 

- Tình yêu? Nàng đã chẳng từng yêu Kim Trọng đó sao? Rồi lại đến Thúc 
Sinh, Từ Hải. Ta không bao giờ tin vào một tình yêu như thế! 

Thuỷ Kiều sượng sùng, đỏ mặt: 

- Ta hiểu! Dù sao ta cũng chỉ là phận đàn bà...! 

Chú thích: 
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Các hài viết (], 2, 3, 4) đều trích từ sách: Nguyễn Du - Truyện Kiều: một 
hướng cảm, luận và dạy học mới (sđd). 


Tiết 38 - 39 
VĂN HỌC 

LỤC VÂN TIÊN CỨU KlỂU NGUYỆT NGA 

A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Nắm được nhũng nét chủ yếu về cuộc đời, sự nghiệp và vị ưí 
của Nguyễn Đình Chiểu, kể được tóm tắt cốt truyện Lục Vân Tiên để có thể 
học tốt 2 đoạn trích. Qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga, hiểu 
được khát vọng vì nghĩa giúp người, cứu người của tác giả và phẩm chất của 
hai nhân vật chính Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga. 

2. Tích họp với phần Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn: tiếp tục công việc 
của tiết 36. 

3. Rèn kĩ năng đọc truyện thơ Nôm, phân tích cách kể chuyện và xây dựng 
nhân vật. 

4. Chuẩn bị: 

- Tác phẩm Lục Vân Tiên, tranh chân dung Nguyễn Đình Chiểu, một số 
bài viết về Nguyễn Đình Chiểu của Phạm Vãn Đồng, Trần Văn Giàu... 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. CốThủ tướng Phạm Vàn Đồng từng nói về Nguyễn Đình Chiểu: 

Trên trời có những vì sao có ánh sáng khác thường, nhưng thoạt nhìn chưa 
thấy sáng; song càng nhìn càng sáng. Nguyễn Đình Chiểu - nhà thơ yêu nước 
vĩ đại của nhân dân miền Nam thế kỉ Xĩ - là một trong những ngồi sao như thế. 

2. HS xem ừanh chân dung Nguyễn Đình Chiểu. 

Hoạt động 2 

TÌM HIỂU TÁC GlẨ NGOTỄN ĐÌNH CHlỂU 
VÀ TÁC PHẨM TRUYỆN LỤC VẦN TIỀN 


199 



Ì.Tác giả Nguyễn Đình Chiểu (ỉ822 - Ỉ888) 

+ HS đọc lại mục chú thích (*) SGK, tr. 115, trình bày lại ngắn gọn theo 
những câu hỏi sau. 

+ GVhỏi: 

- Quê, sơ lược tiểu sử, sự nghiệp? 

- Những phẩm chất tính cách, những bài học từ cuộc đời và sự nghiệp; 

• Định hướng: 

- Quê nội Thừa Thiên - Huế, quê ngoại Gia Định. 

- Đồ tú tài ở Gia Định năm 1843; 

- Chưa kịp thi tiếp thì mẹ mất, ốm nặng, bị mù, bị hội hôn; 

- Về quê mẹ làm ồng lang chữa bệnh cho dân, mở lớp dạy học cho dân. 

- Cùng các lãnh tụ nghĩa quân (Trương Định, Phan Tòng) bàn mưu kế 
chống Pháp; 

- Sáng tác nhiều thơ văn khích lệ tinh thần yêu nước, chiến đấu của nhân 
dân Nam Bộ. 

- Giữ ưọn lòng trung thành với dân với nước cho đến khi ốm nặng và qua 
đời ưong sự thương tiếc của nhân dân miền Nam. 

- Sự nghiệp thơ văn: Toàn bộ viết bằng chừ Nôm: Truyện thơ Lục Vân 
Tiên, Ngư Tiều y thuật vấn đáp, Dương Từ - Hà Mậu, Văn tế nghĩa sĩ Cần 
Giuộc, Văn tếTrương Định, và nhiều bài thơ khác. 

- Nguyễn Đình Chiểu nêu cao tấm gương sáng ngời về nghị lực sống và 
cống hiến cuộc đời cho dân cho nước; nêu cao tinh thần yêu nước bất khuất 
chống ngoại xâm. ông là nhà nho tiết tháo, nhà thơ mù yêu nước vĩ đại, lương 
y nổi danh và nhà giáo đức độ. Nguyễn Đình Chiểu là ngọn cờ đầu của thơ văn 
yêu nước chống Pháp ở nước ta thế kỉ XIX. 

2. Truyện thơ Nôm Lục Ván Tiên. 

+ HS xem văn bản truyện ứìơLục Vân Tiên. 

+ GV nhấn mạnh và nói thêm vài chi tiết: 

Lục Vân Tiên được Nguyễn Đình Chiểu viết khoảng đầu những năm 50 thế 
kỉ XIX, ưong thời gian nhà thơ dạy học và làm nghề thuốc ở Gia Định. Đây là 
tác phẩm lớn đầu tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Cốt truyện hoàn toàn do nhà 
thơ sáng tạo. Toàn ừuyộn dài 2082 câu thơ lục bát. Lục Vân Tiên được lưu 
truyền rộng rãi khắp Lục tỉnh và miền Nam Trung Bộ dưới hình thức sinh hoạt 
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dân gian: nói thơ, kể chuyện, hát Vân Tiên. Truyện được in lại nhiều lần, phiên 
âm chữ quốc ngữ, được dịch ra tiếng Pháp và lan rộng ảnh hưởng ra toàn quốc. 

+ HS dựa vào văn bản tóm tắt 4 phần trong SGK, kể lại ngắn gọn và mạch 
lạc nội dung cốt ưuyện Lục Vân Tiên. 

• Lục Vân Tiên đánh cướp cứu Kiều Nguyệt Nga 

1. Lục Vân Tiên 16 tuổi, quê ở Đông Thành, theo thầy học văn luyện võ 
trên núi. Nghe tin triều đình mở khoa thi, liền xin phép thầy xuống núi dự thi. 
Trên đường tình cờ gặp dân chạy nạn, Vân Tiên đánh tan lũ cưóp Phong Lai 
cứu nàng Kiều Nguyệt Nga, con gái tri phủ Hà Khê và cô hầu Kim Liên. Vân 
Tiên nhất định không nhận trả ơn tiếp tục lên đường, lại gặp và kết nghĩa vód 
người bạn mới Hớn Minh, về thăm nhà, Vân Tiên lại sang thăm cha con Võ 
Công, Võ Thể Loan gia đình mà Lục ông đã định kết thồng gia. ở đây, Vân 
Tiên lại gặp và kết nghĩa anh em với Vương Tử Trực - một văn nhân tài hoa. 
Đến kinh, trong quán rượu, tình cờ Lục và Vương lại làm quen với Trịnh Hâm 
và Bùi Kiệm. Họ tổ chức thi thơ. Trịnh và Bùi đã dốt lại ngông nghênh, khoe 
khoang bị lão quán chê cười. 

2. Lục Vân Tiên gặp nạn và được cứu. 

- Đươc tin mẹ mất, Lục Vân Tiên bỏ thi về quê chịu tang. Trên đường bị 
mắc bệnh nặng, mù cả hai mắt, bị lừa hết tiền bạc, bị Trịnh Hâm lừa đẩy xuống 
sông. Được giao long và lão Ngư cứu sống, Vân Tiên đến nhà họ Võ nhờ cậy 
nhưng cha con Võ Thể Loan khồng những bội hôn mà còn đem chàng bỏ trong 
hang tối. Nhưng Vân Tiên được Du thần và lão Tiều cứu mạng rồi gặp lại Hớn 
Minh. 

3. Kiều Nguyệt Nga gặp nạn và được cứu. 

Kiều Nguyệt Nga không nguôi thương nhớ, tự mình vẽ bức tượng (tranh) 
chân dung Vân Tiên ừeo trong phòng. Vì khồng nhận lời lấy con ừai thái sư 
nên bị y bày mưu bắt nàng đi cống cho vua nước Ô Qua. Nguyệt Nga quyết 
chung thuỷ với Vân Tiên, nhảy xuống sông tự tử nhưng được Phật bà Quan Âm 
cứu, tình cờ lạc vào nhà Bùi Công. Không chịu được con người Bùi Kiệm hèn 
hạ máu dê, Nguyệt Nga bỏ trốn, sống vód một bà lão ở trong rừng. 

4. Đoản tụ: Lục - Kiều sum vầy hạnh phúc. 

Lục Vân Tiên được tiên cho thuốc thần làm sáng mắt. Chàng về thăm quê, 
biết tin Nguyệt Nga đã sang ồ Qua lại càng cảm thương nàng. Gặp khoa thi, 
chàng ứng thí và đỗ trạng nguyên. Vân Tiên lại được vua Sở phong làm nguyên 
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soái (Hớn Minh được chàng tiến cử làm phó tướng) đem quân chống giặc Ô 
Qua. Vân Tiên thắng ưận, tình cờ lạc rừng, vào nhà bà lão. Chàng gặp lại 
Nguyệt Nga. Hai người về ưiều. Thái sư bị cách chức. Vân Tiên tha bổng Trịnh 
Hâm nhưng trên đường về y bị chìm thuyền, bị cá nuốt. Mẹ con Võ Thể Loan 
đến mừng Vân Tiên mong nối lại tình xưa. Trên đường về, cả hai bị cọp bắt bỏ 
vào cái hang chính ncd mấy năm trước họ đã bỏ rơi Vân Tiên. Lục Vân Tiên 
đền ơn ông Ngư, ông Tiều, gặp lại tiểu đồng, ớ Đông thành, Lục ông đã chuẩn 
bị tiệc cưới cho con trai anh hùng với nàng Nguyệt Nga chung thuỷ. 

+ GV nhận xét, bổ sung, chêm xen một vài câu thơ cần thiết khi kể tóm tắt 
câu chuyện. 

+ HS suy nghĩ, so sánh để trả lời câu hỏi 1 trong SGK. 

• Định hướng: 

- Lục Vân Tiên là một tác phẩm có nhiều yếu tố tự truyện. Đúng là có 
trùng hợp giữa cuộc đời của nhà thơ với cuộc đời nhân vật Lục Vân Tiên (cùng 
đi học, đi thi, cùng bị mù, cùng bị bội hôn...). Nguyễn Đình Chiểu đã dùng 
ngay một số sự việc của đời mình để xây dựng câu chuyện và nhân vật. 

Nhưng kết thúc câu chuyện lại khác nhau: Vân Tiên sáng mắt, thi đỗ, 
thắng giặc, gặp lại và cùng Nguyệt Nga hưởng hạnh phúc Còn Nguyễn Đình 
Chiểu - thầy đồ, nhà thơ, ông lang Nguyễn Đình Chiểu thì vĩnh viễn mù lòa, 
suốt đời sống nghèo, qua đời trong đau ốm và bệnh tật, trong sự thương tiếc vô 
hạn của học trò và đồng bào. Sự khác nhau đó thể hiện Lục Vân Tiên là nhân 
vật thể hiện lí tưởng và khát vọng của nhà thơ về người anh hùng ưung hiếu tiết 
nghĩa, người anh hùng vì dân trừ bạo phò đời giúp nước. 

(Hết tiết 38, chuyên tiết 39) 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

A. Đọc: Chú ý chuyển giọng phù hợp ở những câu thơ kể chuyện, tả trận 
đánh, cử chỉ và lời nói của hai nhân vật chính sau trận đánh. 

+ GV viên đọc ngược lên một đoạn kể chuyện Vân Tiên trên đường đi thi, 
gặp dân chạy cướp: 

Việc chi than khóc ĩtùĩg hừng 
Đều đem nhau chạy vào rừng, lên non. 

Tiên rằng: Bớ chú cõng con, 
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Việc chi nên nỗi hon hon chạy hoài? 

... Nhân rày có đảng lâu ỉa, 

Tên ỉà Đỗ Dự, hiệu ỉà Phong Lai, 

Nhóm nhau ở chốn sơn đài, 

Người đều sợ nó có tài khôn đương. 

Bây giờ xuống cướp thôn hương, 

Thấy con gái tốt qua đường hắt đi... 

Vân Tiên nổi giận lôi đình 
Hỏi thăm lũ nó còn đình nơi nao? 

Tôi xin ra sức anh hào, 

Cứu người cho khỏi lao đao huổi này... 

Dân rằng, lũ nó còn đây, 

Qua xem tướng hậu thơ ngây đã đành 
E khỉ hoạ hổ hất thành, 

Khi không mình lại xô mình xuống hang... 

+ 4-5 HS đọc nối nhau đoạn trích, (từ câu 123 - 180) 

+ GV nhận xét cách đọc. 

2. Giải thích từ khó'. Chọn một vài từ ngữ trong 24 chú thích SGK, lưu ỷ 
HS: Nguyễn Đình Chiểu sử dụng nhiều từ ngữ địa phưcíng Nam Bộ. 

3. Bố cục: 

a. Lục Vân Tiên đánh tan bọn cướp, tiêu diệt tên cầm đầu Phong Lai (14 
câu đầu). 

b. Cuộc trò chuyện giữa Lục Vân Tiên với Kiều Nguyệt Nga sau trận đánh 
(đoạn còn lại). 

Hoạt động 4 

HUỚNG DẪN ĐỌC - HlỂu CHI TIẾT 
(Theo các nhân vật chính) 

1. Nhân vật Lục Vân Tiên, 

+ HS đọc lại đoạn 1: Lục Vân Tiên đánh cướp 
+ GV hỏi; 

- Hình ảnh Lục Vân Tiên đánh cướp được miêu tả tập trung trong những 
câu thơ nào? Cách miêu tả gợi cho em nhớ tới hình ảnh những nhân vật nào 
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trong truyện cổ Trung Hoa, trong truyện dân gian? Qua đó ta thấy Lục Vân 
Tiên có những phẩm chất gì? 

+ HS liên tưởng, suy luận, trả lời. 

• Định hướng: 

- Hình ảnh chàng trẻ tuổi Lục Vân Tiên lần đầu xuống núi, vào đời đã có 
dịp làm ngay một việc nghĩa chứng minh tài sức của mình. Chàng dũng cảm 
không nghĩ gì đến hiểm nguy, một mình chủ động bẻ cây làm gậy, xông vào 
làng vì dân diệt trừ hung đồ. 

- Hình ảnh Vân Tiên tả đột hữu xông giữa vòng vây của lũ cưófp được kể 
rất nhanh, ngắn gọn bằng so sánh với viên dũng tướng anh hùng Triệu Tử Long 
ả trận Đưoìig Dưong, trong truyện "Tam quốc diễn nghĩa”. Trận đánh diễn ra 
rất nhanh, mặc dù lực lượng rất chênh lệch. Bọn lâu la tan vỡ, cuống cuồng 
chạy trốn, tướng cướp Phong Lai chống không nổi, bị một gậy bỏ mạng. Cách 
kể này muốn chứng tỏ tài sức hơn người của chàng tuổi trẻ lập chiến công đầu. 
Hình ảnh Lục Vân Tiên không chỉ gợi ra hình ảnh Triệu Tử Long, anh hùng 
thời Tam quốc, mà còn gợi ta liên tưcmg đến những anh hùng hiệp sĩ an dân trừ 
bạo tài mạo song toàn, sức khoẻ vô địch trong các truyện cổ tích như Thạch 
Sanh, các truyện cổ Trung Quốc như Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm ừong Thuỷ Hử. 

+ HS đọc lại đoạn sau trận đánh, những lời nói của Lục Vân Tiên với Kim 
Liên và Nguyệt Nga. 

+ GV hỏi: Qua lời nói của chàng Lục với Nguyệt Nga, em nhận thấy chàng 
còn có những phẩm chất tốt đẹp nào? Quan niệm về người anh hùng của chàng 
- cũng là lí tưởng về người anh hùng của Nguyễn Đình Chiểu - được thế hiện ở 
câu thơ nào? Giải thích ý nghĩa quan niệm ấy? 

+ HS tìm kiếm, nhận xét, phân tích, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Qua những câu hỏi, lời đáp của Lục Vân Tiên sau khi chiến thắng bọn 
cướp Phong Lai, ta nhận thấy người anh hùng hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài, 
từ tâm, nhân hậu. 

- Chàng tìm cách hỏi han, an ủi họ. Mặc dù quan niệm phong kiến Nho 
giáo Nam nữ thụ thụ hất thân được diễn tả bằng câu thơ mộc mạc: 

Khoan khoan ngồi đó chớ ra 
Nàng là phận gái, ta là phận trai, 
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vẫn không ngăn cản việc chàng hỏi han ân cần, quan tâm chân thành vô tư đến 
người bị nạn. Chàng không nhận cái lạy trả Cfn, từ chối lời mời về thăm nhà 
(đoạn tiếp sau còn từ chối cả chiếc trâm vàng nàng tặng làm kỉ vật, chỉ cùng 
nhau xướng hoạ một bài thơ rồi thanh thản ra đi, khồng hề vương vấn). Điều đó 
không chỉ thể hiện sự khiêm nhường, giản dị của chàng mà còn xuất phát từ 
quan niệm về lẽ sống của người anh hùng. Quan niệm đó được thế hiện 
trong câu: 

Nhớ câu kiến ngãi hất vi, 

Lảm người thế ấy cũng phỉ anh hùng. 

Đó cũng là quan niệm: 

Anh hùng tiếng đã gọi rằng, 

Giữa đường thấy sự hất hằng mà tha 

(Nguyễn Du) 

Tất cả đều xuất phát từ câu nói của Mạnh Tử: Kiến nghĩa hất vỉ vồ dũng dã 
(Thấy việc nghĩa khồng làm không phải là người anh hùng!). Đó là nghĩa vụ, 
là lí tưởng sống của ngưòd anh hùng hiệp sĩ, các hảo hán thời phong kiến 
trung đại. 

Với hình ảnh Lục Vân Tiên, nhà thơ mù đã gửi gắm niềm tin và khát vọng 
của mình về trang anh hùng vì dân dẹp loạn. 

2. Nhân vật Kiều Nguyệt Nga 

+ GV hỏi: Qua những lời giãi bày của Kiều Nguyệt Nga, em thấy nàng là 
cô gái có phẩm chất gì? 

+ HS, qua đoạn thơ, phân tích nội dung và ý nghĩa câu trả lời của Nguyệt 
Nga, từ đó khái quát phẩm chất tính cách của nàng. 

• Định hướng: 

Đó là lời lẽ của một tiểu thư khuê các, nết na, e lệ, có học thức, được giáo 
dục cẩn thận, từ cách xưng hô khiêm nhường: quân tử, tiện thiếp, chút tôi... 
cách nói năng văn vẻ, dịu dàng, mực thước, rõ ràng vừa ừả lời đầy đủ những 
câu hỏi của Lục Vân Tiên vừa thể hiện chân thành niềm cảm kích, xúc động 
của bản thân trước cái ơn lớn, cứu mạng, cứu cả cuộc đời trong trắng của nàng 
(còn quí hơn cả tính mạng). 
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Nàng băn khoăn, áy náy muốn tìm cách để đền ơn, nói lên lòng biết ơn của 
mình, bao nhiêu cũng chưa đủ: lấy chỉ cho phỉ tấm lòng cùng ngươi! (nàng xin 
lạy Vân Tiên, mòfi chàng về quê để trả ơn, rồi còn tặng trâm vàng, cùng làm thơ 
xướng hoạ và nguyện gắn bó chung thuỷ suốt đời với Lục Vân Tiên, giữ trọn 
ân tình với chàng). 

Tóm lại, đó là một cô gái đáng thương và đáng quí, đáng trọng, một người 
yêu, người vợ tương lai lí tưởng, rất xứng đáng với người anh hùng. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. HS đọc và ghi nhớ nội dung mục Ghi nhớ tr. 115. 

2. Ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, giàu sắc Nam Bộ được thể hiện như thế 
nào? (ghé lại bên đàng, xông vô, mặt đỏ phừng phừng, lẫy lừng vào đây, thác 
rày thân vong, thiệt, tiểu thơ, gẫm câu, tính thiệt so hơn...) 

3. Ngôn ngữ và cách kể chuyện: theo trình tự thời gian, sự việc ngắn gọn 
mà đầy đủ. Phẩm chất, tính cách của các nhân vật bộc lộ qua hành động và lời 
nói. Tâm trạng miêu tả sơ sài và gián tiếp. 

4. Đọc diễn cảm lời nói của 4 nhân vật: 

Phong Lai, Lục Vân Tiên (với Phong Lai, với Kim Liên và Nguyệt Nga), 
Kim Liên, Nguyệt Nga. 

5. Đọc thêm đoạn Kiều Nguyệt Nga đi cống giặc 0 Quơ. 

6. Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn. 

1. Đọc thơm khảo bài viết sau: 

CHIẾN CÔNG ĐẦU CỦA LỤC VÂN TIÊN 

Trấn Đình sứ 

Lục Vân Tiên là truyện Nồm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu đề cao 
trung, hiếu, tiết, nghĩa, phê phán thói bất nghĩa bất nhân, đố kị, phản trắc. 

Lục Vân Tiên là nhân vật anh hùng, vãn võ toàn tài, thể hiện trọn vẹn ước 
mơ công lí của tác giả. Đoạn truyện thơ kể lại chiến công đầu tiên của chàng 
trai họ Lục và cuộc gặp gờ kì lạ đầu tiên của hai nhân vật chính, một hình thức 
giới thiệu thường gặp trong lối tự sự này. Đoạn thơ thể hiện nổi bật khí phách 
anh hùng và tinh thần nghĩa khí của Lục cũng như lòng biết ơn, lưu luyến của 
Kiều Nguyệt Nga. 

206 



Sau khi từ biệt thầy học, lên đường lập nghiệp, Vân Tiên một mình đi qua 
mấy ngày đường, đang tìm nơi trú chân và kết bạn thì gặp đám cướp làm cho 
dân chúng tán loạn, kêu khóc thảm thiết. Hỏi rõ nguyên nhân, Vân Tiên khảng 
khái xin nhận việc diệt cướp: 

Tôỉ xỉn đem sức ơnh hào, 

Cứu người cho khỏi lao đao buổi này. 

Mặc mọi người khuyên can, Tiên vẫn cứ xông ra, tìm vũ khí. Chiếc gậy 
bằng cây quá thô sơ trước bọn cướp khét tiếng. Nhưng với vũ khí đó, càng 
chứng tỏ tinh thần anh dũng của chàng. 

Cách đánh của Vân Tiên công khai, đàng hoàng, quang minh chính đại 
như các anh hùng hảo hán: gọi tên, ưách mắng. Tướng cưóp điên cuồng, kiêu 
căng, kêu quân vây bọc. Vân Tiên tả xung hữu đột như mãnh tướng Triệu Tử 
Long ưong truyện Tam quốc diễn nghĩa, phút chốc làm cho lâu la bốn phía vỡ 
tan, tướng cướp Phong Lai cũng toi mạng bởi một gậy của Vân Tiên. 

Trận đánh kết thúc nhanh chóng, bất ngờ như trong truyện cổ tích. Người 
đọc chưa kịp hồi hộp mà quân cưóp hình như chỉ chờ Vân Tiên xông vào là bỏ 
chạy và chịu chết. Đó không phải là trận đánh của vũ lực mà là trận đánh của 
chính nghĩa chống gian tà. Và chính nghĩa dù vũ khí thô sơ, dù người ít, lực 
mỏng nhưng nhất định thắng lợi. Đó là niềm tin và ước vọng của nhân dân. 

Sau cuộc diệt cướp là cuộc gặp gỡ với người đẹp bị nạn. Điều thú vị là cuộc 
gặp gỡ này chỉ toàn đối thoại, người hỏi, người đáp, không có miêu tả. Hình 
như Vân Tiên chỉ nắm bắt thông tin bằng kênh nghe. Tiên hỏi: Ai ỏ trong xe 
này? Lời đáp và tiếng than khóc. Vân Tiên nghe nói động lòng nhưng chàng 
không muốn nhìn thấy gì hết, chỉ muốn hỏi: 

Tiểu thơ con cái nhà ai 
Đi đâu đến nỗi mang tai hất kì? 

Chẳng hay tên họ ỉà chi 
Khuê môn phận gái việc gì đến đây? 

Trước sau chưa hãn dạ này 
Hai nàng ai tớ, ai thầy nói ra? 

Tiếp theo, Nguyệt Nga thưa rằng một thôi dài (22 dòng), rồi Vân Tiên lại 
nói... Tuy chỉ có hỏi đáp, nhưng lời hỏi của Vân Tiên chứng tỏ chàng quang 
minh chính đại. Lời hỏi rõ ràng, cái gì cũng muốn quang minh, phân định ranh 
giới nam nữ, muốn biết lí lịch cô gái, nguyên nhân mắc nạn, phân biệt thứ bậc 
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tớ thầy. Ngay hành động cứu người chàng cũng không muốn nhập nhằng với 
chuyện làm ơn. Đó là nhân cách sáng ngời. Nụ cười của chàng mới thiệt hiền 
lành, đáng yêu làm sao. Chỉ bằng hỏi đáp mà tính cách Vân Tiên đã hiện lên 
đẹp đẽ và độc đáo. 

Câu trả lời của Nguyệt Nga cũng chứng tỏ tấm lòng hiếu nghĩa hiền thục 
của nàng. Một lòng vâng lời cha mẹ: 

Làm con đâu dám cãi cha 
Ví dầu ngàn dặm đàng xơ cũng đành. 

Nàng cảm ơn cứu mạng và một lòng muốn được đền ơn. Lời nói của nàng 
hết sức mộc mạc và thật thà... Lúc nào nàng cũng muốn làm theo đức hạnh. 
Chỉ mấy nét mà tác giả cho thấy một người nết na, đức hạnh theo quan niệm 
truyền thống cổ xưa. 

Tóm lại, thực chất đoạn thơ là lời giới thiệu hai nhân vật chính của truyện. 
Qua đoạn thơ, phẩm chất cao đẹp, đức hạnh của 2 nhân vật được bộc lộ, làm 
nền tảng cho tình yêu cùa họ về sau. Lời thơ mộc mạc mà ỷ tình sâu nặng, càng 
đọc càng thấy sâu sắc, chắc nịch. Nhân vật nào cũng sống theo lời dạy của 
truyền thống đạo đức. Lục Vân Tiên: 

Nhớ câu kiến ngãi hất vỉ 
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng. 

Theo câu nơm nữ thụ thụ hất thân: nàng là phận gái ta ỉà phận trai, theo 
câu làm ơn há dễ mong người trả ơn. Kiều Nguyệt Nga theo câu háo đức thù 
công, làm con sao dám cỡi chơ... Xét về mặt này, cả hai đều tiêu biểu cho 
nhân vật văn học ữuyền thống. Có thể nói, trong các truyện Nôm, đây là những 
nhân vật cổ điển nhất trong các nhân vật cổ điển. 

(Sách Phân tích, hình giảng tác phẩm vãn học, sđ d; tr. 98- 101) 


Tiết 40 

TẬP LÀM VĂN 

MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BAN Tự sự 

A. Kết quả cẩn đạt 

1. Kiến thức: 
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HS nắm vững vai trò, nội dung của yếu tố nội tâm miêu tả ưong văn bản 
tự sự. 

2. Tích hợp với Văn qua các đoạn ưích của hai tác phẩm Truyện Kiều, Lục 
Vân Tiên; với Tiếng Việt ở các bài đã học. 

3. Kĩ năng: 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các yếu tố miêu tả nội tâm ữong văn bản tự 
sự. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TÌM HIỂU KHAI NIỆM 

MIÊU TẢ BÊN NGOÀI VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM 

+ GV yêu cầu HS đọc lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích và trả lời các 
câu hỏi: 

1. Tim những câu thơ tả cảnh và những câu thơ miêu tả tâm trạng của Thuý 
Kiều. Tại sao em biết được điều đó? 

2. Liên hệ với một số đoạn vãn khác đã học để rút ra nhận xét thế nào là tả 
cảnh và thế nào là miêu tả nội tâm? 

+ HS ưao đổi, thảo luận và trả lời: 

1. a. Tả cảnh: 

Trước lầu Ngưng Bích khoá xuân 
Vẻ non xa, tấm trâng gần ở chung 
Bốn hề hát ngát xa trông 
Cát vàng cổn nọ hụi hổng dặm kia 

Buồn trông cửa hê chiều hôm 
Thuyền ai thấp thoáng cánh huồm xa xa? 

Buồn trông ngọn nước mới sa 
Hoa trôi man mác hiết là về đâu? 

Buồn trông nội cỏ rầu rầu 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 
Buồn trông gió cuốn mật duềnh 
Ảm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi 
b. Miêu tả nội tâm: 

Bên trời góc hể hơ vơ 
Tấm son gột rửa hao giờ cho phai 
Kót người tựa cửa hôm mai 
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Quạt nồng ấp lạnh, những ơi đó giờ? 

Sân Lai cách mấy nắng mưa 
Có khi gốc tử đã vừa người ôm 

c. Biết được điều đó nhờ các dấu hiệu: 

- Miêu tả bên ngoài bao gồm cảnh sắc thiên nhiên và ngoại hình của con 
người, sự vật... có thể quan sát trực tiếp được. 

- Miêu tả nội tâm bao gồm những suy nghĩ cùa nhân vật (ở đây là nàng 
Kiều) về thân phận, về quê hương, về cha mẹ... 

^ GV ỉm ỷ HS: 

- Sự phân biệt giữa miêu tả cảnh sắc thiên nhiên và miêu tả nội tâm chỉ là 
tương đối bởi trong miêu tả cảnh thiên nhiên đã gửi gắm tình cảm và trong 
miêu tả nội tâm cũng có những yếu tố ngoại cảnh đan xen. Ví dụ: Buồn trông 
cửa hể chiều hôm thì khó mà phân biệt một cách cơ học đâu là cảnh, đâu là 
tình được! 

- Nguyễn Du cũng có một "tuyên ngôn” nổi tiếng: 

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? 

2. Một số đoạn vãn: 

a. Miêu tả hên ngoài: 

Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện 
thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả 
mạng sườn như người cởi trần mặc áo gi-lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, ưồng đến 
xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ 
ngơ. Đã vậy, tính nết lại ăn xổi ở thì (thật chỉ vì ốm đau luôn, không làm được), 
có một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét 
ra như hang tôi. 

b. Miêu tả nội tâm: 

Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi. Còn Dế Choắt than thở thế 
nào, tôi cũng không để tai. Hồi ấy, tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai 
mình nghe chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ỷ có ai nghe 
mình không. 

(Theo Dê Mèn phiêu lưu kí) 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ Xĩong SGK. 

Hoạt động 2 

HUỐNG dẦn luyện tập 

Bài tập 1: 
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a. Tả ngoại hình và hành động bên ngoài của Mã Giám Sinh: 

Quá niên trạc ngoại tứ tuần 
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh hao 

Ghế trên ngồi tót sỗ sàng 
Cò kè hớt một thêm hai 

b. Tả nội tâm Thuý Kiều: 

Nồi mình thêm tức nỗi nhà 
Thềm hoa một hước lệ hoa mấy hàng 

Ngại ngùng dợn gió e sương 
Ngừng hoa hóng thẹn trông gương mặt dày 

c. Viết đoạn văn tự sự về việc Mã Giám Sinh mua Kiều: 

Sau khi Kiều quyết định bán mình chuộc cha, có một mụ mối đã đánh hod 
thấy món hời liền sốt sắng dẫn một gã đàn ông đến nhà Vương ông. Gã đàn 
ông ấy khoảng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc chải chuốt tới mức đỏm dáng. Cứ 
nhìn cách ăn mặc cầu kì cùa gã, người ta cũng có thể đoán được đây là một gã 
đàn ông vô công rồi nghề hoặc thuộc loại ăn chơi đàng điếm. Khi vào nhà 
Vương ông, gia chủ chưa kịp mời thì gã đã ngồi tót lên ghế một cách thật ngạo 
mạn, xấc xược. Đến khi chủ nhà hỏi han ưò chuyện thì gã bộc lộ rõ chân tướng 
của một kẻ vô học bằng những câu trả lời cộc lốc, trống không. Gã có vẻ đắc 
chí ngồi gật gù ngắm nhìn mụ mối giở trò vén tóc, nắn tay... để "kiểm tra" 
nàng Kiều như một món hàng ngoài chợ. Rồi có vẻ ưng ý, gã bắt đầu một cuộc 
mặc cả đúng nòi con buôn... Trong khi mụ mối và Mã Giám Sinh dường như 
đang "say đòn" với một cuộc mua bán vồ tiền khoáng hậu thì nàng Kiều đáng 
thương chết lặng đi trong nỗi đau đớn, tủi nhục ê chề... Nàng đâu ngờ cuộc đời 
mình lại đến nông nỗi này?... Cuối cùng thì cuộc mặc cả cũng đến hồi kết thúc. 
Chao ôi, một người con gái tài sắc, đoan trang, hiếu thảo như nàng Kiều mà 
cuối cùng chỉ là một món hàng được định giá "vàng ngoài bốn trăm" thôi ư?! 

Bài tập 2: 

Người đầu tiên mà Kiều cho mòd đến để báo ân lại chính là chàng Thúc 
Sinh "thấp cơ thua trí đàn bà"! Nàng nói với chàng Thúc rằng: "Khi tôi đang 
gặp hoạn nạn ở Lâm Tri, chàng là người có tấm lòng hào hiệp đã ra tay cứu 
giúp, nghĩa ấy làm sao tôi quên được? Dù chúng ta chẳng nên vợ nên chồng 
như chàng từng mong ước, nhưng mà suốt đời tôi vẫn nhớ ơn chàng, nay có 
món quà mọn gửi biếu chàng để tỏ chút lòng thành... Còn vợ chàng thì tai quái 
quá, phen này ắt phải trả giá thôi!”. 
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Khi lính áp giải Hoạn Thư tới, Kiều cố lấy giọng thật ngọt ngào, hỏi: ”ơ 
kìa, sao tiểu thư lại đến nông nỗi này? Phải công nhận rằng, từ xưa đến nay, 
đàn bà mà sâu sắc nước đời như tiểu thư là hiếm lắm! Nhưng lẽ đời cũng thật 
công bằng tiểu thư ạ! Gieo gió thì ắt phải gặt bão thôi phải không, thưa tiểu 
thư?”. Thoạt đầu, thấy Kiều không đập bàn thét lác gì, mà lại tỏ ra mềm mỏng 
ngọt nhạt, Hoạn Thư cũng giật mình sợ hãi bởi Hoạn thừa biết những người đàn 
bà "tình cảm" như thế mới thật đáng sợ! Tuy nhiên, Hoạn nhanh chóng trấn 
tĩnh và thưa gửi rành rọt, có lí có tình; nghĩa là Hoạn rất biết điều. Trước thái 
độ nhũn nhặn và những lí lẽ thấu tình đạt lí của Hoạn Thư, Thuý Kiều tỏ ra bối 
rối và bỗng thấy băn khoăn khó xử. 

Lúc đầu, nàng có ý định trừng phạt Hoạn Thư thật nặng, vì thế nàng mới 
dựng nên cảnh "Dưới cờ gươm tuốt nắp ra/Chính danh thủ phạm tên là Hoạn 
Thư"; nhưng bây giờ thì biết xử ra sao đây? Nếu ta cứ cố tình giết Hoạn Thư thì 
hoá ra ta chỉ là một mụ đàn bà nhỏ nhen? Còn nếu ta tha Hoạn Thư thì sao nhỉ? 
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ ta còn có cơ hội trả thù nữa! Nhưng mà Đức Phật từ bi 
chẳng đã từng răn dạy chúng sinh rằng: "Lấy oán trả oán thì đời đời thù oán, 
lấy ân trả oán thì cởi bỏ oán thù!" đó sao? Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng quyết định 
hành xử theo lời dạy của Đức Phật, bèn nói với Hoạn Thư: "Người tự biết mình 
có lỗi nghĩa là người không có lỗi! Vì vậy, ta quyết định tha bổng tiểu thư!". 
Dứt lời, nàng ra lệnh: "Lính đâu! Hãy đưa tiễn tiểu thư về tận nhà cho ta!". Khi 
Hoạn Thư cúi đầu chào từ biệt Thuý Kiều, hình như cả hai người đều rơm rớm 
nước mắt? Hoạn Thư nghẹn ngào xúc động nói nhỏ với Kiều: "Mong nàng hãy 
bảo trọng...”. Thuý Kiều khẽ gật đầu và cũng nói nhỏ với Hoạn Thư: "Chúc tiểu 
thư bình an...". 

Bài tập 3: 

Đêm trước, tôi mải xem ưận bóng đá quốc tế cực hay nên quên béng mất 
việc còn mấy bài tập môn Toán chưa làm. Sáng hôm sau, vừa mắt nhắm mắt 
mở đến lóp thì cái Vân, cán sự môn Toán đã lên giọng nhắc nhở: "Hồm nay, 
thầy giáo sẽ kiểm tra vở bài tập của từng người, nếu bạn nào chưa làm bài mà 
để ảnh hưởng đến thành tích của lóp thì cuối tháng sẽ không được đi tham quan 
vịnh Hạ Long đâu! Nhớ đấy!”. Tôi hoảng quá, đảo mắt nhìn quanh, thấy đứa 
nào cũng có vẻ bình thản lắm, có lẽ chúng nó đã làm bài tập cả rồi, biết đâu chỉ 
có một mình tồi chưa làm? Thế thì xấu hổ quá! Tôi bỗng cảm thấy người nóng 
bừng, mặt đỏ lên vì lo lắng. Nhìn vẻ mặt hoan hỉ của cái Vân sao tôi chợt thấy 
nó đáng ghét thế? Nó cậy mình học giỏi Toán, lại được thầy và các bạn tín 
nhiệm nên hay lên mặt với tôi lắm! Tôi bỗng reo lên trong đầu... A! Phải rồi... 
Diệu kế! Thế là lợi dụng lúc cái Vân ra khỏi lóp, tôi liền chóp thòd cơ lấy trộm 
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quyển vở bài tập Toán của nó giấu vào trong bụng, đem ra ngoài và vùi vào 
đống rác to tướng ở góc sân trường. 

Đến giờ Toán, trống ngực tồi đập thình thịch... Khi thầy giáo yêu cầu cả 
lóp mở vở bài tập ra đế thầy đi kiểm tra thì cả lớp chỉ có tôi và... cái Vân là 
chưa làm bài tập! Tôi thì quên, còn cái Vân thì bị... mất vở. Cái Vân bàng 
hoàng, mặt nó tái nhợt, giọng run run: "Thưa thầy... Chính tay em đã cho 
quyển vở bài tập vào cặp kia mà... Hay là...”. Thầy giáo và cả lớp đều ngạc 
nhiên vì xưa nay cái Vân nổi tiếng là cẩn thận, chưa bao giờ nó quên vở hay 
mất vở cả! Tuy nhiên, thầy giáo cũng nói, giọng không được vui: "Lẽ ra giờ 
này thầy sẽ cùng các em chữa hết các bài tập lần trước, nhưng thật đáng tiếc, 
chúng ta đành phải để đến giờ sau vậy!". Cái Vân đột nhiên Ồm mặt oà khóc 
nức nở rồi xin phép thầy giáo ra ngoài. Không khí trong lớp thật nặng nề. Thầy 
giáo khẽ lắc đầu, nói: "Hình như có chuyện gì không hay lắm đã xảy ra với bạn 
Vân thì phải?". Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi tất cả đều hướng cái nhìn về phía 
tôi... Tôi cúi gằm mặt, im lặng... Bây giờ mà thú nhận thì còn mặt mũi nào mà 
nhìn thầy, nhìn bạn nữa? Thế là tôi quyết định không bao giờ hé răng với ai về 
chuyện này... 

Thời gian thấm thoắt trôi đi. Sự kiện "mất vở bài tập" của cái Vân rồi cũng 
qua đi, không ai còn nhắc tới nữa! Chỉ có tôi là luôn sống trong những mặc 
cảm day dứt nặng nề... Tôi tự nguyền rủa mình là một thằng tồi, một thằng 
hèn... Rồi tôi tự hứa với mình rằng khồng bao giờ tôi còn làm những việc xấu 
xa như vậy nữa. Nhất định thế! Và nhất định, đến một ngày nào đó, tôi sẽ thú 
nhận với cái Vân tất cả! Chẳng gì thì tôi cũng là một thằng con trai kia mà?! 

BÀI 9,10 

Tiết 41 
VÀN HỌC 

LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN 

(Trích Lục Ván Tiên) 

Nguyễn Đinh Chiểu 


Tuần 9 
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A. Kểt quả cần dạt 

1. Kiến thức: Thấy rõ thái độ, tình cảm và lòng tin của tác giả gửi gắm nơi 
những ngưòd lao động và những điều tốt đẹp trên đời; Nghệ thuật kể chuyện, 
sắp xếp tình tiết, ngôn ngừ lời kể rất giản dị, rất gần gũi với cách kế chuyện 
dân gian. 

2. Tích hợp với phần Văn ở bài Chương trình địa phương, phần Tiếng Việt 
ở bài Tổng kết về từ vựng và phần Tập làm văn ở Trả hài tập làm văn sổ 2. 

3. Rèn kĩ năng đọc, kể chuyện, phân tích lòd kể, tả. 

4. Chuẩn bị: Như ở các tiết 37- 38. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Phẩm chất của người anh hùng hiệp sĩ Lục Vân Tiên được thể hiện như 
thế nào qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Ngai (trong và sau khi 
đánh cướp) 

2. Phân tích tình cảm, thái độ của Kiều Nguyệt Nga sau khi được Lục Vân 
Tiên cứu. 

3. Hình ảnh Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga khiến em liên tưởng đến 
những hình ảnh nhân vật quen thuộc nào trong truyện dân gian và truyện cổ 
Trung Hoa (những anh hùng tráng sĩ, những hảo hán hiệp khách, những cồ gái 
đẹp nạn nhân của bọn yêu ma tà ác, những cảnh bất công ngang trái thường 
gặp trong xã hội) ? 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. GV tóm tắt đoạn truyện trước đó: 

Đang bơ vơ nơi đất khách quê người, thì gặp Trịnh Hâm - một trong những 
người bạn mới quen ở Kinh - cũng đã đỗ cử nhân và đang trên đường về, Vân 
Tiên có lời nhờ giúp đỡ. Trịnh nhận lời nhưng lại lừa đưa Tiểu đồng vào rừng 
ưói lại, rồi đưa Vân Tiên lên thuyền với lời hứa sẽ đưa chàng về đến tận Đông 
Thành. Nhưng đến đêm khuya thì Hâm mới ra tay. 

2. Trên đời cái thiện và cái ác có nhiều khi lại đi liền, nối tiếp nhau như là 
một sự sắp xếp vồ tình hay hữu ý của hoá công để thử thách và kiểm nghiệm 
lòng người, tình người. Tình huống Lục Vân Tiên gặp nạn trên sông và được 
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cứu là một trong những tình huống đã được Nguyễn Đình Chiểu sáng tạo trong 
truyện thơ Lục Vân Tiên nói lên quan niệm của mình về người anh hùng, về cái 
thiện cái ác, về nhân dân lao động. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc: Giọng kể chuyện phù hợp, giọng tái hiện lời nói của Vân Tiên, đặc 
biệt là lời nói cùa ông chài (từ câu 937 - 976). 

2. Giải thích từ khó: kiểm tra một vài từ trong 11 chú thích. 

3. Bổcục: 

a. 8 câu đầu: cái ác hoành hành. Trịnh Hâm hãm hại Vân Tiên. 

b. Cái thiện hiển hiện. Vợ chồng ông chài cứu sống Vân Tiên; cụ thể: 

- Giao Long dìu đỡ vào trong bãi. 

- Vợ chồng ông chài vớt lên bờ, vầy lửa cấp cứu. 

- Cuộc ưò chuyện giữa Vân Tiên với lão Ngư. 

Hoạt động 4 

HUÓNG DẪN ĐỌC - HlỂu CHI TIẾT 

1. Tội ác của Trịnh Hâm. 

+ HS đọc lại 8 câu đầu. 

+ GV hỏi: Phân tích nguyên nhân, hành động của Trịnh Hâm, từ đó thấy rõ 
tâm địa, bản chất của y? Qua hình tượng nhân vật Trịnh Hâm, Nguyễn Đình 
Chiểu muốn nói điểu gì về cuộc sống và con người? 

+ HS tập suy luận, phân tích. 

• Định hướng: 

- Hoàn cảnh của thầy ưò Vân Tiên thật khổ sở, đáng thương: tiền hết, mù 
loà, một thầy một trò bơ vơ nơi xa lạ, cồng danh Vân Tiên lỡ dở... là một 
người bạn, Trịnh Hâm không những không hề giúp đỡ lại còn tìm cách hãm hại 
một cách thật tàn ác. Y sắp xếp cả một kế hoạch tỉ mỉ: dùng mưu mẹo ti tiện 
lừa tiểu đồng vào rừng, trói lại, bỏ mặc, đưa Vân Tiên lên thuyền với lời hứa sẽ 
đưa bạn đến tận quê nhà. Nhưng đến đêm khuya, lợi dụng lúc mờ mịt sương 
bay, bất ngờ đẩy Vân Tiên xuống sông. Sau đó y lại hô hoán mọi người dậy và 
loá lấp kêu cứu, giả bộ thương xót đế phi tang tội ác. Hành động của y thật độc 
ác, bất nhân, bất nghĩa bỏd nạn nhân của y hoàn toàn bất ngờ, không cách 
chống đờ, nạn nhân lại chính là bạn y, từng nhờ y giúp đỡ và y đã nhận lời. 
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- Nhưng vì sao Trịnh Hâm quyết tâm hãm hại Vân Tiên? Chẳng có lí do gì 
chính đáng. Chỉ vì Vân Tiên giỏi giang hcm hắn, chỉ vì trong cuộc thi thơ phú 
hắn kém tài. Xuất phát từ tính đố kị, ghen ghét tài năng, không muốn người 
khác hơn mình: 

Kiệm, Hâm là đứa so đo 
Thấy Tiên dường ấy âu ỉo trong lòng... 

Khoa này Tiên ắt đầu công, 

Hâm dầu có đậu cũng không xong rồi. 

Thế nhưng nay Vân Tiên đã mù, đã bỏ thi còn hắn thì đã đỗ cử nhân. Vân 
Tiên hoàn toàn vô hại đối với bước đường cồng danh của hắn. Vậy tại sao hắn 
vẫn tìm cách giết hại? Chỉ có thể nói đó là loại người độc ác từ trong bản chất, 
từ trong máu thịt, loại tiểu nhân đắc chí. Mối thù nhân một câu chuyện văn 
chương trong tâm địa đứa tiểu nhân đã dẫn đến những chuyện độc ác không 
ngờ mà người bình thưòng thật khó hình dung tưởng tượng. 

Chỉ với tám dòng thơ, Nguyễn Đình Chiểu đã dựng lại một hành động tội 
ác, một âm mưu đê hèn của một loại người trong xã hội. Tàn nhẫn và xảo quyệt 
xuất phát từ tính đố kị nhỏ nhen, lại cũng có chút ít trình độ văn hoá đã khiến 
Trịnh Hâm ưở thành nhân vật khá tiêu biểu cho cái ác trong truyện Lục Vân 
Tiên. 

2. Cái thiện hiển lộ. 

+ HS đọc tiếp đoạn thơ còn lại. 

+ GV nêu vấn đề: Việc đưa giao long cứu Vân Tiên, cũng như sau này là 
du thần, là tiên cứu giúp chàng, cũng như cặp cọp bắt mẹ con Võ Thể Loan bỏ 
vào hang tối có gì giống các chi tiết trong truyện cổ dân gian và có ý nghĩa gì? 

+ HS so sánh, thảo luận. 

• Định hướng: 

Đó là những chi tiết hoang đường kì ảo và ngẫu nhiên được đưa vào để tiếp 
tục mạch ưuyện phát ưiển, để câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn và chủ yếu để thể 
hiện quan niệm thiện ác cùa tác giả: ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Vân Tiên là 
người tốt bị nạn thì đến giao long hung dữ dưới sông lớn còn cứu giúp (gián 
tiếp muốn nói loại người như Trịnh Hâm khồng bằng loài cầm thú. Mẹ con Võ 
Thể Loan từng bỏ Vân Tiên vào hang tối thì phải bị cọp bỏ lại vào đó cho nếm 
mùi đau khổ). Đó là triết lí dân gian sòng phẳng, giản dị, cũng là mơ ước của 
nhà thơ. 
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+ HS bình giảng các câu thơ: 

Hổi con vẩy lửa một giờ, 

Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày. 

• Định hướng: 

Câu thơ thật mộc mạc chân chất, giàu màu sắc Nam Bộ. Hiển hiện trước 
mắt người đọc cảnh vội vã, lo lắng cấp cứu người bị nạn của vợ chồng ông 
chài. Mỗi người một việc, ông chài giục giã vợ con, nhanh tay, nhanh chân làm 
cho Vân Tiên tỉnh lại: Hối con, vầy ỉửơ, ông hơ, mụ hơ... không gì cụ thể và 
sinh động hơn. Đó là tình người tự nhiên, hồn hậu, vô tư nhất, cảm động nhất. 

+ HS bình giảng tiếp lời mời của lão Ngư: 

Ngư rằng: người ở cùng ta, 

Hôm mai hẩm hút với già cho vui. 

• Định hướng: 

Từ hẩm hút thật Nam Bộ, thật ân cần vừa nói lên cuộc sống nghèo khổ vừa 
bộc lộ tấm lòng nghĩa khí của người dân lao động sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ 
người bất hạnh, cơ nhỡ. 

+ GV hỏi: Cuộc sống và quan niệm sống của ông Ngư được thể hiện qua 
những câu nói của ông với Vân Tiên như thế nào? ông Ngư có phải chỉ đơn 
thuần là ngưòd lao động nghèo khổ, thất học không? 

+ HS suy luận, phân tích. 

• Định hướng: 

Ông Ngư - và không chỉ ông Ngư mà còn ông Tiều, ông Quán... là những 
nhân vật thưòng gặp trong Lục Vân Tiên. Đó là những người lao động nghèo 
khổ, nhưng lại là những người có lối sống và quan niệm sống rất thanh cao của 
những ẩn sĩ, nhà nho làu thông kinh sử, quyết lánh đời, vui với cuộc sống đạm 
bạc, thanh bần, khinh thường công danh phú quí, nhận rõ thiện ác, hết mình 
cho cái thiện, cứu người, giúp người, ung dung, thanh thản với cuộc sống, với 
thiên nhiên. 

Đó khồng phải là những người lao động nghèo khổ, thất học đơn thuần mà 
chính là các nhân vật đặc biệt đế nhà thơ bộc lộ quan niệm và mơ ước, lẽ sống. 
Họ đại diện cho cái thiện, cho chính nghĩa. Nguyễn Đình Chiểu vồ cùng trân 
trọng, ưu ái những con người như thế. Nhà thơ nhiều khi hoá thân vào các nhân 
vật ấy để bày tỏ ý nghĩ, tư tưcíng và tình cảm của mình. Tư tưởng hướng về 
nhân dân ấy của nhà thơ thật đáng quí và tiến bộ. 


217 



Hoạt động 5 

HUỚNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Cái thiện và cái ác trong đoạn thơ được ưình bày trong thế nối tiếp và 
đối lập như thế nào? 

2. Nhận xét giọng điệu đoạn thơ tự kể về cuộc sống của ông Ngư (thanh 
nhã, đẹp đẽ, ung dung, cao quí, ước mơ, niềm tin yêu khoẻ khoắn của ngưòd lao 
động cùa Nguyễn Đình Chiểu vào hiện tại và tương lai, vào lí tưởng sống của 
mình). 

3. Nhớ và chép lại để so sánh quan niệm sống và cách sống của Nguyễn 
Đình Chiểu với Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ trong những bài thơ đã học. 

4. Đọc và suy ngẫm nội dung mục Ghi nhớ trong SGK. 

5. Học thuộc lòng tất cả các đoạn ưích học và đọc thêm. 

6. Soạn bài Đồng chí, Đoàn thuyền đánh cá. 

Chuẩn bị cho tiết Chương trình địa phương 

7. Đọc thơm khảo một số đoạn viết sau: 

1. NGUYỄN ĐÌNH CHlỂư, 

NGÔI SAO SÁNG TRONG VĂN NGHỆ CỦA DÂN TỘC 

Phạm Văn Đóng 

Trên ười có những vì sao có ánh sáng khác thường, nhưng con mắt của 
chúng ta phải chăm chú lắm nhìn thì mới thấy, và càng nhìn càng thấy sáng. 
Văn thơ Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy... Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ 
yêu nước mà tác phẩm là những trang bất hủ ca ngợi cuộc chiến đấu oanh liệt 
của nhân dân ta chống bọn xâm lược phương Tây ngay buổi đầu chúng đặt 
chân lên đất nước ta. 

Nguyễn Đình Chiểu là một nhà nho, nhưng sinh trưởng ở đất Đồng Nai 
hòa phóng, lại sống giữa lúc nước nhà lâm nguy. Vì mù cả hai mắt, hoạt động 
của người chiến sĩ yêu nước chủ yếu là thơ văn. Tác phẩm của Nguyễn Đình 
Chiểu quí giá vì nó soi sáng tâm hồn trong sáng và cao quí lạ thường của tác 
giả và ghi lại lịch sử của một thời khổ nhục nhưng vĩ đại. Cảnh đất nước và 
cảnh riêng càng long đong, đen tối thì khí tiết của người chí sĩ yêu nước càng 
cao cả, rạng rỡ: 

Sự đời thà khuất đôi tròng thịt 
Lòng đạo xin tròn một tấm gương ỉ 
Và: Chở hao nhiêu đạo thuyền không khẳm, 
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Đâm mấy thằng gian hút chẳng tà. 

Lục Vân Tiên là một bản trường ca ca ngợi chính nghĩa, những đạo đức 
đáng quí ở đời. Các nhân vật Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, Tiểu đồng ... là 
những người đáng kính, đáng yêu, trọng nghĩa, khinh tài, trước sau một lòng, 
mặc dầu khổ cực, gian nguy, vẫn quyết phấn đấu vì nghĩa lớn... Họ đã đấu 
tranh khồng khoan nhượng chống lại mọi sự gian dối bất công và họ đã thắng. 
Họ là những tấm gương dũng cảm. Vì những lẽ đó, họ gần gũi chúng ta và câu 
chuyện của họ làm chúng ta cảm xúc và thích thú. 

Về văn chưcmg, đây là một truyện kể, truyện nói. Tác giả cố ỷ viết một lối 
văn nôm na, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ truyền tụng rộng rãi ưong dân gian. Bản 
trường ca hấp dẫn từ đầu đến cuối. Trong dân gian miền Nam, người ta thích 
Lục Vân Tiên không chỉ vì nội dung câu chuyện, mà còn vì văn hay của Lục 
Vân Tiên. 

2. BÀI HỌC SỐNG, CHIẾN ĐÂU VÀ SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT CỦA 
NHÀ THƠ LỚN NGUYỄN ĐÌNH CHlỂU 


Hà Huy Giáp 

Tấm gương đạo đức nhân nghĩa. 

Nhà thơ chiến đấu của nhân dân (Nguyễn Đình Chiểu là người nghệ sĩ đầu 
tiên của Việt Nam đã xác định vị trí chiến đấu của nhà văn). Với ông, văn 
chương không chỉ để tự tu dưỡng mà là một vũ khí chiến đấu sắc bén: 

Chở hao nhiêu đạo thuyên không khẳm, 

Đâm mấy thằng gian, hút chẳng tà. 

Nguyễn Đình Chiểu là một bài học sống, chiến đấu vì nước, vì dân và bài 
học về sự sáng tạo nghệ thuật. 

Bí quyết thành công, bài học sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu 
chính là ở chỗ cuộc đời gắn bó với Tổ quốc, với nhân dân, ở chỗ đứng của tác 
giả, ở lòng yêu, ghét mạnh mẽ, dứt khoát, ở ỷ thức dùng thơ vãn làm vũ khí đấu 
tranh xã hội. 

Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ lớn yêu nước chống xâm lăng, một tâm hồn 
vằng vặc nhân nghĩa, một tấm gương kiên trung, bất khuất. 

Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn, tiêu biểu nhất cho dòng văn học yêu 
nước, chống Pháp của nước ta cuối thế kỉ XIX, mà tên tuổi gắn liền với phong 
trào đấu tranh oanh liệt của nhân dân miền Nam ngay từ buổi đầu thực dân 
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Pháp đặt chân lên đất nước ta. Vì mù loà, Nguyễn Đình Chiểu không thể dùng 
gưcím; ông đã dùng bút để chống giặc. Với ngòi bút, nhà thơ mù đã ưực tiếp 
đánh giặc suốt đời mình... Lục Vân Tiên là nhân vật lí tưởng của nhà thơ. 
Chàng mang đầy đủ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người mà 
Nguyễn Đình Chiểu mơ ước. Chàng cứu Nguyệt Nga vì thấy chuyện bất bình 
và hết lòng giúp đỡ nàng một cách vô tư. Chàng rất có hiếu với mẹ. Vì quá 
thương khóc mẹ nên mắt chàng bị mù. Nhưng bệnh mù chỉ là một tai nạn tạm 
thời. Chàng đã được thuốc tiên làm cho sáng mắt. Đó là mơ ước nói lên tinh 
thần lạc quan tin tưởng, yêu đời cùa nhà thơ. Cái mù của chàng còn biểu hiện 
cho đạo đức và làm xúc động lòng người... Nguyệt Nga là người con gái điển 
hình cho lòng chung thuỷ kiên trinh Việt Nam, nhưng trong tình yêu của nàng 
với Vân Tiên còn có nghĩa nặng, đó là lòng biết ơn, muốn báo đền chàng đã 
cứu nàng thoát khỏi tay bọn cưóp. Nàng can đảm chống lại số phận và nàng đã 
thắng. Nguyệt Nga thực là người phụ nữ đảm đang, bất khuất, biết làm chủ lấy 
cuộc sống của mình... 

(Sđd) 

3. ... Lục Vân Tiên phỏng theo tiểu thuyết chương hồi, nhưng không phải loại 
tiểu thuyết tài tử mà là loại tiểu thuyết trung hiếu tiết nghĩa. Nội dung nhằm 
rèn luyện con người ưải qua nhiều gian nguy thử thách và cuối cùng phải được 
hưởng hạnh phúc, chính nghĩa thắng phi nghĩa, nhân nghĩa thắng bạo tàn. Đề 
cao ngưòi ngay bằng cách đối lập với kẻ gian. Văn phong thì ít tả cảnh, tả 
người mà chú ưọng đến kể chuyện. Tả tình thì chân phương, ngay thẳng, 
không màu mè đẽo gọt, như trái tim để trên lòng bàn tay. Ngưòd nông dân chất 
phác biểu thị tâm tư tình cảm bằng hành động hơn là lời nói. Cho nên trong 
mối tình đầu cùa Vân Tiên và Nguyệt Nga, người đọc có suy nghĩ về hoàn cảnh 
và tâm lí của họ thì mới xúc động trước những lời đối thoại mộc mạc của hai 
người. Ngôn ngữ thì sinh động, bình dị, từ cách xưng hô cho đến những biệt 
ngữ. Bên cạnh những ca dao tục ngữ, những đề tài dân gian, tác giả còn sử 
dụng một cách hào phóng những từ ngữ rất quen thuộc của nông dân làm giàu 
cho ngôn ngữ vãn học.... Trong kháng chiến chống Pháp, đêm đêm trên bờ 
kênh xa xăm, dưới ngọn đèn dầu leo lét, những cuộc nói thơ, kể thơ Vân Tiên 
rất phổ biến trong nhân dân và chiến sĩ du kích vùng giải phóng. 

(Nguyễn Khánh Toàn; Sđd). 
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4, Dưới hình thức một câu chuyện cổ Trung Quốc, Lục Vân Tiên phần nào có 
tính chất một cuốn tiểu thuyết tự truyện. Một đoạn đời của Lục Vân Tiên cũng 
giống như một đoạn đời của Nguyễn Đình Chiểu. Và nhân vật Kiều Nguyệt 
Nga với mối tình sắt son chung thuỷ cũng khồng phải không có liên hệ gì đến 
bà vợ hiền, đảm đang Lê Thị Điền (Năm Điền) của nhà thơ. Nhưng, với Lục 
Vần Tiên, Nguyễn Đình Chiểu không chỉ nhằm giải quyết một bi kịch cá nhân 
hoặc gửi gắm một tâm sự riêng tây. Với Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu 
muốn nêu cao ngọn cờ đạo đức nhằm mục đích cứu vãn thế đạo nhân tâm đang 
suy đồi. Cố nhiên ngọn cờ mà cụ Đồ giương lên phải là ngọn cờ Nho giáo 
Khổng Mạnh: 

Trai thời trung hiếu làm đầu, 

Gái thời tiết hạnh là câu trau mình. 

Tuy vậy, cái đạo lí ấy vẫn có tính chất chính nghĩa, tính chất nhân đạo sâu 
sắc phù hợp với truyền thống đạo đức của nhân dân và vẫn được nhân dân thừa 
nhận. Lục Vân Tiên phản ánh cuộc đấu ưanh giữa cái thiện và cái ác, chính 
nghĩa và phi nghĩa và khẳng định dứt khoát rằng: cái thiện, cái chính nghĩa dù 
có phải trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng nhất định thắng lợi và ngược 
lại, cái ác, dù có lộng hành bao nhiêu, nhưng cuối cùng nhất định sẽ thất bại, sẽ 
bị trừng phạt. Lục Vân Tiên là một điển hình anh hùng nghĩa hiệp, hiếu với cha 
mẹ, trung với vua, hết lòng cứu giúp nhân dân. Kiều Nguyệt Nga - hình ảnh 
tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ, tiết hạnh son sắt.... Trịnh Hâm điển hình 
cho những người bạn xấu, nham hiểm tráo trở... 

(Đặng Thai Mai) 

5. NGUYỀN ĐÌNH CHlỂư, 

MỘT NHÀ THƠ LỚN, MỘT TÂM GƯƠNG CHÓI NGỜI 
TINH THẦN BẤT KHưẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 

Hoài Thanh 

... Lục Vân Tiên trước hết là một tiếng chửi, nhưng không phải là tiếng 
chửi chung vào thói đời gian ác mà chỉ vào tíng loại người cụ thể. Bộ ba Võ 
Công, Võ Thể Loan, Quỳnh Trang là một loại - loại người bội bạc với tâm địa 
bỉ ổi. Bùi Kiệm là một loại khác - loại máu dê, dâm ô hưởng lạc, sống gấp. Và 
Trịnh Hâm - loại người nham hiểm, độc ác. Trên đường đi thi, Hâm, Kiệm, 
Tiên, Trực cùng uống rượu, làm thơ. Hâm, Kiệm làm thơ kém, bị ông Quán chê 
cười. Hâm ức quá buột thốt ra những lời hằn học, khinh người mà vồ nghĩa: 
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Hâm ràng: lão Quán nói nhãng, 

Dẫu cho trải việc cũng thằng hán cơm, 

Gối rơm yên phận gối rơm, 

Cớ đâu ở thấp mà chồm lên cao. 

Nhưng đến khi Vân Tiên được tin mẹ mất thì Hâm lại ngỏ lời an ủi và gạt 
nước mắt tiễn đưa. Cũng tưởng như thế là chuyện đã qua vì Vân Tiên không đi 
thi nữa thì tài văn thơ của Tiên đâu còn là một mối nguy đối với Hâm. Không 
ngờ sau khi thi xong trở về, Hâm còn đang tâm làm một việc dã man vô ích là 
lập mưu giết Tiểu đồng và xô Vân Tiên xuống biển. Thì ra hắn vẫn chưa quên 
cái nhục ngày nào ở trong quán. Mối thù nhân một câu chuyện gọi bằng văn 
chương ừong tâm địa một đứa tiểu nhân đã dẫn đến những chuyện không 
ngờ.... 

Nhưng Lục Vân Tiên còn là một bài ca, ca ngợi những con người hay 
thương người, biết quên mình vì nghĩa. Vân Tiên bị Trịnh Hâm xô xuống biển 
được Ngư ông vớt lên bờ rồi: 

Hối con vầy lửa một giờ, 

Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày. 

Vân Tiên kể lại tình cảnh của mình. Ong liền mời Vân Tiên ở lại: 

Ngư rằng người ở cùng ta, 

Hôm mai hẩm hút một nhà cho vui. 

Thật là những cử chỉ, nhũng hình ảnh tuyệt đẹp. 

Nguyệt Nga là hình ảnh một người vợ Việt Nam đảm đang, chung thuỷ. 
Một lời ca và một ước mơ. Ngưòd thanh niên bị phụ tình đã mơ ước một mối 
tình chung thuỷ. Mơ ước trả nợ nước non và những hành động anh hùng. Vân 
Tiên sẽ thực hiện cái chí bình sinh của Nguyễn Đình Chiểu. 

Lục Vân Tiên là một loại truyện kể. về lời còn có chỗ vụng, tình tiết có 
chỗ không chặt, nhân vật có khi chưa thực sự có đời sống riêng. Nhưng những 
nhân vật ấy đã ưở nên rất sống ữong lòng quần chúng. Ây là bởi vì đó cũng là 
những căm ghét, yêu thương và ước mơ của quần chúng. Nguyễn Đình Chiểu 
đã mượn lá cờ của đạo Nho nhưng thực ra là đế bảo vệ tình cha con, đạo vợ 
chồng, tình bạn bè, lòng khinh tài ữọng nghĩa, tinh thần cứu nạn phò nguy, 
những đạo lí thông thường mà cao quí trong đời sống nhân dân... 
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Thuý Kiều - một điển hình đau khổ vô biên; Nguyệt Nga - một tấm gương 
liệt nữ. Họ là chị em với nhau. Đất nước ta có nhãn Hưng Yên và sầu riêng 
Nam Bộ. Chúng ta yêu quí cả hai. Chính vì cái hương vị miền Nam, rất miền 
Nam và rất Việt Nam ấy mà Lục Vân Tiên đã đi sâu vào lòng nhân dân ta trong 
hơn một trăm năm nay, suốt từ Nam chí Bắc. 

(Sđd) 

6. VÌ SAO TÔI THÍCH ĐỌC NGUYẺN ĐÌNH CHlỂư? 

(Trần Văn Giàu) 

Tồi từng nghe mẹ, nghe chị Hai người hàng xóm nói Vân Tiên trước khi tôi 
biết đọc, biết viết. Đi Pháp, tôi mang theo một quyển Lục Vân Tiên và không 
quên để lại cho vợ chưa cưód một quyển. Có những lúc nằm còng queo ưong tù 
(còng), tôi hay đọc thuộc lòng nhiều đoạn thơ Vân Tiên. Ngày nay, mỗi lần có 
dịp, tôi lại đọc Nguyễn Đình Chiểu với lòng ngưỡng mộ như xưa, hơn xưa. 

Học giỏi, thi đỗ, không có gì đáng phục. Đáng phục là, đã đui mù rồi mà 
không thối chí nản lòng mà quyết tâm học thuốc thật giỏi, không phải để sinh 
sống mà để giúp đời; kiên trì viết sách, không phải để lấy tiếng mà để truyền 
bá nhân nghĩa và cổ động lòng yêu nước thương dân. Đáng phục hơn nữa là đã 
đui mù mà còn tích cực tham gia cuộc đấu ừanh chống xâm lăng. Và thua cuộc 
rồi, Nguyễn Đình Chiểu lưng vẫn thẳng, đầu vẫn cao, ngay kẻ thù cũng phải 
kính nể. Pháp toan kế trả đất, đưa tiền cho cụ, cụ thảy đều từ chối nhẹ nhàng 
mà kiên quyết. Đất vuơ còn không giữ được, đất tôi nào cố sá gì!.. Ngày đưa 
linh cụ, cả một cánh đồng Ba Tri (Bến Tre) rợp trắng khăn tang, môn đệ, bệnh 
nhân, đồng bào vĩnh biệt một con người suốt đời vì dân, vì nước... 

Tôi mê Lục Vân Tiên vì: Lục Vân Tiên mô tả tác giả Đồ Chiểu, mà trong 
khi mô tả con người Đồ Chiểu thì cũng mô tả con người miền Nam, con người 
Nam kì Lục tỉnh. Càng thấy mình ưong đó, người đọc càng thích Vân Tiên và 
Đồ Chiểu. Người Lục tỉnh, nếu trai thì thấy họ ở Vân Tiên, Tử Trực, Hớn 
Minh, nếu già thì ở ông Quán, ông Tiều, ông Ngư, nếu gái thì ở Kiều Nguyệt 
Nga, Kim Liên. Tất cả các nhân vật này tròn ra tròn, vuông ra vuông, dứt 
khoát, rõ ràng, như rựa chém đất, không lắt léo, khó hiểu, không suy nghĩ lâu, 
không tính toán kĩ. 

ịSđd) 

7. ĐỌC LẠI THƠ VÃN NGUYẺN ĐÌNH CHlỂU 

(Xuân Diệu) 
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Trong hàng trăm năm nay, quần chúng miền Nam rất yêu truyện Lục Vân 
Tiên. Kẻ sĩ ngâm nga, người mù mang đi hát dạo, đem những nhân vật trong 
tác phẩm ứng vào cuộc đòd, diễn cải lương, hát bội, mô phỏng cốt truyện...Vì 
sao? Đó là vì Lục Vân Tiên mang tính quần chúng và tính miền Nam cao độ. 
Lục Vân Tiên là hơi thở, là tính ý, là lời nói của nhân dân miền Nam... 

Đoạn văn gặp gỡ này, cụ Đồ Chiểu viết rất có tầng lớp, ỷ tứ. Nguyệt Nga, 
người con gái trinh liệt sau này, con quan phù nhưng rất nhỏ nhẹ, khiêm tốn. 
Được Vân Tiên đánh tan cưóp núi Phong Lai, giải nguy cứu mình, Nguyệt Nga 
xiết bao cảm tạ. Chúng ta tưcíng như đang nghe thánh thót bên tai giọng nói 
của cô gái Nam Bộ hiền hậu: 

Trước xe quân tử tạm ngồi, 

Mà cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa... 

Hà Khê qua đó cũng gần, 

Xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng... 

Vân Tiên nghe nói liền cười.... 

Cái cười thật đáng yêu, đáng kính sao (cũng như cái tiếng ừ trong câu 
Vân Tiên ngó lại rằng ừ, 

Làm thơ cho kịp chừ chừ chở lâu... 

Một cái cười của anh hùng quân tử, một cái cười của anh con trai và một 
cái cười của quần chúng rộng lượng, đều nở trên môi Vân Tiên: 

Nhớ câu kiến ngãi hất vi, 

Làm người thế ấy cũng phỉ anh hùng; 

Đó mà biết chữ thuỳ chung, 

Lọ là đây phải theo cùng làm chi. 

- Tôi không theo cô đâu ! 

Nguyệt Nga biết ý chẳng đi, bèn hỏi qua tên họ: 

Thưa rằng tiện thiếp đi đường 
Chẳng hay quân tử quê hương nơi nào? 

Tại sao đến đây bỗng nhiên: 

Phút nghe lời nói thanh tao, 

Vân Tiên há nỡ lòng nào phôi pha, 

Bỗng nhiên tình cảm lại thắt kết một cái nút như thế?... 

...Những Trịnh Hâm, Bùi Kiệm, ta thấy gặp hằng ngày trong xã hội miền 
Nam. Tác giả tả được tính nết, thần thái, ngôn ngữ của nhiều dạng người có 
thật ưong xã hội... Trịnh Hâm dốt nát nghe ông Quán cười thì nổi giận tự ái và 
mắng ông một cách láo xược và ngu ngốc. Tên tiểu nhân đắc thế đó bản chất 


224 



rất độc ác và hèn mạt. Từng lập kế giết cả thầy trò Vân Tiên, thế mà đến khi 
Vân Tiên đỗ trạng, Hâm bị dẫn đến hỏi tội, nó lại xoen xoét nịnh hót: 

Truyền quân dẫn Trịnh Hâm vào, 

Mắt nhìn khắp hết, miệng chào các anh. 

Hớn Minh gạt đi: Ai mượn kêu anh? 

Đến lúc được tha thì: 

Hâm rằng khỏi chết rất vui, 

Vội vàng cúi ỉạy, chân ỉui ra về. 

Thật không còn tư thế một con người. Nó thốt ra mồm mừng rỡ khỏi chết 
rất vui ! rồi ngoắt đuôi cút thẳng ! 

(*Theo sách: Nguyễn Đình Chiểu, tấm gươngyêu nước và lao động nghệ thuật; 

NXB KHXH, Hà Nội, 1973). 

8. VÂN TIÊN GẶP NẠN 

Trần Đình sử 

...Thương khóc mẹ, đau đớn đến mù cả hai mắt, đang khốn quẫn trên 
đường về thì Lục Vân Tiên gặp Trịnh Hâm. Hậm hực, đố kị vì thua tài Vân 
Tiên, hắn lập mưu hãm hại thầy trò Vân Tiên. Lừa trói Tiểu đồng vào cây cho 
hổ ăn thịt, lừa Vân Tiên lên thuyền, xô chàng xuống sồng. Đoạn thơ kể chuyện 
Vân Tiên bị đẩy xuống sông nhưng được giao long và vợ chồng lão Ngư cứu 
mạng. 

Việc Trịnh Hâm xô Vân Tiên xuống sông chỉ tả 8 dòng mà đã khắc hoạ 
được sự độc ác, nham hiểm và giả dối của hắn. 

Khung cảnh đêm khuya nghênh ngang sao mọc mịt mờ sương hay có cái gì 
không lành. Xô ngã Vân Tiên, Hâm còn giả tiếng kêu trời cho mọi người thức 
dậy để lấy lời phôi pha cho qua chuyện. Thế là hắn trà trộn vào đám người 
thương khóc Vân Tiên thật. Và mọi người khồng ai nhận ra hung thủ chính là 
hắn. Đố kị tới mức hâm hại một người đã mù loà, khồng còn khả năng hoạt 
động, Trịnh Hâm đã hiện nguyên hình một kẻ độc ác, đê hèn, táng tận lương 
tâm. Việc giao long dìu Vân Tiên vào bãi cát cho thấy loài ác thú còn tốt bụng 
hơn kẻ đố kị là con người như Hâm. 

Cảnh cả nhà lão Ngư tíu tít, hối hả cứu chữa Vân Tiên thật cảm động... 
Đúng là những người lao động nghèo, chất phác bao giờ cũng quí trọng mạng 
sống con người. Đặc biệt hơn nữa, khi biết hoàn cảnh Vân Tiên, Ngư ông đã 
nhận nuôi chàng: 
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Ngư rằng, người ở cùng ta, 

Sớm hôm hẩm hút vởỉ già cho vui! 

Những từ hơ, hẩm hút thật chất phác, dễ thương hoà với tiếng mùi ữong 
câu: thân tôi như thể trái mùi trên cây tạo thành một không khí dân dã, mộc 
mạc. Nhưng Ngư ông cũng là người sống theo đạo lí thánh hiền, lấy kinh luân 
đã sẵn làm lẽ sống... 

Ồng Ngư là người sống theo lối hiền triết. Hiểu biết kinh luân mọi nhẽ 
nhưng lại có chí sống ngoài vòng danh lợi, tìm thú vui trong sự thanh thản cùng 
thiên nhiên: vui vầy, vui thầm, vui say. Cuộc đời là thú vui liên tục với thiên 
nhiên, lúc nào cũng thảnh thơi... 

Rày doi mai vịnh vui vầy 
Ngày kia hứng gió, đêm nầy chơi trăng. 

Chú ý các từ rày, mai, ngày kia, đêm nẩy, khi khoẻ, khi mệt, thông báo một 
thời gian ưiền miên, liên tục, bất tận. Chú ý thêm các từ doi, vịnh, gió trăng, 
chích, đầm, hầu trời đất bao quát không gian bao la. Con người sống vĩnh viễn 
với đất trời vô tận. Đoạn thơ đối lập gay gắt với kẻ ham danh lợi tới mức độc ác 
bất nhân hãm hại người tài và người ngoài danh lợi sống hoà với thiên nhiên 
mênh mông, vô tận. Sự đối lập này có tính chất đối lập thiện ác ưong cổ tích 
vừa có tính chất triết lí sâu xa của văn học trung đại: đối lập danh - lợi, dối trá 
và tự do thanh nhàn, trong sạch giữa thiên nhiên. Sự đối lập bộc lộ đặc sắc tư 
tưởng của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. 

(Sách: Phân tích, bình giảng tác phẩm ván học, 

Sđd,tr.l01-lồ4). 


Tiết 42 
VĂN HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 


A. Kết quả cần đạt 

1. Bổ sung vào vốn hiểu biết về văn học địa phương bằng việc nắm được 
một số tác giả và tác phẩm từ sau 1975 viết về địa phương mình. Biết cách sưu 
tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học địa phương, bồi dưỡng tình cảm yêu 
quí, tự hào về quê hương và văn học nói về quê hương, nhà văn cùng quê... 
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2. Tích họp với thực tế địa phương (con người và văn học) 

3. Rèn kĩ năng sưu tầm tư liệu văn học theo chù đề. 

4. Chuẩn hị: 

- Thầy sưu tầm và giới thiệu tạp chí, sách báo của địa phương mình 
cho HS. 

- Thầy lựa chọn 1 - 2 tác giả, tác phẩm tâm đắc nhất 

- Trò sưu tầm và điền vào bảng hệ thống 

- Trò chọn chép 1 tác phẩm (thơ, văn) hay vào vở bài tập, viết một đoạn 
văn giới thiệu tác giả, tác phẩm đó. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

HUỠNG DẪN HS TRÌNH BÀY DANH MỤC CÁC TÁC GIẢ, TÁC PHẨM 
CỦA ĐỊA PHUƠNG TÙT975 ĐẾN nay theo bảng SAU: 


TT 

Họ và tên 
(hút danh) 

Năm sinh 
(mất) 

Quê quán 

Tên tác 
phẩm 

Nội dung, nghệ 
thuật chủ yếu 

ỉ 







• Lưu ý: 

+ Chú trọng đến các tác giả có tác phẩm từ 1975 đến nay quê ở địa phương 
(càng hẹp càng tốt nhưng có thế giới hạn đến tỉnh, thành phố). 

+ Các tác phẩm hay viết về địa phương của các tác giả khồng phải quê ở 
địa phương cũng có thể tuyển chọn vào bảng hệ thống. 

+ Thống kê theo trình tự thời gian xuất hiện của tác phẩm. 

+ Tóm tắt thật ngắn gọn bằng một câu nội dung chính của tác phẩm. 

- GV gọi đại diện từng nhóm, tổ lên trình bày và bổ sung lẫn nhau. 

- GV điều chỉnh những sai sót, nhầm lẫn để thành một bảng hệ thống 
tương đối hoàn chỉnh. 

- HS có thể sưu tầm và kể lại những mẩu chuyện, chi tiết mà mình biết 
được chung quanh những tác giả, tác phẩm đã sưu tầm và hệ thống. 
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Hoạt động 2 

HUỐNG DẪN GIỚI THIỆU NGẮN GỌN 
MỘT TÁC PHẨM TÂM ĐẮC VỀ ĐỊA PHUƠNG 

+ Trong 1 tiết, chỉ nên giới thiệu từ 3 - 4 hoặc ít hơn : 1 - 2 tác phẩm 
nhưng phải đảm bảo yêu cầu: 

+ Đa số HS yêu thích và lựa chọn; 

+ Chính HS đã đọc và trình bày bài giới thiệu. 

+ GV chỉ đóng vai trò nhận xét, bổ sung và cũng có thể giới thiệu tác phẩm 
yêu thích của mình. 

* Ví dụ 1 số tác phẩm về Hà Nội, Huế - của Thạch Lam, Băng Sơn, Hoàng 
Phủ Ngọc Tường... 

Hoạt động 3 

HUỒNG DẪN CÔNG VIỆC ở NHÀ 

+ HS tiếp tục bổ sung bảng hệ thống, tiếp tục tìm đọc và sưu tầm những tác 
phẩm hay viết về địa phương mình để có thể ra một chuyên san về văn học địa 
phương của khối, lớp trong dịp cuối học kì hoặc cuối năm. 

• Lưu ý: 

Cũng có thể thay thế bằng hình thức hoạt động khác: mời hoặc tổ chức một 
cuộc giao lưu, gặp gỡ với một tác giả trẻ ở địa phương về lớp nói chuyện hoặc 
trao đổi với thầy ưò hoặc giới thiệu tác phẩm viết về địa phưcmg của bản thân. 


Tiết 43 - 44 
TIẾNG VIỆT 

TỔNG KẾT VỂ TỪ VựNG 
A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Củng cố lại các kiến thức đã học về từ vmig trong chương 
trình Ngữ văn THCS. 

2. Tích hợp với Văn qua các văn bản đã học, với Tập làm văn qua các bài 
tập nói và bài viết. 
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3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá các kiến thức đã học. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

Hoạt động 1 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THÚC VỀ TỪĐƠN VÀ TỪPHỨC 

+ GV nêu câu hỏi trong SGK để HS trao đổi, thảo luận: 

+ GV gợi dẫn HS ưả lời các câu hỏi: 

1. a. Từ đơn là từ chỉ gồm một tiếng. 

Ví dụ: nhà, cây, hiển, đảo, trời, đất, đi, chạy, xanh, đỏ... 

b. Từ phức là từ gồm hai hoặc nhiều tiếng. 

Ví dụ: quẩn áo, trầm hổng, câu ỉạc hộ, sạch sành sanh, vi sinh vật học, 
háng khuâng, đẹp đẽ, lạnh lùng... 

c. Từ phức gồm hai loại là: 

+ Từ ghép: gồm những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có 
quan hệ với nhau về nghĩa. 

Ví dụ: điện máy, xăng dầu, máy khâu, máy nổ, trắng đen, chìm nổi, cá thu, 
chim én, hoa ỉan, hoa cúc... 

+ Từ láy: gồm những từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng. 

Ví dụ: đẹp đẽ, lạnh lùng, nho nhỏ, hâng khuâng, xôn xao, xào xạc, tim tím, 
đo đỏ, chao chát, chằm chằm, trơ trơ... 

2. Xác định từ ghép và từ láy: 

a. Từ ghép: ngặt nghèo, giam giữ, bó buộc, tươi tốt, bọt hèo, cỏ cây, đưa 
đón, nhường nhịn, rơi rụng, mong muốn 

b. Từ láy: nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp lánh 

3. Xác định từ láy "giảm nghĩa” và từ láy "tăng nghĩa”: 

a. Giảm nghĩa: tràng trắng, đèm đẹp, nho nhỏ, lành lạnh, xôm xốp 

b. Tăng nghĩa: nhấp nhô, sạch sành sanh, sát sàn sạt 

Hoạt động 2 

HỆ THỐNG HOÁ KiỂn THUC VỀ thành ngữ 
+ GV nêu câu hỏi trong SGK để HS trao đổi, thảo luận. 
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+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. - Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa 
hoàn chỉnh. 

- Nghĩa của thành ngữ có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của các từ 
tạo nên nó nhưng thường thông qua một số phép chuyến nghĩa như ẩn dụ, so 
sánh... 

Ví dụ: mẹ tròn con vuông, mặt xanh nanh vàng, ăn cháo đá hát, đem con 
hỏ chợ, chuột sa chĩnh gạo, hàm chó vó ngựa, chó cắn áo rách, mèo mả gà 
đồng, lên voi xuống chó, đầu voi đuôi chuột, già kén kẹn hom... 

2. Xác định thành ngữ, tục ngữ: 

a. Thành ngữ: 

(h) Đánh trống bỏ dùi: làm việc không đến ncd đến chốn, thiếu ưách nhiệm 

(d) Được voi đòi tiên: lòng tham vồ độ, có cái này lại đòi hỏi cái khác 

ịe) Nước mắt cá sấu: hành động giả dối được che đậy một cách tinh vi, rất 
dễ đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin 

b. Tục ngữ: 

ịa) Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng: hoàn cảnh sống, môi trường xã hội 
có ảnh hưcíng quan trọng đến việc hình thành và phát triển nhân cách của 
con người 

ịc) Chó treo mèo dậỷ*^: muốn tự bảo vệ mình có hiệu quả thì phải tuỳ cơ 
ứng biến, tuỳ từng đối tượng mà có cách hành xử tương ứng 

^GV ỉm ý HS: 

+ Thành ngữ thưòng là một ngữ cố định biểu thị một khái niệm, nó có giá 
trị tương đương với một từ và được dùng như một từ có sẵn ừong kho từ vựng. 

Ví dụ: 

- Mẹ tròn con vuông: tương đương với từ trọn vẹn hoặc tốt đẹp (Chị ấy đã 
ở cữ mẹ tròn con vuông = Chị ấy đã ở cữ trọn vẹn, tốt đẹp) 

- Ăn cháo đá hát: tương đương với từ tráo trở hoặc hội bạc (Nó là đồ ăn 
cháo đá hát = Nó là đồ tráo trở, hội hạc) 

+ Tục ngữ thường là một câu tương đối hoàn chính biểu thị một phán đoán 
hoặc một nhận định. Nói “câu tương đối hoàn chỉnh” bởi tục ngừ thường 
khuyết thành phần chủ ngữ. 


Chó treo mèo đậy. có một số người xếp vào mục Thành ngư. GV có thổ tham khảo một 
số cuốn Từ điển thành ngữ tiếng Việt để suy nghĩ thêm. 
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Ví dụ: 

- (Người ta) gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. 

- (Chúng ta) ăn quả nhớ người trồng cây. 

3. a. Các thành ngữ có yểu tố chỉ động vật: 

+ Chó: chó cắn áo rách, chó cùng dứt giậu, như chó với mèo, chó ngáp 
phải ruồi, hàm chó vó ngựa, lên voi xuống chó, chó đuổi gà què, nước lụt chó 
nhảy giường thờ, chó già gà non, chó ăn đá gà ăn sỏi, chó chê cứt nát, chó dữ 
mất láng giềng, chó nhảy bàn độc, chó chê mèo lắm lông, chó có váy lĩnh, 
đánh chó phải nhìn mặt chủ, chơi với chó chó liếm mặt, chó cậy gần nhà, nhấm 
nhẳng như chó cắn ma, lúng túng như chó ăn vụng bột... 

+ Mèo: mèo mù vớ cá rán, mèo già hoá cáo, mèo mả gà đồng, mỡ để 
miệng mèo, mèo già khóc chuột, mèo lành ai nỡ cắt tai, mèo khen mèo dài 
đuôi, mèo nhỏ bắt chuột con, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, giấu như mèo 
giấu cứt... 

+ Voi: theo voi hít bã mía, lấy thúng úp voi, trăm voi không được bát nước 
xáo, chung voi với Đức ồng, voi giày ngựa xéo, đầu voi đuôi chuột, rước voi về 
giày mả tổ, được voi đòi tiên, voi đú chuột chù nhảy cẫng... 

+ Chuột: chuột sa chĩnh gạo, lừ đừ như chuột phải khói, cháy nhà ra mặt 
chuột, mặt dơi tai chuột, lủi như chuột ngày, hôi như chuột chù, đuôi chuột 
ngoáy lọ mỡ, ướt như chuột lột, chuột chạy cùng sào, ném chuột sợ vỡ 
bình hoa... 

+ Gà: gà què ăn quẩn cối xay, gà đẻ gà cục tác, gà giò ngứa cựa, con gà tức 
nhau tiếng gáy, cơm gà cá gỏi, thóc đâu mà đãi gà rừng, gà ngủ cáo không ngủ, 
gà trống nuôi con, gà con nhúng nước, nhìn gà hoá cuốc, gà nhà lại bới bếp 
nhà, con gà chết vì tiếng gáy, quẹt mỏ như gà, một tiền gà ba tiền thóc... 

b. Các thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật: 

bãi bể nương dâu, bèo dạt mây trôi, cắn rơm cắn cỏ, cây cao bóng cả, 
cây nhà lá vườn, cưỡi ngựa xem hoa, dây cà ra dây muống, nói hành nói 
tỏi, quít làm cam chịu, cành dưới đỡ cành trên, thài lài gặp cứt chó, giậu 
đổ bìm leo, hoa tàn nhị rữa, lá rụng về cội, rau nào sâu nấy, cứt cá lá 
rau, xanh nhà già đồng, mạ già ruộng ngấu, cơm rau áo vải, cành vàng 
lá ngọc... 
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c. Các thành ngữ có yếu tố chỉ sự vật: 

bóc áo tháo cày, áo chiếc quần manh, nón mê áo rách, giá áo túi com, 
khăn đơn áo kép, mặt nạc đóm dày, đủng đỉnh như chĩnh trôi sông, nhà 
rách vách nát, rừng có mạch vách có tai, được đăng quên đó, gạo châu 
củi quế, chổi cùn rế rách, quăng rá đá niêu, đá thúng đụng nia... 

d. Giải thích ỷ nghĩa cùa một số thành ngữ và đặt câu với các thành ngữ ấy: 

+ Thành ngữ: chó cắn áo rách 

- Giải thích: áo rách là ẩn dụ chỉ hoàn cảnh khốn cùng hoặc chỉ người 
nghèo, chó cắn áo rách nghĩa là đã khốn khổ lại còn gặp thêm tai hoạ hoặc các 
tai hoạ dồn dập ập xuống đầu một kẻ hất hạnh nào đó (Hoạ vô đơn chí, phúc 
hất trùng ỉai: tai hoạ không chỉ đến một lần, hạnh phúc thì không bao giờ 
lặp lại) 

- Đặt câu: Anh ấy vừa hị mất trộm, nay lại bị cháy nhà, đúng là cảnh chó 
cắn áo rách! 

+ Thành ngữ: mèo mù vớ cá rán 

- Giải thích: một sự may mắn tình cờ do hoàn cảnh đem lại (không phải có 
được bằng tài nâng, trí tuệ hay sự cố gắng nào đó) 

- Đặt câu: Nó đã dốt nát lại lười hiếng, thể mà vớ được cồ vợ con nhà giàu 
sụ, đúng là mèo mù vớ cá rán! 

+ Thành ngữ: hãi hể nương dâu 

- Giải thích: theo thời gian, cuộc đời có những đổi thay ghê gớm khiến cho 
con người phải giật mình suy nghĩ. 

- Đặt câu: Anh đứng trước cái vườn hoang, không còn dấu vết gì của ngôi 
nhà tranh khỉ xưa, lòng chợt huồn về cảnh hãi hê nương dâu. 

4. Sử dụng thành ngữ trong văn chương: 

- Đố ai lượm đá quãng trời 
Đan gầu tát hiển ghẹo người trong trăng 

(Ca đao) 

- Com cha, áo mẹ, công thầy 
Nghĩ sao cho bỗ những ngày ước ao 

(Ca dao) 

- Người nách thước, kẻ tay dao 


232 



Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi 

(Nguyễn Du) 

Tình cờ chẳng hẹn mà nên 
Mạt cưa mướp đắng đôi hên một phường 

(Nguyễn Du) 

Biết hao hưởm ỉả ong lơi 
Cuộc say đầy tháng trận cười thâu đêm 

(Nguyễn Du) 

Ra tuồng mèo mả gà đồng 
Ra tuồng lúng túng chẳng xong hề nào 

(Nguyễn Du) 

Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu 
Khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca 

(Nguyễn Du) 

Thân em vừa trắng lại vừa tròn 
Bảy nổi ha chìm với nước non 

(Hồ Xuân Hương) 


Hoạt động 3 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THUC VỀ NGHĨA CỦA TỪ 
+ GV nêu câu hỏi ưong SGK để HS trao đổi, thảo luận và trả lời. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1. Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ...) mà từ 
biểu thị. 

Ví dụ; 

- Sự vật (tự nhiên hoặc nhân tạo, thể rắn hoặc thể lỏng...): hàn, cây, 
thuyên, hiển... 

- Hoạt động (rời chỗ hoặc tác động...): đi, chạy, đánh, đấm... 

- Tính chất: tốt, xấu, rắn, nát, xanh, đỏ... 

- Quan hệ (cho hoặc nhận, liên hợp hoặc phụ thuộc...): và, với, cùng, của... 

2 . 


233 



- Cách giải thích (a) hợp lí. Có thể bổ sung các nét nghĩa: "người phụ nữ, 
có con do mình sinh ra hoặc con nuôi, nói trong quan hệ với con" 

- Cách giải thích (b) chưa hợp lí. 

- Cách hiểu (c) có sự nhầm lẫn giữa nghĩa gốc (a) và nghĩa chuyển (thất 
bại là bài học kinh nghiệm cho thành công” 

- Cách giải thích (d) sai, vì mẹ và hà có chung nét nghĩa "người phụ nữ” 

3. - Cách giải thích (b) là đúng, vì dùng từ "rộng lượng" định nghĩa cho từ 
"độ lượng" (giải thích bằng từ đồng nghĩa), phần còn lại là cụ thể hoá cho từ 
"rộng lượng" 

- Cách giải thích (a) khồng hợp lí, vì dùng ngữ danh từ để định nghĩa 
tính từ. 


Hoạt động 4 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ 
TỪNHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TUỌNG CHUYỂN nghĩa của từ 

+ GV yêu cầu HS ưao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Từ có thể có một nghĩa hay nhiều nghĩa. Ví dụ: 

- Từ một nghĩa: xe đạp, máy nổ, bọ nẹt... 

- Từ nhiều nghĩa: chân, mũi, xuân... 

+ Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ 
nhiều nghĩa. 

+ Trong từ nhiều nghĩa có: 

- Nghĩa gốc: là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở để hình thành các 
nghĩa khác. 

- Nghĩa chuyển: là nghĩa được hình thành trên cơ sở của nghĩa gốc. 

+ Thông thưòng, ưong câu, từ chỉ có một nghĩa nhất định. Tuy nhiên trong 
một số trường hợp, từ có thể được hiểu đồng thời theo cả nghĩa gốc lẫn nghĩa 
chuyển. 

Ví dụ; 

Mùa xuânịỉ) là Tết trồng cây 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân(2) 

(Hồ Chí Minh) 
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* Trong ví dụ trên, thì: 

- Xuân(l): nghĩa gốc, chỉ mùa xuân, mùa đầu trong bốn mùa của một 
năm, khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tươi đâm chồi nảy lộc... 

- Xuân(2): nghĩa chuyển, chỉ sự tươi đẹp của đất nước. 

2 . 

a. Trong câu thơ lục bát: 

Nỗi mình thêm tức nỗi nhà 
Thềm hoa một hước lệ hoa mấy hàng 

(Nguyễn Du) 

thì từ "hoa" được dùng theo nghĩa chuyển. 

- Về tu từ cú pháp, "hoa" trong "thềm hoa" và ”lệ hoa” là các định ngữ 
nghệ thuật. 

- Về tu từ từ vimg, "hoa" trong các tổ hợp trên có nghĩa là đẹp, sang trọng, 
tinh khiết... (đây là các nghĩa chỉ có ở trong câu thơ lục bát này, nếu tách "hoa" 
ra khỏi câu thơ thì những nghĩa này sẽ không còn nữa; vì vậy người ta gọi 
chúng là nghĩa lâm thời) 

b. Không thể coi nghĩa chuyển này là nguyên nhân khiến từ "hoa" trở nên 
nhiều nghĩa, vì nó chỉ là nghĩa lâm thời, chưa được cố định hoá trong từ "hoa" 
và chưa được chú giải trong từ điển. 

Hoạt động 5 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ TỪĐồNG ÂM 

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa 
nhau, không liên quan gì với nhau. 

Ví dụ: 

- đường (để ăn: đường kính, đường phèn, đường phên...) - đường (để đi: 
đường liên xã, đường cái quan, đường làng...) 

- trong (tính từ chỉ tính chất của sự vật: nước trong, bột trong, kính 
trong...) - trong (danh từ chỉ vị ưí: trong nhà, trong ngăn kéo, trong lóp...) 

* Hiện tượng nhiều nghĩa: một từ có chứa nhiều nét nghĩa khác nhau (một 
hình thức ngữ âm có nhiều nghĩa) 

Ví dụ; Từ "chín"; 
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- Chỉ lương thực, thực phẩm đã được nấu chín, có thể ăn được: cơm chín, 
thịt chín... 

- Chỉ sự vật phát triển đến giai đoạn cuối có thể thu hoạch hoặc sử dụng 
được: lứa chỉn, mít chín, chuối chín... 

- Chỉ sự vật đã được xử lí qua nhiệt như một công đoạn kĩ thuật bắt buộc: 
vá chín 

- Chỉ tài năng hoặc suy nghĩ đã phát triển đến mức cao: tài năng đã chín, 
suy nghĩ đỡ chín 

b. Hiện tượng đồng âm: hai hoặc nhiều từ có nghĩa rất khác nhau (hai hoặc 
nhiều hình thức ngữ âm có nghĩa khác nhau) 

Ví dụ: 

- (con ngựa) lồng lên - lồng (vỏ chăn) - lồng (để nhốt gà) - (đèn) lồng 

- (hòn) đá - đá (bóng) - đá (lắm) - đá (lửa) 

2 . 

a. Có hiện tượng từ nhiều nghĩa, vì nghĩa của từ "lá” trong "lá phổi" có thể 
coi là kết quả chuyển nghĩa của từ "lá” trong ”lá xa cành”. 

c. Có hiện tượng từ đồng âm, vì hai từ "đường" có vỏ âm thanh giống nhau 
nhưng ỷ nghĩa hoàn toàn khác nhau. 

(Hết tiết 43, chuyên sang tiết 44) 

Hoạt động 6 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ TỪĐồNG NGHĨA 

+ GV yêu cầu HS ừao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. 
Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc vào nhiều nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. 

Ví dụ: 

- Máy bay - Tàu bay - Phi cơ 

- Sân bay - Trường bay - Phi trường 

- Cọp - Hổ - Hùm 

- Hi sinh - Chết - Từ trần - Bỏ mạng... 

- Bao diêm - Hộp quẹt 

- Quả - Trái 
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- Bố - Cha - Tía - Thầy 

- Mẹ - Má - Bầm - Bủ... 

a. Không đúng, vì đồng nghĩa là hiện tượng chung của tất cả các ngôn ngữ 
trên thế giới; nói cách khác, không có ngôn ngữ nào trên thế giới không có 
hiện tượng đồng nghĩa. 

b. Không đúng, vì đồng nghĩa có thể là quan hệ giữa hai, ba hoặc nhiều 
hơn ba từ. 

c. Đúng, vì "Các từ đồng nghĩa với nhau có thể không thay thế được cho 
nhau trong nhiều trường hợp sử dụng" 

Ví dụ: 

+ Nhóm từ: chết, từ trần, hì sinh, quì tiên, khuất núi, hăng hà, viên tịch, hỏ 
mạng, mất xác, tử, tỏi, ngoẻo, hai năm mươi, xuôi cẳng sáo... không thể thay 
thế cho nhau trong nhiều trường hợp sử dụng. 

+ Nhóm từ: mau, chóng, nhanh... cũng vậy. 

+ Các nhóm từ: mồm - miệng, nhìn - trông... cũng vậy. 

3. 

a. Từ "xuân" chỉ một mùa ưong bốn mùa cùa một năm, một năm lại tương 
ứng với một tuổi; như vậy lấy một mùa để chỉ bốn mùa là phép hoán dụ (bộ 
phận chỉ toàn thể); bốn mùa = một tuổi là phép so sánh ngang bằng. 

b. Dùng từ "xuân” có hai tác dụng: 

- Tránh lặp từ "tuổi tác". 

- Có hàm ý chỉ sự "tươi đẹp, trẻ trung” khiến cho lời văn vừa hóm hỉnh, 
vừa toát lên tinh thần lạc quan, yêu đời. 

Hoạt động 7 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ TỪTRÁI NGHĨA 

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trao đổi, thảo luận và trả lời: 

1 . 

- Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. 

- Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ ừái nghĩa khác nhau. 

- Từ ưái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, 
gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động. 
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Ví dụ: 

a. Các cặp từ trái nghĩa, trong đó một từ ữái nghĩa với một từ: trắng - đen, 
rắn - nát, cứng - mềm, xuôi - ngược, dày - mỏng... 

b. Một từ nhiều nghĩa có thể trái nghĩa với nhiều từ: 

- (áo) lành trái nghĩa với (áo) rách (lành - rách) 

- (bát) lành trái nghĩa với (bát) mẻ (lành - mẻ) 

- (nấm) lành trái nghĩa với (nấm) độc (lành - độc) 

- (tính) lành trái nghĩa với (tính) ác (lành - ác) 

c. Một số câu đối tham khảo: 

+ Cung kiếm ra tơy, thiên hạ đổ dồn hai mắt Ịợỉ 

Rồng mây gặp hội, anh hùng chỉ có một ngươi thôi 
+ Lúa tám, gặt chín tháng một 

Nồi tư, mua năm quan sáu 

+ Đất chẳng phái chồng, đem gửi thịt xương sao đặng? 

Trời mà chết vợ, thử xem gan ruột mần răng? 

+ Bán giàu, hán rượu, không hán nước 

Buôn trăm, buôn chục, chẳng buôn quan 
+ Đất e hể cạn hù thêm nước 

Núi sợ trời nghiêng đỡ lấy mây 
+ Gió quyến ngọn cây, cây quyến gió 

Trăng lồng đáy nước, nước lồng trăng 
+ Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai đã biết ai. 

ThếChỉến quốc, thếXuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. 

+ Sáng khoai, trưa khoai, tối khoai, khoai ha hữa. 

Ông đỗ, cha đồ, con đỗ, đỗ một nhà. 

+ Vũ cậy khoẻ, vũ ra vũ múa, vũ gặp mưa, vũ ướt cả lông. 

Thị vào chầu, thị đứng thị trông, thị cũng muốn, thị không có ấy. 


2 . 

a. Những cặp từ trái nghĩa ngôn ngữ (khi đứng trong từ điển vẫn trái nghĩa 
với nhau): xấu - dẹp, xa - gần, rộng - hẹp... 
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b. Những cặp từ trái nghĩa ngữ dụng (chỉ trái nghĩa trong một số van cảnh 
cụ thể, thông qua cách hiểu bằng vốn sống và kinh nghiệm của người bản ngữ): 

- Ông nói gà, hà nỗi vịt (gà - vịt) 

(Không thế cộng tác đối thoại, không thể có tiếng nói chung, không thế 
hợp tác, không thế hoà nhập... Tóm lại, "gà, vịt" là ẩn dụ cho hai cực đối lập 
không thể điều hoà!) 

- Đầu voi đuôi chuột (voi — chuột) 

(Sự tương phản giữa những lời hô hào rùm beng ban đầu với sự kết thúc 
trong tẻ nhạt, không kèn không trống hoặc sự tương phản giữa những lời hứa 
hẹn hùng hồn với sự "quên phắt" vô trách nhiệm... Tóm lại, "đầu voi, đuồi 
chuột” là ẩn dụ cho sự tương phản hài hước và lố bịch giữa khởi đầu với kết 
thúc của tất cả mọi hành động vồ trách nhiệm có trên đời này). 

- Cắn nhau như chó với mèo (chó - mèo) 

(Mâu thuẫn đối kháng một mất một còn giữa hai thế lực thù địch, chỉ có 
thể giải quyết bằng cách tiêu diệt nhau, không có cơ hội để chung sống hoà 
bình, những xung đột xảy ra thường xuyên vừa gay gắt vừa mù quáng một cách 
khó hiểu... Tóm lại, "chó, mèo" là ẩn dụ cho một tấn bi hài kịch mang tính 
muôn thuở trong quan hệ giữa con người với con người! 

3. 

a. Cùng nhóm với "sống - chết" có: chiến tranh - hoà hình, đực - cái, 
chẵn - lẻ... 

Đây là những cặp từ trái nghĩa tuyệt đối, có tính chất phủ định lẫn nhau, 
không thể vừa A vừa B, không kết hợp với các từ chỉ mức độ như "rất, hơi, quá, 
lắm” 

b. Cùng nhóm với "già - ưẻ" có: yêu - ghét, cao - thấp, nông - sâu... 

Đây là những cặp từ trái nghĩa tương đối, không phủ định lẫn nhau, có thể 
kết hợp thành các từ ghép theo mồ hình "vừa A vừa B": 

- Tất cả già trẻ, gái trai đều hồ hởi đi dựỉễ hội Chùa Hương. 

- Ai mà chẳng coi trọng sự phân minh, nhimg quả thực yêu ghét cho phần 
minh thì hao giờ cũng là việc khó khăn và tếnhịỉ 

- Lòng sồng, lòng hiển còn có thê đo được; còn lòng người thì khó mà dò 
được nông sâu! 
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- Người thì cao thấp khác nhau, cây thì to nhỏ khác nhau, âu cũng là cái 
hữu lí hữu tình của Tạo hoá, nếu không có cái sự "khác nhau" ấy thì cuộc đời 
sẽ nhàm chán biết chừng nào?! 

Hoạt động 8 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC 
VỀ CẤP ĐỌ KHÁI QUÁT CỦA NGHĨA TỪNGỮ 

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và ưả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1 . 

a. Nghĩa của một từ ngữ có thể rộng hơn (khái quát hơn) hoặc hẹp hơn (ít 
khái quát hơn) nghĩa của từ ngữ khác: 

- Một từ ngữ được coi là có nghĩa rộng khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó 
bao hàm phạm vi nghĩa của một số từ ngữ khác. 

- Một từ ngữ được coi là có nghĩa hẹp khi phạm vi nghĩa của từ ngữ đó 
được bao hàm ừong phạm vi nghĩa của một từ ngữ khác. 

- Một từ ngữ có nghĩa rộng đối với những từ ngữ này, đồng thời có thể có 
nghĩa hẹp đối với một từ ngữ khác. 

b. Về bản chất, đây là mối quan hộ ngữ nghĩa giữa các các từ ngữ với nhau: 

- Các từ giống nhau về nghĩa gọi là ”từ đồng nghĩa". 

- Các từ trái ngược nhau về nghĩa gọi là "từ trái nghĩa". 

- Các từ ngữ có quan hệ bao hàm hoặc được bao hàm nhau về nghĩa gọi là 
"cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ". 

Ví dụ; 

- Từ "động vật" bao hàm các từ "thú, chim, cá” 

- Từ "thú" lại bao hàm các từ "voi, hổ, hươu, nai..." 

- Từ "thú” bao hàm các từ "voi, hổ...", nhưng chính nó lại được bao hàm 
trong từ "động vật"; đây chính là mối quan hệ ngữ nghĩa mang tính cấp độ khái 
quát của nghĩa từ ngữ. 

2 . 

a. Điền từ ngữ: 
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Từ 

(xét về đặc điểm cấu tạo) 



Từ ghép Từ ghép Từ láy Từ láy 

đẳng lập chính phụ bộ phận hoàn toàn 



Từ Từ 

láy âm láy vần 

h. Gíảỉ thích: 

(1) . Từ gồm một tiếng là từ đơn. 

Ví dụ: nhà, hiển, núi, đì, chạy, xanh, đỏ... 

(2) . Từ gồm hai tiếng ưở lên là từ phức: 

- Hai tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa là từ ghép. 

Ví dụ: nhà cửa, điện máy, chìm nổi, trắng đen, xe máy... 

- Hai tiếng có quan hệ với nhau về ngữ âm là từ láy. 

Ví dụ: đẹp đẽ, lạnh lùng, nho nhỏ, bâng khuâng, xôn xao... 

(3) . Từ ghép: 

- Đẳng lập là hai tiếng bình đẳng về ngữ pháp và ngữ nghĩa. 

Ví dụ: trầm hổng, tôm cá, già trẻ, đứng ngồi... 

- Chính phụ là hai tiếng không bình đẳng về ngữ pháp và ngữ nghĩa, 
có một tiếng chính, một tiếng phụ; ưong đó tiếng phụ bổ nghĩa cho 
tiếng chính. 

Ví dụ: cà chua, cá rồ, chim sẻ, thuốc tím, máy khâu... 

(4) . Từ láy; 

+ Láy hoàn toàn là lặp lại toàn bộ hình thức ngừ âm của tiếng gốc. 
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Ví dụ: xanh xanh, cao cao, vàng vàng, thênh thênh... 

+ Láy bộ phận là lặp lại một bộ phận hình thức ngữ âm của tiếng gốc. 

- Láy âm là láy lại bộ phận phụ âm đầu. 

Ví dụ: đen đủi, nhỏ nhẹ, mau mắn, no nê, tha thướt... 

- Láy vần là láy lại bộ phận vần. 

Ví dụ: luẩn quẩn, lao xao, lung tung, bần thẩn... 

Hoạt động 9 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ TRUỜNG TỪVỤNG 
+ GV yêu cầu HS ưao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa. 

Ví dụ: 

Trường từ vựng về "tay": 

- Các bộ phận của tay: hàn tay, cổ tay, ngón tay, đốt tay, móng tay... 

- Hình dáng của tay: to, nhỏ, dày, mỏng, dài ngắn... 

- Hoạt động của tay: sờ, nắm, cầm, giữ, hóp... 

2 . 

a. Trường từ vựng: 

Hai từ "tắm" và "bể" cùng nằm ưong một dường từ vựng là "nước nói chung”: 

- Nơi chứa nước: hể, ao, hồ, sông, ngòi, lạch... 

- Công dụng của nước: tắm, tưới, rửa, uống... 

- Hình thức của nước: xanh, trong, xanh hỉếc, trong vắt... 

- Tính chất của nước: mềm mại, mát mẻ... 

b. Tác dụng: 

Tác giả dùng hai từ "tắm" và "bể” khiến cho câu vãn có hình ảnh, sinh 
động và có giá trị tố cáo mạnh mẽ hơn. 
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Tiết 45 

TẬP LÀM VĂN 

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN số 2 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức. Ôn lại những kiến thức về văn bản tự sự. 

2. Kĩ năng: 

- Biết vận dụng những kiến thức đã học để thực hành viết một bài văn tự sự 
kết hợp với miêu tả cảnh vật, con người. 

- Rèn luyện các kĩ năng dùng từ, diễn đạt, ưình bày. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

Hoạt động 1 

GV NHẬN XÉT CHUNG BÀI LÀM CỦA HS 

1. Về kiểu bài: Có đúng là văn bản tự sự không? Sử dụng các yếu tố miêu 
tả có hợp lí không? 

2. Về cấu trúc: Có đù ba phần không? 

3. Về nội dung: Có đảm bảo tính liên kết không? 

4. Về hình thức: Trình bày có sạch đẹp không? 

5. Kết quả điểm số: Tỉ lệ giỏi, khá, yếu? 

Hoạt động 2 

+ GV cho HS đọc và nhận xét một số bài thuộc ba loại: giỏi, khá, yếu. 

Hoạt động 3 

+ GV trả bài và yêu cầu HS đổi bài cho nhau để cùng trao đổi, rút 
kinh nghiệm. 

Hoạt động 4 

+ GV chốt lại một số vấn đề có liên quan đến kiến thức và kĩ năng: 

- Văn bản tự sự là một trong những vãn bản thông dụng trong nhà trường 
và ưong đời sống. Viết tốt văn bản tự sự sẽ góp phần quan trọng vào hiệu quả 
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giao tiếp. Trong văn bản tự sự có thể sử dụng các yếu tố miêu tả và các biện 
pháp nghệ thuật với một tỉ lệ thích hợp. 

- Văn bản nào cũng phải tuân thủ bố cục ba phần, phải dùng từ chính xác, 
diễn đạt rõ ràng và phải trình bày đẹp. 

+ GV nhắc nhở, dặn dò HS chuẩn bị cho bài viết số 3. 
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BÀ110 ^ 11 


Tuần 10 

Tiết 46 
VĂN HỌC 

ĐỔNG CHÍ 

Chính Hữu 


A. Kểt quả cần dạt 

1. Kiến thức: Cảm nhận được vẻ đẹp chân thực, giản dị của tình đồng chí, 
đồng đội và hình ảnh anh bộ đội cách mạng được thể hiện trong bài thơ. Đặc 
sắc nghệ thuật của bài thơ: chi tiết chân thực, hình ảnh gợi cảm, cồ đúc, giàu ý 
nghĩa biểu tượng. 

2. Tích h(/p với phần Văn ở bài Bài thơ vê tiểu đội xe không kính, phần 
Tiếng Việt ở bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo), phần Tập làm văn ở bài Nghị 
luận trong vãn hản tự sự. 

3. Rèn kĩ năng đọc - phân tích thơ tự do, các hình ảnh, chi tiết vừa chân 
thực vừa giàu sức biểu cảm và biểu trưng. 

4. Chuẩn hị\ Tập thơ Đẩu súng trăng treo; ảnh chân dung Chính Hữu; bài 
hát Đồng chí. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp, trắc nghiệm) 

1. Hai câu thơ nào trong đoạn tnch Lục Vân Tiên gặp nạn làm em xúc 
động hơn cả? Vì sao? 

- Trong thuyên ai nấy kêu ỉa, 

Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng. 

- Hổi con vầy lửa một giờ, 

Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày. 
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- Ngư rằng người ở cùng ta, 

Hôm mơi hẩm hút với già cho vui. 

-.Nghêu ngao nay chích mai dẩm, 

Một hầu trời đất vui thầm ai hay. 

2. Cái ác và cái thiện ữong đoạn trích đối lập như thế nào qua việc làm của 
các nhân vật chính? Qua đó, Nguyễn Đình Chiểu muốn gửi gắm tư tưởng, mơ 
ước gì? 

3. Trong quan niệm của tác giả nhân vật ông Ngư có phải chỉ đơn thuần 
là hình ảnh của người dân chài nghèo khổ, tốt bụng hay còn hàm ý sâu xa 
nào khác? 


Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. Chính Hữu kể lại: 

Vào cuối năm 1947, tôi tham gia chiến dịch Việt Bắc. Địch nhảy dù ở Việt 
Bắc và hành quân từ Bắc Cạn lên Thái Nguyên. Chúng tôi phục kích từng 
chặng đánh, truy kích binh đoàn Beauírê. Khi đó tồi là chính trị viên đại đội. 
Chiến dịch vô cùng gian khổ. Bản thân tôi cũng chỉ phong phanh ưên người 
một bộ áo cánh, đầu không mũ, chân không giày. Đêm ngủ nhiều khi phải rải 
lá cây khô để nằm, khồng có chăn màn, ăn uống rất kham khổ vì đang trên 
đường hành quân ừuy kích địch. Tôi cũng phải có trách nhiệm chăm sóc anh 
em thương binh và chôn cất một số tử sĩ. Sau trận đó, tôi ốm, phải nằm lại điều 
trị. Đơn vị cử một đồng chí ở lại săn sóc tôi. Trong khi ốm, nằm ở nhà sàn heo 
hút, tôi làm bài thơ Đồng chí... Đó là lời tâm sự viết ra để tặng đồng đội, tặng 
người bạn nông dân của mình. Bài thơ được làm nhanh... được phổ biến rộng 
rãi và sau này được phổ thành bài hát. 

2. Cho HS xem chân dung nhà thơ - đại tá Chính Hữu, tập thơ Đầu súng 
trăng treo và nói lòd dẫn vào bài: 

Chính Hữu (Trần Đình Đắc) là nhà thơ chiến sĩ. ông viết ít, chủ yếu về đề 
tài người lính cách mạng. Bài thơ đầu tay khá nổi tiếng của ông là Ngày về 
(1947) tràn ngập cảm hứng lâng mạn bi hùng. Nhưng đến bài thơ Đồng chí 
(1948) mới thực sự mang lại thành công cho nhà thơ ừẻ về một phương hướng 
sáng tác mới: chân thực, giản dị và cồ đúc. Không phải ngẫu nhiên mà bài thơ 
được đặt ở đầu tập thơ duy nhất của ông và câu thơ cuối của bài thơ đó được 
chuyển thành nhan đề chung của tập: Đầu súng trâng treo. 
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3. Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, trong văn học hiện đại Việt Nam 
xuất hiện một đề tài mới: Tinh đồng chí, đồng đội của người chiến sĩ cách 
mạng - anh bộ đội Cụ Hồ. Chính Hữu đã là một trong những nhà thơ đầu tiên 
đóng góp thành công vào đề tài ấy bằng bài thơ đặc sắc: Đồng chí. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

ỉ. Đọc: 

+ Yêu cầu chậm rãi, tình cảm, chú ý những câu thơ tự do, vần chân, cách 
đối xứng trong việc sắp xếp chi tiết, hình ảnh,... Câu thơ Đồng chí cần đọc với 
giọng lắng sâu, ngẫm nghĩ; câu thơ cuối cùng đọc với giọng ngân nga. 

+ GV cùng 3-4 HS đọc cả bài, nhận xét cách đọc. 

2. Giải thích từ khó: 

+ Theo 4 chú thích trong SGK, dừng lại giải thích rõ hơn về từ đồng chí 
(mới xuất hiện và phổ biến ở Việt Nam từ những năm 30, thế kỉ XX, đặc biệt là 
từ sau Cách mạng tháng Tám 1945). 

3. Thể loại: Thơ tự do, các câu thơ với số tiếng khác nhau, chủ yếu là vần 
chân, nhịp thơ không cố định, theo dòng mạch cảm xúc. 

4. Bố cục: 

a. 6 câu đầu: Những cơ sở cùa tình đồng chí. 

b. 11 câu tiếp: Những biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chí. 

c. 3 câu cuối: Hình ảnh hai người lính trong phiên canh gác. 

Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 

+ GV hỏi: Theo em, cảm hứng của bài thơ là gì? Cảm hứng nào là chủ yếu? 

+ HS tập khái quát, lựa chọn. 

• Định hướng: 

- Cảm hứng về tình đồng chí, đồng đội của những người lính trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp. (Chủ yếu) 

- Hình ảnh anh bộ đội cách mạng. 

Lí giải những cơ sở của tình đồng chí. 
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+ HS đọc diễn cảm 6 câu thơ đầu. 

+ GV hỏi: 

- Theo nhà thơ, tình đồng chí, đồng đội giữa tồi (chủ thể - nhân vật ưữ 
tình) và anh (người lính đồng đội - anh bạn nồng dân mặc áo lính) bắt nguồn 
từ những cơ sở nào? Những hình ảnh nước mặn đồng chua, đất cày lên sỏi đá 
nói lên điều gì về nguồn gốc xuất thân của anh và tôi? 

- Đôi tri kỉ và hai người bạn thân cùng đôi đồng chí có gì chung, có gì 
khác nhau? 

+ HS lần lượt ừả lời từng câu hỏi, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Tình đồng chí, đồng đội bắt nguồn sâu xa, trước hết từ hoàn cảnh xuất 
thân: đều là những người nông dân lao động nghèo khổ. Những thành ngữ nước 
mặn đồng chua- quê anh - là hình ảnh dải đồng bằng Hà Nam, Thái Bình, 
Nam Định quanh năm chiêm khê mùa thối, sống ngâm da chết ngâm xương', 
còn làng tôi là làng trung du, đất bạc màu hoặc khô cằn sỏi đá. Chúng ta đều là 
những người nông dân nghèo từ nhiều làng quê Việt Nam tập hợp lại thành đội 
quân cách mạng. 

• Tinh cảm mới gắn bó chúng ta, làm chúng ta từ những người xa lạ trở 
thành quen nhau và thân thiết là trong nhiệm vụ chiến đấu chung: súng hên 
súng, đầu sát hên đầu; (yếu tố cốt lõi). 

- Tình cảm mới là sự chia sẻ buồn vui trong sinh hoạt thiếu thốn, gian 
khổ của người lính cách mạng buổi đầu kháng chiến chống Pháp: Đêm rét 
chung chăn thành đôi tri kỉ. 

- Từ những người xa lạ, họ trở thành những người bạn chung mục đích, 
chung lí tưởng, gắn bó với nhau trong nhiệm vụ cao cả. Họ đã trỏ thành đồng 
đội, đồng chí của nhau. 

+ GV nêu vấn đề: 

Tại sao câu thơ thứ bảy lại chỉ có 2 tiếng đồng chí và dấu chấm cảm (!)? 
Bình giảng vẻ đẹp của câu thơ đặc biệt ấy. 

+ HS suy ngẫm, cảm nhận, giảng bình. 

• Định hướng: 
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- Chỉ có một từ, nhưng là câu thơ quan trọng nhất của bài thơ. Nó được lấy 
làm nhan đề của bài; nó biểu hiện chủ đề, linh hồn của bài thơ. Nó như cái bản 
lề nối hai đoạn thơ, khép mở 2 ý thơ cơ bản: Những cơ sở của tình đồng chí và 
những biểu hiện của tình đồng chí. Giản dị, mộc mạc mà rất đỗi thiêng liêng, 
cảm động, khẳng định và ca ngợi một tình cảm cách mạng mới mẻ bắt nguồn 
từ nhũng tình cảm truyền thống: tình bạn, tình đồng đội trong chiến đấu nhưng 
đã được đổi mới và nâng cao trong hoàn cảnh mới, thòd đại mới. 

2. Những hiểu hiện của tình đồng chí. 

+ HS đọc diễn cảm 10 dòng thơ tiếp theo, lắng nghe câu hỏi. 

+ GV hỏi: 3 câu: Ruộng nương ơnh... rơ lính, gợi cho em thấy biểu hiện gì 
của tình đổng chí? Từ mặc kệ có phải chứng tỏ người lính rất vô tâm, vô tình, 
vồ trách nhiệm với gia đình? Ý kiến của em? 

+ HS phát biểu cảm nhận và ý kiến. 

• Định hướng: 

Đồng chí, trước hết là sự cảm thông sâu xa nỗi lòng của nhau; ở đây, cụ 
thể là nỗi nhớ nhà, là tình cảm lúc lên đường tòng quân đánh giặc. 

Từ mặc kệ với nghĩa là bỏ tất, để lại, không quan tâm. Nếu hiểu hoàn toàn 
theo nghĩa ấy - nghĩa đen thì ý kiến trên phần nào có cơ sở. Nhưng nếu ngẫm 
nghĩ sâu thêm sẽ thấy không phải vậy. Chàng trai cày vốn gắn bó máu thịt với 
mảnh ruộng nhà mình, ngôi nhà tranh nghèo của mình, từ bao đời, ít ra khỏi 
luỹ tre xanh, ra khỏi cổng làng. Thế mà nay dứt áo ra đi đến những phương trời 
xa lạ, vào nơi khói lửa, súng đạn hiểm nguy hẳn phải xuất phát từ những tình 
cảm lớn lao, những quyết tâm mãnh liệt. Đó là đi đánh giặc cứu nước, theo Cụ 
Hồ đi kháng chiến. Tinh cảm lớn đã chiến thắng tình cảm nhỏ. Mặt khác, từ 
mậc kệ có phần gợi ra chất vui, tếu táo, hóm hỉnh, tình cảm lạc quan cách 
mạng của người lính trẻ. Hoàn toàn không phải ngưòd lính vô tâm, vô trách 
nhiệm vód gia đình, cha mẹ, vợ con, quê hương mà ngược lại. Sự hi sinh tình 
nhà cho việc nước ở đây thật giản dị và cảm động. 

+ GV hỏi tiếp: Những câu tiếp theo vẫn nói về tình đồng chí một cách cụ 
thể. Những hình ảnh nào làm em xúc động? 

+ HS đọc, cảm nhận, phát biểu. 

• Định hướng: 
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Chia sẻ nhũng khó khăn, gian lao trong cuộc đời bộ đội, trong cuộc kháng 
chiến trường kì mới đang ở giai đoạn đầu mới là đặc điểm quan trọng của tình 
đồng chí. Những câu thơ đối nhau - đối xứng chứ không đối lập: áo anh - 
quần tôi, rách vai - vài mảnh vá - một cách đầy dụng ý. Chia sẻ kỉ niệm về 
những ưận sốt rét rừng- căn bệnh kinh niên và phổ biến của nhũng người lính 
phải sống và chiến đấu trong hoàn cảnh núi rừng vô cùng thiếu thốn, gian khổ. 
Hình ảnh nụ cười huốt giá - nụ cười bừng lên, sáng lên trong gió rét, ữong 
sương muối, ưong đêm trăng hay buổi sáng sớm của những người lính chân 
không giày, áo rách, quần vá - tê tái và khó nhọc, nụ cười của tình đồng chí, 
tình thương yêu vô bờ trong im lặng, trong hơi ấm của bàn tay nắm lấy bàn tay. 

Đoạn thơ khắc hoạ tình đồng chí trong chiến đấu, trong sinh hoạt của 
người chiến sĩ thật cụ thể, gần gũi, chắt lọc mà tiêu biểu và cảm động. 

- Trong một bài thơ khác - Bài thơ Giá từng thước đất, một lần nữa Chính 
Hữu trở lại đề tài đồng chí: 

Đồng đội ta là hớp nước uống chung, hát cơm sẻ nửa, là chia nhau một 
mảnh tin nhà, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết... 

+ HS đọc và bình giảng vẻ đẹp độc đáo của hình ảnh kết bài: Đầu súng 
trăng treo. 

• Định hướng: 

Kết bài bằng 3 câu thơ dựng lên bức tranh đẹp về tình đồng chí trong chiến 
đấu, biểu tượng đẹp về cuộc đời chiến sĩ. 3 hình ảnh người lính, khẩu súng, 
vầng trăng trong cảnh rừng hoang, sương muối trong đêm phục kích đợi giặc. 
Chính tình đồng chí thắm thiết, sâu nặng đã gắn bó hai người - rộng ra là 
những người lính cách mạng. Sức mạnh của tình đồng chí đã giúp họ đứng 
vũng bên nhau, vượt lên tất cả nhũng khắc nghiệt cùa thời tiết và mọi gian khổ, 
thiếu thốn. Tinh đồng chí đã sưởi ấm lòng họ giữa cảnh đêm trăng mùa đông 
vồ cùng lạnh giá nơi chiến trường. 

Câu thơ: Đầu súng trăng treo đầy ấn tượng vừa cô đọng vừa gợi hình, gợi 
cảm. Đầu tiên, tác giả viết: Đầu súng mảnh trâng treo, nhưng sau đó bỏ đi chữ 
mảnh cho cô đúc hơn. Câu thơ gợi ra hình ảnh thực và mối liên tưởng bất ngờ 
của nhà thơ - người lính: Mảnh trăng như ừeo lơ lửng trên đầu ngọn súng. 
Súng và trăng, gần và xa, thực tại và mơ mộng, hiện thực và lãng mạn. Đó là vẻ 
đẹp hài hoà của tâm hồn chiến sĩ - thi sĩ, vẻ đẹp của cuộc đời anh bộ đội 
Cụ HỔ. 
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Chính Hữu viết: Đầu súng trâng treo, ngoài hình ảnh còn có nhịp điệu như 
nhịp lắc của một cái gì lơ lửng, chông chênh, trong sự bát ngát. Nó nói lên một 
cái gì lơ lửng ở xa chứ không buộc chặt. Suốt đêm, vầng trăng từ bầu trời cao 
xuống thấp dần và có lúc như treo lơ lửng trên đầu mũi súng. Những đêm phục 
kích chờ giặc, vầng trăng là một người bạn; rừng hoang sương muối là khung 
cảnh thật. 

Và chính vì ý nghĩa biểu tượng đẹp và khái quát cao nên tác giả đã dùng 
câu thơ này làm nhan đề cho cả tập thơ chống Pháp và chống Mĩ của mình: tập 
thơ Đầu súng trâng treo. 

3. Hình ảnh người lính cách mạng trong những năm đầu cuộc kháng chiến 
chống Pháp. 

+ GV nói lời chuyển dẫn và nêu câu hỏi: Bài thơ Đồng chí không chỉ ca 
ngợi tình đồng chí mà qua đó còn khắc hoạ chân dung và phẩm chất của anh bộ 
đội Cụ Hồ một cách chân thực, sâu sắc và cảm động. Đó là những phẩm 
chất gì? 

+ HS theo dõi, quan sát toàn bài thơ, hệ thống và khái quát, phát biểu 
ỷ kiến. 

• Định hướng: 

- Đó là anh bộ đội xuất thân từ nồng dân nghèo. 

- Vì nghĩa lớn sẵn sàng bỏ lại tất cả ruộng nương, làng quê, gia đình, ra đi 
đánh giặc, nhưng vẫn không nguôi nhớ làng, nhớ nhà, nhớ gia đình thân yêu, 
giếng nước gốc đa, mái rạ, bờ tre; 

- Vượt qua những gian khổ thiếu thốn, bệnh tật, vẫn lạc quan yêu đời, vui 
đời vệ quốc. 

- Đẹp nhất là tình đồng đội, đồng chí sâu nặng, thắm thiết. 

- Kết tinh biểu tượng là hình ảnh đầu súng trâng treo. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. HS trả lời câu hỏi 5 SGK tr. 130. 

(Đó là tên một tình cảm mới, đặc biệt xuất hiện và phổ biến trong những 
năm cách mạng và kháng chiến. 
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Đó là cách xưng hô phổ biến của những người lính, công nhân, cán bộ từ 
sau Cách mạng. Đó là biểu tượng của tình cảm cách mạng, của con người cách 
mạng trong thời đại mới). 

2. Tư tưởng chủ đạo của bài thơ? 

(Khẳng định và ngợi ca: 

- Những cơ sở cùa tình đồng chí; 

- Những biểu hiện của tình đồng chí; 

- Sức mạnh và vẻ đẹp của tình đồng chí; 

- Phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng thời kì đầu cuộc 
kháng chiến chống Pháp). 

3. Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ? 

(- Chi tiết và hình ảnh chân thực, giản dị, cô đọng vừa gợi tả vừa gợi cảm. 
Thể thơ tự do, lời thơ rất giản dị, mộc mạc, gần gũi với lời nói hằng ngày 
những vẫn rất chắt lọc). 

4. Đọc diễn cảm thêm một lần toàn bài thơ. 

5. Hát thể nghiệm bài hát phổ thơ (hoặc nghe băng). 

6. Học thuộc lòng bài thơ. 

7. Đọc kĩ mục Ghi nhớ tr. 131 

8. Đọc tham khảo bắt buộc bài Một vài kỉ niệm nhỏ về bài thơ Đồng chí 
(trong SGV, tr. 135-136). 

9. Trích: Thiết kế bài soạn (*): 

I. Yêu cầu: 

- Đồng chí là một bài thơ hay viết về bộ đội trong thời kì kháng chiến 
chống Pháp. 

- Đồng chí là tình cảm mới, tình cảm đồng đội thiêng liêng của các chiến 
sĩ. Đó là sức mạnh làm cho lực lượng quân đội ta dù ưang bị thô sơ vẫn có thế 
chiến thắng kẻ thù. 

- Rèn luyện kĩ năng đọc diễn cảm thơ tự do. Cảm thụ thơ trữ tình. 

//. Tiến trình hài dạy: 

o Tác giả, tác phẩm: 

- Đồng chí được viết từ những rung động mới mẻ mà sâu lắng của tác giả 
trong thực tế cuộc sống và chiến đấu của bộ đội ta ngày đầu kháng chiến. Cùng 
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với các bài thơ Nhở của Hồng Nguyên, Viếng hạn cùa Hoàng Lộc, Bức tranh 
sinh hoạt của Minh Tiệp, Cá nước của Tố Hữu, Lên cấm Sơn của Thôi Hữu, 
Tây Tiến của Quang Dũng, Đồng chí là một trong những bài thơ hay viết về bộ 
đội trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. 

2. Phân tích tác phẩm 

• Phương án ỉ : 

Đồng chí được viết bởi người cầm bút cũng trực tiếp cầm súng. Bài thơ 
khắc hoạ hình ảnh người vệ quốc quân - những người nông dân mặc áo lính và 
quan ưọng hơn, là tình cảm đồng chí, đồng đội cao đẹp của họ. Theo tác giả: 
Cái quyết định trong tồn tại và chiến thắng của quân đội ta là tình đồng chí. 

o Hình ảnh anh hộ đội. 

+ GV hỏi: Hình ảnh nước mặn đồng chua và đất cày lên sỏi đá cho chúng 
ta biết được điều gì về quê hương các anh bộ đội? 

+ Gợi ý ưả lời: Quê nghèo của những người nông dân mặc áo lính. Các anh 
từ nhiều miền quê tập hợp lại vì chung một lí tưỏfng chiến đấu. Nước mặn đồng 
chua gợi nhớ vùng đồng chiêm ven biển, đất cày lên sỏi đá nhớ vùng làng 
trung du đất bạc màu, hay miền núi. 

+ GV hỏi: Câu thơ nào cho ta biết thêm về những người lính nghèo? 
Câu thơ Gian nhà không mặc kệ gió lung lay có gợi cho em suy nghĩ và cảm 
nhận gì? 

+ Gợi ỷ trả lời: Cái hay trong cách viết là sự chọn từ ngữ: gian nhà không 
là không có gì, là nghèo; viết nhà xiêu, nhà trống là quá, là tội nghiệp, không 
cần thiết. Mặt khác, mặc kệ gió lung lay là căn nhà không còn cách nào khác 
chống chọi với thiên nhiên. Nó như cũng đã quá mệt mỏi, cũ kĩ, kiệt sức như 
bao túp nhà làng quê thời ấy. Mặt khác, anh bộ đội, người chủ ngôi nhà ra đi 
thì đấy là sự hi sinh, quyết tâm dứt khoát ra đi đánh giặc. 

+ GV hỏi: Cuộc sống của các anh trong quân ngũ có những nét giống như 
cuộc sống thời kì ở nhà? Những biểu hiện cụ thể? 

+ Gợi ý trả lời: 

- Vẫn tiếp tục cuộc sống thiếu thốn, khó khăn về vật chất và trang bị: áo 
rách vai, quần vá, chân không giày, đắp chung chăn, sốt rét rừng... 

- Vậy mà họ đã dìm tàu Pháp ở sông Lô, thắng giặc ờ chợ Đồn, chợ Rã. 
Sức mạnh ấy bắt nguồn từ đâu? Từ tình đồng chí. 

2. Tình đồng chí. 
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+ GV hỏi: Những điều gì đã làm cho những người xa lạ trở nên gắn bó 
thân thiết? 

+ Gợi ý: Đó là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vộ độc lập tự 
do của Tổ quốc. Nó đã gắn bó các anh: súng hên súng, đẩu sát hên đẩu. Thiếu 
thốn càng làm cho các anh thưong yêu nhau hon: Đêm rét chung chăn thành 
đôi tri kỉ. Bệnh tật làm cho họ cảm thông cùng nhau hơn: 

Anh với tôi hiểt từng cơn ớn lạnh, 

Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi. 

+ GV hỏi: Tinh đồng chí được biểu hiện như thế nào? 

+ Gợi ý; 

- Trong đoàn kết chiến đấu: Đứng cạnh hên nhau chờ giặc tới 

- Trong thương yêu đùm bọc: Thương nhau tay nắm lấy hàn tay. 

+ GV hỏi: Phân tích cái hay của hình ảnh tay nắm lấy hàn tay. 

+ Gợi ý: Thương yêu mộc mạc, không ồn ào nhưng thấm thìa. Bàn tay giao 
cảm thay cho lời nói. Bàn tay nói lời im lặng của sự đoàn kết, gắn bó, cảm 
thồng và cả sự hứa hẹn lập công. Bàn tay nói được những gì khó nói thành lời. 

lỉỉ. Tổng kết: 

o Nội dung tư tưởng: 

Bài thơ phác hoạ hình ảnh những anh bộ đội từ làng quê nghèo khắp miền 
đất nước đi đánh giặc. Yếu tố quyết định mọi chiến thắng của các anh là một 
tình cảm mới nảy sinh và tôi luyện, thử thách ngay trong cuộc kháng chiến. 
Toàn bộ bài thơ được qui tụ ở ba câu thơ cuối cùng vút lên từ thực tế chiến đấu 
gian nan. Những người chiến sĩ vẫn ung dung, tự tin, bình thản chờ giặc. Hình 
ảnh vầng trăng treo trên đầu súng là hình ảnh tượng trưng và vẻ đẹp tình cảm 
những người đồng chí cách mạng. 

o Đặc sắc nghệ thuật: 

Cô đọng, hàm súc, chắt lọc, hình ảnh ẩn dụ tượng trưng: giêng nước gổc 
đa, đầu súng trâng treo (liên hộ hình ảnh trăng treo buồn lạnh thê lương: 

Non Kỉ quạnh quẽ trâng treo, 

Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò. 

(Chinh phụ ngâm) 

• Phương án 2 
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(Dùng cho các lớp ở thành phố, các lớp chọn, chuyên): 

+ GV hỏi: Bài thơ nói tới một số quan hệ tình cảm. Đó là những quan hệ 
gì? Quan hệ nào là chủ yếu, theo tác giả? 

+ Gợi ý: 

- Quan hệ bạn bè : gửi hạn thân cày 

- Quan hệ với quê hương: Giếng nước, gốc đa nhớ người ra lính', 

- Quan hệ đồng chí chính là quan hệ chủ yếu, ỉà chủ đề của hài thơ. 

+ GV hỏi: Những điều kiện nào đã tạo cho tình cảm đồng chí nảy sinh, 
phát triển và củng cố vững chắc? 

+ Gợi ỷ: Cùng chung cảnh nghèo, tình nguyện đầu quân giết giặc; Hoàn 
cảnh sống và chiến đấu gian khổ. 

+ GV hỏi: Tình đồng chí được thể hiện như thế nào? 

+ Gợi ý: 

- Cảm thông sâu sắc như những tri kỉ ngày xưa; 

- Hiểu rõ khó khăn của nhau, chia sẻ khó khăn, đoàn kết thương nhau để 
đánh giặc. 

- Đó chính là những : 

Đồng đội ta 
nắm cơm hẻ nửa 

ỉà chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, 

Chia khắp anh em một mẩu tin nhà, 

Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, 

Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. 

+ GV hỏi: Biện pháp nghệ thuật chủ yếu để tác giả hình thành và triển khai 
tứ thơ là gì? Thử chứng minh? 

+ Gợi ý: Là qui nạp và diễn dịch: 

a. Như thế này là đồng chí: Quê hương anh ... đồng chí. (Qui nạp) 

b. Đồng chí là như thế này: Ruộng nương anh gửi hạn thân cày... đến hết 
(Diễn dịch) 

c. Đối xứng song đôi: anh - tôi, áo anh - quần tôi, quê anh - làng tôi, 
súng - súng, đầu - đầu, hàn tay - hàn tay... 
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d. Hình ảnh vừa tả thực vừa tượng ưưng: tay nắm tay, giếng nước gốc đa, 
đầu sủng trăng treo... 

+ GV nêu bài tập: 

- So sánh tình bạn tri kỉ của người xưa và tình đồng chí ngày nay đế thấy 
được tình đồng chí đã kế thừa và phát ưiển như thế nào? 

- Sưu tầm những bài tho, câu thơ, đoạn thơ hay viết về tình đồng chí. 

10. Đọc tham khảo một số bài viết sau: 

1. ĐỔNG CHÍ CỦA CHÍNH HỮƯ 

Trần Đinh sử 

Đồng chí là một bài thơ tiêu biểu của Chính Hữu và của thơ ca Việt Nam 
hiện đại. Nói đến thơ Chính Hữu là người ta không thể khồng nhắc tới bài thơ 
nổi tiếng này. 

Bài thơ được sáng tác vào năm 1948, sau chiến dịch Việt Bắc, đánh dấu sự 
xuất hiện cùa một nhà thơ mới trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Bài thơ 
lúc đầu dán ở báo tưòfng đơn vỊ, sau in báo Sự thật, rồi được chép vào sổ tay cán 
bộ, chiến sĩ, được phổ biến rộng rãi, trở thành tài sản chung của mọi người. 

Đồng chí là bài thơ ca ngợi một tình cảm mới, quan hệ mới giữa người với 
người ưong cách mạng và kháng chiến. Đồng chí trong ngôn ngữ sinh hoạt 
chính trị và đời thường đã thành tiếng xưng hô quen thuộc, khi lí tưởng cách 
mạng đoàn kết, gắn bó mọi người đã bắt rễ sâu vào đời sống. Nhưng mấy ai đã 
cảm nhận được nội dung tình cảm phong phú mới mẻ chứa đựng trong hai 
tiếng: đồng chí? 

Để làm hiện lên nội dung mới lạ ưong những từ ngữ quen thuộc, nhà thơ 
phải dùng phép lạ hoá. (Tất nhiên khi sáng tác nhà thơ cũng chưa biết khái 
niệm lí luận mới mẻ này.) Không phải ngẫu nhiên mà bài thơ bắt đầu từ những 
chi tiết những cái khác biệt và xa lạ. Đây là lời của những người lính tự thấy cái 
mới lạ của mình... Mỗi ngưòd một quê, đất đai canh tác khác nhau, tập quán, 
phong tục hẳn là cũng khác. Miền biển nước mặn, đất phèn. Vùng đồi trung du, 
đất ít hơn sỏi đá. Những con người tự nhận là xa lạ, cách nhau cả một phương 
tròfi và chang hò hẹn quen nhau. Ay thế mà có một sức mạnh vô hình, vô song 
đã biến họ thành đôi tri kỉ... Đó là cuộc sống chiến đấu chung đã làm thay đổi 
tất cả. Hai dòng thơ chỉ có một chữ chung: đêm rét chung chăn, nhưng cái 
chung đã bao trùm tất cả. Súng hên súng là chung chiến đấu; đẩu sát hên đầu là 
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chung rất nhiều; không chỉ là gần nhau về không gian mà còn cùng nhau ỷ 
nghĩ, lí tưởng. Đêm rét chung chăn là hình ảnh thật cảm động và đầy ắp kỉ 
niệm. Những người lính từng đi kháng chiến ở Việt Bắc hẳn không thể quên cái 
rét của Việt Bắc và của vùng rừng núi nói chung: 

Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế, 

Gió qua rừng, Đèo Khế gió sang 

(Tố Hữu) 

Cũng không ai quên được cuộc sống chung: 

Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng. 

Những cái chung ấy đã biến những con người xa lạ thành tri kỉ. 

Hai tiếng đồng chí đứng riêng thành một dòng thơ là rất có ý nghĩa. Nhà 
thơ hoàn toàn có thể viết: Đêm rét chung chăn thành đôi đồng chí. Đồng chí và 
tri kỉ đều chung một vần và có thể thay thế cho nhau mà không làm sai vần luật 
mà bài thơ có thể rút ngắn một dòng. Nhưng nếu viết thế thì hỏng. Đêm rét 
chung chăn có thể thành tri kỉ, nhưng khồng thể nói thành đồng chí. Bởi vì 
đồng chí có hàm nghĩa rộng lớn hơn nhiều. Tri kỉ là biết mình, suy rộng ra là 
biết về nhau. Đồng chí không chỉ biết mình, biết nhau mà biết cái chung rộng 
lớn gắn bó con người ữên mọi mặt. Hai chữ đồng chí đứng thành một dòng thơ 
đầy sức nặng suy nghĩ. Nó nâng cao ý thơ đoạn trước và mở ra ý thơ cho đoạn 
sau. Đồng chí có thể cảm nhận mà khó có thể nói hết. 

Phần hai nói về những tình cảm chung của hai đồng chí. Những câu thơ 
chia thành anh, tôi, nhưng giữa họ đều là chung cả. Đoạn hai mở đầu bằng 
những dòng tâm sự nhớ nhà. Bây giờ họ chia sẻ cho nhau những tình cảm quê 
hương và gia đình. Đối với những chàng trai áo nâu lần đầu ra trận, nỗi nhớ nhà 
là thường trực.... Đối với người nông dân, làm ruộng là quan trọng nhất. 
Nhưng việc ấy đành nhờ bạn thân làm hộ. Gian nhà tổ ấm cũng đành chịu hi 
sinh: mặc kệ gió lung lay. Câu thơ ngang tàng, đượm chất lãng mạn như muốn 
nâng đỡ con người vượt lên cái bất đắc dĩ của hoàn cảnh. Thử hỏi ai có thể mặc 
kệ để cho gió thổi làm xiêu đổ nhà mình? Đó là một khoảng tếu nhộn làm se 
lòng người. Hai dòng thơ đầy ắp nỗi nhớ, mặc dù đến dòng thơ thứ ba thì nỗi 
nhớ mới xuất hiện: 

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. 

Ngưòd lính trong thơ Chính Hữu đã rất nhớ nhà, nhớ quê nhưng họ thương 
nhất vẫn là những ngưòd ở nhà đang thương nhớ họ, dõi theo tin tức của họ. 
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Hình ảnh giếng nước gốc đa thật đậm đà, kín đáo mà ỷ nhị biết bao! Giếng 
nước gốc đa là những nơi tụ hội của người làng khi trưa nắng, lúc chiều hồm và 
họ sẽ hỏi thăm nhau về những ngưòd trai làng ra trận. Biết bao nhớ nhung. 
Những người lính không nói mình nhớ, lại chỉ nói người khác nhớ. Đó cũng là 
cách mình tự vượt lên mình, nén tình riêng vì sự nghiệp chung bằng những lời 
thật ý nhị, không một chút ồn ào. 

Bảy dòng cuối dành nói về nỗi gian khổ, cái gian khổ của bộ đội hồi đầu 
kháng chiến (Thơ Quang Đủng- Tây Tiến, Thôi Hữu Cấm Sơn)... 

Chính Hữu không nói cái khổ mà nói về sự hiểu nhau trong cái khổ, cái 
chung phổ biến giữa họ với nhau... Trong kháng chiến, bệnh sốt rét cơn là phổ 
biến nhất. Hai câu thơ nêu đủ các ưiệu chứng của bệnh sốt rét cơn. Những ai 
nhiễm bệnh, thoạt đầu cảm thấy ớn lạnh, sau đó lạnh tới run cầm cập, đắp bao 
nhiêu chăn cũng không hết rét, ưong khi đó thì thân nhiệt lại lên tới 40 - 41 
độ; người vã mồ hôi, vì nóng và vì yếu. Phải trải qua bệnh này mới hiểu được 
cái thật của câu thơ. Sau cơn sốt đó là da vàng, viêm gan, viêm lá lách... 

Ngoài khổ vì bệnh tật còn cái khổ vì trang bị. Những ngày đầu kháng 
chiến, chưa có đủ quần áo đồng phục cấp phát, những người lính mang theo áo 
quần ở nhà, khi rách thì tự vá víu, có khi khồng còn chỉ, phải lấy dây buộc 
túm chỗ rách. Người ta đùa gọi là vệ túm. ớ đây, anh rách, anh vá thông cảm 
lẫn nhau... 

Miệng cười buốt giá hẳn là cười ưong buốt giá vì áo quần không chống 
được rét mà cũng là nụ cười vượt lên giá buốt, mặc dù ười lạnh nên nụ cười 
cũng khó mà tươi! Cũng có thể là nụ cười nhợt nhạt, xanh xao. Nhưng vẫn cười 
coi thường gian khổ. Nhà thơ không viết nụ cười mà viết miệng cười có lẽ vì từ 
nụ cười khá trừu tượng. Vả lại nhà thơ chỉ muốn nói một cách cụ thể cái miệng 
với đôi môi nhợt nhạt ấy. 

Chân không giày cũng là một thực tế phổ biến và cái nổi lên là tình thương 
yêu đồng đội. Thương nhau tay nắm lấy hàn tay là một hình ảnh rất ấm áp. Chỉ 
với 5 dòng thơ, tác giả đã vẽ lên chân dung anh bộ đội Cụ Hồ buổi đầu kháng 
chiến nghèo khổ, thiếu thốn nhưng tình đồng chí sưởi ấm lòng họ. 

Nếu đoạn một nói về sự hình thành đồng chí, đoạn hai nói về tình cảm 
hiện đại thì đoạn ba nói về hành động chiến đấu của họ: 

Đêm nay rừng hoang sương muối 
Đứng cạnh hên nhau chờ giặc tới 
Đẩu súng trăng treo. 
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Từ nhận thức chung, tình cảm chung, bài thơ kết vào hành động. Thời gian, 
không gian trở nên cụ thể, công việc cụ thể. Nhưng không phải vì thế mà công 
việc thay thế chất thơ. Câu kết là một hình ảnh nổi tiếng cô đọng, ý vỊ.... Một 
hình ảnh bất ngờ. Súng và trăng là hai vật cách xa nhau và chẳng có liên hệ gì 
với nhau trong không gian. Hình ảnh này chỉ có thể là phát hiện của người lính. 
Súng lăm lăm trong tay chờ giặc, và bất ngờ cảm thấy như mảnh ưăng treo 
Imig lơ ngay trên đầu ngọn súng. Người không cầm súng không thể cảm thấy 
cảnh đó được. Rừng hoang sương muối buốt giá. Nhũng người lính rách rưới 
đứng gác cạnh nhau và vầng trăng như cũng đứng chung với người. Trăng là 
biểu trưng cho trong sáng và mộng mơ. Đầu súng chiến đấu của ngưòd đồng chí 
có thêm vầng trăng đã mở ra biết bao liên tưởng phong phú. Đồng thời câu thơ 
bốn tiếng nén lại, dồn vào bên ưong, tạo thành cái kết không lời. Đoạn một và 
hai toàn những lời tâm sự. Đoạn cuối là bức tranh cổ điển, hàm súc dư ba. 

Đồng chí là bài thơ rất tiêu biểu cho phong cách cô đọng, rất kiệm lời của 
Chính Hữu. 

(Theo sách: Đọc vàn, học văn. Trần Đinh sử. 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001; ĩr. 381 - 384) 

2. ĐỔNG CHÍ - 

BÀI THƠ HIỆN THỰC HAY LÃNG MẠN? 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Viết về người lính trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, thơ ca 
cách mạng Việt Nam có cả một đội ngũ các cây bút hùng hậu. Chính Hữu là 
một ưong số đó và bài thơ Đồng chí của ông có chỗ đứng danh dự. Nhắc tới 
Đồng chí, người ta lại nhắc tới bài thơ tiêu biểu cho việc xây dựng hình tượng 
người lính theo bút pháp hiện thực và khẳng định đó là bài thơ mang tính hiện 
thực đậm nét. Đặc biệt khi so sánh với bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, 
người ta vẫn hay dùng đến mức như một sáo ngữ rằng: Đồng chí là bài thơ 
mang đậm tính hiện thực thì Tây Tiến là khúc ca lãng mạn độc đáo. Nghĩ như 
vậy e có phần phiến diện và về một mặt nào đó còn làm đơn giản hoá, không 
thấy hết những đóng góp của Chính Hữu. Vậy Đồng chí là bài thơ hiện thực 
hay lâng mạn? 

Cảm húng lãng mạn đòi hỏi trong thơ nội dung ưữ tình dào dạt hướng tới lí 
tưởng tương lai thì bài thơ Đổng chí đã nói rất hay về tình cảm đồng chí. Nội 
dung ưữ tình của bài thơ xoay quanh tình cảm này. Đồng chí - một tình cảm 
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thiêng liêng, khi khái niệm đồng chí hình thành. Nhất là với những người lính 
nông dân lần đầu mặc quân phục gọi nhau là đồng chí thì càng thiêng liêng 
biết bao. Một người có thể thay thế cho gia đình, cha mẹ, vợ con đối với người 
khác. Hơn nữa họ bảo vệ nhau trước mũi súng kẻ thù, cùng nhau thực hiện lí 
tưởng cách mạng. Chính Hữu đã viết về tình cảm đồng chí với tất cả sự hào 
hứng say mê. Dòng thơ đồng chí không chỉ là cái bản lề đóng mở giữa hai 
đoạn, tạo thành kết cấu hình bó mạ, mà là hai tiếng thiêng liêng thốt lên tự đáy 
lòng. Rõ ràng Chính Hữu đã đặt tình cảm ấy trong vị thế thiêng liêng. Phần 
hướng tới lí tưởng tương lai đã nằm ngay trong việc cầm súng của họ. Họ lên 
đường để bảo vệ sự bình yên của giếng nước gốc đa, vì một ngày mai tươi sáng. 
Ngay cả khi tác giả nói về cái gian khổ cũng là muốn ca ngợi những con người 
vượt qua gian khổ đó. 

Thơ lãng mạn của văn học cách mạng phải xây dựng được nhân vật lí 
tưởng hoá gắn với cảm hứng sử thi. Đồng chí cũng vậy. Nhân vật người lính 
được lí tưởng hoá ừong tình cảm đồng chí ở mọi hoàn cảnh, trên mọi khía cạnh 
đời sống vật chất, tinh thần. Trong tình cảm ấy, họ đẹp một cách lí tưcmg. Nhân 
vật người lính cũng mang tính sử thi vì mang tính đại diện cao. Họ đại diện cho 
những người lính ữên khắp mọi miền cùa đất nước. 

Hình ảnh lãng mạn bay bổng vượt lên hiện thực đầu súng trăng treo là một 
trong những hình ảnh thơ lãng mạn đẹp nhất của thơ ca kháng chiến chống 
Pháp. Vừa thực vừa ảo. Câu thơ được xây dựng theo thủ pháp điện ảnh gợi 
nhiều liên tưởng. Một mảng gần, cận cảnh, một mảng xa, viễn cảnh với ý nghĩa 
biểu trưng, đa tầng: chiến sĩ - thi sĩ, hiện thực - tương lai, chiến tranh - hoà 
bình, người lính - cuộc sống.... Đó còn là niềm tin, là tinh thẫn lạc quan... 
Chính Hữu tâm sự rằng: 

Câu thơ bốn chữ với nhịp 2/2 vừa cân đối hình ảnh, vừa là nhịp lắc của 
đồng hồ. Trong đêm vắng, người này sẽ nghe rõ tiếng tim người kia đập thình 
thịch. Nhịp mảnh trăng lắc lư trên đầu súng cũng là nhịp tim chan chứa của hai 
người lính cảm nhận được nhau. Nhịp ánh trăng cũng chính là nhịp đập vĩnh 
cửu của tình đồng chí. Thật là chân thành và hết sức lãng mạn. 

Từ nhũng điều trên, có thế nói Đồng chí mang cảm hứng lãng mạn đậm 
nét. Song bên cạnh đó, ta cũng thấy những hình ảnh chân thực về cuộc sống 
gian khổ những năm đầu kháng chiến, hiện thực về người lính... Chất hiện thực 
của bài thơ là giá trị đậm nét, sâu sắc của nó. 

Vậy, có thể nói một cách đầy đủ: 
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Đồng chí là bài thơ quyện chặt cảm hứng lãng mạn và hiện thực. 

Đó mới là giá trị đầy đủ của tác phẩm và đóng góp sâu sắc nhất của Chính 
Hữu cho thơ ca về đề tài người lính trong thời điểm đó. 

(Báo Giáo dục và thời đại, số 24, 

24-2-2005). 

3. BÀI THƠ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN 
NHIỂU NHẤT CỦA CHÍNH HỮƯ 

Với Chính Hữu, Đồng chí chưa phải là bài thơ hay nhất nhưng chính là bài 
thơ được biết đến nhiều nhất. Đồng chí là bài thơ đầu tay thành công của ông 
và của thơ kháng chiến chống Pháp. Tham gia chiến dịch Việt Bắc. Hết chiến 
dịch, bị ốm, nằm trong nhà sàn của dân, thấm thìa tình cảm trong chiến dịch, 
ông viết Đồng chí. Bài thơ được viết khá nhanh, trong hai ngày. Minh Quốc 
phổ nhạc, Quốc Hưmg là ca sĩ chuyên nghiệp đầu tiên biểu diễn thành công. 

Với bút pháp nén vào trong, bài thơ ít câu, câu thơ ít chữ. Chất liệu đời 
sống đưa vào đến mức tối thiểu đủ để gợi xúc cảm và để khái quát. 

Điều đáng chú ỷ là ở bài thơ này, Chính Hữu đã có một bước cách tân - so 
với bản thân anh và với cả phong trào thơ lúc đó. Trong bài thơ Ngày về, Chính 
Hữu còn viết: Bụi trường chinh phai hạc áo hào hoa (những tiếng thật kêu, đại 
ngôn, đượm khí vị giang hồ...) 

Đồng chí, hai từ ấy trong tiếng Việt dùng hơn nửa thế kỉ nay, là tiếng xưng 
hô của những người chung lí tưcíng cộng sản. Nhưng trong bài thơ, đồng chí 
không gợi vấn đề chính trị mà diễn đạt lòng người, tình người. Tinh thương yêu 
thấm thìa, lặng lẽ cùa nhũng người chung cảnh ngộ: cảnh nghèo. Những người 
nghèo thường thương nhau hơn những người giàu. Bài thơ này cái lõi là cảnh 
nghèo. Nhưng là cái nghèo của hai người lính - những người đã đứng cao hơn 
cảnh nghèo của mình, không chịu để cái nghèo câu thúc, bó buộc. Nhưng trọng 
tâm bài thơ không phải là ôn nghèo kể khổ mà nói cái nghèo chỉ là cái nền đế 
thể hiện lòng yêu thương, cảm thông sâu sắc của họ. 

Mở đầu, tác giả không định nhưng quả thật đã nói lên tính chất toàn dân 
của cuộc kháng chiến. Đi kháng chiến, người nông dân mang theo cả cái 
nghèo. Nhưng nói cái nghèo là để tả cái tình: 

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ. 
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Có điều lạ là câu thơ nào tả rét cũng chỉ gợi cho người đọc cái tình ấm áp 
của tình đồng đội, nghĩa đồng bào: 

Ba thằng quặp chặt, gió ỉùơ vào đâu? 

Nửa đêm sương gội mái đẩu, 

Chòi cao phần phật mấy tàu lá khô. 

(Lê Kim) 

Họ chia nhau gian khổ, chia cả bệnh tật, đến từng cơn sốt. Sức cảm thông 
của đôi bạn được bắt đầu từ mọi chi tiết ưong đời sống. Hai vế nhưng là một 
cảnh ngộ, chung cho cả hai: quê anh - làng tôi, áo anh, - quẩn tôi.... Mấy câu 
thơ nói tới gia đình người này nhưng hoá ra lại diễn đạt sâu sắc lòng thương 
yêu của người kia, tình thương lặng lẽ, thấm thìa, có gì đó xót xa... Cảnh ngộ 
ấy còn cho ta thấy vẻ đẹp tinh thần của người lính: sự hi sinh âm thầm cho 
kháng chiến. 

Miệng cười buốt giá, 

Chân không giày, 

Thương nhau tay nắm lấy hàn tay 

Đây là ba câu thơ đặc tả cao nhất của bài thơ, có sức bao quát cả chủ đề. 
Nhưng trước hết đó là những câu thơ xúc động. Xúc động trước tình cảnh và 
tình cảm cùa hai con người, xúc động trước tinh thần lạc quan của hai con 
người đang gánh chịu hi sinh. Miệng cười huổt giá là câu thơ dồn nén cả tình ý. 

Hình ảnh kết bài thơ đầy thơ mộng, cái thơ mộng của gian khổ nguy hiểm: 
một cánh rừng hoang, một màn sương muối, một vầng ưăng lạnh với hai ngọn 
súng, hai con người chờ giặc. Đầu súng trăng treo là câu thơ dồn nén, có sức 
tạo hình. Nó đẹp như một biểu tượng chiến đấu của những người lính giàu 
phẩm chất tâm hồn. Đó cũng là vẻ đẹp trữ tình mới của thơ ca kháng chiến 
chống Pháp, kết hợp được súng và trăng mà không khiên cưỡng. 

Toàn bài thơ, từ chi tiết cuộc sống đến cảm giác của tác giả, đều rất thật, 
không chút tô vẽ, đắp điếm, không bình luận, thuyết minh. Câu thơ run rẩy sự 
sống như sợi dây thần kinh bị bóc trần, ưực tiếp chạm vào sự nóng lạnh của 
mồi trường. Bài thơ ít chi tiết mà có dấu vết hiện thực của cả một thời, ớ đoạn 
kết, tình cảm dư ba vang ngoài bài thơ. Bài thơ được bộ đội rất thích vì nó từ bộ 
đội mà ra, vì bộ đội mà có. Bộ đội thấy đúng là mình trong đó. 
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Khi đưa vào tập thơ Đồng chí, Chính Hữu bỏ đi hai chữ trai làng ương câu 
thơ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. Chắc ông cho là chỉ một chữ người 
cũng đã đủ, lại tránh dùng từ đã cũ: trai làng. Nhưng theo ý người viết, hình 
ảnh gỉêhg nước gốc đa đã dẫn đến một không khí mà đặt chữ trai làng rất đắt. 
Nó có sức gợi cả khung cảnh, lời ăn tiếng nói một thời. 

(Vũ Quần Phương. Thơ với lời hình. 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999, tr. 85- 90). 

4. TÌNH ĐỔNG CHÍ 

(Trích) 

Nguyễn Văn Long 

... Bài thơ là sự cảm nhận và lí giải của tác giả về tình đồng chí, đồng đội 
của những người lính cách mạng, qua những ưải nghiệm thấm thìa của chính 
mình. Phần đầu lí giải những cơ sở hình thành đồng chí. Phần còn lại là những 
biểu hiện cụ thể, sinh động của tình đồng chí và ý nghĩa cùa nó với cuộc đời 
chiến đấu của người lính cách mạng. 

Tinh đồng chí có cơ sở từ sự đồng cảm giai cấp của những người lính có 
chung cảnh ngộ xuất thân từ những vùng quê nghèo khó. Lí tưởng chiến đấu 
chung đã tập hợp họ lại trong hàng ngũ quân đội cách mạng. Tnh đồng chí nảy 
sinh trong sự gắn bó, chan hoà cùng chia sẻ mọi gian khổ, niềm vui cuộc đời 
lính tráng. Tinh đồng chí là sự kết tinh cao độ của sự đồng cảm giai cấp giữa 
những đồng đội mà tác giả đã diễn tả bằng chi tiết và hình ảnh bình dị mà gợi 
cảm sâu sắc: 

Súng hên súng, đầu sát hên đẩu 
Đêm rét chung chăn thành đôi trì kỉ. 

Dòng thơ thứ bảy là hai tiếng đổng chí kèm theo dấu chấm than (!). Cấu 
trúc đặc biệt này của câu thơ và vị trí của nó đã tạo nên một âm hưởng đặc biệt: 
hai tiếng đồng chí được thốt lên thể hiện sự xúc động và niềm vui lớn lao, sâu 
xa từ trong lòng những người đồng đội. 

Phần tiếp theo là sự trả lời cho câu hỏi: Tinh đồng chí là như thế nào và nó 
có ý nghĩa gì đối với người lính? Đồng chí, đó là sự chia sẻ, thấu hiểu hoàn 
cảnh, tâm sự của nhau. Đồng chí, đó là sự chia sẻ những gian khổ, thiếu thốn 
chồng chất của cuộc đời người lính, đặc biệt ữong những năm đầu cuộc kháng 
chiến chống Pháp... 
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Tác giả đã tạo ra những đối ứng song đôi, cân xứng hoà hợp đế diễn tả sự 
gắn bó, đồng cảm cùa những người lính. Họ tìm thấy ở nhau sự hoàn toàn 
tưcfng đồng, soi vào hình ảnh và tâm tình của đồng đội lại thấy mình. Điều đó 
là cơ sở để liên kết tất cả những người lính (và rộng ra là tất cả quần chúng 
cách mạng) ưong một khối thống nhất chặt chẽ, tạo thành sức mạnh lớn lao 
của cộng đồng. Đây cũng là một điểm mới của con người quần chúng mà văn 
học từ sau Cách mạng tháng Tám đã phát hiện và tập ưung thế hiện. 

Tinh đồng chí có sức mạnh to lớn và ý nghĩa sâu sắc đối với những người 
lính, giúp họ vuợt lên được mọi gian nguy, khó khăn, là điểm tựa tinh thần gần 
gũi nhất của người lính. Sau những câu thơ nói về sự gian khổ thiếu thốn tột 
cùng cùa người lính, chỉ bằng một dòng thơ: 

Thương nhau, tay nắm lấy hàn tay, 

thì dường như mọi thứ gian nguy, khổ ải đã bị đẩy lùi. Câu thơ diễn tả rất hàm 
súc và sâu sắc tình đồng chí chỉ bằng một chi tiết giản dị: tay nắm lấy bàn tay. 
Những bàn tay nắm bàn tay của những người lính đã nói lên sức mạnh và vẻ 
đẹp của tình đồng chí mà không cần đến một lời nói nào. 

Bài thơ làm hiện lên hình ảnh chân thực cùa người lính cách mạng. Đó là 
anh bộ đội xuất thân từ những làng quê nghèo khó. Họ sẵn sàng bỏ lại nhà cửa, 
ruộng vườn và cả những người thân, nghĩa là tất cả những gì thiết tha gắn bó 
nhất của người nông dân để sẩn sàng ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, trở thành 
người lính cách mạng. Hai tiếng mặc kệ (Gian nhà không mặc kệ gió lung lay) 
nói lên sự dứt khoát, mạnh mẽ ỷ chí quyết ra đi vì nghĩa lớn của họ. Nhưng họ 
đâu phải là người lính vô tình đối với quê hương. Câu thơ: 

Giếng nước, gốc đa nhớ người ra lính 

không chỉ thể hiện tình cảm của những người ở lại với những người lính ra đi 
mà còn cho thấy sự gắn bó của những người lính với quê hương. 

Hình ảnh người lính còn hiện ra rất cao đẹp qua những gian khổ, thiếu thốn 
vồ cùng của cuộc đời bộ đội. Bài thơ phản ánh rất thực tình trạng rất thiếu thốn 
và thô sơ của bộ đội ta hồi đầu kháng chiến chống Pháp và những khó khăn, 
gian khổ của người lính. 

Nhưng càng đẹp hơn nữa là tình đồng chí của những người lính cách mạng. 
Tình cảm đã đem lại cho họ sức mạnh lớn lao. 
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Hình ảnh kết thúc bài thơ thật đặc sắc. Đầu sủng trăng treo là sự gắn kết 
giữa thực tại và mộng mơ, chiến tranh gian khổ, ác liệt và hoà bình ương sáng, 
chất thép và chất ưữ tình trong cuộc đời và tâm hồn người lính. 

Sách: Ôn tập Văn học 9 Nguyễn Văn Long chủ hiền; 

NXBGĐ;Hà Nội, 2001). 

11. Soạn bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính. 


Tiết 47 
VĂN HỌC 

BÀI THƠ VỂ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH 

Phạm Tiến Duật 


A. Kết quả Cẩn đạt 

1. Kiến thức: Cảm nhận được những nét độc đáo của những chiếc xe không 
kính cùng hình ảnh những người lái xe Trường Sơn hiên ngang, dũng cảm, sôi 
nổi ương bài thơ; những nét riêng về giọng điệu, ngôn ngữ trong bài thơ. 

2. Tích hợp tiếp tục công việc của tiết 46. 

3. Rèn kĩ năng đọc thơ tự do, phân tích hình ảnh, ngôn ngữ thơ. 

4. Chuẩn hự. Hình ảnh những chiếc xe không kính đang chạy trên những 
nẻo đưòng Trường Sơn; ảnh chân dung nhà thơ Phạm Tiến Duật. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

Hoạt động 1 

TỔ CHÚC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ Đổng chí của Chính Hữu và 
cho biết: bài thơ được sáng tác trong thời điểm nào, ở đâu, sau được đưa vào 
tập thơ nào? 

2. Tại sao nói đây là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất viết về người 
lính cách mạng ương thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp? 
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3. Hình ảnh thơ đầu súng trăng treo đã gợi cho em cảm xúc và suy nghĩ 
gì? Lí giải vì sao tác giả lại chọn nó làm nhan đề cho một tập thơ của mình? 

4. Vai trò của câu thơ Đồng chí trong bài thơ? 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Nếu có điều kiện, cho xem một đoạn hăng về cảnh những chiếc xe 
không kính đang bon bon chạy dọc đường Trưòng Sơn cùng chân dung nhà thơ 
Phạm Tiến Duật. 

* GV nói ỉờỉ dẫn: 

Nói đến nhà thơ Phạm Tiến Duật là người ta nhắc đến chùm thơ đặc sắc 
của ông viết về những người lái xe Trường Sơn, những cô thanh niên xung 
phong hồi chiến tranh chống Mĩ (những năm 60 - 70 thế kỉ trước {Trường Sơn 
đông, Trường Sơn tây, Lửa đèn, Gửi em, cô thanh niên xung phong, Nhớ. ..)••• 
Trong đó, Bài thơ về tiểu đội xe không kính có một vẻ đẹp riêng. 

2. Cuối những năm 60 đầu những năm 70 thế kỉ 20, ở Việt Nam, xuất hiện 
một lớp nhà thơ trẻ tài năng, mỗi người một vẻ: Lưu Quang Vũ và Bằng Việt, 
Vũ Quần Phương và Phạm Tiến Duật, Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn, 
Lê Anh Xuân và Nguyễn Khoa Điềm... Phạm Tiến Duật nổi lên như một nhà 
thơ chiến sĩ của những chàng lái xe dũng cảm và vui tính, những cô thanh niên 
xung phong xinh xắn, kiên cường trên những nẻo đường Trường Sơn đầy bom 
đạn. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (trong chùm thơ được giải nhất cuộc thi 
thơ của báo Văn nghệ, năm 1969) góp một tiếng nói nghệ thuật mới mẻ vào đề 
tài thế hệ trẻ Việt Nam chống Mĩ cứu nước. 

Hoạt động 2 

HUỐNG DẪN TẬP ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc: Giọng điệu vui, khoẻ khoắn, nhịp thơ dài, câu thơ gần với câu vãn 
xuôi, có vẻ lí sự, ngang tàng... Đó là giọng điệu chủ yếu của bài thơ. Tuy 
nhiên, cũng có nhũng đoạn, những câu cần đọc với giọng tâm tình, chậm êm 
(khổ 7, 8). GV và HS nối nhau đọc diễn cảm bài thơ 1 lần. GV nhận xét cách 
đọc. 

2. Giải thích từ khó: Bổ sung thêm các từ: tiểu đội: đơn vị gồm 12 người; 
chông chênh: đu đưa, không vững chắc, không yên ổn. 
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3. Thể thơ: tự do, câu dài, nhịp điệu linh hoạt như câu văn xuôi, ít vần, 4 
câu một khổ, khác với kiểu thơ tự do của bài Đồng chí: câu ngắn, các khổ thơ 
không đều nhau. 

4. Bố cục: Bài thơ là cảm xúc và suy nghĩ của tác giả về những chiếc xe 
không kính và những người chiến sĩ lái xe ưên đường Trường Sơn thời đánh 
Mĩ. 7 khổ thơ đều xoay quanh và làm nổi bật chủ đề - tứ thơ chủ đạo đó nên 
không thể và không cần chia đoạn. 

Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 

1. Nhan đề hàí thơ và hình ảnh những chiếc xe không kính. 

+ GV hỏi: Nhận xét của em về nhan đề bài thơ? Hình ảnh những chiếc xe 
không kính gợi cho em cảm nhận, suy nghĩ gì? 

+ HS tự lí giải, phân tích cảm nhận. 

• Định hướng: 

- Nhan đề bài thơ rất độc đáo, mới lạ. Mới lạ đến nỗi, sợ người đọc chưa 
quen, tác giả phải thêm vào hai từ bài thơ về. Bởi vì mấy ai có thế hình dung 
những chiếc xe ô tồ không còn kính chắn gió lại có thể khơi nguồn cho cảm 
hứng thơ? Xưa nay những chiếc xe đưa vào thơ ca thường được lâng mạn, mĩ lệ 
hoá ít nhiều. Chẳng hạn, cỗ xe tam mã trong thơ Puskin, con tàu trong Tiếng 
hát con tàu, ô tô trong Bài cơ lái xe đêm (Tố Hữu), Xe ta đi trong đêm Trường 
Sơn (Trần Chung)... 

Hình ảnh những chiếc xe trần ữụi, xây xước, móp mép, không kính, không 
đèn mà vẫn băng băng trên đường ra tiền tuyến, chở quân, chở đạn, gạo, súng 
hướng về miền Nam là hình ảnh thực và thường gặp trong những năm tháng 
chống Mĩ gian lao và hào hùng. Hình ảnh ấy, lần đầu tiên và cũng là duy nhất 
cho đến nay khơi dậy cảm hứng thơ của Phạm Tiến Duật. 

ỉ. Hình ảnh những người chiến sĩ lái xe Trường Sơn chủ nhân của những 
chiếc xe không kính. 

+ HS đọc diễn cảm lần lượt từng khổ thơ. 

+ GV hỏi: Hai câu thơ đầu có giọng điệu như thế nào? Giọng điệu ấy có 
phù hợp với tính cách của người lái xe? 

+ HS phân tích ngữ pháp và giọng điệu, suy luận so sánh, phát biểu. 

• Định hướng: 
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- Hai câu đầu giọng ngang tàng, lí sự với cấu trúc không cố... không phải 
vì không có... Thật ra có thế nói một cách đơn giản: Xe không có kính vì kính 
đã bị vỡ do sức ép, sức rung của bom. Nhưng nhà thơ lại chọn cách nói như là 
muốn tranh cãi với ai. Giọng này rất phù hợp với tính cách ngang tàng dũng 
cảm, đầy nghị lực, thích tếu nhộn của những lái xe Trường Sơn. 

+ GV hỏi: 

- Tư thế, cảm giác và tâm trạng của người lái xe khi điều khiển chiếc xe 
không có kính chạy trên những nẻo đường Trường Sơn như thế nào ? 

- Điệp từ nhìn có tác dụng gì? Các so sánh liên tiếp ở cuối khổ 2 có ý 
nghĩa gì? 

+ HS tập phân tích, liên tưởng, cảm nhận. 

• Định hướng: 

- Nhũng người lái xe điều khiển những chiếc xe không kính kì lạ ưong tư 
thế ung dung, hiên ngang, bình tĩnh, tự tin và thanh thản: nhìn đất, nhìn trời, 
nhìn thẳng. 

- Điệp từ nhìn láy lại cùng với từ thấy góp phần tả cái cảm giác thị giác 
của người lái xe. 

- Cảm giác kì lạ, đột ngột do xe chạy nhanh, do không còn kính chắn gió 
cho nên mới thấy đắng, thấy cay mắt, khi gió thổi thốc vào mặt. Thiên nhiên 
trực tiếp vun vút sa, ùa vào buồng lái, sao trời, cánh chim, con đường. Hình 
ảnh con đường chạy thẳng vào tim tả cái cảm giác xúc động, khoan khoái khi 
cho xe phóng nhanh. 

+ GV hỏi: 

- Hai khổ 3, 4 tiếp tục giọng điệu trên như thế nào? Cách nói ừ thì có tác 
dụng gì? 

- Hai khổ thơ làm sáng lên vẻ đẹp của phẩm chất gì của người lái xe? 

+ HS phân tích, khái quát, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Hai khổ thơ tiếp theo khắc hoạ phẩm chất dũng cảm, tinh thần lạc quan 
coi thường khó khăn gian khổ của người lái xe, vẫn bằng giọng điệu ngang 
ngang đùa tếu, nghịch ngợm: không có kính ừ thì có hụi; Không có kính, ừ thì 
ướt áo... lái xe ngày nắng thì ngập trong bụi {Bụi Trường Sơn nhoà trong trời 
lửa; Lá đỏ, Nguyễn Đình Thi). Vậy mà chưa cần rửa, châm thuốc hút phì phèo, 
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rồi nụ cười ha ha mạnh mẽ, sảng khoái, bất cần! Lái xe ngày mưa, thì buồng lái 
như ngoài trời. Mặc kệ! Cứ lái thêm trăm cây số nữa là mưa sẽ phải tạnh, là 
quần áo sẽ khô. Cách nói: ừ thì, chưa cần rửa, chưa cần thay... tiếp tục đưa 
ngôn ngữ lái xe, ngồn ngữ văn xuôi đời thưòfng vào thơ làm cho bài thơ mang 
giọng điệu mới mẻ, trẻ trung, rất nghịch. 

+ HS đọc tiếp 2 khổ 5,6 với giọng điệu phù hợp. 

+ GV hỏi; 

- Hai khổ thơ cho người đọc thấy rõ hơn những nét sinh hoạt gì của 
những tiểu đội lính lái xe? 

- Trong những hình ảnh: cái hắt tay qua cửa kính vỡ, cái hếp Hoàng 
Cẩm, cái võng mắc chông chênh trên đường xe chạy, em thích nhất hình ảnh 
nào? Vì sao.^ 

+ HS lựa chọn, tập lí giải sự lựa chọn và cảm nhận của mình. 

• Định hướng: 

- Những người lái xe vui trong niềm vui ấm áp tình đồng chí, đồng đội. 
Cái bắt tay qua cửa kính vỡ khi gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới: Đường ra 
trận mùa này đẹp lắm! Cái bếp Hoàng Cầm không khói dựng giữa trời mà 
thằng giặc Mĩ chẳng thể gì phát hiện, chiếc võng dù mỏng manh mà bền chắc 
mắc đu đưa chồng chênh, trên thùng xe hay nơi dừng xe ưên đường. Tất cả chỉ 
là tạm thời, còn mục đích chính là đi, lại đi, lại lên đường, ôm vô lăng đưa xe 
về phía trước. Sinh hoạt khẩn trương nhưng vẫn đàng hoàng, không hề tạm bợ. 
Võng mắc chông chênh là tạm thời, nhưng cũng là những phút nghỉ ngơi hiếm 
có, những phút sum họp gia đình, đồng đội đặc biệt cùa họ hàng nhà lính lái xe. 

+ GV nêu vâh đề thảo luận: Nhà thơ trở lại tả hình dáng chiếc xe không 
kính đế làm gì? Câu kết: Chỉ cần trong xe có một trái tim hay ở chỗ nào? 

+ HS bàn luận, phát biểu. 

• Định hướng: 

Nhà thơ nhắc lại, tả lại hình ảnh chiếc xe không kính, không đèn, không 
mui, thùng xe xước.... là để khẳng định những gian khổ, khó khăn nguy hiểm 
ngày càng tăng, ngày càng ác liệt của nhiệm vụ phục vụ chiến đấu của những 
người lính lái xe Trường Sơn, nhưng cuối cùng nhiệm vụ vẫn là trên hết, trước 
hết. Tất cả vì miền Nam ruột thiịt! Tất cả để chiến thắng giặc Mĩ xâm lược. 
Phía trước là miền Nam, phía trước là mặt trận; phía trước là mục đích. Không 
có khó khăn nào, kẻ thù nào cản nổi xe ta đi. Vì sao? Đơn giản vì trong xe có 
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một trái tim của người chiến sĩ lái xe anh hùng. Ý chí và quyết tâm giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc của những chiến sĩ lái xe đã thể hiện trong cách 
nói, hình ảnh mới lạ mà bất ngờ và chân thực ấy. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. Nhũng đặc sắc nghệ thuật của bài thơ về: ngôn ngữ và giọng điệu, chi 
tiết hình ảnh, thể thơ? 

(*Gợ/ ý: Nhiều chi tiết thực của đời sống chiến ưanh được đưa vào bài thơ 
một cách tự nhiên, mới lạ, bất ngờ mà rất hợp lí mà hình ảnh trung tâm là 
những chiếc xe không kính; Giọng điệu ngang tàng, dí dỏm, hóm hỉnh mà chân 
thật, bộc trực, ồn ào rất phù hợp với tính cách phóng khoáng của những người 
lính lái xe. Thể thơ tự do, lời thơ rất gần với lời nói thường, lời văn xuồi mà vẫn 
thấm đẫm chất thơ. Phạm Tiến Duật đã mở đầu thành công một phương hướng 
mới cho thơ ca Việt Nam hiện đại: mạnh dạn đưa thực tế vào thơ, rút ngắn 
khoảng cách giữa thơ và văn xuôi, ngôn ngừ viết và ngôn ngữ nói.) 

2. Đọc và suy ngẫm về nội dung Ghi nhớ SGK. 

3. Nghe băng bài hát Xe tơ đi trong đêm Trường Sơn hoặc đọc tham khảo 
bài ihơ Bài ca lái xe đêm của Tố Hữu. 

Đọc thơm khảo thiết kế hài soạn (**): 

1. Yêu cầu: 

Giúp học sinh hiểu được: 

Tư thế cùa những người lái xe bộ đội thật hiên ngang, tinh thần lạc quan 
của họ thật vô bờ. Với tinh thần chiến đấu tất cả vì miền Nam, với những tiểu 
đội xe không kính như thế, cuộc kháng chiến chống Mì của nhân dân ta thắng 
lợi là tất yếu. Giáo dục tinh thần tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam, truyền thống 
đánh giặc cứu nước, giáo dục cách đánh giá vẻ đẹp của người chiến sĩ trong 
chiến đấu. Tiếp tục rèn luyện kĩ năng cảm thụ và phân tích thơ tự do. 

//. Tiến trình hài dạy: 

2. Phân tích chi tiết: 

+ GV hỏi: Viết về những chiến sĩ lái xe, tác giả đã chọn chi tiết nào đế lập 
tứ? Tứ đó có độc đáo không? Vì sao? 

+ Gợi ý: Chọn chi tiết xe không kính để lập tứ là rất độc đáo. Vì nó nói 
được sự ác liệt, dữ dội của chiến tranh, sự bất bình thường trong hoàn cảnh 
chiến đấu, vẻ đẹp tâm hồn của những chiến sĩ lái xe. 
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+ GV hỏi: Ân tượng của em về khổ thơ đầu tiên là gì? 

+ Gợi ý: Hình ảnh chiếc xe không kính và cách giải thích rất độc đáo của 
tác giả. Độc đáo chính là ở giọng điệu ngang ngang của nó. Từ ung dung được 
đặt đầu câu một cách cố ý nhấn mạnh tư thế đứng trên đầu thù, làm chủ mọi 
hoàn cảnh cùa người lái xe Trường Scm. 

+ GV hỏi: Khổ thứ hai, ba nói về những khó khăn cũng như những thuận 
lợi khi xe không có kính. Người lái xe khắc phục và vượt qua bằng cách nào và 
như thế nào? 

+ Gợi ý: Không có kính thì gió tạt rát mặt biến thành xoa mắt đắng, thì 
thiên nhiên (cánh chim, sao trời...) trực tiếp sa, ùa vào buồng lái thân mật thú 
vị. Khồng có kính thì có bụi, bụi dữ dội (phun tóc ừắng như người già), thế mà 
vẫn lái xe, vẫn cười ha ha! Cái cười thật sảng khoái, thật đáng khâm phục! 
Không có kính thì có mưa, chịu những ưận mưa như bão, như xối nước; nhưng 
có hề chi, ta vẫn tiến về phía trước... Nụ cười trong mưa, trong bụi và cái bắt 
tay qua cửa kính vỡ thật là hào hùng và đầy cảm động. 

+ GV hỏi: Khổ thơ kết thúc vẫn tiếp tục tập trung vào tứ thơ chủ đạo như 
thế nào? Nét độc đáo của tứ thơ trong khổ này là gì? 

+ Gợi ý: Vẫn tiếp tục phát triển tứ thơ không có kinh và còn không có 
nhiều thứ khác nữa để nói lên sự ác liệt càng tăng cùa cuộc sống và chiến đấu 
trên những cung đường. Những bộ não của chiếc xe bây giờ không phải là máy 
móc mà là tấm lòng và ý chí của người lái. Có trái tim, chiếc xe thành cơ thể 
sống, thành một khối thống nhất với chiến sĩ cầm vô lăng. Và như thế thì 
không một mất mát nào, nguy hiểm, khó khăn nào cản ữở được. 

ỈV. Tổng kết. 

o Tứ thơ không có kính là rất độc đáo. 

o Lời thơ rất gần với lời nói thường; 

o Giọng thơ ngang tàng, phóng khoáng rất phù hợp với tính cách lái xe - 
lính xế. 

o Đối lập giữa khó khăn và con người vượt qua thử thách. 

o Hình ảnh kết thúc trái tim trong xe. 

6. Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá. 

1. Đọc thêm tham khảo một số bài thơ, bài hát, bài viết sau đây: 

1. BÀI CA LÁI XE ĐÊM 

TỐ Hữu 
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Khỉ mặt trời xuống núi 
Anh em ơi lên đường, 

Tơ hăng quơ cát hụi 
Tơ xông rơ chiến trường! 

Xe tơ quí tơ yêu, 

Ôi chiếc xe đồng chí 
Cùng ta ỉăn sớm chiều 
Cùng ta đi đánh Mĩ! 

No chưa con ngựa chiến? 

Ta mặc lá cho mày 
Mau mau lên tiền tuyến 
Chạy cho khoẻ cho hay! 

Kéo cho nhanh pháo này, 
Chở cho đầy đạn đến! 

Bộ đội ta đêm ngày 
Đợi hàn tay tiếp viện! 

Mang thêm dầu thêm sắt, 
Mang thêm thuốc thêm phân, 
Cho núi ta đánh giặc, 

Cho đồng ta nuôi quân!... 

Xe ơi cùng ta hay 
Dù mưa hom hão đạn 
Ta lấy đêm làm ngày 
Tơ cùng cây làm hạn; 

Xe đi trong đêm tối 
Dù đường lạ đường quen, 

Xe đi không lạc lối 
Có mắt ta làm đèn. 
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Ta qua sông qua núi, 

Ta qua suối qua đèo, 

Lòng ta vui như hội, 

Như cờ hay, gió reo ... 

Cảm ơn các đồng chí 
Cho tôi mau sang phà 
Hôm nay mừng thắng Mĩ 
Xin hát tặng hài ca... 

31-10 -1965 
(Ra trận) 

2. XE TA ĐI TRONG ĐÊM TRƯỜNG SƠN 

Nhạc và lời của Tán Huyền 

Những đêm Trường Sơn, 

Ta đã đì qua hao chặng đường vất vả 
Đạn réo, hom rơi, mưa rừng xối xả, 

Những đêm Trường Sơn, 

Đường tiền tuyến uốn quanh co, 

Mây trời đẹp quá, 

Yỡ kính rồi, trâng tràn cả vào xe! 

Tay ỉái thân yêu đã cùng ta, 

Bao chuyến đi về vượt từng hô'hom, 

Từng ngọn cây vách đá 
Tay lái thân yêu vẫn cùng ta 
Đinh ninh trong dạ, 

Chi viện tiền phương xe lăn hối hả, 

Mang ỉửa nhiệt tình, đi giải phóng quê hương. 

3.TRƯỜNG SƠN ĐÔNG, TRƯỜNG SƠN TÂY 

Phạm Tiến Duật 
Phổ nhạc Hoàng Hiệp 
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Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, 

Hai đứa ở hai đầu xa thẳm, 

Đường rơ trận mùa này đẹp lắm, 

Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây. 

Trường Sơn tây anh đi 
Thương em hên ấy mưa nhiều 
Con đường gánh gạo. 

Muồi hay rừng già cho dài tay áo, 

Hết rau rồi em có lấy măng không?... 

Anh lên xe trời đổ cơn mưa, 

Cái gạt nước xua đi nỗi nhở. 

Em xuống núi nắng về rực rỡ, 

Cái nhành cây gạt mối riêng tư... 

Từ nơi em đưa sang hên nơi anh 
Những hình đoàn nối nhau ra tiền tuyến, 

Như tình yêu nối dài vô tận, 

Đông Trường Sơn nhớ tây Trường Sơn 

4. TÔI VIẾT BẰI THƠ VỀ TlỂV ĐỘI XE KHÔNG KÍNH 

Tôi viết bài này ở khu 4, trong một ngôi làng bị bom đánh tơi tả thuộc xã 
Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Khi đó tôi chưa biết gì về Trường 
Sơn cả, chỉ mới từ ngoài Bắc vào, đi theo một đơn vị vận tải mà lính hầu hết là 
người Bắc Ninh nên mới viết là xoa mắt đắng. Hồi ấy, xe từ chiến ưường ra, 
đường xá gập ghềnh, bom đạn liên miên, một chiếc xe lành lặn là không có. 
Toàn xe rơi, vỡ kính. Những anh lính lái xe dạn dày khiến tồi rất thích. Thích 
con người, cách ăn nói đến cử chỉ bình dị thò tay ra bắt tay đồng đội đầy 
ấn tượng. Tôi viết một mạch xong bài thơ, có ý dành tặng một anh bạn trong 
đơn vị. 

Truyền thống thi ca Việt Nam gắn với nền sản xuất nông nghiệp, chất liệu 
thơ vì vậy cũng lấy từ đó. Thơ ta thường chỉ tả người, chưa thấy ai mô tả ồ tô, 
lại là ô tô không có kính... Nghe chẳng có gì nên thơ cả. Qio nên tôi phải thêm 
Bài thơ về..., để báo trước cho mọi người biết rằng tôi viết thơ, chứ không phải 
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viết văn xuôi. Tồi quan niệm cái gì đưa vào văn xuồi được thì cũng đưa vào tho 
được. Bài thơ của tôi là cách đưa chất liệu văn xuôi vào thơ, những câu thơ đặc 
văn xuôi kết hợp lại ữong một cảm hứng chung. Thực ra tả ô tô đấy, nhưng chỉ 
là cái cớ. Mục đích của tôi là thể hiện được khí phách của con người - những 
chiến sĩ lái xe. Người ta thường nói đến nhũng nhân vật của văn xuôi. Còn tôi 
có những nhân vật của thơ. Nhân vật ưong bài thơ là anh lính lái xe ngang tàng 
trên những nẻo đường Trường Sơn. 

Câu đầu tiên, lẽ ra chỉ cần viết: 

Không (có) kính không phải vì xe không (có) kính 

Nhưng từ có là một dụng ý. Nó làm cho câu thơ gắn với lời nói thông 
thường; lối nói ngang tàng, đúng phong cách lái xe. Kính xe là vật dụng che 
bụi đường, che mưa, che nắng. Vậy mà giờ đây người lính phải ưần mình ra 
chống chọi với mưa gió. Anh lính vẫn: 

ưng dung buồng ỉái ta ngồi, 

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. 

Thật ngang tàng. Không có kính, đời sống sẽ đập vào anh trần trụi, chân 
thực hơn. Anh nhìn đất trời Tổ quốc, nhìn thẳng con đường chiến dịch phía 
trước, và anh là một điểm của con đường, không còn là khoảng cách nữa. 

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng 
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim. 

Hoàn toàn không có chút tưởng tượng nào mà xuất phát từ tình huống thật. 
Cuộc sống của lính lái xe luôn gắn bó với con đường; tất cả chỉ có con đường 
phía trước, chỉ có một nhiệm vụ, trách nhiệm là tiến tới. Sự nhìn thấy ở đây vừa 
được cảm nhận đúng bằng con mắt thường vừa được cảm nhận ữong sứ mệnh 
chiến sĩ. Chất kiêu bạc, hào hùng của những chiếc xe không kính được tô điểm 
thêm bởi: 

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 
Như sa, như ùa vào buồng lái. 

Hình ảnh thật thú vị. Dường như cả thiên nhiên, cảnh vật, sao ười và cánh 
chim cũng bay theo anh, cùng anh ra chiến trường. Tiểu đội là đcm vị nhỏ nhất 
trong quân đội; nhưng nó thực sự là một cộng đồng gắn kết với nhau qua bom 
lửa, khó khăn. Mỗi người trong tiểu đội càng trở nên gắn bó với nhau hơn bởi 
sự không có kính. 


Gặp bạn bè trên con đường đi tới 
Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi. 
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Ý thơ này tôi thích nhất. Thử tưởng tượng đi suốt nghìn dặm, lúc nào cũng 
một mình với con đường, với sao trời, với đột ngột cánh chim; thoáng gặp gỡ 
thò tay ra bên ngoài chào nhau, chạm vào đồng đội một chút thấy ấm áp biết 
bao nhiêu. 

Bếp Hoàng Cẩm ta dựng giữa trời. 

Chỉ cần thế, tiểu đội lái xe đã trở thành một gia đình với những sinh hoạt 
bình thường. 

Ban đầu tồi viết: Bếp lửa rừng ra dựng giữa trời. Đưa vài anh em đọc, họ 
góp ý nên đổi, vì bếp dựng giữa tròd là gọi máy bay Mì đến còn gì! Vậy tôi 
chữa thành bếp Hoàng Cầm. Bếp lửa như tín hiệu gọi nhau về sum họp. Rồi 
Võng mắc chông chênh đường xe chạy; lại đi, lại đi, trời xanh thêm. Cảm giác 
chông chênh rất thích. Lúc nghỉ, lúc ngủ còn lắc theo nhịp xe; trái tim vẫn luôn 
hướng ra phía trước. Lại đi, lại đi, cũng là nhịp xe chạy. Nó thôi thúc người 
lính tiến về phía trước. Nhưng đó cũng là tình cảm, máu thịt chứ không phải là 
mệnh lệnh khô khan, là nghĩa vụ đơn thuần. 

Hình ảnh cuối cùng tỏa lên cả bài, làm bài thơ lung linh một ý nghĩa, một 
tình yêu. Phải, chỉ cần có một trái tim, một trái tim yêu nước, một lòng khao 
khát giải phóng miền Nam thì tất cả những cái thiếu kia đâu có kể gì. Khí 
phách ngang tàng mà vẫn tha thiết yêu thương. 

Đó là anh lính lái xe của tôi. 

Bài thơ là một trong những hình mẫu tiêu biểu cho thơ ca của tôi. Ngắn, 
khoảng trong chừng 30 dòng; ngôn ngữ mộc mạc, những hình ảnh khỏe, chân 
thực như đời sống chân phương ùa vào thơ, sinh động mà không kém phần lôi 
cuốn. Tôi thích bài thơ, thích cái vẻ ngang tàng, khí phách, cái chất kiêu hùng 
trong vẻ giản dị nhất của nhân vật. Tứ thơ không có kính là cách để làm bật lên 
tình yêu lớn của người lính lái xe với Tổ quốc, với miền Nam. 

(Phạm Tiến Duật kể; Nguyễn Quyết ghi. 

Sách Binh luận văn chương trong nhà trường. 

NXBĐHSPHN, 2006. tr. 360 -363.) 

5. NHỚ 

Phạm Tiến Duật 

Cái vết thương xoàng mà đưa viện, 

Hàng còn chờ đó, tiếng xe reo. 
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Nằm ngửa nhớ trâng, nằm nghiêng nhớ hến, 

Nôn nao ngồi dậy nhớ lưng đèo. 

Thơ Phạm Tiến Duật đem lại một giọng điệu tinh nghịch mà sâu lắng, vừa 
trẻ trung vừa dân dã. Ngay đầu đề bài thơ đã có cái gì khác thường ngộ nghĩnh. 
Tiểu đội xe không kính là cái tên bồng đùa tự đặt rất lính tráng. Nhan đề bài thơ 
không nhất thiết phải có cụm từ hài thơ về... Việc thêm cụm từ đó có tác dụng 
khẳng định một chất thơ mới mà trước đó ta có thể chưa nghĩ là thơ, hoặc cũng 
chỉ có tác dụng nhấn mạnh mà thôi. 

Câu thơ mở đầu là lời giải thích của người lính về xe không có kính ngộ 
nghĩnh. Bởi vì chẳng ai sản xuất xe không có kính. Xe không kính biểu tượng 
thách thức sự tàn phá, huỷ diệt, cùa chiến tranh tàn khốc. Nhưng không có sự 
tàn bạo, huỷ diệt nào ngăn cản được tinh thần người lái xe chiến sĩ... Tư thế 
của họ mới đàng hoàng làm sao! Con mắt nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng trang 
nghiêm, bất khuất như lời thề không thẹn với đất, với trời. Hay nhất là hai chữ 
nhìn thẳng - nhìn thẳng vào gian khổ phía trước, nhìn thẳng vào hi sinh, không 
run sợ, không né tránh. 

Những chàng trai lái xe là những người trẻ tuổi và rất yêu đời. Lái xe 
không kính, giữa người lái và cảnh vật không còn có gì ngăn cách: 

Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim 

Là phát hiện khi xe chạy nhanh, con đường chạy ngược ưở lại. Chạy thẳng 
vào tim là một khái quát sâu sắc vì đó là con đường của trái tim. Nhưng khi 
nhìn thấy cảnh trên là xe đang đi trên đường bằng. Khi xe lên dốc, hoặc xuống 
dốc, khi trời tối thì trước mắt là sao trời, khi đường cua đột ngột lên dốc thì 
thấy đột ngột cánh chim như sa, như ùa vào huồng lái. Chỉ nói những điều 
nhìn thấy mà đã gợi ra con đường núi với biết bao cheo leo hiểm trở và cũng 
đầy thú vị. 

Hai khổ thơ ưên thế hiện cảm xúc của người lái xe không kính đang bon 
trên đưòfng và những cảm giác kì thú của họ. 

Hai khổ thơ tiếp theo nói đến tính cách hiên ngang, phớt đời của họ. Lời 
thơ bỗ bã, ngang tàng, rất đáng yêu... 

Tinh cảm rất chân thực: hụi phun tóc trắng, mưa tuôn lấm lem, mưa xối 
như ngoài trời. Những người lính vẫn chấp nhận như một tất yếu: ừ thì có bụi, 
ừ thì ướt áo... Họ hết sức bình thản, chưa cần rửa, chưa cần thay. Cái cách phì 
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phèo châm điếu thuốc và nhìn nhau mặt lấm cười ha ha thì sự bình thản đã đạt 
tới mức vô tư lự thật trẻ ưung. Cái thái độ phớt tỉnh: lái trăm cây số nữa cũng 
rất trẻ ừung. 

Hai khổ thơ 5, 6 nói về sự hình thành tiểu đội xe không kính... 

Hình ảnh những chiếc xe từ trong bom rơi gợi những chiếc xe gan góc, 
những chiếc xe đã qua thử thách. Những người đã qua thử thách, qua chiến 
trận, gặp nhau là trở thành bạn bè, đồng đội, đồng chí một cách tự hào, nhanh 
chóng, sảng khoái làm sao. Bắt tay qua cửa kính vỡ là cái bắt tay, là câu chào 
đầy tự hào, không có gì phải hổ thẹn. Câu thơ Gặp hè hạn trên con đường đi tới 
có ỷ sâu xa: Những người gặp ưên đường đi giải phóng miền Nam mới là bạn 
bè. Mặt khác con đường đi tới con đường chính nghĩa; càng đi càng gặp 
nhiều bạn. 

Khổ thơ thứ sáu nói về sinh hoạt của đoàn xe không kính... càng đi xa, 
càng xuôi về nam, tới chiến trường... Một tư thế tự tin, đàng hoàng.... 

Những ngưòd lính lái xe gặp nhau trong bữa ăn đã trở thành gia đình ruột 
thịt. Họ không ngừng được bổ sung cho cái gia đình ruột thịt. Mắc võng chông 
chênh trên xe là có thể để người nghỉ, người lái, để cho xe không ngừng nghỉ, 
chạy liên tục. Lại đi là đoàn xe không ngừng tiến tới. Trời xanh thêm là hình 
ảnh đầy chất thơ và giàu ý nghĩa. Trời xanh đẹp, yên bình, không gian cao xa, 
viễn cảnh rộng lớn. 

Khổ thơ thứ 7 kết bài, nêu những thử thách ngày càng nhiều, càng ác liệt. 
Tiếc chữ xước hơi nhẹ. Những chiếc xe từ trong bom rơi, vẫn tiếp tục đi trong 
mưa bom bão đạn nên tiếp tục bị hư hỏng, biến dạng... 

Câu kết khẳng định quyết tâm giải phóng miền Nam là sức mạnh vô song. 
Đối lập tình trạng hư hỏng của chiếc xe và hoạt động không ngừng của chiếc 
xe là nói lên tinh thần bất khuất của con người. Xe chạy bằng ưái tim, bằng 
xương máu của những chiến sĩ anh hùng. Câu kết biểu dương cao độ sức mạnh 
tinh thần của con người. Xe có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu được 
trái tim hướng về miền Nam thân yêu. 

Cả bài thơ là lời nói, cảm xúc của người chiến sĩ lái xe trên con đường xe 
chạy liên tục. Thử thách ngày càng tăng nhưng tốc độ và hướng đi không hề 
thay đổi. Vẫn là khẳng định và ngợi ca tinh thần bất khuất của quân đội ta, 
nhưng nhà thơ đã đem lại nhiều hình ảnh mới và giọng điệu mới: trẻ trung, tinh 
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nghịch, ngang tàng mà kiên định. Baì thơ đâu chỉ nói về một tiểu đội xe không 
kính mà nó phản ánh cả khí thế giải phóng miền Nam của toàn quân và toàn 
dân ta, khẳng định con người mạnh hơn sắt thép. 

(Đọc văn, học văn, Sđd, tr. 398 - 400) 

Trần Đinh sử 

6. TRÁI TIM CẦM LÁI 

Vũ Dương Quỹ 

Phạm Tiến Duật là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ nhà thơ 
trẻ trong những năm kháng chiến chống Mĩ. Anh từng cầm súng chiến đấu và 
công tác trong đội ngũ những chiến sĩ vận tải dọc Trường Sơn: chở vũ khí và 
quân trang, quân dụng từ hậu phương lớn ra tiền tuyến lón: 

Xẻ dọc trường Sơn đi cứu nước, 

Mà lòng phơi phới dậy tương lai 

(Tố Hữu) 

Bài thơ về tiểu đội xe không kính tiêu biểu cho hồn thơ, giọng thơ khoẻ 
khoắn, tự nhiên tràn ưề sức sống, rất tinh nghịch, vui tươi mà giàu suy tưởng 
của anh... 

Mở đầu bài thơ là hình ảnh trớ trêu: xe không có kính. Kết thúc là một ỷ 
tưởng bất ngờ: chỉ cần trong xe có một trái tim. Phải chăng tiểu đội xe không 
kính ấy lăn bánh thông đường mau lẹ là nhờ những ưái tim cầm lái? Mở đầu là 
những câu thơ ngôn ngừ mộc mạc, nhịp điệu khoan thai. Cứ y như một đoàn xe 
đang lừng lững tiến lại. Những chiếc xe kì lạ - không có kính chắn gió mà thật 
anh hùng, đang vượt qua những chặng đường quân thù đánh phá ác liệt. Người 
chiến sĩ vững tay lái, vừa nhâh ga cho xe lăn bánh vừa kể chuyện về mình, về 
đồng đội... 

Đó là những câu thơ tả thực, sự thực chính xác đến từng chi tiết. Dường 
như chính nhà thơ cũng đang cầm lái (hay chí ít cũng đang ngồi bên người lái). 
Cảm giác, ấn tượng căng thẳng, đầy thử thách. Bình tĩnh, ung dung và tự tin, 
tập trung cao độ vào tay lái nhìn đường, nên mới có điệp ngữ nhìn thấy, thấy... 

Nếu ở hai khổ thơ trên, những khó khăn, gian khổ nói tới còn mơ hồ thì ở 
hai khổ tiếp theo, những khó khăn thử thách ập tới cụ thể. Trước thử thách mới, 
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chiến sĩ lái xe càng không nao núng, càng bình tĩnh, dũng cảm hơn. Chấp 
nhận, vượt qua, coi thường, phớt đời, cười đùa, hứa hẹn... 

Chươ cần thay ỉái trăm cây sốnữơ 
làm cho lời thơ rộn rã, sinh động, hối hả của đoàn xe lên đường. 

Song cũng có lúc đoàn xe dừng lại. Ây là khi nghỉ hoặc tód đích, đổ hàng, 
ấy là những cuộc gặp gỡ vui vầy ưong không khí thấm tình đồng chí, đồng đội 
cảm động.... 

Khi hành quân, các anh gặp nhau, động viên nhau, chào nhau thật độc đáo: 
hắt tơy qua cửa kính vỡ. Lúc nghỉ, các anh ăn uống, trò chuyện thoải mái, 
xuềnh xoàng, thoáng chốc .... Rồi lại tiếp tục hành quân: 

Lại đi, ỉại đì, trời xanh thêm... 

Câu thơ bay bay, phơi phới, thật lãng mạn, thật mộng mơ. 

Khổ thơ cuối cùng dimg hai hình ảnh đối lập đầy kịch tính, bất ngờ và thú 
vị... Hai câu đầu dồn dập nhũng mất mát, do quân địch và đường trường gây 
ra. Điệp ngữ không có như nhân lên ba lần khó khăn khốc liệt. Hai dòng thơ 
ngắt thành bốn chặng gập ghềnh, khúc khuỷu, đầy chông gai, bốn khúc cua 
vòng, rẽ ngoặt trêu ngươi, chọc tức đoàn xe.... 

Hai câu cuối âm điệu chọi lại, trôi chảy, êm ru. Đoàn xe chiến thắng, hăm 
hở vượt lên phía trước, hướng ra tiền tuyến lớn với tình cảm thiêng liêng, vì 
thống nhất đất nước. Hình ảnh toả sáng: trong xe có một trái tim. Nguồn sức 
mạnh kết tụ ở trái tim gan góc, kiên cường, chan chứa tình yêu thương. Đó là 
sức mạnh của tình cảm, sức mạnh của con ngưòd. Quyết định chiến thắng. 

(Theo sách: Những ấn tượng ván chương. 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003, Ir. 233 - 236). 


1. NHỮNG CHIẾC XE KHÔNG KÍNH 
TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN 

(Trích) 

Nguyễn Văn Long 

Hình ảnh những chiếc xe không kính rất thực mà cũng rất mới lạ trong thơ. 
Không có kính vì hom giật, hom rung, kính vỡ đi rồi. Khồng có kính, những 
gian khổ gặp phải ưên đường càng nhiều hơn: gió vào xoa mắt đắng, hụi phun 

280 



tóc trắng, mưa xối ướt áo... Không chỉ không có kính mà bom đạn chiến tranh 
còn làm cho những chiếc xe ấy ngày càng trần ưụi hơn: không còn mui xe, 
thùng xe xây xát, rồi không có cả đèn nữa. Miêu tả chiếc xe ngày càng trần trụi 
là cốt làm nổi bật những người chiến sĩ lái xe: chiến tranh ác liệt có thế tàn phá 
những phương tiện kĩ thuật vật chất nhưng không thể đè bẹp sức mạnh tinh 
thần của họ mà chỉ càng làm nổi bật tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm và ý 
chí quyết tâm chiến đấu giải phóng miền Nam. 

Trong chiếc xe khồng kính càng nổi bật tư thế ung dung, tự tin của người 
lái, thái độ bất chấp gian khổ, coi thường khó khăn nguy hiểm cùa họ... 

Sự lặp lại các cấu trúc câu thơ: Không có... ừ thì... và kết cấu phủ định 
chưa cẩn. .. ở cả hai khổ thơ đã biểu hiện mạnh mẽ thái độ bất chấp khó khăn, 
coi thường gian khổ của những chiến sĩ lái xe. 

Tác giả còn diễn tả chính xác những cảm giác và ấn tượng mạnh của lái 
xe trong buồng lái không có kính chắn gió chạy ữên con đường đầy đèo dốc 
thời chiến. 

Gió ùa vào làm cay mắt, con đường như chạy thẳng vào tim khi xe chạy 
với tốc độ cao. Cả bầu ưòd sao đêm như ùa vào buồng lái khi chạy lên dốc và 
những cánh chim đột ngột như sa vào buồng lái hẳn là khi xe đang lao dốc, đổ 
đèo. 

Trẻ ừung, lạc quan, sôi nổi là những chàng lính xế Trưòfng Sơn. Những 
khuôn mặt bám đầy bụi đường mà họ chưa cần rửa, phì phèo châm điếu thuốc, 
nhìn nhau mặt lấm cười ha ha! Tình đồng đội nơi chiến trường: 

Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi, 

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời... 

Chung hát đũa nghĩa là gia đình đấy... 

Động lực manh mẽ, sâu xa làm nên sức mạnh và sự dũng cảm, tư thế hiên 
ngang của họ chính là lòng yêu nước, ý chí quyết tâm và khát vọng giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc của cả thế hệ và toàn thể dân tộc Việt Nam 
trong thời kì lịch sử ấy. Để làm nổi bật điều này, tác giả đã sáng tạo kết cấu đối 
lập ở khổ thơ cuối cùng bất ngờ mà sâu sắc. Chiếc xe bị bom đạn làm cho trơ 
trụi tưởng như không thể hoạt động được nữa. Nhưng thật kì diệu, xe vẫn băng 
ra tiền tuyến vì ừong xe có người lái với trái tim luôn hướng về phía trước, phía 
chiến trường, phía miền Nam. 

Qua đó, tác giả khắc hoạ hình ảnh tiêu biểu của thế hệ ưẻ Việt Nam thời 
đánh Mĩ, một thế hệ thanh niên anh hùng, sống đẹp, ỷ thức sâu sắc về trách 
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nhiệm của tuổi trẻ trước vận mệnh đất nước, ữong gian khổ, hi sinh vân phơi 
phới niềm tin... 

Giọng điệu, lời thơ mang nét riêng rất đặc sắc. Lời thơ gần lời nói mang 
tính khẩu ngữ, đậm đà chất văn xuôi với nhiều chi tiết sinh động, nhưng lại rất 
thi vị. Đó là chất thơ mới, khoẻ khoắn toát lên từ thực tiễn cuộc sống và chiến 
đấu gian khổ, ác liệt của chiến trường. Giọng điệu bài thơ phóng khoáng, tự tin, 
pha chút ngang tàng. Đúng là giọng điệu của những chàng lính xế Trường Sơn. 

(Sách: Ôn tập Văn học 9, Sđ d, tr. 252- 255) 


Tiết 48 
VĂN HỌC 

KIÊM TRA TRUYỆN TRƯNG ĐẠI 
A. Kểt quả cần dạt 

1. Kiến thức: Hộ thống hoá vững chắc kiến thức cơ bản về truyện trung đại 
Việt Nam: những thể loại chủ yếu, giá trị nội dung và nghệ thuật những tác 
phẩm tiêu biểu. HS tự đánh giá kết quả học tập, trình độ tiếp nhận và nắm vững 
các kiến thức về truyện trung đại và năng lực diễn đạt. 

2. Tích hợp: tiếp tục công việc của các tiết 46, 47. 

3. Rèn kĩ nâng hệ thống hoá, phân tích, so sánh và trình bày vấn đề dưới 
những hình thức khác nhau: trả lời câu hỏi, trắc nghiệm, bài viết ngắn... 

4. Chuẩn hị: 

- Một số bảng hệ thống, tổng kết các vễui đề theo 7 câu hỏi ôn tập trong 
SGK: GV chuẩn bị trước nội dung ưả lời; hướng dẫn HS cách ôn tập ở nhà 
trước ít nhất 1 tuần. 

- GV gợi ý một số đề kiểm tra và đáp án - biểu điểm. 
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B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

HUỐNG DẪN HS CHUẨN bị nội dung ôn tập 

+ GV hướng dẫn HS kẻ bảng, đọc lại các bài học và SGK để trả lời 7 câu 
hỏi ưong bài ôn tập. GV kiểm tra kết quả và bổ sung, điều chỉnh theo dưới đây: 


I. Bảng hệ thống các tác giả, tác phẩm văn học trung đại đỡ học ở lớp 9: 


7T 

Tên đoạn trích 
ị tác phẩm) 

r ên tác giả 
(và người 
dịch) 

Nội dung chủ yếu 

Nghệ thuật chủ yếu 


Chuyện người 
con gái Nam 
Xương 

(Truyển kì 

mạn lục) 

Nguyễn Dữ 
(thế kỉ 16); 
Trúc Khê 
Ngô Văn 

Triện) 

Khẳng định vẻ đẹp tâm 
hồn truyền thống của 
người phụ nữ Việt Nam, 
niềm cảm thương số 
phận bi kịch của họ dưới 
chế độ phong kiến 

Truyện truyền kì viết 
hằng chừ Hán, kết 
hợp những yếu tố 
hiện thực và yếu tố kì 
ảo, hoang đường với 
cách kể chuyện, xây 
dựng nhan vật rất 
thành công. 

2 

Chuyên cũ 
trong phủ 

chúa Trịnh 

(Vũ trung tuỳ 
bút) 

Pham Đình 
Hổ' (thế kỉ 
18); Đông 
Châu 

Nguyễn Hữu 
Tiến) 

Đời sống xa hoa vô độ 
của bọn vua chúa quan 
lại phong kiến thời vua 
Lê, chúa Trịnh suy tàn. 

Tuỳ hút chữ Hán, ghi 
chép theo cảm hứng 
sự việc, câu chuyện, 
con người đương thời 
một cách cụ thể, chân 
thực, sinh động. 

3 

Hồi thứ 14; 
Đánh Ngọc 
Hồi, quàn 

Thanh bị thua 
trận, Bỏ Thăng 
Long, Chiêu 
Thống trốn ra 
ngoài (Hoàng 
Lê nhất thống 
chí) 

Ngô gia văn 
phái: Ngô 

Thì Nhậm, 
Ngô Thì Chí, 
Ngô Thì Du 
... (thế kỉ 
18); Nguyễn 
Đức Vân, 
Kiều Thu 

Hoạch dịch) 

Hình ảnh anh hùng dân 
tộc Quang Trung 

Nguyễn Huệ với chiến 
công thần tốc vĩ đại đại 
phá quân Thanh mùa 
xuân 1789, sự thảm bại 
của quân tướng Tôn Sĩ 
Nghị và số phận bi đát 
của vua tôi Lê Chiêu 
Thống phản nước hại dân. 

Tiểu thuyết lịch sử 
chương hồi viết hằng 
chữ Hán; cách kể 
chuyện nhanh gọn, 
chọn lọc sự việc, khắc 
hoạ nhân vật chủ yếu 
qua hành động và lời 
nói. 

1 

Truyện Kiều 

Nguyễn Du 
(thế kỉ 18 - 
19) 

Cuộc đời và tính cách 
Nguyễn Du, vai trò và vị 
trí của ông trong lịch sử 
văn học Việt Nam. 

Giới thiệu tác giả, tác 
phẩm. Truyện thơ 
Nôm lục bát 

Tóm tắt nôi dung cốt 
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truyện, sơ lược giá trị 
nội dung và nghệ 
thiuật. 


5 

Chị em Thuý 
Kiều (Truyện 
Kiều) 

Nguyễn Du 
(thế kỉ 18 - 
19) 

Trân trong ngợi ca vẻ 
đẹp của chị em Thúy 
Kiều, vẻ đẹp toàn bích 
của những thiếu nữ 
phong kiến là một ưong 
những biểu hiện của cảm 
hứng nhân văn. 

Nghệ thuật ước lệ cổ 
điển, lấy thiên nhiên 
làm chuẩn mực để tả 
vẻ đẹp con người, so 
sánh đối chiếu, truyện 
thơ Nôm. 

6 

Cảnh ngày 
xuân (Truyện 
Kiều) 

Nguyễn Du 
(thế kỉ 18 - 
19) 

Bức tranh tuyệt vời tươi 
đẹp, trong sáng về cảnh 
thiên nhiên, lễ hội mùa 
xuân. 

Tả cảnh thiên nhiên, 
từ ngữ, hình ảnh giàu 
chất tạo hình. 

7 

Kiểu ở lầu 
Ngưng Bích 
(Truyện Kiều) 

Nguyễn Du 
(thế kỉ 18- 
19) 

Tấm lòng thuỷ chung, 
nhân hậu rất đáng 
thương, đáng trân trọng 
của Thuý Kiều. 

Nghệ thuật tả cảnh 
ngụ tình tuyệt bút. 

8 

Mã Giám Sinh 
mua Kiều 

(Truyện Kiều) 

Nguyễn Du 
(thế kỉ 18 - 
19) 

Vạch trần mánh khoé và 
bản chất con buôn ti 
tiện, lừa bịp của Mã 
Giám Sinh, hoàn cảnh 
đáng thương của Thuý 
Kiều trong cơn gia biến. 
TỐ cáo xã hội phong 
kiến chà đạp lên quyền 
sống con người. 

- Nghệ thuật kể 
chuyện kết họp với 
miêu tả chân dung 
hiện thực sắc sảo 
(chân dung nhân vật 
Mã Giám Sinh). 

9 

Thuý Kiều 

báo ân báo 
oán (Truyện 
Kiều) 

* Đọc tham 
khảo 

Nguyễn Du 
(thế kỉ 18 - 
19) 

(Đọc tham 
khảo) 

Sự thể hiện ước mơ công 
lí chính nghĩa theo quan 
điểm của quần chúng 
nhân dân: con người bị 
áp bức đau khổ vmig lên 
cầm cán cân công lí, ở 
hiền gặp lành, ở ác gặp ác. 

Nghệ thuật kể chuyện, 
ngôn ngữ đối thoại 
làm nổi bật tính cách 
hai nhân vật chính của 
đoạn tnch: Thuý Kiều, 
Hoạn Thư trong phiên 
toà báo ân báo oán. 

10 

Lục Vân Tiên 
cứu Kiều 

Nguyệt Nga 
(Lục Vân 

Tiển) 

Nguyễn 

Đình Chiểu 
(thế kỉ 19) 

- Vài nét cuộc đời, sự 
nghiệp và vai trò của 
Nguyễn Đình Chiểu 
trong lịch sử vãn học 
Việt Nam; tóm tắt cốt 
truyện Lục Vân Tiên; 
khát vọng hành đạo giúp 
đời của tác giả, khắc hoạ 
những phẩm chất đẹp đẽ 
của Lục Vân Tiên và 
Kiều Nguyệt Nga. 

-Giới thiệu tác giả, 
tác phẩm; 

-Truỵện thơ Nôm; 

- Nghệ thuật kể 
chuyện, miêu tả rất 
giản dị, mộc mạc, 
giàu màu sắc Nam 
Bộ. 
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11 

Kiều Nguyệt 
Nga đi cống 
giặc 0 Qua 
(Lục Vàn 

Tiển) 

Nguyễn 

Đình Chiểu 
(thế kỉ 19) 

* Đọc tham 
khảo 

Lòng chung thuỷ sắt 
son, dám lấy cái chết để 
đáp đền cm tình của Kiều 
Nguyệt Nga tiết liệt. 

Ợự học có hướng dẩn) 
Nghệ thuật kể chuyện 
kết hợp miêu tả tâm 
trạng bằng lời độc thoại 
của nhãn vật chính. 

12 

Lục Vân Tiên 
gặp nạn (Lục 
Vân Tiên) 

Nguyễn 

Đình Chiểu 
(thế kỉ 19) 

Sự đối lập giữa thiện và 
ác, giữa nhân cách cao cả 
và những toan tính thấp 
hèn, thái độ, tình cảm và 
lòng tin của tác giả đối 
với nhân dân lao động. 

Nghệ thuật kê chuyện 
kết họp với tả nhân vật 
qua hành động, ngôn 
ngữ; lời thơ giàu cảm 
xúc, bình dị, dân dã, 
giàu màu sắc Nam Bộ. 


//. Phân tích hỉ kịch và vẻ đẹp của người phụ nữ qua Chuyện người con 
gái Nam Xương và Truyện Kiều (các đoạn trích học và đọc thêm). 


SỐ phận hỉ kịch 

Vẻ đẹp 

Đau khổ, bất hạnh, oan khuất; tài hoa bạc mệnh, hồng nhan đa 
truân: 

- Không được sum họp vợ chồng hạnh phúc, một mình nuôi 
già, dạy trẻ; bị chồng nghi oan, phải tìm đến cái chết, vĩnh 
viễn không thê đoàn tụ với chồng con (nàng Vũ Thị Thiết)\ 

- Số phận nàng Vưcmg Thuỷ Kiều: 

Bi kịch tình yéu, mối tình đầu tan vỡ; phải bán mình chuộc 
cha; thanh lâu hai lượt thanh y hai lần, hai lần tự tử, hai lần đi 
tu, hai lần phải vào lầu xanh, hai lần làm con ở; quyền sống và 
quvền hanh phúc bi cưóp đoat nhiều lần. 

Tài sắc vẹn toàn, 
chung thuỷ son sắt, 
(Vũ Thị Thiết); hiếu 
thảo, nhân hậu, bao 
dung, khát vọng tự do 
công lí và chính nghĩa 
(Thuý Kiều). 


ỉỉỉ. Phản ánh hiện thực xã hội phong kiến với hộ mặt xấu xa của giai cấp 
phong kiến thống trị qua các tác phẩm Vũ trung tuỳ bứt, Hoàng Lê nhất 
thống chí, Truyện Kiều... 

1. Ản chơi xa hoa, ữuỵ lạc, lãng phí tiền bạc và công sức của dân (Chuyện 
cũ trong phủ chúa Trịnh). 

2. Hèn nhát đầu hàng, bán nước, chạy theo giặc một cách nhục nhã. (Vua 
tồi Lê Chiêu Thống; Hoàng Lê nhất thống chỉ). 

3. Giả dối, bất nhân, vì tiền mà táng tận lương tâm (Truyện Kiều, Mã Giám 
Sinh mua Kiều). 

IV. Những nhân vật anh hùng: 

o Quang Trung Nguyễn Huệ (Hoàng Lê nhất thống chí) 
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+ Yêu nước nồng nàn; quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm cứu nước 
cứu dân. 

+ Tài trí, dũng cảm hơn người: mưu cao mẹo giỏi, hành binh thần tốc, chỉ 
huy quân sĩ trực tiếp chiến đấu và chiến thắng, đại phá quân Thanh mùa xuân 
nãm Kỉ Dậu (1789). 

+ Nhân cách cao đẹp vừa kiên quyết vừa bao dung, nhìn xa thấy rộng. 

Đó là người anh hùng dân tộc vĩ đại, nhân vật lịch sử kiệt xuất được khắc 
hoạ ừung thực trong một tác phẩm văn học trung đại. 

o Lục Vân Tiên 

+ Người anh hùng với lí tưởng đạo đức cao đẹp, thể hiện quan niệm lí 
tưởng và mơ ước cùa Nguyễn Đình Chiểu. 

+ Quan niệm phò đời giúp nước, giúp dân, kiến nghĩa bất vi, lí tưởng của 
đạo Nho. 

+ Trừng ưị cái ác, kẻ ác, cứu người hoạn nạn, cứu dân lầm than. 

+ Không mong sự đền đáp, khiêm tốn giản dị. 

V. Những nét chính vé Nguyễn Du (thời đại, giơ đình và cuộc đời Nguyễn 
Du) tóm tắt Truyện Kiều. 

■ Nguyền Du (Ỉ765 - Ỉ820): 

+ Tên chữ: Tố Như, hiệu Thanh Hiên, Hồng Sơn liệp hộ; 

+ Quê; Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh; 

+ Gia đình: Quan lại, quí tộc danh vọng có truyền thống văn học (cha, anh 
đều là quận cồng, tiến sĩ). 

+ Thời đại: đầy biến động cuối thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 19: Lê - Trịnh suy 
tàn, Tây Sơn thành cồng và thất bại, nhà Nguyễn khồi phục chính quyền và 
thống nhất đất nước. 

+ Cuộc đời lắm nỗi long đong: 

Thông minh tài trí, trung thành với nhà Lê, thời niên thiếu sống và học 
hành sung sướng ở Thăng Long, hơn mười năm gió bụi lưu lạc vì chống Tây 
Sơn không thành, lẩn trốn và ẩn dật ở nhiều nơi, miễn cưỡng làm quan với nhà 
Nguyễn, từng đi sứ sang Trung Quốc, ốm, qua đời ở Huế. 

+ Tác phẩm: 

• Các tập thơ chữ Hán: Thanh Hiên thỉ tập, Bắc hành tạp lục, Nam trung 
tạp ngâm; 
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• Các tác phẩm chữ Nôm: Văn chiêu hồn, Truyện Kiều, Thác ỉời trơi 
phường nón, Vãn tếTrường Lưu nhị nữ... 

+ Đánh giá: 

Đại thi hào Nguyễn Du là nhà thơ thiên tài, vĩ đại, đỉnh cao nhất của văn 
học trung đại Việt Nam. 

3. Tóm tắt Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh), 3254 câu thơ lục bát: 
Trăm năm trong cõi người tơ, 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 

Trải qua một cuộc hể dâu, 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng... 

a. Gặp gỡ và đính ước: 

+ Chị em Thuý Kiều; 

+ Cảnh ngày xuân: 

b. Gia biến và lưu lạc: 

+ Mã Giám Sinh mua Kiều; 

+ Kiều ở lầu Ngưng Bích; 

+ Gặp Thúc Sinh, bị Hoạn Thư đánh ghen; 

+ Trốn khỏi nhà Hoạn Thư lại phải vào lầu xanh 
+ Gặp Từ Hải, Thuý Kiều báo ân báo oán; 

+ Từ Hải bị hại, Thuý Kiều tự tử và được cứu. 

c. Đoàn tụ. 

.. .Lời quê chắp nhặt dông dài, 

Mua vui cũng được một vài trống canh... 

Vỉ. Qua các đoạn trích học, phân tích giá trị nhân đạo của Truyện Kiều: 

+ Khẳng định đề cao con người (vẻ đẹp ngoại hình và phẩm chất tâm hồn, 
tài năng của những người thiếu nữ khuê các): Chị em Thuý Kiều; 

+ Lên án, tố cáo những thế lực tàn bạo đã chà đạp lên quyền sống và hạnh 
phúc của con người (MãGiám Sình mua Kiều). 

+ Thương cảm, đồng cảm trước những đau khổ, bi kịch của con người (Mã 
Giám Sinh mua Kiều, Kiều ở lầu Ngiữig Bích). 

+ Đề cao tấm lòng bao dung, nhân hậu và ước mơ công lí, chính nghĩa 
Ợhuý Kiều báo ân háo oán). 
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Vỉỉ. Phân tích những giá trị nghệ thuật tiêu hiểu của Truyện Kiều: 

+ Nghệ thuật kể chuyện kết hợp với miêu tả và bộc lộ tâm trạng, cảm xúc. 

+ Miêu tả thiên nhiên giàu chất tạo hình (Cảnh ngày xuân). 

+ Xây dimg chân dung nhân vật bằng bút pháp ước lệ (Chị em Thuý Kiều) 
bút pháp hiện thực (Mã Giám Sinh); 

+ Khắc hoạ tính cách nhân vật qua việc miêu tả ngoại hình, lời nói và hành 
động (Mã Giám Sinh), qua lòd đối thoại (Hoạn Thư); 

+ Miêu tả tâm ưạng nhân vật bằng bút pháp tả cảnh ngụ tình, độc thoại nội 
tâm (Kiều ở lầu Ngưng Bích). 

Hoạt động 2 

MỘT SỐ đỂ bẰi KIỂM TRA 
(Để tham khảo) 

+ Thời gian làm hài: ỉ tiết 

+ Hình thức kiểm tra: viết tại lóp. 

*Đềl: 

1. Các tác phẩm nào là truyện Nôm, truyện truyền kì, tiểu thuyết lịch sử 
chương hồi, tuỳ bút? sắp xếp lại cho đúng thể loại: 


Tên tác phẩm 

Tên thể loại 

+ Quang Trung đại phá quân Thanh 

+ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, 

+ Cảnh ngày xuân 

+ Lục Vân Tiên gặp nạn 

+ Thuý Kiều ở lầu Ngưng Bích 
+ Người con gái Nam Xương 

Truyện truyền kì 

Truyện cổ tích 

Tuỳ bút 

Tiểu thuyết lịch sử chương hồi 

Truyện Nôm khuyết danh 

Truyện Nôm 


2. Truyện Lục Vân Tiên được viết bằng chữ gì? 

A. Chữ Hán. 

B. Chữ Nôm; 

c. Chừ quốc ngữ; 

D. Chữ Pháp. 

3. Tim những phẩm chất chung giữa Vũ Nương, Thuý Kiều và Kiều 
Nguyệt Nga: 

A. Tài sắc vẹn toàn. 
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B. Chung thuỷ sắt son; 
c. Kiên trinh tiết liệt 
D. Nhân hậu bao dung. 

4. Tìm những điểm giống nhau về thể loại, ngôn ngữ và nghệ thuật xây 
dựng nhân vật của hai tác phẩm Truyện Kiều và Truyện Lục Vân Tiên. 

5. Dựa vào đoạn trích Chị em Thuỷ Kiều, viết một đoạn văn tả lại chân 
dung Thuý Kiều và Thuý Vân. 

• Đáp án và biểu điểm: 

1. (1 điểm) 


Tẻn tác phẩm 

Tên thể loại 

+ Quang Trung đại phá quân Thanh 
+ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, 

+ Cảnh ngày xuân 
+ Lục Vân Tiên gặp nạn 
+ Thuý Kiều ở lầu Ngưng Bích 
+ Người con gái Nam Xương 

Tiểu thuyết lịch sử chương hồi 

Tuỳ bút 

Truyện Nôm 

Truyện Nôm 

Truyện Nôm 

Truyện truyền kì 


2. B. Chữ Nôm. (1 điểm) 

3. A. Tài sắc vẹn toàn; D. Nhân hậu bao dung (1 điểm). 

4. (2 điểm) 

+ Thể loại, ngôn ngữ (0,5 điểm): Truyện thơ Nôm lục bát. 

+ Nghệ thuật xây dựng nhân vật (1,5 điểm): 

- Với nhân vật chính diện (0,5): nghiêng về ước lệ: hai Kiều, Kim Trọng, 
Từ Hải; Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga, Vương Tử Trực; 

- Với nhân vật phản diện (0,5): Nghiêng về tả thực: Mã Giám Sinh, Sở 
Khanh, Tú Bà, Trịnh Hâm, Bùi Kiệm... 

- Tính cách nhân vật (0,5) được thế hiện qua ngoại hình chân dung, lời 
nói, cử chỉ và hành động, đối thoại và một số độc thoại đơn giản, trực tiếp. 

2. (5 điểm) 

* Yêu cầu đoạn văn: 

- Không quá dài, độ khoảng trên dưới 15 dòng; 

- Theo trình tự: tả chung hai chị em, tả Thuý Vân, tả Thuý Kiều; 
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- Bám sát lời thơ của Nguyễn Du nhưng phải biến thành lời văn xuôi của 
bản thân; 

- Không phân tích, bình luận, nêu cảm xúc, hoặc ấn tượng của người viết. 

*Đề2 

1. Cảm nhận của em về số phận và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam 
qua hai nhân vật Vũ Thị Thiết và Thuý Kiều? 

2. Cảm nhận của em về hai nhân vật anh hùng Nguyễn Huệ và Lục 
Vân Tiên? 

Lưu ý: Mỗi câu viết thành một đoạn văn ngắn khoảng trên dưới 10 dòng. 

• Đáp án và biểu điểm: 

1. (5 điểm); 2 (5 điểm) 

Liỉu ý: Nội dung chính của cảm nhận dựa vào, diễn đạt lại và phát triển 
theo các câu II, IV bài ồn tập trên. 

*Đề3 

Chọn một trong những câu hỏi sau: 

1. Phân tích vai trò của chi tiết cái bóng ừong Chuyện người con gái Nam 
Xưcmg. 

2. Nghệ thuật miêu tả chân dung nhân vật trong đoạn trích Chị em Thuý 
Kiều. 

3. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình (tả tâm trạng nhân vật) trong đoạn trích 
Kiều ở lầu Ngưng Bích. 

• Đáp án và biểu điểm 

1 .a. (1 điểm). Giới thiệu vấn đề: cái hóng trong truyện truyền kì. 

b. Phân tích vai trò của cái hóng (7 điểm) trong; 

+ Sự phát triển của cốt truyện. 

+ Sự thể hiện tính cách các nhân vật Vũ Nương, Trương Sinh. 

+ Ý nghĩa của chi tiết hiện thực đời thường trong ừuyộn truyền kì 
trung đại. 

c. Diễn đạt, lời văn, lập luận: (2 điểm). 

2.a. Đánh giá chung nghệ thuật miêu tả chân dung của Nguyễn Du trong 
Truyện Kiều và trong đoạn ưích: (2 điểm). 
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a. Phân tích, chứng minh nghệ thuật song đôi và đòn bẩy, nghệ thuật dùng 
thiên nhiên để tả người, nghệ thuật ước lệ của Nguyễn Du khi lần lượt tả chân 
dung Thuý Vân, Thuý Kiều (6 điểm). 

b. Lời văn và diễn đạt: (1 điểm). 

3. a. Đánh giá chung về nghệ thuật tả cảnh ngụ tình, tả tâm trạng nhân vật 
của Nguyễn Du trong Truyện Kiều và trong đoạn ưích Kiều ở lầu Ngưng Bích 
(2 điểm) 

b. Phân tích, chứng minh: tâm trạng và nỗi nhớ, tình cảm buồn và nỗi cồ 
đcfn, lo lắng, sợ hãi cùa nhân vật trong những hình ảnh trăng, sóng biển, chiếc 
thuyền, bồng hoa, những kỉ niệm, những điển tích... (7 điểm) 

c. Lời văn và diễn đạt (1 điểm). 


Tiết 49 
TIẾNG VIỆT 

TỔNG KẾT VỂ TỪ VựNG 

(SựPHÁT TRIỂN CỦA TỪ VựNG, TRAUDồl VỐN TỪ) 

(Tiếp theo) 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiên thức: Tiếp tục hệ thống hoá những kiến thức về từ vựng đã học. 

2. Tích họp với Văn qua các văn bản Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa; với 
Tập làm văn ở bài Tập ỉàm thơ tám chữ. 

3. Rèn luyện các kĩ năng về sử dụng từ và chữa lỗi dùng từ. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

HỆ THỐNG HOẨ VE TỪ MƯỢN 

+ GV yêu cầu HS ừao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1 . 

- Ngoài từ thuần Việt là những từ do nhân dân ta tự sáng tạo ra, chúng ta 
còn vay mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, hiện 
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tượng, đặc điểm... mà tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị. Đó là các 
từ mượn. 

- Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong tiếng Việt là từ mượn tiếng Hán 
(gồm từ gốc Hán và từ Hán Việt). 

Bên cạnh đó, tiếng Việt còn mượn từ của một số ngôn ngữ khác như tiếng 
Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga... 

- Các từ mượn đã được Việt hoá thì viết như từ thuần Việt. Đối với những 
từ mượn chưa được Việt hoá hoàn toàn, nhất là những từ gồm trên hai tiếng, ta 
nên dùng gạch nối đế nối các tiếng với nhau. 

Ví dụ; 

- Từ mượn của tiếng Hán: sứ giở, tráng sĩ, giang sơn, thế giới, nhân loại, 
quốc gia, độc lập, tự do, hạnh phúc, phụ nữ, thiếu niên, nhỉ đồng, sinh viên... 

- Từ mượn cùa các ngôn ngữ khác (Anh, Pháp, Nga); mít tinh, ma-két-tinh, 
in-tơ-nét, ti vi, xà phòng, sa-ỉông, xích đông, hình tông, xô viết, hôn-sê~vỉch... 

2 . 

a. Không đúng, vì vay mượn từ ngữ của ngôn ngữ khác đế làm giàu cho 
ngôn ngữ cùa mình là một qui luật có tính phổ quát đối với tất cả các ngôn ngữ 
trên thế giới. Nói cách khác, không có ngôn ngữ nào ữên thế giới không có từ 
ngữ vay mưcíi. 

b. Không đúng, vì vay mượn từ ngữ của ngôn ngữ khác là nhu cầu tự thân 
của mỗi ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Tiếng Việt phải vay mượn từ ngữ 
nước ngoài nhằm thoả mãn các nhu cầu trao đổi thông tin, ưao đổi tư tưởng 
tình cảm... để đáp ứng với sự phát triển của kinh tế, xã hội. 

c. Đúng (đã giải thích ỏ mục b). 

d. Khồng đúng, vì xã hội và nhận thức của con người liên tục phát triển; 
các hoạt động giao lưu, hội nhập về mọi mặt buộc tiếng Việt phải thường 
xuyên vay mượn và bổ sung những từ ngữ mới nhằm diễn đạt những khái niệm 
mới một cách kịp thời và có hiệu quả. 

3. 

a. Nhóm từ sâm, lốp, ga, xăng, phanh... là những từ vay mượn đã được Việt 
hoá, nó được dùng giống như những từ thuần Việt: hàn, ghế, núi, đồi, trâu, 

hò... 

b. Nhóm từ a-xít, ra-đi-ô, vi-ta-mỉn... là những từ vay mượn chưa được 
Việt hoá, nó khác tiếng Việt về cách cấu tạo và thưòfng khó phát âm hơn từ 
thuần Việt. 
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Hoạt động 2 

HỆ THỐNG HOÁ KIỂn thức VỀ TỪ//ÁN VỈỆT 

+ GV yêu cầu HS ữao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi ưong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS ưả lời: 

1 . 

- Từ Hán Việt là từ mượn của tiếng Hán, nhưng được phát âm và dùng 
theo cách dùng từ của tiếng Việt. 

Ví dụ: quốc gia, quốc phòng, chính trị, kỉnh tể, ý thức, triết học, khái niệm, 
phản xạ, giáo dục, hiệu trưởng, giáo viên, tổng thống, thủ tướng, hộ trưởng, 
giám đổc... 

2 . 

a. Không đúng, vì khái niệm từ gốc Hán rộng hơn khái niệm từ Hán Việt, 
cụ thể: 

- Từ Hán Việt: vay mượn chủ yếu của tiếng Hán ở đời Đường (sau thế kỉ 
VIII), được Việt hoá về âm và cách dùng. Ví dụ: quốc gia, tổng thống, giám 
đốc... 

- Từ gốc Hán: vay mượn của tiếng Hán từ trước thế kỉ VIII, nay đã được 
Việt hoá hoàn toàn về cả âm và nghĩa. Ví dụ: xe, ngựa, buồng, phòng, chìm, 
chứa... 

b. Không đúng, vì trong những trường hợp cần thiết vẫn phải dùng từ Hán 
Việt, nhưng không nên lạm dụng. 

Ví dụ: 

+ Cần thiết; 

- ... độc lập, tự do (không nói: đứng một mình, không ai quản lí) 

- Tổng thống và phu nhân (không nói: Tổng thống và vợ) 

- Báo Thiếu niên tiền phong (không nói: Báo Trẻ con đi trước) 

- Bằng những việc làm cụ thể của mình, chị em phụ nữ đã xác lập được 
quyền hình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống, 
(không nói:...chị em đàn bà,... quyền ngang nhau...) 


+ Không cần thiết, nên tránh: 

- Con cái phải vâng lời phụ mẫu (cha mẹ) 

293 



- Lớp em hiện diện 30 bạn (có mặt) 

- Hỉ hữu ai học giỏi như bạn Bắc (Hiếm có) 

- Cứ tam cá nguyệt lại ra một tờ báo (ba tháng) 

c. Không đúng, vì hiện nay trong vốn từ vựng tiếng Việt có khoảng gần 
70% từ ngữ Hán Việt; có một số lĩnh vực dùng rất nhiều từ Hán Việt như chính 
trị, kinh tế, hành chính, tư pháp, giáo dục, y tế, quân sự... 

Ví dụ: 

- quốc gia, quốc kì, quốc hiệu, quốc thiều, quốc thống, chính trị, kinh tế, 
triết học, tôn giáo, quan điểm, lập trường, thể chế, chê độ, chính sách, chính 
phủ, chinh thể, chính thống, chính quyền, cách mạng, cải tổ, cách tân, pháp 
luật, kỉ cương, sắc lệnh, chỉ thị, công văn, nghị định, báo cáo, thông háo, thông 
tri, công điện, phúc đáp, hồi âm, háo chí, phát thanh, truyền thông, thư tín, hưu 
điện, viễn thông, đàm phán, hội nghị, thương lượng, thưong nghị, ngoại giao, 
đối nội, đối ngoại, hộ, vụ, viện, công sở, nhiệm sở, công chức, công dân, chức 
tước, chức sắc, hiên chế, tổ chức, nhân sự, đồng sự, tổng thống, chủ tịch, hí thư, 
thủ tướng, hộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, quốc hội, nghị trường, nghị viện, 
hạ viện, thưmg viện, giám đốc, thủ trướng, công vụ, công sai, công hộc 

- lập pháp, tư pháp, hành pháp, luật pháp, đạo luật, điều khoản, áp dụng, 
thực thỉ, cách chức, khai trừ, miễn nhiệm, tịch thu, tịch hiên, sung công, hồi 
thường, hồi hoàn, ân xá, đặc xá, toà án, chánh án, thẩm phán, kiểm sát, công 
tố, luật sư, hị cáo, hị can, nguyên đơn, hị đm, hầu toà, điều tra, thụ lí, kết án, 
tuyên án, tuyên phạt, sơ thẩm, chung thẩm, giám đốc thẩm, cấm cố, chung 
thân, tử hình, biệt giam, hình phạt, hình luật, hình sự, tiền án, tiền sự, khởi tố, 
cáo trạng, khiếu tố, khiếu nại, khiếu kiện, kiện tụng, bị can, thủ phạm, thủ ác, 
nhân chứng, vật chứng, chứng cứ, hằng chứng, hằng cứ, tố tụng, cáo huộc, tống 
đạt, tống giam, ngục tù, ngục thất, câu lưu, câu thúc, quản chế, quản thúc, 
trình diện, cấu thành, tội phạm, tội danh, khẩu cung, hức cung, thân cung, hồ 
sơ, án mạng, án phí, tự tử, hức tử, đột tử, hiện trường, y án, truy cứu, truy tố, 
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truy nã, cảnh sát, cảnh bỉnh, cảnh phục, cảnh háo, cảnh cáo, cảnh tỉnh, cảnh 
giác, cảnh giới, cải huấn, cải hối, hoàn lương, cảm hoá 

- thị trường, thị phần, ngân hàng, tiền tệ, ngoại tệ, tỉ suất, hối đoái, ngoại 
thương, thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất siêu, siêu thị, tiếp thị, quảng 
cáo, lãi suất, lợi nhuận, hàng hoá, lưu thông, phân phối, kinh doanh, giá trị, 
giá cả, phá giá, hội chi, hội thu, kiểm toán, kế toán, dự chi, hoàn ứng, dự toán, 
giao ỉm, hội nhập, hợp tác, đẩu tư, liên doanh, tài khoản, chứng khoán, cạnh 
tranh 

- hác sĩ, y sĩ, y tế, hộ lí, hênh lí, bệnh viện, hệnh xá, hênh trạng, bệnh tình, 
hệnh lí, bệnh nhân, bệnh binh, thương hỉnh, bệnh hoạn, bệnh căn, dịch bệnh, di 
căn, di truyền, truyền nhiễm, bệnh phẩm, bệnh án, dược liệu, hiệt dược, pha 
chế, điều chế, ung thư, hoại tử, hoại thư, biến chứng, hội chứng, chẩn đoán, hội 
chẩn, lương y, pháp y, quân y, lâm sàng, siêu âm, nội soi, điều trị, sẩn khoa, 
phụ khoa, nội khoa, ngoại khoa, nhỉ khoa, nha khoa, 

- giáo dục, giáo dưỡng, giáo sư, gia sư, ân sư, sư phụ, giáo viên, tiến sĩ, 
thạc sĩ, cao học, cử nhân, hằng cấp, vân hằng, chứng chỉ, trạng nguyên, hảng 
nhãn, thám hoa, tú tài, sĩ tử, háo danh, hiệu trưởng, hiệu phó, giáo án, giáo 
trình, tư liệu, tài liệu, cứ liệu, hiên soạn, hiên tập, hiệu đính, hiên tu, thư viện, 
thủ thư, tham khảo, hội thảo, hội nghị, giảng đường, đại học, cao đẳng, trung 
học, tiểu học, mẫu giáo, giám thị, giám khảo, giám sát, thí sinh, thực tập sinh, 
nghiên cứu sinh, chuyên môn, hộ môn... 

- quốc phòng, hiên giới, hiên cương, hiên cảnh, hiên ải, hiên phòng, hiên 
thuỳ, hải phận, không phận, hải đăng, thuỷ lôi, địa lôi, ngư lôi, cao xạ, chiến 
xa, pháo hạm, quân đoàn, sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, trung đội, 
tiểu đội, quân nhu, quân trang, quân phục, quân cảnh, quân y, quân dụng, 
quân giới, quân kì, quân kỉ, đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng, 
chuẩn tướng, đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá, đại uỷ, thượng uý, trung uý, 
thiểu uý, chuẩn uỷ, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, sĩ quan, hạ sĩ quan, cao cấp, 
trung cấp, đại táo, trung táo, tiểu táo, công sự, cân cứ, cân cứ địa, trận địa, 
trận tiền, công kiên, mật tập, tập kích, phục kích, cường kích, cồng kích, vu hồi, 
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tập hậu, tung thâm, giáp chiến, cận chiến, hộ binh, pháo hinh, hải quân, phòng 
không, không quân, cao xạ, hiên đội, thiết giáp, thiết xa, quân xa, đặc công, 
tình háo, chiến trường, chiến tranh, chiến lược, chiến thuật, chiến dịch, can 
qua, tiền đồn, tiền tuyến, tiền duyên, tiền tiêu, hậu phương, hậu cần, phòng thủ, 
phản công, tiến công, tử thủ, phòng vệ, tự vệ, đề kháng, kháng cự, vệ bỉnh, cảnh 
vệ, cảnh hỉnh, quân cảnh, tử chiến, tử trận, tử sĩ, liệt sĩ, ác liệt, ác chiến, giao 
chiến, áp chế, áp giải, binh sĩ, hỉnh lực, binh hị, hình thư, binh pháp, hĩnh mã, 
hỉnh trạm, binh đao, binh vận, tù binh, háo thù, phục thù, anh hùng, anh hùng 
ca, bi hùng, bi tráng, bất tử, bất diệt, hất khuất, cảm tử, quyết tử... 

d. Không đúng, vì tuy là từ vay mưcm, nhưng từ tiếng Hán đã được Việt 
hoá về cách đọc và cách dùng; do đó nó trở thành một bộ phận quan trọng 
trong vốn từ vựng tiếng Việt. 

Giả sử, vì một lí do nào đấy mà ta "tẩy chay” toàn bộ từ Hán Việt thì tình 
hình tiếng Việt sẽ ra sao? Hãy thử thay thế các từ Hán Việt ưong mục (c) bằng 
các từ ngữ thuần Việt xem sao. Đó là còn chưa nói đến hàng loạt các thuật ngữ 
chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, quân sự... vốn là những từ có ý nghĩa rất chặt 
chẽ và mang tính phổ cập cao, không thể dễ dàng dùng từ ngữ thuần Việt thay 
thế được. 

Hoạt động 3 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ SựPHẢT TRỉỂN của TỪVỰNG 

+ GV yêu cầu HS ữao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi ưong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1 . 

a. Cách 1: Phát ưiển nghĩa của từ ngữ 

+ Thêm nghĩa mới: 

Ví dụ: 

- Bủa tay ôm chặt bồ kỉnh tế. (Phan Bội Châu). Từ "kỉnh tể' là cách nói tắt 
của "kinh bang tế thể' có nghĩa là "trị nước cứu đời" 
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- Nền kinh nhà nước. Từ "kinh tể' có nghĩa là "toàn bộ hoạt động của 
con người trong sản xuất, lưu thông và sử dụng hàng hoá" 

+ Bằng cách chuyển nghĩa: 

- ... Chị em sắm sửa bộ hành chơi 

(và)... Ngày xuân em hãy còn dài (Phương thức ẩn dụ) 

- ... Giở kim thoa với khăn hồng trao tay 

(và)... Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người (Phương thức hoán dụ) 

b. Cách 2: Tạo từ ngữ mới 

+ Từ ngữ mófi xuất hiện: 

Ví dụ: kính tế trì thức, sở hữu trí tuệ, khu chếxuất, du lịch sình thái... 

+ Cấu tạo theo mô hình X + y hoặc y + x: 

Ví dụ: vãn học, toán học, hoá học, sử học, khảo cổ học, nhân chủng học, 
học hỏi, học hành, học gạo, học tủ, học lệch, học chay... 

c. Cách 3: Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài 

+ Mượn của tiếng Hán: 

Ví dụ: giang sơn, thiên cung, thuỷ cung, sơn cước, son lâm, sơn nữ, hiên ải, 
hiên thuỳ, tráng sĩ, hữu tình, xướng ca, hội hoạ, âm nhạc, vũ đạo, vũ điệu, đạo 
diễn, diễn viên, điện ảnh, kịch trường, vũ trường... 

+ Mượn của tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga: 

Ví dụ: mít tỉnh, ma-két-tinh, in-tơ-nét, sa lông, xích đông, sơ mi, xà phòng, 
hôn-sê-vích, men-sê-vích, xô viết... 
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3. Không, vì: 

- Số lượng các sự vật, hiện tượng, khái niệm mới là vô hạn; do đó nếu cứ 
ứng với mỗi một sự vật, hiện tượng, khái niệm mới lại phải có thêm một từ ngữ 
mới thì số lượng các từ ngữ quá lớn, quá cồng kềnh rườm rà; hơn nữa số lượng 
từ ngữ là có giới hạn, vì thế phát triển số lượng từ ngữ chỉ là một trong những 
cách phát triển từ vựng mà thôi! 

- Ngoài cách phát triển số lượng từ ngữ, còn có cách thêm nghĩa mới cho 
từ ngữ, vay mượn từ ngữ của ngôn ngữ nước ngoài. 

Hoạt động 4 

HỆ THỐNG HOÁ KIỀn thức VỀ thuật ngữ 

+ GV yêu cầu HS ưao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1 . 

- Thuật ngữ là từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ và thường 
được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ. 

- Thường mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và ngược lại, mỗi khái 
niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ. 

- Thuật ngữ không có tính biểu cảm. 

Ví dụ; 

- Thạch nhũ: sản phẩm hình thành trong các hang động do sự nhỏ giọt của 
các dung dịch đá vôi hoà tan trong nước có chứa a-xít các-bô-níc. (Dùng 
trong văn bản khoa học địa lí). 

- Badơ: hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với 
một hay nhiều nhóm hi-đrô-xít. (Dùng trong văn bản khoa học hoá học). 
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- An dụ: gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có 
nét tưcfng đồng với nó. (Dùng ừong văn bản khoa học Ngữ văn). 

- Phân số thập phân: phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10. (Dùng trong văn 
bản khoa học toán học) 

2 . 

Vai trò của thuật ngữ rất quan ưọng, vì; 

a. Xã hội phát ưiển, nhận thức của con người phát triển, con người ngày 
càng phải tích luỹ một vốn khái niệm khá lớn, mà mỗi khái niệm khoa học 
(được coi là một đơn vị trì thức) thường tương ứng với một thuật ngữ; do đó 
giải nghĩa được một thuật ngữ (hoặc phải tra từ điển để hiểu) tức là đã nắm 
được một đơn vị tri thức khoa học nào đó. 

b. Chúng ta đang sống trong thời đại "kinh tế toàn cầu", nghĩa là tất cả các 
nước muốn phát triển đều phải giao lưu, hội nhập về nhiều mặt với các nước 
khác; trong đó đặc biệt quan trọng là việc tiếp thu và chuyển giao các thành tựu 
tiên tiến về khoa học, công nghệ; vì vậy nếu không am hiểu các thuật ngữ khoa 
học, công nghệ thì dễ rơi vào tình ưạng tụt hậu, lãng phí. 

c. Rèn luyện thói quen giải thích nghĩa của các thuật ngữ chính là rèn 
luyện tư duy trừu tượng, rèn luyện năng lực tổng hợp hoá, khái quát hoá trong 
quá trình học tập của mỗi học sinh. 

Hoạt động 5 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ TRAU Dồỉ VốN TỪ 

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1 . 

a. Cách 1: 

- Rèn luyện để nắm đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ là 
việc rất quan trọng để trau dồi vốn từ. 

Ví dụ; 

Từ "xuân": 

- Mùa xuân là tết trồng cây 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân 

(Hồ Chí Minh) 
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- Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng 
Vào cuộc trường sinh nhẹ cánh hay 

(Tố Hữu) 

- Xuân ơi xuân em mới đến dăm năm 
Mà đất nước đã tiùig hừng ngày hội 

(TỐHữu) 

- Chơi xuân kẻo hết xuân đi 
Cái già sồng sộc nó thì theo sau 

(Ca dao) 

- Chơi xuân có hiểt xuân chăng tá 
Cọc nhổ đi rồi ỉỗ hỏ không 

(Hồ Xuân Hương) 

- Ngày xuân em hãy còn dài 
Xót tình máu mủ thay lời nước non 

(Nguyễn Du) 

b. Cách 2; 

- Rèn luyện để biết thêm những từ chưa biết, làm tăng vốn từ là việc 
thường xuyên phải làm để trau dồi vốn từ. 

Vidụ: 

- Hiểu nghĩa của từ ''học tập" thì có thể giải thích được nghĩa của các từ: 
học hành, học hỏi, học tủ, học lệch, học gạo, học chay... 

- Hiểu được nghĩa của từ "ỉập" thì có thể giải thích được nghĩa của các từ: 
lập thân, lập nghiệp, lập ngôn, lập gia thất... 

- Hiểu được nghĩa của từ "hách khoa" thì có thể giải thích được nghĩa của 
các từ ngữ: hách khoa thư, hách khoa toàn thư, hách nghệ, hách tính... 

- Biết từ "hao diêm" có thể giải thích bằng từ đồng nghĩa để hiểu từ 
“/ỉợp quẹt". 

- Biết "không phận" có từ đồng nghĩa ưong tiếng Việt là "vùng trời” thì có 
thể hiểu được các từ: hải phận, hải đăng, hải đảo, hải sản, hải liiU... 

2 . 

- Bách khoa toàn thic. từ điển bách khoa ghi đầy đủ ưi thức của các ngành. 
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- Bảo hộ mậu dịch: (chính sách) bảo vệ sản xuất ữong nước chống lại sự 
cạnh tranh (có thể không lành mạnh, không đàng hoàng như: phá giá, khuyến 
mại giả hiệu...) của hàng hoá nước ngoài trên thị trường nước mình. 

- Dự thảo: văn bản mới ở dạng dự kiến, phác thảo, cần phải đưa ra một hội 
nghị (hoặc cuộc họp) của những người có thẩm quyền để thông qua. 

- Đại sứ quán: cơ quan đại diện chính thức và toàn diện của một nhà nước 
ở nước ngoài, do một đại sứ đặc mệnh toàn quyền đứng đầu. 

- Hậu duệ: con cháu của người đã chết. 

- Khẩu khí: khí phách của con người toát ra qua lời nói. 

- Môi sinh: môi trường sống của sinh vật. 

3. 

a. Dùng từ "héo hổ" không phù hợp vì nghĩa của từ này là: cung cấp dinh 
dưỡng cho cơ thể của con người. 

- Nên dùng từ "béo bở" vì nghĩa của từ này là: lĩnh vực mới, ít người cạnh 
tranh, dễ thu được lợi nhuận cao. 

b. Dùng từ "đạm hạc" không phù hợp vì nghĩa của từ này là: ít, sơ sài, 
nghèo, rẻ... 

- Nên dùng từ "tệ hạc" vì nghĩa của từ này là: lạnh lùng, nhạt nhẽo, dửng 
dưng vô cảm, không có trước có sau... 

c. Dùng từ "tấp nập" không phù hợp vì nghĩa của từ này là: đông vui, sôi 
động, liên tục... 

- Nên dùng từ "tới tấp" vì nghĩa của từ này là: liên tiếp, dồn dập, tập trung 
vào một thời điểm nào đó... 

- Khác với từ ngữ toàn dân, biệt ngữ xã hội chỉ được dùng trong một tầng 
lớp xã hội nhất định. 

+ Tầng lớp quí tộc thời phong kiến: 

- Hoàng thượng, Thiên tử, Bệ hạ... (vua) 

-Thần, Khơnh, Bề tôi... (quan) 

- Long sàng (giường của vua), Long hào (áo của vua), Ngự thiện (vua ăn), 
Ngự lãm (vua xem), vườn Ngự uyển (vườn hoa cây cảnh để vua dạo chơi)... 

+ Tầng lớp tiểu tư sản trước Cách mạng tháng Tám: 

- Cậu (cha), mợ (mẹ) 

- Quơn lớn (chỉ huy người Pháp hoặc quan lại Việt Nam làm việc cho Pháp) 

+ Tầng lớp học sinh, sinh viên: 

-Học gạo, học tủ, học lệch, học vẹt, trúng tủ, ngỗng, gậy, lộ hem... 

3. Một số biệt ngữ xã hội: 
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a. Giới kỉnh doơnh: vào cầu (có lãi hoặc thu lợi khá), vào cầu lửa (lãi lớn, 
lợi to), móm (lỗ), sập tiệm (vỡ nợ), cân hoặc lít (ừăm nghìn), vé (ừăm USD), 
đẩy (bán), thửa (mua), lên đời (mua loại cao cấp hơn), tanh (đáng sợ, đáng 
phục), chát (đắt), hèo (rẻ), đầu nậu (bao tiêu trọn gói việc in ấn, phát hành 
sách), cai đầu dài (cầm đầu đội quân xây dựng hoặc kinh doanh, hàm nghĩa 
tiêu cực)... 

b. Giới thanh niên: nhìn đểu (không thiện chí), cười đểu, hằng đểu (giả), 
tẩm - quê — quỷnh - hột (ngây ngô, ngờ nghệch), xịn (hàng hiệu), sành điệu 
(am hiểu, thành thục), cốm (non nớt), đào mỏ (moi tiền), mơi hoặc a-lỉ mơi 

(gạ gẫm, vòi vĩnh), hiến - lặn-phắn (đi khỏi, trốn), đầu gấu, hảo kê, mặt 
rô, đại ca, đầu hò... 


Tiết 50 

TẬP LÀM VĂN 

NGHỊ LUẬN TRONG VẢN BẢN TỰ sự 

A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: ôn tập và củng cố những kiến thức về văn bản tự sự. 

2. Tích hợp với những văn bản Văn và những bài Tiếng Việt đã học. 

3. Rèn luyện kĩ năng sử dụng các yếu tố nghị luận trong vãn bản tự sự. 

B. Thỉểt kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu hai đoạn trích (a), (b) ữong SGK và ưả lời các 
câu hỏi: 

1. Xác định các câu, chữ thể hiện rõ tính chất nghị luận ữong hai đoạn 
trích đã dẫn. 

2. Xác định những dấu hiệu và đặc điểm của nghị luận trong một văn bản. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1 . 

a. Đoạn văn thể hiện những suy nghĩ nội tâm của nhân vật ông giáo trong 
truyện Lão Hạc của Nam Cao. về bản chất, đây là cuộc "đối diện đàm tâm", 
tức là một cuộc đối thoại của ông giáo với chính bản thân mình, một cuộc 
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"phân thân" để thuyết phục chính mình trước những hiện tượng phức tạp của 
con người và cuộc sống xung quanh. Trình tự suy nghĩ của ông giáo như sau: 

(1) Nêu vấn đề: 

Nếu không chịu đào sâu suy nghĩ để tìm hiểu bản chất của con người, mà 
chỉ xét các hiện tượng bề mặt thì rất dễ có ác cảm với con ngưòd. 

(2) Phát ưiển vấn đề: 

Vợ tôi (ông giáo) không phải là người ác; nhưng lại có những lời nói, hành 
động có vẻ ích kỉ và tàn nhẫn! Vì sao vậy? Thử lí giải xem: 

+ Xuất phát từ một qui luật tự nhiên: Khi người ta đau chân thì chỉ nghĩ 
đến cái chân đau (tức là chỉ nghĩ đến nỗi đau của bản thân - ích kỉ một cách 
hồn nhiên, tất yếu!) 

+ Cũng xuất phát từ một qui luật tự nhiên khác: Khi người ta khổ quá thì 
người ta không còn nghĩ đến ai được nữa (tức là cảm thấy mình là người khổ 
nhất trên đời này rồi - dửng dưng, vô cảm với nỗi khổ của người khác một cách 
cũng hồn nhiên, tất yếu!) 

+ Mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng: bản tính tốt của con người 
(nhân chi sơ tính bản thiện) đã bị khuất lấp đằng sau những lời nói, hành động 
có vẻ ích kỉ, tàn nhẫn. 

(3) Kết thúc vấn đề: 

- Khi đã tự thuyết phục được mình, ông giáo "chỉ buồn chứ không nỡ 
giận"! 

- Trong nỗi buồn ấy, vẫn bền bỉ một niềm tin vào khả năng hướng thiện, 
phục thiện, hành thiện của con người. 

b. Đoạn đối thoại Kiều - Hoạn Thư diễn ra dưới hình thức nghị luận. 

+ Kiều có vị thế cùa một vị quan toà buộc tội Hoạn Thư, có toàn quyền tha 
hoặc giết Hoạn Thư; nhưng lời lẽ của Kiều lại mềm mỏng, tế nhị, không đao to 
búa lớn, do đó có sức thuyết phục cao. Trong phiên toà vô tiền khoáng hậu này, 
nếu Kiều đập bàn quát tháo một cách thô thiển, chưa chắc Hoạn Thư đã chịu 
"mở miệng” đế thưa gửi thấu lí đạt tình đến thế! 

+ Còn Hoạn Thư thì ý thức sâu sắc về "thân phận” của mình, biết rằng là bị 
cáo thì sự sống của mình đang ở trong tình ưạng ”chỉ mành treo chuông"; cho 
nên cách thưa gửi của Hoạn Thư thật mềm mỏng, có lí có tình khiến cho cuộc 
"tự cứu mình" của Hoạn Thư diễn ra thật ngoạn mục. Nói cách khác, Hoạn Thư 
đã thủ một vai kép thành công mĩ mãn: một vai bị cáo và một vai luật sư! 
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Hoạn Thư sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp gia phong và được 
giáo dục chu đáo. Vì vậy cái ghen của nàng cũng không hề mang tính chất chợ 
húa như vô số nhũng ưò đánh ghen tầm thường của những kẻ thiếu lí trí ngoài 
đời. Khi thấy Kiều định mượn oai Từ Hải để thanh toán ân oán với mình, Hoạn 
Thư đã ngọt nhạt thưa gửi quả không hổ danh vốn dòng họ Hoạn danh gia! 

- Thứ nhất, nàng nói tới quan hệ xã hội: 

Lòng riêng riêng những kính yêu 
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai! 

- Chị Kiều oi! Với tư cách là hai người đàn bà với nhau thì tôi vô cùng 
ngường mộ tài sắc và kính trọng đức hi sinh "hiếu trọng tình thâm" của chị. 
Nhưng, chị thông minh như thế sao lại có thể tự đẩy mình vào cái cảnh ngộ oai 
oái như hai gái lấy một chồng? Vả lại, nếu theo lí thì tôi và chàng Thúc lấy 
nhau có hôn thú đàng hoàng, còn chị chỉ là kẻ đi cướp chồng của người khác 
mà thôi! Trong việc này, không thế có chuyện ai nhường ai mà là chính chị 
phải chấm dứt ngay mối quan hệ trái pháp luật với chồng tôi, chị Kiều ạ! 

- Thứ hai, nàng nói về chuyện đàn hà với nhau: 

Rằng: Tôi chút phận đàn hà 
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình 

- Chị Kiều cfi! Chúng ta đều là phận đàn bà, mà đàn bà dẫu có chất thành 
đống thì vẫn bằng không thôi, phải không chị? Nhất nam viết hữu, thập nữ viết 
vô mà! 

Lại nữa, Đức Khổng Tử đã chẳng từng dạy rằng: "Đàn bà vốn là tiểu nhân 
ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời!” đấy ư? Đã tiểu nhân, lại phận tầm gửi, 
may nhờ rủi chịu, biết kêu ai? Tôi chẳng may vớ phải anh chồng âm nam dại 
gái, suốt ngày chỉ sướt mướt thỏ than, chẳng được tích sự gì. Nếu cho đi được 
như cho một cái áo thì tôi cũng đã tống đi cho nhẹ nợ, đằng này xuất giá tòng 
phu thì có khác gì cái án chung thân, hả chị? Thật ra, tôi cũng chẳng sung 
sướng gì hơn chị đâu! Chị thử nghĩ xem, thôi thì ăn vụng biết chùi mép nó còn 
đi một nhẽ, đằng này chồng tôi ăn vụng mà để đến nỗi bố phải đánh đòn rồi lôi 
ra cửa quan! Nhục nhã lắm, chị Kiều ạ! Thế mà chị lại nỡ lôi những chuyện 
của đàn bà ra cồng đường nữa ư? Buồn quá, chị Kiều ơi! 

- Cuối cùng, nàng nhắc nhở đạo lí làm người: 

Nghĩ cho khi gác viết kinh 
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo 
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- Chị Kiều ạ! Tôi giao cho chị việc tụng kinh gõ mõ là có thiện chí giúp 
chị tĩnh tâm trở lại, nhưng chị đã bỏ trốn, lại còn đem theo cả gia bảo thờ cúng 
của nhà tôi! Tôi biết, nhiữig đã lờ đi đế mở đường hiếu sinh cho chị. Ngày ấy, 
nếu theo thói tiểu nhân đàn bà thường tình, mà tồi đuổi theo chị thì sự thể sẽ ra 
sao nhỉ? Chắc chắn là không có phiên toà hôm nay, phải khồng chị Kiều? 

Sau những lời ”tự bào chữa” của Hoạn Thư, Kiều từ chỗ nộ khí xung thiên: 

Dưới cờ gươm tuốt nắp ra 
Chính danh thủ phạm tên ỉà Hoạn Thư! 
đã phải quăng gưom xuống đất, tâm phục khẩu phục: 

Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay! 
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BẲ111 ^ 12 


Tuần 11 

Tiết 51 - 52 
VĂN HỌC 

ĐOÀN THUYỂN ĐÁNH CÁ 

Huy Cận 


A. Kết quả Cần đạt 

1. Kiến thức: Thấy rõ sự thống nhất của cảm hứng thiên nhiên, vũ trụ và 
cảm hứng về lao động đã tạo nên những hình ảnh đẹp, tráng lệ, giàu màu sắc 
lãng mạn ừong khúc tráng ca Đoàn thuyền đánh cá. 

2. Tích hợp với phần Văn ở bài thơ Bếp lửa, với Tiếng Việt ở bài Tổng kết 
về từ vựng, với Tập làm văn ở bài Tập làm thơ tám chữ. 

3. Rèn kĩ nâng đọc và phân tích những hình ảnh, nhịp điệu vừa cổ điển vừa 
mới mẻ ừong bài thơ. 

4. Chuẩn bị: Tập thơ Trời mỗi ngày lại sáng, chân dung Huy Cận, tranh 
hoặc ảnh về cảnh bình minh hoặc hoàng hôn ữên vịnh Hạ Long, cảnh đoàn 
thuyền đánh cá ra khơi... 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức. vấn đáp) 

1. Đọc thuộc lòng và diễn cảm Bài thơ vê tiểu đội xe không kính. Chứng 
minh giọng thơ tươi trẻ, ngang tàng rất phù hợp với không khí chiến ưận, với 
tính cách của những người lính lái xe Trường Sơn. 

2. Em hiểu như thế nào về câu thơ: Chỉ cần trong xe cổ một trái timl 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 
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1. Giới thiệu tác giả Huy Cận, tập thơ Trời mỗi ngày ỉại sáng (1958) - kết 
quả trực tiếp cùa chuyến thâm nhập thực tế dài ngày ở vùng than, vùng biển 
Quảng Ninh đã làm đổi mới và chín lại hồn thơ cùa tác giả Lửa thiêng. 

2. Đoàn thuyền đánh cá là một bài thơ đặc sắc trong chùm thơ Huy Cận 
viết về vùng mỏ - vùng than, vùng biển Quảng Ninh - Hạ Long, ca ngợi cuộc 
sống lao động tập thể tràn ngập niềm vui lãng mạn, hào hứng của những người 
dân ham đánh cá xa bờ. 

3. Cho HS xem chân dung Huy Cận, tập thơ Trời mỏi ngày ỉại sáng. Trích 
đọc bài viết của Huy Cận: 

"Sau Cách mạng tháng Tám, tôi có dịp viết nhiều về vẻ đẹp sông biển khi ờ 
vùng biển Hạ Long. Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được viết trong những tháng 
năm đất nước bắt đầu xây dựng chù nghĩa xã hội. Không khí vui tươi, phấn 
khởi của cuộc đời, của vùng than, vùng biển đang hăng say lao động từ bình 
minh cho đến hoàng hôn và cả từ hoàng hôn cho đến bình minh. Đoàn thuyền 
đánh cá lấy thời điểm xuất phát khác với ỉệ thường, lúc mặt ười lặn và trở về 
trong bình minh chói lọi. Khung cảnh ưên biển khi mặt trời tắt không nặng nề, 
tăm tối mà mang vẻ đẹp tự nhiên tạo vật ưong qui luật vận động tự nhiên của 
nó. ớ đây, tôi đã miêu tả khung cảnh tạo vật với cảm hứng vũ trụ. Nếu trước 
Cách mạng, vũ trụ ca rất buồn thì bây giờ lại rất vui, trước tách biệt với cuộc 
đời thì nay lại rất gần gũi với con người. Bài thơ là cuộc chạy đua giữa con 
người và thiên nhiên, và con người đã chiến thắng. Tôi coi đây ỉà khúc tráng 
ca, ca ngợi con người trong lao động với tinh thần làm chủ, với niềm vui. Bài 
thơ là sự kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn. 

4. Sự chuyển biến và trưởng thành của thơ Huy Cận là kết quả trực tiếp của 
mỗi bước đường ngày càng ngập sâu vào cuộc đời - hiện thân khoẻ khoắn nhất 
cho sự sống. Gương mặt của cuộc đời là gương mặt của nhân quần - lao động - 
đấu tranh - sáng tạo. Bắt đầu từ Trời mỗi ngày lại sáng, cuộc sống ùa vào thơ 
Huy Cận, mang lại cho thơ ông một sinh khí chưa từng thấy.. .Huy Cận đã tìm 
ra mối hoà điệu của lao động, của người lao động với mạch sống đang lên từng 
ngày tươi da thắm thịt của đất nước. Đoàn thuyền đánh cá là bài thơ tiêu biểu 
cho sự hoà điệu ấy. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc: Giọng phấn chấn, hào hứng, chú ý các nhịp 4/3, 2 - 2/3, các vần 
trắc nối tiếp xen với những vần bằng tạo nên âm hưcmg vừa chắc khoẻ vừa vang 
xa ưong thể thơ thất ngôn trường thiên 4 câu / khổ. 
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2. Giải thích từ khó: Chú thích (1), cần bổ sung thêm: có thể đó là cái nhìn 
từ một hòn đảo ưên vịnh Hạ Long, thậm chí có thể hiểu đó là câu thơ thuần 
tưởng tượng và mang tính khái quát nghệ thuật, không hẳn là từ vùng biển Hạ 
Long cụ thể. Kéo xoăn tay: kéo nhanh mạnh, liền tay. 

3. Bố cục 3 đoạn, theo hành trình chuyến biển (ra biển khơi đánh cá). 

- 2 khổ đầu: Đoàn thuyền đánh cá xuất phát trong hoàng hôn đỏ rực, và 
tiếng hát mê say. 

- 4 khổ tiếp: Ngợi ca cảnh đánh bắt cá trong đêm trăng trên biển. 

- Khổ cuối: Đoàn thuyền đầy cá trở về trong ánh bình minh chói lọi. 

Hoàng hôn xuống hiển, thuyền đi 
Thâu đêm đánh hắt, trở về hình minh. 

Hoạt động 4 

HUÓNG DẪN ĐỌC - HlỂu CHI TIẾT 

1. Cảm hứng bao trùm. 

+ GV nêu vấn đề: Đọc toàn bài thơ, em có thể khái quát cảm hứng 
bao trùm của Đoàn thuyền đánh cá là gì? Từ đâu mà ta có thể nhận ra cảm 
hứng ấy? 

+ HS trả lời theo những ấn tượng và suy nghĩ đầu tiên của bản thân. 

• Định hướng: 

Hai cảm hứng bao trùm hoà quyện và thống nhất trong bài thơ của Huy 
Cận: cảm hứng thiên nhiên, vũ trụ (cảm hứng thường gặp và phổ biến làm nên 
bản sắc thơ Huy Cận từ trước Cách mạng) và cảm hứng về ỉao động, về những 
người lao động mới đang xây dựng đất nước. 

- Cồng việc lao động đánh cá của những ngư dân Quảng Ninh trên biển Hạ 
Long được miêu tả trong sự thống nhất hoà quyện với thiên nhiên trời biển, 
trăng sao bát ngát, kì vĩ, bay bổng. 

- Cảm hứng thống nhất ấy tạo nên vẻ đẹp riêng của bài thơ và được thể 
hiện trong cả bài, trong từng khổ, từng dòng thơ. 

2. Tim hiểu những bức tranh đẹp về thiên nhiên và lao động theo hành 
trình của đoàn thuyền đánh cá. 

+ GV nói lời chuyển: Bài thơ là bức ừanh đẹp lộng lẫy, lung linh sắc màu, 
vang động âm thanh, vừa thực vừa bay bổng lãng mạn về thiên nhiên và lao 
động, xuất hiện theo thời gian, không gian, trong hành trình chuyến biển đánh 
cá ngoài khơi, về đại thể, đó là những cảnh nào? 

+ HS nhắc lại: 


308 



- Đó là cảnh xuất phát, cảnh trên đường đi, cảnh đánh bắt, cảnh trở về 
thắng lợi, từ hoàng hôn cho đến bình minh, từ lúc mặt trời xuống hiển như hòn 
lửa đến lúc mặt trời đội hiển mà lên. 

a. Cảnh hoàng hôn ưên biển và đoàn thuyền đánh cá khởi hành. 

+ HS đọc diễn cảm 2 khổ tho đầu. 

+ GV hỏi: Hình dung của em về cảnh hoàng hồn xuống biển dựa theo liên 
tưởng và tưởng tượng của nhà tho? Hình ảnh so sánh: hòn lửa, hình ảnh ẩn dụ: 
then sóng, cửa đêm gợi cho em ấn tượng gì? 

+ HS phát biểu cảm nhận. 

• Định hướng: 

- Mở đầu bài thơ là hai câu thơ tả cảnh hoàng hôn trên biển thật độc đáo, 
thú vị. Nếu chỉ căn cứ vào thực tế đơn thuần, sẽ thấy câu thơ thật vô lí, bởi trên 
vịnh Hạ Long (hướng đông) không thể thấy cảnh mặt trời xuống biển như thế. 
Nhưng đây, nhà thơ có thể đặt điểm nhìn trên con thuyền đang ra khoi, nhìn về 
hướng tây, phía hờ, cũng có thể điểm nhìn từ một hòn đảo ngoài khơi và cũng 
có thể là hình ảnh thuần tưởng tượng và khái quát nghệ thuật. 

Cẩm hứng vũ trụ quen thuộc của thơ Huy Cận với những so sánh, liên 
tưởng bất ngờ, kì vĩ: mặt trời như một hòn lửa đỏ rực khổng lồ. Những lượn 
sóng dài như những then cài, đang cài then, và đêm tối bao trùm ười đất như 
hai cánh cửa vĩ đại đang sập lại. Hai vần trắc: lửa- cửa liền nhau, nối nhau làm 
cho ấn tượng đột ngột nhanh chóng của đêm tối bao ưùm, hòn lửa mặt trời lặn 
khuất phía chân trời, chìm xuống lòng biển thật hùng vĩ. Vũ trụ thiên nhiên 
như một ngồi nhà vĩ đại mà mẹ tạo hoá đã hào phóng ban tặng cho con người. 

+ GV hỏi: Từ lại trong câu Đoàn thuyên đánh cá lại ra khơi hàm ý gì? Em 
hiểu hình ảnh câu hát câng huồm như thế nào? Nội dung lòd hát gợi mơ ước gì 
của người đánh cá? 

+ HS phân tích, suy luận. 

• Định hướng: 

Từ lại cho ta hiểu đây là hoạt động, là công việc hằng ngày thường xuyên 
của những người dân biển nơi đây. Đây chỉ là một trong trăm nghìn chuyến 
đánh cá đêm trên biển xa, nhưng mỗi chuyến đi là mỗi hào hứng và hi vọng, là 
niềm vui lao động. Khi nhiều người ưên bờ, trên biển vào đêm nghỉ ngơi thư 
giãn thì những ngư dân Hạ Long lại bắt đầu một đêm làm việc vất vả nhưng 
hăng say và lấp lánh niềm vui. 

Hình ảnh ẩn dụ câu hát căng buồm thật thơ mộng, khoẻ khoắn và đẹp lãng 
mạn. Đó là những chàng ưai biển đang vừa chèo thuyền, đưa thuyền ra khơi 
vừa cất cao tiếng hát. Tiếng hát vang khoẻ, vang xa, bay cao, cùng với gió, hoà 
với gió thổi căng cánh buồm. Đó là tiếng hát chan chứa niềm vui của những 
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người dân lao động được làm chù thiên nhiên, đất nước, công việc yêu thích và 
gắn bó suốt đời. 

Nội dung lời hát thể hiện mơ ước đánh bắt được thật nhiều hải sản, nhiều 
cá tôm, trong hình thức diễn đạt thật lãng mạn: đàn cá bơi ngang dọc ữên biển 
như đan dột, dột vào tấm lưới của con người. 

b. Cảnh đánh cá và cảnh biển đêm. 

+ HS đọc tiếp 4 khổ thơ. Nhận xét và phân tích những hình ảnh đẹp và lãng 
mạn tả cảnh biển đêm, tả cảnh đánh bắt cá. 

+ GV hỏi: Cảnh đoàn thuyền đi trên biển và chuẩn bị đánh bắt được miêu 
tả như thế nào? Cách viết lái gió với buồm trâng gợi cho em điều gì? 

+ HS tự cảm nhận, phân tích, phát biểu. 

• Định hướng: 

Cảnh đoàn thuyền lướt đi êm trên biển đêm trăng và chuẩn bị đánh cá được 
tả như bức tranh lãng mạn hào hùng. Lái gió với buồm trâng. Trăng, gió, mây 
đã hoà nhập với con thuyền. Chuẩn bị bao vây, buông lưới như đang dàn đan 
thế trận, khẩn trương mà phấn khởi, tự tin. 

Bài hát trên đường vừa dứt thì bài hát gõ thuyền gọi cá đã vang lên trên 
sóng biển. 

Sự giàu có, đẹp đẽ của cá biển được tả ừong khổ thơ đặc sắc, duyên dáng 
lấp lánh sắc màu, như bức ưanh sơn mài trong bể cá khổng lồ: 

Cá nhụ, cá chim cùng cá đé, 

Cá song ỉấp lánh đuốc đen hồng, 

Cái đuôi em quẫy, trăng vàng choé, 

Đêm thở, sao lùa nước Hạ Long. 

Những loài cá khác nhau được gọi tên, được tả với những đặc điểm hình 
dáng và hoạt động cụ thể. Cái đuôi cá được gọi một cách tình tứ là em, ánh 
trăng vảng choé lên, lấp lánh cùng làn nước bắn vọt lên. (có giai thoại rằng, 
trong bản viết Huy Cận dùng từ én (tên một loài cá. Khi in lầm lại thành em', 
nhà thơ biết nhưng khồng sửa lại. Có lẽ ồng thấy từ em lại có ý nghĩa tình tứ 
hơn chăng? Ngoài ý muốn ban đầu của mình !) Biển đêm thở phập phồng, ánh 
sao tan, in trong lòng biển. Cảnh vật thật lung linh huyền ảo như thế giới thần 
tiên, cổ tích. Những người dân lao động đang làm việc trong khung cảnh và 
niềm vui như thế. 

+ GV hỏi: Cảnh lao động đánh cá (kéo lưới) được tả như thế nào? 

+ HS phân tích cụm từ kéo xoăn tay chùm cá nặng. 

• Định hướng: 
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Công việc chuyên môn đánh cá, qua cái nhìn và tưởng tượng của nhà thơ e 
có phần đơn giản: dong thuyền ra khơi, chọn địa điểm, dàn thuyền, buông lưới, 
chờ đợi, kéo lưới thu hoạch hải sản lên thuyền, trỏ về. 

Cảnh buông lưới, chờ đợi, ngắm biển đêm, cảnh kéo lưới đều được hình 
dung đầy chất thơ. Riêng cảnh kéo lưới đã được tả khá sát thực và cụ thể bằng 
hình ảnh kéo xoăn tay chùm cá nặng. Kéo hết sức, liền tay, liên tục để cá 
không thể thoát được. Những con cá to, nhỏ mắc lưới, dính sát nhau như những 
chùm quả nặng trĩu từ dưới biển sâu đổ xuống khoang thuyền. Cứ kéo, cứ kéo 
như thế suốt đêm, cho đến lúc sao mờ, sao lặn. Trời vừa sáng thì lưới cá cũng 
vừa kéo hết lên thuyền. 

+ GV hỏi: Cảnh hoàn thành công việc đánh cá, nhìn thành quả lao động 
sau một đêm làm việc cật lực được tả bằng hình ảnh nào? 

+ HS phát hiện và phân tích vẻ đẹp cùa hình ảnh: vẩy hạc, đuôi vàng ỉoé 
rạng đông. 

• Định hướng: 

- Đó vẫn là hình ảnh lãng mạn - ẩn dụ nhưng cũng vẫn xuất phát từ thực tế 
qua tưởng tượng của nhà thơ: trong ánh nắng ban mai rực rỡ tinh khiết, hiện lên 
hàng nghìn, hàng vạn con cá lấp lánh vẩy bạc, đuôi vàng xếp ăm ắp trên những 
con thuyền tiĩu nặng. 

c. Cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về ừong bình minh. 

+ HS đọc khổ thơ cuối, nhận xét về câu hát căng buồm, về hình ảnh đoàn 
thuyên chạy đua cùng mặt trời, về hình ảnh mắt cá huy hoàng muôn dặm. 

• Định hướng: 

Bài thơ kết thúc bằng hình ảnh đoàn thuyền đánh cá ưở về trong bình minh 
rực rỡ. Vẫn tiếng hát vang lên căng buồm - tiếng hát chở niềm vui thắng lợi 
sau một chuyến biển may mắn, tôm cá đầy khoang. Đoàn thuyền hào hứng 
chạy đua tốc độ với thời gian, với mặt trời, một ngày mới đã bắt đầu. Hình ảnh 
mặt trời đội biển nhô lên trên sóng nước xanh lam thật đẹp hùng vĩ, tráng lệ. 
Hình ảnh mắt cá huy hoàng muôn dặm chủ yếu là bắt nguồn từ tưởng tượng 
sáng tạo của nhà thơ. 

Hoạt động 5 

HUỚNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Vì sao gọi đây là một khúc tráng ca về những người lao động biển cả 
Việt Nam thế kỉ 20? 
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(* Gợi ỷ: Âm điệu vang khoẻ, bay bổng, tràn đầy cảm hứng lãng mạn, màu 
sắc lung linh kì ảo, nhà thơ ngợi ca lao động và con người lao động làm chủ đất 
nước, làm chủ cuộc đời). 

2. HS đọc lại nội dung Ghi nhớ, SGK. 

3. Đọc tham khảo: 

1. Ý kiến bình giảng của Xuân Diệu, ý kiến của Huy Cận nói về tác phẩm 
này: SGV, tr. 141- 142. 

2. Lời bình của Vũ Nho 

Sau một ngày thiên nhiên dọn dẹp, chuẩn bị nghỉ ngơi, mặt trời đi ngủ, 
sóng cài then, đêm sập cửa, nhưng những con người nao nức xây dựng cuộc 
sống mới thì không ngủ. Khí thế làm ăn thật tưng bừng. Đoàn thuyền tổ chức 
nối nhau rời bến. Không phải một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, không phải dăm 
ba lá thuyền mà cả một đoàn thuyền hùng dũng, đông đảo. Đây không phải ra 
đi lần đầu mà cái náo nức vẫn không vơi. Đoàn thuyền ra khơi trong những câu 
hát thổi căng cánh buồm lộng gió. Người lao động hát. Nhà thơ cũng hát khúc 
tráng ca ca ngợi họ. Phơi phới ưong tâm hồn như thế, cho nên cảnh biển, 
thuyền, công việc đều được nhìn từ góc độ lãng mạn, đẹp giàu và mơ mộng. 
Biển hiện lên ưong tiếng hát mê say; biển hiền hoà, phảng lặng như tấm gương 
soi cảnh trời mây; biển nhân hậu, dịu dàng như lòng mẹ bao la. Những con 
thuyền kì lạ. Gió lái thuyền đi, buồm đầy trăng sáng. Nhà thơ thi vị hoá, lãng 
mạn hoá cảnh thuyền đi trên biển đêm, tiếng gõ thuyền, hát bài ca gọi cá, gõ 
bằng nhịp trăng. Hiện thực hoà với lãng mạn. Tiếng hát hào hùng vang lên suốt 
chuyến đi: hát lúc lên đường, hát khi gọi cá, hát lúc ừở về. Rõ ràng là bài ca 
lao động. 

Mắt cá huy hoàng là thành quả lao động, huy hoàng ánh sáng mặt 
tròd, sáng rực tự hào, lộng lẫy muôn dặm khơi của đoàn thuyền đang nối nhau 
khải hoàn. 

ịSđd, tr. 21- 22) 

3. KHÚC TRÁNG CA LAO ĐỘNG TRÊN BIỂN 

(Trích) 

Nguyễn Văn Long 

Bài thơ là khúc tráng ca ngợi ca lao động tập thế và người lao động trong 
cảnh bát ngát của biển cả, vũ trụ. Niềm vui tin và tự hào về cuộc sống mới và 
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con người lao động hoà nhập với cảm hứng thiên nhiên, vũ trụ vốn rất quen 
thuộc trong thơ Huy Cận. 

Bố cục theo trình tự một chuyến biển của đoàn thuyền đánh cá đồng thời 
cũng là sự vận động của tự nhiên theo thời gian của vũ trụ từ hoàng hôn đến 
bình minh, bài thơ tạo nên nhiều bức tranh đẹp, lộng lẫy trong không gian rộng 
lớn của trời biển và theo ưình tự thòd gian như trên. (2 khổ đầu là cảnh đoàn 
thuyền ra khơi, 4 khổ tiếp là cảnh biển và đoàn thuyền đánh cá, khổ 7 cảnh 
đoàn thuyền trở về trong bình minh.) 

Bút pháp vừa tả thực vừa ẩn dụ, tượng trưng vód cảm hứng lãng mạn. Cảnh 
vũ trụ vào đêm gần gũi và yên ả. Vũ trụ như ngôi nhà lớn vào đêm với những 
động tác càỉ then, sập cửa cũng như ngôi nhà thân thuộc của mọi người. Những 
thời khắc vào đêm, lúc tưởng như thiên nhiên và con người lắng lại nghỉ ngơi 
cũng là lúc khởi đầu chuyến ra khơi, cuộc lao động không ít vất vả cùa đoàn 
thuyền. Nhưng nhũng ngư dân ra đi với khí thế hăm hở, hào hứng, cất lên thành 
khúc hát căng buồm cùng gió khơi. 

Phần hai là những bức tranh biển đẹp và tư thế con người lao động trước 
thiên nhiên, vũ trụ, vẻ đẹp lung linh, sống động của biển đêm... 

Những hình ảnh được gợi ra từ hình dáng, màu sắc của những loài cá biển 
nhưng đã được ưí tưởng tượng sáng tạo của nhà thơ ưuyền thêm vẻ đẹp tạo 
thành những hình tượng nghệ thuật vừa thực vừa kì ảo. Nếu như câu đầu chỉ liệt 
kê những loài cá để nói sự giàu có của biển, thì ở câu thơ thứ hai: 

Cá song lấp lánh đuốc đen hồng 

là hình ảnh rất đẹp tạo nên bằng sự quan sát và liên tưởng tinh nhạy. Con cá 
song thân dài và dày, trên vảy có những chễứn ưòn màu đen, màu hồng gợi ra 
hình ảnh cây đuốc lấp lánh dưới ánh ưăng đêm và đàn cá song đang tung tăng 
bơi lội như hội rước đuốc tưng bímg - một hình ảnh lộng lẫy kì thú. Từ ý thơ 
này mà Chế Lan Viên viết: 

Con cá song cầm đuốc dẫn thơ về. Câu thơ Cái đuôi em quẫy trâng vàng 
choé vừa làm sống động cái quẫy đuôi của con cá vừa ánh lên màu vàng phản 
chiếu dưới nước hoà hợp với màu đỏ và đen trong câu thơ ưên để hoàn thành 
một hoà sắc lung linh như ưanh sơn mài. Câu thơ cuối diễn tả sự cảm nhận về 
nhịp thở của vũ trụ trong đêm: nhịp thuỷ triều và những con sóng dập dờn; bầu 
trời đêm chi chít sao chiếu xuống mặt biển như là sao lùa nước Hạ Long... 

Trong bao la của đại dương trời nước, hình ảnh đoàn thuyền - hình ảnh 
con người lao động, không hề nhỏ nhoi, đơn độc mà lófn lao ngang tầm vũ trụ 
và hài hoà với thiên nhiên. ... cảm hứng lãng mạn và thủ pháp phóng đại, tượng 
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trưng đã tạo được những hình ảnh kì vĩ về người lao động (công việc đánh cá 
và người lao động được thi vị hoá, kì vĩ hoá). Không nên tìm ở đây sự miêu tả 
chính xác, cụ thể cồng việc và những nỗi vất vả, khó khăn nặng nhọc của người 
dân chài, mặc dù điều đó là có thực, rất thực.) 

Sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên còn được thể hiện ở sự nhịp 
nhàng giữa sự vận động tuần hoàn của vũ trụ với trình tự công việc lao động 
của con người. Khi đoàn thuyền ra đi thì thuyền ta ỉái gió với buồm trăng, tức 
là trăng mới lên ngang cột buồm với con thuyền. Khi đoàn thuyền thả lưới, 
nhịp với công việc lao động cùa con người là những chuyển vận của thiên 
nhiên: biển, trăng, sao như cùng hợp lực với con người. Tác giả đã chọn thời 
điểm rất đẹp để kết thúc công việc đánh cá. Đó là lúc rạng đông, và rạng đông 
cũng ưở nên rực rỡ hơn với những khoang thuyền đầy ắp cá. 

Kết thúc bài thơ là hình ảnh rực rỡ, huy hoàng cùa một ngày mới trên biển. 
Đoàn thuyền chở nặng cá vẫn lướt băng băng, ừong niềm hứng khởi, lạc quan 
của con người về thành quả lao động của mình. 

Qua nhũng bức ưanh đẹp và khoẻ khoắn về thiên nhiên và lao động, tác giả 
thể hiện niềm vui tin vào con người lao động và cuộc sống mới của đất nước 
trong thời kì mới bước vào xây dựng chù nghĩa xã hội trên miền Bắc nước ta, 
cuối những năm 50 thế kỉ 20. Sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên và xã 
hội mà Huy Cận khao khát kiếm tìm thì đến thời kì này mới tìm thấy trong 
cuộc sống mới và đó chính là nguồn mạch mới được khơi dậy ữong thơ 
Huy Cận. 

(Sách Ôn tập Văn học 9, Sđdy tr. 233 - 235) 

4. VỂ BÀI THƠ ĐOÀN THƯYỂN đánh cá 

(Trích) 

Trần Đỉnh sử 

Được sáng tác ngày 4 - 10 - 1958, trong chuyến đi thực tế tại Hòn Gai, 
Quảng Ninh, in trong tập thơ Trời mỗi ngày lại sáng (1958), bài thơ là khúc 
tráng ca, ca ngợi con người lao động với tinh thần làm chủ, với niềm vui. Đó là 
đặc điểm qui định nội dung và phong cách nghệ thuật của bài thơ. 

Thông thường người ta lao động ban ngày, ớ đây, Huy Cận chọn một thòd 
điểm lao động đặc biệt. Khi mặt trời lặn xuống, màn đêm bao phủ vùng biển 
thì một ngày lao động mới của người đánh cá mới bắt đầu. Như vậy, tạo được 
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ấn tượng về một cuộc sống khẩn trương, nhộn nhịp ngày đêm không lúc nào 
ngừng... 

Hai câu đầu vẽ lên cảnh hoàng hôn trên biển và đêm tối thật lộng lẫy. Mặt 
trời xuống hiển như hòn ỉửa vĩ đại, báo hiệu ngày tàn. Dĩ nhiên vịnh Hạ Long 
nước ta ở phía đông và nếu đứng từ bờ nhìn ra thì chỉ thấy mặt trời mọc trên 
biển chứ không thể thấy cảnh mặt trời lặn xuống biển được. Nhà thơ có thể 
đứng phía Hòn Gai hoặc xa hơn nhìn về phía tây thì mới thấy được cảnh này 
(có thể nhà thơ cũng đi trên một chiếc thuyền ra khơi xa chăng?) 

Với Huy Cận, vũ ưụ là một mái nhà, màn đêm sập xuống như cánh cửa; 
còn những làn sóng chạy lăn tăn qua lại như những chiếc then cài vào màn 
đêm. Tất cả báo hiệu trời đã tối hoàn toàn. 

Chính vào lúc đó, đoàn thuyền đánh cá ra khơi. Chữ lại cho ta biết đây là 
một hoạt động thường nhật lặp đi lặp lại hằng ngày chứ không phải là đột xuất, 
cá biệt. Nhưng chữ ỉạỉ còn biểu hiện nghĩa ngược lại; như muốn nói trời biển 
đã nghỉ ngơi còn con người lại đi làm. Ý này biểu hiện tinh thần chủ động 
mạnh mẽ của con ngưòd sáng tạo. Câu thơ Câu hát căng buồm với gió khen 
càng gợi lên cảnh tượng hùng vĩ. Thuyền ra khơi xa không chỉ nhờ cánh buồm 
no gió mà tiếng hát cũng có thế thổi căng cánh buồm. Đoàn thuyền ra đi nhờ 
buồm gió và buồm vui, chan hoà con người và vũ trụ. Tính chất hành khúc của 
bài thơ biểu hiện rõ trong hình ảnh, câu chữ và nhịp điệu. Bài thơ là lời ca của 
chính người lao động ca ngợi niềm say sưa hứng khcd lao động của chính mình. 

Khổ thứ hai ưực tiếp thế hiện khúc ca say mê của người đánh cá. Một khúc 
ca gọi cá vào lưới thật vui vẻ, rộn ràng. Cá bạc là loài cá nhỏ, thân bầu dục dài, 
dẹt hai bên, màu trắng đục, còn gọi là cá mắm mỡ, sống gần bờ ở độ sâu 30-60 
m nước. Có lẽ vì thế nhà thơ nhắc đến ưước tiên và là loài cá làm mặt biển lặng 
chăng? Khác với cá bạc là loài cá chim, cá thu- hai loài cá nổi điển hình của 
đại dương. Hằng năm chúng bơi hàng đàn lófn vào gần bờ để đẻ và vỗ béo. 
Chúng đi rào rào sát mặt nước như đoàn thoi, làm sóng biển chứa lân tinh nổi 
lên muôn luồng sáng. Lời mời gọi cuối khổ thơ thật thân thiết. Khổ thơ cho 
thấy nhà thơ miêu tả thật chính xác nhưng không hề tẻ nhạt, lời thơ vẫn bay 
bổng trong tưởng tượng. 

Khổ thơ thứ ba tiếp tục khúc ca vui, tự hào của những người lao động làm 
chủ đất nước... 

Hình như trăng đã lên, làm cho cánh buồm hoà vào ánh trăng trở nên to 
rộng vód tầm cỡ vũ trụ. Gió trăng trong thơ cổ chỉ sự thanh nhàn, ở đây mang ý 
nghĩa hoàn toàn mới, mạnh mẽ. Thuyền lướt giữa mây cao và biển bằng cũng 
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gợi không gian bao la, phóng khoáng còn con người thì dò bụng biển, dàn trận, 
bủa lưới như những chủ nhân đầy sức mạnh và quyền uy. 

Khổ thơ thứ tư ca ngợi sự phong phú, giàu có của biển. Phương thức liệt kê 
thích hợp nhưng nhà thơ không lạm dụng nó... 

Cá nhụ, còn gọi là lụ, lận, là thứ cá thon dài, dẹt, mình dày, khoảng 25 - 
30 cm, thịt ngon và lành. Cá chim thân dẹt, dài, được xếp hàng đầu: chim, thu, 
nhụ, đé. Cá đé thân thon dài, chiều dài gấp 3-4 lần chiều cao thân. Đêm 
xuống, chúng thưòng nổi lên hàng đàn cho đến rạng đông. Cá song thuộc loài 
cá với nhiều chủng loại, còn gọi là cá mú. Màu sắc cá song rực rỡ, da sẫm có 
vằn đỏ như lửa. Hai câu cuối là hình ảnh hùng vĩ và lộng lẫy của biển đêm. 
Những chiếc đuôi cá vẫy nước làm ánh trăng lấp lánh. Vàng choé, sáng chói 
mắt. Thuỷ triểu lên tạo thành hơi thở cùa biển đêm, đốm sao bóng sao trên mặt 
nước cũng nâng lên hạ xuống một cách kì ảo. 

Câu thơ Gỗ thuyền đã có nhịp trăng cơo là một hình ảnh tinh vi. Nhịp gõ 
thuyền và nhịp hát đã làm ánh ừăng rung động, có cảm tưởng như trăng ở trên 
cao giữ nhịp cho tiếng gõ thuyền. Thực sự là bài ca lao động say sưa, hùng 
tráng, thơ mộng, đầy lòng biết ơn. Ví von hiển cho ta cá như lòng mẹ vô tận, 
vô tư đã thành khúc ca ân tình thuỷ chung trong bài tráng ca.... 

Đêm tàn, ười sắp sáng nên sao mờ. Câu thơ gợi lên vẻ đẹp lao động đầy 
chất tạo hình. Cơ bắp cuồn cuộn. Dưới những cánh tay săn chắc là mẻ lưới tiĩu 
nặng cá vàng cá bạc. Hai câu cuối tạo sự nhịp nhàng giữa lao động con người 
và sự vận hành của vũ trụ. Chữ loé thật hay, vừa gợi ánh bình minh đang đến, 
vừa gợi sự nhảy nhót của đàn cá ưong lưới. Gam màu rực rõ, lộng lẫy. 

Khổ cuối khép lại bài thơ, chuyến đi. 

Câu thơ đầu tạo cảm giác tuần hoàn. Câu hát căng buồm đưa thuyền đi nay 
đưa thuyền về. Nhưng nó về với tư thế mới: chạy đua cùng mật trời. Và trong 
cuộc đua này, con người đã về đích trước, đã chiến thắng. Khi mặt trời vừa đội 
biển mà lên đem màu đỏ sáng cho đất trời thì thuyền đã về bến từ lâu, cá đã dỡ 
xuống phơi dài muôn dặm. Ánh nắng ban mai làm cho thành quả lao động 
thêm rực rỡ, huy hoàng. Lại diễn ra sự hoà hợp nhịp nhàng giữa con người và 
lao động, và vũ ưụ. Câu thơ Mặt trời đội hiển nhô màu mói miêu tả chính xác 
chuyển động của mặt trời, từ từ, ánh sáng nhô lên, mặt trời ló mặt. Mặt trời nhô 
lên kết thúc một đêm lao động hô ứng với mặt ưòd xuống biển như hòn lửa ở 
đầu bài thơ. 

Đoàn thuyên đánh cá là một tráng ca đẹp ca ngợi người lao động biển cả 
làm chủ lao động và Tổ quốc. Bài thơ khắc hoạ sự nhịp nhàng của lao động của 
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con người với sự vận hành của thời gian và thiên nhiên vũ ưụ. Trong cảnh trời 
biển bao la, con người trở nên hùng vĩ, lãng mạn. Trong cảnh biển đêm, một 
vùng thiên nhiên của Tổ quốc hiện lên thật giàu đẹp, thơ mộng. 

(Sách: Phân tích, bình giảng tác phẩm Văn học 9. 

Trần Đình sử chủ hiên. 
NXB Giáo dục, Hà Nội, nám 2000; tr. ỉ36 - 140) 

1. Soạn bài Bếp lửa. 


Tiết 53 
TIẾNG VIỆT 

TỔNG KẾT VỂ TỪ VựNG 
(TỪ TƯỢNG THANH, TƯỢNG HÌNH, 

MỘT SỐ PHÉP TU TỪ TỪ VựNG) 

(Tiếp theo) 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Hệ thống hoá các kiến thức về từ vựng đã học. 

2. Tích hợp với Văn qua vãn bản Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa; với Tập 
làm văn ở bài Tập làm thơ tám chữ. 

3. Rèn luyện các kĩ năng sử dụng từ ngữ trong viết văn bản và trong 
giao tiếp. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC VỀ 
TỪ TƯỢNG THANH VÀ TỪ TƯỢNG HÌNH 

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người. 
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Ví dụ: ào ào, choang choang, lanh lảnh, sang sảng, choe choé, ư ử, ti tỉ, 
hừ hừ... 

2. Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật. 

Ví dụ: ỉắc ỉư, ỉảo đảo, ngật ngưỡng, gập ghềnh, liêu xiêu, rũ rượi... 

3. Những tên gọi loài vật: tắc kè, tu hú, chèo hẻo, hắt cô trói cột, mèo, 
hò, quốc... 

4. Phân tích giá trị sử dụng từ tượng hình: 

- Các từ tượng hình trong đoạn vãn: lốm đốm, lê thê, loáng thoáng, lồ lộ 

- Tác dụng: miêu tả đám mây một cách cụ thể, sinh động 

Hoạt động 2 

HỆ THỐNG HOẤ cẨc KlẾN THỨC VỀ 
MỘT SỐ PHÉP TU TỪ TỪ VỤNG 

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Các phép tu từ từ vựng: 

a. So sánh: 

So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét 
tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 

Ví dụ; 

Thân em / như! ớt trên cây 
Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng 

(Ca đao) 

- Sự tương đồng về vẻ đẹp hình thức "tươi" của quả ớt với cái dung nhan 
"tươi" của cô gái. 

- Sự tưcmg đổng về vị "cay" của quả ớt với nỗi "cay đắng" ữong lòng của 
cô gái. 

b. An dụ: 

An dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có 
nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. 

Ví dụ; 

Con cò ân hãi rau răm 
Đắng cay chịu vậy đãi đằng cùng ai? 

(Ca dao) 
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- Con cò: ẩn dụ chỉ người nông dân xưa 

- Bãi rau răm: chỉ hoàn cảnh sống khắc nghiệt cùa người nông dân với đầy 
những đắng cay, tủi nhục. 

c. Nhân hoá: 

Nhân hoá là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật... bằng nhũng từ ngữ vốn 
được dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ 
vật... ưở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của 
con người. 

Ví dụ: 

Buồn trông con nhện chăng tơ 
Nhện ơỉ nhện hỡi nhện chờ mối ai 
Buồn trông chênh chếch sơo mai 
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ 

(Ca dao) 

- Con nhện và ngôi sao được gán cho những thuộc tính tình cảm như mong 
nhớ, đợi chờ của con người. 

- Gọi tên và tả con nhện, ngôi sao thực ra là để nói lên những nỗi niềm vui 
buồn sâu kín của con người. 

d. Hoán dụ: 

Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, 
hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, 
gợi cảm cho sự diễn đạt. 

Ví dụ; 

Áo nâu liền với áo xanh 
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên 

(TỐ Hữu) 

- Dùng áo nâu (y phục) để chỉ nông dân, áo xanh (y phục) để chỉ công nhân. 

- Dùng nông thôn: không gian cư trú chủ yếu của những người nông dân 
để chỉ lực lượng nông dân. 

- Dùng thị thành: không gian cư trú của những người thành thị để chỉ lực 
lượng công nhân, trí thức... 

e. Nói quá: 

Nói quá là biện pháp tu từ phóng đại mức độ, qui mô, tính chất của sự vật, 
hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. 

Ví dụ: 
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Bao giờ cây cải làm đình 
Gổ lỉm thái ghém thì mình lấy ta 
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa 
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình 

(Ca dao) 

Nói toàn những chuyện ngược đời, "ngoa ngoắt" như ưên là để nhâh mạnh 
rằng "con đường đến với hạnh phúc đích thực đâu phải chỉ có hoa thcfm cỏ lạ, 
nó còn có cả chông gai và cả những khó khăn cực kì phi lí nữa đấy!" 

g. Nói giảm nói tránh: 

Nói giảm nói ưánh là một biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển 
chuyển, tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, nặng nề; ưánh thô tục, thiếu lịch sự. 

Ví dụ; 

Chàng cà giận thiếp làm chi 
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng 

(Ca dao) 

- Nhún nhường đến mức tự nhận là "cơm nguội" ăn đỡ khi nhỡ bữa 
để mong đức lang quân ”hạ nhiệt độ" thì quả là một cách nói giảm buồn đến 
nao lòng. 

Bà về năm ấy làng treo lưới 
Biển động, Hòn Mê giặc hắn vào 

(TỔHữu) 

- Dùng từ ”về" để tránh nói đến một cái chết đau lòng được coi là một 
cách nói tránh khá độc đáo. 

h. Điệp ngữ: 

Khi nói hoặc viết, người ta có thể dùng biện pháp lặp lại từ ngữ (hoặc cả 
một câu) đế làm nổi bật ỷ, gây cảm xúc mạnh. Cách lặp lại như vậy gọi là phép 
điệp ngữ; từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ. 

Vidụ; 

Những lúc say sưa cũng muốn chừa 
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa 
Hay ưa nên nỗi không chừa được 
Chừa được nhưng mà vẫn chẳng chừa! 

(Nguyễn Khuyến) 

- Đây là một kiểu điệp ngữ vòng tròn và liên hoàn rất thú vỊ: muốn chừa - 
hay ưa - chừa được - chẳng chừa... 

i. Chơi chữ: 
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Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí 
dỏm, hài hước... làm câu văn hấp dẫn và thú vị. 

Ví dụ: 

Trăng hao nhiêu tuổi trăng già 
Núi hao nhiêu tuổi gọi là núi non 

(Ca dao) 

- Từ "non" nhiều nghĩa, nó có thể trái nghĩa với từ ”già" và cũng có thể 
đồng nghĩa với từ ”núi" 

Còn trời còn nước còn non 
Còn cô hán rượu anh còn say sưa 

(Ca dao) 

- Từ "say sưa” nhiều nghĩa, nó có thể là "say rượu” và cũng có thể là "say 
cô bán rượu”. 

2. Phân tích giá trị nghệ thuật của một số câu thơ trong Truyện Kiều: 

a. Biện pháp tu từ ẩn dụ: 

- Từ "hoa, cánh” dùng để chỉ Thuý Kiều và cuộc đời của nàng. 

- Từ "cây, lá" dùng để chỉ gia đình Thuý Kiều. 

- Cả "hoa, cánh, cây, lá" đều đẹp, nhưng rất mong manh trước bão tố của 
cuộc đời. 

b. Biện pháp tu từ so sánh: 

- Tiếng đàn được so sánh với các âm thanh của tự nhiên để nhấn mạnh 
rằng nó hay như trời sinh ra đã hay như vậy rồi, không còn gì để bàn cãi nữa! 

c. Biện pháp nói quá: 

- Cái đẹp của tự nhiên "hoa, liễu" tưởng đã hoàn mĩ, nhưng lại vẫn có thể 
thua cái đẹp của con người (cũng do tự nhiên sinh ra) thì con người ấy quả là 
đẹp siêu phàm! 

- Cái tài như nàng Kiều cũng chỉ có một vài trong thiên hạ thì đúng là của 
hiếm rồi! 

d. Biện pháp nói quá: 

- Về cự li địa lí, Thúc Sinh và Kiều chỉ ở trong khuôn viên nhà Hoạn Thư; 
nhưng về khoảng cách "thân thế", hai người hiện đang ở hai vị thế không thế 
"gần nhau" được: Thúc là chủ nhà, còn Kiều là con ở! 

- Cái "ưong gang tấc" thành "gấp mười quan san" là nói quá một cách hữu 
lí lắm thay! 

e. Biện pháp chơi chữ: 
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- về khuôn âm, "tài" và "tai” chỉ khác nhau dấu "huyền", nghĩa là đọc lên 
nghe thật thuận miệng, sướng tai! 

- Về ý nghĩa, "tài" là của hiếm, "tai" là cái lấy đấu mà đong chẳng hết; thế 
nhưng, oái oăm thay, cái "tài" của Kiều mà cũng nên "tai", nên ”tội"ư? 

3. Phân tích giá trị nghệ thuật ờ một số văn cảnh khác: 

a. Biện pháp điệp từ "còn" và dùng từ nhiều nghĩa "say sưa". 

b. Biện pháp nói quá 

- Dùng "đá núi cũng mòn”, "nước sông phải cạn" để nhễứi mạnh sự trưởng 
thành và khí thế của nghĩa quân Lam Sơn. 

c. Biện pháp so sánh: 

- Dùng "như tiếng hát xa”, "như vẽ” để miêu tả không gian thanh bình, thơ 
mộng đang tồn tại ngay trong lòng cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ; nó thể 
hiện tinh thần lạc quan cách mạng của một tâm hồn thi sĩ. 

4. Xác định các ngữ có dùng biện pháp nói quá: chưa ăn đã hết, một tấc 
đến trời, một chừ bẻ đôi không biết, cười vỡ bụng, tức lộn ruột, tiếc đứt ruột, 
ngáy như sấm, nghĩ nát óc, đứt từng khúc ruột. 


Tiết 54 

TẬP LÀM VÀN 

TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Vận dụng các kiến thức đã học về Văn, Tiếng Việt, Tập làm 
văn đã học để tập làm thơ tám chữ. 

2. Tích h(ĩp với các bài Văn và Tiếng Việt đã học. 

3. Rèn luyện kĩ năng sử dụng từ ngừ khi tập làm thơ tám chữ. 

B. Thiểt kế bài dạy - học 

Hoạt động I 

NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ 

+ GV yêu cầu HS đọc và tìm hiểu kĩ 3 đoạn thơ trong SGK và trả lời các 
câu hỏi: 

1. Cho biết số lượng chữ ở mỗi dòng thơ? 
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2. Xác định và gạch dưới những chữ có chức năng gieo vần ở mỗi đoạn. 
Nhận xét về cách gieo vần đó. 

3. Nhận xét về cách ngắt nhịp ở mỗi đoạn thơ trên? 

+ GV gợi dẫn HS ưả lời: 

1 . 

- Mỗi dòng thơ đều có tám chữ. 

2 . 

Đoạn 1: 

Nào đâu những đêm vàng! hên hờ suối 
Ta say mồi đứng uống/ ánh trâng tan? 

Đâu những ngày mưa/ chuyển hốn phương ngàn 
Ta lặng ngắm/ giang sơn ta đổi mới? 

Đâu những hình minh/ cây xanh nắng gội 
Tiếng chim cơ/ giấc ngủ ta tíữig bừng? 

Đâu những chiều/ lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết/ mảnh mặt trời gay gắt 
Để ta chiếm lấy/ riêng phần hí mật? 

- Than ôi! Thời oanh liệt/ nay còn đâu? 

(ThếLữ, Nhó rừng) 

* Vần: 

+ Các cặp vần: tan - ngàn, mới - gội, hừng - rừng, gắt - mật 
+ Nhận xét: vần chân theo từng cặp khuôn âm 
Đoạn 2: 

Mẹ cùng cha công tác hận/ không vê 
Cháu à cùng hà, hà hảo cháu nghe 
Bà dạy cháu lảm, hà chăm cháu học 
Nhóm hếp lửa /nghĩ thương hà khó nhọc 
Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng bà 
Kêu chì hoài/ trên những cánh đồng xa? 

(Bằng Việt, Bếp lửa) 

* Vần: 

+ Các cặp vần: vê - nghe, học - nhọc, hà - xa 
+ Nhận xét: vần chân theo từng cặp khuôn âm 
Đoạn 3: 

Yêu hiết mấy, những dòng sông hát ngát 
Giữa đôi hờ dào dạt/ lúa ngô non 
Yêu hiết mấy, những con đường ca hát 
Qua công trường/ mới dựng mái nhà son! 
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Yêu biết mấy, những hước đi dáng đứng 
Của đời ta! chập chững buổi đầu tiên 
Tập ỉàm chủ, tập làm người xây dựng 
Dám vươn mình! cai quản lại thiên nhiên! 

(TỐHữu, Mùa thu mới) 

* Vần: 

+ Các cặp vần: ngát - hát, non - son, đứng - dựng, tiên - nhiên 
+ Nhận xét: vần chân gián cách theo từng cặp (còn gọi là vần ôm) 

3. Cách ngắt nhịp: 

- Rất linh hoạt, không theo một công thức cứng nhắc nào. 

- Trên thực tế, cách ngắt nhịp không chỉ phụ thuộc vào ý, mà còn phụ 
thuộc vào cảm nhận cùa mỗi người, do đó không nên áp đặt máy móc. 

+ GV chỉ định một HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ trong SGK. 


Hoạt động 2 

HUỚNG dẦn luyện tập 

1. Điền từ vào chỗ trống: 

Hãy cắt đứt những dây đàn ca hát 
Những sắc tàn vị nhạt củơ ngày qua 
Nâng đốn lấy màu xanh hương bát ngát 
Của ngày mai muôn thuở với muôn hoa 

(Tố Hữu, Tháp đổ) 


2. Điền vào chỗ trống: 

Xuân dương tới, nghĩa là xuân đương qua 
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già 
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất 
Lòng tôi rộng, nhiữig lượng trời cứ chật 
Không cho dài thời trẻ của nhân gian 
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn 
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại! 

Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi 
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời 
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi 
Khắp sông núi vẫn than thẩm tiễn hiệt 

(Xuân Diệu, Vội vàng) 


3. Sửa lại vần: 


Giờ náo nức của một thời trẻ dại! 
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Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương! 

Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường 
Rương nhỏ nhỏ vôi lỉnh hồn hằng ngọc... 

(Huy Cận: Tựu trường) 

Hoạt động 3 

THựC HÀNH LÀM THƠ TÁM CHỮ 

1. Điền từ đúng thanh, vần vào chỗ trống: 

Trời trong biếc không qua mây gợn trắng 
Gió nồm nam lộng thổi cánh diêu xa 
Hoa lựu nở đẩy một vườn đỏ nắng 
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt hay qua 

(Anh Thơ, Trưa hè) 

2. Hoàn thành bài thơ: 

* Yêu cầu: 

- Câu thơ cuối phải đủ tám chừ. 

- Chữ cuối phải có khuôn âm "ương" hoặc ”a” và mang thanh bằng. 

* Hai câu thơ cuối gợi ý: 

( 1 ) 

Mỗi độ thu về lòng xao xuyến lạ 
Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường 
Con đường nhỏ tiếng nói cười rộn rã 
Bóng ai kia thấp thoáng giữa màn sương? 

* Các cặp vần gián cách: lạ - rã, trường - sương 

( 2 ) 

Mỗi độ thu về lòng xao xuyến lạ 
Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường 
Con đường nhỏ tiếng nói cười rộn rã 
Thoang thoảng hương hay dịu ngọt quanh ta! 

* Vần chân: lạ - rã - ta 

3. Một số hài thơ vui (sưu tẩm): 

NGƯỜI ẤY LÀ CHA TÔI! 

Người đàn ông tóc đã hoa râm ấy 
Rất thương tôi và cũng rất giống tôi 
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Là người tôi yêu quí nhất trên đời 
Đó chính là người đã sinh ra tôi. 

Tôi vẫn nhớ thời ấu thơ dại dột 
Vì mải chơi nên quên cả học hài 
Xấu hổ lắm chẳng hở mồi với ơi 
Những lần cha tôi đánh đòn quắn đít. 

Lớn khôn lên tôi dần dần hiểu biết 
Khi đánh tôi, cha quay mật khóc thẩm 
Phụ tử xưa nay hiếu trọng tỉnh thâm 
Không có đòn roi làm sao tôi nhớ? 

TÔI NHỚ MÃI... 

Tồi nhớ mãi nụ cười tươi, rất tươi 
Lưu dấu một thời mười tám, đôi mưcĩi 
Khỉ tôi ch0 nhận ra mình khờ khạo 
Thỉ trời ơi, người ấy đã xa rồi... 

Tôi nhớ mãi ánh mắt ai hồi hồi 
Níu lại thời gian đang lặng lẽ trôi 
Khi tôi chợt nhận ra giữa cuộc đời 
Có khoảnh khắc đã trở thành vĩnh cửu... 

Tôi nhớ mãi tiếng nói ai dìu dịu 
Sao hâng khuâng xa vắng đến mơ hồ 
Khi tôi chợt nhận ra mình làm thơ 
Là lúc dại khờ, ngây ngô, điên dại... 

KHÔN... DẠI... 

Thể gian lắm kẻ dại lẫn người khôn 
Lẩm hẩm suốt đời tính toán thiệt hơn 
Sao chẳng tính xem mình bao nhiêu tuổi? 
Bạn hè, người thân, ai mất ai còn? 

Thể gian lắm kẻ đẩu xanh đã khôn 
Cửa vinh hoa ngàn gót dép cũng mòn 
Mải đắm chìm trong gác tía lầu son 
Vô cảm trước hao nỗi đau đồng loại 

Thế gian nhiều người bạc đầu vẫn dại 
Lầm lũi, lang thang đi giữa muôn người 
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Khóc cười trước hao mảnh âờì trôi dạt 
Thương nhớ mênh mông không sót một ai... 

Tiết 55 
VĂN HỌC 

TRẢ BÀI 

KIỂm tra truyện trung đại 

(Tiết 48, hài lỉ, tuần 10} 

A. Kết quả cần đạt 

1. Qua bài viết, củng cố lại nhận thức về các truyện trung đại đã học từ giá 
trị nội dung tư tưởng đến hình thức thể loại, bố cục, lối kể chuyện. HS nhận rõ 
được ưu, nhược điểm trong bài viết của mình để có ý thức sửa chữa, khắc phục. 

2. Tích hợp với Tiếng Việt và Tập làm văn cụ thể trong bài viết tự luận, 
trong việc trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 

3. Rèn kĩ năng sửa chữa bài viết của bản thân, nhận xét bài làm của bạn. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

MỤC ĐÍCH, YÊU cẤu CỦA TlẾT HỌC 

1. GV nêu theo mục kết quả cần đạt. 

2. HS lắng nghe. 

Hoạt động 2 

TRẢ BÀI, Tự SUY NGẪM 

1. GVtrả bài làm cho HS. 

2. HS đọc kĩ, suy ngẫm về bài làm của mình trên cơ sở lời phê, sửa chữa và 
điểm số đã cho của GV. 

Hoạt động 3 

HS CHŨA bẰi theo đáp án 
1. GV cùng HS xây dựng đáp án và biểu điểm cho từng câu. 
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2. Dựa vào đáp án, sửa chữa, suy ngẫm tiếp tục về bài làm của bản thân. 

Hoạt động 4 
ĐỌC - BÌNH 

1. GV lựa chọnl - 3 bài, đoạn khá nhất trong lớp, đọc - bình ngắn gọn. 

2. HS nhận xét về các bài đoạn vừa nghe. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN HS TiỂp TỤC SỬA CHŨẦ, 

HOÀN THIỆN BÀI LÀM ở NHÀ 
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Tuần 12 


BÀ112 


Tiết 56 - 57 
VĂN HỌC 

BẾP LỬA 

Bằng Việt 

A. Kết quả cẩn đạt 

1. Kiến thức: Tình cảm - cảm xúc chân thành và sâu lắng cùa nhân vật ưừ 
tình - người cháu - và hình ảnh người bà giàu tình thưcfng và đức hi sinh đối 
với con cháu trong gia đình; nghệ thuật tả cảm xúc qua hồi tưởng, miêu tả, tự 
sự, bình luận kết hợp khéo léo, nhuần nhuyễn. 

2. Tích hợp với phần Văn ở bài Đoàn thuyền đánh cá với phần tiếng Việt ở 
bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo), với phần Tập làm văn ở bài Tập làm thơ 
tám chữ. 

3. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và phân tích cảm xúc, tâm trạng trong thơ trữ 
tình thể tám tiếng. 

4. Chuẩn hự. Tập thơ Hương cây - Bếp lửa (Lưu Quang Vũ - Bằng Việt, 
NXB Văn học, Hà Nội, 1969); ảnh chân dung Bằng Việt, bức tranh phóng to 
minh hoạ cảnh bà cháu ngồi bên bếp lửa. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI củ 

(Hình thức: vấn đáp) 

1. Đọc thuộc lòng - diễn cảm bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận 
và ưình bày ngắn gọn: Hoàn cảnh sáng tác của bài thơ; chủ đề bài thơ? 

2. Khổ thơ: 

Cá nhụ, cá chim cùng cá đé 
... Đêm thở: sơo ỉùơ nước Hạ Long... 
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gợi cho em cảm nhận gì? 

(Gợi ý: Bức tranh sơn mài dưới đáy biển, sự giàu đẹp của biển cả, cảm 
nhận tinh tế, tưởng tượng phong phú của nhà thơ) 

3. Khổ thơ: 

Thuyền tơ lái gió với buồm trâng 
... Dàn đan thế trận lưới vây giăng 
được viết với cảm hứng nào? Vì sao? 

(Gợỉ ý: Cảm hứng lãng mạn về người lao động mới kết hợp với cảm hứng 
về thiên nhiên vũ trụ. Sự kết hợp đó tạo nên vẻ đẹp độc đáo vừa cổ điển vừa 
mới mẻ của hồn thơ Huy Cận nói chung, bài thơ và khổ thơ này nói riêng.) 

4. Vì sao có thế nói bài thơ là một khúc tráng ca về những người lao động 
biển cả Việt Nam đang góp tay xây dựng quê hương đất nước mình? 

(Gợi ý: Cảm hứng lãng mạn hào hứng ngợi ca, từ hát trở đi ưở lại nhiều 
lần, cách gieo vần và nhịp thơ...) 

Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. Trong bài Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh (đã học ở lóp 7), anh lính trẻ 
trên đường hành quân, nghe tiếng gà gáy buổi trưa lại chợt nhớ tới bà mình 
"khum khum soi trứng" và mắng yêu cháu đừng nhìn gà đẻ mà lang mặt. Tinh 
cảm bà cháu thật cảm động. Một thanh niên khác đang du học tại Liên Xô (cũ) 
lại nhớ về bà mình, khi hằng ngày sử dụng bếp điện, bếp ga hiện đại, chợt 
thương về bếp lửa ấp iu tình bà cháu tuổi thơ xa. 

+ Cho HS xem chân dung Bằng Việt, tập thơ Hưmg cây - Bếp ỉửa (1969), 
Hương cây (Lưu Quang Vũ), Bếp ỉửơ (Bằng Việt), GV giới thiệu ngắn gọn về 
Bằng Việt (1941) - nhà thơ trẻ nổi tiếng từ những năm 60 với giọng thơ trầm 
lắng, nghĩ ngợi, mượt mà, thường khai thác những kỉ niệm thiếu thời và gợi ước 
mơ tuổi trẻ. Bếp lửa (1963) là một trong những sáng tác đầu tay của ồng - khi 
đang còn là sinh viên học tập ở nước ngoài nhớ về đất nước quê hương qua 
hình ảnh bếp lửa và bà nội kính yêu. 

Hoạt động 3 

HUỚNG DẪN ĐỌC - HlỂu KHÁI QUÁT 
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1. Đọc: 



+ Giọng tình cảm chậm rãi và lắng đọng, xúc động và bồi hồi. 

+ GV cùng 3-4 HS đọc diễn cảm một lần toàn bài. GV nhận xét cách đọc. 

2. Giải thích từ khó: GV kiểm tra từ đinh ninh? hỏi nghĩa từ ấp iu? 

3. Thể loại: Thơ mới tám tiếng câu, vần chân - liền. 

4. Bố cục, cảm hứng chủ đạo và mạch cảm xúc: 

+ GV hỏi: Mạch cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài thơ được dẫn dắt 
như thế nào? Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? 

+ HS tập phân tích và khái quát, phát biểu. 

• Định hướng: 

Bài thơ mở ra với hình ảnh bếp lửa, từ đó gợi về những kỉ niệm tuổi ấu thơ 
sống với bà ngoại tám năm ròng thời kì kháng chiến chống Pháp, làm hiện lên 
hình ảnh bà chăm sóc, lo toan, vất vả với tình thương yêu vô bờ dành cho cháu. 
Đứa cháu, nay đã lớn khôn, trưởng thành, từ nơi xa xôi, suy ngẫm và thấu hiểu 
về cuộc đời bà, về lẽ sống giản dị và cao quí của bà. Cuối cùng, người cháu 
muốn gửi niềm thương nỗi nhớ về với bà nơi quê hương đất nước. Tóm lại, 
mạch cảm xúc của bài thơ là từ quá khứ đến hiện tại, từ kỉ niệm đến suy ngẫm, 
theo dòng hồi tưcíng. 

Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là tình cảm bà cháu, là nỗi nhớ, lòng kính 
yêu và biết ơn vồ hạn của nhân vật trữ tình - người cháu - với bà mình - cũng 
là với gia đình và quê hương đất nước. 

+ GV hỏi: Phân tích bố cục của bài thơ. 

- 3 dòng thơ đầu: hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm 
xúc về bà. 

- Lên bốn tuổi... chứa niềm tin dai dẳng: Hồi tưởng những kỉ niệm tuổi 
thơ sống bên bà và hình ảnh bà gắn với hình ảnh bếp lửa. 

- Lận đận đời hà...thiêng liêng — bếp lửa: Suy ngẫm về bà. 

- Khổ cuối: Lại nhớ bà nhóm bếp lửa không nguôi. 

Hoạt động 4 

HUỒNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 

1. 3 câu thơ đầu: khơi nguồn dòng hồi tưởng cảm xúc. 

+ HS đọc diễn cảm 3 câu thơ đầu, nhấn mạnh điệp ngữ: một bếp lửa. 

+ GV hỏi: Hình ảnh bếp lửa được hình dung ương trí nhớ của tác giả như 
thế nào? Từ láy chờn vờn, đặc biệt là từ ấp iu gợi cho em hình ảnh và cảm xúc 
gì? Cách nói biết mấy nắng mưa hay ở chỗ nào? 

+ HS phân tích, tưởng tượng, phát biểu. 
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• Định hướng: 

Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong trí nhớ tác giả là hình ảnh bếp lửa ở một 
làng quê Việt Nam từ thời thơ ấu. Chờn vờn là từ láy tượng hình vừa giúp ta 
hình dung làn sương sớm bay nhè nhẹ quanh bếp lửa vừa gợi cái mờ nhoà của 
hình ảnh kí ức theo thời gian. Từ ấp ỉu là một sáng tạo mới mẻ của nhà thơ trẻ. 
Đó không phải là từ láy, từ ghép đơn thuần mà là sự kết hợp và biến thể của hai 
từ ấp ủ và nâng niu. Ấp ỉu gợi đến bàn tay kiên nhẫn, khéo léo và tấm lòng chi 
chút của người nhóm bếp, lại rất đúng với công việc nhóm lửa cụ thể. Từ hình 
ảnh bếp lửa, liên tưởng tự nhiên đến người nhóm lửa, nhóm bếp - đến nỗi nhớ, 
tình thương với bà của đứa cháu đang ở xa. Biết mấy nắng mưa là thành ngữ 
gợi phần nào cuộc đời vất vả lo toan của bà. 

2. 5 câu thơ tiếp: Lên bốn tuổi... sống mũi còn cay. 

+ HS đọc diễn cảm 5 câu thơ tiếp, chú ỷ thành ngữ đói mòn đói mỏi, câu 
thơ cuối đoạn. 

+ GV hỏi: Nhớ lại quá khứ, tác giả nhớ lại những tháng năm cuộc sống 
như thế nào? Hình ảnh, chi tiết nào ám ảnh mãi trong tâm trí anh đến nỗi bây 
giờ mỗi lần nghĩ lại anh vẫn vô cùng xúc động? Vì sao? 

+ HS tìm kiếm, phát hiện và phân tích. 

• Định hướng: 

Kỉ niệm hiện về từ thời ấu thơ rất xa (năm mới lên 4 tuổi), nhưng chính vì 
thế mà mạnh, sâu, thành ấn tượng ám ảnh suốt đời. Hình ảnh những năm tháng 
chiến tranh chống Pháp gian khổ hiện về qua thành ngữ đói mòn đói mỏi - cái 
đói kéo dài làm mỏi mệt, kiệt sức; hình ảnh con ngựa gầy rạc cùng với người 
bố đánh xe gầy khô... Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là mùi khói bếp: khói 
hun nhèm mắt cháu, khói nhiều cay, khét vì củi ướt, vì sương nhiều và lạnh. 
Hình ảnh bếp lửa, ngọn khói và mùi khói cùng với hình ảnh người bà hiện ra 
trong nỗi nhớ thương ngậm ngùi của người thanh niên 22 tuổi đang học tập trên 
nước bạn. 

3. Đoạn thơ tiếp: Tám năm ròng... trên những cánh đồng xa. 

+ HS đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng càng tha thiết, bồi hồi. 

+ GV hỏi: Sau hình ảnh chi tiết mùi khói - ngọn khói, còn hình ảnh, chi 
tiết nào gợi liên tưởng của nhân vật trừ tình? 

+ HS phát hiện và dựa vào chú thích để giải thích về chim tu hú. 

+ GV giúp HS nhớ lại câu thơ Tố Hữu ưong bài Khỉ con tu hú đã học ở 
lớp 8: 

Khi con tu hú gọi hầy 
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Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần... 

Tiếng chìm tu hú ngoài trời cứ kêu. 

+ GV hỏi: Tiếng chim tu hú vang vọng trong trí nhớ của tác giả, giúp tác 
giả nhớ lại những gì về bà? Giọng thơ tâm tình có sự chuyển đổi tự nhiên mà 
hợp lí như thế nào? 

+ HS suy nghĩ, liên tưởng, mở rộng, phân tích, thảo luận. 

• Định hướng: 

Hình ảnh tiếp theo chợt đến trong hồi ức của nhân vật ưữ tình là âm thanh 
tiếng chim tu hú. Tiếng chim tu hú báo hiệu mùa hè, râm ran trong vườn lá, 
trên cánh đồng cứ khắc khoải kêu mãi, kêu hoài, trong hiện thực đã tha thiết, 
trong nỗi nhớ lại càng ưở nên da diết hcm. Nhà thơ đang kể chuyện, như tách 
hẳn ra trò chuyện ưực tiếp với bà: hà còn nhớ không hấì... về những câu 
chuyện bà kể cho cháu nghe, về những cử chỉ, việc làm tận tuỵ, đầy tình yêu 
thương, đùm bọc, chở che của bà - thay cha mẹ (vì bận đi công tác chưa về) 
chăm sóc, dạy dỗ cháu, vẫn cứ liên quan đến hình ảnh bếp lửa và người bà 
nhóm lửa, giờ đây còn vễứi vít tiếng chim tu hú. Một lần nữa nhà thơ như lại 
tách ra khỏi hiện tại, đắm chìm trong suy tưởng để trò chuyện với con chim 
quê hương, trách nó khồng đến ở với bà để bà đỡ nhớ cháu, đỡ cô đơn tuổi già. 
Câu thơ thật tự nhiên, cảm động, chân thành. 

4. Đoạn thơ: Năm giặc đốt làng... niềm tin dai dẳng. 

+ HS đọc diễn cảm đoạn thơ, chú ý đoạn lời nói trực tiếp của bà. 

+ GV hỏi: Đoạn thơ dẫn trực tiếp một vài lời dặn cháu của bà nhằm mục 
đích gì? Từ hình ảnh bếp lửa, đến cuối đoạn xuất hiện điệp ngữ một ngọn lửa là 
có dụng ý nghệ thuật gì? 

+ HS suy luận, phân tích, phát biểu. 

• Định hướng: 

Miên man theo dòng cảm xúc hồi tưởng, hình ảnh bà càng hiện lên rõ nét, 
cụ thể với những phẩm chất cao quí: bình tĩnh, vững lòng, đinh ninh vượt qua 
mọi thử thách khốc liệt của chiến tranh, làm trọn nhiệm vụ hậu phương để 
người đi xa công tác được yên lòng. Lòd dặn trực tiếp của bà khi cháu viết thư 
cho bố không chỉ giúp ta hình dung rõ ràng giọng nói, tiếng nói, tình cảm và 
suy nghĩ của bà mà còn làm sáng lên phẩm chất của người bà, người mẹ Việt 
Nam yêu nước, đầy lòng hi sinh, kiên trì nhóm lửa, giữ lửa. 

Từ hình ảnh bếp lửa cụ thể, tĩnh tại và tương đối khách quan, theo mạch 
cảm xúc, chuyển thành hình ảnh ngọn lửa trừu tượng hơn, chủ quan hơn, nhiều 
ý tứ hơn. Đó là ngọn lửa của tấm lòng ấm áp tình yêu thương con cháu, ngọn 
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lửa của niềm tin dai dẳng và bền chặt vào tương lai cuộc kháng chiến. Ý thơ 
mở rộng và đào sâu một cách rất tự nhiên hợp lí. 

5. Đoạn thơ: Lận đận đời hà... thiêng liêng - bếp ỉửơỉ 

+ HS đọc diễn cảm đoạn thơ, suy ngẫm để trả lời các câu hỏi sau: 

+ GV hỏi: 

- Điệp từ nhóm trong tímg câu thơ có những ý nghĩa giống và khác nhau 
như thế nào? 

- Vì sao tác giả khẳng định, ca ngợi: 

ôỉ kì diệu và thiêng liêng - hếp lửa! 

• Định hướng: 

Bà khồng chỉ là người giữ bếp, giữ lửa mà còn là người nhóm bếp, nhóm 
lửa. Điệp từ nhóm trong 4 câu thơ có điểm chung là cùng gắn với hành động 
nhóm bếp, nhóm lửa của bà nhưng lại khác nhau ở những ý nghĩa cụ thể: khi 
thì nhóm bếp lửa ấp iu, nồng đượm để sưởi ấm cho bà cháu qua cái lạnh buốt 
của sương sớm; đến câu tiếp theo thì đã vừa nhóm bếp luộc khoai, luộc sắn cho 
cháu ăn đỡ đói lòng mà như còn đem đến cho đứa cháu nhỏ cái ngọt bùi của 
sắn khoai, của tình yêu thương vô hạn của bà. Đến câu tiếp theo thì lòng bà còn 
mở rộng hơn cùng với nồi xôi gạo mới mùa gặt là tình cảm xóm làng đoàn kết 
gắn bó, chia ngọt sẻ bùi và đến câu thứ tư thì hoàn toàn mang nghĩa trừu tượng: 
nhóm dậy tâm tình tuổi nhỏ. 

Chính từ đó mà, theo mạch suy ngẫm, nhà thơ đi đến khái quát rất tự nhiên 
và thoả đáng, hợp lí hợp tình: ôi kì diệu và thiêng liêng - hếp lửal 

Đúng vậy, vì bếp lửa thật giản dị, bình thường và phổ biến trong mọi gia 
đình Việt Nam, nhưng bếp lửa cũng thật cao quí, kì diệu và thiêng liêng vì nó 
luôn gắn liền với bà - người giữ lửa, nhóm lửa, truyền lửa, người tạo nên tuổi 
thơ ấu của cháu. Bếp lửa trở thành một mảnh tâm hồn, một phần không thể 
thiếu trong đời sống tinh thần của cháu. 

6. 4 câu thơ cuối cùng. 

+ GV hỏi; 

- Trở về thời hiện tại, tác giả muốn nói gì với bà? 

- Câu thơ kết bài có ỷ nghĩa gì? 

+ HS suy luận, khái quát, phát biểu. 

• Định hướng: 

Trở về thời hiện tại, nhà thơ lại muốn hỏi bà, nhắc bà việc nhóm bếp để nói 
cái ý không bao giờ quên quá khứ, không bao giờ quên được hình ảnh bà với 
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bếp lửa của một thời thơ ấu nghèo khổ, gian nan mà ấm áp nghĩa tình. Như 
vậy, hình ảnh trung tâm mở đầu, khơi nguồn mạch cảm xúc của bài thơ, của 
dòng hồi tưởng đã được khép lại bằng chính hình ảnh ấy. 

Hoạt động 5 

HUỚNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Bài thơ Bếp lửa, sâu hơn ý nghĩa nói về bà, về tình bà cháu, còn có ý 
nghĩa gì? 

(* G(/i ý: Bài thơ còn có ý nghĩa ưiết lí thầm kín: Những gì là thân thiết 
nhất của tuổi thơ mỗi người đều có sức toả sáng, nâng đỡ con người suốt cả 
cuộc đời. Tinh yêu thương và lòng biết ơn bà chính là một biểu hiện của tình 
yêu thương, gắn bó với gia đình, quê hương, và đó cũng là khcd đầu của tình 
người, tình yêu nước.) 

2. Đặc sắc nghệ thuật của bài thơ là gì? 

(* Gợỉ ý: Hình tượng bếp lửa với ý nghĩa thực và biểu tượng cùng với hai 
hình ảnh, chi tiết: mùi khói và tiếng chim tu hú bổ sung; kết hợp thật tự nhiên 
giữa kế và tả bằng dòng hồi tưởng và suy ngẫm) 

3. HS đọc lại nội dung mục Ghi nhớ SGK. 

Thử thay nhan đề bài thơ bằng một trong những nhan đề sau: Tình hà 
cháu: Kí ức tuổi thơ; Nhớ hà... so sánh với nhan đề Bếp lửa và rút ra nhận xét. 

5. Dựa vào bài thơ, chứng minh câu: ôỉ kì diệu và thiêng liêng - hểp lửơl 

6. Soạn bài Khúc hát ru những em hé lớn trên lưng mẹ. 

1. Đọc tham khảo một số bài viết sau: 

1. BẾP LỬA, TÌNH NGƯỜI... 

Vũ Dương Quỹ 

Trong cuộc đời mỗi con người, kỉ niệm tuổi thơ bao giờ cũng đẹp đẽ, thân 
thương và chứa chan tình nghĩa. Bởi vì những kỉ niệm ấy thường gắn bó với 
những người ruột thịt, gần gũi: mẹ ta, bà ta, cha ta, ồng ta, anh chị em ta, các 
bè bạn của ta... 

Với Bằng Việt, nhũng kỉ niệm về người bà, về tình bà cháu chắc hẳn sâu 
nặng lắm, thân thiết lắm nên mới đủ sức khơi nguồn cho dòng cảm xúc ấm 
nóng, để sáng tạo một bài thơ đặc sắc: Bếp lửa. Đó là những kỉ niệm riêng tư 
của nhà thơ, nhưng đọc bài thơ, ta vẫn được sưởi chung với anh hơi lửa tình 
người giàu ân nghĩa, cao đẹp và thiêng liêng. Theo diễn biến tâm tư của người 
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cháu, ta cảm nhận thấm thìa từng cung bậc tâm trạng. Ngỡ như ta đang nhóm 
một bếp lửa của kỉ niệm tuổi thơ, lửa của cuộc sống lúc đã trưcmg thành, bếp 
lửa của bà ngày xưa, của trăm nhà ngày nay. 

Tám câu thơ đầu là kỉ niệm mới nhen, lúc đứa cháu mới lên bốn tuổi... 

Đọng lại trong ba dòng thơ đầu tiên là chữ thương và hình ảnh người bà 
lặng lẽ, âm thầm trong khung cảnh hiêì mấy nắng mưa. Kỉ niệm đã sống dậy từ 
tình cảm nhớ thương bà và cuộc sống của hai bà cháu đầy khó khăn gian khổ... 

Gia cảnh như thế nên tuổi thơ cùa cháu cũng như tuổi già của bà làm sao 
tránh được những cơ cực xót đau. Bao nhiêu kỉ niệm xa xưa được nhớ lại... 
Trong đó có một ễứi tượng được nổi lên, tô đậm nhất, lay động tâm hồn. Đó là 
ấn tượng về khói bếp - khói từ bếp lửa của nhà nghèo... 

Mùi khói, rồi khói hun... Nhà thơ chọn được những chi tiết, hình ảnh sát 
hợp, vừa miêu tả cuộc sống tuổi thơ, vừa biểu hiện thấm thìa những tình cảm 
khi tỏ khi mờ, lúc da diết bâng khuâng, lúc xót xa thương mến. Câu thơ: 

Nghĩ ỉạỉ đến giờ sống mũi còn cay 

Nhấn sâu dòng kỉ niệm, xoáy sâu vào tiềm thức, lay mạnh vào giác quan 
con người. Đọc thơ, người đọc cũng thấy cay cay nơi sống mũi. Cái bếp lửa 
trong thơ Bằng Việt vừa mới khơi lên thoang thoảng mùi khói, chờn vờn trong 
sương sớm mà đã đầy ắp những hình ảnh kỉ niệm, hình ảnh hiện thực, thễứn 
đẫm bao nhiêu ân tình sâu nặng. 

Đoạn thơ tiếp theo: 

Tám năm ròng cháu cùng hà nhóm ỉửa... 

Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng 

Từ trong sương khói mịt mờ của tuổi nhi đồng, thổi hồng lên kỉ niệm tuổi 
thiếu nhi khi quê hương, đất nước có chiến ưanh. Giọng thơ thủ thỉ như giọng 
kể chuyện cổ tích, với thời gian, không gian, sự việc và những nhân vật cụ thể. 
Tám năm ròng, con số không lớn nhưng ngày tháng như kéo dài, ròng rã, nặng 
nề. Bởi vì đó là mhững ngày ở Huế, những ngày cô đơn, hoang vắng, quạnh hiu 
vì cuộc sống gia đình, bố mẹ đều đi cồng tác xa, chỉ có hai bà cháu cặm cụi 
bên nhau. Bà cháu nhóm lửa sớm sớm chiều chiều trong tiếng tu hú kêu. An 
tượng đậm nhất trong khoảng thời gian này là tiếng chim tu hú khắc khoải cứ 
kêu hoài kêu hoài văng vẳng ưên những cánh đồng xa dội về lúc gần, lúc xa 
trong trí nhớ nhà thơ... Trong hoàn cảnh ấy, phải chăng tiếng chim tu hú là 
tiếng vọng của trời đất động viên, an ủi nhũng kiếp người đau khổ đáng 
thương? Tiếng chim tu hú, tiếng chim của đồng nội, quê hương hay chính là 
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biểu tượng của tình quê hương sâu nặng trong bài thơ? Trong các cung bậc 
khác nhau của tiếng chim tu hú, tâm ừạng của người cháu mỗi lúc một thiết tha 
mạnh mẽ, hình ảnh người bà càng hiện rõ dần. Bên bếp lửa hồng, bà kể chuyện, 
chuyện đời nay, chuyện đời xưa, chuyện thực, chuyện tưởng tượng. Rồi bà dạy 
cháu ỉàm, chăm cháu học, hảo cháu nghe... từng việc từng việc chăm chút, ân 
cần, âm thầm, nhẫn nại, kiên trì, bền bỉ chắt chiu... Tám năm ròng như thế... 
ngày ngày, tháng tháng, năm năm... bà cùng cháu nhóm lửa, giữ lừa đế sống, 
đế chờ đợi, để soi sáng ưí tuệ và tâm hồn. Hình ảnh bếp lửa và việc bà nhóm 
lửa cùng hình ảnh người bà âm thầm, tần tảo bên ánh lừa gần trong tiếng chim 
tu hú kêu xa cứ ưở đi ưở lại, vấn vít, xoắn quyện vào nhau, dệt nên một bức 
tranh lung linh, xao xuyến. 

Đứa cháu lớn dần. Cuộc sống khó khăn hơn song nghị lực của bà vẫn bền 
vững, tấm lòng bà vẫn mênh mông. Kỉ niệm cháu nhớ bà cứ trang ưải như ánh 
sáng của bếp lửa trong nhà hắt ra, toả sáng cả xóm làng, đất nước. Ý thơ mở 
tiếp những sự việc cụ thể: 

Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi... 

Cứ hảo nhà vẫn được hỉnh yên! 

Đến đây hình ảnh bếp lửa chuyển thành ngọn lửa. Bếp lửa chủ yếu biểu 
hiện cuộc sống âm thầm, lặng lẽ trong căn nhà nhỏ hẹp của hai bà cháu. Ngọn 
lửa là sự khái quát rộng lớn hơn. Đó là sức sống, tình thương, niềm tin của bà 
trong cuộc sống hai bà cháu, mở rộng hơn là cuộc sống gia đình với xóm làng, 
với toàn dân tộc, với cả cuộc kháng chiến chống Pháp hồi ấy. Ngọn lửa soi 
sáng chân dung tinh thần của bà, soi sáng tình bà cháu bất diệt, biểu tượng của 
sự sống muôn đời. 

Trong đoạn thơ cuối, kỉ niệm tuổi thơ lắng dần. Chuyến từ nhớ thương 
sang suy ngẫm về cuộc đời, về ân sâu nghĩa nặng của đứa cháu nay đã trưởng 
thành - thành một thanh niên, một sinh viên đang du học ờ nước ngoài - với 
cha mẹ ông bà. 

Hình ảnh bà ôm ưùm cả đoạn thơ. Điệp từ nhóm nhắc lại 4 lần mang 4 
nghĩa khác nhau, bồi đắp cao dần, toả sáng mạnh dần nét kì lạ và vẻ đẹp thiêng 
liêng của bếp lửa từ vóc dáng đến việc làm, nhất là tình nghĩa của bà. Nhóm 
bếp ỉửa là nhóm cái bếp có thật, ngọn lửa, ánh sáng và hơi ấm có thật. Nhóm 
niềm yêu thưcmg ... bà truyền cho cháu, cháu truyền cho bà tình yêu thương 
ruột thịt nồng đượm. Nhóm nồi xôi gạo mới thổi chung vui, bà mở rộng tấm 
lòng gắn bó với làng xóm, quê hương. Và cuối cùng bà đã, kì diệu thay, bằng 
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bếp lửa của bà, đã nhóm dậy, khcd dậy giáo dục, thức tỉnh tâm hồn và sức sống 
thanh xuân ngay từ thuở ấu thơ để cháu khồn lớn nên người để cháu có thể 
được đi xa, thấy ngọn khói trăm tàu, niềm vui trâm ngả với ngọn lửa trâm 
nhà... Đó là đạo lí cội nguồn của dân tộc Việt Nam trong tình cảm gia đình 
con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên... 

Ản quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, ra sông nhớ suối, có ngày 
nhớ đêm... 

(Theo sách Những ấn tượng ván chương; Sđd; tr. 228 - 232) 

2. TIẾNG CHIM Tư HÚ 


Anh Thơ 

Tiếng chim tu hú 
Nắng hề đỏ hoa gạo, 

... Bỗng tiếng chìm tu hú 
Đưa từ vườn vải xa 
Quả hắt đầu chín lự, 

Ngọt như nổi nhớ nhà. 

Cha già thêm tóc hạc, 

Chống gậy hước lên đồi 
Thương một mùa vải đỏ 
Má hồng con đang tươi... 

Rồi tiếng chim tu hủ 
Vang suốt những mùa hè, 

Con đì dài thương nhớ, 

Mười năm chưa về quê. 

Tu hú ơi tu hú ! 

Kêu chỉ hoài vườn xanh? 


Mở đầu bài thơ là nỗi nhớ quay quắt một dòng sông, một ưiền đê, một 
mùa vải chín và tiếng chim tu hú còn vang vọng không nguôi trong tiềm 
thức... Ta chưa từng thấy ai ữong thơ Việt Nam nói nỗi nhớ ngọt ngào như quả 
vải tháng ba. Thường nỗi nhớ nhà gợi cảm giác cô đơn, buồn, xót xa, cay đắng 
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ngậm ngùi chứ không ngọt. Ngọt như nỗi nhớ nhà, phải chăng là sáng tạo mới 
của người chủ động xa nhà, tự ý thức vì sao phải xa - nỗi nhớ của người dấn 
thân, người nghệ sĩ. Nỗi nhớ ấy càng ngọt hơn khi gặp tiếng chim tu hú, gặp 
phải mùa vải chín. Từ cái ngọt của vải chín liên tưởng đến cái ngọt của nỗi nhớ 
nhà, có lẽ phải là chị mới có được, phải là một trái tim phụ nữ nhạy cảm và đôn 
hậu mới có được. 

... Lạ nhỉ? Sao tiếng chim tu hú lại vào trong thơ Việt Nam nhiều đến vậy? 
Đó là tiếng chim tu hú trong lao tù đòi tự do của Tố Hữu {Khỉ con tu húy, tiếng 
chim tu hú trong nỗi nhớ thương khắc khoải của Bằng Việt {Bếp lửa). Có tiếng 
hót của loài chim nào lại gợi nhớ thương và hi vọng nhiều như tiếng chim tu 
hú? Loài chim thưòng bị coi là hạ đẳng, là đẻ nhờ kia, sao bỗng dưng trở thành 
duyên nợ của các nhà thơ? 

Phải chăng đó là tiếng lòng hi vọng? Và các nhà thơ đã biết dùng tiếng hót 
của hi vọng ấy để viết bài thơ hi vọng của đời mình? Câu hỏi: 

Tu hú ơi, tu hú, 

Kêu chi hoài vườn xanh? 

cũng là câu ưả lời của thi nhân, của niềm tin và hi vọng. 

(Lời bỉnh của Trịnh Thanh Sơn; Hà Nội, xuán 2005, 
Văn nghệ, chuyên đê thơ, số21, tháng 3 -2005). 

3. KÌ LẠ VÀ THIÊNG LIÊNG - BẾP LỬA! 

KỂ lỂ và cảm thương - BẾP LỬA! 

Chu Ván Sơn 

Nhớ về tuổi thơ, nhà thơ Đaghextan Raxun Gamzatốp nhớ đến người mẹ 
thân yêu với những việc làm ưở đi trở lại hằng ngày suốt 4 mùa: đi lấy nước, 
đưa nôi và nhóm lửa... Do hoàn cảnh riêng, những năm tháng tuổi thơ, Bằng 
Việt cũng chỉ sống với bà. Trong nỗi nhớ tuổi thơ, bà bao giờ cũng hiện lên 
cùng bếp lửa. Sự sống của cháu đã được nhen lên từ ngọn lửa ấy. Thì ra, ở đâu 
ngọn lửa cũng là cội nguồn của sự sống, bếp lửa nào cũng nhọc nhằn, tần tảo, 
cũng đượm nồng ấp ủ tình thương... 

Ôi kì lạ và thiêng lêng - hếp lửa! là lời thốt lên từ niềm trân trọng, biết ơn 
chợt nhận ra ưong vật đơn sơ lại ẩn náu bao điều kì diệu. 

Bài thơ là dòng tâm trạng, hồi ức, mặc dù tác giả đã có ý sắp xếp theo trật 
tự thời gian, nhưng toàn bài vẫn cứ là dòng chảy xáo động. Những nhớ thương 
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cứ xô đẩy trật tự sắp đặt; cảm xúc cứ giành lấy quyền dẫn dắt ý tứ. Cho nên các 
khổ thơ, đoạn thơ dài, ngắn không đều. Bài thơ gồm có 2 giọng: giọng kể ỉể (tự 
sự) có vai ưò tổ chức chung với toàn bài, và giọng cảm thương (trữ tình) thấm 
đượm mỗi kỉ niệm, mỗi dòng thơ. Giọng cẩm thương cứ muốn trào dâng, lấn át 
tất cả. Mạch tự sự kể //mờ đi, lẩn vào mạch cảm xúc. 

Bằng Việt kể không nhiều, nhưng khá rành rọt. Nhớ từng thời điểm, từng 
quãng thời gian, từng cảnh ngộ gia đình trong những biến động chung của cuộc 
sống đất nước: lên 4 tuổi, 8 nâm ròng, nâm giặc đốt làng, mấy chục năm rồi, 
đến tận hây giờ, giờ cháu đã đi xơ... Lần theo những mốc thời gian ấy, các sự 
việc cứ tiếp nối tạo thành mạch tâm tưởng trò chuyện cùng bà. Mỗi kỉ niệm 
thức dậy là biết bao tâm tình hiển hiện và dâng trào. Ngần ấy sự việc trong bấy 
nhiêu năm cũng chỉ xoay quanh hình ảnh bếp lửa của bà. Lửa là ánh sáng, là 
hơi ấm. Bếp lửa thầm lặng nuôi sống một gia đình. Nép mình trong xó bếp, góc 
nhà có gì khiêm nhường hơn thế và cũng có gì cao quí thiêng liêng hơn? 3 câu 
thơ mở đầu thế hiện sự gắn bó tự nhiên kì lạ giữa hai hình ảnh thân thương bếp 
lửa và bà. Ngọn lửa chờn vờn trong sương sớm là ngọn lửa thực trong lòng bếp 
bập bùng nhen lên mỗi sớm mai. Ngọn lửa ấp iu nồng đượm là ngọn lửa tình bà 
chăm sóc, cưu mang. Theo ưình tự thơ, ngọn lửa cứ chập chờn, bập bùng, hình 
tượng thơ cứ tỏ dần. Bên bếp lửa là dáng hình bà qua nắng mưa năm tháng. Kế 
từ đó, hình ảnh bếp lửa cứ cháy mãi trong kỉ niệm về tình bà cháu. Qua những 
tháng năm gian khổ, qua những năm tháng chiến tranh. Trong kí ức chỉ còn lưu 
lại những gì đói khổ thương tâm: đói mòn đói mỏi, khó rạc ngựơ gầy, khói hun 
nhèm mắt... Mùi khói qua mấy chục năm vẫn còn nguyên trong kí ức. Mùi khói 
quá khứ làm cay sống mũi hiện tại? hay là nhớ thương từ hiện tại làm sống dậy 
ngọn khói từng hun nhèm mắt cháu mấy chục năm xưa? Trong khoảng khắc ấy 
của hồi ức, hoài niệm đã xóa đi khoảng cách mấy chục năm trời. 

Không thế quên kỉ niệm về tiếng chim tu hú trên những cánh đồng xa. 
Tiếng chim gợi lên khoảng không mênh mông, buồn vắng, cảnh mùa màng ướ 
trêu trong những ngày đói kém. Tiếng chim lạc lõng, bơ vơ, cồi cút như khát 
khao được chở che. Đứa cháu sống trong lòng bà, săn sóc ấm áp của bà chạnh 
thương con chim bé bỏng. Thương con chim bất hạnh bao nhiêu là biết ơn 
những ngày hạnh phúc được bà đùm bọc, chi chút bấy nhiêu. 

Bếp lửa ấm cúng nhẫn nại của bà tương phản với ngọn lửa hung tàn thiêu 
hủy dã man của giặc Pháp, ngọn lửa thù địch với sự sống; Một ngọn lửa nhen 
sự sống. Những gì bị thiêu cháy trong ngọn lửa dã man, kì lạ thay, đang hồi 
sinh trong ngọn lửa của lòng bà. Cứ thế, sự sống muồn đời được gìn giữ, nuôi 
dưỡng, trường tồn. Đến đây nhà thơ mới đúc kết về sự kì lạ và thiêng liêng bếp 
lửa của bà. 
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Bếp ỉửa là bài thơ cảm động. Tình cảm dào dạt đã tìm đến một giọng điệu 
và nhịp điệu phù hợp. Giọng nồng đượm của lửa và nhịp bập bùng của lửa. 
Giọng kế lể và bộc bạch cứ ưàn ra, dâng lên, mỗi ngày một nồng nàn, ấm 
nóng. Lối trùng điệp được sử dụng hết sức biến hóa. Những kiểu câu lặp, 
những vế câu láy lại, những lời nhấn nhá thật nhiều. Tất cả phối hợp với nhau 
tạo nên sự dạt dào, xáo động của tâm tình, tạo nên cái nhịp chập chờn, bập 
bùng, dai dẳng của ngọn lửa. Đó là một âm điệu thật đặc biệt. 

Đọc Bếp lửa chẳng những thấy được dòng tâm sự dạt dào sâu nặng của đứa 
cháu nghĩa tình hiếu thảo, mà còn như thấy rõ ngọn lửa chcm vờn bập bùng cả 
âm điệu nồng hậu của bài thơ. Đọc bài thơ, nhìn lại bếp lửa thân quen trong 
góc bếp nhà mình, hẳn cái nhìn của chúng ra cũng chẳng còn như trước? 

* Theo sách Bình luận văn chương trong nhà trường. (Sđd; tr. 554 - 559) 

TRẦN ĐẢNG KHOA VIẾT VỂ VẺ RIÊNG THƠ BẰNG VIỆT 

Giữa những năm chống Mĩ, với bầu không khí ồn ào súng đạn, khói lửa, 
Bằng Việt mang đến cho thơ một khoảng tĩnh mịch, thanh vắng của một tu 
viện. Chính cái vẻ thanh vắng, tĩnh lặng này đã cho anh vị trí trong văn đàn. 
Tôi hình dung một chàng sinh viên cố đô ưắng trẻo, xanh xao, suốt ngày ngồi 
trong phòng bao quanh bốn bức tường sách vở. Cuộc sống phải xuyên qua 4 
bức tường sách ấy mới đến được. Anh đi giữa hè đường đầy bụi bặm hay ngồi 
giữa nghị trường trang nghiêm, vẫn với gương mặt ngơ ngác, xanh xao của 
sách vở. Đây là chân dung tự họa: Từ ánh nê ông xanh biếc buổi chiều; Đến 
hơi mưa trong khóm hoa màu tím; Gáy sách cữ xếp chồng như kỉ niệm; lá thiếp 
mời đám cưới mát trên tay. Thật nhàn tản, đài các và vui vẻ. Thơ anh là thơ 
thính phòng; viết giữa chiến trường mà vẫn tịch mịch, tĩnh lặng, nhàn tản... 

* Theo sách Bình luận ván chương trong nhà trường. (Sđd; tr. 584-585} 

MỘT CÁNH CHIM BẰNG 

Lê Hữu Tỉnh 

* Sang học luật ờ Ucraina một thời gian từ 1961 - 1963, mình vẫn làm thơ, 
nhưng chưa gửi in ở đâu. Trong lớp, mình kết thân với cô bạn Cuba tên là 
Maria. Hè năm 1963, bọn mình có kì nghỉ hè thú vị. Chiều nông thôn Nga rất 
giống ờ Việt Nam, nhất là những ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc. Dấy lên da diết 
nỗi nhớ nhà, nhớ bà nội. Những kỉ niệm quê nhà thức dậy, nôn nao. Mình viết 
bài thơ Bếp lửa trong khung cảnh và tâm trạng đó. Bài thơ gợi lại những kỉ 
niệm đầy xúc động về người hà và tình hà cháu, đồng thời thê hiện lòng biết ơn 
và kính yêu trân trọng của người cháu với hà, với gia đình, quê hương, đất 
nước. Theo lời khuyên của Maria, gửi bài thơ về nước với bút danh Bằng Việt 
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(8 - 1963) và được báo Văn nghệ in ngay. Chế Lan Viên rất thích bài Bếp ỉửa 
và khuyên nên lấy nó để đặt tên cho tập thơ đầu tay của mình cùng in với 20 
bài thơ tập Hương cây của Lưu Quang Vũ thành tập Hương cây - Bếp ỉửa 
(NXB Văn học)... Tất cả những bài thơ mình viết đều chân thật, xuất phát từ 
cảm xúc chân thành... Mối quan tâm sâu sắc nhất của mình là hạnh phúc con 
người. Những gì nghiền ngẫm, tâm niệm đều xuất phát từ ao ước cháy bỏng: 
làm thế nào đế con người có hạnh phúc?... 

** Nguyễn Việt Bằng (15-6 -1941 }, quê Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Tây, tác giả 
những tập thơ Những gương mặt, những khoảng trời, Đất sau mưa, Ném cáu thơ vào 

gió, Giải thưởng văn học Nhà nước, 2001 : ASEAN, 2003. 

(Báo Vãn nghệ, SỐ09 (3 -3 -2007; tr. 5) 

KHÚC HÁT RU 

NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ 

Nguyễn Khoa Điềm 

(Hướng dẫn đọc thêm) 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Kiến thức: Tinh yêu thương con và ước vọng của người mẹ dân tộc Tà 
Ôi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ, từ đó phần nào hiểu được tình 
yêu quê hương đất nước và khát vọng độc lập tự do của nhân dân ta trong thời 
kì lịch sử này; giọng thơ tha thiết, ngọt ngào, kết cấu bố cục độc đáo ... làm 
nên giá ưị riêng của bài thơ. 

2. Tích hợp với phần Văn ở bài Ánh trăng, với phần Tiếng Việt ở bài Tổng 
kết về từ vựng (tiếp theo), với phần Tập làm văn ở bài Luyện tập viết đoạn văn 
tự sự kết hợp với nghị luận. 

3. Rèn kĩ nâng đọc khúc hát ru, phân tích bố cục và hình ảnh ừong bài thơ 
- hát ru trữ tình. 

4. Chuẩn hị: Tập thơ Đất và khát vọng, ảnh chân dung nhà thơ Nguyễn 
Khoa Điềm, bản nhạc băng thu bài hát phổ thơ Khúc hát ru... 
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B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Từ chủ đề người mẹ - tình mẹ con trong chiến tranh cách mạng Việt 
Nam, từ những bà bầm, bà bù, bà mẹ Việt Bắc, mẹ Tcfm, mẹ Suốt... đế dẫn vào 
bà mẹ dân tộc Tà ôi (miền tây Thừa Thiên) vừa nuồi con vừa góp phần đánh 
Mĩ trong những năm 60 - 70 thế kỉ 20. 

2. Có thể vừa cho HS xem ảnh chân dung tác giả cùng tập thơ Đất và khát 
vọng vừa cho HS nghe một đoạn băng bài hát phổ bài thơ này. GV nói lời dẫn 
ngắn về hoàn cảnh ra đời và sự phổ biến mau chóng và rộng rãi của bài thơ - 
bài hát phổ thơ. 

Hoạt động 2 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc: Giọng tha thiết ngọt ngào, lưu ý các đoạn điệp khúc, các câu thơ 
có đối xứng. GV cùng 4 - 5 HS đọc nối nhau một lần toàn bài; nhận xét 
cách đọc. 

2. Giải thích từ khó: GV kiểm tra lại các từ khó ưong mục chú thích', lưu ỷ: 
a - kay (con: danh từ chung); cuTơi (bé trai tên là Tai). 

3. Thể loại: Thơ trữ tình, thể tám tiếng, vần chán - liền, cách nhưng lại 
mang tính chất của một bài hát ru - ru con (kiểu mới) từ nhan đề cho tới bố 
cục, nội dung, giọng điệu, nhịp điệu. Đó là đóng góp đặc sắc của bài thơ - hát 
ru này về thể loại. 

4. Bố cục: 

+ GV hỏi: Nhận xét về bố cục cùa bài thơ? Bố cục ấy có tác dụng gì ữong 
việc thể hiện nội dung cảm xúc của tác giả? 

• Định hướng: 

Khúc hát ru gồm 3 đoạn cân phân về số câu, số tiến; mỗi đoạn lại gồm 2 
lời ru: 

- Lời ru của nhà thơ (7 câu) 

- Lời ru của mẹ (4 câu). 

Trong lời ru của nhà thơ lại mở đầu bằng điệp khúc: 

Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi 
Em ngủ cho ngoan đừng rời ỉimg mẹ 

Tiếp theo là 5 câu thơ tả cảnh mẹ dịu con làm việc và nghĩ suy, mơ ước. 
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Trong lời ru của mẹ, lại có 2 câu điệp khúc (chỉ thay đổi 2 tiếng cuối câu 
thứ hai): 

Ngủ ngoơn a-kơy ơi, ngủ ngoan a - kay hỡi 
Mẹ thương ơ-kay, mẹ thương... (hộ đội, làng đói, đất nước). 

• Tác dụng nghệ thuật: 

Kết cấu, bố cục cân đối với nhiều điệp khúc trên rất phù hợp với thể loại 
hát ru (dù không sử dụng thể thơ lục bát như những bài hát ru truyền thống). 
Những lời thơ giản dị, ngọt ngào cứ trở đi trở lại dìu dặt, êm đềm đưa đứa trẻ 
vào giấc ngủ sâu và là dịp gửi gắm tâm tình người mẹ. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC- HlỂU CHI TIẾT 

1. Nhan đề độc đáo. 

+ GV hỏi: Theo em, nhận xét ưên có chuẩn xác không? Vậy, cái độc đáo 
của nhan đề là ở điểm nào? 

+ HS cảm nhận và phân tích. 

• Định hướng: 

- Nhan đề ưên rất độc đáo ở chỗ: nó đem lại cho người đọc cảm giác vừa 
quen thuộc vừa lạ lùng. Vì khúc hát ru là quen; những em bé lón trên lưng mẹ 
cũng không thật xa lạ (phụ nữ một số dân tộc miền núi có thói quen dịu con 
sau lưng khi làm việc ừong nhà, ngoài nương...). Nhưng ghép hai cụm từ lại 
thành một câu, thành nhan đề bài thơ thì lại gây ở người đọc sự tò mò, khó hiểu 
và ngạc nhiên vì mới mẻ. Ai cũng muốn biết nhà thơ sẽ hát ru những gì? Người 
mẹ địu con ấy sẽ ru con như thế nào? 

2. Hình ảnh người mẹ qua những lời ru. 

a. Qua 3 lời ru của nhà thơ. 

+ HS đọc lại những lời ru của tác giả qua cả 3 đoạn. 

+ GV hỏi: Hiện lên ở lời ru thứ nhất - lời ru của nhà thơ - là hình ảnh 
người mẹ Tà ôi đang làm gì? Câu thơ nào, theo em là hay nhất, xúc động nhất? 
Vì sao? 

+ HS lựa chọn, lí giải, phát biểu. 

• Định hướng: 

- Mẹ dịu con giã gạo góp phần nuôi bộ đội ăn no đánh giặc. Đó là công 
việc nặng nhọc, đều đều. Những câu thơ hay và xúc động trong đoạn là: 
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Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng 
Mồ hôi mẹ rơi trên má em nóng hổi, 

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối, 

Liùig đưa nôi và tim hát thành lời. 

Đó là những câu thơ vừa tả việc làm và tư thế của mẹ rất ấn tượng vừa biểu 
hiện tình cảm, xúc động của mẹ với con, với bộ đội cách mạng. HS có thể chọn 
câu: Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng là câu thơ tạo hình nhất và xúc 
động nhất (và hay nhất là 2 từ nghiêng như vẽ ra cái dáng nghiêng nghiêng vất 
vả của mẹ và trên lưng người đứa bé cũng đang ngủ say, cả người cũng nghiêng 
nghiêng áp vào lưng mẹ) Hoặc chọn câu: Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối. Từ tạo 
hình nhất là từ láy nhấp nhô diễn tả thật sinh động không chỉ sự thiếu thốn đói 
khổ, gầy gò của mẹ mà cả sự cố gắng của mẹ trong công việc nặng nhọc và kéo 
dài theo nhịp chày lên xuống. Thậm chí câu: Liữig đưa nôi và tim hát thành lời 
cũng rất hay. Mới lạ và cảm động là bà mẹ đưa nôi không phải bằng tay mà 
bằng lưng (vì dịu con sau lưng) và hát hằng tim chứ không phải bằng miệng. 
Nghĩa là tiếng hát tự trong đáy thẳm tâm hồn. 

+ GV hỏi: Em hiểu cái hay và sâu sắc của hình ảnh mặt ưòd ưong 2 
câu thơ: 

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi, 

Mặt trời của mẹ, em nằm trên ỉiữig 

như thế nào? 

+ HS phát hiện và gọi tên chính xác biện pháp tu từ từ vựng. Phân tích tác 
dụng nghệ thuật. 

• Định hướng: 

ở lời ru thứ hai của tác giả, hiện lên hình ảnh người mẹ đang tỉa bắp trên 
núi Kalưi. Câu thơ: Lưng núi thì to mà limg mẹ nhỏ tưởng như ngây ngô, vụng 
về trong so sánh quá hiển nhiên nhưng thật ra lại rất ngộ ngĩnh và chân thực, 
rất hợp với cách suy nghĩ cụ thể và giản đơn của những người miền núi. Nhưng 
đặc sắc nhất trong đoạn vẫn là hai câu thơ cuối với hình ảnh mặt trời của bắp 
và mặt trời của mẹ. ở câu thơ trên là hình ảnh mặt tròd theo nghĩa đen; còn ở 
câu dưới là hình ảnh ẩn dụ. So sánh ngầm đứa con với mặt trời là muốn nói với 
mẹ, đứa con thành thiêng liêng cao quí nhất, thành lẽ sống, nguồn sống của mẹ 
(như mặt trời đối với cây cối (bắp)). Hay hơn nữa là mặt trời ấy nằm ngay trên 
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lưng, vô cùng gần gũi như là một phần cơ thể của mẹ, cùng mẹ sống và làm 
mọi việc. 

+ GV hỏi: Những cồng việc của mẹ ở đoạn thơ thứ ba có gì khác với hai 
đoạn trên? Hai câu thơ: 

Từ trên lung mẹ em tới chiến trường, 

Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn 

Em hiểu như thế nào? 

+ HS so sánh, phân tích, phát biểu. 

• Định hướng: 

Công việc của mẹ ở hai đoạn trên chủ yếu là công việc của người hậu 
phương phục vụ tiền tuyến chiến đấu: giã gạo nuôi quân, tỉa bắp nuôi mình, 
nuôi con và nuôi quân; còn ở đây, công việc có phần ưực tiếp hơn: chuyên lán, 
đạp rừng, nhất là đì giành trận cuối - cồng việc, nhiệm vụ của người chiến sĩ - 
mẹ đã trở thành người mẹ chiến sĩ, người chiến sĩ trên trận tuyến đánh Mĩ ở 
ngay ưên quê hương mình, buôn làng mình. 

Hai câu thơ: Từ trên lưng mẹ... Trường Sơn là sự khái quát bằng hình ảnh 
nghệ thuật sự thật thần kì cùa cuộc chiến tranh nhân dân chống Mĩ xâm lược 
mà đồng bào, quân và dân các dân tộc Việt Nam đã lớn mạnh và trưởng thành 
đến thắng lợi cuối cùng ương thế kỉ 20. Sự lớn mạnh vượt bậc, trưởng thành 
nhanh chóng, kì lạ của những chiến sĩ trẻ là từ trên lưng mẹ, từ trong đói khổ 
mà ra, mà nên. 

+ GV hỏi: Tóm lại, qua cả 3 đoạn, thấy hiện lên chân dung tinh thần của 
người mẹ Tà ôi - người mẹ Việt Nam như thế nào? 

+ HS khái quát, phát biểu nhận định. 

• Định hướng: 

Đó là người mẹ chiến khu vất vả khổ nghèo nhưng một lòng một dạ với 
cách mạng và kháng chiến, thắm thiết yêu con và nặng tình với buôn làng, với 
bộ đội, quyết tâm đóng góp phần mình cho cuộc chiến đấu chung của dân tộc 
vì độc lập tự do. 

b. Qua 3 lời ru của mẹ. 

+ HS đọc lời ru thứ nhất, thứ hai và thứ ba, ngẫm nghĩ và so sánh. 

+ GV hỏi: Qua từng lời ru, em thấy tình cảm và mơ ước của mẹ đối vód a- 
kay - cu Tai như thế nào? Vì sao tác giả lại viết: Con mơ cho mẹ mà không viết 
mẹ mơ cho con hoặc mẹ mơ con sẽ...l Mơ ước cuối cùng của mẹ có ý nghĩa 
như thế nào? 
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+ HS phân tích, phát biểu. 

• Định hướng: 

Lời ru cùa mẹ tất nhiên nói tình thương yêu vô bờ của mẹ với con nhưng 
hoà với tình cảm ấy là tình cảm chung, tình cảm với bộ đội, với buôn làng, với 
cách mạng. Cấu trúc đối xứng của từng câu thơ trong đoạn thể hiện sự hài hoà 
riêng chung ấy: 

Mẹ thương a-kay - mẹ thương bộ đội; 

Mẹ thương ơ-kay - mẹ thương làng đói; 

Mẹ thương a-kơy - mẹ thương đất nước; 

Mặt khác, qua tímg đoạn, thấy rõ sự trưởng thành sâu sắc ữong tình cảm và 
suy nghĩ của mẹ. 

Mơ ước của mẹ về con trai yêu quí cũng phát triển, mở rộng vód mơ ước về 
nhân dân, đất nước và cách mạng: 

ớ hai đoạn đầu, mẹ mong sớm trở thành chàng trai Tà ôi cao lớn, khoẻ 
mạnh phi thường để có thể vung chày lún sân, giã cho hạt gạo trắng ngần để bộ 
đội ăn no đánh thắng, để có thể như Đăm San phi phàm có sức thần phát hoang 
cả mười dãy núi Ka-lưi. 

Đến mơ ước ở đoạn 3 thì thật cảm động và cao đẹp: được thấy Bác Hồ, 
được làm người Tự do. Đó cũng chính là nguyện vọng tha thiết thường trực 
cháy bỏng suốt đời của mẹ, của tất cả nhân dân Tà ôi này. Được thấy vị lãnh tụ 
vĩ đại, cha già của dân tộc, người từng nêu cao chân lí bất hủ: Không có gì quí 
hơn độc lập tự do. Khát vọng độc lập tự do của Người cũng là của mẹ, là tương 
lai và hạnh phúc cùa con, của đất nước này. 

Nhưng tác giả lại chọn cách nói lạ: Con mơ cho mẹ mà không viết: mẹ mơ 
cho con, hoặc mẹ mơ con sẽ... ấy là bởi vì ồng muốn nhấn mạnh sự thống nhất 
gắn bó máu thịt giữa hai mẹ con. Và trong lòng mẹ, ưong cái nhìn của mẹ: 

Con dù lớn vẫn là con của mẹ, 

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con 

(ChếLan Viên) 

Hoạt động 4 

HUỔNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Qua bài Khúc hát ru... tác giả muốn thể hiện và ngợi ca ai và tình 
cảm gì? 
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(*Gợ/ ý: Người mẹ Tà ôi - Người mẹ Việt Nam đảm đang, anh hùng 
chống Mĩ xâm lược: càng trong gian khổ càng thương yêu con, càng mơ ước 
con nên người lón khôn, khoẻ mạnh, lao động giỏi, cồng dân của đất nước tự 
do; gắn liền tình yêu con với lòng yêu nước.) 

2. Khúc hát ru có gì kế thừa và đổi mới so với những khúc hát ru 
truyền thống? 

(* Gợi ý: a. Điểm chung, kế thừa: 

Tinh yêu thương con vô bờ, mơ ước con cái nên người, vượt mọi gian khổ, 
hi sinh vì con; giọng điệu ngọt ngào thắm thiết. 

b. Điểm riêng, mới: 

Đây là khúc hát ru ân tình cách mạng. Thống nhất hài hoà giữa tình yêu 
con và lòng yêu nước; bà mẹ và người chiến sĩ; thể thơ mới tám tiếng, vần, nhịp 
đều có những đổi mới, hiện đại). 

3. HS đọc và tiếp tục ghi nhớ nội dung mục Ghi At/ĩớ trong SGK. 

4. Nghe lại băng bài hát phổ thơ. 

5. Soạn hkiÁnh trăng. 

6. Đọc tham khảo một số bài viết sau: 

1. VỂ MỘT KHÚC HÁT RU 

Vũ Quần Phương 

Kháng chiến chống xâm lược bao giờ cũng là sự nghiệp của toàn dân. 
Nhưng tìm trong chính sử hoặc trong văn chương thành văn của quá khứ thì chỉ 
thấy gương mặt của vua quan, tướng tá mà ít thấy bóng dáng người dân thường. 
Phải đến thời đại chúng ta, giai cấp vô sản lãnh đạo và lập nhà nước kiểu mód, 
hình ảnh người dân thường mới được thể hiện phong phú trong văn chương 
nghệ thuật. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, nhiều nhà 
thơ đã dựng được nhũng đài kỉ niệm kì vĩ ghi lại chiến công và lòng yêu nước 
của những con người gọi là vô danh ấy. Khúc hát ru những em hé lớn trên 
lung mẹ của Nguyễn Khoa Điềm (1971) là một trong những đài kỉ niệm bằng 
thơ đó. 

Có thế chia bài thơ làm 3 đoạn. Các đoạn đều có số câu giống nhau. Ý tình 
biến đổi, mở rộng nội dung, nhưng vẫn giữ dáng vẻ và giọng điệu như nhau. 
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Bốn câu diễn đạt lòd ru của mẹ như một điệp khúc ở cả 3 đoạn thơ. Có thể coi 
bài thơ là một đài kỉ niệm có kết cấu 3 tầng. 

Hai câu mở đầu được lặp nguyên vẹn ở cả 3 đoạn. Từ câu thứ 3 của mỗi 
đoạn nói công việc của bà mẹ: 

a. Mẹ giã gạo nuôi bộ đội; 

b. Mẹ tỉa bắp trên núi Ka-lưi; 

c. Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng. 

Từ những công việc cụ thể này, tác giả phát triển tình ý, mở rộng sức khái 
quát của các chi tiết thơ. 

Đây là bà mẹ Tây Nguyên luôn luôn địu con trên lưng khi làm việc. Chọn 
bà mẹ đang nuôi con và đứa bé còn đang ấp vú mẹ làm hạt nhân tham gia đánh 
giặc, tác giả muốn nhấn mạnh tính chất toàn dân của cuộc kháng chiến. Bài thơ 
là sự phát triển song đôi hai mối tình cảm lófn: Tinh mẹ con và tình dân nước. 
Trong tình mẹ con, đứa bé sóm biết chia sẻ với mẹ mọi gian lao của cuộc sống 
đánh giặc. Khi mẹ giã gạo thì: 

hỉhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng 
Mổ hôi mẹ rơi má em nóng hổi, 

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối. 

Khi mẹ tỉa bắp thì: 

Liừĩg núi thì to mà ỉiữig mẹ nhỏ 
Mặt trời của hắp thì nằm trên đồi, 

Mặt trời của mẹ, em nằm trên liùig. 

Tới lúc vào chiến khu, sự chia sẻ đã thành một biểu tượng có sức đại diện 
cho cả một thế hệ đánh giặc trước tuổi: 

Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường, 

Từ trong đói khổ, em vào Trường Sơn. 

Mặt khác, mơ ước của bà mẹ cũng được nâng dần lên, từ mơ ước mong sao 
cho con khôn lón, sức dài vai rộng: 

Mai sau con lớn vung chày lún sân, 

Mai sau con lởn phát mười la Ka-lưi; 

Mai sau con lớn làm người Tự do. 

Một bước tiến dài trong tình cảm, trong nhận thức của người dân lao động 
đã được ghi bằng các lớp hình tượng hợp lí. Hành động đầu tiên: bà mẹ giã gạo 
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nuôi bộ đội {Mẹ thương a- kay, mẹ thương hộ đội). Hành động tiếp theo là 
trồng ngô nuôi làng đói. Hành động sau cùng là địu em đi giành trận cuối {Mẹ 
thương a-kay, mẹ thương đất nước). Mơ ước của mẹ ở hai công việc đầu là sự 
no đủ vật chất. Mong ước cao nhất của mẹ là độc lập tự do. 

Cái đặc sắc của bài thơ là tác giả chỉ tập trung vào một hình tượng. Cả tình, 
ý đều hội tụ chỉ vào một hình tượng đó, từ thấp lên cao. Ý thơ song song với 
nhau ở cả 3 đoạn nhưng có sự phát triển xa rộng dần. Các câu thơ gói nhau 
thành tímg cặp ý quấh quỷt, liên hệ đối chiếu với nhau, khi thì ngay ở trong 
một câu, khi thì câu ữên với câu dưới chẳng hạn như: 

Nhịp chày nghiêng! giấc ngủ em nghiêng; 

Liữig núi thì to/mà liữig mẹ nhỏ. 

Khi đối chiếu ừong 2 câu, thường tạo nên cách lập ý bất ngờ, hàm súc. Ý 
thơ từ cụ thể chuyển sang khái quát rất nhanh, đầy biến hoá mà vẫn dễ tiếp thu. 
Tồi nghĩ có lẽ đây là nét thú vị nhất của bài thơ này: 

Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối, 

Lưng đưa nôi và tim hát thành lòi. 

Mặt trời của hắp thì nằm trên đồi, 

Mặt trời của mẹ, em nằm trên liữig. 

Từ trên lưng mẹ, em tới chiến trường; 

Từ trong đói khổ, em vào Trường Sơn. 

Tình mẫu tử nói mãi không hết. Nguyễn Khoa Điềm đã cố nói ít để ta thấy 
hết cái chất của tình mẹ ấy: tha thiết, đằm thắm như mọi tình mẹ con truyền 
thống Việt Nam, nhưng lại có cái cao cả, rộng lớn của thời đại cách mạng. 
Cách diễn đạt có nhiều mới mẻ: anh ví con là mặt trời cùa mẹ, nhưng là mặt 
trời thật gần, nằm ngay trên lưng mẹ. Cây bắp sống được là nhờ có mặt trời, mẹ 
sống được qua mọi cực nhọc của cuộc đời này là nhờ có con. Mà con với mẹ 
còn hơn cả mặt ười với cây cối, vì mặt trời còn ở trên cao, rất xa, còn con thì ở 
ngay trên lưng mẹ. Ý thơ sâu sắc như vậy nhưng vẫn bám chắc vào những chi 
tiết thực. Nó gây được ấn tượng mạnh vì được chuẩn bị từ câu thơ trên: mặt trời 
của bắp thì nằm trên đồi. Tác giả tung hứng chi tiết, hình ảnh rất tài: ý trên gọi 
ý dưới, câu dưới gọi câu trên, đoạn sau gọi đoạn trước, đan cài chặt chẽ. Kết 
cấu của bài thơ đã trở thành nội dung. Nếu vẫn ý thơ này mà thủ pháp khác, 
chắc hương sức sẽ nhạt đi nhiều. 

Ví dụ hai câu: 

Từ trên lung mẹ, con tới chiến trường; 
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Từ trong đói khổ, con vào Trường Sơn. 

Nếu tách hai câu xa nhau, sẽ không thấy được tính qui luật tất yếu của 
cách mạng. Câu trên có thể vẫn là câu thơ hay: từ cuộc đời của em bé cụ thế 
này, tác giả đã bao quát được số phận của cả đất nước - một đất nước đã có 
truyền thuyết chú bé làng Gióng diệu kì. Câu thơ dưới, tính hình tượng ít hơn, 
nhưng cũng là một cách khái quát hình tượng con đường đi tới cách mạng của 
nhân dân ta. Đặt hai câu nối nhau tạo thành một hệ luận, có sức cộng hưởng 
sang nhau, tạo thành một khối vừa sâu về ý vừa đẹp về hình ảnh. 

Nhan đề là câu thơ hay nhất của bài thơ. Những em hẻ lớn trên ỉiữig mẹ. 
Người mẹ trở nên vĩ đại như trái đất và đứa con thì thần kì như Phù Đổng. Hình 
ảnh phi lí nhưng đã thâu tóm thấu lí nhất nội dung bài thơ.. 

(Thơ với lời binh; Sđd; tr. 148 -151) 

2. KHÚC HÁT Rư THỜI ĐÁNH MĨ 

Trần Đỉnh sử 

Dân ca dân tộc nào cũng có những khúc hát ru, những khúc ca êm ái, dịu 
dàng đưa em bé đi vào giấc ngủ, đồng thời cũng là gửi gắm mơ ước, tâm tình 
của người mẹ, người bà, người chị. 

Trong những năm chống Mĩ ác liệt, ở chiến trưc^g miền Nam, Nguyễn 
Khoa Điềm cũng sáng tạo một khúc hát ru mới, có cái tên độc đáo, khó quên. 
Khúc hát ru những em bé lớn trên limg mẹ. ớ miền xuôi, trẻ em nằm nôi, hát ru 
là hát đưa nôi. Nhưng ở miền núi, dân tộc Tà Oi, mẹ dịu con trên lưng đi làm; 
các em bé lớn ừên lưng mẹ. Đây là lời ru con ngủ trên lưng. Nhưng em bé đang 
ngủ trên lưng tất nhiên chưa thể biết được những gì xảy ra với mẹ, khồng biết 
mẹ làm gì, mẹ mơ ước gì. Nhưng các em là thế hệ tương lai. Lời ru gửi gắm 
tình thương yêu và mơ ước thầm kín. 

Bài thơ gồm 3 đoạn cấu tạo giống nhau. Mỗi đoạn có hai lời ru: lời ru của 
nhà thơ và lời ru của mẹ. 

Lời ru của nhà thơ ở cả 3 đoạn đều mở đầu giống nhau: 

Em cu Tai ngủ trên Uữig mẹ ơi, 

Em ngủ cho ngoan đừng rời liừig mẹ. 

Đó là lời vỗ về ru em ngủ ngoan trên lưng mẹ. Đoạn thứ nhất ru khi giã 
gạo. Lời m thủ thỉ những điều đang diễn ra ưong thực tại mà em bé chưa thể biết: 

Mẹ giã gạo, mẹ nuôi bộ đội 
Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. 

Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi 
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối 
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Lưng đưa nồi và tim hát thành lời. 

Lòd ru theo nhịp giã, mỗi câu bị ngắt làm hai như chuyển theo nhịp chày 
nhịp thở. Bé em thì ngủ say theo nhịp ru cùa mẹ. Hai mẹ con cùng chung một 
nhịp. Mẹ làm việc, con ngủ ngoan. Mẹ làm việc cực nhọc trong hiện tại nhưng 
lời ru thì lại bay vút đến tưcíng lai: 

Ngủ ngoan A-kay ơi, ngủ ngoan A-kay hỡi, 

Mẹ thương A-kay, mẹ thương hộ đội, 

Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần. 

Mai sau con lớn vung chày lún sân. 

Đoạn thứ hai ru khi tỉa bắp trên núi Ka-lưi... 

Lời ru vẫn theo nhịp chọc lỗ tỉa bắp trên nương. Nhưng hình ảnh lúc này 
lại thiên về đối lập: Lưng núi to / lưng mẹ nhỏ; mặt trời của bắp! mặt trời của 
mẹ. Đối lập với lời ru những điều thực tại cùa nhà thơ, lời ru của mẹ không chỉ 
hướng vào thực tại mà còn hướng tới tương lai: 

Con mơ cho mẹ hạt hắp lên đều, 

Mai sau con lớn phát mười Ka-lưỉ... 

Đoạn thứ ba ru em khi mẹ đang chuyển lán: 

Mẹ đang chuyển lán, mẹ đi đạp rừng 
Thẳng Mĩ đuổi ta phải rời con suối, 

Anh trai cầm súng, chị gái cầm chồng 
Mẹ địu em đi để giành trận cuối... 

Nhịp thơ vẫn ngắt đôi theo mỗi dòng, theo nhịp chân bước những lời thơ 
xếp theo lối trùng điệp, đuổi nhau, giục giã, khẩn trương. 

Cũng như đoạn trên, lời ru của mẹ hướng về đất nước, tương lai 
chiến thắng: 

Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ, 

Mai sau con lớn làm người Tự do. 

Bài thơ có một cấu tạo nhịp điệu tinh vi: 

Ba đoạn lặp lại lời ru của nhà thơ, lời ru của mẹ như một bài song ca. Lòd 
ru của nhà thơ hướng vào thực tại, lời ru của mẹ hướng vào tương lai như là sự 
lí giải động lực tinh thần sâu xa giúp người mẹ vượt qua mọi gian nan, 
thử thách. 

Mỗi dòng thơ đều đặn 7 hay 8 tiếng ngắt thành 2 kiểu nhịp 3/4 hoặc 4/4, 
như nhịp chày, nhịp tỉa bắp, nhịp bước chân. 


352 



Nội dung tiến triển, thay đổi: từ giã gạo đến tỉa bắp rồi chuyển lán, ra 
chiến trường, ước mơ ngày một lớn: 

Mai sau con lófn vung chày lún sân - phát mười Ka-lưi - làm người Tự do. 
ước mơ con lớn có sức mạnh huyền thoại xen lẫn với ước mơ làm người tự 
do hiện đại. 

Bài thơ xây dựng hình tượng người mẹ dân tộc Tà ôi nuôi con thơ mà làm 
đủ việc cho kháng chiến chống Mĩ, góp phần cho thắng lợi chung của đất nước. 
Lao động nhọc nhằn mà ước mơ bay bổng, tin tưởng chắc chắn vào tương lai. 
Đây là hình tượng người mẹ hiếm có trong thơ ca Việt Nam hiện đại, sánh 
cùng các hình tượng người mẹ khác như chị Lí, mẹ Suốt, mẹ Tơm... 

(Đọc ván, học văn...Sđd; tr. 395 - 397) 


Tiết 58 
VĂN HỌC 

ÁNH TRẢNG 

Nguyễn Duy 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Kiến thức: Hiểu được ỷ nghĩa của hình ảnh vầng trăng - ánh trâng, từ 
đó thấm thìa cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của tác giả và rút 
ra bài học về cách sống cho bản thân; cảm nhận được sự kết hợp hài hoà giữa 
yếu tố trữ tình và tự sự ừong bố cục, giữa tính cụ thể và tính khái quát trong 
hình ảnh của bài thơ. 

2. Tích hợp: tiếp tục công việc của tiết 56, 57. 

3. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm thơ năm tiếng, cảm nhận và phân tích hình 
ảnh biểu tượng trong bài thơ. 

4. Chuẩn bị: 

- Tập ứìơÁnh trăng, chân dung nhà thơ Nguyễn Duy. 
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B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI củ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Đọc thuộc lòng và diễn cảm toàn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên 
lưng mẹ. Em thích nhất những câu thơ nào? Vì sao? 

2. So sánh hình ảnh mặt trời trong các câu thơ sau: 

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 
Mặt trời của mẹ, em nằm trên ỉiữig 

(Nguyễn Khoa Điềm) 

Và: hĩgày ngày mặt trời đì qua trên lăng, 

Thấy một mặt trời trong lâng rất đỏ. 

(Viễn Phương, Viếng láng Bác) 

3. Phân tích mơ ước của mẹ qua 3 lời ru; từ đó khái quát về người mẹ Tà 
Ôi thời chống Mĩ nói riêng, người mẹ Việt Nam, nói chung. 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Vầng trăng toả ánh sáng dịu mát xuống khắp mọi nhà, với mỗi người 
Việt Nam, thật vồ cùng thân thuộc có khi đến mức bình thường. Vậy mà có khi 
nào ta lãng quên người bạn thiên nhiên tri âm ưì kỉ để đến lúc vô tình gặp lại, 
ta bỗng giật mình tự ăn năn, tự trách chính lòng ta?! Bài thơ Ánh trâng (1978) 
của Nguyễn Duy viết tại Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm sau ngày đất nước 
thống nhất được khơi nguồn cảm hứng từ một tình huống như thế. 

2. Nguyễn Duy (Nhuệ) (1948), thuộc lớp nhà thơ trưởng thành trong cuộc 
kháng chiến chống Mĩ nửa cuối thế kỉ 20. Thế hệ này từng trải qua nhiều thử 
thách, gian khổ, từng chứng kiến bao hi sinh lớn lao của nhân dân, đồng đội 
trong chiến tranh, từng sống gắn bó cùng thiên nhiên núi rừng tình nghĩa. 
Nhưng khi đã ra khỏi thời đạn bom ác liệt, được sống trong hoà bình với những 
tiện nghi sinh hoạt hiện đại, không phải ai cũng nhớ những gian nan, kỉ niệm 
nghĩa tình của một thời đã qua. Bài thơ Ánh trâng ghi lại một thoáng, một lần 
giật mình trước cái điều vô tình dễ gặp ấy. Bài thơ là tiếng lòng, cảm xúc và 
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suy ngẫm của riêng nhà thơ nhưng không phải chỉ bó hẹp như thế mà có ý 
nghĩa nhắc nhở, gợi suy nghĩ và liên tưởng xa rộng hơn nhiều. 

+ HS xem chân dung nhà thơ Nguyễn Duy và tập ứíơÁnh trăng. 

Hoạt động 3 

HUỐNG dẦn đọc - HIỂU 

1. Đọc: 

- Nhịp thơ phổ biến: 2/3, 2/1/2, 3/2; 3 khổ đầu giọng đều đều kể chuyện; 
khổ 4 giọng ngạc nhiên, sững lại, nhấn mạnh các từ: thình lình, vội bật tung, 
đột ngột, khổ 5- 6 đọc chậm lại, giọng suy tư, cảm động, ăn năn; câu cuối cùng 
đọc thật chậm, nhỏ dần 2 tiếng giật mình. 

GV cùng 3- 4 HS đọc từ một đến hai lần bài thơ; nhận xét cách đọc. 

2. Giải thích từ khó: tri kỉ: hiểu mình (bạn thân); người diữĩg, huyn-đinh 
(theo chú thích SGK). 

3. Thê loại: thơ 5 tiếng, 4 câu /khổ (như bài Đêm nay Bác không ngủ, Ong 
đồ), kết hợp tự sự và trữ tình, có dáng dấp như một câu chuyện nhỏ đơn giản, 
qua đó tác giả ưình bày cảm xúc, suy nghĩ. Trong bài thơ chỉ có hai nhân vật: 
tác giả và vầng ữăng trong những khoảng thời gian khác nhau. Có thế tóm tắt 
câu chuyện dễ dàng: từ hồi thơ ấu đến thời đi bộ đội chiến đấu, tác giả luôn 
sống gần gũi thân thiết với vầng trăng như người bạn thân tri kỉ tưởng không 
bao giờ quên được ngưòd bạn im lặng dễ mến ấy. Thế mà khi chuyển về sống ở 
thành phố hiện đại với ánh điện cửa gương sáng loá thì tự nhiên lại dửng dưng 
với vầng ữăng. Nhưng rồi một đêm, bỗng nhiên mất điện, trong căn phòng cao 
ốc tối om, tác giả vội mở cửa sổ thì thấy đột ngột, vành vạnh vầng trâng tròn. 
Tác giả ngửa mặt nhìn trăng, nhớ đến những năm tháng đã qua. Trăng im 
phăng phắc khiến nhà thơ giật mình. Qua câu chuyện tình cờ đó, chủ thể trữ 
tình muốn gợi nhắc bản thân và người đọc điều gì? 

4. Bổ cục: có thể tạm chia bài thơ - câu chuyện thành 3 đoạn: 

a. 3 khổ đầu: Quan hệ giữa tác giả với vầng trăng từ hồi nhỏ qua thời đi 
lính đến khi về sống ở thành phố. 

b. Khổ 4: Tình huống tình cờ gặp lại vầng ưăng. 

c. Khổ 5, 6: Cảm xúc và suy ngẫm của tác giả đọng lại ở cái giật mình. 

Hoạt động 4 

HUỒNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TlẾT 
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l. Hình ảnh vầng trăng - ánh trăng. 

+ HS đọc diễn cảm lại 3 khổ thơ đầu. 

+ GV hỏi: Sự thay đổi tình cảm của tác giả với vầng trăng qua thời gian 
diễn ra như thế nào? Tác giả lí giải nguyên nhân và ỷ nghĩa sự thay đổi đó như 
thế nào? 

+ HS lần theo mạch thơ, mạch cảm xúc, ưả lời. 

• Định hướng: 

Bài thơ mang dáng dấp kể chuyện mở đầu như lời kể rất ừôi chảy tự nhiên 
về mối quan hệ gắn bó thân thiết như tình bạn tri kỉ giữa nhà thơ và vầng trăng 
từ cuộc sống thời thơ ấu đến quãng thời gian đi bộ đội sống và chiến đấu nơi 
rừng núi. Quan hệ thân thiết tự nhiên đến nỗi, gần như đi đâu, làm gì cũng có 
nhau và có lẽ không bao giờ quên được người bạn ưi kỉ tri âm ấy. Bởi đó là 
quãng đời sống trần trụi, hồn nhiên chân thật nhất trong thiếu thốn, gian khổ 
nhưng không thiếu niềm vui. Vậy mà, cũng rất tự nhiên, anh lại có thể coi 
người bạn trăng tình nghĩa thuở nào thành ngưòd dưng qua đường qua ngõ. Vì 
sao? Vì anh đã thay đổi hoàn cảnh sống, chuyển từ rừng núi ra thành phố, từ 
dưới hầm sâu hoặc trong căn nhà sàn nhỏ, căn lán tranh nghèo vào căn phòng 
hiện đại sáng choang cửa gương và ánh sáng điện. Vầng trăng vẫn đi qua phố, 
qua ngõ nhà anh nhưng anh coi thường, dửng dưng, vì anh khồng còn cần đến 
nó. Ý nghĩa của sự việc rộng hơn nhiều so với chi tiết thật của câu chuyện. Đó 
là người ta khi thay đổi hoàn cảnh có thế dễ dàng lãng quên quá khứ, nhất là 
quá khứ nhọc nhằn, gian khổ. Trước bả vinh hoa phú quý, dễ phản bội lại chính 
mình, thay đổi tình cảm với nghĩa tình đã qua. Đó cũng là qui luật của tình 
cảm; không ít người sống và nghĩ thế và coi đó là chuyện bình thường, đương 
nhiên!? 

+ HS đọc khổ thơ thứ 4 với giọng điệu phù hợp. 

+ GV hỏi: Tình huống bất ngờ nhưng cũng thường gặp xảy ra trong cuộc 
sống hiện tại của tác giả là gì? Tác dụng cụ thể và ý nghĩa sâu hơn của tình 
huống? 

+ HS phân tích và trả lời. 

• Định hướng: 

Tình huống mất điện đột ngột trong đêm là chuyện cũng không hiếm gặp ở 
nước ta trong những năm tháng ấy (1978) khiến tác giả, vốn đã quen với ánh 
sáng, không thể chịu nổi cảnh tối om nơi căn phòng buyn-đinh hiện đại. 3 
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động từ vội, hật, tung đặt liền nhau diễn tả sự khó chịu và hành động khẩn 
trương, hối hả cùa tác giả để đi tìm nguồn sáng. Hình ảnh vầng trăng tròn tình 
cờ, đột ngột hiện ra vằng vặc giữa trời, chiếu vào căn phòng tối om, chiếu lên 
khuôn mặt đang ngửa lên nhìn trời, nhìn trăng. Khổ thơ như một cứu cánh, như 
một cái nút để khơi gợi tâm trạng và suy ngẫm của tác giả. 

+ HS đọc khổ 5 với giọng chậm rãi, cảm động; nhận xét tư thế và tâm 
trạng, cảm xúc của tác giả khi đột ngột gặp lại vầng trăng. Vì sao ở đây, vầng 
trăng không còn là người dưng vô tình như thường ngày? 

• Định hướng: 

Tư thế ngửơ mặt ỉên nhìn mặt là tư thế tập trung chú ý, mặt đối mặt, mắt 
nhìn mắt trực tiếp với cảm xúc dâng trào. Dùng những từ không cụ thể, không 
trực tiếp (so sánh, có cái gì...) để diễn tả xúc động, chợt dâng trào trong lòng 
khi gặp lại vầng trăng. Vầng trăng gợi nhớ bao nhiêu hình ảnh của quá khứ. 
Thiên nhiên gợi nhớ thiên nhiên: sông, hể, núi, rừng... những nơi anh đã đi 
qua, những nơi anh đã sống, gắn bó, thậm chí đã để lại một phần máu thịt. 
Những năm tháng cuộc đời vụt hiện, vụt giễu qua hồi tưởng khi ngửa mặt ngắm 
trăng... 

+ HS đọc và suy nghĩ về đoạn thơ cuối cùng. 

+ GV hỏi; 

Hình ảnh vầng trâng tròn vành vạnh có những ý nghĩa gì? 

Hình ảnh vầng trăng im phăng phắc có những ý nghĩa gì? 

Phân tích cái giật mình cùa nhà thơ khi nhìn trăng? 

+ HS suy luận, phân tích, phát biểu. 

• Định hướng: 

Hình ảnh vầng trâng tròn vành vạnh, ngoài nghĩa đen, còn có nghĩa tượng 
trưng cho vẻ đẹp của nghĩa tình quá khứ đầy đặn, thuỷ chung, nhân hậu bao 
dung của thiên nhiên, của cuộc đời, con người, nhân dân, đất nước. Hình ảnh 
vầng trâng im phăng phắc là có ý nghĩa nghiêm khắc nhắc nhở, khồng vui, là 
sự trách móc ữong lặng im, là sự tự vâh lương tâm dẫn đêh cái giật mình ở câu cuối. 

Cái giật mình là cảm giác và phản xạ tâm lí có thật của một người suy 
nghĩ, chợt nhận ra sự vô tình, bạc bẽo, nông nổi trong cách sống của mình. Cái 
giật mình ăn năn, tự trách, thấy phải đổi thay cách sống. Cái giật mình tự nhắc 
nhở bản thân không bao giờ được làm người phản bội quá khứ, phản bội thiên 
nhiên, sùng bái hiện tại mà coi rẻ thiên nhiên. Thiên nhiên thật nghiêm khắc, 
lạnh lùng nhưng cũng thật ân tình độ lượng bao dung, vầng trăng và thiên 
nhiên trường tồn bất diệt. 
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Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Ý nghĩa khái quát sâu sắc của bài thơ? 

{^Gợỉ ỷ: Từ một câu chuyện riêng, bài thơ là lời nhắc nhở thấm thìa về thái 
độ, tình cảm với những năm tháng quá khứ gian lao, tình nghĩa đối với thiên 
nhiên đất nước bình dị, hiền hậu. 

Ánh tràng không chỉ là câu chuyện riêng của Nguyễn Duy mà còn có ý 
nghĩa với cả một thế hệ những người từng trải qua những năm tháng gian khổ 
trong chiến ừanh, từng gắn bó với thiên nhiên, với nhân dân tình nghĩa thuỷ 
chung, nay được tiếp xúc và sống trong hoà bình với nhiều phương tiện, tiện 
nghi hiện đại văn minh. Hơn thế, bài thơ còn có ý nghĩa vód nhiều người, nhiều 
thời bởi nó đặt ra vấn đề thái độ với quá khứ, với những ngưòd đã khuất, với cả 
chính mình khi hoàn cảnh cuộc sống đổi thay. Ánh trăng nằm trong mạch cảm 
xúc uống nước nhớ nguồn, gợi lên đạo lí sống tình nghĩa, thuỷ chung đã ừở 
thành truyền thống đẹp của dân tộc và con người Việt Nam). 

2. Đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ? 

{^Gợỉ ỷ: Tự sự kết hợp với trữ tình trong thể thơ năm tiếng rất phù hợp; 
hình ảnh vầng trăng, ánh trăng nhiều ý nghĩa liên tưởng). 

3. Đọc tham khảo và liên hệ đến một số câu thơ, bài thơ của Tố Hữu: 

Mình về thành thị xa xôi, 

Nhà cao còn nhớ núi đồi nữa chăng? 

Phố đông còn nhớhản làng, 

Sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng? 

(Trích Việt Bắc; 1954) 

+ Nhớ nghe hoa, 

Người quét rác 
đêm qua; 

Nhớ em nghe, 
tiếng chổi tre 
chị quét... 

Giữ sạch lề 
đẹp ỉối 
em nghe. 
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(T ố Hữu; Tiếng chổi tre) 

4. Đọc thêm một số bài thơ gần gũi chủ đề của Nguyễn Duy: 

HƠI ẤM Ổ RƠM 

Tôi gỗ cửa căn nhà nhỏ hẻ ven đồng chiêm 
Bà mẹ nhìn tôi trong gió đêm: 

- Nhà mẹ hẹp, nhiữig cỏn mê chỗ ngủ, 

Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chân chả đủ. 

Rồi mẹ ôm rơm ỉót ổ tôi nằm. 

Rcon vàng học tôi như kén học tầm 
Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng, 

Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm 
Của những cọng rơm xơ xác gầy gò. 

Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no 
Riêng cái ấm nồng nàn như lửa 
Cái mộc mạc lên hương của lúa 
Đâu dễ chìa cho tất cả mọi người. 

(1971) 

5. Học thuộc lòng bài thơ. 

6. Làm bài tập trong phần luyện tập: 

Viết một đoạn vãn trình bày một tâm sự khác của ánh trăng với em trong 
một đêm trăng tình cờ em ngắm trăng. 

7. Đọc: Hoài niệm cao thượng; Có tuổi 20 thành sóng nước. 

Trong sách: Đọc - hiểu TPVCTHCS. ql. Sđd. 

8. Soạn bài Làng. 
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Tiết 59 
TIẾNG VIỆT 

TỔNG KẾT VỂ TỪ VựNG: 
(LUYỆN TẬP TỔNG HỢP) 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Hệ thống hoá các kiến thức về từ vựng đã học. 

2. Tích h(ĩp với các văn bản Văn và các bài Tập làm văn đã nêu ở tiết trước. 

3. Rèn luyện kĩ năng sử dụng và phân tích giá trị nghệ thuật của từ ngữ. 

B. Thỉểt kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

XÁC ĐỊNH TỪNGỮPHÙ Hộp 

+ GV yêu cầu HS so sánh hai dị bản của câu ca dao: 

+ GV gợi dẫn HS phân tích và trả lời: 

- Từ "gật đầu" chỉ sự tán thưởng của đôi vợ chồng nghèo đối với một món 
ăn dân dã đạm bạc. Từ "gật gù” vừa có ỷ chỉ sự tán thưởng, vừa là từ tượng 
hình mô phỏng tư thế của hai vợ chồng. 

Hoạt động 2 

Đội chỉ có một chân sút, ý nói cả đội chỉ có một cầu thủ có khả năng ghi 
bàn, không phải chỉ một cầu thủ chỉ thuận một chân. 

- Người vợ lại nghĩ rằng "cầu thủ ấy" chỉ có... một chân để đi thì đá bóng 
làm sao được, cho khổ?! 

- Đây là hiện tượng "ông nói gà, bà nói vịt", nghĩa là không thể "cộng tác 
đối thoại” \ 

Nhận xét cách sử dụng từ ngữ: 

+ Ngữ cảnh (b): 

Hoạt động 3 

Nhận xét cách dùng từ trong đoạn thơ của Chính Hữu: 

- Các từ được dùng theo nghĩa gốc: miệng, chán, tơy 
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- Các từ được dùng theo nghĩa chuyển: vai (hoán dụ), đầu (ẩn dụ). 

Hoạt động 4 

- Nhóm từ "đỏ, xơnh, hồng" nằm cùng trường nghĩa "màu sắc" 

- Nhóm từ "lửa, cháy, tro" nằm cùng trường nghĩa "các sự vật, hiện tượng 
có liên quan đến lửa" 

- Hai trường này lại "cộng hưởng” với nhau về ý nghĩa để tạo nên một hình 
tượng về "chiếc áo đỏ" bao trùm không gian và thòd gian! (Liên hệ bài thơ 
Cuộc chia lì màu đỏ của Nguyễn Mĩ). 

Hoạt động 5 

TÌM HIỂU CÁCH ĐẶT TÊN SựVẬT 

+ GV yêu cầu HS đọc đoạn văn trích trong SGK và trả lời các câu hỏi: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1. Các sự vật, hiện tượng ưong đoạn văn được đặt tên theo cách: 

- Dùng từ ngữ có sần với nội dung mới: rạch, rạch Mái Giầm 

- Dựa vào đặc điểm của sự vật, hiện tượng được gọi tên: kênh, kênh Bọ Mắt 

2. Một số tên gọi theo cách trên: con hạc má, rắn sọc dưa, khỉ mặt ngựa, 
gấu chó, cà tím, ớt chỉ thiên, cây xưcmg rồng, chè móc câu... 

Hoạt động 6 

PHÊ PHÁN vẨ PHÂN TÍCH 
MỘT SỔ HIỆN TUỌNG SỬDỤNG NGÔN TỪ 

GV gợi dẫn HS phát hiện ra sự vô lí của thói sính dùng chữ: 

- Thay vì dùng từ "bác sĩ”, kẻ sắp chết còn nết không chừa, cứ một mực 
đòi dùng từ "đốc tờ”! 


Tiết 60 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN Tự sự 
CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 

A. Kết quả cần đạt 

1. Hệ thống hoá kiến thức về văn tự sự. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn và các bài Tiếng Việt đã học. 

3. Rèn luyện kĩ nâng viết đoạn văn có sử dụng yếu tố nghị luận. 
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B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH ĐOẠN VĂN 
CÓ SỬDỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 

+ GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu đoạn văn trong SGK và trả lời các câu hỏi. 

+ GV gợi dẫn HS ưả lời: 

1. Các yếu tố nghị luận ưong đoạn văn: 

a. "Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời gian, nhưng 
không ai có thế xoá được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc ưên đá, trong 
lòng người” 

- Yếu tố nghị luận này mang dáng dấp cùa một ưiết lí về "cái giới hạn và 
cái trường tồn" trong đời sống tinh thần của con người. 

b. "Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên 
cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá" 

- Yếu tố nghị luận này nhắc nhở con người cách ứng xử có vãn hoá trong 
cuộc sống vốn rất phức tạp (có yêu thương, hi vọng; nhưng cũng có cả đau 
buồn, thù hận). 

2. Nếu giả định ta tước bỏ những yếu tố nghị luận ấy đi thì tính tư tưởng 
của đoạn văn sẽ giảm và do đó ấn tượng về câu chuyện cũng nhạt nhoà. 

Hoạt động 2 

THỰC HÀNH VIỀt đoạn VẢN 
CÓ SỬDỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN 

+ GV hướng dẫn HS viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận: 

+ Đề hài: Viết về những kỉ niệm sâu sắc với một người bà kính yêu. 

+ Yêu cầu: Tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. 

Gcn ỷ: 

Bố mẹ tồi đều làm ruộng nên ngày ấy nhà tôi nghèo lắm. Bấy giờ, bà nội 
tôi tuy tuổi đã cao, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh nên bà thường đỡ đần bố mẹ tôi 
công việc nội trợ, bếp núc. Bà tôi thường bảo: "Đối với con người, hạt gạo là 
quí giá nhất!”. Mỗi lần đong gạo từ thùng ra cái rá, bà tôi thường làm rất thong 
thả, cẩn thận; không bao giờ để vương vãi một hạt gạo nào ra ngoài. Một lần, 
bà tôi bị mệt nên tôi phải thay bà lo chuyện cơm nước. Khi tôi bê cái rá gạo ra 
cửa, chẳng may bị trượt chân, nhưng vẫn gượng lại được, chỉ có vài ba hạt gạo 
văng ra ngoài. Tôi thản nhiên đi xuống bếp nấu cơm. Xong việc, tôi chạy vội 
lên nhà định bụng sẽ khoe với bà về cái sự giỏi giang của mình thì... Tôi bỗng 
đứng sững... Bà tôi đang chống gậy dò đi từng bước để nhặt các hạt gạo vương 
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vãi ưên nền nhà... Tôi vội chạy lại đỡ bà, nói: "Bà ơi, có mấy hạt gạo thì bõ bèn 
gì mà bà phải khổ sở thế?". Bà tôi thều thào: "Cháu ơi... Thóc gạo là Đức Phật 
đấy... Khồng có nó thì cũng chẳng có ai hương khói nơi cửa Phật đâu...”. Lúc 
ấy, tôi chưa hiểu câu nói của bà tôi lắm, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu... Suốt 
một đời tần tảo lam lũ, bà tôi có gì đâu, ngoài những hạt gạo do chính bà làm 
ra bằng một nắng hai sương và cũng do chính bà xay, giã, giần, sàng? 

Hoạt động 3 

PHÂN TÍCH YẾU TỐ NGHỊ LU^ TRONG ĐOẠN VẢN 

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu kĩ đoạn văn: 

Người ta bảo: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Bà như thế thì chúng tôi hư 
làm sao được, u tôi như thế, chúng tôi không nỡ hư nỡ hỏng... 

Bà tồi có học hành gì đâu, một chữ cắn đôi khồng biết. Bà lặng lẽ, cứ tưởng 
bà không biết gì. Bà thuộc như cháo hàng ưăm hàng nghìn câu ca. Bà nói 
những câu sao mà đúng thế. Bà bảo u tôi: 

Dạy con từ thuở còn thơ 
Dạy vợ từ thuở hơ vơ mới về 

Người ta như cây. Uốn cây phải uốn từ non. Nếu để lớn lên mới uốn, 
nó gẫy. 

* * 

* Tác giả đã lồng ghép các yếu tố nghị luận như sau: 

- Từ một lời dạy "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", tác giả bàn về "tấm 
gương" và hiệu quả của nó ữong giáo dục gia đình: "Bà như thế... u tôi như 
thế...”. Đây là yếu tố nghị luận "suy lí". 

- Từ cuộc đời và những lời răn dạy của bà, tác giả bàn về một "nguyên tắc” 
giáo dục: "Người ta như cây..., nó gẫy". Đây là yếu tố nghị luận "khái quát 
hoá". 

- Có thể nói, các yếu tố nghị luận trong đoạn văn trên chính là những 
"suy ngẫm" của tác giả về các nguyên tắc giáo dục, về phẩm chất và đức hi 
sinh của người làm công tác giáo dục.... 

Hoạt động 4 

PHÂN TÍCH YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG ĐOẠN VẢN 

+ GV hướng dẫn HS làm bài tập 1, phần II, SGK, ữ. 161. 
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BÀ117 


Tuần 13 

Tiết 61 - 62 
VĂN HỌC 

LÀNG 

(Trích) 

Kim Lân 


A. Kết quả Cần đạt 

1. Kiến thức: Cảm nhận được tình yêu làng quê thắm thiết thống nhất vófi 
lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến ở nhân vật ông Hai; qua đó thấy được 
một biểu hiện cụ thể, sinh động về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong 
thời kì kháng chiến chống Pháp; Thấy được những nét đặc sắc trong nghệ thuật 
xây dựng ưuyện: xây dựng tình huống, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng, 
ngôn ngữ nhân vật quần chúng nồng dân. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ờ bài Chumg trình địơ phương, với phần 
Tập làm văn ở bài Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn tự sự. 

3. Rèn kĩ năng phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự, đặc biệt là phân 
tích tâm lí nhân vật, kể chuyện và tóm tắt truyện. 

4. Chuẩn hị: Toàn văn ừuyộn ngắn Làng, chân dung nhà văn Kim Lân. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI củ 
(Hình thức: vấn đáp, trắc nghiệm) 

1. Đọc thuộc lòng bài thơ Ánh trăng. Chủ đề của bài thơ là gì? 

A. Tả cảnh đêm trăng, ánh ưăng ở thành phố. 

B. Kể chuyện về những kỉ niệm cuộc đời chiến đấu và công tác của tác giả. 

c. Lời tự vấn lương tâm. 

D. Qua câu chuyện ánh trăng, vầng trăng, tác giả tự thấy "giật mình" vì đã 
lãng quên quá khứ gian khổ. 
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2. Phân tích, bình giảng cử chỉ giật mình của tác giả trong câu thơ cuối bài 
thơ Ánh trăng. 

3. Bài thơ Ảnh tràng thuộc loại thơ nào? 

A. Thơ trữ tình; 

B. Thơ tự sự; 

c. Thơ ưữ tình - tự sự (mang nhiều yếu tố tự sự) 

D. Thơ tự sự - ưữ tình (mang nhiều yếu tố trữ tình). 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Kim Lân (1920), tên thật là Nguyễn Văn Tài, quê Kinh Bắc (Bắc Ninh). 
Ong là nhà văn có sở trường về truyện ngắn, am hiểu và gắn bó với nông thôn 
và nông dân miền Bắc, chuyên viết về những phong tục văn hoá cổ truyền đồng 
bằng Bắc Bộ. Những tác phẩm nổi tiếng của ông: Làng, Vợ nhặt, ông Cản 
Ngũ, Đội chim thành.... 

Truyện ngắn Làng được viết năm 1948, ưên chiến khu Việt Bắc, câu 
chuyện và nhân vật có liên quan nhiều đến làng quê và con người tác giả. 
Truyện được in ưên tạp chí Văn nghệ số 1. 

Làng tôi sau luỹ tre mờ xa, 

Tình quê thân yêu những nếp nhà 
Làng tôi êm ái hao ngày qua 
Những chiều đàn em vui hoà ca 

(Lời bài hát 'Làng tói" của Hồ Bắc) 
... Làng tôi xanh hóng tre, 
từng tiếng chuông han chiều, 
tiếng chuông nhà thờ rung... 

(Lời bài hát "Làng tôi" của Ván Cao) 
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá 

(Thơ Chính Hữu) 

Làng tói phong cảnh hữu tình, 

Dân cư đông đúc như hình con long 

(Ca dao) 
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Giếng làng Chùa vừa trong vừa mát, 

Đường làng Chùa lắm cát dễ đi 

(Ca dao)... 

2. Mỗi người dân Việt Nam đều vô cùng gắn bó với làng quê của mình, ncd 
sinh ra và sống suốt cả cuộc đời cần lao giản dị. Sống ở làng, chết nhờ làng. 
Không gì khổ bằng phải bỏ làng tha hưcíng cầu thực, lâm vào cảnh sống nơi đất 
khách, chết chôn quê ngưòd.... Tinh cảm đặc biệt đó đã được nhà văn Kim Lân 
thể hiện một cách độc đáo trong một hoàn cảnh đặc biệt: kháng chiến chống 
Pháp, đế viết nên truyện ngắn đặc sắc: Làng. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc — kể: 

- Kết hợp đọc diễn cảm với kế tóm tắt từng đoạn truyện nối nhau cho đến 
hết. GV có thể tuỳ tình hình lóp để lựa chọn những đoạn nào đọc, những đoạn 
nào kể đế phân công HS. 

Chú ý: Những từ ngữ địa phương, lời ăn tiếng nói của người nồng dân lao 
động, những lời đối thoại rất sinh động, ngắn gọn của các nhân vật, những 
đoạn trực tiếp tả tâm trạng của ông Hai cần được chuyển giọng đọc sao cho 
phù hợp. Những đoạn kể tóm tắt có thể do GV làm, cũng có thế do HS đã được 
chuẩn bị kĩ ở nhà đảm nhiệm. GV nhận xét cách đọc, cách kể. 

2. Giải thích từ khó: 

Chọn kiểm tra vài ba từ trong 28 chú thích SGK; có thể giải thích bổ sung 
một số từ ngữ: vạt: mảnh, vùng, khoảng (đất); gồng: gánh một đầu có hàng 
(quang), còn một đầu không có gì (dùng tay chặn lên đòn gánh); liếp: phên\ 
ghét thậm: ghét lắm; vưỡn: vẫn. 

3. Bổ cục đoạn trích: 

a. Từ đầu ... đến không nhúc nhích: tâm trạng của ông Hai khi nghe tin cả 
làng Dầu làm Việt gian theo Pháp. 

b. Đã ha hốn hôm nay... đến đôi phẩn. Tâm trạng xấu hổ, đau khổ buồn 
bực cuả ông trong ba bốn ngày sau đó. 

c. Đoạn còn lại: Tình cờ, ông Hai mới biết đó là tin đồn nhảm, ồng vô 
cùng sung sướng lại yêu, lại tự hào về cái làng mình hơn xưa. 
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Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TIẾT 

1. Tìm hiểu tình huống truyện. 

+ GV nêu vấn đề: Để khắc hoạ nổi bật chủ đề của truyện, tính cách của 
nhân vật, Kim Lân đã đặt nhân vật chính vào một tình huống ưuyện như thế 
nào? Tmh huống ấy có tác dụng gì? 

+ HS suy nghĩ, đề xuất, lí giải. 

• Định hướng 

Nếu tác giả chỉ kể những biểu hiện rất yêu làng và rất yêu nước, trung 
thành với kháng chiến, với Cụ Hồ của ông Hai thì chắc hẳn câu chuyện sẽ rất 
nhạt, hoặc rất chung chung, cùng lắm là cũng chỉ đưa thêm một vài chi tiết ngộ 
nghĩnh, có phần thái quá như lòng tự hào quá đáng về cái sinh phần to nhất, 
đẹp nhất cùa một tên cường hào địa chù ở làng... Làng sở đĩ hấp dẫn người đọc 
từ đầu đến cuối, nhân vật ồng Hai sở đĩ càng trở nên thân quí đối với người 
đọc, vì tác giả đã sáng tạo một tình huống truyện đặc sắc. Đó là tình huống ông 
Hai tình cờ nghe được tin dân làng Chợ Dầu yêu quí của ông đã thành làng 
Việt gian theo Pháp, phản lại kháng chiến, phản lại Cụ Hồ. 

Chi tiết này, xét về mặt hiện thực, rất hợp lí; về mặt nghệ thuật, nó tạo nên 
một cái nút thắt của câu chuyện, gây ra một mâu thuẫn giằng xé tâm trí ông 
lão, tạo ra điều kiện để thể hiện tâm trạng và phẩm chất, tính cách của nhân vật 
thêm chân thực, sâu sắc, góp phần giải quyết chủ đề: phản ánh và ca ngợi tình 
yêu làng - yêu nước chân thành, giản dị của người nông dân Việt Nam trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Sự phát triển của câu chuyện sẽ dựa vào tình huống oái oăm ấy. 

(Hết tiết 61, chuyên tiết 62) 


2. Diễn hiến tâm trạng và hành động của ông Hai khi nghe tin làng Chợ 
Dầu theo giặc 

+ GV hỏi: Khi nghe tin do những người tản cư từ Gia Lâm cho biết: cả 
làng chúng nó Việt gian theo Tây, thái độ và tâm trạng của ồng Hai như thế 
nào? (Phân tích cử chỉ và những câu nói của ông). 

+ HS tìm dẫn chứng, phân tích. 

• Định hướng 


367 



- cổ ông ỉão nghẹn ắng ỉạỉ, da mặt tê rân rân, lặng đi, tưởng như không 
thở được. Một lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, cất tiếng 
hỏi, giọng lạc đi: 

- Liệu có thật không hở hác, hơy ỉà chỉ lại... 

Chỉ một vài câu văn ngắn, tác giả đã cụ thể hoá cái sững sờ, ngạc nhiên cao 
độ đến hốt hoảng, nghẹn giọng, lạc giọng, khó thở khi nghe tin dữ - một cái tin 
động ười mà trước đó ông không thể tin, không thể ngờ lại có thể xảy ra như 
thế. Vì ông vốn yêu và tự hào về làng quê của mình cái gì cũng đẹp, cũng hay, 
cũng nhất. 

Nhưng rồi, bằng những chứng cứ cụ thể, xác định, ông Hai đành phải tin 
cái sự thật khủng khiếp ấy. Cử chỉ đầu tiên của ông là lảng chuyện, cười cái 
cười nhạt thếch của sự bẽ bàng, rời quán về nhà (ở nhờ). Những câu nói mỉa 
móc, căm ghét của những người tản cư nói về cái làng Việt gian ấy vẫn đuổi 
theo ông, mỉa mai làm ồng xấu hổ, ê chề, như là họ đang mắng chửi chính 
ông - vì ông là người Chợ Dầu, cái làng đốn mạt ấy. ông Hai cúi gằm mặt mà 
đi; trong sự trốn ưánh, vì xấu hổ, nhục nhã. 

+ GV hỏi: Về đến nhà, nằm vật ra giường như bị cảm, nhìn lũ con chơi 
sậm chơi sụi với nhau, tâm trạng của ông Hai diễn biến như thế nào? 

+ HS đọc đoạn văn: Nhìn lũ con... cái cơ sự này chưa ? và phát biểu. 

• Định hướng 

Đầu tiên, ưong đau khổ và xấu hổ, nhục nhã, nhìn đàn con chơi đùa sậm 
sụi, đáng thương với nhau ở sau nhà, ông Hai nghĩ đến sự hắt hùi, khinh bỉ của 
mọi người dành cho những đứa trẻ của cái làng Việt gian; thương con, ông 
thoắt vô cùng căm giận dân làng - những kẻ mà ông đã gọi là chúng hay một 
cách căm ghét và khinh bỉ. ông nguyền rủa họ đã làm một việc điếm nhục bậc 
nhất hại đến danh dự của làng; và tội còn to hơn thế: đó là tội phản bội, đầu 
hàng, bán nước. 

Nhưng rồi ồng lại khó tin chuyện tày đình, ghê góm ấy có thể xảy ra. ông 
tin rằng những người ở lại ấy đã quyết tâm sống mái với giặc - nghĩa là họ còn 
anh dũng, liều mạng hơn ông, thì làm sao họ có thế đổ đốn sa đoạ, biến chất 
nhanh như thế được? 

Nhưng rồi những chứng cứ hiển nhiên ưở lại làm ồng đành một lần nữa 
cay đắng chấp nhận sự thật và sự nhục nhã, giày vò tâm tn lại sồi réo trong 
lòng ông: Cực nhục chưa? ông nghĩ tới sự tẩy chay của mọi người, tới tương 
lai chưa biết sinh sống, làm ăn như thế nào. Những kẻ mà ông suốt đời ghê 
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tcttĩi, thù hằn, ướ trêu thay, lại rcd vào chính làng ông, vào chính bản thân và 
gia đình ồng. Cụ thể nhất là ông sắp phải đón đợi thái độ ghẻ lạnh, móc máy 
của mụ chủ nhà khó tính, lắm điều. 

+ GV hỏi: HS đọc đoạn trò chuyện của ông Hai với vợ, qua đó phân tích 
tiếp tục tâm ưạng và thái độ cùa ông Hai. 

• Định hướng 

Trò chuyện với bà vợ ừong gian nhà ở nhờ, thái độ của ông Hai vừa bực 
bội, vừa đau đớn, cố kìm nén, ông gắt bà vô cớ, trằn trọc thở dài, rồi lo lắng 
đến mức chân tay nhủn ra, nín thở, lắng nghe, không nhúc nhích, nằm im 
chịu trận. 

Thái độ của ông Hai trong mấy ngày sau đó: Không dám ra khỏi nhà, 
không dám đi đến đâu, chỉ ru rú trong nhà nghe ngóng tình hình bên ngoài 
trong lo lắng, sợ hãi thường xuyên; lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy, cũng 
tưởng mọi người chỉ nói đến chuyện ấy. 

3. Tâm ưạng ông Hai mấy ngày sau 

+ GV hỏi: Qua câu chuyện với mụ chủ nhà, vợ chồng ông Hai bị đẩy đến 
tình thế như thế nào? Tâm trạng của ông lúc ấy thế nào? Ý nghĩ: Làng thì yêu 
thật; nhưng làng đã theo Tây rồi thì phải thù! chứng tỏ điều gì đã diễn ra trong 
lòng ông? 

+ HS ưao đổi, thảo luận, phân tích ỷ nghĩ và tâm trạng của ông Hai. 

• Định hướng 

- Khi bị mụ chủ nhà khó tính đẩy đến chỗ khồng biết sẽ sống nhờ ở đâu, 
tâm trạng của ông Hai càng trở nên u ám, bế tắc và tuyệt vọng. Những câu hỏi 
liên tiếp cuộn trào ưong đầu ông già khốn khổ.' Biết đem nhau đi đâu hây giờ? 
Biết đâu người tơ chúa hổ con ông mà đi? Thật ỉà tuyệt đường sinh sống! Chính 
trong phút giây tuyệt vọng ấy, ông lão đã chóm có ý định quay về làng cũ: Hơy 
là quay về làng?... Nhưng trong ông lập tức lại diễn ra cuộc tự đấu tranh quyết 
liệt: Về làng tức là hỏ kháng chiến, hỏ Cụ Hồ; về Xàng là chịu đầu hàng thằng 
Tây, là lại cơm chịu kiếp sống nô lệ, tôi đòi... về là chịu mất hết ư? Đến đây, 
tình cảm tự do, tình cảm cách mạng, lòng yêu làng, yêu nước đã thực sự hoà 
quyện trong tâm hồn người lão nông tản cư. Và ông quyết định dứt khoát, trong 
cực kì đau khổ, uất hận: Muốn sao thì sao, không thể bỏ về làng, phải thù cái 
làng theo giặc ấy dù trước đây, dù cả đời ông đã gắn bó máu thịt với nó, vô 
cùng yêu thương, tự hào về nó. Thế là mâu thuẫn nội tâm trong ông Hai đã tạm 
thời tự ồng tìm được hưófng giải quyết trong tình thế thúc bách. Nhưng trong 
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lòng ồng đau đớn biết bao. ồng chỉ biết san vợi phần nào nỗi đau ấy trong câu 
chuyện với đứa con út ít bé bỏng. 

+ GV hỏi: HS đọc diễn cảm đoạn ưò chuyện với thằng Húc. Nói cảm nhận 
của em về đoạn văn này. 

• Định hướng 

Đoạn văn rất chân tình và cảm động bởi nó khồng chỉ diễn tả tình cảm cha 
con, tình yêu thưcíng con của ồng Hai mà chủ yếu, qua đó thể hiện tâm trạng 
buồn bã, ăn năn, đau khổ và quyết tâm trung thành đến cùng của người cha già 
đối với cách mạng, với Cụ Hồ. Những giọt nước mắt ông Hai lại giàn ra, chảy 
ròng ròng trên hai má. Những lời tâm tình thủ thỉ của ông với đứa con nhỏ dại 
chính là tiếng lòng sâu thẳm cùa ông, nói lên thành tiếng quyết tâm và ỷ chí 
của ông, tâm sự cùa ông trong một hoàn cảnh cụ thể với quê hương, với kháng 
chiến, với vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân. Đó là tự nhủ giãi bày lòng mình, 
như là tự minh oan cho chính mình. Đó là tình yêu sâu nặng với cái làng quê 
đang tạm thời phải xa, phải thù. Đó là tấm lòng thuỷ chung với cách mạng và 
kháng chiến, tấm lòng biết ơn chân thành, bền vững và thiêng liêng cho đến 
chết. Đoạn văn: Anh em đồng chí biết cho hố con ồng. 

Cụ Hồ trên đẩu trên cổ soi xét cho bố con ông. 

Cái lòng hố con ông ỉà như thế đấy, có hao giờ dám đơn sai. Chết thì chết 
có hao giờ dám đơn sai. 

quả thật là những suy nghĩ và lời lẽ chân thành rất mực, mộc mạc rất mực của 
người nông dân nghèo Bắc Bộ. 

4. Tâm ưạng ông Hai khi nghe tin cải chính 

+ GV hỏi: Đến điểm đỉnh của câu chuyện, tác giả tìm cách giải quyết mâu 
thuẫn và tâm trạng của nhân vật ông Hai như thế nào? Tâm trạng và thái độ, cử 
chỉ, lời nói của ông sau khi biết được sự thật về cái làng của mình ra sao? 

+ HS tìm dẫn chứng, phân tích. 

• Định hướng 

Sau khi biết sự thật đó chỉ là một tin đồn nhảm do địch mượn gió bẻ măng 
tung ra đế gây hoang mang ữong dân chúng, còn sự thật là làng ông đã chiến 
đấu anh dũng, nhà ông đã bị đốt phá, tất nhiên thái độ của ông Hai là vui mừng 
hớn hở. Ông dường như không tiếc ngôi nhà, lại đi khoe tin nhà mình bị đốt. 
Thì ra cái nhà không quí bằng cái tiếng được trở lại trong sạch; không phải cái 
tiếng của ông mà của cả dân làng ông, ưong đó có ông và gia đình ông. Niềm 
vui và niềm tin hoàn toàn trở lại trong tâm hồn người nông dân già tản cư. ông 
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Hai trở lại là người vui tính, yêu làng yêu nước; hai tình cảm ấy trong ông giờ 
đây lại hoàn toàn thống nhất, không có gì mâu thuẫn. 

Câu chuyện kết thúc thật vui, thật có hậu. Với những người nông dân như 
ông Hai, cuộc kháng chiến chống Pháp giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, 
giữ đồng lúa chín, thắng lợi là điều tất nhiên. 

Hoạt động 5 

HUỔNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Nhận xét về thành công trong việc miêu tả tâm trạng của nhân vật 
chính? 

(^Gợi ý: Đó là tâm ưạng của người nông dân Bắc Bộ được miêu tả rất cụ 
thể tỉ mỉ, có diễn biến, có quá trình, được biểu hiện qua từng suy nghĩ, thái độ, 
cử chỉ, lời nói và hành động. Như là tác giả đã nhập thẳng vào nhân vật ông 
Hai mà tả, mà kể, mà phân tích, lí giải từng diễn biến nhỏ của nỗi lòng. Đặt 
nhân vật trong một tình huống bất ngờ mà hợp lí không chỉ tạo thành nút 
truyện, tạo sự căng thẳng và hấp dẫn cùa ữuyện mà còn là dịp tốt để đẩy câu 
chuyện đến cao ưào, để có dịp trình bày những day dứt, những đau khổ và giải 
toả của nhân vật và là dịp tốt để khẳng định chủ đề, ca ngợi tình yêu làng yêu 
quê, yêu nước gắn bó như thế nào, mang màu sắc riêng độc đáo như thế nào 
trong tâm hồn người nông dân Việt Nam. Nhân vật ông Hai vừa chân thực, 
giản dị, vừa sống động lại có chiều sâu. Đó là hình ảnh tiêu biểu và phổ biến 
của người nông dân Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp, với quyết tâm 
sẵn sàng: 

Nhà tan của nát, cũng ừ! 

Đánh thắng giặc Pháp, cực chừ, sướng sau!) 

2. Nhận xét về ngôn ngữ lời vãn kể tả của tác giả? 

(* Gợi ý: Lời văn tự nhiên, hồn hậu, đậm đặc ý vị quần chúng nông dân với 
cách dùng từ, đặt câu hết sức dễ hiểu, mộc mạc: dám đơn sai, Cụ Hồ trên đầu 
trên cổ, nó thì rút ruột ra, ru rú xó nhà, ân hết nhiều chứ ở hết hao nhiêu, chơi 
sậm sụi với nhau. 

3. Từ những đặc sắc nghệ thuật của tác giả, có thể khái quát chủ đề của 
truyện như thế nào? 

(* Gợi ý: Tinh yêu làng thống nhất bền chặt với tình yêu nước. Đó là một 
tình cảm mới xuất hiện trong tâm hồn và tình cảm người nông dân Việt Nam từ 
sau Cách mạng tháng Tám, trong cuộc kháng chiến chống Pháp). 
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4. Nét riêng cùa tình yêu làng cùa ông Hai là gì? 

(* Gợi ý: 

- Yêu làng đến say mê, hãnh diện, thành thói quen khoe làng; 

- Yêu làng đặt trong tình yêu nước, thống nhất với tinh thần kháng chiến, 
kiên quyết chống giặc đến cùng để bảo vệ làng quê, đất nước. Nếu làng theo 
giặc thì phải thù !) 

5. Tâm ừạng cuả ông Hai là tâm trạng của ai, trong hoàn cảnh nào? 

(* Gợi ý: Đó là tâm trạng của người nông dân yêu làng yêu nước phải rời 
làng đi tản cư được thử thách trong một tình huống đặc biệt bất ngờ nhưng 
cũng rất có thế gặp trong hoàn cảnh ấy). 

6. Nhấn mạnh lại nội dung Ghi nhớ SGK. 

7. Phân tích lại nghệ thuật tả tâm trạng của ông Hai khi trò chuyện với 
thằng Húc qua cử chỉ, lời nói, những dòng nước mắt, suy nghĩ như lời hứa, lời 
thề...) 

8. Đọc tham khảo trích đoạn một thiết kế giáo án LàngC^): 

I. Yêu cầu: 

Giúp HS hiểu: ông Hai là một người nông dân chất phác có tình yêu làng 
gắn liền với tình yêu nước. Tình yêu làng được thế hiện độc đáo và cảm động. 
Tình yêu đó gắn liền với tình yêu kháng chiến, căm ghét bọn Việt gian bán 
nước và giặc Pháp xâm lược. Đặc sắc của ữuyện ngắn là phân tích tâm lí với 
diễn biến phức tạp; giáo dục tình yêu quê hương đất nước, gắn với cội nguồn, 
với truyền thống gia đình, quê hương. 

II. Phân tích chi tiết: 

■ Tình yêu làng củơ ông Hơi. 

a. Tính thích khoe làng cho thấy ông Hai là nông dân tính tình xởi lỏd, hay 
chuyện, quan tâm đến thòd cuộc, đến kháng chiến và đặc biệt rất yêu, rất thích 
khoe mọi cái hay, cái tốt đẹp, bề thế, cái tốt, cái nhất, cái hcm người của làng 
mình, (đây là đoạn truyện không được trích) 

b. Tình yêu làng tha thiết: 

+ Khoe làng để đỡ nhớ làng vì hoàn cảnh phải buộc xa làng tản cư: tản cư 
cũng là kháng chiến nhưng ông Hai vẫn muốn trực tiếp tham gia kháng chiến ở 
làng! (đoạn này cũng không được trích) 

+ Khi tản cư, ông Hai nghĩ gì, nhớ gì về làng mình? Qua những nghĩ ngợi 
ấy nói lên điều gì nơi ông? 
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(- Nghĩ đến những ngày hoạt động kháng chiến giữ làng cùng anh em, 
đồng đội. Tinh cảm yêu làng của ông đã gắn bó với tình cảm kháng chiến, ông 
không chỉ là một dân làng mà còn là một phụ lão, một chiến sĩ đã từng tham 
gia đánh giặc giữ làng mà nay vì nhiệm vụ phải xa làng tản cư. 

c. Thử thách tình yêu làng. 

Ông Hai nghe tin dừ ở đâu? Tâm ữạng ông lúc ấy như thế nào? Ý nghĩa 
chi tiết nghệ thuật này? 

(+ Ông Hai đang ở trong phòng Thông tin, tâm trạng rất phấn chấn: Ruột 
gan ông lão như múa lên. Vui quá! Chuẩn bị cho ông Hai nhận tin buồn. Vui vì 
kháng chiến bao nhiêu, ông càng cụt hứng và đau khổ bấy nhiêu. 

+ Ông Hai phản ứng ra sao khi nghe tin làng mình theo giặc? 

(+ Ông quay phắt lại, lắp bắp hỏi. Phản ứng của ông thật mạnh mẽ). 

+ Tình cảnh bế tắc khi chưa nhận được tin cải chính của ông được tả như 
thế nào? Vì sao ông lại trò chuyện với thằng Húc? 

(Sống trong day dứt, lo lắng. Quyết định không thể về làng vì như vậy là 
bỏ kháng chiến, bỏ Cụ Hồ, quyết định phải thù cái làng Việt gian theo giặc. 
Trò chuyện cùng bé út vì chẳng biết thổ lộ lòng mình với ai, nói cho vợi đi nỗi 
lo, nỗi buồn. Tinh cảm của ông Hai rất cảm động, rất chân thành). 

+ Tâm trạng của ồng Hai khi được nghe tin cải chính được miêu tả như 
thế nào? 

(Vội vã đi báo tin vui, vẻ mặt lại tưcd vui rạng rỡ, lật đật bô bô, lại múa tay 
lên đế khoe làng; Không hề tiếc, buồn khi nhà bị đốt. Niềm vui làng ông không 
hề theo giặc, không hề phản bội kháng chiến đã choán tất cả tâm trí ông. Đau 
khổ, tủi buồn đã được rũ sạch, ồng lại khoe làng, lại hào hứng kể về cái làng 
thân yêu của mình.) 

lỉl. Tổng kết. 

1. Truyện Làng được xây dựng ưên diễn biến tâm trạng, tâm lí khoe làng 
của ông Hai. Truyện thuyết phục sâu sắc vì xây dựng nhân vật nông dân tản cư 
đã thống nhất gắn chăt tình yêu làng, yêu quê với tình cảm kháng chiến của 
một phụ lão cứu quốc. Ngôn ngữ nhân vật thật nhuần nhị. Lời ăn tiếng nói 
nông dân Bắc Bộ được sử dụng rất nhuần nhị, dân dã mà độc đáo. 

(Sách Bài soạn Văn lớp 9, tập 2, Vũ Nho chủ biên, Sđd, tr. 15-17) 
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ÔNG HAI YÊU LÀNG - YÊU NƯỚC 

(Trích) 

Nguyễn Văn Long 

Kim Lân được biết đến từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 với 
những truyện ngắn đặc sắc về những thú chcd dân dã tài hoa của người dân quê 
Kinh Bắc: chọi gà, thả chim, đấu vật... Cả đời cầm bút, nhà văn tài hoa này 
viết rất ít, và hầu như chỉ viết về người dân quê ông vùng Từ Sơn, Bắc Ninh vừa 
nổi tiếng trù phú tươi đẹp vừa giàu ừuyền thống văn hoá... 

Cái làng đối với người nông dân - đặc biệt ở vùng đồng bằng Bắc Bộ - có 
một vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần 
của họ. Nó gắn bó mật thiết với họ hằng ngày và suốt đời cả đến khi từ giã cõi 
đời. Vì thế, từ bao đời nay, tình yêu làng, yêu quê đã ưở thành tình yêu tự 
nhiên, sâu nặng, hơn thế nữa đã thấm sâu vào tâm thức, tâm linh của ngưòd dân 
quê. Đã có bao nhiêu câu ca dao đẹp nói về tình yêu quê hương và niềm tự hào 
về cảnh đẹp và ưù phú của những làng quê trên mọi miền đất nước. Thậm chí 
có nhiều khi tình cảm ấy đã bị đẩy tới sự thiên vị và trở thành thứ tâm lí bản vị 
hẹp hòi: 

Tơ vê ta tắm ao ta, 

Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn... 

Tinh yêu làng ở ông lão Hai vừa rất chung, rất tiêu biểu cho nét tình cảm 
tâm lí này của mọi người dân quê, lại vừa rất riêng, rất độc đáo. 

Làng thể hiện sinh động và cảm động tình yêu làng quê của người nông 
dân thống nhất với tình yêu nước và tinh thần kháng chiến. 

Tinh yêu làng Chợ Dẫu của ông Hai - nhân vật chính của truyện - có cách 
thể hiện thật riêng biệt: đó là cái tính thích khoe làng của mình từ xưa đến nay 
với tất cả sự say sưa và hãnh diện. Cũng như mọi người nông dân, ông Hai rất 
gắn bó với cái làng của mình. Với ông, không ở đâu bằng cái làng Chợ Dầu của 
ông. ớ đó, cái gì cũng khiến ông tự hào, hãnh diện. Tinh yêu làng quê ở ông đã 
thành niềm say mê, tự hào mà lúc nào và ở đâu ồng cũng muốn phô bày với 
những người khác. Nhưng tình yêu làng dào dạt ấy cũng có những biến đổi. 
Trước Cách mạng, ông khoe làng ông trù phú, nhà ngói san sát không kém gì 
ngoài tỉnh, đưòng làng lát toàn đá xanh. Đặc biệt, ông rất hãnh diện về cái sinh 
phần của viên Tổng đốc người làng: Chết chết, tôi chưa thấy cái dinh cơ nào 


374 



mà lại được như cái dinh cơ cụ thượng làng tôi. Lâm lắm là của! Vườn hoa, cây 
cảnh như động ấy... 

Nhưng sau Cách mạng, mỗi bận khoe làng, ông lại khoe cái phòng thông 
tin tuyên ừuyền sáng sủa, rộng rãi nhất vùng, chòi phát thanh cao bằng ngọn 
tre, chiều loa gọi, cả làng nghe thấy, ông khoe về những ngày khởi nghĩa ở 
làng mà ông gia nhập phong trào từ hồi còn bóng tối, về những hố, những ụ, 
những giao thông hào ngang dọc khắp làng... Còn ai nhắc đến cái sinh phần cụ 
thượng thì ông chỉ thấy thù hận nó vì cả làng đã phải vất vả phục dịch việc xây 
dựng cái dinh cơ ấy, chân ông bị bại một bên, đi tập tễnh cũng vì nó. 

Như vậy, tình yêu làng của người nông dân đã gắn bó với lòng yêu nước và 
ý thức giai cấp, tinh thần kháng chiến. 

Tinh huống bộc lộ sâu sắc lòng yêu làng, yêu nước ở nhân vật ồng Hai là 
khi ở nơi tản cư, lúc nào ồng cũng da diết nhớ làng và tự hào về nó (thì ồng còn 
có thể làm gì hơn ưong hoàn cảnh xa làng xa quê ấy !) thì bỗng được nghe tin 
làng mình đã lập tề theo Pháp. Chính tình huống ấy đã cho thấy tình yêu làng, 
yêu nước và tinh thần kháng chiến đã bao ưùm và chi phối tình cảm quê hương 
ở ông Hai, đồng thời bộc lộ sâu sắc và cảm động tình yêu làng, yêu nước ở ông. 

Cái tin làng Chợ Dầu theo giặc đến với ông quá đột ngột trong lúc tâm 
trạng của ông đang phấn chấn vì những tin tức kháng chiến ông vừa nghe được 
ở phòng thồng tin. Vì vậy, cái tin ấy làm ông sững sờ đến nỗi cổ ông nghẹn ắng 
lại, da mặt tê rân rân, ông lặng đi tưởng đến không thở được. 

Từ sau lúc ấy, tâm trạng ông ngày càng đau xót, tủi hổ nặng nề, u uất. Tâm 
trạng ấy biến thành nỗi ám ảnh thường xuyên khiến ông không dám thò ra khỏi 
ngõ, không dám gặp mặt ai, không dám cả nói to. Nghe những tiếng lao xao 
ngoài đường, ông cũng chột dạ tưởng như người ta đang bàn tán đến cái làng 
ông. Tâm trạng ông bị dồn đến chỗ bế tắc khi mụ chủ nhà đánh tiếng đuổi gia 
đình ông đi vì nghe có lệnh không chứa những người làng Chợ Dầu theo giặc. 
Nhưng chính ưong tình huống ấy, lòng yêu làng và thuỷ chung với kháng 
chiến, với Cụ Hồ càng được biểu hiện thành thực và cảm động. Tinh yêu làng 
của ông được đặt trong tình yêu nước rộng lớn. Bởi vậy, có lúc ông đã nghĩ: 
làng thì yêu thật, nhưng nó đã theo giặc thì phải thù. Và kiên quyết gạt bỏ ý 
định trở về làng, rời bỏ kháng chiến. Biểu hiện chân thành cảm động nhất của 
ông Hai là tâm sự với thằng con út ngây thơ. Nói với con, nhưng thực ra ông 
bày tỏ nỗi lòng mình và tự minh oan cho chính mình. 
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ở đoạn kết, cái tin làng Dầu theo giặc được cải chính, thì một lần nữa, tình 
yêu làng, yêu nước của ông Hai lại được thể hiện một cách thành thực và cảm 
động. Ồng đã thay đổi hẳn. Cái mặt buồn thiu mọi ngày bỗng rạng rỡ tưcd vui 
hẳn lên; mồm bỏm bẻm nhai ưầu, cặp mắt hung hung đỏ hấp háy. ồng hồ hỏd 
phô với bác Thứ cái tin làng Chợ Dầu theo giặc là sai sự thật, hào hứng khoe 
nhà mình bị Tây đốt nhẵn. Rồi lại lật đật và hồ hởi đi khoe khắp xóm về cái tin 
mới đó. Ong Hai lại hãnh diện khoe cái làng mình là làng kháng chiến. Cái nhà 
ông bị Tây đốt nhẵn cũng rất đáng khoe vì rất đáng tự hào, vì nó chứng tỏ rằng 
ông gắn bó với cảnh ngộ của cả làng và như ông cũng đã góp được phần vào 
cuộc chiến đấu chung của cả làng. 

Tác giả nắm bắt, thể hiện rất sinh động và tài tình nét tâm lí nổi bật của 
người nông dân là tình yêu làng và tâm lí cộng đồng. Tình yêu làng cùa ông 
Hai tiêu biểu và độc đáo. Không chỉ diễn tả chính xác, tinh tế các trạng thái 
tâm lí mà còn miêu tả thành công nhũng quá ưình vận động chuyển biến của 
tâm trạng nhân vật. 

Có thể nói Kim Lân đã thấu hiểu và diễn tả thật sinh động và cảm động nét 
tâm lí này ở người nông dân mà hiếm thấy một cây bút nào đạt được như vậy, 
mặc dù đã có không ít tác phẩm viết về sự gắn bó với đất nước và làng quê của 
người nông dân Việt Nam. 

Nhân vật mụ chủ nhà được thể hiện qua cái nhìn của ông Hai và chỉ bằng 
một vài chi tiết tả ngoại hình, ngôn ngữ và hành động đã làm nổi rõ tính cách 
nhân vật. ông Hai chưa thấy có người đàn hà nào ỉại tham lam và tỉnh quái như 
mụ ta. Người thì gẩy đét như thanh củi khô. Cái miệng mỏng lèo lèo, nói cứ liến đì 
mà chúa thẩn là gian. Không vào nhà thì thôi. Động vào là nhòm. Mụ nhòm xó 
này một tí, xó kia một tí, rồi lục... Mụ giơ lọ tương lên ngắm rồi đặt xuống, mở 
thạp gạo ra xem, lại đậy vào, lục hồ moi chiếc áo ướm thử rồi ném trả... 

Những nhân vật này cũng không phải hoàn toàn xấu. Bà ta đã cho gia đình 
ông Hai, bác Thứ ở nhờ. Sự thay đổi thái độ của bà ta khi biết tin làng ông Hai 
không theo giặc cũng chứng tỏ trong con người bà ta cũng có tinh thần kháng 
chiến... 

Cốt truyện Làng đơn giản, tập trung thể hiện tâm lí với những diễn biến 
tâm trạng trong một tình huống tự nhiên lại có khả năng bộc lộ sâu sắc đời 
sống tinh thần, tình cảm con người. Tác giả đã xây dựng được một nhân vật 
nông dân sinh động, chân thực, mang tính điển hình lại có cá tính rõ nét. Ngôn 
ngữ trần thuật và ngôn ngữ nhân vật rất sinh động, gần gũi với lời ăn tiếng nói, 
cách nghĩ của người nông dân. 

Làng là một trong những truyện ngắn xuất sắc của văn học thời kì kháng 
chiến chống Pháp.. 
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(Sách On tập Văn học 9, sđd, tr. 225 - 229) 


HẦU RƯỢU LÃO HẠC 

Trần Quốc Khải 

1. Thêm đôi nét về tiểu sử Kim Lân 

Tên thật: Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 1-8-1921 tại làng Phù Lưu, xã Phù 
Lưu, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Là con vợ ba, bị cả nhà coi rẻ, chỉ được học 
đến khi đọc thông viết thạo rồi phải tự kiếm sống bằng các nghề phụ việc sơn 
guốc, khắc tranh cho các cánh thợ ưong làng. Do đi nhiều biết rộng, lại có đầu 
óc quan sát nên ông hiểu biết sâu sắc phong tục, tập quán và tinh hoa văn hóa 
dân gian Kinh bắc. Viết văn từ đầu những năm 40 thế kỉ 20, nổi tiếng với các 
truyện ngắn: Đứơ con người vợ lẽ, Con mã mái, Đôi chim thành, Cô Vịa... 
tham gia Hội Văn hóa cứu quốc từ 1944, liên tục hoạt động văn nghệ đến 
những năm 80 về nghỉ hưu. Hiện sống thanh thản và hào phóng, vui tuổi già 
bên chim muồng, cây cỏ, cổ vật tại căn nhà nhỏ số 6, ngõ Hà Hồi, quận Đống 
Đa, Hà Nội. 

2. Tám sự của Kim Lân về nghề văn, về việc đóng vai ìão Hạc 

... Làm cái anh nhà văn mấy chục năm, chẳng ma nào biết đến. Vậy mà 
đóng có mỗi bộ phim, ra đường khối người gọi. Có người chẳng quen biết gì 
cũng tha thiết đãi đằng. Có lần mình đến một chợ quê, một bà hàng tôm hàng 
cá gì đó cứ: Anh Hạc, anh Hạc... mới chết chứ! 

Tôi (KT) đã đọc truyện Lão Hạc từ lâu. Thuộc cả truyện. 

Lão Hạc không lem luốc mà điềm đạm, đau khổ, nghĩ ngợi, có văn hóa, 
nghèo nhưng biết tự trọng, tưcmg như cam phận mà không cam phận. Chí Phèo 
đòi quyền làm người bằng cái điên, cái chửi bới, phá phách và cuối cùng tự 
đam mình chết. Lão Hạc không như vậy. Lão giữ cái quyền của mình, của con 
mình. Đó là lối thoát giữa cuộc đời đen tối. Lão thương yêu vô bờ bến với con 
cháu, với cả con vật mình nuôi, biết đánh giá kẻ xấu, người tốt trong làng một 
cách tin tưởng, cho nên mới quí ông giáo Thứ đến thế, đồng thời cũng không 
ghét bỏ Chí Phèo. Có cơ sở để khẳng định lão Hạc là một con người hiểu biết, 
nhã nhặn, mềm mại và có tư cách. Chỉ qua chi tiết giáo Thứ mời ăn khoai trong 
lúc đói đến thế mà vẫn từ chối, cũng đủ chứng minh điều ấy. 

Lão Hạc nghèo đói, ít học, lép vế. Lão Hạc gần gũi với tôi (Kim Lân) lắm: 
gần gũi về nhũng điều nghĩ ngợi, về thân phận, vị trí xã hội, về cái tự biết mình 
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không đến nỗi nào nên không thể để người đời rẻ khinh... và cũng gầy gò, già 
nua tuổi tác như nhau! 

Cái đau khổ của con người nhiều khi biểu hiện ở dáng đi. Dáng đi của lão 
Hạc trên bờ đê thật tội nghiệp. Từ xa nhìn đã khổ, càng gần lại càng khổ. Lúc 
lão đi xuống chân đê là cái đi xuống cùa sự tận cùng đi xuống thể hiện tâm sự 
cay đắng, cùng cực của lão Hạc. 

(Tạp chí Hà Nội ngàn năniy số28 (Ỉ4), tháng ỉ -2006, tr. 40 -41,57) 


Tiết 63 
TIẾNG VIỆT 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Kiến thức. Ôn tập, hệ thống hoá các nội dung về chương trình địa 
phương đã học. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn và các bài Tập làm vãn đã học. 

3. Kĩ năng: Giải thích ý nghĩa của từ ngữ địa phương và phân tích giá trị 
của nó trong văn bản. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

MỞ RỘNG VỐN TỪNGỮĐỊA PHUƠNG 

+ GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu trong SGK: 

1 .a. Nghệ - Tĩnh; 

- chẻo: một loại nước chấm 

- tắc: một loại quả họ quít 

- nốc: chiếc thuyền 

- nuộc chạc: mối dây 
+ Nam Bộ: 

- mắc: đắt 

- reo: kích động 
+ Thừa Thiên - Huế: 

- sương: gánh 
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- học\ cái túi áo 

b. Bắc: hố, mẹ, mũ, giả vờ, đâu, nghiện, vào, xa, cái hát, vừng, thuyền, quả, 
quả doi, quả dứa, tuyệt vời, thấy... 

+ Nam: ha (tía), má, giả đò, ghiền, vô, cái chén, mè, ghe, trái, trái mận, 
trái thơm, hết sảy... 

+ Trung: ha (họ), mạ (mụ), gid đò, mô, vô, ngái, cái tô, mè, trái, trái đào 
(quả doi), chộ... 

c. Bắc: nón, hòm (đựng đồ đạc), sưcfng (hơi nước), trái (bên trái, tay trái), 
bắp (bắp chân, bắp cày...), nỏ (cái nỏ, cùi nỏ) 

+ Nam: nón (dùng để chỉ cả mũ), hòm (quan tài), trái (quả), bắp (ngô) 

+ Trung: hòm (quan tài), sương (gánh), trái (quả), bắp (ngô), nỏ 
(không,chẳng) 

Hoạt động 2 

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TỪNGỮĐỊA PHƯIỈNG 
TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI TỪNGỮTOÀN DÂN 

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và ừả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS ưả lời: 

a. Lí do: 

- Điểu kiện tự nhiên, địa lí, khí hậu, thổ nhưỡng... ở mỗi địa phương trên 
đất nước ta là rất khác biệt nhau, do đó có những sự vật, hiện tượng có ở địa 
phương này nhưng không có ở địa phương khác; vì vậy có những từ ngữ gọi tên 
sự vật, hiện tượng chỉ có ở một địa phương nhất định. 

- Các từ ngữ địa phương "độc nhất vô nhị" ấy chứng tỏ tính đa dạng, 
phong phú về tự nhiên và xã hội ở các vùng miền ữên đất nước ta. Tuy nhiên, 
số lượng từ ngữ này không nhiều, cho nên nó không hề cản trở đến việc giao 
tiếp xã hội trên phạm vi cả nước. 

b. Không có từ ngữ nào trong hai mục (b), (c) được coi là thuộc về ngôn 
ngữ toàn dân bởi vì trong vốn từ vựng của ngồn ngữ toàn dân đã có những từ 
ngữ có nghĩa tương đương. 

c. Có thể dùng từ ngữ địa phương để tạo không khí "địa phương" sinh động 
cho văn bản. 

Ví dụ: 

(1) ThơTốHữu: 

a. Đi đi em 

Rứa là hết! Chiều ni em đi mãi 
Còn mong chi ngày trở lại Phước ơi! 

Quên làm sao, em hỡi, lúc chia phôi 
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Bởi khác cảnh, hai đứa mình nghẹn nói 

Em len lét, cúi đầu, tay xách gói 
Áo quần dơ, cắp chiếc nón le te 
{ỉ-ứa\ thế, thế là; ni\ nay; dcr. bẩn) 

b. Con cá, chột nưa 
Năm sáu ngày mệt xỉu 
Thuốc làm khuây mấy điếu 
Vài ba hớp nước ừong 
Suy nghĩ chuyện hao đồng 

(chột nươ: dưa chuột; bơo đồng: lan man) 

c. Bà bủ 

Bà hủ nằm ổ chuối khô 

Bà hủ không ngủ bà lo bời bời... 

{hủ: mẹ) 

d. Bầm d! 

Bầm ơi có rét không hầm? 

Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn 
{hầm: mẹ) 

e. Quê mẹ 

Từ ấy, xa quê mẹ đến rày 

Lắng nghe từng buổi, nhớ từng ngày 

{rày: nay, bây giờ) 

g. Có thể nào yên? 

Cho ta lại trở về quê cũ 
Bờ sông Hương hay bến sông Bồ 
Cùng các mẹ, các o, các chú 
Giành lại từng mảnh đất thành đô! 

{o: cô, cô gái) 

h. Chuyện em.., 

Đi mô cho ngái cho xa 
ơ nhà với mẹ đặng mà nuôi quân! 

Mình nghèo, không tạ thì cân 

Mít thơm bán chợ, góp phần mua lương 

Mẹ con, một bữa, về đường 

Gạo ngon một gánh em sương nặng đầy 
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{mô\ đâu; đặng', để, để mà; thơm', quả dứa; sương', gánh) 
k. Mẹ Suốt 

Bây chừ sông nước về ta 

Đi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vào 

Bây chừ biển rộng trời cao 

Cá tôm cũng sưóìig, lòng nào chẳng xuân 

Gan chi gan rứa, mẹ năì 

Mẹ rằng: cứu nước, mình chờ chi ai? 

Ghé tai mẹ, hỏi tò mò: 

Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo? 

Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêu 

Ra khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông! 

Nghe ra ông cũng vui lòng 
Tui đi, còn chạy ra sồng dặn dò 
”Coi chừng sóng lớn, gió to 
Màn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!" 

{chừ: giờ, bây giờ; rứơ: thế; nờ: nhỉ, ơi; răng: sao; màn xanh: tấm vải dù 
nguy ưang) 

(2) Ca dao, dân ca các miền: 

- Trên đòd gì tốt bằng sen 

Quan yêu, dân chuộng, rã hèn cũng hư 
{rã hèn: rụng cánh, rữa nát) 

- Hải Vân bát ngát nghìn trùng 
Hòn Hồng ở đấy là ừong vịnh Hàn 
Xưa nay qua đấy còn truyền 

Lối đi ỉô giản thẳng miền ra khơi 
{lô giản: khe nước giữa hai dây núi) 

- Đom đóm bay ra, ưồng cà tra đỗ 
Tua rua bằng mặt, cất bát cơm chăm 
{chăm: chiêm, lúa chiêm, cơm chiêm) 

- Mạ mùa sướng cao, mạ chiêm ao thấp. 

{sướng: ruộng mạ) 

- Rượu nằm trong nhạo chờ nem 

Anh nằm phòng vắng chờ em một mình 
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{nhạo\ cái vịt bằng sứ, cổ cao, dùng để đựng rượu hoặc nước chấm) 

- Chiếc thuyền kia nói có 
Chiếc gỉã nọ nói không 
Phải chi miễu ở gần sông 

Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi 

{gỉã\ tên một loại thuyền đánh cá biển ở miền Trung; miễu\ cái miếu thờ 
thần linh) 

- Xuống sông múc nước 
Ghè lặn, gióng trôi... 

Kiếm nơi mô thanh vắng 
Chàng ngồi thiếp than 

{ghè: cái vò; gióng: ống tre dùng làm đòn gánh; mồ: đâu) 

- Em đang vút nếp xôi xôi 

Nghe anh có vợ, thúng trôi nếp chìm 
{vút: vo) 

- Thò tay mà ngắt ngọn ngò 
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ 
Tình thương quán cũng như nhà 
Lều tranh có nghĩa hơn toà ngói cao 

{ngò: một loại rau thơm; giả đò: giả vờ; ngó lơ", quay mặt đi làm như 
không quen biết) 

- Chiều chiều ra đứng ngõ sau 
Hai tay rũ xuống như tàu chuối te 
Tiếc công vun bón cây mè 

Mè không có trái, chim về đậu lên 

Tiếc công rày xuống mai lên 

Mòn đàng đứt cỏ, không nên tự trời 

{te: rách; cây mè: cây vừng; rày: nay; đàng: đường) 

- Cồng cộc bắt cá dưới hàu 

Cha mẹ mày giàu, đám giỗ đầu heo 
{hàu: ao) 

(3). Ca dao kháng chiến chông Pháp (Thanh Hoá): 

- Em gieo dăm khấu đậu tương 

Cấy ao rau muống ưong vườn cho sây 

Bao giờ bộ đội về đây 

Có ao rau muống, có đầy chum tương 
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(khấu: vạt đất, mảnh đất, luống đất; sây: tốt, sai quả, nhiều quả) 

(4) . Hát ghẹo Phú Thọ: 

- Bây giờ ccfm roạn nước thôi 

Tăm răng súc miệng, em ngồi hầu anh 
{roạn: xong, rồi; thôi: xong, rồi) 

- Vì anh em mới tới đây 

Nếu không chiếu ưải, màn quây ờ nhà 
Em bước chân ra, nhái thầy cùng mẹ 
Em đưa chân về, nhái mẹ cùng cha 
Em với anh thì như bướm với hoa 
{nhái: sợ; thẩy: bố, cha) 

(5) . Hát giặm Nghệ - Tĩnh: 

- Đêm khuya cưài xuống dần dần 
Sao hôm xích lại cho gần sao mai 
(cưài: sưcíng) 

- Đến đây lạ bến lạ rào 

Hỏi con chim hồng nhạn ở phưofng nào lại đây? 

{rào: sông nhỏ, nước cạn, có thể lội qua) 

- Em xin anh một thúng nếp đừ 

Một con lợn cũ, gánh đòn tư cho chừng chàng 
{đừ: dẻo) 

- Nước lên lắp xắp 

Người ta sang cả, em cắm thuyền đợi ai? 

{hờ hiền: bãi cát, bãi đất bên sông) 

- Trông cho đến mùa gặt 
Rồi trông lại mùa thu 
Trông cho con dắt mũi tru 
{tru: con ưâu) 

- Về đến đầu ngõ 

Con đòi: "Bánh mẹ mô?" 

Chồng riêng tê tồ 

Chồng chung, mẹ nỏ dám mua! 

{mô: đâu; tê tồ: kia mới được; nỏ: không, chẳng) 

- Thương đôi cây đào liễu 
Đoàn măng sữa nậy lên 
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{nậy', lớn) 

- Kẻ gần nói em dại 
Kẻ ngái nói em lầm 
{ngái: xa) 

- Liễu yếu, liễu lại khôn 
Nụ hoa quếirèn cơn 
Đương đợi chờ sương cưởi 

{hoa quế: con trai; cơn: cây; sương: gánh, cưởi: sương) 

d. Dán ca Nam Bộ: 

- Nước chảy riu riu, lộc hình trôi ríu rít 
Anh thấy em nhỏ xíu anh thương 
{lộc hình: bèo Nhật Bản) 

- Vốn ở miền Nam là trái hí rợ 
Mẹ sai đi chợ, vốn thiệt trái dâu 
{hí rợ: bí ngô, bí đỏ; trái: quả) 

- Nó là tuồng dày, nó cũng a dua 
Ản thì tôi dùa thua thì tôi chạy 
{dùa: vợ, người vợ) 

d. Một số từ ngữ địa phương gọi tên các sự vật, hiện tượng ở một số địa 
phương nào đó; nhưng được sử dụng rộng rãi ưong toàn dân thì có thể trở thành 
từ ngữ toàn dân. 

Ví dụ: chôm chồm, mãng cầu xiêm, sẩu riêng, thanh long, cá chỉ vàng, tôm 

sú... 

* Ghi chú: 

* Thơ Tô Hữu: Dẫn theo "Tô Hữu - Tác phẩm". NXB Văn học. Hà Nội, 
Ỉ979. 

* Tục ngữ, ca dao, dân ca: Dẩn theo "Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam" 
của Vũ Ngọc Phan. NXB Khoa học xã hội. Hà Nội, 1997. 
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Tiết 64 - 65 
TẬP LÀM VĂN 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 3 - VĂN Tự sự 


A. Kết quả cần đạt 

1. Vận dụng các kiến thức tích hợp về Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn để 
viết bài tập làm văn số 3. 

2. Phải viết được một văn bản tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả nội tâm 
và yếu tố nghị luận. 

3. Khuyến khích các bài viết độc lập, sáng tạo, có những suy nghĩ cá nhân 
sâu sắc. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

ĐỊNH HUỐNG BÀI VIẾT 

+ GV nêu rõ mục đích, yêu cầu của bài viết và nhấn mạnh: 

- Phải tập trung suy nghĩ, chọn lọc nhân vật, sự việc, các yếu tố miêu tả 
nội tâm và yếu tố nghị luận sao cho hài hoà. 

- Cần nhớ rằng đây là một văn bản được xây dựng bằng phương thức tự sự 
là chính, các yếu tố khác chỉ có vai trò bổ trợ; tránh sa đà vào việc miêu tả hoặc 
nghị luận quá mức cần thiết, điều đó có thể sẽ dẫn đến lạc thể loại. 

Hoạt động 2 

GỢI DẪN MỘT Sổ đỀ Bài tham khảo 

+ GV có thể gợi dẫn và lựa chọn một trong các đề bài sau: 

Đề 1: Hãy kể về một lần trót xem nhật kí của bạn. 

a. Tình huống của đề bài: 

+ Luật pháp qui định bí mật thư tín là quyền bất khả xâm phạm của công 
dân, vì vậy việc tự ý xem nhật kí của bạn, nếu nâng quan điểm thì đó là một 
việc làm phạm pháp. 

+ Nhật kí là một hình thức ghi chép tự do của cá nhân, nó dành cho chính 
người viết ra nó thỉnh thoảng đọc lại để suy ngẫm, nội dung của nó có thể là 
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những vấn đề mà người viết không muốn cho người khác được biết; vì vậy khi 
người khác tự ý xem thì có thể sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. 

b. Các ý chính cần có: 

+ Phải nêu rõ lí do tại sao lại xảy ra việc "trót xem” nhật kí của bạn? 

- Lí do khách quan: Bạn gửi cặp sách, về giở ra thấy có cuốn nhật kí? Đến 
nhà bạn chcd, nhưng bạn đi vắng, tình cờ thấy cuốn nhật kí để ngỏ ở trên 
bàn?... 

- Lí do chủ quan: Tò mò muốn xem để bắt chước? Cố ý xem đế doạ bạn?... 

+ Diễn biến: 

- Thời gian, không gian, địa điểm... "trót xem” nhật kí. 

- Bạn và những người khác có biết không? 

- Sau khi "trót xem” có nói với ai không? Tại sao? 

- Những ân hận, dằn vặt, xấu hổ... sau khi xem (miêu tả nội tâm)? 

- Bài học về sự tồn trọng những "bí mật riêng tư” của người khác? 

Đề 2: 

Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong Bài 
thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Viết bài văn kể lại cuộc gặp 
gỡ và trò chuyện đó. 

a. Tình huống của đề bài: 

Đây là một tình huống giả định, vì vậy người viết cần phải sử dụng vốn 
sống gián tiếp đế viết bài văn; đó là các kiến thức đã học ưong phần đọc - hiểu 
văn bản ở giờ Văn và các tri thức thu lượm được thông qua việc đọc sách, nghe 
kể chuyện và các phương tiện thồng tin đại chúng. 

b. Các ý chính cần có: 

+ Hoàn cảnh cuộc gặp gỡ: ưên Trường Sơn, lúc nghỉ ngơi hay ở trọng 
điểm... 

+ Nhân vật người chiến sĩ lái xe: ngoại hình, phẩm chất, suy nghĩ, hành 
động... 

+ Diễn biến cuộc gặp gỡ, trò chuyện: 

- Nội dung nói về những vấn đề gì: chiến ưanh, hi sinh, ước mơ hoà bình, 
lời nhắn nhủ... 

- Những suy nghĩ, tình cảm của người viết về người chiến sĩ lái xe, về cuộc 
chiến tranh, về tương lai... (miêu tả nội tâm). 

- Bài học về lẽ sống, niềm tin, tình yêu quê hương đất nước và tình yêu lứa 
đôi (nghị luận). 

Đe 3: 
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Nhân ngày 20.11, kể cho các bạn nghe về một kỉ niệm đáng nhớ giữa mình 
và thầy (cồ) giáo cũ. 

a. Tinh huống của đề bài: 

Kể một kỉ niệm đáng nhớ của người viết bằng vốn sống trực tiếp, vì vậy 
yêu cầu câu chuyện phải trung thực, có tính giáo dục và có sức thuyết phục. 

b. Các ỷ chính cần có: 

+ Đối tượng nghe kể chuyện: các bạn cùng ữang lứa 

+ Nội dung: 

Có thể mỗi người có rất nhiều kỉ niệm với các thầy cô giáo, nhưng phải 
chú ý lựa chọn một kỉ niệm "đáng nhớ", đó là kỉ niệm tưong đối điển hình. 

- Kỉ niệm về việc gì? Thời gian? Diễn biến? 

- Tại sao đáng nhớ? 

- Bài học về tình cảm, đạo lí (miêu tả nội tâm). 

- Vai ưò của đạo lí thầy trò trong cuộc sống (nghị luận). 

Đề 4: 

Kể về một cuộc gặp gỡ với các chú bộ đội nhân Ngày thành lập Quân đội 
nhân dân Việt Nam (22.12). Trong buổi gặp đó, em được thay mặt các bạn phát 
biểu những suy nghĩ của thế hệ mình đối với thế hệ cha anh đã chiến đấu, hi 
sinh bảo vệ tổ quốc. 

a. Tình huống của đề bài: 

Kể về một cuộc gặp gỡ của tập thể lóp với các chú bộ đội nhân ngày 22.12, 
trong đó người viết là một thành viên tham gia, đồng thời cũng là một người 
đại diện (thay mặt tập thể lóp phát biểu); vì vậy ngoài tính trung thực, văn bản 
còn cần tái hiện được khồng khí vui vẻ, thân mật của cuộc gặp gỡ đó. 

b. Các ý chính cần có: 

+ Thời gian, địa điểm, quang cảnh... khi diễn ra cuộc gặp mặt. 

+ Thành phần, lứa tuổi, ngoại hình, tính cách... của các chú bộ đội. 

+ Không khí náo nức khi chờ đợi và không khí ồn ào vui vẻ khi gặp mặt. 

+ Lời phát biểu của người viết: 

- Về nội dung: những suy nghĩ, tình cảm của bản thân và của các bạn 
(miêu tả nội tâm). 

- Về hình thức: diễn đạt bằng những lập luận giản dị (nghị luận). 
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BẲ117,14 


Tuần 14 


Tiết 66 - 67 
VĂN HỌC 

LẶNG LẼ SA PA 

(Trích) 

Nguyễn Thành Long 


A. Kết quả Cần đạt 

1. Kiến thức: Cảm nhận được vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện, đặc 
biệt là nhân vật anh thanh niên trong công việc thầm lặng, trong cách sống và 
những suy nghĩ, tình cảm, trong quan hệ với mọi người. Từ đó, hiểu được chủ 
đề của truyện: Niềm hạnh phúc của con ngưòi ưong lao động có ích. vẻ đẹp 
của thiên truyện giàu màu sắc trữ tình, cốt truyện đon giản, dẫn dắt, kể chuyện 
khéo léo, hình ảnh thiên nhiên đẹp mơ mộng, nhẹ nhàng mà sâu lắng gợi nghĩ, 
gợi tưởng tượng. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở bài ón tập, với phần Tập làm vãn ở bài 
Người kê chuyện trong văn tự sự. 

3. Rèn kĩ năng đọc, kể truyện ngắn giàu chất trữ tình, phân tích lời kể, 
giọng kế từ điểm nhìn cùa nhân vật. 

4. Chuẩn bị: Chân dung tác giả, tập truyện Giữa trong xanh, ữanh ảnh về 
Sa Pa. 

B. Thiết kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHÚC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức vấn đáp) 

1. Tại sao nói tâm trạng của ông Hai trong truyện ngắn Làng là một tâm 
trạng diễn biến khá phức tạp và độc đáo? Phân tích, chứng minh. 

2. Đặc điểm ữuyền thống và đặc điểm mới ữong tình cảm của ông Hai đối 
với làng là gì ? Đặc điểm đó được thể hiện như thế nào trong đoạn ưích? 
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3. Ông Hai dưới ngòi bút của Kim Lân hiện lên thật đậm nét hình ảnh 
người nồng dân Bắc Bộ thời kì kháng chiến chống Pháp nhờ những yếu tố nghệ 
thuật nào? 

4. Tìm những thành ngữ, tục ngữ hoặc những cách nói quen thuộc của 
người nông dân ưong lời văn cùa tác giả. 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Vài nét về tác giả và tác phẩm: (cho HS xem chân dung nhà vãn và tập 
truyện ngắn- bút kí Giữa trong xanh). 

- Nguyễn Thành Long (1925 -1991; quê Duy Xuyên, Quảng Nam) chuyên 
viết truyện ngắn và bút kí. Ong thành cồng hơn cả là những truyện ngắn và bút 
kí viết về cuộc xây dụng CNXH ở miền Bắc những năm 60 - 70 thế kỉ 20. 
Nguyễn Thành Long là cây ừuyộn ngắn - với một phong cách văn xuôi nhẹ 
nhàng, tình cảm, giàu chất thơ và ánh lên vẻ đẹp con người và mang ý nghĩa 
sâu sắc. Truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa in trong tập Giữa trong xanh, giản dị, mộc 
mạc như một ghi chép về cuộc gặp gỡ nhũng con người bình thường mà lắng 
đọng tình người, để lại dư âm trong lòng bạn đọc. Văn ông có khả năng thanh 
lọc làm trong sáng tâm hồn, khiến chúng ta yêu mến cuộc sống và những người 
xung quanh. 

2. Từ những cuộc gặp gỡ với những con ngưòd lặng lẽ, bình thường đang 
làm việc miệt mài cho đất nước ở Sa Pa - nơi nghỉ mát kì thú, nhưng cũng là 
nơi sống và làm việc của những con ngưòd lao động với những phẩm chất trong 
sáng, cao đẹp, qua một chuyến đi, ngỡ chỉ là đi chơi thư giãn, nhà văn Nguyễn 
Thành Long đã viết thành một truyện ngắn đặc sắc, dào dạt chất thơ. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

ỉ .Đọc — kể: 

- Giọng đọc chậm, cảm xúc, lắng sâu; kết hợp kể tóm tắt với đọc. Chẳng 
hạn: đoạn đầu, có thể kể; bắt đầu đọc từ đoạn bác lái xe sắp giới thiệu với hoạ 
sĩ và cô kĩ sư một người cồ độc nhất thế gian, đoạn những suy nghĩ của hoạ sĩ, 
của cô gái lại có thể tóm tắt; đoạn cuối: trời ơi, chỉ còn có năm phút\ lại tiếp 
tục đọc diễn cảm. 

- GV và HS nối nhau đọc, kể, sau đó GV hỏi: 
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- Vậy có thể tóm tắt thật ngắn gọn nội dung câu chuyện bằng một câu 
như thế nào? Qua đó có nhận xét gì về cốt ừuyộn? 

+ HS trả lời. 

• Định hướng 

- Cốt truyện thật đơn giản, kể lại cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông hoạ sĩ già, 
cô kĩ sư và bác lái xe với người thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh 
Yên Sơn - Sa Pa trong chuyến đi nghỉ trước khi về hưu của người hoạ sĩ. 

2. Giải thích từ khó:Kiểm tra một vài từ trong mục chú thích SGK 

3. Nhận xét ngôi kể, điểm nhìn trần thuật và hố cục 

+ GV hỏi: Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Điểm nhìn trần thuật được 
đặt vào nhân vật nào? Tác dụng của lối kể này? Bố cục của truyện, của đoạn trích? 

+ HS nhận xét, phát biểu. 

• Định hướng 

a. Ngôi kể: Ngồi thứ 3; nhưng tác giả lại đặt điểm nhìn trần thuật vào nhân 
vật ồng hoạ sĩ già, mặc dù không dùng ngôi thứ nhất (để hoạ sĩ xưng tôi khi kể 
chuyện, trừ một đoạn nhỏ, tác giả chuyển điểm nhìn sang nhân vật cô kĩ sư). 
Cách kể và ngôi kể, chọn điểm nhìn này là một sáng tạo riêng của tác giả. Nó 
có tác dụng một mặt, vẫn giữ cho câu chuyện vẻ đẹp chân thật và khách quan, 
mặt khác lại vẫn có điều kiện thuận lợi để làm nổi chất trữ tình, đào sâu suy tư 
của nhân vật lại rất phù hợp với chính suy nghĩ của tác giả. 

b. Bố cục: 

- Đoạn 1. Vừa qua Sa Pa, xe dừng nghỉ lấy nước, bác lái xe giới thiệu với 
hoạ sì già và cô kĩ sư một trong những ngưòd cô độc nhất thế gian. 

- Đoạn 2. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa anh thanh niên và bác hoạ sĩ, cồ 
kĩ sư. 

-Đoạn 3. Họ chia tay, hoạ sĩ và kĩ sư trẻ xuống đồi, trong vương vấh. 

Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TIẾT 

1. Nhân vật, chủ đề và cách miêu tả. 

+ GV hỏi: Trong ưuyện có những nhân vật nào? Nhân vật nào là trung 
tâm? Nhân vật nào là quan trọng? Cách biểu hiện nhân vật chính trong truyện 
có gì đặc biệt và góp phần thể hiện chủ đề truyện như thế nào? 

+ HS phát hiện, khái quát, trả lời. 

• Định hướng 


390 



Truyện xây dựng các nhân vật: bác lái xe, ông hoạ sĩ, cô kĩ sư và anh 
thanh niên. Nhân vật hoạ sĩ, kĩ sư, và lái xe cùng một số nhân vật phụ khác qua 
lời kể của anh thanh niên (ông kĩ sư ở vườn rau, ông kĩ sư khí tượng lập bản đồ 
sét...) đều được miêu tả qua điểm nhìn, cảm nhận của nhân vật ông hoạ sĩ và 
nhằm tập trung khắc hoạ nhân vật trung tâm là anh thanh niên. Tuy nhiên, nhân 
vật này chỉ xuất hiện ưong thoáng chốc, trong cuộc gặp gỡ khoảng nửa giờ, đủ 
đế các nhân vật khác kịp ghi một ấn tượng, một kí hoạ chân dung về anh rồi lại 
khuất lấp trong mây núi bạt ngàn và cái lặng lẽ muôn thuở của Sa Pa. Nhân vật 
anh thanh niên hiện ra qua nhìn nhận, đánh giá, suy nghĩ của các nhân vật 
khác, càng thêm rõ nét và đáng mến, đáng yêu. 

Từ đó, nhà vãn muốn khắc hoạ chủ đề tư tưởng của truyện: 

Trong cái lặng im của Sơ Pa... Sơ Pơ mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ 
đến chuyện nghỉ ngơi, có những con người đang ỉàm việc và ỉo nghĩ như vậy 
cho đất nước. 

(Hết tiết 66, chuyên tiết 67) 


2. Nhân vật anh thanh niên 

• Có 2 cách tìm hiểu, phân tích nhân vật anh thanh niên: 

+ Lần lượt bám theo trình tự phát triển diễn biến của câu chuyện: chẳng 
hạn: trong lời giới thiệu trước của bác lái xe, ừong những phút gặp gỡ đầu tiên, 
ở nhà trên lưng đồi, lúc chia tay... lần lượt phát hiện và phân tích nhũng phẩm 
chất, những nét tính cách của nhân vật, sau cùng tổng kết lại. 

+ Tim hiểu theo từng nét, từng đặc điểm chủ yếu của nhân vật ừong cái 
nhìn tổng hợp cả truyện. 

Dưới đây, người viết chọn cách thứ 2. 

+ GV hỏi: Theo lời kể của anh thanh niên, ta biết được anh làm công việc 
gì? Trong hoàn cảnh như thế nào? Theo em, cái gian khổ nhất ữong công việc 
của anh thanh niên là gì? Vì sao? 

+ HS phát biểu, thảo luận. 

• Định hướng 

- Hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên khá đặc biệt: Một mình 
trên đỉnh Yên Sơn cao 2600m, giữa cỏ cây mây núi. Công việc hằng ngày của 
anh là công tác khí tượng kiêm vật lí địa cầu; ngày đêm 4 lần (1 giờ, 4 giờ, 11 
giờ, 19 giờ) đều đặn và chính xác, dù mưa nắng, gió bão... đều phải đi ốp: đo 
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gió, đo mưa, tính mây, tính nắng, đo chấn động mặt đất rồi dùng bộ đàm (điện 
thoại) báo về trung tâm, góp phần dự báo thời tiết chính xác hằng ngày, phục 
vụ đời sống, sản xuất và chiến đấu của nhân dân, đất nước. Công việc không 
nặng nề, nhưng đòi hỏi phải chính xác, đều đặn, tỉ mỉ và có tinh thần trách 
nhiệm cao, khồng được một lần trong ngày chậm đo, hoặc đo sớm, tộ hơn nữa 
là bỏ phiên. Vì như thế sẽ đem lại tai hại khôn lường bởi dự báo không chính 
xác. Dù nửa đêm, dù rét buốt hay mưa tuyết, vẫn phải ra vườn làm đủ các việc 
đã qui định. 

Nhưng cái gian khổ nhất và cô độc nhất là anh phải sống trong hoàn cảnh 
cô độc, một mình trên núi cao hằng tháng, hằng năm. Điều ấy khiến anh trở 
thành một trong những "người cô độc nhất thế gian” và "thèm người" đến nỗi 
thỉnh thoảng phải lăn cây chặn đường dừng xe khách qua núi để gặp người ưò 
chuyện, (như lời bác lái xe). 

+ GV hỏi: Nhưng vì sao anh có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và vẫn sống 
vui, sống khoẻ trong hoàn cảnh ấy? Phân tích suy nghĩ, quan niệm của anh 
thanh niên về nghề nghiệp, về lí tưởng cuộc sống? 

+ HS đọc và phân tích lời tâm sự của anh thanh niên. 

• Định hướng 

Đầu tiên là ý thức về cồng việc có ích và cần thiết cho đất nước, cho nhân 
dân (cụ thể khi ấy là phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mĩ; góp phần cùng 
bộ đội ta bắn rơi nhiều máy bay Mĩ trên vùng trời Hàm Rồng, Thanh Hoá). 
Anh thấy cuộc sống và công việc cùa mình thật có ý nghĩa, thật hạnh phúc. 

Anh không hề thấy cô đơn vì đã quan niệm con người khi làm việc, vói 
công việc là hai, là đôi gắn bó. Công việc cùa anh liên quan và gắn bó với bao 
người, hằng ngày anh vẫn phải 4 lần nói chuyện điện thoại với trung tâm. 
Huống chi còn bao ngưòd làm việc trong hoàn cảnh khó khăn, cô độc hơn, 
chẳng hạn như anh bạn ở trạm khí tượng trên đỉnh Hoàng Liên Sơn cao 3142 m 
mới là độ cao lí tưởng! Nêh không cỗ công việc, không vì công việc thì đó mới 
là cuộc sống cô đơn thực sự, buồn đến chết! 

Cuộc sống của anh không hề cô đơn vì anh còn những nguồn vui khác: yêu 
sách và rất ham đọc sách - những người thầy, người bạn tốt lúc nào cũng sẵn 
sàng bên anh. 

Anh không cồ đơn và nhàn rỗi vì biết tổ chức, sắp xếp cuộc sống khoa học, 
ngăn nắp, chủ động, ngoài công việc: đọc sách, chăm hoa, nuôi gà, tự học, nhà 
cửa và nơi làm việc của anh nhỏ nhắn, xinh xắn, gọn gàng và khá đẹp. 
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+ GV hỏi: 

- Trong cuộc gặp gỡ của anh thanh niên với ồng hoạ sĩ và cồ kĩ sư, ta còn 
thấy anh thanh niên có những nét đẹp phẩm chất nào nữa? 

- Chi tiết anh về trước hái hoa tặng cô gái, ưước khi chia tay lại nhắc cô 
quên khăn mùi soa, tặng khách mới quen làn trứng tươi, nhưng lại không đưa 
tiễn với lí do sắp đến giờ ốp... nói lên điều gì? 

+ HS tiếp tục phân tích, trao đổi, phát biểu. 

• Định hướng 

ở người thanh niên ấy còn có những nét tính cách và phẩm chất rất đáng 
quí: sự cởi mở, chân thành, rất quí trọng tình cảm của mọi người, khao khát 
được gặp gỡ và trò chuyện với mọi người (tình thân với bác lái xe, thái độ ân 
cần chu đáo, tặng gói tam thất cho vợ bác vừa mới ốm dậy; sự cảm động, vui 
míng của anh khi thấy khách xa đến thăm bất thường (về trước pha nước, hái 
hoa tặng khách - cô gái Hà Nội đầu tiên sau 4 năm làm việc, đến thăm anh. 

Anh còn là người rất khiêm tốn, thành thực cảm thấy công việc và những 
lời giới thiệu nhiệt tình của bác lái xe là chưa xứng đáng, đóng góp của mình 
chỉ là bình thường nhỏ bé, anh vẫn còn thua ông bố vì chưa được đi bộ đội, trực 
tiếp ra chiến trường đánh giặc. Khi ông hoạ sĩ kí hoạ chân dung, anh từ chối, e 
ngại và nhiệt tình giới thiệu những người khác đáng vẽ hơn anh nhiều (ông kĩ 
sư vườn rau ở Sa Pa, anh cán bộ lập bản đồ sét...). 

Những chi tiết: câu hỏi cô gái: Cũng đoàn viên phỏng? chứng tỏ sự đồng 
cảm về lí tưởng sống của anh và cô gái - những thanh niên ha sẵn sàng thòd 
chống Mĩ những năm 70 thế kỉ 20 sẩn sàng đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ 
việc gì khi Tổ quốc kêu gọi. 

Chi tiết hái hoa tặng cô gái, chạy về ưước pha trà đợi khách lại chứng tỏ 
anh là người rất lịch sự, chu đáo ân cần với khách, rất hiếu khách và cởi mở 
trong câu chuyện hơi dài có ý hơi nói nhiều, hơi khoe công việc của mình. 
Nhưng ta rất thồng cảm vì anh ít được gặp người, có dịp rất muốn bày tỏ, nói 
nhiều, lại là người yêu say công việc của mình. Chi tiết anh nhắc cô gái quên 
khăn và cẩm đưa trả tận nơi lại là chi tiết tinh tế, một mặt chứng tỏ anh vô tình 
và chu đáo, cứ ngỡ cô gái quên khăn thật, thực ra anh đã không tinh ý nhận ra 
đó chính là chút kỉ niệm cô muốn để lại tặng anh để ghi nhớ một cuộc gặp gỡ 
đầu tiên và có lẽ cuối cùng giữa hai người, giữa người con ưai mà chỉ vài phút 
gặp gỡ đã khiến cô phải ngạc nhiên đến bàng hoàng xúc động. Thế nhưng anh 
đã không nhận ra cử chỉ kín đáo ấy và đã làm công việc cẩn thận thừa, để cô 
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đành phải đỏ mặt, không biết nói sao và đành thể hiện trong cái chủ động hắt 
tay và câu chào anh ngắn gọn mà gửi gắm biết bao tình ý. Đó là chi tiết nghệ 
thuật tinh và khéo, cao tay của một bậc thầy truyện ngắn. 

Chi tiết tặng ỉàn trứng tươi, một lần nữa chứng minh sự ân cần chu đáo, 
hiếu khách của anh thanh niên. Những chi tiết anh không xuống tiễn khách ra 
xe mặc dù chưa đến giờ ổp chỉ có thể giải thích là vì anh đang rất xúc động, 
muốn ở lại một mình mà thôi ! 

+ GV nêu vấn đề: Tóm lại, có thể khái quát về nhân vật anh thanh niên như 
thế nào? 

+ HS khái quát, phát biểu ý liến. 

• Định hướng 

Chỉ qua một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, qua cảm nhận và chuyện trò với vài ba 
nhân vật khác, chân dung tinh thần của người thanh niên làm công tác khí 
tượng kiêm vật lí địa cầu đã hiện lên rõ nét và đầy sức thuyết phục với những 
phẩm chất tốt đẹp, trong sáng về tinh thần, tình cảm, cách sống và những suy 
nghĩ về nghề nghiệp, cuộc sống. Đó là một ừong những con người lao động ưẻ 
tuổi, làm công việc bình thường, lặng lẽ mà vô cùng cần thiết, có ích cho nhân 
dân, đất nước, cho cuộc chiến đấu vì độc lập của dân tộc, dưới bầu trời Sa Pa 
lặng lẽ, trên đỉnh núi Sa Pa mây phủ, đẹp tuyệt vời. 

3. Những nhân vật khác. 

a. Ong hoạ sĩ. 

+ GV hỏi; 

- Nhân vật ông hoạ sĩ đóng vai trò gì trong truyện? Tình cảm và thái độ 
của ông khi tiếp xúc và trò chuyện với anh thanh niên? 

- Ồng hoạ sĩ suy nghĩ gì về nghề nghiệp, về nghệ thuật, về cuộc sống con 
người? 

+ HS tuỳ nhận thức mà phát biểu suy nghĩ, trả lời các câu hỏi. 

• Định hướng 

Vừa là một nhân vật trong câu chuyện vừa là điểm nhìn trần thuật của tác 
giả vừa là người thể hiện những suy nghĩ, tình cảm của tác giả, nhân vật ông 
hoạ sĩ có vai trò đặc biệt quan trọng trong truyện sau nhân vật chủ chốt anh 
thanh niên. 

Ngay từ phút đầu gặp mặt anh thanh niên, bằng sự từng ưải nghề nghiệp và 
khao khát của người nghệ sĩ sáng tạo đi tìm đối tượng của nghệ thuật, ông đã 

394 



xúc động và bối rối vì đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết, 
một nét thôi đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác. Anh thanh 
niên là một con người như thế và có thể là nhân vật tương lai ừong một tác 
phẩm của ông. 

Ong muổn ghì lại kí hoạ nhanh vài nét chân dung tỉnh thần của người 
thanh niên kì ỉạ mới quen. Nhưng người con trai ấy đáng yêu quá, nhưng làm 
cho ông nhọc quá. Với những điều làm cho người ta suy nghĩ vê anh. Và về 
những điều anh suy nghĩ... 

- Qua câu chuyện với anh thanh niên, trong chuyến đi còn gợi cho người 
hoạ sì già những suy tư sâu sắc về nghề nghiệp, về cuộc sống con người, về sức 
mạnh và sự bất lực của nghệ thuật trước cuộc sống, về những khó khăn, nhọc 
nhằn của người nghệ sĩ... cả về một quan niệm định dành những năm tháng 
cuối đời về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở vùng núi Sa Pa đẹp lặng lẽ này. Nhưng Sa 
Pa đâu có lặng lẽ như ông tưởng, hay đúng hơn đó chỉ là sự lặng lẽ bên ngoài, 
trên bề mặt, ữong phong cảnh mà thôi. Còn ở đó có biết bao con người đang 
âm thầm, lặng lẽ mà mê say làm việc cống hiến cho đất nước. 

Với nhân vật ông hoạ sĩ, nhũng khía cạnh khác của chủ đề tư tưởng có thế 
và đã được gợi ra rất sâu sắc và thú vị. 

h. Nhân vật cô kĩ sư trẻ mới ra trường. 

+ GV hỏi: Nhân vật này rất ít nói, ưong chuyến đi cùng với ông hoạ sĩ già, 
cô đã tình cờ được gặp và làm quen với người thanh niên lạ. Cuộc gặp gỡ ấy đã 
để lại cho cô những ấn tượng, tình cảm gì? Đưa nhân vật cô kĩ sư vào truyện có 
tác dụng nghệ thuật gì? 

+ HS phát biểu. 

• Định hướng 

Những điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi, đặc biệt là cuộc gặp gỡ và 
chuyên thăm nhà tình cờ của anh thanh niên đã làm cô gái trẻ lần đầu tiên đến 
với cuộc đời rộng lớn xúc động đến bàng hoàng, vì: 

Cô hiểu thêm vẻ đẹp tinh thần của người trai xa lạ bỗng trở nên thân quen, 
gần gũi trong thoáng chốc, về những phẩm chất phóng khoáng lịch sự tinh tế, 
chu đáo của anh thanh niên, nhất là về những suy nghĩ, quan niệm của anh về 
nghề nghiệp, về cuộc sống. Cô quí mến, khâm phục anh, cô bàng hoàng và 
hiểu thêm cái thế giới dũng cảm mà cô độc của những con người làm công việc 
như anh. 
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Quan trọng hơn, qua đó, cô kiểm nghiệm lại, việc cô dứt bỏ mối tình nhỏ 
nhặt, hời hợt thuở học ừò ở Hà Nội để quyết định lên cồng tác ở miền núi xa 
xôi là đúng đắn. 

Đó là cái hàng hoàng cô phải biết đến khi yêu, nhưng đến bây giờ cô mới 
biết, nhưng thật tiếc đó lại không phải là tình yêu. Đó là sự bừng thức của một 
tình cảm lớn lao, cao đẹp khi người ta gặp được những ánh sáng đẹp đẽ toả ra 
từ cuộc sống, từ tâm hồn cùa người khác. 

Đó là tình cảm biết ơn người thanh niên, không phải vì bó hoa to anh tặng 
mà còn vì bó hoa của những háo hức, mơ mộng ngẫu nhiên anh cho thêm cô. 

Nhân vật cô kĩ sư đưa thêm vào ừong truyện làm câu chuyện người thanh 
niên mềm hẳn đi, thoát khỏi cái dáng cùa một bút kí đi đường, có dáng dấp một 
câu chuyện tình yêu, như là tình yêu thoáng gặp mà cuộc sống đã ngẫu nhiên 
ban tặng hai con người ừẻ tuổi. Đó là sự đồng cảm của thế hệ, của lí tưởng 
thanh niên Việt Nam một thời đánh Mĩ. 

c. hỉhân vật hác lái xe: 

+ GV hỏi: Nếu thiếu nhân vật bác lái xe, câu chuyện sẽ ra sao? 

• Định hướng 

Nhân vật bác lái xe làm cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn, kích 
thích sự tò mò, tìm hiểu của người đọc. Bác lái xe đi nhiều, quen thuộc tuyến 
đường, giới thiệu trước cảnh sắc, con người, đặc biệt là nhân vật trung tâm của 
câu chuyện - “người cồ độc nhất thế gian”, người “thèm người”... để bác hoạ 
sĩ và cô kĩ sư hồi hộp và nóng lòng đón gặp. 

d. Những nhân vật phụ khác 

Không xuất hiện trực tiếp mà chỉ qua lời kể cùa anh thanh niên: ông kĩ sư 
vưòfn rau ở Sa Pa, anh bạn ở trạm khí tượng Phan-xi-păng, anh kĩ sư lập bản đồ 
sét... Đó cũng là những con người sống và làm việc lặng lẽ, cô độc mà say mê 
quên mình vì công việc, vì mọi người dưới bầu trời Sa Pa lặng lẽ. Họ góp phần 
thể hiện chủ đề của truyện, tập trung làm sáng đẹp và hoàn thiện hình tượng 
anh thanh niên. Hiện tượng anh thanh niên không phải là cá biệt, quá hiếm hoi 
trên mảnh đất núi non thơ mộng này. 

Hoạt động 5 

HUỚNG DẪN TỔNG KẾT và luyện TẬP 

1. Truyện ngắn Lặng lẽ Sơ Pa như một bài thơ giàu chất trữ tình. Vậy chất 
trữ tình đó được tạo bởi những yếu tố nào? 

396 



(^Gợiý: 

+ Từ những đoạn văn tả cảnh thiên nhiên đẹp thơ mộng ở Sa Pa: cảnh nắng 
lên, những cây thông ngón tay hạc, cảnh mạ hạc con đèo, đốt cháy rừng cây 
hừng hực nhưhó đuốc lớn, qua cái nhìn tinh tế của người hoạ sì già. 

+ Vẻ đẹp cuộc sống một mình ngày đêm giữa thiên nhiên giữa vùng núi 
cao, một mình trong công việc thầm lặng mà đầy sức sống, không hề cô đcm. 

+ Từ cuộc gặp gỡ tình cờ mà để lại bao nhiêu xúc động trong lòng kẻ ở 
người đi - cuộc gặp gỡ đầy chất thơ, từ câu chuyện tâm tình cởi mở của người 
thanh niên, những xúc động và suy nghĩ của ông hoạ sĩ, những tình cảm mới 
nảy nở trong lòng cô kĩ sư... 

Tất cả tạo nên chất thơ bàng bạc của thiên truyện, ngọt ngào, sâu lắng đầy 
dư vị.) 

2. Ngoài chất ưữ tình, truyện còn hấp dẫn người đọc bởi những thành công 
nghệ thuật nào? 

(* Đó là nghệ thuật xây dựng cốt truyện đơn giản, tạo tình huống tự nhiên, 
là việc chọn ngôi kể và điểm nhìn trần thuật hợp lí...) 

3. HS nhấn mạnh lại chủ đề tư tưởng của truyện: 

(* Ca ngợi những con người lao động ưẻ tuổi, bình thường, lặng lẽ làm 
việc cho đất nước ở Sa Pa qua cuôc gặp gỡ với người thanh niên ở ưạm khí 
tượng vật lí địa cầu.) 

4. Tại sao tất cả các nhân vật trong truyện, kể cả nhân vật anh thanh niên, 
đều không được đặt tên? 

(Tác giả muốn vô danh họ, hình thường hoá họ, muốn nói rằng đó là những 
con người lao động bình thường, phổ biến, thường gặp ưong quần chúng nhân 
dân ta trên khắp nẻo đường đất nước). 

5. HS làm hài tập 1 trong SGK: chuyển ngôi kế và điểm nhìn ưần thuật 
sang nhân vật cô kĩ sư, viết lại ngắn gọn đoạn gặp gờ giữa ba người, (có thể để 
nhân vật cồ kĩ sư xưng tồi) 

6. Viết đoạn văn về ấn tượng của em với một trong ba nhân vật: anh thanh 
niên, ông hoạ sĩ, hoặc cô kì sư. Bài tập này nên để ỉàm ở nhà. 

7. Đọc tham khảo bài viết của Nguyễn Thành Long về quá ưình sáng tác 
truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa. (SGV) 

8. Đọc tham khảo đoạn trích các thiết kế giáo án sau: 
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8.1. Thiết kế giáo án 7'*^ 

I. Yêu cầu: 

Trong Sa Pa lặng lẽ có biết bao người âm thầm, bình dị cống hiến cho sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người thanh niên làm việc ở trạm khí 
tượng là một ữong nhũng chàng ưai say mê công việc, biết khắc phục gian 
khổ, khó khăn đế hoàn thành nhiệm vụ, sống hồ hởi, chân thành, luôn quan 
tâm đến mọi người. Giáo dục tinh thần vượt khó khăn, gian khổ khi làm nhiệm 
vụ, tìm thấy ý nghĩa trong công việc mình làm. 

//. Phân tích hình tượng người thanh niên trên đỉnh Yên Sơn. 

+ GV hỏi: Trước khi để nhân vật xuất hiện, anh thanh niên được bác lái xe 
giới thiệu như thế nào? Ý định nghệ thuật của việc giới thiệu đó? 

(Anh thanh niên 27 tuổi, là một trong những người cô độc nhất thế gian, 
làm nghề vật lí địa cầu kiêm khí tượng, sống một mình cô độc trên đỉnh núi cao 
mây mù bao phủ, thèm người đến nỗi từng đẩy cây chắn đường ô tô để gặp người. 

Giới thiệu như thế để người nghe có ấh tượng mạnh với nhân vật chính, 
làm cho người đọc tò mò thích thú khi được trực tiếp tiếp xúc với nhân vật. 
Hoạ sĩ già thì xúc động, cô gái thì bíu chặt vào vai ông nửa vì tò mò, nửa vì tự 
vệ chống lại cái gì đó. Cái gì đó phải chăng là sự lôi cuốn, hấp dẫn của chàng 
trai nhanh nhẹn, nhỏ nhắn, nét mặt rạng rỡ ?) 

+ GV hỏi: Việc gặp và ưò chuyện với bác lái xe cho ta hiểu thêm điều gì 
về tính cách người thanh niên? 

(Chỉ với 2 chi tiết: ưao tam thất và mừng quýnh khi nhận sách, ta thấy anh 
chàng là một người rất chu đáo, quan tâm đến người khác và rất yêu mến sách, 
say mê sách - người bạn ưò chuyện với con người.) 

+ GV hỏi: Hoạ sĩ hiểu sự luống cuống và việc về trước một tí của thanh 
niên như thế nào? Vì sao ông lại ngạc nhiên khi bước lên bậc thang đất? 

+ (Hoạ sĩ ngạc nhiên vì mọi điều phỏng đoán của mình vì lí do về trước 
của anh thanh niên đều không đúng. Anh đang hái hoa để tặng cô gái - người 
khách phụ nữ Hà Nội đầu tiên đến thăm nhà ở và noi làm việc của anh từ 4 
năm nay. Sự luống cuống, đỏ mặt là biểu hiện của sự xúc động, cảm động vui 
mímg vì quá mong gặp người. Hoa sĩ già càng thích thú ngạc nhiên vì mình 


'“'Sách Bài soạn văn lớp 9, tập 2, Vũ Nho chủ biên; sđd, ư. 24- 27) 
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đoán sai, cũng là chợt phát hiện được những nét mới lí thú ưong tính cách của 
anh thanh niên. 

+ GV hỏi: Qua lời đối thoại và lời tự kể của anh thanh niên, ta hiểu thêm 
những đức tính gì của anh? 

+ (Một người hồ hởi, cởi mở, thích giao tiếp: “Cháu thèm nghe chuyện 
dưới xuôi lắm”. 

+ Quí từng phút gặp gỡ, chuyện trò với người khác, dù là người mới quen. 

+ Anh đã chọn cuộc sống và công việc thầm lặng nhưng vất vả và cô đon, 
tách biệt với mọi người. 

+ Cuộc sống riêng giản dị, ngăn nắp. 

+ Anh ham học tập, ham đọc sách. 

+ Khiêm tốn nghĩ chung quanh còn bao người giỏi hơn mình, vất vả 
hơn mình). 

+ GV hỏi: An tượng và cảm nghĩ của em về anh thanh niên như thế nào? 

+ (Chàng trai dễ mến; một người thạo việc và say mê công việc, một người 
sống có lí tưởng, một người dũng cảm, một người nói hơi nhiều, hay khoe, nói 
to những điều đáng lẽ chỉ nghĩ trong lòng... 

Tuỳ từng ấn tượng riêng của HS). 

2.Những con người lặng lẽ dâng cho đời. 

+ GV hỏi: Ngoài chàng trai, còn những nhân vật nào khác ở Sa Pa? Đặc 
điểm chung của họ là gì? 

(+ Ông bố tuyệt lắm, cả hai bố con cùng xung phong ra trận; ông kĩ sư 
vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu sét 11 năm không rời cơ quan... 

Đặc điểm chung của họ là đều hi sinh quyền lợi riêng, quên mình vì công 
viẹc chung. 

+ Hoạ sĩ già là người yêu đời, say mê sáng tạo. Hoãn việc tiễn về hưu đế đi 
thực tế. Muốn biết cái yên lặng lúc 1 giờ sáng. Trăn trở về nghệ thuật: làm thế 
nào để đặt được tấm lòng của hoạ sĩ vào giữa bức tranh? 

+ Cô kĩ sư vừa qua cuộc đòd học trò chật hẹp, bước vào cuộc sống mới bát 
ngát. Cái gì cũng làm cô háo hức. Bàng hoàng vì cuộc sống dũng cảm của 
người thanh niên, cô muốn để lại chút kỉ niệm cho anh, cô biết ơn anh vì đã 
đem lại một tình cảm mófi say mê và háo hức hơn cả bó hoa tươi vừa hái trong 
vườn kia). 
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+ GV hỏi: Vì sao các nhân vật đều không có tên? 

(+ Tác giả muốn nói về những người vô danh lặng lẽ, mê say cống hiến. 
Họ gồm đủ mọi lứa tuổi, làm mọi ngành nghề, ở Sa Pa, khách của Sa Pa...) 

///. Tổng kết. 

+ Chủ để tư tưởng cùa truyện. 

+ Đặc sắc nghệ thuật của truyện: 

- Cốt truyện không li kì phức tạp; 

- Nhân vật chính xuất hiện sau, qua lời kể của nhân vật phụ. 

- Lời văn kể chuyện trong sáng, trau chuốt, giàu chất thơ. Những đoạn tả 
cảnh thoáng, gọn làm nền cho Sa Pa lặng lẽ. 

- Tên truyện cũng đầy chất thơ. 

8.2. Thiết kế giáo án 2^** 

I. Yêu cầu: 

+ Tìm hiểu tác giả và tác phẩm chính của ông; đọc kĩ truyện ngắn Lặng lẽ 
Sa Pơ, phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả: bác lái xe sôi nổi, 
hoạ sĩ trầm lặng, cô gái hồn nhiên, kín đáo, anh thanh niên yêu nghề, bộc trực, 
vồ tư. 

7. Thiết kể hài học. 

* Một số tác phẩm chính của Nguyễn Thành Long: 

- Bát cơm Cụ Hồ (bút kí, 1952); 

- Chuyện nhà chuyện xưởng (1962); 

- Những tiếng vỗ cánh (ưuyện ngắn, 1967); 

- Giữa ưong xanh (tập truyện ngắn, 1972); 

- Nửa đêm về sáng (tập ưuyện, 1978); 

- Lí Sơn mùa tỏi (tập truyện, 1980); 

- Sáng mai nào, xế chiều nào (tập truyện, 1984) 

** Đọc và tìm hiểu tác phẩm. 

+ GV hỏi: Xác định nhân vật chính của truyện? 

+ Trong tác phẩm này không có sự đối lập về tuyến nhân vật, song lại có 
thể tìm thấy ranh giới và mối quan hệ giữa nhân vật chính và các nhân vật 


Sách Thiết kếhài dạy - học tác phẩm văn chưctng, tập 2, GS Phan Trọng Luận chủ biôn, 
Sđd, tr. 132- 135). 
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khác. Nhân vật chính là anh thanh niên và các nhân vật khác sẽ tạo thành 2 
hướng để tìm hiểu, phân tích truyện. 

• Hình ảnh anh thanh niên. 

+ GV hỏi: Anh thanh niên được giới thiệu bằng chi tiết nào, thông qua 
những quan hệ nào? 

+ Qua lời giới thiệu của bác lái xe và sự chứng kiến, tiếp xúc của ông hoạ 
sĩ và cô gái kĩ sư. 

+ GV hỏi: Hình dung của em về anh thanh niên? 

+ Chàng trai hai mươi bảy tuổi, một trong những người cô độc nhất thế 
gian; sống một mình trên đỉnh núi, chỉ có cây cỏ và mây mù lạnh lẽo. 

+ GV hỏi: Khi xuất hiện và ưong câu chuyện, em thấy anh thanh niên còn 
bộc lộ những phẩm chất gì? 

- Mừng quýnh khi nhận sách; 

- Đỏ mặt, luống cuống khi nghe giới thiệu với khách; 

- Chạy vụt về, pha trà, hái hoa tặng khách như đã quen thân; 

- Nói to những điều đáng lẽ chỉ nên nghĩ; 

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, thành thạo nghề nghiệp; 

- Cuộc đời riêng thu gọn một góc chái nhà giản dị, đơn sơ, ngăn nắp. 

- Khiêm tốn khi tự đánh giá về mình; 

- Giàu lí tưởng và tình yêu nghề nghiệp 

- Ham đọc sách, tự học; 

- Chu đáo, cẩn ữọng với mọi người. 

+ GV hỏi: Chỉ ra những phẩm chất cơ bản của anh thanh niên. Những 
phẩm chất đó có tác dụng như thế nào đến các nhân vật khác? 

+ Trẻ trung, yêu đời, yêu sự nghiệp; 

+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ hoà đồng; 

+ Khiêm tốn, giàu nghị lực và lí tưởng. 

Nhũng phẩm chất đó đã khiến cho: 

- Bác lái xe yêu thích, gắn bó hơn với nghề nghiệp; 

- Ồng hoạ sĩ rung động, chợt nảy sinh cảm hứng sáng tạo nghệ thuật; 

- Cô gái từ chỗ ngạc nhiên đến thích thú và bàng hoàng, yên tâm và biết 
ơn chàng trai mới quen. 
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+ Rõ ràng nhân vật anh thanh niên xuất hiện trong mối quan hệ tình cảm 
thân thiết với mọi người. Chính tính tình và phẩm chất của anh đã khiến mọi 
người khâm phục và gần gũi. 

** Hình ảnh những nhân vật khác: 

+ Bác lái xe vui tính, hồ hởi; 

+ Ông hoạ sĩ tinh tế, giàu cảm xúc và sâu sắc; 

+ Cô gái trẻ trung, kín đáo, dịu dàng, giàu khao khát; 

(Lời dẫn chuyện sinh động, khéo léo, hấp dẫn.) 

+ HS tranh luận: 

Việc giới thiệu các nhân vật khác vừa là cái cớ để anh thanh niên xuất hiện 
một cách hợp lí, hấp dẫn, vừa thế hiện một cách sinh động những nét tính cách, 
phẩm chất cao đẹp của anh. 

///. Hướng dẫn tổng kết. 

Để tổng kết và nêu chủ đề của truyện, GV nêu câu hỏi tranh luận: Em hãy 
chọn những tình huống hoặc chi tiết đặc sắc nhất của truyện và phân tích? 

+ Có thể chọn các chi tiết sau: 

Xe dừng đột ngột và lời giới thiệu của bác lái xe. 

- Chi tiết có tác dụng định hướng câu chuyện và mở ra câu chuyện gặp gỡ 
trong 30 phút. 

- Anh thanh niên chạy vụt đi, không phải vào nhà thu dọn đồ đạc mà ra 
vườn, cắt hoa tặng cô gái. 

- Hé mở tính cách và tâm hồn anh thanh niên. 

- Lời tự kể về công việc của anh thanh niên; 

- Cô gái lặng lẽ để lại chiếc khăn và anh thanh niên hồn nhiên trả lại; 


+ HS phân tích đoạn kết ưuyện. 

+ Tả cuộc chia tay giữa mấy ngưòd, nảy sinh những cung bậc tình cảm 
khác nhau giữa họ: 

+ Nêu lên ý nghĩa khái quát toàn bộ giá trị của ừuyộn. Đó là ý nghĩa cao 
đẹp của hình tượng anh thanh niên với cồng việc của mình. 

Chủ đề của truyện: Ca ngợi tính cách và phẩm chất cao đẹp của hình ảnh 
người thanh niên mới ữong công việc thầm lặng của mình. 
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+ GV hỏi: Tại sao nhan đề ữuyện lại là Lặng le Sơ Pa? 

- Vì ừuyộn nói về người thanh niên sống và làm việc thầm lặng nơi núi 
rừng xa vắng; 

- Vì truyện kể về người thanh niên say sưa với công việc nơi xa xôi hẻo 
lánh. 

+ GV hỏi: Những tên truyện khác có thể đặt? 

- Người không cô độc; 

- Chân dung bất chợt; 

- Chàng trai trên đỉnh núi... 

8.3. SA PA KHÔNG LẶNG LẼ 

(Trích) 

Nguyễn Văn Long 

Nguyễn Thành Long chuyên viết truyện ngắn và kí. ông được khẳng định 
về thể loại này với hơn chục tập sách đã in trong khoảng những năm 60-70. 
Rất cần mẫn và nghiêm túc trong lao động nghệ thuật, lại rất chú trọng thâm 
nhập thực tế đời sống, nhiều sáng tác của nhà văn là kết quả trực tiếp của 
những chuyến đi như thế. Nhưng Lặng ỉẽSơ Pa lại là trường hợp đặc biệt. Mùa 
hè năm 1970, ông cùng nhà thơ Yến Lan quyết định đi nghỉ ở Sa Pa. Bởi vậy 
hai người không vào các cơ quan, đơn vị địa phương tìm hiểu các điển hình tiên 
tiến như nhũng lần đi thực tế khác. Nhưng chính điều may mắn là ở chỗ không 
lăm le tìm hiểu thực tế theo lối khá công thức bấy giờ của văn nghệ sĩ nước ta 
mà nhà văn đã tình cờ gặp câu chuyện thú vị này (chỉ với 6 dòng tin ngắn trên 
một tờ báo tỉnh Lào Cai). Bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, kịp thời nắm bắt chất 
liệu thực tế ấy, bồi đắp thêm bằng sức tưởng tượng sáng tạo và truyền vào đó 
những quan niệm và suy ngẫm về nghệ thuật, về đời sống con người của một 
nghệ sĩ từng trải đã tạo thành một truyện ngắn hay. 

Trước hết, tác giả đã tạo dựng được một chất thơ trong sáng làm nên không 
khí và sắc điệu riêng toát lên từ sự hài hoà giữa phong cảnh thiên nhiên đẹp 
lộng lẫy và mơ màng của Sa Pa với vẻ đẹp ữong suy nghĩ, cảm xúc và công 
việc của các nhân vật cùng mối quan hệ của họ. 

Cốt truyện thật đơn giản, xoay quanh tình huống gặp gỡ bất ngờ giữa ông 
hoạ sì già, cô kì sư vừa mới ra trường với anh thanh niên một mình sống và làm 
việc trên đỉnh Yên Sơn trong trạm khí tượng kiêm vật lí địa cầu. Cuộc gặp gỡ 
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chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng đã đủ để các nhân vật xuất hiện, gây được ấn 
tượng và gợi những suy nghĩ, cảm xúc với nhiều âm vang. Sáng tạo tình huống 
ấy và lựa chọn được điểm nhìn ưần thuật từ cái nhìn và tâm trạng của người 
hoạ sĩ già - một nghệ sĩ nhiều từng trải và chiêm nghiệm về cuộc đời và 
nghệ thuật, thì có thể nói tác giả đã nắm chắc thành cồng của đứa con tinh thần 
của mình. 

Truyện có 4 nhân vật thuộc hai thế hệ: già và ưẻ, nghề nghiệp khác nhau, 
nhưng ở họ lại có những điểm rất gần gũi mà ưước hết là trong suy nghĩ, trong 
thái độ với cuộc sống, với công việc và với những người khác. Tất cả những 
nhân vật ấy đều không được tác giả đặt tên. Ay là vì nhà vãn muốn thể hiện họ 
là những con người bình thường, bình dị, trong một cuộc gặp gỡ bất ngờ trên 
hành ưình một chuyến xe khách, như là chúng ta có thể gặp những con ngưòi 
như thế ở nhiều nơi trên đất nước ta. Những nhân vật trong truyện đều ít nhiều 
có màu sắc lí tưởng mang vẻ đẹp của một thời kì lịch sử. 

Nhân vật chính - anh thanh niên- chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng vẫn 
để lại ấn tượng, điểm sáng nổi bật của bức tranh mà tác giả tập trung thể hiện. 
Để chuẩn bị cho sự xuất hiện này, tác giả đã để nhân vật bác lái xe giới thiệu 
về anh cho bác hoạ sĩ già và cô kĩ sư trẻ một vài đặc điểm đầy hứng thú. Cách 
giới thiệu ấy chuẩn bị tâm thế cho hai người khách và cho câu chuyện thêm 
hấp dẫn. Khi xe dừng, người thanh niên nhỏ bé, nhanh nhẹn xuất hiện dường 
như không có gì đặc biệt. Sức thu hút của nhân vật là ờ thái độ và những suy 
nghĩ về cuộc sống và công việc của một người trẻ tuổi sống và làm việc một 
mình giữa cái lặng lẽ của thiên nhiên. Cái mà tác giả muốn làm nổi bật ở nhân 
vật này không phải là những công việc khó khăn đòi hỏi phải có tinh thần trách 
nhiệm cao mà là một hoàn cảnh sống và làm việc thật đặc biệt: một mình trên 
đỉnh núi cao Yên Sơn quanh năm suốt tháng giữa cái lặng lẽ của cỏ cây, mây 
núi. Cái khó khăn thách thức lớn nhất với anh chính là sự cô độc. Cái gì đã giúp 
anh vượt qua được hoàn cảnh ấy? 

Trước hết, đó là ý thức trách nhiệm và tình yêu đối với công việc. Công 
việc hằng ngày của anh là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động 
mặt đất, dự vào việc báo trước thời tiết hằng ngày phục vụ sản xuất, chiến đấu. 
Anh hiểu rõ công việc thầm lặng của mình là cần thiết và có ích cho mọi người 
và đất nước, nó gắn liền anh với công việc chung của nhân dân. Anh rất yêu 
công việc của mình: 
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Công việc của cháu gian khổ thể đấy, chứ nếu cất nó đi, cháu buồn đến 
chết mất. 

Nét đẹp của nhân vật này không chỉ là cách sống có lí tưởng mà còn là 
những suy nghĩ sâu sắc về công việc và cuộc sống. Chẳng hạn, về sự cô độc, 
anh đã nghĩ thế nào? 

Hổi chưa vào nghề, những đêm hầu trời đen kịt, nhìn kĩ mới thấy một ngôi 
sao xa, cháu cũng nghĩ ngay ngôi sao kia lẻ loi một mình. Bây giờ làm nghề 
này, cháu không nghĩ như vậy nữa. Và khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, 
sao gọi là một mình được? Huống chỉ, việc của cháu gắn liền với việc của hao 
anh em, đồng chí dưới kia. 

Còn về sự "thèm người” - như cách nói của bác lái xe - anh nghĩ: Người 
thì ai mà chả thèm hẩ hác? Mình sinh là gì? mình đẻ ở đâu? Mình vì ai mà làm 
việc? 

Nhưng nỗi nhớ người của anh quyết không phải là nỗi nhớ phồn hoa đô thị. 

Trong cuộc sống lẻ loi cùa mình, anh còn tìm thấy một nguồn vui, đó là 
sách, mà anh thấy lúc nào đọc cũng như có người bạn để ưò chuyện. 

Chính vì tất cả những điều ấy mà cuộc sống của người thanh niên trên núi 
cao giữa mây mù không buồn tẻ. Anh tổ chức cuộc sống một mình ở ưạm khí 
tượng thật ngăn nắp và chủ động: trồng hoa, ưồng rau, nuôi gà, đọc sách và 
ngoài giờ làm việc có mối giao lưu thân thiết với bác lái xe, những cuộc gặp gỡ 
với mọi người, ó anh còn nét rất đáng mến nữa là sự cởi mở, chân thành với 
mọi người, khao khát được gặp gỡ, trò chuyện với những người khác. Tình thân 
và thái độ ân cần cùa anh với bác lái xe; thái độ chu đáo, chân thành của anh 
với ông họa sĩ và cô gái lần đầu gặp gỡ đã nói lên điều đó. 

Trong truyện, các nhân vật phụ không chỉ tham gia vào câu chuyện, làm rõ 
nét hon cho nhân vật chính, mà còn làm phong phú và sâu hon cho chủ đề 
truyện. Đáng chú ý nhất là nhân vật ông hoạ sĩ già. Tác giả như nhập vào cái 
nhìn và tâm trạng của ông để quan sát, miêu tả, suy ngẫm, bình luận. Qua cái 
nhìn của hoạ sĩ, chân dung anh thanh niên như hiện ra đẹp hơn, rõ hơn và khơi 
gợi những suy ngẫm về cuộc sống, con người và nghệ thuật. 

Ngay từ phút đầu gặp gỡ, bằng sự từng trải của một nghệ sĩ, ông xúc động 
đến bối rối vì đã gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết, một nét thôi đủ 
khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác. Với ông, người con trai ấy 
đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc quá! Với những điều làm cho người ta 
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suy nghĩ về anh và về những điều anh nghĩ. Đúng như suy nghĩ của hoạ sĩ: 
Những suy nghĩ đúng đắn bao giờ cũng có những vang âm, khơi gợi bao suy 
nghĩ khác trong người khác. Ví như, từ câu chuyện anh thanh niên, hoạ sĩ nghĩ 
về nghệ thuật với sức mạnh và cả sự bất lực của nó so với cuộc đời, về con 
người và mảnh đất Sa Pa. 

Còn với cô kĩ sư ưẻ mới ra trường thì cuộc gặp gỡ này đã khiến cô bàng 
hoàng. Cô hiểu thêm cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp của người thanh 
niên, về cái thế giới của những con người như anh. Quan ữọng hơn, cô hiểu và 
tin hơn vào con đường mà cô đã lựa chọn. 

Như vậy, qua cảm xúc và suy nghĩ của các nhân vật khác, hình ảnh người 
thanh niên như được soi rọi dưới một ánh sáng ữong trẻo, rực rỡ khiến nó như 
đẹp hơn, ánh nhiều màu sắc hơn. Đó là thủ pháp "vẽ mây nẩy trăng”. 

Lặng ỉẽ Sa Pơ chưa phải là một truyện ngắn xuất sắc. Có thể thấy những 
chi tiết chưa thật đắt, nhưng chỗ tác giả nói thay nhân vật, phát biểu quá lộ liễu 
chủ đề tác phẩm. Dù sao, ừuyộn ngắn cũng là một thành công đáng ghi nhận 
của Nguyễn Thành Long. 

Như một bài thơ về vẻ đẹp trong cách sống và suy nghĩ của những con 
người lao động bình dị mà cao cả, những mẫu người của một giai đoạn lịch sử 
nhiều gian khổ, hi sinh nhưng cũng thật trong sáng, đẹp đẽ. Từ hình ảnh những 
con người như thế gợi cho ta những suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, của lao 
động tự giác, về con ngưòd và nghệ thuật. 

(Theo sách: Phán tích bình giảng tác phẩm vàn học; 

sđd, tr. 142 -146) 

9. Đọc: Hành trình khám phá cái bản ngã. 

Sách: "Đọc - hiểu VBTPVCTHCS, ql. Sđd. ữ. 155. 

10. Soạn bài: Chiếc lược ngà. 
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Tiết 68 

TẬP LÀM VĂN 

ĐỐI THOẠI, ĐỘC THOẠI 

VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VẢN BẢN Tự sự 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Bổ sung một kiến thức mới cho vãn bản tự sự, đó là các hình thức đối 
thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn và các bài Tiếng Việt đã học. 

3. Kĩ nàng: 

- Nhận diện và phân tích giá trị của các hình thức đối thoại, độc thoại 
trong văn bản tự sự. 

- Vận dụng kiến thức đã học để viết văn bản tự sự có các hình thức đối 
thoại, độc thoại. 

B. Thỉểt kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

NHẬN DIỆN VÀ PHÂN TÍCH TÁC DỤNG CỦA CÁC HÌNH THÚC 
ĐỐỈ THOẠI, ĐỘC THOẠI VÀ ĐỘC THOẠI NỘI TẦM TRONG VẨN BẲN Tự sự 

+ GV yêu cầu HS đọc kĩ đoạn văn trích trong SGK và trả lời các câu hỏi 
trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trao đổi, thảo luận và ưả lời: 

1. Nhận diện hình thức đối thoại: 

a. Ba câu đầu đoạn trích miêu tả cuộc đối thoại của nhũng người phụ nữ 
tản cư. Trong cuộc đối thoại này có ít nhất hai người phụ nữ tham gia. 

b. Dấu hiệu cho ta biết điều đó là: 

+ Hai lượt lời đối thoại: 

- Lượt 1 (của người phụ nữ A): Sao hảo làng Chợ Dầu tỉnh thẩn lắm cơ 
mà?..." 

- Lượt 2 (của người phụ nữ B): "-Ây thếmà hây giờ đổ đốn ra thếđấy!" 

+ Trước mỗi lượt lời đều có xuống dòng, gạch đầu dòng. 

2. Câu "-Hà, nắng gớm, về nào..." là câu nói trống không (bâng quơ) của 
ông Hai. Câu nói này khồng hướng tới một người tiếp nhận cụ thể nào, cũng 
không có ai đáp lại; do đó nó chỉ là một lời độc thoại (mình nói cho mình 
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nghe). Câu nói ấy chỉ là cái cớ để ông Hai lảng tránh câu chuyện (không vui 
đối với ông) của những người phụ nữ tản cư. 

Trong đoạn trích này còn một câu độc thoại như thế: 

- Chúng hơy ân miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi ỉàm cái giống 
Việt gian hán nước để nhục nhã thế nàyl 

3. Những câu như: 

"Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người 
ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu..." là nhũng câu mà ông 
Hai tự hỏi chính mình, chúng không phát thành tiếng mà chỉ là một "mạch 
ngầm” diễn ra trong đầu ông Hai, nó thể hiện tâm ưạng đau đớn, dằn vặt của 
ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu của mình theo giặc. 

- Vì không phát ra thành tiếng (không thốt thành lời) như các lượt lời trong 
đối thoại, cho nên những câu ấy không có gạch đầu dòng như những câu ỏ mục 
(a), (b). Chúng là những câu độc thoại nội tâm. 

4. Tác dụng của các hình thức đối thoại trên: 

- Tạo cho câu chuyện có không khí gần gũi, thật như cuộc sống đang diễn 
ra trong thực tế; tạo tình huống đế tác giả khai thác nội tâm nhân vật. 

- Thể hiện thái độ yêu - ghét phân minh của những người phụ nữ tản cư. 

- Các câu độc thoại và độc thoại nội tâm giúp cho người đọc cảm nhận 
được chiều sâu tâm lí rất tinh tế, nhạy cảm của nhân vật ông Hai; nó góp phần 
khắc hoạ thành công tính cách của nhân vật ông Hai (tự trọng, tự tôn, nhạy 
cảm, dễ xúc động...). Có nhà phê bình văn học cho rằng, những câu hoặc 
những trường đoạn độc thoại nội tâm trong tác phẩm tự sự được coi là chiếc 
"chìa khoá màu nhiệm" để người đọc khám phá thế giới nội tâm phong phú, 
phức tạp và đầy bí ẩn của nhân vật. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi nhớ trong SGK. 

Hoạt động 2 

HUỐNG dẦn luyện tập 

Bài tập 1: 

a. Nhân vật bà Hai có ba lượt lời: 

(1) - hỉ ày, thầy nó ạ. 

(2) - Thầy nó ngủ rồi à? 

(3) - Tôi thấy người ta đồn... 

b. Nhân vật ông Hai có hai lượt lời: 

( 1 ) 

(2) -Gi7 

(3) - Biết rồi! 
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* Nhận xét: 

+ Ông Hai bỏ lượt lời phải đáp bà Hai ở lần 1 thể hiện tâm ưạng chán 
chường đến mức không muốn nói đến cái chuyện (làng Chợ Dầu theo giặc) 
đang làm ông đau lòng ấy nữa! 

+ Hai lượt lời (2) và (3), ông Hai đều trả lời cộc lốc thể hiện sự miễn 
cưỡng, bất đắc dĩ của ông Hai khi buộc phải trả lời bà Hai. Cần phải chú ý một 
khía cạnh tâm lí cùa nhân vật ông Hai trong tình huống này: 

- Ong Hai là người từng trải, do đó ồng tự thấy việc ông không ừả lời bà 
Hai hình như có cái gì đó không phải trong quan hệ vợ chồng. 

- Ông Hai đủ tỉnh táo để hiểu rằng bà Hai chẳng có lỗi gì trong cái ”sự cố” 
làng Chợ Dầu theo giặc, bà Hai cũng vô can, vô tội như lũ ừẻ và ông cũng xót 
xa cho bà như xót xa những đứa trẻ (thể hiện trong đoạn văn trích ở mục I.l). 
Tuy nhiên, vì đang đau đớn, dằn vặt nên ông Hai chỉ có thể trả lời cho xong 
chuyện để bà Hai khỏi tủi thân mà thôi! 

Bài tập 2: 

* Gợi ý: 

Chỉ sau mấy ngày đầu năm học, lóp tôi đã có tới bốn bạn xin thôi học. Có 
bạn theo gia đình chuyển hẳn đi một tỉnh khác. Có bạn chỉ chuyển trưòfng cho 
hợp lí hơn. Và có bạn, thú thật, tôi cũng chẳng rõ lí do là gì, chỉ biết rằng bạn 
ấy không còn học ở lóp 9B của chúng tôi nữa. Hình như bạn ấy tên là Hoà thì 
phải? Tồi nói thế bởi tôi chỉ tình cờ nói chuyện với bạn ấy có một lần thì bạn 
ấy đã đi khỏi lóp. 

Thời gian thấm thoắt trồi đi, mới ngày nào còn là mùa thu nắng hanh vàng, 
mà nay sân trường đã ngập đầy nhũng cánh hoa phượng và hoa bằng lăng xao 
xác. Tôi cũng không còn nhớ lắm những người bạn đã chuyển trường hoặc thôi 
học... Thế nhưng, có một buổi chiều, khi từ câu lạc bộ bóng bàn về nhà, lúc đi 
qua một góc phố, tôi bỗng sững người, ngờ ngợ... Trong đám người làm thuê 
(mà người ta gọi là "cửu vạn") đang đứng ngồi lố nhố với những chiếc xe đạp 
cà tàng, với cuốc, xẻng, thúng, sọt... hình như có một gương mặt quen quen? 
Tôi dừng lại, khẽ hỏi: 

- Hình như bạn là học sinh cũ của lóp 9B phải không? 

Ngưòd được hỏi nhìn tôi bằng đôi mắt thoáng buồn, gật đầu: 

- Tôi còn nhớ tên bạn là Liên! 

- Còn tên bạn là Hoà, phải không? 

Hoà lại khẽ gật đầu và hơi cúi mặt xuống, lảng tránh cái nhìn soi mói của 
tồi. Dường như không thể kìm nén được những cảm xúc bột phát, tôi buột 
miệng kêu lên: 

- Vì sao mà bạn lại ra nông nỗi này? 
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Hoà ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt: 

- Bạn cũng chẳng nên biết để làm gì! 

- Vì sao cơ chứ? 

- Vì... Vì... Mỗi người một hoàn cảnh... 

Rồi, dường như không muốn nói chuyện với tôi nữa, Hoà giục: 

- Bạn về đi! Và đừng bận tâm về chuyện của tồi làm gì... 

Dứt lời, Hoà bỏ đi chỗ khác. Tôi đứng trơ ra một mình với sự hờn giận xen 
lẫn cả tự ái lẫn một nỗi buồn mơ hồ thật khó tả... Tại sao Hoà lại không muốn 
nói chuyện với tôi nhỉ? Hay là Hoà ghét những lời thương hại đãi bôi?... 

Sau cuộc gặp lại tình cờ ấy, tôi mới để tâm đi tìm hiểu hoàn cảnh của Hoà. 
Tôi được biết, Hoà mồ côi cha từ nhỏ, mẹ về mất sức và ốm đau luôn, không 
đủ sức nuôi ba anh em Hoà ăn học; vì thế Hoà lẳng lặng bỏ học đế đi kiếm 
sống đỡ đần mẹ nuôi hai em tiếp tục đi học. Tôi chợt cảm thấy buồn và ân hận 
vồ cùng. Hoá ra trong cuộc đòfi, khồng phải ai cũng may mắn như tôi và tại sao 
tôi lại có thể vô tình với bạn bè như vậy?! Tôi có thể làm gì để giúp được bạn 
ấy không nhỉ? Có lẽ ngày mai, tôi phải hỏi cô giáo chủ nhiệm về những chuyện 
này và sẽ xin cô một lời khuyên? Chỉ còn cách ấy thôi... 


Tiết 69 
TIẾNG VIỆT 

ÔN TẬP PHẨN TIẾNG VIỆT 

A. Kết quả cần đạt 

1. Hệ thống hoá những kiến thức tiếng Việt đã học trong học kì I, lớp 9. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn và các bài Tập làm vãn đã học. 

3. Rèn luyện các kĩ năng tổng hợp về sử dụng tiếng Việt trong nói, viết. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

* Liãi ỷ giáo viên: 

- Các nội dung học ở học kì I, nhưng đã ôn ở phần "Tổng kết vê từ vựng" 
là: sự phát triển của từ vựng, thuật ngữ, trau dồi vốn từ 

- Các nội dung ôn tập trong bài này: phương châm hội thoại, xiữig hô 
trong hội thoại, cách dẩn trực tiếp và cách dẩn gián tiếp 
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Hoạt động 1 

ÔN TẬP LÝ THUYẾT 

+ GV yêu cầu HS ữao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi: 

1. Nêu các phương châm hội thoại đã học? Cho ví dụ. 

2. Xưng hô trong hội thoại là gì? Cho ví dụ. 

3. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp là gì? Cho ví dụ. 

+ GV gợi dẫn HS trả lời: 

1. Các phương châm hội thoại đã học: 

a. Phương châm về lượng: 

Khi giao tiếp, cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đúng yêu 
cầu cùa cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa. 

Ví dụ: 

+ Hỏi: - Anh đã ăn cơm chưa? 

+ Trả lời: Tôi đã ăn rồi. (đúng phương châm về lượng) 

-Từ lúc mặc cái áo mới thuộc loại hàng hiệu này, tôi vẫn chưa ăn cơm. 
(sai phương châm về lượng) 

b. Phương châm về chất: 

Khi giao tiếp, đừng nói những điều mà mình không tin là đúng và khồng 
có bằng chứng xác thực. 

Ví dụ; 

- Con hò to gần hằng con trâu, (đúng phương châm về chất) 

- Con hò to gần hằng con voi. (sai phương châm về chất) 

c. Phương châm quan hệ: 

Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, ưánh nói lạc đề. 

Ví dụ; 

+ Hỏi: - Anh đi đâu đấyl 
+ Trả lời; 

- Tôi đi hơi\ (đúng phương châm quan hệ) 

- Con mèo đen đã chếtl (sai phương châm quan hộ) 

d. Phương châm cách thức: 

Khi giao tiếp, cần chú ý nói ngắn gọn, rành mạch; tránh cách nói mơ hồ. 

Ví dụ; 

(1) Con có ăn quả táo mẹ để trên hàn khôngl 
Hai cách hiểu: 

(la) Con cố thích ăn quả táo (mà) mẹ để trên hàn khồngl 

(l b) Con có ân vụng quả táo (mà) mẹ để trên hàn khôngl 
Cần phải chọn một trong hai cách diễn đạt: la hoặc Ib 

e. Phương châm lịch sự: 
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Khi giao tiếp, cần tế nhị và tôn trọng người khác. 

Ví dụ: 

+ Hỏi: - Anh làm ơn cho tôi hỏi đường ra ga Hàng cỏ đi lối nào ạ? 

+ Trả lời: 

-Bác đi đến ngã tư trước mặt, sau đó rẽ tay phải và đi thẳng là tới ạ\ 

(đúng phương châm lịch sự) 

-Tới ngã tư và rẽ phảỉl (chưa đúng phương châm lịch sự) 

2. Xưng hô trong hội thoại là: 

- Người nói cần căn cứ vào đặc điểm của tình huống giao tiếp để xưng hô 
cho thích hợp. 

Ví dụ: 

+ Đối với người trên: hác - cháu, anh - em, chị - em... 

+ Đối với bạn bè: bạn - tớ, cậu - tớ, gọi tên bạn - mình (tôi)... 

+ Trong hội nghị, ưong lớp: hạn - tôi, các hạn - chúng tôi... 

3. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp là: 

Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ cùa một người, một nhân vật: 

- Dẫn ưực tiếp là nhắc lại nguyên vẹn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc 
nhân vật; lời dẫn ưực tiếp được đặt ữong dấu ngoặc kép (”...”). 

- Dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có 
điều chỉnh cho thích hợp; lời dẫn gián tiếp không đặt trong ngoặc kép. 

Ví dụ: 

a. Dẫn trực tiếp: 

+ Nhà thơ Ần-Độ Ta-go nói rằng: "Giáo dục một người đàn ông được một 
người đàn ông, giáo dục một người đàn hà được một gia đình, giáo dục một 
người thầy được cả một xã hội". 

+ Khổng Tử, một nhà giáo dục Trung Quốc thời cổ đại nói rằng: 'Tri chỉ 
giả, hất như hiếu chi giả; hiếu chỉ giả, hất như lạc chỉ giả!" (Người hiết một 
vấn đề nào đó không hằng người thích nó, người yêu thích không hằng người 
say mê nó ỉ) 

b. Dẫn gián tiếp: 

+ Khỉ hàn về giáo dục, nhà thơ Ta-go cho rằng giáo dục một người đàn 
ông ta được một người đàn ông, giáo dục một người đàn hà ta được một gia 
đình, còn nếu giáo dục một người thẩy ta sẽ được cả một xã hội. 

+ Khỉ hàn về hiệu quả của niềm say mê trong học tập, Khổng Tử nhấn 
mạnh rằng người biết một vấn đề nào đó không hằng người thích nó, người 
thích không hằng người say mê! 
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Hoạt động 2 

HUỐNG dẦn luyện Tập 

Bàỉ tập ỉ: 

Hãy kể một tình huống giao tiếp mà trong đó có một hoặc một số phương 
châm hội thoại nào đó không được tuân thù. 

Truyện ỉ: 

Trong giờ Vật lí, thầy giáo hỏi một học sinh đang mải nhìn qua cửa sổ: 

- Em cho thầy biết sóng là gì? 

Học sinh giật mình, bèn trả lời: 

- Thưa thầy, "Sóng" là bài thơ của Xuân Quỳnh ạ! 

(* Gợi ý: vi phạm phương châm quan hộ) 

Truyện 2: 

Khoảng 10 giờ tối, bác sĩ nhận được một cú điện thoại của ồng khách quen 
đang sống ở quê. Giọng ông khách hốt hoảng: 

- Bác sĩ ơi, thằng bé nhà tôi vừa nuốt cây bút bi của tôi rồi. Mời bác sĩ đến 
ngay cho! 

- Đường đến nhà ông xa quá, lại đang mưa bão, có lẽ phải vài tiếng đổng 
hồ nữa tôi mới tới được! 

- Thế trong khi chờ đợi bác sì, tôi phải làm gì? 

- Thì ông dùng tạm bút chì vậy! 

(* Gợi ý: vi phạm phương châm quan hệ) 

Truyện 3: 

Một lão chủ dặn anh đầy tớ: 

- Mày ăn nói cộc lốc, người ta cười cả tao. Từ rày về sau, hễ nói gì thì phải 
nói có đầu có đuôi, nghe chưa! 

Một hôm, lão ăn mặc chỉnh tề, ngồi hút thuốc. Anh đầy tớ đúng chắp tay, 
chậm rãi thưa: 

- Bẩm ông... 

- Cái gì? - Lão chủ hỏi. 

- Bẩm ông, con tằm nó ăn lá dâu... 

- Nghĩa là làm sao? - Lão chủ hỏi, miệng vẫn phì phèo thuốc lá. 

- Bẩm ông, con tằm nó ăn lá dâu, nó nhả ra tơ. Người ta mang ra chợ bán. 
Ngưòd Trung Quốc mua tơ đem về kéo sợi, dột thành the, rồi mang the sang 
bán cho ta. Ong mua the về may áo. Hồm nay, ông mặc áo vào, ngồi hút 
thuốc... 
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Nói đến đây, anh đầy tớ cuống quít: 

- Tàn thuốc rơi vào áo ông. Áo ông đang cháy đấy ạ! 

Lão chủ giật mình nhìn xuống thì áo đã cháy một miếng to bằng bàn 
tay rồi. 

(* Gợi ỷ: vi phạm phương châm về lượng) 

Bài tập 2: 

"Xưng khiêm, hô tôn" nghĩa là gì? Cho ví dụ. 

Khi xưng hồ, người nói tự xưng mình một cách khiêm nhường là "xưng 
khiêm" và gọi người đối thoại một cách tôn kính gọi là "hô tôn". 

Ví dụ: 

- Vua tự xưng là ”quả nhân” (người kém cỏi) để thể hiện sự khiêm tốn và 
gọi các nhà sư là ”cao tăng" để thể hiện sự tôn kính. 

- Các nhà nho tự xưng là "hàn sĩ", ”kẻ hậu sinh" và gọi người khác là "tiên 
sinh". 

- Bạn bè xưa tự xưng là "tiểu đệ" và gọi người khác là "đại ca". 

- Một người xưng là "chúng tôi" và gọi người khác là "quí ông, quí bà..." 


Bài tập 3: 

Chuyển lời đối thoại trong SGK thành lời dẫn gián tiếp. 

Chuyên thành lời dẫn gián tiếp: 

Vua Quang Trung hỏi Nguyễn Thiếp là quân Thanh sang đánh, nếu nhà 
vua đem binh ra chống cự thì khả năng thắng hay thua như thế nào. 

Nguyễn Thiếp trả lời rằng bấy giờ trong nước ưống không, lòng người tan 
rã, quân Thanh ở xa tới, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không 
hiểu rõ thế nên đánh nên giữ ra sao, vua Quang Trung ra Bắc không quá mười 
ngày quân Thanh sẽ bị dẹp tan. 

* Nhận xét: 

a. Trong lời thoại ở đoạn trích nguyên văn: 

- Vua Quang Trung xưng "tôi” (ngôi thứ nhất) 

- Nguyễn Thiếp gọi vua Quang Trung là "chúa công" (ngôi thứ hai) 

b. Trong lời dẫn gián tiếp: 

- Người kể gọi vua Quang Trung là "nhà vua”, "vua Quang Trung" (ngôi 
thứ ba). 
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Tiết 70 

TẬP LÀM VĂN 

NGƯỜI kỂ 

TRONG VÁN BẢN Tự sự 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Hệ thống hoá các kiến thức về vãn bản tự sự và bổ sung một đơn vị kiến 
thức mód về người kể chuyện. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn và các bài Tiếng Việt đã học. 

3. Rèn luyện kĩ nâng xác định người kể chuyện ừong văn bản tự sự và kĩ 
năng chuyển đổi ngôi kể. 

B. Thỉểt kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

XÁC ĐỊNH NGUỜI kỂ CHUYẸN trong VẢN bản TỰSỰ 

+ GV yêu cầu HS trao đổi, thảo luận và ưả lời các câu hỏi trong SGK: 

+ GV gợi dẫn HS trả lời câu hỏi: 

1 . 

- Chuyện kể về cuộc chia tay giữa ba người: nhà hoạ sĩ già, cô kĩ sư và anh 
thanh niên. 

2. Người kể giấu mặt (vô nhân xưng), không xuất hiện trong câu chuyện; 
vì thế cả ba nhân vật trong đoạn văn đều trở thành đối tượng miêu tả một cách 
khách quan: "Anh thanh niên vừơ vào, kêu lên", "Cô kĩ sư mật đỏ ửng", "Người 
hoạ sĩ già quay lại"... Nếu người kể là một trong ba nhân vật trên thì ngồi kể và 
lời văn phải thay đổi, chẳng hạn phải xưng "tồi” hoặc xưng tên một trong ba 
nhân vật đó để kế lại chuyện. 

3. Những câu: 

- giọng cười nhiữig đẩy tiếc rẻ 

- những người con gái sắp xa ta, biết không hao giờ gặp ta nữa, hay nhìn 
ta như vậy. 

Chính là nhận xét của người kể chuyện về anh thanh niên và suy nghĩ của 
anh ta. Người kể chuyện đã ”hoá thân" vào nhân vật để gọi ra đúng cái tâm 
trạng của tất cả mọi người trong tình huống đó, tâm ữạng ấy phù hợp với qui 
luật tình cảm của con người, do đó nó có tính khái quát rất cao; dễ gây ra sự 
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đồng cảm, xúc động và cũng thấp thoáng một chút buồn man mác bâng 
khuâng... 

4. Căn cứ vào: 

- Người kể chuyện: không xuất hiện trong đoạn văn, tức là đứng ở bên 
ngoài quan sát, miêu tả, suy nghĩ, liên tưởng, tưởng tượng đế ”hoá thân" vào 
tímg nhân vật (thực ra, đây là vốn sống, sự từng ưải và ưí tưởng tượng tuyệt vời 
của nhà văn) 

- Các đối tượng được miêu tả một cách khách quan: ba nhân vật và những 
suy nghĩ, hành động của ba nhân vật ấy; quan hệ của ba nhân vật ấy trong cuộc 
chia tay... 

Chúng ta có thể kết luận người kể chuyện am hiểu tất cả mọi sự việc, hành 
động và những diễn biến nội tâm tinh tế của các nhân vật. 

+ GV chỉ định 1 HS đọc chậm, rõ Ghi n/ỉớ trong SGK. 

Hoạt động 2 

HUỐNG dẦn luyện tập 

Bài tập 2: 

a. GV yêu cầu HS ưao đổi, thảo luận và trả lời các câu hỏi: 

So với đoạn trích ở "Hoạt động 1": 

1. Người kể là ai? 

2. Ngôi kể này có ưu điểm và hạn chế gì? 

+ GV gợi dẫn HS trả lời; 

1. Người kể trong đoạn văn là nhân vật "tồi" (chú bé, người ừong cuộc, 
ngôi thứ nhất) kể lại cuộc gặp gỡ cảm động với người mẹ của mình sau những 
ngày xa cách. 

2. ưu điểm: miêu tả được những diễn biến tâm lí sâu sắc, phức tạp; những 
tình cảm tinh tế, sinh động của nhân vật "tôi”. 

- Hạn chế: không miêu tả được những diễn biến nội tâm của nhân vật 
"người mẹ", tính khái quát không cao, lòd vãn trần thuật dễ nhàm chán, đơn điệu. 

b. Người kể chuyện là "Cô kĩ sư nông nghiệp": 

Nghe tiếng chàng trai kêu to: 'Trời ơi, chỉ còn có năm phút!" và sau đó ỉà 
một giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ, tôi cũng cảm thấy giật mình, bâng khuâng... 
Tôi chợt nhớ câu nói của ai đó: "Cái gì đến sẽ đến!". Cuộc chìa tay của chúng 
tôi đã đến rồi đấy ư? Sao nhanh thế? Tôi và chàng trai kia đã nói gì được với 
nhau đâu? Và cả nhà hoạ sĩ già đáng kính nữa!... 
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Bồng chàng trai chạy ra nhà sau, rồi trở lại ngay với một cái làn trên tay. 
Nhà hoạ sĩ già tặc lưỡi đứng dậy. Tôi cũng đứng lên, chợt cảm thấy lúng túng, 
hèn đưa tay đặt lại chiếc ghế, rồi thong thả đi đến chỗ nhà hoạ sĩ. Đủng lúc ấy, 
chàng trai kêu lên: 

- 0! Cồ còn quên chiếc mùi soa đây này! 

Tồi nhẹ nhàng quay lợi, nhiữig dường như không muốn để tôi phải khó 
nhọc trở lại cái hàn, chàng trai đã nhanh chân hước tới, cầm chiếc khăn tay 
còn vo tròn cặp giữa cuốn sách, đi tới chỗ tôi đang đứng và trả tận tay cho tôi. 
Tôi thực sự hối rối, mặt nóng hừng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi. 

Nhả hoạ sĩ già đã hước tới hậu cửa, hỗng quay lại chụp lấy tay chàng trai, 
lắc mạnh: 

- Chào anh! Chắc chắn rồi tôi sẽ trở lại! Tôi ở với anh ít hôm được chứ? 
Tôi cũng lặng lẽ hước tới chỗ chàng trai, chìa hàn tay của mình ra trước 

mật anh. Anh nắm lấy hàn tay của tôi, hóp nhẹ. Hình như anh hơi run thì phải? 
Và không hiểu sao, tôi cũng cảm thấy lòng mình xốn xang, hồi hộp lạ lùng? Tôi 
nhìn thẳng vào mắt anh, không nói... Anh cũng ỉm lặng nhìn tôi... Nhưng dường 
như chúng tôi đã nói với nhau tất cả... Tồi hóp nhẹ hàn tay rắn rỏi của anh, thì 
thầm: 

- Chào anh... 
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BÀ114, w 


Tuần 15 


Tiết 71, 72 
VĂN HỌC 

CHIẾC LƯỢC NGÀ 

(Trích) 

Nguyễn Quang Sáng 


A. Kết quả Cần đạt 

1. Kiến thức: Cảm nhận được tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le 
của cha con anh Sáu. Nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, đặc biệt là 
nhân vật bé Thu, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên, 
lời kể chuyện ở ngôi thứ nhất dung dị, đậm chất Nam Bộ. 

2. Tích hợp với phần Tiếng Việt ở bài kiểm tra phần Tiếng Việt, với phần 
Tập làm văn ở bài ôn tập. 

3. Rèn kĩ năng đọc - kể diễn cảm truyện, phát hiện và phân tích những chi 
tiết nghệ thuật đặc sắc trong truyện ngắn. 

4. Chuẩn hị:Anh (tranh) chân dung Nguyễn Quang Sáng, tập 25 truyện 
ngắn Nguyễn Quang Sáng. 

B. Thỉểt kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Kể tóm tắt nội dung truyện ngắn Lặng ỉẽSa Pa. Vì sao nói truyện ngắn 
này bàng bạc chất thơ, có thế coi như một bài thơ bằng văn xuôi về cảnh vật và 
con người ở Sa Pa? 

2. Vì sao tất cả các nhân vật trong truyện, kể cả nhân vật chính, đều không 
được đặt tên? Ngoài nhân vật anh thanh niên, em yêu thích nhân vật vào nữa? 
Vì sao? 
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3. Bác lái xe cho ràng, anh thanh niên là một trong những “người cô độc 
nhất thế gian”? Em có đồng ý với ý kiến ấy không? Vì sao? 

4. Em có tán thành ý kiến của anh thanh niên: 

Khi ta ỉàm việc, mình với công việc thành đôi? 

Nhận xét, đánh giá hành động lăn cây chặn đường ô tô đế dừng xe gặp 
người trò chuyện của anh thanh niên? 

5. Phát biểu chủ đề của truyện nhưng không dùng câu văn của chính tác 
giả Nguyễn Thành Long. 

Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. Thiếu gì nhũng tình huống éo le xảy ra ữong cuộc sống, nhất là ữong 
hoàn cảnh chiến tranh ác liệt thể hiện và thử thách tình cảm con người. Chiếc 
lược ngà của nhà văn Nam Bộ Nguyễn Quang Sáng được xây dựng trên cơ sở 
những tình huống thật ngặt nghèo trong những năm kháng chiến chống Mĩ gian 
lao ở miền Nam, qua đó khắc sâu tình cảm cha con sâu nặng của ngưòd cán bộ, 
chiến sĩ. 

2. Giód thiệu sơ lược về Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Nam Bộ nổi tiếng 
với những truyện ngắn và tiểu thuyết: Đất ỉửa, Cánh đồng hoang, Mùa gió 
chướng (đã được chuyển thể thành phim truyện)... Chiếc lược ngà (1966) là 
một trong những truyện ngắn rất thành công của ông. 

* Cho HS xem chân dung nhà văn và tập 25 truyện ngắn của Nguyễn 
Quang Sáng. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc - kể, tóm tắt truyện: 

- Kết hợp đọc và kể tóm tắt, xong một lần lại tóm tắt toàn bộ đoạn trích 
bằng một đoạn văn ngắn; 

Chú ỷ giọng kể của tác giả (nhân vật anh Ba xưng tôi ở ngôi thứ nhất), 
trầm tĩnh, cảm động, hơi buồn; những đoạn vãn miêu tả tâm trạng của bé Thu, 
của anh Sáu, những câu đối thoại ngắn của các nhân vật cần chọn giọng đọc 
với giọng điệu phù hợp. 

- GV và HS nối nhau đọc, kể một lần. 
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- Tóm tắt đoạn trích: 

Trước khi chuẩn bị đi tập kết, anh Ba cùng anh Sáu về thăm gia đình. 
Nhưng suốt gần ba ngày đêm ở nhà, bé Thu 8 tuổi, con gái anh Sáu nhất định 
không chị nhận anh là ba, mặc dù anh đã tìm hết cách để chứng minh anh là ba 
của nó. Khi nhận ra sự thật thì đã tới lúc chia tay. ở khu căn cứ, anh Sáu dồn 
hết tình cảm và tâm sức để làm chiếc lược bằng ngà voi dành tặng con gái yêu 
nhớ. Nhưng trong một trận càn, anh đã hi sinh. Trước lúc nhắm mắt, anh còn 
kịp ữao cây lược ngà cho anh Ba - người bạn - với lời hứa sẽ đưa tận tay cho 
cháu ! 

2. Giải thích từ khó: 

- Theo 15 chú thích trong SGK, chọn giải thích một số từ ngữ tiêu biểu. 

3. Tìm hiểu và phân tích ngôi kể, hổ cục. 

a. Ngôi kể: ngôi thứ nhất, đặt vào nhân vật anh Ba. Tác dụng: tăng độ tin 
cậy và tính trữ tình của câu chuyện. 

d. Bốcục: 

1. Tình huống ỉ: Anh Sáu về phép thăm nhà, gần 3 ngày, bé Thu không 
nhận anh là ba nó, đến lúc hiểu ra sự thật thì cha con lại phải chia tay. 

+ Tình huống này cũng có thể chia làm 2 đoạn nhỏ: 

a. Tình trạng cha con anh Sáu trước buổi chia tay. 

b. Buổi chia tay đầy nước mắt. 

2. Tình huống 2: Anh Sáu ở chiến khu làm chiếc lược ngà và hi sinh. 

Hoạt động 4 

HUÓNG DẪN ĐỌC - HlỂu CHI TIẾT 

ỉ. Diễn hiến tâm lí và tình cảm củơ nhân vật hé Thu trong 3 ngày anh Sáu 
về thăm nhà. 

+ GV hỏi: Diễn biến tâm lí và tình cảm của nhân vật bé Thu trong đoạn 
trích truyện có thể chia làm mấy giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào? 

+ HS khái quát, tự phân chia, lí giải cách phân chia. 

• Định hướng 

2 giai đoạn: 

- Trước buổi chia tay, trước khi thừa nhận anh Sáu là ba. 

- Trong buổi chia tay đầy nước mắt, khi nhận ba thì ba đã phải đi rồi! 
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Vậy tâm lí và tình cảm cụ thể của đứa bé gái 8 tuổi ấy trong từng giai đoạn 
ra sao và nguyên nhân nào đã tạo ra sự thay đổi thái độ tình cảm 180 độ như vậy? 

a. Thái độ và tình cảm của hé Thu trong hai ngày đẩu. 

+ GV hỏi: Phân tích thái độ và tình cảm của bé Thu trong phút đầu gặp hai 
người khách lạ. Lí giải nguyên nhân? 

+ HS tìm chi tiết, phân tích, trả lòd. 

• Định hướng 

- Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn, ngo ngác, lạ lùng... khi người 
đàn ông mặt sẹo (anh Sáu) đến gần, lặp đi lặp lại: ba đây con! thì nó lạ quá, 
mặt nó bỗng tái đi, chóp chóp mắt nhìn người đàn ông thứ hai (vẫn im lặng) 
như muốn hỏi, rồi vụt chạy và kêu thét lên: ”Má! Má!" 

- Cách tả thật cụ thể, hợp lí. Lí do thật dễ hiểu: con bé quá ngạc nhiên, bất 
ngờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tiếp sau là sợ hãi, sợ bị lừa, bị bắt (nó đã 
tímg chứng kiến khối chuyện tương tự từ khi nó bắt đầu hiểu biết). Tâm lí sợ 
hãi của đứa bé được tả bằng tiếng kêu thét gọi mẹ và hành động chạy vụt đi rất 
phù hợp với tâm lí và hành động cùa trẻ con. Chi tiết này đã gây cho người đọc 
cảm động, thương cho anh Sáu, xen lẫn tò mò. 

+ GV hỏi: 

- Trong hai ngày đêm tiếp theo, thái độ và tình cảm của bé Thu đối với anh 
Sáu diễn biến như thế nào? 

- Chi tiết nào làm em buồn cười và khó chịu nhất? Vì sao? 

+ HS tìm chi tiết, lựa chọn, phân tích. 

(Hết tiết 71, chuyển tiết 72) 


• Định hướng 

- Trong 2 ngày đêm tiếp theo, mặc kệ những lời nói, cử chỉ âu yếm, làm 
thân, vỗ về tình cảm của anh Sáu, bé Thu một mực thờ ơ, lạnh lùng đến mức 
bướng bỉnh, ngang ngạnh, khó hiểu: Không một lần gọi ha; khi bị doạ đánh, bị 
buộc phải gọi thì chỉ nói trống khồng, tỏ ra không có gì là lễ phép, ngoan 
ngoãn như bản tính thường ngày của em. 

- HS có thể lựa chọn các chi tiết khác nhau: chẳng hạn, chi tiết mời anh 
Sáu vào ăn cơm, chi tiết nhờ rồi lại tự mình chắt nước cơm... nhưng có lẽ chi 
tiết đắt giá nhất là hé Thu hắt tung cái trứng cá ra khỏi hát cơm, bị đánh, không 
khóc, hỏ về hên hà ngoại. 
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- HS lí giải theo cách hiểu bước đầu của bản thân. 

+ GV nêu vấn đề: Có ý kiến phân tích rằng, khi hất tung cái trứng cá ra 
khỏi bát cơm, khi bị đánh mắng, khi nó lặng lẽ nhặt lại cái trứng cá đặt vào bát, 
lặng lẽ đứng dậy, bỏ ra xuồng, chèo về bên bà ngoại là lúc bé Thu bày tỏ tình 
thương yêu mãnh liệt và tức tưởi đối với ba mình. Ý kiến của em? 

+ HS thảo luận tự do, nêu và bảo vệ ỷ kiến của bản thân. 

• Định hướng 

Đó là một ý kiến tinh tế, sâu sắc. Bởi lẽ trong suốt hai ngày, đến bữa cơm 
đó, bé Thu đâu có coi anh Sáu là ba mình? Hơn thế, ưong con mắt và cảm nhận 
của nó, anh chỉ là người đàn ông xa lạ, xảo quyệt đang tìm mọi cách cám dỗ 
nó, đánh lừa nó vì một lí do đen tối nào đó mà nó chưa thể hiểu. Nó không hiểu 
sao cả mẹ nó cũng chấp nhận, lại còn cứ bắt nó phải gọi ông ta là ba?! Anh Sáu 
càng tìm cách vỗ về, làm thân, bày tỏ tình cảm chân thật bao nhiêu chỉ càng 
làm cho nó hoảng sợ, căm ghét bấy nhiêu. Nhưng nó vẫn sợ mẹ, nể mẹ mà 
miễn cưỡng không dám phản ứng ra mặt. Nhưng đến hành động hất cái trứng 
cá tung khỏi bát cơm thì đã thể hiện sự căm ghét anh Sáu - người đàn ông đáng 
sợ và đáng ghét dai dẳng - cao độ. Và cũng chính trong giây phút bùng khỏfi 
của tình cảm xốc nổi trẻ thơ, nó càng tỏ ra lầm lì, sẵn sàng chịu đựng, bỏ đi, 
bất cần. Nó không thể kìm nén được phản ứng của mình. Và ở thời khắc ấy, 
càng chứng tỏ nó thương yêu ba nó (người trong ảnh chụp cùng má nó, khác 
hoàn toàn người đàn ông đáng ghét cứ muốn thay thế ba nó!). Đó là phản ứng 
tâm lí hoàn toàn tự nhiên cùa một đứa trẻ cá tính mạnh mẽ. Trong sự cứng đầu 
cứng cổ của bé ẩn chứa sự kiêu hãnh trẻ thơ về một tình yêu dành cho người 
cha khác. Rõ ràng đó là sự ương ngạnh hoàn toàn không đáng trách. Trong 
hoàn cảnh xa cách và trắc ưở lâu dài của chiến tranh, bé Thu còn quá nhỏ (8-9 
tuổi), làm sao có thể thấu hiểu được những tình thế khắc nghiệt, éo le của đòd 
sống? Những ngưòd lớn (mẹ và bà ngoại) cũng khồng ai kịp chuẩn bị đón nhận 
những khả năng bất thường nhưng lại thường xảy ra trong hoàn cảnh chiến 
tranh. 

h. Thái độ và hành động của hé Thu trong buổi chia tay. 

+ GV hỏi; 

- Nhận xét và lí giải thái độ và hành động của bé Thu ưong buổi sáng chia 
tay với anh Sáu và anh Ba? 

- Vì sao tác giả lại để bà ngoại giải thích lí do với anh Ba mà không phải 
với bất kì với ai khác? Vì sao bé Thu không giãi bày ẩn ức với má mình trước đó? 
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- Qua đó ta có thể nhận xét như thế nào về tính cách của bé Thu và nghệ 
thuật miêu tả nhân vật của tác giả? 

+ HS lần lượt giải quyết từng câu hỏi. GV có thể xen kẽ định hưófng từng 
vấn đề, từng khía cạnh. 

• Định hướng 

Thái độ và tình cảm của bé Thu trong buổi sáng chia tay đưa tiễn anh Sáu 
và anh Ba thay đổi thật đột ngột, kì lạ đến khó hiểu và rất cảm động. 

Tác giả đã chuẩn bị cho người đọc dần dần mà rất có dụng ý sự thay đổi ấy 
đã diễn ra: 

Con bé như hị bỏ rơi, lúc đứng vào góc nhà, lúc tựa cửa và cứ nhìn mọi 
người vây quanh ba nó. vẻ mặt của nó có cái gì hơi khác, không bướng bỉnh 
hay nhăn mày cau có nữa mà sẩm ỉại buồn rầu trên gương mặt thơ ngây trông 
thật dễ thương. Cái nhìn của nó không ngơ ngác, ỉạ lùng mà với vẻ nghĩ ngợi 
sâu xa. 

Một vẻ mặt, ánh mắt và cái nhìn như thế ắt phải chuẩn bị cho một cái gì 
khác lắm sắp xảy ra. 

Đến câu chào nhỏ, buồn buồn của anh Sáu thì bỗng nó kêu thét lên: Ba.. 
a..a... ba! 

và tác giả đặc tả: tiếng kêu như xé sự im lặng và xé cả gan ruột mọi người, nghe 
thật xốt xa. Đó là tiếng ha nó cổ đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng ba như 
vỡ tung tự đáy lòng nó. Nó vừa kêu vừa chay xô tới, nhanh như sóc, thót lên, 
dang tay Ồm chặt lấy cổ ba nó... Chi tiết tôi thấy làn tóc tơ sau ốt ị gáy) của nó 
như dựng đứng lên thật ấn tượng (phải chăng tác giả có chịu ảnh hưởng của A. 
Tônxtồi trong tiểu thuyết Con đường đau khổ, khi ông tả nhân vật Đa-sa nhìn 
đứa con gái chết yểu, những sợi tóc gáy của nó cũng dựng đứng lên?)... Nó 
vừa ôm chặt cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc nghẹn: không cho ba đi nữa, ha 
phải à nhà với con, rồi nó tới tấp hôn mặt, hôn cổ, hôn cả vết sẹo dài trên má 
ha nó...nó cố tìm mọi cách giữha nó lại. 

Đoạn văn thật cảm động, cách tả thật ấn tượng và phù hợp với tâm lí trẻ 
con. Cách giải thích lí do của tác giả cũng rất khéo: Nêu hiện tượng rồi để nhân 
vật bà ngoại giải thích lí do với nhân vật anh Ba - người chứng kiến và kể 
chuyện. Con bé không thế giãi bày ẩn ức với bất kì ai khác ngoài bà ngoại 
(không thể nói với má vì nó đang giận cả má, không thế nói với bác Ba vì bác 
là khách; chỉ có thể tâm sự với bà ngoại ữong đêm hai bà cháu ngủ cùng nhau). 
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Hoá ra lí do thật đơn giản. Tất cả mọi nghi ngờ chỉ vì cái thẹo. Bây giờ 
nghi ngờ được giải toả. Nó đã trả lời được câu hỏi vì sao mặt ba nó thay đổi 
đến vậy. Và trong bé Thu nảy sinh tình cảm ân hận và hối tiếc: nghe bà kể, nó 
nằm im rồi lăn lộn và thỉnh thoảng lại thở dài như người lớn. Vì vậy, trong phút 
chia tay cuối cùng, tình yêu, nỗi nhớ, niềm ân hận và hối tiếc của bé Thu bị 
dồn nén bấy lâu, nay bỗng bùng ra mạnh mẽ, hối hả và cuống quỷt, mãnh liệt, 
ào ạt. Chứng kiến cảnh ấy, tất cả mọi người không ai không xúc động, không 
cầm được nước mắt vì thương cảm. Riêng người kể chuyện thì như cảm thầỳ có 
ơi đang nắm lấy trái tim mình. 

Qua biểu hiện tâm lí và thái độ, tình cảm, hành động của bé Thu, ta thấy 
đó là cô bé có tính cách sâu sắc, mạnh mẽ, dứt khoát, rạch ròi, quyết liệt, ở bé 
Thu, có nét cá tính là rất cứng cỏi đến ương ngạnh nhưng vẫn có sự hồn nhiên, 
ngây thơ và chân thành của đứa trẻ 8 tuổi, đứa trẻ Nam Bộ ưong hoàn cảnh 
chiến tranh ác liệt. 

Nhà văn không chỉ rất am hiểu tâm lí ừẻ thơ mà còn thể hiện tình cảm yêu 
mến, trân trọng nhũng tình cảm hồn nhiên, bổng bột, ương ưẻo cùa các em. 

2. Tình cảm của một người cha. 

+ GV nhắc lại một vài nét tình cảm, hoàn cảnh và tâm trạng của anh Sáu 
trong chuyến về phép 3 ngày: 

- Đầu tiên là sự ngạc nhiên, hụt hẫng và buồn khi thấy đứa con sợ hãi và 
bỏ chạy. 

- Hai ngày sau, tìm mọi cách để làm thân, để vỗ về, mong con bé cứng đầu 
nhận ba, gọi mình một tiếng ha mà không thành. 

- Không nén được bực, giận, đánh mắng con. 

- Trong buổi chia tay, đành đau khổ, bất lực chào con ra đi, sợ con phản 
ứng mạnh như hôm qua. 

- Sung sướng, cảm động, hạnh phúc nghẹn ngào khi con gái yêu đột ngột 
thay đổi thái độ, ôm cứng lấy ba, vừa khóc vừa nói không cho ba đi! 

* Rõ ràng anh Sáu đã bị đặt trong một hoàn cảnh hết sức éo le mà anh 
không ngờ và không biết tìm cách nào để giải toả nếu như không có chuyện bất 
ngờ xảy ra, nếu không có chuyện va chạm kịch liệt trong bữa cơm, để con bé 
tức tưởi bỏ về mách ngoại. 

Trải qua thử thách, anh Sáu vẫn là một người cha hạnh phúc. 

+ GV hỏi: 
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- Tình cảm của anh Sáu đối với con gái sau chuyến về phép diễn biến như 
thế nào? Việc anh dồn hết tâm lực để làm chiếc lược bằng ngà voi chứng tỏ 
điều gì? 

- Chi tiết anh Sáu trước khi hi sinh, cố gửi chiếc lược kỉ niệm cho anh Ba 
nói lên điều gì? 

- Qua đây, còn có thể suy ngẫm rộng ra điều gì về chiến tranh và cuộc 
sống con người? 

+ HS tìm và phân tích chi tiết, khái quát và mở rộng suy nghĩ, phát biểu. 

• Định hướng 

Tình cảm sâu nặng của người cha càng được thế hiện tập trung hơn trong 
tình huống sau của câu chuyện, trong những những ngày anh Sáu công tác ở 
chiến khu cho đến khi anh hi sinh. 

Trước hết là nỗi nhớ thương xen lẫn sự day dứt, ân hận vì đã trót đánh, 
mắng con gái. Lời dặn của đứa con trước lúc cha con chia tay khiến anh quyết 
tâm nung nấu thực hiện cho bằng được, làm chiếc lược bằng ngà voi để dành 
tặng cho đứa con gái bé bỏng yêu dấu. 

Kiếm được khúc ngà, anh vui sướng như đứa trẻ được quà, rồi để hết tâm 
tn, cồng sức vào việc làm cây lược, cưa răng, chuốt bóng, khắc chữ... tỉ mỉ, 
cần mẫn, công phu. Đó không chỉ là chiếc lược xinh xắn, quí giá mà đó là 
chiếc lược kết tụ tất cả tình cảm cùa một người cha xa con. Chiếc lược nhỏ bé 
mà thiêng liêng đã làm dịu nỗi ân hận và ánh lên niềm hi vọng khắc khoải sẽ 
có ngày anh Sáu được gặp lại con, trao tận tay nó món quà kỉ niệm. 

Nhưng một tình cảnh đau thương lại đến với cha con anh. Anh Sáu đã hi 
sinh trong một trận càn, chưa kịp thực hiện tâm nguyện, đành nhắm mắt xuôi 
tay khi đã yên tâm ưao gửi niềm tin vào tay người đồng đội thân thiết nhất. 

Câu chuyện về chiếc lược ngà không chỉ nói lên tình cảm thắm thiết, sâu 
nặng của cha con người chiến sĩ mà còn gợi ra trong ngưòd đọc thấm thìa 
những đau thương, mất mát, éo le mà chiến tranh đã mang đến cho bao gia 
đình, bao người trở thành côi cút, bất hạnh, đáng thưcmg. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KÊT VÀ LUYỆN TẬP 

1. Tổng hợp những đặc sắc nghệ thuật của ữuyện ngắn Chiếc lược ngà (về 
cốt truyện, xây dựng nhân vật, lời kể, giọng kể, màu sắc Nam Bộ... 

Gợi ỷ: 
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- Cốt truyện chặt chẽ, có những tình huống bất ngờ nhưng hợp lí: cuộc về 
thăm nhà và gặp gỡ con gái, không nhận ba rồi mới nhận ba, tình huống gặp lại 
cô giao liên Thu với anh Ba sau này, chiếc lược ngà được ừao tận tay cô, hoàn 
thành lời hứa với người đã khuất... 

- Chọn người kể và ngôi kể: người kể chuyện là bạn thân của nhân vật 
chính, kể ở ngôi thứ nhất, không chỉ chứng kiến sự việc mà chia sẻ tình cảm, ý 
nghĩ cùng nhân vật. Người kể rất chủ động trong việc điều chỉnh nhịp điệu kể, 
xen vào truyện những cảm xúc, suy nghĩ, bình luận tự nhiên mà hoà hợp với 
các tình tiết truyện. 

- Xây dựng nhân vật, miêu tả và phân tích tâm lí nhân vật rất thành công, 
đặc biệt là tâm lí nhân vật thiếu nhi... 

- Ngôn ngừ lời kể giản dị, đậm đà màu sắc Nam Bộ.) 

2. Vậy có thể khái quát chủ đề tư tưởng của truyện như thế nào? 

(* Tinh cảm cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le, thời chiến tranh 
chống Mĩ ở miền Nam. Nhà văn khẳng định và ca ngợi tình cảm cha con thiêng 
liêng như một giá trị nhân bản sâu sắc. Tinh cảm ấy càng cao đẹp ưong những 
hoàn cảnh khó khăn) 

3. Bình giảng nhan đề Chiếc lược ngà. 

(* Chiếc lược kỉ niệm, chiếc lược tình cha, chiếc lược của hi vọng và niềm 
tin, chiếc lược, quà tặng của người đã khuất...) 

4. HS đọc và suy ngẫm về nội dung mục Ghi nhớ SGK; 

5. HS làm bài tập số 1, 2 (ở lóp và ở nhà), mục Luyện tập SGK. 

6. Vì sao tác giả không đặt nhan đề truyện ngắn Chiếc lược ngà là: 

A. Cuộc gặp gỡ cuối cùng 

B. Tnh cha con 

c. Câu chuyện cảm động về tình cha con 

D. Chuyện kể của tôi (anh Ba). 

7. Đoạn văn nào, chi tiết nào trong truyện làm em cảm động nhất? Vì sao? 

8. Đọc tham khảo mở rộng toàn truyện và ưả lời câu hỏi: 

Vì sao nói, về kết cấu, đây là loại truyện lồng trong truyệnl 

9. Đọc: Kỉ vật đẫm máu và nước mắt. 

Trong sách: "Đọc - hiểu TPVCTHCS, ql. Sđd. 

10. Chuẩn bị bài kiểm trơ 1 tiết về truyện và thơ Việt Nam hiện đại. 
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Tiết 73 
TIÊNG VIỆT 

KIÉm tra phần tiếng việt 

A. Kết quả cần đạt 

- Hộ thống hoá các kiến thức về Tiếng Việt đã học trong học kì I. 

- Rèn luyện các kĩ nâng sử dụng Tiếng Việt trong việc viết văn bản và 
trong giao tiếp xã hội. 

B. Một số dề bài tham khảo 
Đềl: 

Cho các đoạn thơ trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: 

Gần miền cố một mụ nào 
Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh 
Hỏi tên, rằng "MãGiám Sinh" 

Hỏi quê, rằng "Huyện Lâm Thanh cũng gần" 

Mặn nồng một vẻ một ưa 
Bằng lòng khách mới tuỳ cơ dặt dìu 
Rằng: "Mua ngọc đến Lam Kiều ” 

Sính nghi xin dạy hao nhiêu cho tường?" 

Mối rằng: "Đáng giá nghìn vàng, 

Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài!" 

• Trả lời các cáu hỏi: 

a. Trong cuộc đối thoại ưên, nhân vật Mã Giám Sinh đã vi phạm "phương 
châm hội thoại" nào? Tại sao? 

b. Những câu thơ nào sử dụng cách dẫn trực tiếp? Nhờ những dấu hiệu nào 
mà em biết được đó là cách dẫn ưực tiếp? 

c. Thống kê từ Hán Việt theo mẫu: 

- Năm từ theo mẫu "viễn khách": viễn + X 

- Năm từ theo mẫu "tứ tuần": tứ + X 

- Năm từ theo mẫu "vấn danh”: vấn + X 

• Gợi ý: 

a. Nhân vật Mã Giám Sinh đã vi phạm "phương châm lịch sự", thể hiện ở 
cách trả lời cộc lốc. 
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b. Những câu thơ sử dụng cách dẫn trực tiếp: 

Hỏi tên, rằng "MỡGiám Sinh" 

Hỏi quê, rằng "Huyện Lâm Thanh cũng gần" 

Rằng: "Mua ngọc đến Lam Kiều 
Sính nghi xin dạy hao nhiêu cho tường?" 

Mối rằng: "Đáng giá nghìn vàng, 

Dớp nhà nhờ lượng người thương dám nài!" 

+ Nhận biết được cách dẫn trực tiếp nhờ: 

- Những lời nói được dẫn nguyên văn và để trong dấu ngoặc kép 

- Có từ "rằng" trước các lời dẫn. 

c. Thống kê từ theo mẫu: 

- viễn khách, viễn du, viển dương, viễn phương, viễn cảnh, viễn tưởng, viễn 
vọng... 

- tứ tuần, tứ đại, tứ mã, tứ phương, tứ hải, tứ diện, tứ tử... 

- vấn danh, vấn an, vấn đáp, vấn lễ, vấn đạo, vấn tâm... 

Đề 2: 

Cho đoạn văn trích trong Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long: 

Trong lúc mọi người xôn xao vui vẻ phía sau lưng, hác lái xe quay .sang 
nhà hoạ sĩ nói vội vã: 

- Tồi sắp giới thiệu với hác một trong những người cô độc nhất thế gian. 
Thế nào hác cũng thích vẽ hắn. 

Không hiểu sao nói đến đây, hác lái xe lại liếc cô gái. Cô gái hất giác đỏ 
mật lên. Bác lái xe kể: 

- Một thanh niên hai mươi hảy tuổi! Anh ta làm công tác khí tượng 
kiêm vật lí địa cầu. Cách đây bốn năm, có hôm tôi cũng đang đi thế 
này chợt thấy một khúc thân cây chắn ngang đường, phải hãm lại. Một 
anh thanh niên ở đâu chạy đến, hè với tôi và khách đi xe đẩy khúc 
cây ra một hên cho xe đi. Hỏi ở đây mà ơi đẩy cây ra giữa đường thế 
này, anh chỉ đỏ mặt. Thì ra anh ta mới lên nhận việc, sống một mình 
trên đỉnh núi, hổn hề chỉ cỏ cây và mây mù lạnh lẽo, chưa quen, thèm người 
quá, anh ta kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng tôi, nhìn trông và nói chuyện một 
lát. Kìa, anh ta kia. 

Những lời giới thiệu trước ấy làm nhà hoạ sĩ xúc động mạnh khi nhìn thấy 
người con trai tẩm vóc hé nhỏ, nét mặt rạng rỡ từ trên sườn núi trước mật chạy 
lại chỗ xe đổ. ông không chú ý cô con gái cũng víu chật vào vai ông, nửa vì tò 
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mò, nửa vì để tự vệ để chống lại một cái gì đó. Người con trai đưa cho hác lái 
xe một gói nhỏ: 

- Cái gì thế này? - Bác lái xe hỏi. 

- Củ tam thất cháu vừa đào thấy. Cháu gửi hác gái ngâm rượu uống. Hôm 
nọ hác chẳng hảo hác gái vừa ốm dậy là gì? 

• Trả lời các càu hỏi: 

a. Cho biết trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng những từ ngữ xưng hô 
nào. Nêu tác dụng của cách sử dụng từ ngữ xưng hô như vậy. 

b. Câu: "Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế 
gian" có vi phạm "phương châm về chất" ừong hội thoại hay khồng? Vì sao? 

c. Thống kê từ theo mẫu: 

- Năm từ ghép đẳng lập gộp nghĩa (nghĩa của từ ghép là nghĩa của hai yếu 
tố gộp lại) theo mẫu "cây cỏ". 

- Năm từ ghép đẳng lập lặp nghĩa (nghĩa của từ ghép là sự khái quát hoá 
nghĩa của hai yếu tố vốn đồng nghĩa hoặc gần nghĩa với nhau) theo mẫu "bé nhỏ”. 

• Gợi ý: 

a. Các từ ngữ xưng hô: hác (lái xe), tôi, hắn, anh (thanh niên), cô gái, cô, 
anh ta, nhà (hoạ sĩ), khách (đi xe), chúng tôi, người (con trai), cháu, hác gái... 

+ Cách xưng hô này rất linh hoạt, sinh động; nó có tác dụng: 

- Làm cho ngay từ đầu, cuộc đối thoại đã có không khí gần gũi thân mật. 

- Thế hiện tình cảm trìu mến của bác lái xe đối với "anh thanh niên” và 
thái độ lễ phép của "anh thanh niên" đối với người lófn tuổi. 

b. Khồng vi phạm "phương châm về chất" trong cuộc hội thoại trên vì ở 
đoạn văn sau bác lái xe đã giải thích rất rõ bằng các lí lẽ và dẫn chứng cho cái 
ỷ "một trong những người cô độc nhất thế gian". 

c. Thống kê từ theo mẫu: 

- cây cỏ, tàu thuyên, xăng dầu, đồi núi, đất nước, tôm cá, nhà cửa, áo 
quần, sách vở, giấy hút, hàn ghế, giường tủ... 

- hé nhỏ, hình lính, tìm kiểm, chia tách, lắp ghép, tháo gỡ, níu kéo, trối 
buộc... 
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Tiết 74 

TẬP LÀM VĂN 

LUYỆN NÓI: 

Tự Sự KẾT HỢP Với 
NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM 

A. Kết quả cần đạt 

- Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá những kiến thức đã học về văn bản tự sự. 

- Rèn luyện kĩ năng nói trên cơ sở những kiến thức tổng hợp về văn bản 
tự sự. 

B. Thỉểt kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

GV HUỒNG DẪN HS CHUẨN bị 

+ Lập đề cương cho 3 đề hài trong SGK: 

* Gợi ý: 

Đềl: 

a. Diễn biến của sự việc: 

- Nguyên nhân nào dẫn đến việc làm sai trái của em? 

- Sự việc gì? Mức độ "có lỗi" đối với bạn? 

- Có ai chứng kiến hay chỉ một mình em biết? 

b. Tâm trạng: 

- Tại sao em phải suy nghĩ, dằn vặt? Do em tự vấn lương tâm hay có ai 
nhắc nhở? 

- Em có những suy nghĩ cụ thế như thế nào? Lời tự hứa với bản thân ra sao? 
Đề 2: 

a. Không khí chung của buổi sinh hoạt lóp: 

- Là một buổi sinh hoạt định kì hay đột xuất? 

- Có nhiều nội dung hay chỉ có một nội dung là phê bình, góp ý cho 
bạn Nam? 

- Thái độ của các bạn đối với Nam ra sao? 

b. Nội dung ý kiến của em: 

- Phân tích nguyên nhân khiến các bạn có thể hiểu lầm bạn Nam: khách 
quan, chủ quan, cá tính của bạn Nam, quan hộ của bạn Nam... 
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- Những lí lẽ và dẫn chứng dùng để khẳng định bạn Nam là một người bạn 
rất tốt. 

- Cảm nghĩ của em về sự hiểu lầm đáng tiếc đối với bạn Nam và bài học 
chung trong quan hệ bạn bè. 

Đề 3: 

a. Xác định ngôi kể: 

- Nếu đóng vai Vũ Nương thì ngôi kể là ngôi thứ nhất và xưng "tôi". 

b. Xác định cách kể: 

- Tập trung phân tích sâu sắc những suy nghĩ, tình cảm cùa nhân vật Vũ 
Nương. Nói cách khác, phải ”hoá thân" vào nhân vật Vũ Nương để kể lại 
câu chuyện. 

- Các nhân vật và các sự việc còn lại chỉ có vai trò như một cái cớ để nhân 
vật "tồi” giãi bày tâm trạng của mình. 

Hoạt động 2 

HUÓNG DẪN THựC HÀNH NÓI ở TRUỚC LỚP 

1. Yêu cầu luyện nói: 

- Diễn đạt bằng lời nói, có thể kèm thêm điệu bộ, cử chỉ; tuyệt đối không 
đọc một bài đã viết sẵn. 

- Lời nói phải đảm bảo chuẩn mực phát âm (không ngọng), trong sáng 
(không lạm dụng từ ngữ địa phương hoặc từ ngừ vay mượn), văn hoá (không 
dùng biệt ngữ, tiếng lóng)... 

2. Tổng kết, đánh giá: 

- Cho HS nhận xét, đánh giá bài nói cùa bạn và cùng rút kinh nghiệm. 

- GV tổng kết và nhấn mạnh. 


Tiết 75 
VĂN HỌC 

KIỂM TRA VỂ THƠ VÀ TRUYỆN 


A. Kết quả cẩn đạt 

1. Trên cơ sở HS tự ôn tập, nắm vững văn bản và giá trị tư tưởng - nghệ 
thuật các hàỉ thơ, truyện Việt Nam hiện đại đã học từ tuần 10- 15, làm tốt bài 
kiểm tra viết từ 1-2 tiết tại lớp. 

Qua đó, đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập về tri thức, kĩ năng, thái độ. 
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2. Tích hợp với Tiếng Việt, Tập làm văn ữong bài viết và ưả lời câu hỏi 
trắc nghiệm. 

3. Rèn kĩ năng ưả lời các câu hỏi trắc nghiệm, bài viết 1 tiết kết hợp tự sự, 
biểu cảm kết hợp với lập luận. 

4. Chuẩn bị hướng dẫn HS tự ôn tập theo bảng hệ thống và một số câu hỏi 
các bài thơ {Đồng chí, Bài thơ vé tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, 
Khúc hát ru những em bé lớn trên ỉiữig mẹ, Ánh trăng: học thuộc lòng, phân 
tích, bình giảng các câu, khổ, đoạn; các truyện: Làng, Lặng lẽ Sơ Pơ, Chiếc 
lược ngà: tóm tắt nội dung, phân tích nhân vật, các tình huống, chi tiết đặc 
sắc...) 

B. Giói thiệu một số đề bài và dáp àn tham khảo 

{Dựa trên và mở rộng, hổ sung những gợi ý trong SGK và SGV) 

Đềl 

/. Trắc nghiêm (5 điểm) 

1. Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa mở đầu câu ưả lời em cho là đúng. 

a. Bài ửvơĐỒng chí được sáng tác vào năm nào? 

A. 1948 

B. 1984 

c 1947 

D.1974 

2. Bài thơỡỡVig chí được viết theo thế thơ nào? 

A. Thất ngôn bát cú Đường luật 

B. Tự do 

c. Lục bát 

D. Tám chữ (tiếng) 

3. Chủ đề bài thơ Đồng chí là gì? 

A. Ca ngợi tình đồng chí keo sơn gắn bó giữa những người lính Cụ Hồ 
trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 

B. Tình đoàn kết gắn bó giữa hai anh bộ đội cách mạng. 

c. Sự nghèo túng, vất vả của những người nông dân mặc áo lính. 

D. Vẻ đẹp của hình ảnh đầu súng trâng treo. 

4. Những biện pháp nghệ thuật nào đã được sử dụng trong hai câu thơ: 

Mặt trời xuống hiển như hòn lửơ 
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Sóng đã cài then, đêm sập cửa. 


A. So sánh 

B. So sánh và ẩn dụ 
c. Hoán dụ 

D. Phóng đại và tượng trưng. 

5. Khổ thơ nào trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá đẹp lộng lẫy như một 
bức tranh sơn mài về cảnh biển đêm? 

A. Khổ: Ta hát hài ca gọi cá vào... 

B. Khổ; Cá nhụ, cá chim cùng cá đẻ... 
c. Khổ: Sao mờ kéo lưới kịp trời sáng... 

D. Khổ: Câu hát càng buồm với gió khơi... 

6. Vì sao có thể xem bài thơ Đoàn thuyền đánh cá như một bài ca lao động 
đầy phấn khcd, hào hùng? 

A. Nhịp điệu rộn ràng, náo nức. 

B. Điệp từ hát, hài ca, câu hát được nhắc lại nhiều lần. 

c. Những người đi ra biển đánh cá vừa đi vừa hát, vừa giăng lưới vừa hát 
gọi cá, khi trở về cũng hát vang. 

D. Niềm vui phấn chấn trong lao động tự do, lao động tập thể của những 
người dân biển. 

7. Vì sao tác giả Nguyễn Khoa Điềm đặt tên cho bài thơ của mình là Khúc 
hát ru những em bé lớn trên liừig mẹ ... ? 

A. Đó là những lời mẹ ru con 

B. Đó là những lời ru cùa tác giả 

c. Đó là hai lời ru nối tiếp nhau: lời ru của tác giả và lời ru của mẹ ru con 
D. Những đoạn thơ - điệp khúc cấu ưúc giống nhau, nhịp điệu giống nhau, 
chỉ khác nhau ít nhiều về nội dung. 

8. Bà mẹ ru con trong bài thơ là người thuộc dân tộc nào? 

A. Vân Kiều 

B. Tây Nguyên 

c. Tà Ôi 
D. Ê-đê 

9. Trong lời ru con thứ 3, bà mẹ mơ cho con trai - cu Tai - điều gì? 

A. Mai sau con lớn vung chày lún sân 

B. Mai sau con lớn được thấy Bác Hồ 
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c. Mai sau ccfn lófn phát mười Ka-lưi 
D. Mai sau con lófn làm người Tự do 

10. Hình ảnh mật trời ưong hai bài thơ Đoàn thuyền đánh cá và Khúc hát 
ru những em hé lớn trên ỉiữig mẹ có nghĩa giống nhau không? 

A. Gần giống nhau 

B. Không giống nhau 

c. Vừa giống vừa không giống 
D. Hoàn toàn giống nhau. 

11. Tự luận (5 điểm) 

Phân tích vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng ỉẽ Sa 
Pa của Nguyễn Thành Long. 

• Đáp án và biểu điểm 

I. Trắc nghiệm: 5 điểm; mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm. 

I. A 2. B 3.A 4. B 5.B 6. A(B) 7. c 8.C 9. D 10. c. 

II. Tự luận: 5 điểm. 

A. Giới thộu tác phẩm và nhân vật (1 điểm) 

B. Phân tích vẻ đẹp phẩm chất của anh thanh niên (3, 5 điểm) 

a. Say mê và có tinh thần trách nhiệm cao với nghề nghiệp thầm lặng mà 
rất cần thiết cho xã hội, nhân dân, đất nước. 

b. Sôi nổi yêu đời, vô tư, cởi mở và chân thành với mọi người; sống ngăn 
nắp, khoa học 

c. Khao khát đọc sách, học tập; 

d. Khiêm tốn, lịch sự và tế nhị, quan tâm đến người khác. 

* Phân tích, chứng minh qua lời kể của bác lái xe, lời kể, việc làm của anh 
thanh niên trong cuộc gặp ngắn ngủi với bác hoạ sĩ và cô kĩ sư. 

c. Kết luận, bài học và liên hộ bản thân (0,5 điểm). 

Đề 2 

I. Trắc nghiệm và trả lời càu hỏi: (4điểm) 

1. Sắp xếp các dữ liệu dưới đây vào đúng các ô trong bảng: 

- Bằng Việt, Phạm Tiến Duật, Huy Cận, Nguyễn Duy, Nguyễn Khoa 
Điềm, Chính Hữu, Tố Hữu, Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Tế Hanh. 

- 1958, 1948, 1971, 1963,1969, 1978, 1934, 1837,1939. 
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- Thơ tám chữ (tiếng), thất ngôn trường thiên (4câu/khổ), lục bát, tự do, 
năm tiếng, hát ru, bốn tiếng, lục bát, song thất lục bát. 

-Hình ảnh ngọn lửa, mặt trời, xe không có kính, phòng buyn đinh tối om, 
trăng (mảnh trăng, ánh trăng), tiếng chim tu hú, kéo lưới xoăn tay, sóng cài 
then, đêm sập cửa, giã gạo, tỉa bắp, chuyến lán, đạp rừng, cầm súng, cắm 
chông, đi giành trận cuối. 

- Đoàn thuyền đánh cá, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đồng chí, Ánh 
trăng, Bếp lửa, Khúc hát ru nhũng em bé lớn ưên lưng mẹ. 


Tác giả 

Tên hài thơ 

Năm sáng tác 

Thể thơ 

Hình ảnh đậc sắc 

1 





2 





3 






2. Từ ngừ sáng tạo và biểu cảm nhất trong bài thơ Bếp lửa, Ánh trăng là 
từ nào? 


Bếp lửa 

Ánh trăng 

A. 

Chờn vờn 

G. 

Tri kỉ 

B. 

Nồng đượm 

H. 

Hồn nhiên 

c. 

Sống mũi còn cay 

1 . 

Tình nghĩa 

D. 

Dai dẳng 

J. 

Rưng rưng 

E. 

ấp iu 

K. 

Im phàng phắc 

F. 

Hoài 

L. 

Giật mình 


3. Có ỷ kiến giải thích rằng: a-kay và cu Tai đều là tên con trai bà mẹ dân 
tộc Tà Ôi trong bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm. 

A. Đúng 

B. Sai 

4. Giữa những bài thơ: 

- a. Đồng chí và Ánh trăng, Đoàn thuyền đánh cá 

- h. Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính, 

- c. Bếp lửa và Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 

có những điểm gì chung? sắp xếp chính xác chữ cái in hoa với chữ cái in 
thường. 
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A. Đều nói về người lính cách mạng; 

B. Hình ảnh trăng (mảnh trăng, ánh trăng) 

c. Tình cảm gia đình ruột thịt. 

5. Vì sao hình ảnh hểp ỉửa lại trở thành kì diệu, thiêng liêng đối với nhà thơ 
Bằng Việt? 

A. Gắn với hình người bà cũng rất kì diệu, thiêng liêng. 

B. Gắn với kí ức tuổi thơ kì diệu, thiêng liêng 

c. Gắn với những tháng năm gian khổ mà vui thời kháng chiến chống 
Pháp. 

D. Tổng hợp cả 3 ý trên. 

6. Vì sao Nguyễn Duy lại giật mình khi nhìn vầng trăng im phăng phắc? 

A. Ân hận, tự trách mình đã sớm quên quá khứ - những ngày gian nan mà 
hào hùng thời đánh Mĩ. 

B. Tự thấy mình bội bạc với những đồng đội đã hi sinh cho những ngày 
hoà bình, hạnh phúc hôm nay. 

c. Lương tâm thức tỉnh, giày vò bản thân có đèn quên trăng, có mới nới cũ. 

D. Tổng hợp những ý trên. 

II. Tựluận (bài ván ngắn) (6 điểm) 

Đề bài: 

Trong 3 truyện ngắn đã học: Làng của Kim Lân, Lặng lẽ Sa Pa của 
Nguyễn Thành Long, Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng... đểu có những 
tình huống bất ngờ đặc sắc. Đó là những tình huống nào? Phân tích một trong 
ba tình huống đó. 

• Đáp án và biểu điểm 

I. Trả lời cáu hỏi và trắc nghiệm (4 điểm) 

1. Sắp xếp đúng hảng hệ thống (2 điểm) 


Tác giả 

Tên hài thơ 

Năm 

sáng 

tác 

Thể thơ 

Hình ảnh đặc sắc 

1. Chính 
Hữu 

Đổng chí 

1948 

Tự do 

Trăng (mảnh trăng treo) 

2. Huy 

Cận 

Đoàn thuyền 
đánh cá 

1958 

Thất ngôn 

trường thiên 
(4 câu/khố) 

Mặt trời, ưàng (buồm ưăng, 
ưàng vàng choé), sóng cài then, 
đêm sập cửa, kéo lưới xoăn tay. 
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3. Bằng 

Việt 

Bếp lùa 

1963 

Thất ngôn 

trường thiên 

Ngọn lừa, tiếng chim tu hú 

4. Phạm 

Tiến Duật 

Bài thơ về 
tiểu đội xe 
không kính 

1969 

Tư do (4 câu/ 
khổ) 

Xe không có kính 

5. Nguyễn 
Khoa 

Điềm 

Khúc hát ru 
những em bé 
lớn trên lung 
mẹ 

1971 

Tám tiếng 

(chữ)- hát ru 

Giã gạo, tỉa bắp, chuyển lán, 
đạp rừng, cầm súng, cắm 
chông, đi giành trận cuối. 

6. Nguyễn 
Duy 

Anh ưàng 

1978 

Năm tiếng 
(chữ) 

ánh trăng, vầng trăng, phòng 
huynđinh tối om. 


2. Bểp ỉửa: E. Ánh trăng: L 

3. B. 4. a.B; b.A; C.c 

3. D; 6.D. 

* Từ câu 2 đến câu 6, trả lời đúng, mỗi câu 0,5 điểm. 

II. Tự luận: 6 điểm 

b. Chỉ đúng cả 3 tình huống trong từng ưuyện (1 điểm) 

a. Làng: ồng Hai nghe tin làng Chợ Dầu làm Việt gian theo Pháp. 

b. Lặng lẽ Sa Pa: Cuộc gặp bất ngờ, ngắn ngủi giữa bác hoạ sĩ, bác lái xe, 
cô kĩ sư và anh thanh niên ở lưng núi Yên Scfn. 

c. Chiếc lược ngà: Anh Sáu về thăm nhà, bé Thu nhất định không nhận ba, 
đến khi nhận ba thì đã tới lúc chia tay. 

c. Phân tích một tình huống mà HS tâm đắc nhất (5 điểm) 

+ HS có thể hoàn toàn tự do lựa chọn, nhưng trong quá ưình phân tích, 
phải làm nổi rõ được các ỷ chính sau: 

+ Tóm tắt nội dung tình huống (Iđiểm) 

+ Phân tích tác dụng của tình huống ưong việc thể hiện tính cách nhân vật, 
thể hiện chủ đề tác phẩm, tạo nên sự hấp dẫn của câu chuyện (nghệ thuật kể, tả, 
cốt truyện... 3 điểm). 

Đề 3 

Chọn một trong 4 đề sau: 

1. Phân tích, so sánh hình ảnh trăng (vầng trăng, mảnh trăng, ánh trăng...) 
trong các bài thơ Đồng chí, Đoàn thuyền đánh cá, Ảnh trăng. 

2. Phân tích, so sánh hình ảnh người lính cách mạng trong hai bài thơ 
Đồng chí và Bài thơ vể tiểu đội xe không kính. 
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3. Phân tích, so sánh hình ảnh tiếng chim tu hú ưong bài thơ Bếp ỉửa của 
Bằng Việt và ữong bài Khi con tu hú cùa Tố Hữu. 

4. Phân tích hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến 
bảo vệ Tổ quốc qua hai bài thơ Bếp ỉửơ và Khúc hát ru những em hé ỉớn trên 
lưng mẹ. 

• Đáp án và biểu điểm (So lược) 

* Lưu ý chung vê kiểu hài: 

Cả 4 đề đểu thuộc loại nghị luận vân học: phân tích - so sánh một vấn đề 
trong hai tác phẩm vân học. 

Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng là nguời viết phải tìm ra đuợc những luận 
điểm về sự gần nhau, khác nhau giữa hai tác phẩm, tìm cách phân tích, chứng 
minh, lí giải, từ đó khẳng định giá trị của tác phẩm. 

1. a. Trăng trong cả ba bài thơ đều là hình ảnh thiên nhiên đẹp, ừong sáng, 
nguời bạn tri kỉ của con nguời ưong cuộc sống lao động và chiến đấu, trong 
sinh hoạt hằng ngày. 

b. Trăng trong Đồng chí là biểu tượng cùa tình đồng chí, gắn bó keo sơn 
trong cuộc sống chiến đấu gian khổ thời kì đầu kháng chiến chống Pháp, biểu 
tượng của hiện thực và lãng mạn, ưở thành nhan đề của cả tập thơ Đầu súng 
trăng treo. 

c. Trăng ưong Đoàn thuyền đánh cá là cánh buồm chuyên chở và nâng 
bổng niềm vui hào hứng trong lao động làm chủ tập thể của những ngư dân đi 
đánh cá đêm, vẽ nên bức tranh sơn mài biển vàng biển bạc: 

Cái đuôi em quẫy trăng vàng choé, 

Đêm thở sao lùa nước Hạ Long. 

d. Trăng trong Ánh trăng là vầng trăng tròn vành vạnh, im phăng phắc đột 
ngột ùa vào phòng buyn đinh tối om ữong đêm hoà bình mất điện ở Thành phố 
Hồ Chí Minh đã khiến nhà thơ giật mình, ân hận, day dứt về suy nghĩ và cách 
sống hiện tại của mình. Ánh trăng như người bạn thân nhắc nhở, lay tỉnh lương 
tâm của tác giả: không được vô ơn với quá khứ, với đồng đội đã hi sinh, với 
thiên nhiên nhân hậu và bao dung. 

2. a. Đó là những người lính cách mạng, người lính Cụ Hồ trong những 
cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc lâu dài, gian khổ trên đất nước Việt Nam hơn 
ba mươi năm qua - những người lính sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự 
do của dân tộc. 
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b. Người linh nông dân nghèo trong hài Đồng chí, gắn bó, chia bùi sẻ ngọt 
với đồng đội bởi cùng chung cảnh ngộ, cùng chung nhiệm vụ, đặc biệt là cùng 
chung lí tưởng chiến đấu trong những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp. 

c. Người lính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính là ngưòd lính lái xe 
trên những nẻo đường Trường Sơn thời kháng chiến chống Mĩ ngang tàng, yêu 
đời, dũng cảm, hóm hỉnh vượt qua mưa bom bão đạn của giặc Mĩ, vượt qua 
hàng vạn cây số, lái an toàn hàng nghìn chuyến xe chở quân, chở đạn, chở gạo 
ra tiền tuyến. Trên những chiếc xe không kính, trong xe có những trái tim yêu 
nước luôn hướng về miền Nam phía trước, miền Nam ruột thịt. 

3. a. Hình ảnh tiếng chim tu hú gợi mùa hè nắng cháy, mùa vải chín tháng 
ba, gợi nghĩ, gợi xúc động trong tâm hồn nhà thơ. 

b. Tiếng chim tu hú trong Bếp lửa gợi kỉ niệm về những cánh đồng xa, về 
những ngày kháng chiến chống Pháp gian khổ, đặc biệt là gợi nhớ hình ảnh 
người bà hết lòng thương yêu, chăm sóc đứa cháu phải sống xa cha mẹ: 

Bà dạy cháu làm hà chăm cháu học, 

Nhóm bếp lửa nghĩ thương hà khó nhọc 
Tu hú ơi! Chẳng đến ở cùng hà 
Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa? 

c. Tiếng chim tu hú trong Khỉ con tu hú của Tố Hữu lại vẳng vào nhà tù, 
gợi cho người thanh niên trẻ tuổi lần đầu tiên nếm mùi ngục tù thực dân đế 
quốc khao khát tự do, khao khát phá cũi xổ lồng khi tưcmg tượng ra cảnh nắng 
đào, trời xanh, diều sáo lộn nhào, vườn râm dậy tiếng ve ngân. Tiếng chim tu 
hú cứ kêu khắc khoải ngoài trời làm cho anh ngột ngạt, muốn chết vì mất tự do, 
vì khó thở trong khoảng xà lim chật hẹp. Tiếng chim tu hú - tiếng gọi của tự 
do, chiến đấu vì tự do. 

4. a. Người phụ nữ Việt Nam dù Kinh, dù Thượng cũng đều hiền hậu, dịu 
dàng, hết lòng thương chồng, thương con, thương cháu, chịu đựng, hi sinh vì 
gia đình, vì thắng lợi của cuộc kháng chiến của toàn dân. 

b. Người hà trong bài thơ Bếp lửa hiện lên qua những kỉ niệm của đứa cháu 
ở xa, ngày ngày lụi hụi nhóm hểp lửa ấp ỉu nồng đượm, hết lòng chăm nom 
cháu, để bố mẹ nó yên tâm công tác. Trong tình cảm của đứa cháu, hình ảnh hà 
và hếp lửa đã trở thành kì diệu, thiêng liêng. 

c. Hình ảnh người mẹ trong bài thơ Khúc hát ru những em hé lớn trên lưng 
mẹ là hình ảnh người phụ nữ Tà - ôi (miền tây Thừa Thiên Huế), chịu đựng 
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gian khổ, nuôi con, góp phần đánh Mĩ: tỉa hắp, giã gạo, địu con đi giành trận 
cuối, luôn mơ cho con những giấc mơ đẹp, trở thành chàng ữai khoẻ mạnh, 
thành người tự do, thành người chiến sĩ Trưòfng Sơn. Hình ảnh người mẹ hiện 
lên qua những lời ru của tác giả và những lời ru con của chính mẹ. 


440 



BÀI n, 16 


Tuần 16 


TIẾT 76, 77, 78 

CỐ HƯƠNG 

Lỗ Tấn 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Tinh thần phê phán sâu sắc xã hội Trung Quốc đương thời 
(những năm đầu thế kỉ 20) và niềm tin trong sáng vào sự xuất hiện tất yếu của 
cuộc sống mới, xã hội mới; màu sắc trữ tình đậm đà qua giọng kể về những 
hồi ức tuổi thơ, biện pháp so sánh, đối chiếu quá khứ - hiện tại được sử dụng 
thành công; 

2. Tích hợp với Tiếng Việt, với Tập làm văn ở bài ôn tập, với lịch sử, xã 
hội ở tình hình Trung Quốc hai thập kỉ đầu thế kỉ 20. 

3. Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, kể chuyện tóm tắt, phân tích tâm trạng nhân 
vật và một số hình ảnh mang tính chất biểu trưng trong tác phẩm. 

4. Chuẩn hị: Ảnh chân dung Lỗ Tấn, tập Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn 
(Trương Chính dịch, NXB Văn học, Hà Nội, 1977). 

B. Thỉểt kể bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHỨC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Trong chương trình văn học nước ngoài lóp 6, 7, 8, em đã được học 
nhũng tác giả, tác phẩm nào của Trung Quốc (thơ, văn xuôi, tác phẩm dân 
gian, tác phẩm ữung đại, tác phẩm hiện đại...) 

2. Đọc thuộc lòng bản dịch tiếng Việt một bài thơ Đường mà em còn nhớ. 
Bài thơ em vừa đọc, hay ở chỗ nào? 

Hoạt động 2 

DẪN VAO BAI MỚI 

1. Trên cơ sở HS đã đọc mục chú thích ở nhà, theo SGK và SGV, GV giới 
thiệu ngắn gọn về nhà văn Lỗ Tâh (1881- 1936), về tập truyện ngắn đầu tiên 
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của ông: Gào thét (1923), kết hợp với cho HS xem ảnh chân dung Lỗ Tấn, 
Tuyển tập truyện ngắn Lỗ Tấn. 

2. Nhật mộ hương quan hà xứ thị 

Yên hơ giang thượng sử nhân sẩu 

(Hoàng Hạc láu, Thôi Hiệu) 

Tản Đà dịch: 

Quê hương khuất hóng hoàng hồn 
Trên sông khói sóng cho huồn lòng ai 

Nỗi nhớ quê hưcfng xa vời từng là đề tài cho bao nhiêu nhà thơ cổ kim, 
những khi có dịp trở về quê cũ (cố hưmg) sau nhiều năm xa cách, thì không 
phải ai cũng vui mừng, hài lòng. Bởi vì, có khi như Hạ Tri Chương trong bài 
Hồi hương ngẫu thư: 

Thiếu tiểu ỉỉ giơ, lão đại hồi 
Hương âm vô cải, nấm mao tồi 
Nhì đồng tương kiến, hất tương thức, 

Tiếu vấn : Khách tòng hà xứ lai? 

(Dịch thơ; 

Trẻ đi, già trở lại nhà, 

Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu. 

Gập nhau mà chẳng hỉết nhau 
Trẻ cười hỏi: Khách từ đâu đến làng? 

Sau nhiều năm đi xa, khi nhân vật tôi trong truyện Cố hương của nhà văn 
Lỗ Tấn ưở lại quê nhà, tuy không đến nỗi bẽ bàng như nhà thơ họ Hạ nhưng 
cũng bùi ngùi một nỗi buồn tê tái vì cảnh quê, người quê. Và tâm trạng người 
về thăm quê lần cuối cùng không chỉ có thế... 

Hoạt động 3 

HUỠNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc và kể: 

+ Chú ý giọng điệu chậm buồn, hơi bùi ngùi khi kể, tả; giọng ấp úng của 
nhân vật Nhuận Thổ, giọng chao chát của thím Hai Dương, giọng suy ngẫm, 
triết lí ở một số câu, đoạn. 
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+ Đọc kết hợp với kể tóm tắt những đoạn không đọc. 

+ Tóm tắt toàn truyện: Kể lại chuyến về thăm quê lần cuối của nhân vật 
“tồi”, để bán nhà, đưa cả gia đình đi sinh sống ở nơi khác. 

2. Giải thích từ khó: theo 11 chú thích trong SGK. 

3. Ngôi kể: Chọn ngôi kể thứ nhất cho nhân vật tôỉ, làm tăng tính chất trữ 
tình của truyện, {tôi trực tiếp quan sát, cảm xúc, suy ngẫm, phát biểu quan 
niệm). Nhưng không thể đồng nhất “tôi” và tác giả mặc dù Lỗ tấn có sử dụng 
nhiều chi tiết có thật trong cuộc đời mình nhưng vẫn là truyện ngắn (với những 
sáng tạo nghệ thuật) có cách kể gần với hồi kí, sử dụng những chi tiết có thực. 

4. Bổ cục: 

a. Tình cảm và tâm trạng của "tôi" trên đường về quê. 

b. Tình cảm và tâm trạng của "tôi" trong những ngày ở quê: Cuộc gặp gỡ 
với thím Hai Dương, với bố con Nhuận Thổ. 

c. Tâm trạng và ý nghĩ của "tôi" trên đường rời quê. 

Tóm lại, cách kể theo trình tự thời gian trong một chuyến đi (vài ngày), với 
sự thay đổi khồng gian: trên đường, trên thuyền, ở quê; thay đổi thời gian (nhớ 
lại quá khứ hồi còn nhỏ dại, đan xen với thời gian hiện tại). Kết cấu ấy cũng 
góp phần làm nổi rõ chất trữ tình biểu cảm và ưiết lí trong dòng tự sự. 

(Hết tiết 76j chuyển tiết 77) 


Hoạt động 4 

HUÓNG DẪN ĐỌC - HlỂư CHI TIẾT 

• LiiU ý về phương pháp: 

Có thể tiếp cận tìm hiểu Cố hương theo trình tự câu chuyện 3 đoạn như 
ưên; những cũng có thể theo cách phân tích một số nhân vật và khía cạnh của 
chủ đề. 

Dưới đây chọn cách thứ hai có sử dụng phần nào cách thứ nhất. Tuỳ theo 
thời lượng bố trí mà có thể gia giảm nội dung các nhân vật, vấn đề phụ hơn. 

+ GV hỏi: 

- Trong truyện có những nhân vật nào? 

- Sắp xếp thứ tự theo vai trò và tầm quan trọng của nó? 
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- Có hai hình ảnh nghệ thuật rất đặc biệt trong truyện. Đó là những hình 
ảnh nào? 


+ HS tìm hiểu, sắp xếp. 


• Định hướng 

ỉ. Nhân vật anh Tấn (tôi) 

2. Nhuận Thổ, 

3. Chị Hai Dưcmg - nàng Tây Thi đậu phụ 

4. Thằng bé Hoàng 

5. Thằng bé Thuỷ Sinh 

6. Bà mẹ 

7. Những người làng 

- Hai hình ảnh đặc biệt trong ừuyộn: 

+ Hình ảnh "cố hương". 

- Hình ảnh "con đưòfng". 

Đó là hai hình ảnh giàu ý nghĩa biểu cảm và biểu trưng. 

ỉ. Nhân vật tôi (Tấn) 

+ GV hỏi: Có thể đồng nhất nhân vật tôi với tác giả được khồng? Vì sao? 
Tâm trạng, cảm xúc, suy nghĩ về cố hương “của tồi” được thể hiện trong 
chuyến về thăm từ biệt quê hương như thế nào? 

+ HS suy nghĩ, khái quát, trả lời. 

• Định hướng 

Tôi cũng tên là Tấn (tên tác giả), cũng quê ở Thiệu Hưng, tỉnh Triết Giang 
bên bờ biển, ừong cuộc đời, nhà văn cũng đã vài lần về thăm quê... nhưng tôi 
vẫn là nhân vật văn học, kết quả sáng tạo, hư cấu nghệ thuật của tác giả. 

Diễn biến cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ của tác giả trong chuyến về 
thăm từ biệt quê hương lần cuối cùng được thể hiện qua 3 đoạn: trên đường về 
quê; nhũng ngày ở quê; trên đường rời quê. 

a. Trên đường vê quê. 

+ HS có thể đọc, hoặc kể lại đoạn đầu, nói rõ tâm trạng tác giả khi ngồi 
ưong thuyền nhìn về làng quê xa đang gần lại và phân giải lí do của tâm trạng đó. 

+ GV hỏi: Biện pháp nghệ thuật đã được sử dụng ở đoạn này? 
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• Định hướng 

Biện pháp nghệ thuật đã được tác giả sử dụng: kể kết hợp tả, biểu cảm trực 
tiếp, so sánh đối chiếu giữa cảnh hiện tại và cảnh trong hồi ức. 

Ngồi ữong thuyền, nhìn qua khe hở mui thuyền về làng quê sau hai mươi 
năm mới gặp lại, trong lòng nhân vật “tôi” bỗng thấy phảng phất nỗi buồn se 
sắt, rồi hình như ngạc nhiên, không tin rằng đó có phải cái làng cũ đã in trong 
kí ức của tôi. Về đến nhà, nỗi buồn hiu quạnh như lại càng tăng lên khi nhìn 
mấy cọng ưanh khô phất phơ trước gió trên mái ngói. 

GV hỏi: Tại sao tác giả lại có tâm ưạng ấy, cảm xúc ấy? 

• Định hướng 

Đó là vì giữa cái mong ước, hi vọng và tưởng tưcmg cùa tác giả trước và 
trong chuyến đi đã khác xa với thực tế. Chính cái hình ảnh thôn xóm tiêu điều, 
hoang vắng, im lìm dưới vòm trời màu vàng úa, u ám giữa đồng đã khiến cho 
tâm hồn người con xa quê có phần hẫng hụt, thương cảm và buồn se lại, không 
nén được. Nhân vật tôi thấy thất vọng vì so với cái làng trong kí ức mà mình 
vẫn tưởng nhớ, thương yêu thì nó đẹp hơn nhiều. Nhưng đẹp như thế nào thì lại 
không hình dung được vì đó là cái đẹp trong tâm tưởng, cái đẹp có thời gian tồ 
vẽ. Bởi thế khi nhìn tận mắt mấy cọng tranh khô phất phơ ưên mái ngói thì nỗi 
buồn càng dâng lên vì chuyến về này là để bán nhà, từ biệt làng quê đi mưu 
sinh nơi đất khách. Hình ảnh này thật ấn tượng khi diễn tả sự sa sút hoang phế, 
buộc phải thay đổi cùa ngôi nhà và rộng hơn là của làng quê nói chung. 

Thái độ của tôi là huồn, thương cảm nhưng đành chấp nhận hoàn cảnh. 


Cảnh vật hiện tại 
của làng quẻ 

Cảnh vật làng quê 
trong hồi ức 

Cảm xúc, tám trạng 

Thôn xóm tiêu điều, im 
lìm dưới bầu trời vàng úa, 
u ám, lạnh lẽo giữa đông 

Đẹp hơn, nhưng mờ nhạt, 
không sao hình dung rõ 

nét 

Không nén được, lòng tôi se 
lại, buồn. 


h. Tâm trạng của tôi trong những ngày ở nhà. 

+ GV nói lời dẫn: 

Tâm ữạng của tôi trong thời gian ở nhà vẫn được thể hiện trong dòng 
chuyện kể, miêu tả cảnh vật và con người, sự việc, so sánh, đối chiếu quá khứ 
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và hiện tại nhưng cụ thể hơn, qua câu chuyện với bà mẹ, với chị Hai Dương, 
đặc biệt là qua cuộc gặp gỡ và chuyện trò với Nhuận Thổ - người bạn cũ thuở 
thiếu thời. 

Hãy lần lượt tìm hiểu qua một hai cảnh chính. 

+ HS kế lại cảnh gặp gỡ và trò chuyện với bà mẹ, với thím Hai Dương, với 
những người đến chào, đưa chân và mua, lấy đồ đạc, nhất là cảnh gặp gỡ và 
chuyện trò với Nhuận Thổ. 

+ GV hỏi: Thái độ và tình cảm cùa tác giả diễn biến qua những cảnh ấy 
như thế nào? 

+ HS so sánh, khái quát, phát biểu. 


• Định hướng 


Cảnh, người, việc hiện tại 

Cảnh, người, việc 
trong hồi ức 

Càm xúc, tâm trạng, tình 
cảm của nhân vật tôi 

Gặp mẹ, bàn chuyện giao nhà, 
thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên 
đường. 

Nhắc chuyện nhắn tin cho Nhuận 
Thổ và anh ta sấp lên thăm. 

Cảnh Nhuận Thổ lên thăm bạn 
cũ. Sự thay đổi từ hình dáng đến 
cử chỉ, lời nói. Hoàn cảnh gia 
đình hết sức nghèo túng, khó 
khăn của Nhuận Thổ. 

Chị Hai Dương đến chào, kể 
công, lấy đôi tất và hôm đi còn 
tự lấy cái cẩu sát khí. 

Cảnh bé Thuỷ Sinh và bé Hoàng 
thân thiết, chơi đùa với nhau. 

Dân làng đến chào, chia tay, mua 
đổ, xin đồ, vừa mua vừa lấy. 
Nhuận Thổ xin vài thứ đồ đạc... 

Hổi ức của tôi về thằng 
bé Nhuận Thổ đẹp đẽ, 
khoẻ mạnh, dũng cảm, 
oai hùng, tay nắm chặt 
đinh ba đâm con tra 
ngoài bãi dưa hấu bên 
bờ biển ưong đêm 
trăng. Tình bạn hồn 
nhiên, trong sáng giữa 
Tâii và Nhuận Thổ. 

Ngày giỗ tổ linh đình 

Hổi ức về "nàng Tây 
Thi đậu phụ". 

Càng buồn hctti, đau xót 
hơn, cô đctti hơn vì cảnh 
vật, con người đổi thay, 
sa sút, nhếch nhác vì 
nghèo đói, vì lễ giáo 
phong kiến cổ hủ, xót xa 
vì sự ngăn cách giữa tôi 
và Nhuận Thổ. Không 
còn tìm đàu bóng dáng 
của người bạn nhỏ tươi 
tấn, đẹp đẽ năm nào. 
Thương cảm và đành 
chấp nhận, bùi ngùi chia 
tay với quê, với cảnh, với 
người. 


(Hết tiết 77, chuyển tiết 78) 
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c. cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ‘'‘'củà’'’ nhân vật tôi trên thuyền rời cố hương. 

+ HS kể lại đoạn cuối, đọc nguyên văn đoạn từ “Tôi nằm xuống”... cho 
đến hết. 

+ GV hỏi: 

Trên thuyền về rời quê, cảm xúc và tâm trạng của nhân vật tôi như thế 
nào? Tôi nghĩ gì? Sự đối chiếu giữa các khoảng thời gian, không gian có gì 
giống và khác các đoạn trên? Các hình ảnh: 

- Con thuyền, 

- Thằng bé Nhuận Thổ giữa vườn dưa, đâm tra 

- Con đường... 

có dụng ý nghệ thuật gì? 

+ HS lần lượt ưả lời từng câu hỏi. 


• Định hướng 


Cảnh vật 
hiện tại 

Cành vật 
quá khứ 

Cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ 

Con thuyền 
rời xa dần, mờ 
dần ngôi nhà 
cũ và làng quê 
trong hoàng 
hôn 

Một cánh đồng 
cát, màu xanh 
biếc, vòm trời 
xanh đậm, lơ 
lửng vầng trăng 
tròn vàng thắm 

Lòng tôi không chút lưu luyến (cái cũ, làng cũ, cảnh 
cũ, hiện tại đau buồn, quá khứ tươi đẹp không bao 
giờ trở lại. Vậy thì hãy hướng đến tương lai và hi 
vọng). 

Hi vọng, tin tưởng vào con đường đã chọn, hi vọng 
vào tương lai thê hệ trẻ con cháu như thằng Hoàng, 
thằng Thuỷ Sinh sẽ khác thế hệ hiện tại, mơ ước 
những cuộc đời mới, cuộc đời tốt đẹp hem mà chúng 
tôi chưa từng được sống. Suy nghĩ và triết lí về hình 
ảnh con đường. Con đường từ đâu mà ra? Nhiều 
người đi mãi thì thành đường mà thôi. Triết lí về 
niềm hi vọng trong cuộc sống con người. Hi vọng là 
gì, sức mạnh tinh thần của hi vọng. Con người nên và 
cần biết hi vọng, ước mơ. 


+ GV hỏi: Qua diễn biến tâm ưạng và tình cảm của nhân vật “tôi”, ta có 
thể nhận thấy tình cảm thống nhất, bản chất từ trong sâu thẳm của “tôi” đối với 
cố hưcíng là gì? 

+ HS suy nghĩ, khái quát, phát biểu. 

• Định hướng 

Đó chính là những biểu hiện khác nhau của tình yêu quê hưong, gia đình 
sâu đậm của nhân vật “tôi”: tuy buồn đau vì sự sa sút, nghèo nàn của làng quê 
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những vẫn ước mơ, hi vọng vào tương lai, vào thế hệ trẻ sẽ đem đến những đổi 
thay cho quê hương, sẽ được sống cuộc đời hạnh phúc trên quê hương. Và 
chính chúng sẽ tự mình làm được điều ấy. 

Đó cũng là chủ đề tư tưởng và ý nghĩa sâu sắc của truyện ngắn này. 

2. Nhân vật Nhuận Thổ. 

* Gợi ý về phương pháp: 

Có thể phân tích nhân vật này qua cái nhìn và cảm nhận của nhân vật tôi, 
trong sự đối sánh giữa quá khứ và hiện tại, cốt làm rõ: 

Sự thay đổi lớn lao và toàn diện của nhân vật từ hình dáng đến lời nói, cử 
chỉ, suy nghĩ qua thời gian, từ chú bé hồn nhiên, khoẻ mạnh, tình cảm trong 
sáng như tiểu thiên thần trở thành một bác nồng dân nghèo túng, khô cằn, đần 
độn, mụ mị đầu óc vì cuộc sống quá vất vả, trở nên rụt rè, nhút nhát... trước 
người bạn cũ nhưng vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp: quí bạn, mang quà 
quê tặng bạn, được tin, đến ngay, không tham lam chỉ xin mấy thứ cần thiết 
nhất cho cuộc sống vật chất và hi vọng tinh thần nhỏ nhoi, đáng thương của mình. 

Hình ảnh Nhuận Thổ, chị Hai Dương... là những minh chứng cụ thể khác 
nhau về sự sa sút, điêu tàn của cố hương vì nghèo đói, lạc hậu, hình ảnh thu 
nhỏ của nông thôn Trung Quốc đầu thế kỉ 20. 

+ GV hỏi; 

- Hãy tả lại chân dung Nhuận Thổ trong lần đến thăm bạn cũ - anh Tấn? 
Cảm nhận của em về nhân vật này? 

- Có ỷ kiến cho rằng, Nhuận Thổ mới là nhân vật ữung tâm của ưuyện. Ý 
kiến của em? 

+ GV tổng hợp theo định hướng trên. 

3. Hình ảnh con đường. 

+ GV hỏi: 

- Trong truyện có những hình ảnh "con đường" nào? 

- Hình ảnh "con đường” ở cuối truyện có ỷ nghĩa gì? 

- Nếu bỏ hình ảnh ấy, liệu giá trị của truyện ngắn có bị giảm không? 
Vì sao? 

+ HS suy luận, thảo luận, phát biểu. 

• Định hướng 

Trong Cố hương, hình ảnh con đường có nghĩa đen: con đường thuỷ, 
đường sông đưa nhân vật tôi về quê và đưa gia đình tôi rời quê. Hình ảnh con 
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đường sông nước này cũng phần nào mang ý nghĩa khái quát biểu trưng cho sự 
thay đổi luân chuyển của cuộc sống. Con người như nước, như dòng chảy 
không ngừng của sông. 

Cuối truyện, xuất hiện hình ảnh con đường trong suy nghĩ, liên tưởng của 
nhân vật tôi. 

Hình ảnh này thuần có nghĩa biểu trưng, biểu tượng, khái quát triết lí về 
cuộc sống con người, từ hiện tại đến tương lai. 

Đó là con đường đến tự do, hạnh phúc, con đường tự thân hành động, dựng 
xây và hi vọng của con người. 

Con đường không tự nhiên mà có, khồng do thần linh hay Chúa ười ban 
tặng mà do chính con người, nhiều người đi nhiều, đi mãi, góp phần tạo nên. 

4. Hình ảnh cố hương: 

- Hình ảnh thu nhỏ của xã hội, đất nước. 

- Sự thay đổi của cố hương phản ánh điển hình sự biến đổi của xã hội 
Trung Hoa hai mươi năm đầu thế kỉ 20. 

- Vấn đề xã hội bức thiết được đặt ra: cần thiết phải xây dựng những cuộc 
đời mới, những con đường mód, khác trước, tốt đẹp hơn trước cho các thế hệ 
tương lai. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. Qua nội dung Ghi nhớ trong SGK, phát biểu ngắn gọn chủ đề của 
truyện ngắn? 

(* Phê phán xã hội, lễ giáo phong kiến, đặt ra vấn đề con đường đi của 
nông dân, của xã hội Trung Quốc qua những rung động và suy ngẫm ưong một 
chuyến về quê, trước sự thay đổi của cố hương. 

Phê phán và hi vọng, tin tưởng trên cơ sở tình yêu quê hương và nhân dân 
là cơ sở của tư tưởng tác phẩm.) 

2. Đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm: 

+ Truyện ngắn đậm chất hồi kí, đậm chất trữ tình, giọng buồn man mác; 

+ Nhân vật tôi quan sát và rung cảm, và suy ngẫm trong suốt chuyến đi; 

+ So sánh đối chiếu giữa hiện tại và quá khứ. 


449 



+ Sáng tạo những hình ảnh biểu tượng, biểu trưng giàu ý nghĩa triết lí (con 
đường, bé Nhuận Thổ). 

3. Đọc diễn cảm đến thuộc lòng một đoạn văn mà em thích nhất ưong ưuyện. 

4. Làm hài tập 2 trong SGK: điền những từ thích hợp vào bảng phân tích 
nhân vật Nhuận Thổ. 

5. Đọc tham khảo một số đoạn trong SGV, ư. 231, 232. 

6. Đọc tham khảo: 

6.1. VỂ TRUYỆN NGẮN cố HƯƠNG CỦA Lỗ TẤN 

Trần Đình sử 

Là một truyện ngắn nổi tiếng trong tập Gào thét, được viết năm 1921, Lỗ 
Tấh muốn thể hiện niềm thất vọng đối với sự phá sản, sa sút của làng quê và 
niềm hi vọng vào tương lai qua thế hệ ưẻ. 

Truyện có 3 đoạn: 

Một là cuộc trở về làng để từ biệt. 

Hai là những ngày ở lại làng. 

Đoạn cuối là cảnh rời làng ra đi. 

Nói về thực trạng sa sút của nông thôn, truyện có 2 nhân vật chính: Nhuận 
Thổ và chị Hai Dương. Nói về tương lai có 2 hình tượng: Thuý Sinh và Hoàng. 
Bao trùm lên tất cả là nhân vật tôi, nguời luôn có mặt, quan sát và suy ngẫm, 
đem lại cho truyện màu sắc trữ tình và triết lí. 

Đọc truyện, đầu tiên ta gặp một nỗi buồn. 

Buồn vì xa quê và sắp từ giã quê cũng có, nhưng chủ yếu là vì thôn xóm 
hoang vắng, tiêu điều, nằm im lìm dưới hầu trời màu vàng úa, đến nỗi nhân vật 
tôi có phần hoài nghi, không nhận ra. Buồn hơn nữa là vì Nhuận Thổ, người 
bạn cũ hồi thiếu niên hai mươi năm trước từng là một đứa bé oai hùng, đẹp đẽ 
bây giờ đã biến thành một con người khác: già nua, đần độn. Khi xưa Nhuận 
Thổ và tôi cùng ưang lứa, chơi thân với nhau, mỗi lần chia tay đều khóc, vậy 
mà bây giờ, Nhuận Thổ đã có sáu con, gặp lại bạn cũ, lại chào: Bẩm ông, làm 
cho tôi thấy có một bức tường cao bao chắn giữa hai người và cảm thấy ngột 
ngạt, trơ ừọi. Người với người đã bị phân cách. Tinh trạng của Nhuận Thổ thật 
thê thảm: Con đông, mùa mất, thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan ỉạỉ, thân 
hào đày đoạ khiến anh trỏ thành đần độn, mụ mẫm đi! Khổ nhiều mà không 
nói ra được hết, anh chỉ ngồi trầm ngâm, lặng ỉẽhút thuốc. 

Nhuận Thổ vẫn giữ được bản chất tốt đẹp. Quí bạn, biết tin bạn về là đến 
thăm ngay, mang chút quà quê tặng bạn. Khi được quyền muốn lấy gì thì lấy, 
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anh chỉ lấy rất ít: bàn ghế, tro, bộ lư hương, chân nến và một cái cân. Sự lựa 
chọn này chứng tỏ anh không tham lam mà thiết thực: bàn ghế để ngồi vì nhà 
đông người; cái cân đế khi mua bán khỏi bị cân điêu, tro để bón ruộng, hộ tam 
sự để cúng bái. Điều này cũng đáng buồn, vì với Nhuận Thổ, ngoài trông mong 
thần linh phù hộ còn biết trồng cậy vào đâu ! 

Nhân vật đáng buồn hơn là chị Hai Dương. 

Hình hài xấu xí: Lưỡng quyền cao, môi mỏng, chân gầy nom như cái com- 
pa, lại đanh đá, ngoa ngoắt, mồm mép luôn áp đặt cho người khác, miệng chưa 
xin tay đã lấy, lại còn đơm đặt cho Nhuận Thổ để kể công mà lấy đi cái cẩu sát 
khí (cái chó tức chết - dụng cụ cho gà ăn mà chó không thể ăn tranh được). Kể 
công bế anh Tấn lúc nhỏ đế xin đồ đạc. Thật là một tính cách lưu manh. Đó là 
sự sa sút về nhân cách và đạo lí con người. 

Khách khứa cũng đáng buồn; kẻ đến đưa chân, kẻ đến lấy đồ đạc. Có kẻ 
tiện làm cả hai việc. Cho đến trước khi đi thì đồ đạc đã bị ỉâỳ sạch như quét. 

Quê hương buồn như thế nên khi thuyền đi xa dần, nhưng lòng nhân vật tói 
không chút lưu luyến. Cả hình ảnh chú bé oai hùng trong kí ức cũng mờ nhạt 
hẳn đi. Hình ảnh quê hương tốt đẹp trong kí ức giờ đây hoàn toàn sụp đổ. Nỗi 
buồn ấy, hình ảnh ấy làm cho cố hương tràn ngập một điệu buồn hỉ kịch. 

Nhưng không phải chỉ có buồn như thế, đọc kĩ truyện, ta thấy Lỗ Tấn dành 
tình thương và hi vọng vào ỉớp trẻ. 

Nhớ đến Nhuận Thổ thòd niên thiếu oai hùng, tác giả viết: 'Tôỉ tựa hồ tìm 
được quê hưíXng tôi đẹp à chỏ nào rồi. Quê hương đẹp vì có tuổi thơ đẹp, oai 
hùng và không ngăn cách. Bây giờ khi ra đi, cháu Hoàng và cháu Thuỷ Sinh 
vẫn không cảm thấy ngăn cách, Thuỷ Sinh hẹn Hoàng đến chơi và Hoàng hỏi 
khi nào về. Điều đó khiến tôi hi vọng, Tôi mong các cháu sẽ không giống 
chúng tôi lóp cha chú của chúng, không bao giờ phải cách bức nhau cả... 
Nhưng tôi cũng không muốn chúng vì thân thiết với nhau mà vất vả, chạy vạy 
như tôi, cũng không muốn chúng phải đần độn, khốn khổ như Nhuận Thổ, 
càng không muốn chúng vì khốn khổ mà tàn nhẫn như bao nhiêu người khác. 
Chúng nó cần và phải được sống một cuộc đời mới, cuộc đời mà chúng tôi 
chưa từng được sống”. 

Đó là chủ đề tác phẩm, là chất chứa những hi vọng tha thiết của nhà văn. 

Lỗ Tấn là một nhà văn rất sâu sắc. ông đang hi vọng. Nhưng khi Nhuận 
Thổ xin lư hương thì anh ta cũng đang hi vọng vào thần linh, vào cầu cúng đó 
thôi! Vậy thì giữa hai niềm hi vọng ấy của hai người có gì khác nhau? Đằng 
nào mà chẳng đặt mơ ước vào những gì chưa có? Và đây là những suy nghĩ 
thâm trầm của tác giả: 
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Hi vọng vốn không có cái gì gọi là có, cũng không có cái gì gọi là không. 
Cái đó cũng giống như những con đường trên mặt đất. Kì thực trên mặt đất vốn 
làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. 

Đúng như vậy. Hi vọng là cái chưa có, càng không phải là cái đã có. Nó là 
cái có khả năng thành hiện thực. Đi mãi thì thành đường. Mong ước mãi thì 
thành hi vọng. Vấn đề là phải có được hi vọng mới cho một thế hệ mới, và làm 
cho người ta tin vào hi vọng nhiều hơn. Người ta đi nhiều nghĩa là phải có 
nhiều người đi thì mới thành đường. Viết câu này, Lỗ Tấn ước mong cái lí 
tưởng dân chủ, tiến bộ, không ngăn cách giữa người với người, sẽ được nhiều 
người tin theo. Chỉ như thế thì quê hương và thế hệ trẻ mới được cứu vớt. 

Truyện cố hương ngập chìm trong kí ức và suy ngẫm. Những hồi ức về 
quê hương, về Nhuận Thổ, về ngày giỗ tổ linh đình. Tác giả dành những từ đẹp 
đẽ để nói về quá khứ: cảnh tượng thần tiên, kì dị. Sự đối chiếu giữa quá khứ và 
hiện tại là biện pháp nghệ thuật quan ừọng nhất. Dòng họ, gia đình xưa đông 
đúc, bề thế mà nay sa sút, chia tan. Ngôi nhà xưa đẹp đẽ mà nay cọng cỏ tranh 
phất phơ, xơ xác trên mái ngói. Người xưa cho rằng, con cái có hiếu là không 
được bán đi gia sản cha ông đế lại, thế mà nay phải bán nhà. Nhuận Thổ xưa 
đẹp đẽ, oai hùng thế mà nay già lão, xấu xí, nghèo khổ, thê lương thế này... Sự 
đối chiếu ấy đã gợi ra bao nhiêu cảm xúc ! Tác giả còn đối chiếu hiện tại với 
tương lai, thế hệ già với thế hệ trẻ mai sau. Đối chiếu Nhuận Thổ với chị Hai 
Dương, giữa tôi và Nhuận Thổ, Hoàng và Thuỷ Sinh. Nếu nói nghệ thuật truyện 
ngắn là nghệ thuật sáng tạo ra những đối chiếu, tương phản, thì ưuyện cố 
hương đã có bao nhiêu tương phản gợi ra bấy nhiêu vấn đề. 

Đọc hết dòng cuối cùng của truyện, ngoài mấy vấn đề đã gợi ra ưên đây, 
còn bao nhiêu vấn đề khác nữa mà nhà văn gửi gắm trong thiên truyện, tạo 
thành cái dư vỊ đọng mãi ừong tâm hồn. 

(Sách Đọc ván, học văn, sđd, tr. 434 - 437) 

6.2. VỂ NHÂN VẬT NHUẬN THổ 

GS. Lương Duy Thứ 

Giai cấp phong kiến thống trị đã dùng mọi thủ đoạn làm cho nhân dân lao 
động tin rằng sự thống ưị của chúng là tất yếu, hợp lẽ trời. Mạnh tử đề ra 
thuyết ỉao tâm và lao ỉực: kẻ lao tâm sinh ra đê trị người; kẻ lao lực sinh ra để 
người trị. Lí thuyết đó ưên thực tế cũng là cái nọc độc của con ong co lưng 
chích vào huyệt thần kinh vận động của con sâu xanh làm cho nó sống dở chết 
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dở vừa đế sai khiến được vừa mất hết ý thức phản kháng. {Chuyện phiếm cuối 
xuân -Tạp văn tuyển tập). 

Nhuận Thổ chính là hiến tướng của loại sâu xanh như vậy. Qua 30 năm bị 
bòn rút của sưu thuế, lính tráng, quan lại, tâm hồn anh ta đã sa đọa. Nỗi đau 
của anh Tấn - nhân vật tôi - khi gặp lại ngưòd bạn cũ không phải chỉ ở chỗ 
thấy anh ta đói rách, mà quan ưọng hơn là ở chỗ thấy anh ta đã mất hết lòng tự 
trọng trong sạch thời niên thiếu. Tấn giật mình khi thấy người bạn thuở thiếu 
lạy mình như lạy một quan ưên. Nhuận Thổ chỉ muốn sống theo qui củ; do đó, 
anh ta đã đặc biệt chú ý lựa chọn hộ tam sự để thờ cúng. Tấn tìm niềm khuây 
khỏa trong ước mong con cháu Nhuận Thổ sẽ không như thế nữa và ông khẳng 
định niềm hi vọng đó bằng suy nghĩ: con đường rồi sẽ do con người tạo ra... 

Nỗi đau khổ của Nhuận Thổ là hiết khổ nhimg không biết do đâu mà khổ. 
Anh coi cái khổ là tất yếu và cúi đầu nhẫn nhục. Nỗi đau khổ của anh đúng 
hơn là muốn được làm nô lệ mà không được làm. (Tùy hút dưới đèn -Tạp vân 
tuyển tập)... Rõ ràng, Nhuận Thổ đã ngủ quên trong thói quen sống theo nền 
nếp cũ, còn chị Tường Lâm {Cầu phúc) thì lại ngủ mê trong nỗi khiếp sợ trước 
giáo lí và thần quyền phong kiến, trong khi chị chứa chan hạn phúc với niềm hi 
vọng được làm nô lệ\ 

Theo sách: Mấy vấn đề thi pháp Lỗ Tấn và 
việc giảng dạy Lỗ Tấn trong trường phổ thông. 

NXB ĐHSPtiN, năm 2005 của GS. Lương Duy Thứ; (tr. 25 -26) 

7. Chuẩn bị bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì ỉ. 

8. Đọc: Những cái chết... ưong sách: "Đọc - hiểu TPVCTHCS, ql, Sđđ. tr. 

193. 

9. Soạn bài Những đứa trẻ. 
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Tiết 79 

TẬP LÀM VĂN 

ÔN TẬP 


A. Kết quả cần đạt 

1. Hộ thống hoá kiến thức về Tập làm văn đã học. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn và các bài Tiếng Việt đã học. 

3. Rèn luyện kĩ năng tổng hợp về Tập làm văn. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

+ GV hướng dẫn HS làm đê cương cho các câu hỏi trong SGK: 

* Gợi ý: 

1. Các nội dung lớn và trọng tâm: 

a. Văn bản thuyết minh: ưọng tâm là luyện tập việc kết hợp giữa thuyết 
minh với các yếu tố như nghị luận, giải thích, miêu tả. 

b. Văn bản tự sự: 

- Sự kết hợp giữa tự sự với biểu cảm và miêu tả nội tâm, giữa tự sự với 
nghị luận. 

- Một số nội dung mới ữong văn bản tự sự như đối thoại và độc thoại nội 
tâm trong tự sự; người kể chuyện và vai ữò của người kể chuyện trong tự sự. 

2. Vai trò, vị trí, tác dụng cùa biện pháp nghệ thuật và miêu tả trong văn 
bản thuyết minh: 

Thuyết minh là giúp cho người đọc, người nghe hiểu biết về đối tượng, 
do đó: 

- Cần phải giải thích các thuật ngữ, các khái niệm có liên quan đến ưi thức 
về đối tưcíig; giúp cho người nghe, người đọc dễ dàng hiểu được đối tượng. 

- Cần phải miêu tả để giúp cho ngưòd nghe, ngưòd đọc có hứng thú khi tìm 
hiểu về đối tượng, tránh được sự khô khan nhàm chán. 

3. Phân biệt văn thuyết minh có yếu tố miêu tả, tự sự với văn miêu tả, tự sự: 

a. Văn bản thuyết minh: 

- Trung thành với đặc điểm của đối tượng một cách khách quan, khoa học. 

- Cung cấp đầy đủ tri thức về đối tượng cho người nghe, người đọc. 

b. Văn bản lập luận giải thích: 

- Dùng vốn sống trực tiếp (do tuổi đời và hoàn cảnh sống quyết định) và 
vốn sống gián tiếp (học tập qua sách vở và thu lượm qua các phương tiện thông 
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tin đại chúng) để giải thích một vấn đề nào đó, giúp cho người đọc, người nghe 
hiểu vấn đề đó. 

- Giới thiệu cho người nghe, người đọc một cách hiểu vấn đề theo một 
quan điểm, lập trường nhất định. 

c. Văn bản miêu tả: 

- Xây dựng hình tượng về một đối tượng nào đó thồng qua quan sát, liên 
tưởng, so sánh và cảm xúc chủ quan của người viết. 

- Mang đến cho người nghe, người đọc một cảm nhận mới về đối tượng. 

4. Nội dung văn bản tự sự ở SGK Ngữ văn 9, tập 1: 

- Nhận diện các yếu tố miêu tả nội tâm, nghị luận, đối thoại và độc thoại, 
người kể chuyện trong văn bản tự sự. 

- Thấy rõ vai trò, tác dụng cùa các yếu tố ưên trong văn bản tự sự. 

- Kĩ năng kết hợp các yếu tố trên trong một vãn bản tự sự. 

Ví dụ: 

a. Đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm: 

Thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được. Mẹ tin đứa con củơ mẹ 
lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn hỉ rất chu đáo cho con trước ngày khai trường. 
Còn điều gì để lo lắng nữa đâu! Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ 
nhắm mắt lại là dường như vang hên tai tiếng học hài trầm hổng: "Hằng năm 
cứvào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp" 

(LíLan. cổng trường mở ra. 

Ngữ văn 7, tập 1. NXB GD HN. 2002) 

b. Đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận: 

Vua Quang Trung cưỡi voi ra doanh yên ủi quân lính, truyền cho tất cả 
đểu ngồi mà nghe lệnh, rồi dụ họ rằng: 

- Quân Thanh sang xầm lấn nước ta, hiện ở Thăng Long, các ngươi đã hiết 
chưa? Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đêu đã phân hiệt rõ ràng, phương 
Nam phương Bắc chìa nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nòi 
giống nước ta, hụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chủng đã mấy phen 
cướp hóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu 
nổi, ai cũng muốn đánh đuổi chúng đi. Đời Hán có Trimg NữVưong, đời Tống 
có Đình Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hiữig Đạo, đời Minh 
có Lê Thái Tổ, các ngoài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo, nên đã 
thuận lòng người, dấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được 
chúng về phương Bắc. ớ các thời ấy, Bắc Nam riêng phận, hờ cỗi lặng yên, các 
vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh tới đây, dân ta không đến nổi khổ như 
hồi nội thuộc xưa kia. Mọi việc lợi hại, được mất ấy đều là chuyện cũ rành 
rành của các triều đại trước. Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam 
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ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh 
ngày xưa. Vì vậy, ta phải kéo quân ra đánh đuổi chúng. Các ngươi đểu là 
những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng 
nên công lởn. Chớ có quen theo thói cữ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác 
ra, sẽ hị giết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ hảo là ta không nói trước! 

(Ngô gm văn phái. Hoàng Lê nhất thống chí. 

Ngữ ván 9, tập I. NXB GD, HN, 2005) 

c. Đoạn văn tự sự có sử dụng cả miêu tả nội tâm và nghị luận: 

Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. Những người nghèo 
nhiều tự ái vẫn thường như thế. Họ dễ tủi thân nên rất hay chạnh lòng. Ta khó 
mà ở cho vừa ỷ họ... Một hôm, tôi phàn nàn việc ấy với Binh Tư. Binh Tư là 
một người láng giềng khác của tôi. Hắn làm nghê ân trộm nên vốn không ưa 
lão Hạc hởi vì lão lương thiện quá. Hắn bĩu mồi và háo: 

- Lão làm hộ đấy! Thật ra thì lão chỉ tâm ngẩm thế, nhưng cũng ra phết 
chứ chả vừa đâu: lão vừa xin tôi một ừ hả chó... 

Tôi trố to dôi mắt, ngạc nhiên. Hắn thì thầm: 

- Lão bảo có con chó nào cứ đến vườn nhà lão... Lão định cho nó xơi một 
bữa. Nếu trúng, lão với tôi uống rượu. 

Hỡi ơi lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết... 
Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!... Một 
người nhịn ân để tiền lại làm ma, hởi không muốn liên luy đến hàng xóm, láng 
giềng... Con người đáng kính ấy hây giờ cũng theo Binh Tư đê có ăn ư? Cuộc 
đời này quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn... 


(Nam Cao. Lão Hạc. 
Ngữ ván 8, tập 1. NXB GD, HN, 2004) 


Tiết 80, 81 
TẬP LÀM VĂN 

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VÁN 

(Tiếp theo) 


A. Kết quả cần đạt 

1. Hệ thống hoá kiến thức về văn bản tự sự. 

2. Tích hợp với các văn bản Văn và các bài Tiếng Việt đã học. 
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3. Rèn luyện kĩ năng phân tích văn bản tự sự có sử dụng các yếu tố miêu 
tả, nghị luận. 

B. Thiết kế bài dạy - học 

+ GV hướng dẫn HS làm đê cương cho các câu hỏi trong SGK: 

* Gợi ý: 

1. So sánh sự giống và khác nhau: 

a. Giống nhau: 

Văn bản tự sự phải có: 

+ Nhân vật chính và một số nhân vật phụ. 

+ Cốt truyện: Sự việc chính và một số sự việc phụ. 

b. Khác nhau: 

ở lóp 9 có thêm: 

+ Sự kết hợp giữa tự sự với biểu cảm và miêu tả nội tâm. 

+ Sự kết hợp giữa tự sự với các yếu tố nghị luận. 

+ Đối thoại và độc thoại nội tâm ưong tự sự. 

+ Người kể chuyện và vai trò của người kể chuyện ưong tự sự. 

8. Nhận diện văn bản: 

a. Khi gọi tên một vãn bản, người ta căn cứ vào phương thức biểu đạt chính 
của văn bản đó. Ví dụ: 

- Phương thức tái tạo hiện thực bằng cảm xúc chù quan: văn bản miêu tả. 

- Phương thức lập luận: văn bản nghị luận. 

- Phương thức tác động vào cảm xúc: văn bản biểu cảm. 

- Phương thức cung cấp tri thức về đối tượng: văn bản thuyết minh. 

- Phương thức tái tạo hiện thực bằng nhân vật và cốt truyện: văn bản tự sự 
(nếu không hiểu theo ý nghĩa tương đối, không nên tuyệt đối hoá ranh giới giữa 
các phương thức một cách cực đoan). 

b. Trong một văn bản có đủ các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận mà 
vẫn gọi đó là văn bản tự sự vì các yếu tố ấy chỉ có ý nghĩa bổ trợ cho phương 
thức chính là ”kể lại hiện thực bằng con người và sự việc”. 

c. Trong thực tế, ít gặp hoặc không có một văn bản nào "thuần khiết" đến 
mức chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất. 

9. Khả năng kết hợp: 

(1) Tự sự + Miêu tả +Nghị luận + Biểu cảm + Thuyết minh 

(2) Miêu tả + Tự sự + Biểu cảm + Thuyết minh 

(3) Nghị luận + Miêu tả + Biểu cảm + Thuyết minh 

(4) Biểu cảm+ Tự sự + Miêu tả + Nghị luận 

10. Giải thích: 
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a. Bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài là bố cục mang tính "quy 
phạm" đối với học sinh khi viết bài tập làm văn. Nó giúp cho học sinh bước đầu 
làm quen với ”tư duy cấu ừúc" khi xây dựng văn bản, để sau này học cao lên 
có thể viết luận văn, luận án, viết sách... Nói cách khác, muốn viết được một 
văn bản "trường ốc" hoàn hảo, học sinh cần phải tiến hành đồng thời ba thao 
tác tư duy là: tư duy khoa học, tư duy hình tượng và tư duy cấu trúc. 

b. Một số tác phẩm tự sự được học từ lớp 6 đến lớp 9 không phải bao giờ 
cũng phân biệt rõ bố cục ba phần nói trên vì các nhà văn không bị câu thúc bỏd 
tính "quy phạm trường ốc" nữa, mà điều quan trọng nhất đối với họ chính là 
vấn đề tài năng và cá tính sáng tạo! 

11. Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bản tự sự của phần Tập làm 
văn đã soi sáng thêm rất nhiều cho việc Đọc - hiểu văn bản - tác phẩm văn học 
tương ứng trong SGK Ngữ văn. 

Ví dụ; 

(1) Khi học về đối thoại và độc thoại nội tâm trong văn tự sự, các kiến thức 
về Tập làm văn đã giúp cho người học hiểu sâu sắc hơn về các nhân vật trong 
Truyện Kiều. 

- Đoạn trích 'Kiêu ở lầu Ngưng Bích" với những suy nghĩ nội tâm thấm 
nhuần đạo hiếu và đức hi sinh: 

Xốt người tựa cửa hôm mai 
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ? 

Sân Lai cách mấy nắng mưa 
Có khỉ gốc tử đã vừa người ôm 
Buồn trông của hể chiều hôm 
Thuyền ai thấp thoáng cánh huồm xa xa? 

Buồn trông ngọn nước mới sa 
Hoa trôi man mác hiết là về đâu? 

Buồn trông nội cỏ rầu rầu 
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh 
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh 
Ấm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. 

- Đoạn trích "Thuý Kiểu háo ân háo oán" với cuộc đối thoại tuyệt hay giữa 
hai "kì nữ" Kiều - Hoạn (Xem phân tích ở bài 8) 

(2) Trong truyện ngắn Làng của Kim Lân có hai đoạn đối thoại giữa bà chủ 
nhà với vợ chồng ông Hai và ông Hai rất thú vị: 

a. Cuộc đối thoại thứ nhất: bà chủ nhà "trục xuất" gia đình ông Hai 

"Sáng hôm nay, lúc hà Hai sắp sửa quang gánh ra hàng thì mụ chủ nhà 
không biết đi đâu về, mụ đứng giạng háng ở ngoài sân nói chỗ vào: 


458 



- Bà lão chưa đì hàng cơ à? Muộn mấy?... 

- Chưa hà ạ. Mời hà vào chơi trong này. 

- Váng hà để mặc em... Ầ hà Hai này!... 

Mụ chạy sát vào hực cửa, thân mật: 

-Trên này họ đồn giăng giăng ra rằng thì là làng dưới nhà ta đi Việt gian 
theo Tây đấy, ông hà đã hiểt chưa nhỉ?... Nghe nói, hảo có lệnh đuổi hết những 
người làng Chợ Dầu khỏi vùng này không cho ở nữa. 

Mụ chủ chép miệng, giọng ngọt xớt: 

- Em cứ khố nghĩ quá... ông hà cũng là người làm ăn tử tế cả. Nhưng mà 
có lệnh hiết làm thế nào. Đành nhẽ là ông hà kiếm chỗ khác vậy... Này, ở với 
nhau đang vui vẻ, ông hà dọn đi, em lại cứ nhở đáo để đấy nhớ". 

b. Đoạn đối thoại thứ hai: bà chủ nhà "mời" gia đình ông Hai ở lại nhà 
mình: 

"Đển cả mụ chủ nhà là người ông lão yên trí nghe tin này thế nào mặt mụ 
cũng sa sầm xuống mà nối tức nói xóc, thì trái lại, mụ lại tỏ vẻ rất vui sướng. 
Mụ giương tròn cả hai mắt lên mà reo: 

- A, thế chứ! Thế mà tớ cứ tưởng dưới nhà đi Việt gian thật, tớ ghét ghê 
ấy... Thôi, bây giờ thì ông hà lại cứ ở tự nhiên ai hảo sao. Ẵn hết nhiều chứ ở 
hết là bao nhiêu. 

Mụ cười khỉ khỉ: 

- Này, rổi cũng phải nuôi lấy con lợn... mà ân mừng đấy!... 

Ong Hai gật gật: 

-Được, được, chuyển này phải nuôi chứ..." 

* Nhận xét: 

Qua hai cuộc đối thoại ưên, ta thấy mụ chủ nhà (một nhân vật phụ) có hai 
cách ứng xử rất khác nhau, dường như đối lập nhau nhưng lại rất thống nhất về 
"thái độ chính trị": tẩy chay tuyệt đối kẻ thù và những ai làm tay sai cho chúng, 
đồng thời sẵn sàng cưu mang, đùm bọc những người cùng cảnh ngộ. Như vậy, 
thồng qua đối thoại, tính cách của nhân vật cũng được khắc hoạ sâu sắc và sinh 
động. 

12. Ngược lại, những kiến thức và kĩ năng về tác phẩm tự sự của phần Đọc 
- hiểu văn bản và phần Tiếng Việt tương ứng đã cung cấp cho học sinh những 
tri thức cần thiết để làm bài văn tự sự. Đó là các gợi ý, hướng dẫn bổ ích về 
nhân vật, cốt truyện, người kể chuyện, ngôi kể, sự việc, các yểu tố miêu tả, 
nghị luận... 

+ HS có thể tự tìm và phân tích một vài ví dụ, chẳng hạn từ các bài Bức 
tranh của em gái tôi, Tôi đi học, Trong lòng mẹ, Lão Hạc, Chiếc lược ngà, 
Lặng lẽSaPa... để học tập về cách kể chuyện ở ngôi thứ nhất xưng tôi, về cách 
kết hợp tự sự, biểu cảm và nghị luận với miêu tả... 
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BẲ116,17 


Tuần 17 


Tiết 82, 83 

KIÉm tra tỔng HỢP cuối học kì I 


A. Kết quả cần đạt 

1. Nhằm đánh giá: 

- Hệ thống kiến thức cơ bản của HS ở cả 3 phần: Đọc - hiểu văn bản, 
Tiếng Việt và Tập làm văn) trong chương ưình và SGK Ngừ văn 9, tập 1. 

- Khả năng vận dụng những kiến thức và kĩ năng Ngữ vãn đã học một cách 
tổng hợp, toàn diện theo nội dung và cách thức kiểm ưa, đánh giá mới. 

2. Nội dung và cấu trúc đề kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu tích hợp giữa 3 
phần và với thực tế một cách hài hoà, cân đối và hiệu quả. 

3. Hình thức kiểm tra: viết; thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề. 

4. Rèn các kĩ năng trả lời câu hỏi và câu hỏi trắc nghiệm, làm bài tự luận ở 
các kiểu văn bản: thuyết minh, tự sự và nghị luận. 

5. Chuẩn bị: 

a. Thầy: 

- Nghiên cứu kĩ nhũng nội dung cơ bản cần lưu ý trong SGK, những điều 
cần lưu ý trong SGV. 

- Thống nhất trong nhóm, tổ chuyên môn những trọng tâm cần ôn tập và 
hướng ra đề, yêu cầu của đáp án. 

- Biên soạn các đề và đáp án tham khảo, đưa ra nhóm, tổ chuyên mồn lựa 
chọn. 

b. Trò: Tự ôn tập theo sự hướng dẫn của thầy, cô; lập các bảng hệ thống 
hoá kiến thức cần thiết; xem lại các bài ồn tập từng phần Văn học, Tiếng Việt, 
Tập làm văn đã ôn. 


B. Một số dề bài và đáp án, biểu điểm để tham khảo 
Đềl 
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(*Theo đề của Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy, Hà Nội, năm học 
2004-2005) 

Câu 1 (2,5 điểm) 

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chừ cái đứng trước câu ưả lời đúng. 

Đêm nay rừng hoang sưmg muối 
Đứng cạnh hên nhau chờ giặc tới 
Đầu súng trăng treo. 

(Chính Hữu) 

1 .Tác giả của bài thơ Đồng chí là ai? 

A. Huy Cận 

B. Chính Hữu 

c. Phạm Tiến Duật 
D. Nguyễn Khoa Điềm. 

2. Bài thơ Đồng chí được sáng tác vào khoảng thời gian nào? 

A. Thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp 

B. Thời kì cuối cuộc kháng chiến chống Pháp 
c. Thời kì cuối cuộc kháng chiến chống Mĩ 

3. Câu nào dưới đây thể hiện đúng nhất 3 câu thơ trích trên? 

A. Những biểu hiện của tình đồng chí, đồng đội 

B. Sức mạnh cùa tình đổng chí, đồng đội 

c. Biểu tượng đẹp đẽ về cuộc đời người chiến sĩ cách mạng. 

4. Câu nào sau đây là cảm nhận không đúng về câu thơ Đầu súng trâng treo? 

Ả. Hình ảnh thơ chân thực, cụ thể mà giàu sức gợi cảm. 

B. Hình ảnh thơ độc đáo mang ý nghĩa biểu tượng, 
c. Câu thơ thể hiện sự kết hợp giữa chất hiện thực và cảm hứng lãng 
mạn. 

5. Từ đầu trong câu thơ đầu súng trâng treo được dùng theo nghĩa nào? 

A. Nghĩa đen (gốc) 

B. Nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ 

c. Nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ. 

Câu 2 (2,5 điểm) 
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Viết một đoạn văn khoảng 10 câu, tóm tắt tác phẩm Chuyện người con gái 
Nam Xương của Nguyễn Dữ, trong đó có sử dụng từ Hán Việt. Chọn 2 từ Hán 
Việt để giải nghĩa. 

Câu 3 (5 điểm) 

Chọn một trong 2 đề sau: 

1. Kể về một kỉ niệm sâu sắc của em với người bạn thân. 

2. Dựa vào nội dung tác phẩm Làng cùa Kim Lân, hãy đóng vai nhân vật 
ông Hai để kể ỉại truyện, miêu tả diễn biến tâm trạng và hành động của ông 
Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc. 

• Đáp án và biểu điểm 

Câu ỉ (2,5 điểm) 

1. B;2. A;3.C;4. C;5. B. 

Câu 2 (2,5 điểm) 

Yêu cầu đoạn văn tóm tắt cần đạt: 

- Dài không quá 10 câu. 

- Tóm tắt được những nội dung chủ yếu cùa tác phẩm Chuyện người con 
gái Nam Xương từ đầu đến cuối một cách mạch lạc. 

- Không bỏ qua những chi tiết quan trọng; chẳng hạn: cái bóng, cuộc ưở 
về nửa chừng của (Trương Sinh)... 

- Đúng cấu trúc và ngữ pháp cùa câu, đoạn văn; 

- Không chen vào những câu nhận xét, bình luận. 

Câu 3 (5 điểm) 

+ Yêu cầu với đề 1: 

- Phải là một kỉ niệm sâu sắc, đáng nhớ, liên quan đến tình bạn, với người 
bạn thân. 

- Kỉ niệm phải chân thật, được nhớ lại, kể lại tỉ mỉ như một tình huống 
truyện hấp dẫn. 

- Rút được bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc qua câu chuyện - thêm quí 
trọng tình bạn trong cuộc sống. 

- Tuỳ ý chọn ngôi kể thứ nhất hoăc thứ ba. 

+ Với đề 2. 


462 



- Có thể chọn ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba khi đóng vai ồng Hai - nhân 
vật kể chuyện. 

- Không kể lại toàn văn đoạn trích mà chỉ tập trung kể đoạn ông Hai biết 
tin làng Chợ Dẫu theo giặc đến chỗ giải toả được sự nghi ngờ oan ức. 

- Không thêm, chỉ bớt chi tiết, rất cần sự sáng tạo bằng những lời lẽ, từ 
ngữ của bản thân khi kể, tả, khi diễn tả tâm trạng của ồng Hai. 

- Khồng chen vào những câu nhận xét, cảm xúc, bình luận. 

- Bài viết dài không quá 2 trang giấy thi. 

Đề 2 

Câu ỉ (2,5 điểm) 

Cho đoạn tho sau: 

Một hếp ỉửa chờn vờn sương sớm 
Một hếp lửa ấp iu, nồng đượm 
Cháu thương hà biết mấy nắng mưa 


1. Đánh dấu + vào các ô trả lời đúng. 


Tác giả 

Năm sáng tác 

Thể thơ (trong nội hộ khổ thơ) 

Bằng Việt 

1945 

Tự do 

Nguyễn Duy 

1969 

Tám tiếng(chừ) 

Phạm Tiến Duật 

1963 

Thất ngôn 

Nguyễn Khoa Điềm 

1971 

Bài hát ru 


2. Từ ngữ mới nào được sử dụng một cách sáng tạo trong khổ thơ? 

A. Chờn vờn 

B. Âp iu 

c. Nồng đượm 
D. Biết mấy nắng mưa 

3. Khổ thơ gợi cho người đọc những ấn tượng và cảm xúc gì? 

A. Hình ảnh bếp lửa, ngọn lửa chòn vờn trong sương sớm, trong kí ức 
của người cháu. 

B. Hình ảnh ngưòd cháu đang nhớ thương bà. 
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c. Hình ảnh bếp lừa mờ nhoà sương sớm hiện lên ữong nỗi nhớ 
thương bà của đứa cháu. 

4. Khoanh tròn vào chữ cái chỉ những biện pháp nghệ thuật đã được sử 
dụng trong khổ thơ. 

A. Điệp ngữ 

B. Ẩn dụ 

c. Nhân hoá 

D. So sánh 

E. Tưởng tượng (hình dung) 

F. Hồi tưởng (nhớ lại) 

G. Sáng tạo từ mới. 

5. Em tán thành cách giải nghĩa nào với từ ấp iul 

A. Tình cảm thương yêu, bao dung, chẫm sóc cháu của bà. 

B. Tình cảm ấp ủ và nâng niu cháu nhỏ của bà. 

c. Từ hình ảnh bếp lừa được bà cẩn ữọng khơi nhóm, giữ gìn đến tình 
cảm ấp ủ, nâng niu của bà với đứa cháu nhỏ. 

Câu 2 (2,5 điểm) 

Viết một đoạn văn ngắn khoảng trên dưới 10 câu, phân tích ước mơ của 
người mẹ Tà ôi (trong bài thơ Khúc hát ru những em hé lớn trên ỉiữig mẹ của 
Nguyễn Khoa Điềm) đối với đứa con trai yêu quí cùa mình. 

Cáu 3 (5 điểm) 

Chọn 1 trong 4 đề sơu: 

1. Phân tích nhân vật vua Quang Trung trong hồi thứ 14, tiểu thuyết lịch sử 
chương hồi Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái. 

2. Phân tích tâm trạng của Vương Thuỷ Kiều trong đoạn trích Kiều trước 
lầu Ngưng Bích. 

3. Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên qua 2 đoạn trích Lục Vân Tiên cứu 
Kiều Nguyệt Nga và Lục Vân Tiên gặp nạn. 

4. Thuyết minh, giới thiệu một đặc sản à quê em với khách tham quan, 
du lịch. 

• Đáp án và biểu điểm 

Câu ỉ (2,5 điểm) 

1. Đánh dấu (+) vào các ô: Bằng Việt, 1963, bảy tiếng. 
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2. B;3.C;4. A, C,F, G. 5.C. 

Câu 2 {2,5 điểm) 

Đoạn vãn phân tích ước mơ của ngưòd mẹ Tà ôi trong bài thơ Khúc hát ru 
những em hé ỉớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm cần đạt những yêu cầu sau: 

- Dài không quá 10 câu. 

- Cấu trúc đoạn văn lập luận phân tích: 

-1,2 câu mở đoạn giới thiệu bài thơ và nhân vật trữ tình; 

- 6 - 7 câu phân tích, nhận xét các ước mơ dành cho con trai của bà mẹ khi 
mẹ địu con làm việc: 

- Mơ con lớn vung chày lún sân 

- Mơ con lớn phát mười Ka-lưi 

- Mơ con lớn được thấy Bác Hồ 

- Mơ con lớn làm người Tự do. 

+ 1-2 câu kết luận. 

+ Các câu viết phải đúng ngữ pháp. 

Câu 3 (5 điểm) 

- HS tuỳ ý lựa chọn 1 trong 4 đề. Đề 1, 2, 3 là đề nghị luận văn học phân 
tích nhân vật. 

* Đề 1 và 3 là phân tích đặc điểm nhân vật, 

* Đề 2 là phân tích tâm trạng nhân vật. 

* Đề 4 là văn bản thuyết minh. 

- Yêu cẩu cụ thể với từng đề. 

1. + Giới thiệu tiểu thuyết lịch sử chương hồi Hoàng Lê nhất thống chí và 
nhân vật vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong tác phẩm và ưong đoạn ưích 
(hồi thứ 14).(1 điểm) 

+ Phân tích những đặc điểm chủ yếu của nhân vật Quang Trung trong đoạn 
trích: Quang Trung đại phá quân Thanh. (3, 5 điểm) 

- Người chỉ huy tối cao mưu cao mẹo giỏi. 

- VỊ hoàng đế dũng cảm bách chiến bách thắnng; 

- Nhà vua có tầm nhìn xa rộng vì nước vì dân; 

- Nhà vua tự tin, hiểu biết và tin tưởng vào bản thân, vào tướng sĩ. 
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+ Kết luận (0,5 điểm): Vị anh hùng dân tộc vĩ đại, góp công lớn trong công 
cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước; nghệ thuật kể tả rất 
chân thực và hấp dẫn của các tác giả. 

2. + Giới thiệu Nguyễn Du và Truyện Kiều, hoàn cảnh Thuý Kiều bị đẩy 
đến lầu Ngưng Bích.(l điểm) 

+ Phân tích diễn biến tâm trạng của Kiều (3, 5 điểm) 

- Nhớ cha mẹ và các em 

- Nhớ chàng Kim 

- Buồn thương, lo lắng cho thân phận, cho tương lai đầy bất trắc. 

+ Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. 

+ Kết luận (0,5 điểm). 

3. + Giới thiệu Nguyễn Đình Chiểu, truyện thơ Nôm Lục Vân Tiên và nhân 
vật Lục Vân Tiên trong 2 đoạn trích đánh cưóp và gặp nạn. (1 điểm) 

+ Phân tích những đặc điểm chủ yếu của Lục Vân Tiên qua 2 đoạn trích 
(3, 5 điểm) 

- Quên mình dũng cảm đánh cưóp cứu người. 

- Làm ơn vì nghĩa không nghĩ đến chuyện nhận trả ơn. 

- Chân thành, không may gặp nạn, bị bạn lừa, bức hại; 

- Biết ơn những người lao động nghèo tốt bụng cứu giúp. 

+ Kết luận (0, 5 điểm). 

4. Có thể giód thiệu, thuyết minh: một món ăn, một nghề nghiệp, một sản 
vật (hoa quả...) của quê hương mình; đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình 
thức của văn bản thuyết minh; kết hợp thuyết minh và kể, tả, nghị luận. Giá trị 
nhiều mặt, cách chế tạo, chế biến, cách làm... 

Chẳng hạn: giò Chèm, cháo cá làng Chèm, nem Vẽ, nghề làm dây nan làng 
Vẽ, nghề trồng đào, quất Nhật Tân, nghề làm bún Phú Đô, Từ Liêm, nghề làm 
bánh cuốn Thanh Trì, nghề may gia công cổ Nhuế, Từ Liêm, nghề làm bánh 
mứt kẹo Xuân Đỉnh, hoặc hồng xiêm Xuân Đỉnh, cam Canh, bưởi Diễn, 
húng Láng... 


466 



Tiết 84, 85 

NHỮNG ĐỨA TRẺ 

("Trích Thời thơ ấu) 

Mác-xim Go-rơ-ki 

Trần Khuyến - cẩm Tiêu dịch 

(Hướng dẫn đọc thêm) 


A. Kết quả cần đạt 

1. Kiến thức: Cảm động trước những tâm hồn trẻ thơ ương ưắng, sống 
thiếu tình thương và hiểu rõ nghệ thuật kể chuyện của tác giả trong đoạn ưích 
tiểu thuyết tự thuật. 

2. Tích họp với phần Tiếng Việt và Tập làm văn ở các tiết Trả hài kiểm tra 
tổng hợp cuối học kì 1. 

3. Rèn kĩ năng đọc, kể và phân tích tác phẩm tự sự tự thuật. 

4. Chuẩn hị: Tranh, ảnh chân dung M. Go-rơ-ki, tác phẩm Thời thơ ấu. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TỔ CHÚC KIỂM TRA BÀI cũ 
(Hình thức: vấn đáp) 

1. Phân tích hình ảnh biểu tượng con đường ở đoạn cuối ừuyộn ngắn Cố 
hương của Lỗ Tấn. 

2. Lỗ Tấn rất tin tưcmg ở thế hệ trẻ và tương lai. Niềm tin ấy được gửi gắm 
vào 2 nhân vật Hoàng và Thuỷ Sinh như thế nào? 

3. Biện pháp nghệ thuật quan trọng nào đã được tác giả sử dụng thành công 
trong truyện? Phân tích nhân vật Nhuận Thổ để chứng minh. 

4. Tâm trạng của nhân vật tồi diễn biến như thế nào trong chuyến về 
thăm quê lần cuối cùng? Xét từ bản chất, tâm trạng ấy nói lên tình cảm gì của 
tác giả? 

Hoạt động 2 

DẪN vẰo BAI MỚI 

1. Cho HS xem ừanh, ảnh chân dung M. Go-rơ-ki và tác phẩm Thời thơ ấu. 

GV giới thiệu ngắn gọn về tác giả và tác phẩm theo nội dung SGV, tr. 237- 
238; nhấn mạnh một số điểm: 
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- Tên thật: A-lếch-xây Mác-xi-mô-vich Pê-scốp (1868-1936); bút danh 
Go-rơ-ki nghĩa là cay đắng. 

- Sinh ra và lớn lên ở thành phố nhỏ bên bờ sông Vôn-ga trong một gia 
đình công nhân nghèo. 

- Sớm mồ cồi cha mẹ, tuổi thơ ấu sống trong gia đình ông bà ngoại, sóm 
phải tự lập kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau. 

- Tự học, tự rèn luyện với nghị lực phi thường để trở thành nhà nghệ sì ưu 
tú cùa nghệ thuật vô sản. 

- Là đại văn hào Nga, người mở đầu cho văn học cách mạng Nga thế kỉ 20. 

- Tác giả của nhiều truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, bút kí, kịch nói, 
tiểu luận phê bình văn học đặc sắc: Người mẹ, Những truyện cổ tích nước Ý, 
Tiểu thuyết tự thuật hộ ha, Dưới đáy, Cuộc đời Clim Xam-ghin, Một con người 
ra đời... 

- Là một trong những nhà văn Nga có ảnh hưởng sâu rộng ở Việt Nam. 

- Thời thơ ấu (1913) là tập 1 cùa tiểu thuyết tự thuật bộ ba {Kiểm sống 
(1916), Những trường đại học của tôi (1923), nhân vật chính là A-li-ô-sa kể lại 
quãng đời thơ ấu và thanh niên của mình từ năm tuổi đến năm 17 tuổi. 

- Thời thơ ấu gồm 13 chương, kể lại quãng đời của A-li-ô-sa từ khi bố 
mất, cùng mẹ đến ở nhờ nhà ông bà ngoại trong 6-7 năm, mẹ đi lấy chồng rồi 
ốm và qua đời. ông ngoại đuổi A-li-ô-sa vào đời kiếm sống. 

- Đoạn trích thuộc chương 9, sau đoạn A-li-ô-sa cứu được thằng bé con 
ông đại tá rơi xuống giếng. 

- Những đứa trẻ tuy không cùng cảnh ngộ nhưng vẫn có thể thích chơi với 
nhau vì một lí do nào đấy, đơn giản vì đó là những đứa ưẻ con hồn nhiên, trong 
trắng, và cũng có thể vì một lí do ngẫu nhiên, tình cờ khiến chúng dễ dàng thân 
nhau. Tình bạn giữa A-li-ô-sa và ba đứa con đại tá op-xi-an-ni- cốp là như thế. 

Hoạt động 3 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU KHÁI QUÁT 

1. Đọc - kể tóm tắt. Đoạn văn có nhiều đối thoại, chú ý đọc với giọng điệu 
phù hợp; phát âm chính xác từ Ôp-xì-an-ni-cốp. 

3 HS đọc hết đoạn trích 1 lần, 2 HS tóm tắt nội dung đoạn trích: 

Sau gần một tuần, không thấy, sau đó ba anh em con đại tá Ôp-xi-an-ni- 
cốp lại ra chơi với A-li-ô-sa. Chúng trò chuyện về bắt chim, về dì ghẻ... A-li- 
ô- sa kể cho lũ trẻ nghe những truyện cổ tích mà bà ngoại đã kể cho chú. Viên 
đại tá già cấm các con chơi với A-li-ô-sa, đuổi em ra khỏi sân nhà lão. Nhưng 
A-li-ô-sa vẫn tiếp tục chơi với mấy đứa ưẻ ấy và cả bọn cảm thấy rất vui thích. 


468 



3. Giải thích từ khó: 

Theo 2 chú thích (*) và 12 chú thích trong SGK, GV kiểm tra hiểu biết của 
HS qua một vài chú thích bất kì. 

4. Ngôi kể và hô'cục đoạn trích. 

+ Ngôi kể: ngôi thứ nhất đặt vào chú bé A-li-ô-sa (M. Go-rơ-ki hồi nhỏ). 

+ Bố cục: 3 đoạn. 

a. Có đến gần một tuần...ấn em nó cúi xuống: Tinh bạn tuổi ấu thơ hồn 
nhiên, trong ưắng. 

b. Trỵyi đã hắt đầu tối...Cấm không được đến nhà tao: Tình bạn bị cấm đoán. 

c. Còn lại... : Tinh bạn vẫn tiếp tục. 

* Nhận xét: Câu chuyện hồi tưởng được kể theo trình tự thời gian. 

Hoạt động 4 

HUỐNG DẪN ĐỌC - HlỂU CHI TIẾT 

ỉ. Vì sao những đứa trẻ chóng thân nhau? 

+ GV hỏi: 

- Vì sao A-li-ô-sa và ba đứa trẻ con viên đại tá già sớm quen thân và quí 
mến nhau? Có phảỉ chỉ vì A-li-ô-sa cứu được một đứa thoát hiểm hay không? 

- Dựa vào lòd giód thiệu tác phẩm, hoàn cảnh của A-li-ô-sa và 3 đứa trẻ để 
tìm hiểu và giải thích nguyên nhân. 

+ HS phân tích, suy luận, phát biểu. 

• Định hướng 

- Ông bà ngoại A-li-ô-sa là hàng xóm láng giềng với gia đình đại tá Ôp-xi- 
an-ni-cốp nhưng hai gia đình thuộc những thành phần xã hội khác nhau, một 
bên là dân thường, một bên là quan chức sĩ quan quân đội giàu sang, nên viên 
đại tá già không cho những đứa con của mình chơi với A-li-ô-sa {Đứa nào gọi 
nó sang? Cấm không được đến nhà tao\ Lão hay nói những câu hách dịch, 
khinh người như vậy. Thậm chí lão còn gặp ông ngoại A-li-ô-sa và bảo ông 
không được cho cháu sang nhà lão chơi nữa. !) 

Do sự tình cờ, A-li-ô-sa góp sức cứu đứa nhỏ rơi xuống giếng nên ba đứa 
trẻ nhà Ôp-xi-an-ni-cốp biết được lòng tốt của A-li-ô-sa và thích rù A-li-ô-sa 
sang chơi. 

A-li-ô-sa mất bố sớm, mẹ lại đi lấy chồng khác, có mẹ mà như không, lại 
thường bị ông ngoại đánh đòn, chỉ có bà ngoại hiền hậu thương yêu. Qua trò 
chuyện, A-li-ô-sa biết ba đứa trẻ giàu có kia tuy sống trong cảnh giàu sang, 
nhưng cũng chẳng sung sướng gì. Mẹ chết, sống vód dì ghẻ, bị bố cấm đoán, 
đánh đòn... 
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Chính cùng phải sống trong hoàn cảnh thiếu tình thưong yêu của cha mẹ 
nên A-li-ô-sa thân thiết với mấy đứa ừẻ kia. Chúng đến vód nhau một cách tự 
nhiên, hồn nhiên như những đứa trẻ sống thiếu tình thương cùng cảnh ngộ. Đó 
là một trong nhiều ấn tượng sâu sắc cùa M. Go-rơ-ki khi nhớ lại tuổi thơ đầy 
cay đắng nhưng đôi khi cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào của mình. 

(Hết tiết 84, chuyển tiết 85) 

2. Những quan sát và nhận xét của A-li-ô-sa. 

+ GV dẫn dắt và nêu câu hỏi: 

- Trước khi quen thân, nhìn sang nhà hàng xóm, A-li-ô-sa chỉ biết ba đứa 
trẻ cùng mặc áo cánh và quần dài màu xám, cùng đội mũ như nhau. Chúng có 
khuôn mặt tròn, mắt xám và giống nhau đến nỗi chỉ có thể phân biệt được 
chúng theo tầm vóc. 

- Khi ba đứa trẻ kế chuyện mẹ chết, phải sống với dì ghẻ mà chúng gọi là 
mẹ khác, thì chúng ngồi lặng đi... ữong quan sát và cảm nhận của A-li-ô-sa, 
em thấy như thế nào? 

+ HS phát hiện, phát biểu. 

• Định hướng 

Chúng ngồi sát vào nhau như những chú gà con. 

So sánh thật chính xác, khiến ta liên tưởng cảnh lũ gà con mất mẹ sợ hãi, 
co cụm vào nhau khi thấy diều hâu, đồng thời toát lên sự thông cảm của 
A-li-ô-sa với nỗi bất hạnh của các bạn nhỏ. 

+ HS đọc đoạn 2, chú ý thái độ của ba đứa trẻ trước những câu hỏi của bố. 

+ GV hỏi: Hình ảnh ba đứa trẻ khi bị bố mắng tiếp tục hiện lên dưới sự 
quan sát và cảm nhận của bé A-li-ô-sa như thế nào? Điều đó khẳng định thêm 
phẩm chất gì của A-li-ô-sa? 

+ HS phát biểu. 

• Định hướng 

Khi đại tá xuất hiện, hách dịch hỏi: Đứa nào gọi nó sang? Thì: cả mấy đứa 
trẻ lặng lẽ bước ra khỏi chiếc xe và đi vào nhà, khiến tôi lại nghĩ đến những con 
ngỗng ngoan ngoãn. 

Đây là lần thứ hai tác giả dùng so sánh này. So sánh vừa thể hiện dáng dấp 
bên ngoài của ba đứa trẻ, vừa thể hiện tâm trạng của chúng. Chúng bị bố áp 
chế, lẳng lặng cam chịu, đi vào nhà, chẳng dám hé răng. 
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Một lần nữa A-li-ô-sa tỏ sự thông cảm với cuộc sống thiếu tình thương của 
các bạn nhỏ. 

3. Chuyện đời thường và truyện cổ tích. 

+ GV nêu vấn đề: Trong khi kể chuyện, tác giả hay lồng những chuyện đời 
thường với truyện cổ tích. Đó là một đặc điểm cùa nghệ thuật kế chuyện trong 
đoạn trích này. Vậy cụ thế ra sao và tác dụng nghệ thuật của biện pháp đó, theo 
nhận xét của em? 

+ HS thảo luận, phát biểu. 

• Định hướng 

Chuyện đời thường hằng ngày và truyện cổ tích được kể lồng vào nhau qua 
một số chi tiết trong đoạn trích: 

- Mấy đứa trẻ vừa nhắc đến chuyện dì ghẻ - mẹ khác, A-li-ô-sa liên tưởng 
ngay đến mụ dì ghẻ độc ác ừong các truyện cổ tích mà em được nghe bà ngoại kể. 

- Chi tiết mẹ thật (đã chết) của mấy đứa trẻ. Mẹ thật của các cậu thế nào 
cũng về... Biết bao lần những người chết, thậm chí đã bị xả ra từng mảnh, chỉ 
cần vảy cho ít nước phép là sống lại, có biết bao người chết mà không phải chết 
thật vì bị bọn phù thuỷ phù phép. 

- Chi tiết người bà nhân hậu. Người kế nhiều truyện cổ tích tuyệt diệu cho 
cháu nghe, mỗi khi quên, A-li-ô-sa lại chạy về hỏi bà. 

- Thằng bé lớn khái quát: Có lẽ tất cả các hà đều tốt. Bà mình trước cũng 
rất tốt. Thằng bé hay nói ngày trước, đã có thời, trước kia... một cách buồn bã, 
dường như nó đã sống trên trái đất một trăm năm chứ không phải mười một nấm. 

- Mấy đứa trẻ tên là gì, ta không rõ, hay tác giả cố tình không kể ra, hoặc 
ông đã quên mất tên chúng... 

- Dù sao, vófi cách kể này, câu chuyện càng trỏ nên khái quát và càng 
màu sắc cổ tích nhiều hơn, đậm đà hơn. 

Hoạt động 5 

HUỐNG DẪN TỔNG KẾT và luyện tập 

1. HS nói lại nội dung mục Ghi nhớ trong SGK. GV nhấn mạnh và khái 
quát lại những điểm chính: 

+ Về nội dung chủ đề: 

- Tinh bạn thân thiết giữa chú bé A-li-ô-sa với ba đứa trẻ hàng xóm sống 
thiếu tình thương, bất chấp những cản trở của người lớn. 

- A-li-ô-sa - đứa trẻ tốt bụng và cứng cỏi. 

+ Về nghệ thuật kể chuyện: 
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- Tự thuật, nhớ lại và hình dung, tưởng tượng lại những ấn tượng thời ấu 
thơ. So sánh chính xác. Đối thoại ngắn gọn, sinh động, phù hợp với tâm lí nhân 
vật. Chuyện đời thường và truyện cổ tích lồng vào nhau. 

2. GV đọc thêm đoạn trước và sau đoạn trích, có thể toàn bộ chương 9 tiểu 
thuyết Thời thơ ấu. 

3. Vì sao tác giả hai lần so sánh những đứa trẻ với hình ảnh những chú 
ngồng conl 

4. Việc kết hợp những chuyện thật đời thường hằng ngày với những truyện 
cổ tích trong đoạn trích có tác dụng nghệ thuật gì? 
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BÀ117 


Tuần 18 


Tiết 86 

TẬP LÀM VĂN 

TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN số 3 

A. Kết quả cần đạt 

1. Ồn tập, củng cố, hộ thống hoá kiến thức về văn bản tự sự. 

2. Chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm trong việc viết văn tự sự kết hợp với 
miêu tả nội tâm và nghị luận. 

3. Biểu dưcfng những bài viết tốt và cho cả lớp cùng trao đổi để rút kinh 
nghiệm. 

B. Thiết kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

NHẬN XÉT VỀ CÁCH PHÂN TÍCH ĐỀ bài 

(* Gỉả định chọn đề ỉ: Hãy kể về một lần trót xem nhật kí của bạn) 

+ GV gọi dẫn HS trả lời các câu hỏi: 

1. Có xác định được tình huống do đề bài đặt ra hay không? 

2. Có xác định được các ý chính cần có hay không? 

Hoạt động 2 

XÁC ĐỊNH VỀ PHUƠNG PHÁP 

+ GV gợi dẫn HS trả lời các câu hỏi: 

1. Cần viết văn bản với phương thức nào là chính? 

2. Các yếu tố nào có vai trò bổ trợ? 

Hoạt động 3 

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BÀI LÀM CỦA CẢ LỚP 
+ GV nhận xét: 

1. Số bài đạt được yêu cầu nêu ở hai hoạt động ưên? Tính tỉ lộ phần ừăm. 

2. Số bài chưa đạt yêu cầu? Tính tỉ lệ phần trăm. 

3. Các vấn đề khác như diễn đạt, ngữ pháp, chính tả... 
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Hoạt động 4 

ĐỌC MỘT SỔ BÀI ĐE THẨM định 

+ GV cho HS đọc một số bài và hướng dẫn trao đổi, thảo luận: 

1. Hai bài tốt nhất. 

2. Hai bài kém nhất. 

3. Trao đổi, thảo luận đế rút kinh nghiệm chung. 

Hoạt động 5 

TRẢ BAI 

+ GV trả bài và yêu cầu HS đổi bài cho nhau xem để cùng rút kinh 
nghiệm. 

- Sau khi HS đã trao đổi, rút kinh nghiệm, GV có thể nhấn mạnh lại một 
số vấn đề và dặn dò HS chuẩn bị cho những bài viết ở học kì II. 


Tiết 87 

TRẢ BÀI KIỂM TRA 

TRUYỆN VÀ THƠ HIỆN ĐẠI, 

BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 

A. Kết quả cẩn đạt 

1. Giúp HS một lần nữa, ôn lại những kiến thức cơ bản và hệ thống về 
chùm truyện và thơ Việt Nam hiện đại đã học trong chương trình và SGK Ngữ 
văn 9, tập 1; cùng cố thêm một lần các kĩ năng làm bài kiểm tra ưắc nghiệm và 
tự luận; thấy rõ được nhũng ưu điểm và hạn chế ưong bài làm của bản thân, có 
phương hướng bổ khuyết trong học kì 2. 

2. Tích họp với tiếng Việt và Tập làm văn ưong quá trình ưả bài, sửa chữa 
bài viết. 

3. Rèn kĩ năng tự nhận xét và sửa chữa bài làm của bản thân. 

4. Chuẩn hị: 

+ Thầy: chấm bài, ghi chép tư liệu, soạn thiết kế giờ trả bài kĩ; có thể viết 
một, hai bài tham khảo dựa trên các bài làm khá, giỏi của HS ừả bài trước cho 
HS khoảng từ 1 - 3 ngày. 
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+ Trò: Tự nhận xét bài làm của mình so với đáp án, trên cơ sở đọc kĩ lời 
nhận xét và sửa chữa của thầy trên văn bản bài viết. 

B. Thỉểt kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA NHẬN THÚC CỦA HS VỀ ĐÁP ÁN VÀ BlỂU ĐIỂm 
ịđãphát trước cho HS cùng với hài ỉàm) 

+ GV kiểm tra xác suất một vài em, một vài câu theo đáp án và biểu điểm; 
nhận xét. 

+ Trả lời thoát li văn bản đáp án. 

Hoạt động 2 

NHẬN XÉT CHUNG VE BÀI LÀM CỦA HS 

+ GV nêu những nhận xét tổng hợp về kết quả bài làm của HS (ưu điểm 
nổi bật, hạn chế chủ yếu) về các mặt nội dung, hình thức bài làm, phần trắc 
nghiệm, phận tự luận; có thể phân tích nguyên nhân so với các bài kiểm ữa 
trước đó. 

+ HS nêu ỷ kiến trao đổi, bổ sung. 

Hoạt động 3 

SỬA CHỮA CHỌN LỌC CAC Lổl TIÊU BlỂU 

+ GV hướng dẫn và tổ chức HS sửa chữa ưên bảng một số lỗi tiêu biểu và 
tập trung về nội dung và hình thức, phần trắc nghiệm và phần tự luận (do GV tự 
chọn). 

+ HS tiếp tục sửa chữa các lỗi khác trong bài làm của bản thân. 

+ Theo nhóm, 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi bài làm cho nhau để đọc và 
sửa chữa một lần nữa. 

+ HS có thể có ý kiến đề nghị GV giúp đỡ trong quá trình sửa chữa. 

Hoạt động 4 

HUỚNG dẦn đọc - BÌNH 

+ GV lựa chọn 1 bài làm khá nhất (phần tự luận), 1 bài khá, 1, 2 đoạn viết 
thành công về mặt này hay mặt khác, đọc hoặc giao cho HS đọc. 

+ HS nêu những ấn tượng, nhận xét về các bài và đoạn vừa nghe. 
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+ Lời bình ngán gọn của GV 

+ GV có thể đọc hoặc phát cho HS về đọc ở nhà những bài viết tham khảo 
của mình. 

+ HS tiếp tục về sửa chừa bài làm và đọc các bài viết tham khảo ở nhà. 


Tiết 88, 89 
TẬP LÀM VĂN 

TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ 

(Tiếp theo tiết 54) 


A. Kết quả cẩn đạt 

- Tiếp tục tìm hiểu những bài thơ tám chữ hay của các nhà thơ. 

- Tập làm thơ tám chữ theo đề tài tự chọn hoặc viết tiếp những câu thơ vào 
một bài thơ cho trước. 

B. Thỉểt kế bài dạy - học 


Hoạt động 1 

TÌM HlỂu MỘT Sổ ĐOẠN THƠ TÁM CHỮ 

1. Thế Lữ: 

... Nét mong manh thấp thoáng cánh hoa bay 
Cảnh cơ hàn nơi nước đọng hùn lầy 
Thú sán lạn mơ hồ trong ảo mộng 
Chí hăng hái ganh đua đời náo động 
Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê 

(Cây đàn muôn điệu) 

...Đã hỉết hao phen những buổi chiều thu 
Ta bâng khuâng tìm cảnh mộng hên hồ 
Nhiừig ta chỉ tiếc khi ngồi lặng ngắm 
Đôi mắt cô em như say như đắm 
Như buồn in hình ảnh giấc mơ xa 

(Nhan sắc) 


2. Xuân Diệu: 
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...Cây hên đường, trụi lá đứng tần ngần 
Khắp xương nhánh chuyên một luồng tê tái 
Và giữa vườn im, hoa run sợ hãi 
Bao nỗi phôi pha, khô héo rụng rời 

(Tiếng gió) 

...Xuân không chỉ ở mùa xuân ha tháng: 

Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ 
Chim trên cành há mỏ hát ra thơ 
Xuân là lúc gió về không định trước 
Đông đang lạnh hông một hôm trở ngược 
Mây hay đi để hở một khung trời 
Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi 
Như được nắm một hàn tay son sẻ... 

(Xuân không mùa) 


3. Vũ Hoàng Chương: 

...Đàn với hút, tài sơ không chép nổi 
Những cao xa để mộng chẳng nên hình 
Hãy còn Men, người vợ goá Lưu Linh 
Đưa lối những chàng say vê Lí Tưởng 

(Lí tưởng) 

...Nhổneo rồi, thuyền ơi! Xin mặc sóng 
Xô về đông hay dạt tới phương đoài 
Xa mặt đất giữa vô cùng cao rộng 
Lòng cô đơn, cay đắng hoạ dần vơi. 

(Phương xa) 


4. Hàn Mặc Tử: 

...Mới hay cõi siêu hình cao tột hực 
Giữa hư vô xây dựng hởi trăng sao 
Xa lắm rồi, xa lắm, hãi nhường bao!... 

Ai tới đó chẳng mê man thần trí 
Toà châu háu kết hằng hương kì dị 
Của tình yêu rung động hài hào quang 
Những cù lao trồi nổi xứ mênh mang 
Sẽ qui tụ thâu về trong một mối 
Và tư tưởng chẳng hao giờ chắp nối... 

(Đau thương) 
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...Cứ để ta ngất ngư trên vững huyết 
Trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh 
Đừng nắm lại, nguồn thơ ta đang siết 
Cả lòng ta trong mớ chữ rung rinh 

(Tráng) 

...Ta muốn hồn trào ra đầu ngọn bút 
Bao lời thơ đều dính não cân ta 
Bao dòng chữ quay cuồng như máu vọt 
Cho mê man tê điếng cả làn da 

(Trăng) 

* Nhận xét: 

- Thơ tám chữ thường sử dụng vẩn chân một cách rất linh hoạt; có vần ưực 
tiếp tạo thành cặp ở hai câu thơ đi liền nhau: sao - bao, quang - mang, có vần 
gián cách: huyết - siết, ta - da 

- Thơ tám chữ rất gần với văn xuôi, do đó cách ngắt nhịp cũng rất linh hoạt. 

Hoạt độtiẸ 2 

VIẾT THÊM MỘT CÂU THƠ ĐÊ HOÀN THIỆN KHổ THƠ 

* Yêu cầu: 

- Câu mới viết phải đủ tám chữ. 

- Phải đảm bảo sự lô-gích về ý nghĩa với nhũng câu đã cho. 

- Phải có vần chân gián tiếp hoặc trực tiếp với những câu đã cho. 

a. 

Cành mùa thu đã mùa xuân nảy lộc 
Hoa gạo nở rồi, nở đỏ hến sồng 
Tôi cũng khác tôi sau lần gặp trước 

...? 

(Đỗ Bạch Mai. Trước dồng sông) 

* Gợi ỷ: 

Có thế chọn một trong các câu gần đù tám chữ sau: 

- Mà sông sông xưa vẫn chảy... 

- Bởi đời tôi cũng đang chảy... 

- Sao thời gian cũng chảy... 

b. 

Biết làm thơ chưa hẳn là thỉ sĩ 
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Như người yêu khác hẳn với tình nhân 
Biển dù nhỏ không phải là ao rộng 

(Phạm Công Trứ. Vô đề) 


* G(h ý: 

* Có thể chọn một trong các câu gần đủ tám chữ sau: 

- Chợt quen nhau chưa thể gọi... 

- Một cành hoa đâu đã gọi... 

- Mùa đông ơi, sao đã vội... 
c. 

Nhimg sớm nơỵ tôi ch0 đứng sững sờ 
Phổ Hàng Ngang dâu da xoan nở trắng 
Và mưa rơi thật dịu dàng, êm lặng 

...? 

(BếKiến Quốc. Dâu da xoan) 


* Gợi ý: 

* Có thể chọn một trong những câu gần đủ tám chữ sau: 

- Sao bâng khuâng trước những cánh... 

- Cho một người thơ thẩn ngắm... 

- Chợt giật mình nghe ai gọi... 
d. 

Có lẽ nào để tuột khỏi tay em 
Những trái chín chắt chiu từ đất mẹ 
Những trái chín lẫn buồn vui tuổi trẻ 

7 

(Hoàng Thế Sinh. Có một đém như thế mùa xuân) 

* Gợi ỷ: 

* Có thể chọn một trong những câu gần đủ tám chữ sau: 

- Những trái chín có từ ngày... 

- Ai hái tặng ai để nhớ... 

- Tôi thẫn thờ nắm cành táo... 

* Các câu thơ trong nguyên tác: 
a. 

- Mà sông bình yên nước chảy theo dòng? 


479 



b. 

- Một cành đào chưa thể gọi mùa xuân! 

c. 

- Cho một người nào đó ngạc nhiên hoa... 

d. 

- Tôi nắm chặt hơn cành táo nhọn gai! 

Hoạt động 3 

TẬP LÀM THƠ tẨm CHỮTHEO ĐỀ tài 

* Gợi ỷ: 

1. Nhớ trường: 

Nơi ta đến hằng ngày quen thuộc thế 
Sân trường mênh mông, nắng cũng mênh mông 
Khăn quàng tung hơy rực rỡ sắc hồng 
Xa hạn hè, sao hồng thấy háng khuâng? 

2. Nhớ bạn: 

Ta chia tay nhau, phượng đỏ đẩy trời 
Nhớ những ngày rộn rã tiếng cười vui 
Và nhớ những đêm lửa trại tuyệt vời 
Quây quần hên nhau long lanh lệ rơi... 

3. Con sóng quê hương: 

Con sồng quê ru tuổi thơ trong mơ 
Giữa những hoàng hôn ngời lên ánh mắt 
Gặp nhau hồn nhiên, nụ cười rất thật 
Để mai ngày thao thức viết thành thơ 
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PHỤ LỤC 


* Để tham khảo cho bài Chương trình địa phương (phần văn học) 

1. THẢNG LONG 

Đỗ Trung Lai 

Có một Thăng Long huyền thoại 
Rồng lên từ phía sông Hồng 
Có một Thăng Long áo mỏng 
Gió đùa quanh tấm liũig ong 

Có một Thăng Long Sát Thát 
Tinh kì rọp Đông Bộ Đầu 
Có một Thăng Long thơm ngát 
Mặt hoa nồng nàn đêm sâu 

Có một Thăng Long Nguyễn Trãi 
Chong đèn viết sách Bình Ngô 
Có một Thăng Long mềm mại 
Tựa vai ta, hước hên hồ. 

Có một Thăng Long Lê Lợi 
Giặc tan trả lại gươm thần 
Có một Thăng Long mắt sẫm 
Môi cười nhưđoá hoa xuân. 

Có một Thăng Long Nguyễn Huệ 
Ngựa phi trong sắc hoa đào 
Có một Thăng Long e lệ 
Mắt nào góc phố tìm nhau. 

Có một Thăng Long xa lắm 
Lối xưa, xe ngựa, hồn thu... 

Có một Thăng Long đang thở 
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Bên ta, từng phút từng giờ. 

Có một Thăng Long Hoàng Diệu 
Treo mình tử chiến giữ thành 
Có một Thăng Long chung thuỷ 
Chờ nhau mấy cuộc chiến tranh. 

Có một Thăng Long cờ đỏ 
Bay quanh tóc bạc Bác Hồ 
Có một Thăng Long bé nhỏ 
Không bao giờ thôi mộng mơ. 

Có một Thăng Long hốc cháy 
Đưa tiễn Trung đoàn Thủ đô 
Có một Thăng Long hờn dối 
Bên thềm, mắt ướt như mưa. 

Có một Thăng Long mũ lưới 
Bộ đội vào năm cửa ô 
Cỗ một Thăng Long dẫn cưới 
Bằng cả một đoàn xích lô. 

Có một Thăng Long lẫm liệt 
Pháo đài hay rụng mặt hồ 
Có một Thăng Long răng trắng 
Cắn vào quả sấu đẩu thu. 

Có một Thang Long bỏ ngỏ 
Giặc vào không còn đường ra. 
Có một Thăng Long gót đỏ 
Tóc dài hên liễu thiết tha. 

Có một Thăng Long thương nhớ 
Người đi mở cõi mơ về 
Có một Thăng Long thon thả 
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Khép hờ vạt áo ngoài kia. 


Thu Ỉ999<*> 


2. PHỐ GIANG VÀN MINH (HÀ NỘI) 

(Trích) 

Yên TháP 

Nhiều người từng đi qua đường phố rất ngắn này, song có lẽ ít người biết 
đến danh nhân Giang Văn Minh. 

Phố Giang Văn Minh thông từ đường Kim Mã ra Giảng Võ rồi từ Kim Mã 
sang Đội Cấn, dài khoảng 600m. Đoạn cắt với Kim Mã có chùa Kim Sơn. 
Nguyên đất chùa là nơi an táng các binh lính Tây Sơn trong ưận Đống 
Đa (1789). 

Giang Văn Minh (1573-1638) quê ở xã Đường Lâm, Sơn Tây (Hà Tây), đỗ 
Thám hoa năm 1628, đời vua Lê Thần Tồng. Năm 1637, ông được cử làm 
chánh sứ sang giao thương với nhà Minh. 

Vua Minh Hi Tông ra câu đối: Đồng trụ chí kim đài dĩ lụ (ữụ đồng đến 
nay rêu đã phủ), có ý nhắc đến lời nguyền của tướng Hán Mã Viện (đầu thế kỉ 
1): Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt (Cột đồng đổ, Giao Chỉ diệt vong). Giang 
Văn Minh đanh thép đối ngay: Đằng Giang tự cổ huyết do hồng (Sông Bạch 
Đằng từ xưa máu còn đỏ). Dân gian còn lưu truyền rằng Giang Văn Minh còn 
kiên quyết đòi hoá giải món nợ Liễu Thăng (Đại Việt hằng năm phải cống 
người vàng to như Liễu Thăng). Do vậy mà ông bị vua Minh hãm hại, bắt 
giam, trám mắt, trám miệng, mổ bụng, ngâm xác vào thuỷ ngân năm 1638. 

Khi thi hài ông đưa về Thăng Long, chúa Trịnh than: 

Sứ hất nhục quân mệnh, khả vỉ thiên cổ anh hùng. 

Vua Lê làm thơ điếu: 

Hữu thực hất hữu sinh? 

Sinh như công dã, kì sinh dã, 

Lão thục hất hữu tử? 

Tử công dã, kì tử do sinh chi! 

(Ai mà chẳng sống? 


‘*'Theo tạp chí Hà Nội ngàn năm, số 13, tháng 10 - 2004. 
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sống như ông thật đáng sống! 

Ai già chẳng chết? 

Chết như ông, chết là sống mãiỉ) 

Ngày 2-6 âm lịch hằng năm được chọn là ngày giỗ của Thám hoa 
Giang Văn Minh. Đền thờ ông được lập ở làng Mộng Phụ (Đường Lâm, Hà 
Tây), trong có đôi câu đối ca tụng công đức: 

Khi tiết văn chương quí tín sử 
Y quan ỉễ nhạc tự danh gia 
(Khí tiết vân chương được ghi trong sử sách 
Mũ áo, lễ nghi đểu từ gia đình danh giá này). 

3. CƠM CHAY 

Băng 

CÓ một sự đánh lừa tài tình và luôn được hoan nghênh, ca ngợi. Đó là món 
cơm chay. Đánh lừa người ăn, công khai và khéo léo. Người ăn cũng tự lừa 
mình, bởi thừa biết các món bày ra ưên bàn kia hoàn toàn chỉ mang tên món ăn 
chứ hoàn toàn không phải là thứ mình từng ăn quen thuộc. 

Thế mà cơm chay vẫn được rất nhiều người ưa chuông và có những người 
tài khéo, chuyên chế biến món ăn nổi tiếng này. Chẳng hạn hai sư Đàm Thành 
và Đàm Ánh ở chùa Phụng Thánh (Hà Tây). Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều 
hiệu cơm chay nổi tiếng, giá đắt gấp vài ba lần cơm thường. Hà Nội có hai 
hàng chuyên com chay đông khách: Nàng Tấm (đường Trần Hưng Đạo) và An 
Lạc (Hàng Cót). 

Một bữa cơm chay cũng đủ các món như mâm cỗ tết. Nhưng tất cả các 
nguyên liệu chế biến hoàn toàn là thực vật, tuyệt không hề có chút nào là động 
vật, từ quả trứng hay con tôm, con tép... ấy là xuất phát từ giáo lí đạo Phật cấm 
sát sinh. Muôn loài trên thế giới được sinh ra không phải là để ăn nhau. Con 
người cũng không được giết chúng, ăn chúng, không thể lấy cái đau đớn của 
chúng làm niềm vui cho con người. 

Nhưng số người tu hành thực hiện đúng được như vậy rất ít vì phải ép xác, 
diệt dục, quả chẳng dễ dàng. Nhưng với người thường, luôn có những khát 
khao, đòi hỏi, tìm cái mód, cái lạ, thèm ăn sơn hào hải vị, món rừng, món biển, 


‘''Theo tạp chí Hà Nội ngàn năm, số 13, tháng 10 - 2004. 
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con trên trời, con dưới nước, con ưong hang... thì lâu lâu đổi bữa ăn món cơm 
chay lạ miệng cũng là cái thú. Vì thế mà ngoài các nhà tu hành, người phàm 
chúng sinh cũng là thực khách của món cơm chay, cỗ chay. 

Cỗ mặn có món gì, cỗ chay có món đó. Lươn cuốn nướng, gà tần, riêu cá, 
cá thu kho, chả rươi, thịt bò hấp, chân giò hầm,... Nhưng tất cả đều được chế 
biến từ đậu phụ, giá đỗ, đậu xanh, nấm hương... biến thành thịt cá, giò 
chả chay. 

Ăn bữa cơm chay, mới thấy vai trò vô cùng quan ưọng của gia vị. Nhờ thìa 
là, vỏ quýt mà ta ngỡ như đang ăn chả rươi thật, dù đó chỉ là chả đỗ xanh! Cá 
thu kho nhờ hạt tiêu thơm lừng trộn ưong chân nấm giã nhuyễn, nặn thành 
khúc cá thu tươi. Gắp một khúc lươn nướng cứ tưởng lươn thật nhờ bao nhiêu 
phụ gia, gia vị đi kèm, cả hương vị và màu sắc, cả tạo hình lẫn trình bày... 

Ản cơm chay mới thấy lòng ưần tục của ta còn nặng lắm. Chưa sao thoát 
được vòng hệ lụy ưần gian. Giả vờ tu hành ưong niềm vui ẩm thực nhưng vẫn 
cứ nhớ về những món ăn quen thuộc thường nhật: Miéng cá chép rán, miếng 
thịt gà luộc, tôm tẩm bột rán, gà rang muối, nem cua bể... vẫn quẫy đạp trong 
tiềm thức... nên các món chay đều phải thật giống món mặn, nhờ các loại gia 
vị thông thưòng, quen thuộc làm cho vui thích, cho ta đến với hư không.. .Nếu 
chỉ có đậu xanh rán, cơm tráng rưới tương Bần hay tương Cự Đà... thì chắc 
cũng chẳng nhiều người chuộng. Miếng nem rán kia chỉ là nhân su hào, cà rốt, 
củ đậu nhưng với bát nước chấm tài tình, đĩa xà lách ngon tươi... lại gợi nhớ về 
bữa nem 30 tết, hay bữa nem sinh nhật hôm nào... 

Có chủ quán cơm chay từng sang tận Thái Lan học nghề và cầu kì công 
phu nhập nhiều thứ nguyên liệu từ bên đó... 

ít ai có thể ăn chay trường. Điều đó chứng tỏ ăn mặn vẫn là chù yếu. 
Nhưng lâu lâu rủ nhau đi ăn một bữa cơm chay cũng thật thú. Ay là không kế 
các nhà dinh dưỡng khuyên nên giảm ăn món từ động vật và tăng ăn món từ 
thực vật, thì ăn vài bữa cơm chay cũng là phép dinh dưỡng đáng noi theo. 

4. NỐNG NÀN BÚN HUẾ 
ThuậnHoá 

Bún Huế được các nhà hàng liệt kê trong thực đơn là Vermiceiie de Hue- 
Hue Vermỉcelỉỉ. Điểu này khẳng định xúng đáng vị trí thương hiệu hàng đầu 
giữa vô số bún này bún nọ. Gọi tên đầy đù phải là: Bún hò - giò chả Huế. Sợi 
bún làm bằng bột gạo pha thêm bột lọc, men hèm(?). Sợi bún lófn bằng hai sợi 
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miến. Huế có 2 làng Tuần và Vân Cù (ở thượng nguồn sông Hương và hạ lưu 
sông Bồ) chuyên làm bún. Bún Vân Cù ưuyền thống có nhiều loại: bún lá (rải 
bún trên tấm lá chuối tròn bằng cái bánh tráng); bủn con (cuộn như cuộn len), 
bún cảo (rời từng sợi đựng trong cảo ưe). Dân làng gánh, chở bún trên xe dạp, 
xe máy bỏ mối khắp nội, ngoại thành. Mùa gặt, mùa cá, họ tìm đến tận nơi vừa 
bán vừa đổi nông sản, hải sản. 

Bún hò Huế cũng có những nổi tiếng chỉ có quanh quẩn trong thành 
phố và 3 vùng ven An Cựu, Vĩ Dạ, Kim Long. Sớm tinh mơ, đã thấy rất nhiều 
hàng bún bò bốc khói thơm lừng, gánh đi ưên đường Hùng Vương. Đó là hàng 
bún của các mẹ, các chị An Cựu. Qua cầu Vĩ Dạ, Đập đá lên phố là hàng bún 
Vĩ Dạ, Cồn Hến, Lại Thế. Đòn gánh tre kĩu kịt quảy một nồi nhôm tròn, đặt 
trên bếp lò ủ lửa liu riu. Đầu kia lỉnh kỉnh: rổ bún ưắng tinh, rau sống, gia vị, 
chén, bát, đũa, muỗng... Nồi nước dùng nóng hổi đủ cả xương heo, huyết, đu 
đủ, mộc nhĩ, cà rốt, gừng, tỏi, hành phi... rau thơm mơn mởn, bắp chuối, sợi 
giá tươi rói. Học nghề bún bò 3 đời như bà Bòng ở Vĩ Dạ mới làm nổi nồi bún 
hò nổi - heo chìm và hò teo - heo nở. Thịt heo cỏ (heo ăn rau, chuối cây, cám 
nên thịt chắc, giáp nạc (nhiều nạc, ít mỡ). Thịt bò mua về, qua đêm khử mùi 
bằng ưóp sả khúc giữa (bỏ ngọn, bỏ gốc vì làm nước dùng xanh lè, đắng chát). 
Gia vị nêm nấu phải chọn đúng thứ ruốc biển, nước mắm nguyên chất, tuyệt 
đối không dùng muối. 

Các hàng bún Huế lâu đời nhất chỉ có ở chợ Gia Lạc (Phú Thượng, Phú 
Vang). Gia Lạc là chợ tết do Định Viễn quận vương (1797- 1863), con vua Gia 
Long) tổ chức, họp chợ từ ngày 1-3 tết. Trong chợ có thi tài làm bún bò. 
Hàng nào giật giải được nhận biển vàng đề 4 chữ: Thập toàn - Ngũ đắc. 

Thập toàn là: thơm ngon, ngọt ngào, đậm đà, ngon lành, bắt mắt, tinh 
khiết, bổ dưỡng, giỏi chọn, rành nấu, khéo bày. 

Ngũ đắc là: Ai cũng biết, cũng mua, cũng ăn, cũng chế biến được và 
nguyên liệu tại chỗ. Ngày nay, đáng tiếc nhiều hàng bún bò lừng danh đều đã 
giải nghệ. (?!) 


5. VỢ CHÀNG TRƯƠNG 

(Truyện cổ tích) 

Ngày xưa, ở làng Nam Xương, có cô gái tên là Vũ Thị Thiết, người đã xinh 
đẹp lại thuỳ mị, nết na. Chổng là Trương Sinh vốn người cùng làng. Trương 
Sinh tính cả ghen, hay để tâm xét nét vợ. Nhưng vợ chàng thường giữ gìn 
khuôn phép nên không có chuyện gì xảy ra. 
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Vợ chồng hương đượm lừa nồng chưa được bao lâu thì bỗng nghe tin biên 
thuỳ có giặc, chồng vâng lệnh quan, phải từ giã mẹ và vợ đi lính thú... Bấy giờ 
vợ đang có thai. Buổi chia li thật là bịn rịn. Mẹ chúc con chân cứng đá mềm; 
chồng khuyên vợ gắng phụng dưỡng mẹ già và nuôi con khôn lớn. 

Sau khi Trương Sinh trảy quân được mười ngày thì Vũ Nương sinh được 
một đứa con trai. Nàng đặt tên con là Đản. Đứa bé ngày một ăn, một lớn, sởn 
sơ, khỏe mạnh, nhưng bà nội của nó thì vì quá thương nhớ con trai mà sinh ra 
đau ốm. Vũ Nương hết lòng chăm sóc, thuốc thang, nhưng bệnh già càng nặng, 
chẳng bao lâu bà qua đời. Nàng lại cùng bà con xóm giềng lo lắng tang ma 
chu tất. 

Đã mấy thu qua không thấy chồng về, một mẹ một con mỏi mòn trông đợi. 
Hằng ngày chăm lo việc đồng, tối tối nàng mới có thì giờ chăm sóc con trai. Có 
những đêm nàng phải chong đèn khâu vá, dọn dẹp, nô đùa với con. Những lúc 
con quấy, khóc, nàng thường chỉ vào cái hóng của mình in trên vách và bảo: 

- Nín đi con! Kìa, kìa! Bố đã về! Đấy! Đấy! 

- Đứa bé nhìn vào cái bóng, nín bặt. 

Cứ như thế, lâu dần thành thói quen. Thằng Đản thường đòi gặp bố (cái 
bóng) trước khi đi ngủ. Cái bóng đen đen trên tường, từ ấy, đối với cả hai mẹ 
con, trở thành người thân thích. 

Chiến ừanh kết thúc. Biên thuỳ trở lại yên bình. Những người lính thú lại 
được trở về quê quán. Trương Sinh cũng ở trong số đó. Sau bao năm xa cách, 
hai vợ chồng gặp lại mừng mừng tủi tủi. Chàng đau lòng vì mất người mẹ thân 
yêu nhưng lại vui sướng vì có đứa con trai. Thằng Đản lên ba tuổi, đã biết nói 
bập bẹ. Tuy để cho bố bế nhưng nó vẫn tỏ ra xa lạ. Qua mấy hôm sau, Trương 
Sinh bế con đi thăm mộ mẹ. Ra đến đồng, thằng Đản quấy khóc. Trương 
dỗ dành: 

- Con nín đi, rồi bố mua quà cho mà ăn. 

Thằng bé đáp ngay: 

- Không! Ông khồng phải là bố của Đản. Bố Đản khác kia! Chỉ đến tối 
bố Đản mới đến nhà thôi. 

Nghe nói, Trương Sinh thấy nhói ở tim. Chàng nhìn con, hỏi dồn: 

Thế thì bố của Đản như thế nào? Con nói đi! 

- Tối nào bố Đản cũng đến... Mẹ Đản đi, cùng đi, mẹ Đản ngồi, cùng 
ngồi... Chẳng bao giờ bố bế Đản cả... 

Mấy lời nói vô tình của đứa bé làm cho Trương tin là vợ mình đã ngoại 
tình, không còn ngờ gì nữa. Lửa giận bừng bừng bốc lên, chàng lẩm bẩm: 

- Thật là quá rõ! Không ngờ trong khi mình gian lao thế ấy thì nó ở nhà 
lại như thế kia... 

Về đến nhà, Trương Sinh mắng nhiếc vợ tàn tệ: 
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- Tao không ngờ mày là đồ thất tiết. Mẹ chết, chồng đi vắng, tối tối rước 
trai về nhà. 

Chàng mắng nhiếc dừ dội nhưng không bảo là tự miệng con nói ra. Vợ 
chàng một mực chối cãi: 

- Cách biệt ba năm, thiếp vẫn một lòng một dạ, đâu có hư thân mất nết 
như lời chàng nói. Xin chàng chớ ngờ oan cho thiếp. 

Vợ chàng càng phân ưần thì con giận ngờ trong lòng Trương Sinh càng 
không thể dằn xuống được nữa. Chồng bắt đầu dùng những lối vũ phu để tra 
khảo vợ. Hàng xóm láng giềng nghe tin vợ chồng lục đục, đổ tới can ngăn, 
nhưng chẳng ăn thua gì. Chồng cho là vợ khéo mồm khéo mép nên được lòng 
mọi người che lấp tội lỗi. 

Trong cơn phẫn uất, người thiếu phụ ôm con khóc nức nở, rồi nhân lúc 
chồng sang hàng xóm, chạy một mạch ra bến Hoàng Giang, đâm đầu xuống nước. 

Trương Sinh về, chẳng thấy vợ đâu, biết có chuyện chẳng lành. Khi hay tin 
vợ đã trẫm mình thì rất hối hận, vội chạy ra sồng. Nhưng dòng nước chảy xiết, 
mò cả tối ngày chẳng tìm thấy xác. Tối đến, thằng bé lại khóc. Trương thắp 
đèn, dỗ cho nó nín. Chợt thằng bé kêu lên: 

- Ô, bố Đản đã đến kia kìa! 

- Đâu con? 

Nó trỏ vào cái bóng trên vách và nói: 

- Đấy! Đấy! 

Nhớ lại lời con nói khi hai bố con đi thăm mộ, Trương Sinh mới hiểu ra 
nông nỗi. Chàng nhận ra nỗi oan tày ười của vợ chỉ vì lòng ghen tuông, nóng 
nảy của mình. Nhưng đã muộn mất rồi, còn làm gì được nữa. Chàng chỉ còn 
biết bế con, ngày ngày nhìn xuống dòng sồng mà khóc. 

Từ đó, suốt đời, chàng ở vậy nuôi con... 

Về sau người ta dựng ở bến Hoàng Giang một cái miếu thờ nàng Vũ Thị 
Thiết, quen gọi là miếu vợ chàng Trương. 

(Theo: Nguyễn Đổng Chi: 

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tập 5; 

Viện Văn học, Hà Nội, 1993; tr. 2232 - 2235.) 

6. THIÊN CỔ KÌ BÚT 
CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG 

(Trích) 

Đỗ Kim Hồi 
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Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dừ ghi chép nhiều chuyện kì lạ ưong cổ 
tích, dã sử và lịch sử Việt Nam. Trước khi đi vào tác phẩm của Nguyễn Dữ, 
Chuyện người con gái Nam Xương đã được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. 
Đến vua Lê Thánh Tông cũng đã cảm hứng viết 2 bài thơ về chuyện này trong 
Hồng Đức quốc âm thi tập. Nhưng không vì thế mà lầm tưởng rằng, Nguyễn 
Dừ (thế kỉ 16) chỉ giản đơn ghi chép lại. Từ một tác phẩm ưuyền miệng thành 
một tác phẩm văn học viết là cả một quá trình công phu sáng tạo nghệ thuật. 

Vũ Thị Thiết - nhân vật chính của truyện là người duy nhất được tác giả 
giới thiệu rõ ràng, cặn kẽ, chỉ là một người đàn bà nhỏ bé, vốn con kẻ khó tầm 
thường. Ý thức phong kiến vốn xem trọng đẳng cấp, coi thường phụ nữ, phân 
biệt sang hèn, coi chuẩn mực Trung Hoa là nhất. Vì thế, đến Nguyễn Dữ, 
những ràng buộc, khuôn phép trên đã lung lay. 

Từ đó Nguyễn Dừ mới có thể cấp cho người phụ nữ bình dân mang đầy đủ 
vẻ đẹp của người phụ nữ lí tưởng (thuỳ mị nết na, tư dung tốt đẹp). Nhưng càng 
đọc, càng thấy tác giả quan tâm nhiều hơn đến tính hạnh cùa nhân vật. Nhưng 
Vũ Nương cũng không có đức tính của người phụ nữ yêu nước, chăm lo cho 
dân, cho nước... Nàng là con người của gia đình. Đó là đức hạnh của người vợ 
hiền, dâu thảo, làm tất cả đế giữ gìn, vun quén cho hạnh phúc gia đình: không 
để xảy ra chuyện thất hoà, dù chồng có tính đa nghi, làm hết phận sự của nàng 
dâu khi chồng đi xa... 

Thói thường, mẹ chồng mấy khi hoà thuận với nàng dâu. Chính vì thế mà 
Nguyễn Dữ đặt lời ca ngợi đẹp đẽ nhất với Vũ Nương vào miệng mẹ chồng 
càng có giá trị gấp bội. Một gia đình ấm êm, đề huề phúc lộc, đáng lẽ phải là 
sự đền bù, phần thưởng xứng đáng cho người thiếu phụ tận tuy và chung 
tình đó. 

Vũ Nương sống chẳng phụ ai. Nhưng lại bị chồng phụ. Tai hoạ đổ lên đầu 
người con gái Nam Xương thật đột ngột, nhanh chóng đến khó tin, thành kì lạ. 

Mới ngày nào, người vợ còn thổn thức cùng chồng những lời chia li đẫm lệ 
tha thiết, mới ngày nào cuộc tiễn biệt còn bao vương vấn, tủi sầu và dù ít nhiều 
ước lộ nhưng vẫn rất chân thành, rất thật. Ai ngờ đâu, chỉ qua năm sau thôi, tất 
cả đều tan vỡ. Thay cho trăng, hoa, liễu, cánh hồng bay bổng ... là la lối, nghi 
ngờ, mắng nhiếc, sỉ nhục và đánh đuổi. Công lao chờ chồng, nuồi con thành 
công cốc. 

Tai vạ trực tiếp sinh ra từ câu chuyện cái hóng. Dĩ nhiên, với Vũ Nương, 
cái bóng chỉ là cái bóng. Với bé Đản, cái bóng lại là người, là cha nó, người 
đàn ông, mẹ đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi. Và đến tai Trưcmg Sinh thì cái 
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hóng đó hoàn toàn là người, không còn là bóng nữa. Kẻ đa nghi ấy đã tin chắc 
rằng vợ mình đã phản bội, đã đi lại với một người đàn ông khác. Quả là chiếc 
hóng oan nghiệt, thủ phạm của tai ương khùng khiếp. Một sự song ưùng thật li 
kì: bóng biến thành người, thực hư lẫn lộn, thật giả chập chờn. Không phải là 
người vồ cùng tha thiết với hạnh phúc gia đình sum vầy, đoàn tụ, làm sao nàng 
Vũ nghĩ ra được trò chơi con trẻ cùng chiếc hóng. Ai ngờ chính trò chơi đó lại 
làm tan nát nhà nàng. Khi ưỏ cho con chiếc bóng trên vách, hẳn người mẹ ưẻ, 
vợ ưẻ ấy muốn được nguôi đi cảm giác con mình đang sống vắng cha. Song 
chính vì thế mà con nàng sẽ mất mẹ còn nàng thì mất chồng. Nếu chuyện kế 
thật đúng theo trình tự thời gian thì chi tiết chiếc bóng phải đặt trước lúc 
Trương Sinh từ mặt trận trở về. Nhưng Nguyễn Dữ lại để sau, khi Trương Sinh 
đau buồn bên mộ mẹ, mód để câu chuyện bất ngờ ấy bật ra qua lời bi bô của 
đứa trẻ ngây thơ. Đặt đúng chỗ, chi tiết tầm thường ấy đã làm nên bão tố. 
Không còn gì ngăn được cơn ghen tuông tức tối của kẻ đa nghi, nhỏ nhen, thô 
bạo khỏi nổ bùng. Hạnh phúc sum họp gia đình phút chốc đổ vỡ tan tành. 
Người thiếu phụ chung tình ấy chỉ còn con đường tìm đến cái chết để giãi bày 
tấm lòng trong ưắng. Gieo mình xuống bến Hoàng Giang, Vũ Nưcmg để lại tấn 
bi kịch nghìn năm về số phận mong manh của người phụ nữ thời phong kiến, 
cái đẹp bị chà nát phũ phàng. 

Nhưng chiếc hóng chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Đằng sau chiếc bóng vô 
hồn đâu là duyên cớ sâu xa khiến người đức hạnh như nàng mà phải bị dồn 
đuổi tới chỗ không thể sống, không còn con đường sống? 

Có người coi chuyện Vũ Nương như là chuyện ghen tuông bi thảm, mù 
quáng. Cũng có căn cứ. Ngay từ đầu chuyện, Nguyễn Dừ đã nghi Trương Sinh 
có tính đa nghi - mầm bi kịch đã được gieo từ đó. Và cái tính hay ghen của 
Sinh còn được nhắc lại nhiều lần. Giá Trương bình tĩnh hơn, đímg để lửa ghen 
bốc mờ mắt, giá y suy xét tỉnh táo hơn thì Vũ Nương đâu đến nỗi bạc mệnh? 

Nhưng liệu có thể chỉ vì như thế được chăng? Một Trương Sinh hay một 
Ồtenlô trở thành bất tử phải là vì một điều gì đó lớn lao, sâu sắc hơn nhiều so 
với thói ghen tuông thường tình của con người. 

Lại có ý cho rằng Vũ Nương là nạn nhân của một xã hội còn lắm bất công, 
tàn bạo. Sự đối lập Trương - Vũ là sự đối lập bất bình đẳng của xã hội phong 
kiến trọng nam khinh nữ. Hơn nữa Trương lại vô học còn Vũ thì mềm mỏng, 
dịu dàng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm. Nguyễn Dữ đã chuẩn bị đầy đủ đế sự 
khinh khi, thô lỗ có đất nảy sinh. Nên sau đó, khi đã đinh ninh vợ hư thì 
Trương chỉ toàn la um lên cho hả giận, lấy chuyện bóng gió này mà mắng 
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nhiếc và đánh đuổi vợ đi, khồng hề để cho vợ thanh minh, giãi bày. Khồng thể 
nào khác được, vì bản chất y là như thế. Anh ta biết mình có quyền được như 
thế, cái quyền của kẻ làm chồng, làm cha, làm ông chủ ừong gia đình: 

Bóng đèn dẩu nhẫn đừng nghe trẻ 

Cung nước chi cho ỉuỵ đến nàng... 

Khá trách chàng Trưcmg khéo phũ phàng. 

Hcfn hai trăm năm trước đây, chuyện vợ chàng Trương đã được bàn như 
thế. Cho đến nay, không ít bài phân tích, lí giải truyện này cũng chưa vượt hẳn 
ra ngoài cách hiểu của người xưa. 

Ta nhận thấy rằng, trong quan hộ giữa chàng Trương và Vũ Nương không 
chỉ là quan hộ chồng vợ, nam nữ mà còn là quan hệ giàu - nghèo, sang - khó. 
Phải chăng thái độ rẻ rúng, tàn tệ của Trương còn biểu hiện quyền thế của kẻ 
phú hào với người tay trắng, vào cái thời mà sự sùng bái tiền của đã bắt đầu 
làm đen bạc thói đời. 

Đây còn là câu chuyện về chiến tranh. Sẽ không có chuyện oan ức tày trời 
nếu Trương không phải đăng lính xa nhà. Nhưng chiến tranh hồi này đã khác 
xa thời Hịch tướng sĩ, Cáo Bình Ngô, với lòng yêu nước và chí anh hùng ừong 
chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Đó là chiến tranh đe doạ quyển sống của 
người dân, đối chọi với hạnh phúc gia đình, gây ra bao cảnh tử biệt sinh li. 
Người ta cần tránh mũi tên hòn đạn, cố giữ lấy mạng để trở về. Đó là chiến 
tranh phi nghĩa (đàn áp nông dân khởi nghĩa hay nội chiến phong kiến tương 
tàn). Không có chiến tranh làm xa cách, sẽ không có chuyện chiếc bóng oan 
khiên, Vũ Nương không phải chết oan cho dù Trương quen cậy thế cậy quyền, 
đa nghi và vô học. Lên án chiến tranh gây nên tai hoạ đổ vỡ gia đình hạnh 
phúc, tố cáo chiến tranh trên lập trường nhân đạo từ lòng tha thiết bảo vệ hạnh 
phúc của con người. 

Kể ra, có thể kết ưuyện như các truyện dân gian thường kể: Chiến ưanh 
kết thúc, vợ chồng đoàn tụ. Trương Sinh có dịp thấy tận mắt chiếc bóng không 
phải là người, chiếc bóng chỉ là chiếc bóng. Song ưùng lại tách đôi, nỗi oan Vũ 
Nương được giả dù đã quá muộn. 

Nhưng đây là truyện kì ảo, ừuyền kì, nên tác giả phải kể thêm đoạn Vũ 
Nương ở thế giới bên kia. 

Tưởng tượng thoả sức nở hoa, bơi lượn ưong thế giới thần tiên nơi đáy 
nước. Dân gian muốn Vũ Nương được lập miếu thờ. Con người đẹp đẽ và bất 
hạnh phải được đền bù bằng sự tôn kính. Nàng phải được sống xinh đẹp, cao 
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sang như nàng tiên nơi cung nước. Nhưng với Nguyễn Dữ nàng vẫn là con 
người dù chết đi rồi, vẫn không thôi nặng nợ trần duyên, vẫn thấy gắn bó với 
gia đình và trần thế. Nên chỉ cần biết chốn nhân gian có người đang mong đợi 
là mắt nàng đã ngấn lệ và cảm thấy không thể ẩn mãi nơi này. Rồi nàng đã trở 
về không chỉ một mà tới hai lần. Nhưng đó lại chỉ là sự hiển linh thoáng chốc. 
Hình ảnh người thiếu phụ Nam Xương xuất hiện lần cuối đẹp như mơ, như thơ, 
đứng xa xa giữa dòng sông chảy nói lời từ biệt rồi biến mất. 

Khép lại bcfi câu văn đầy bâng khuâng ấy, khiến người đọc dư ba ngậm 
ngùi: nàng Vũ mãi mãi không thể trở lại dù rất muốn trở về vì cuộc đời thời ấy 
đâu có chỗ cho những người như nàng. Có lẽ Nguyễn Dữ đã cảm nghĩ như vậy 
chăng, dầu ông không phản chiêu hồn quyết liệt, dữ dội như Nguyễn Du: 

Hồn ơi, hồn ơi, sao không về? 

Nương tựa vào đâu? ói hổn hề... 


6. HỒI THỨ14<*> 

ĐÁNH NGỌC HỔI, QUÂN THANH BỊ THƯA TRẬN, 

Bỏ THẢNG LONG, CHIÊU THốNG TRốN RA NGOAI 
(Trích: Hoàng Lê nhất thống chí. 

Ngô gia vân phái (Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du). 

Đỗ Kim Hồi 

Chuyện vua Quang Trung đại phá quân Thanh, ngày nay, chẳng mấy ai 
không biết. Người dân Việt đã từ lâu tự hào với những cái tên Ngọc Hồi, Đống 
Đa, Khương Thượng... Nhưng không phải ai cũng biết rằng, phần lớn những 
chuyện truyền tụng về chiến công oai hùng đó lại không có ương chính sử mà 
chứa đựng nhiều nhất trong tiểu thuyết lịch sử chương hồi Hoàng Lê nhất 
thống chí của dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội. 

Chủ đích của các tác giả không cốt ca ngợi chiến công của vua Quang 
Trung mà kế chuyện vua Lê, được nhìn từ phía vua Lê, theo tinh thần Hoàng 
Lê nhất thống. Vào đoạn cuối, còn có chi tiết của vua Lê với thổ hào vùng Hoà 
Lạc. Tác giả gắng công để cuộc gặp gỡ đó ánh lên lòng trung thành tận tuy của 
kẻ bề tôi với quân vương đang cơn khốn khó mặc dù thực chất nó như một tình 
huống hài hước về một kẻ ngu trung. Xét về lập trường chính trị, tác giả đứng 


Sách Phán tích, hình giảng tác phẩm ván học. Trần Đình sử (chủ biôn), Đỗ Kim Hồi, 
Nguyễn Văn Long. NXB Giáo dục, Hà Nội, năm 2000 
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về phía đối địch với phong trào khởi nghĩa. Nhưng họ Ngô đã không thắng nổi 
chính mình, tình yêu sự thật ý thức lương tâm... nói lên sự thật. Chắc người 
viết cũng không thế ngờ rằng với hồi thứ 14, các ông đã viết bản án dành cho 
chính cái triều đình, cái chế độ mà mình hằng tôn kính, trung thành. Những 
con người phù Lê ấy có nhận ra rằng mình đang tấu khúc hùng ca cho những 
người đang kết thúc số mệnh lịch sử cùa chính nhà Lê? 

Đạo quân Thanh dưới sự chỉ huy của Tôn Sĩ Nghị được tả như một đoàn 
hùng binh, với sức mạnh lay thành nhổ ải, không ai có thể đương đầu: ngày đi 
đêm nghỉ, một mạch đến Thăng Long, không mất một mũi tên, như vào chỗ 
không người. Chống lại một đạo binh như thế có khác gì trứng chọi đá. Tác giả 
bình luận: Từ xưa các nhà cầm quân, chưa có khi nào được dễ dàng như thế. 
Nhưng sự dễ dàng thái quá ấy lại khiến cho những người từng trải ngờ vực. 
Cùng tắc hiến mà! Đạo quân Thanh chưa thắng đã kiêu, từ quân đến tướng, 
chẳng để ý gì đến việc binh. Mầm mống bại vong đã nảy mầm. 

Chi tiết cực thú là đoạn nói về những lời cùa người cung nhân già đã phác 
hoạ ra tình hình đại cục. Âm vang chiến thắng hào hùng như đã nghe văng 
vẳng hiện dần từ lời cảnh báo sâu xa, sáng suốt của cung nhân già ấy. Thú vị 
hơn nữa là tất cả bọn đàn ông, đàn bà từ vua đến thái hậu đến cả tổng đốc họ 
Tôn đang dương dương tự dắc kia cũng không bằng kiến thức một kẻ nữ lưu 
hầu hạ. Mầm mống bại vong nữa của bè lũ Lê Chiêu Thống. Nó nằm trong bản 
chất của một chế độ suy tàn đã không còn khả năng hành động, không còn ỷ 
chí, sức mạnh, quyết tâm để hành động. 

Trong khi đó, người anh hùng áo vải đất Tây Sơn đã khẩn trương làm một 
núi việc khổng lồ. 

Phía quân Thanh ăn chơi chờ đợi, quân Tây Sơn ráo riết chuẩn bị. Quân 
Thanh im lìm, bất động; quân Tây Sơn tình hình biến chuyển tímg ngày. 
Những mốc thời gian nối tiếp nhau dồn dập: ngày 20-11 Ngô Văn Sở lui về 
Tam Điệp, thì ngày 24-11 Nguyễn Vãn Tuyết đã vào đến Phú Xuân. Một 
tháng sau Nguyễn Huệ đã đắp đàn, lên ngôi vua, định đô, ban hiệu lệnh, xuất 
quân 25-21. Bốn ngày sau đã đến Nghệ An, tuyển quân, ăn tết trước, ngày 30 
đã lại lên đường ra Bắc; đêm 30 đã bao vây đồn Hà Hồi. 

Trong cái nhìn của Ngô gia, Quang Trung hiện lên khồng phải chỉ như một 
kẻ võ biền, nông phu ít học mà là một nhà vua giàu tri thức và am hiểu lòng 
người. Trong những lời hiểu dụ tướng sĩ của vua tại cuộc duyệt binh lớn ở 
Nghệ An, ta nghe cái hồn phách thiêng liêng của một Nam quốc sơn hà, giọng 
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khích lệ nghiêm nghị của Hịch tướng sĩ và giọng dõng dạc, sang sảng tự hào 
của Đại cáo hình Ngô. Phải là một trí tuệ và tâm hồn cao rộng lắm mới chung 
đúc được chừng ấy tinh hoa giống nòi, dân tộc trong những câu nói làm lay 
động lòng người. 

Những lời nói cùa nhà vua với đám trọng thần Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, 
Ngô Thì Nhậm ở Tam Điệp cứng cỏi mà mềm dẻo, đầy uy vũ mà rất khôn 
ngoan, sáng suốt. Không chấp nhận việc giặc đến mà không đánh, mới nghe 
tiếng đã chạy trước là đề cao dũng lược. Nhưng khen ngợi sự nín nhịn để ưánh 
mũi nhọn của chúng, chia quân giữ các ncfi hiểm yếu, khích lệ lòng quân, làm 
cho giặc kiêu căng... là đề cao mưu lược. Chưa thực sự ra quân mà đã sắp đặt 
mưu kế chiến thắng gọn gàng, nhanh chóng, sớm tính trước nước cờ mưòd 
ngày; lại lo đến cả thời hậu chiến, sắp xếp người lo việc ngoại giao để xây dựng 
nước giàu quân mạnh ... là lo việc nước mười năm. Với những tướng lĩnh cùng 
quê, thân cận lâu năm thì quở mắng nghiêm khắc, quyết khồng để quân pháp 
lơi lỏng, bị khinh nhờn. Nhưng với những danh sĩ Bắc Hà mới đi theo cờ nghĩa 
như Ngô Thì Nhậm thì vua lại vỗ về, yên ủi, không tiếc lời ngợi khen, không để 
lỡ dịp tỏ bày lòng tin cậy. Vì thế, trước khi thu phục đất nước, vua đã hoàn toàn 
thu phục được lòng người. Quân lính dạ ran: Xin vâng lệnh, không dám hai 
lòng ! Bọn Sở, Lân, Nhậm, thảy đều cảm kích. Thật là con người trí dũng vẹn 
toàn, xứng đáng là hiện thân cho chiến thắng. Đó là điều đến cả người mà thiện 
cảm chính trị hướng hẳn về bên đối địch với Quang Trung cũng không thể 
không thừa nhận. 

Có cảm giác rằng tác giả muốn người đọc phải hình dung cuộc đối đầu 
giữa quân Tây Sơn và quân Thanh như một sự va đập quyết liệt giữa hai khối tự 
tin. Bên này quả quyết: Bọn giặc sẽ lần lượt bị bắt sống, không tên nào bị lọt 
lưới; thậm chí còn thách thức: người Nam Hà sẽ đến mà xem. Còn bên kia 
cũng nói chắc như dao chém đá rằng chuyến này sẽ phá giặc không quá mười 
ngày; sau lại đề ra hạn định cụ thể hơn: Đến tối 30 lập tức lên đưòfng, hẹn đến 
ngày mồng 7 thì vào thành Thăng Long mở tiệc ân mừng. Các ngươi nhớ lấy, 
đừng cho là ta nói khoác! 

Nhưng lần lần ta sẽ thấy, 2 khối tự tin kia nặng nhẹ rất khác nhau. Tổng 
đốc họ Tôn tự tin trong kiêu ngạo, mù quáng, trong ảo tưởng chẳng biết gì về 
tình hình đối phương. Tự tin của Quang Trung được đảm bảo chắc nịch cả công 
phu chuẩn bị: lực lượng, phương tiện chiến đấu, nuôi dưỡng ỷ chí, hun đúc 
quyết tâm, hoạch định mưu lược tỉ mỉ, chu đáo, cặn kẽ, nhìn xa thấy rộng. 
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Vì thế, khi chiến dịch diễn ra thực sự thì đó là những trận đánh giữa anh 
dũng hào khí ngất trời và bên kia chỉ thấy bất ngờ, hoảng loạn, đớn hèn, khiếp 
nhược, bị giết, bị bắt, đầu hàng, chạy trốn... 

Chiến dịch phi thường ấy, trong hồi 14, được kể bằng ngôn ngữ bình 
thường của truyện và khồng dài. Nhưng đó là những trang vô cùng quí giá chân 
thực và sống động, thật có không khí chiến thắng thần tốc trong lịch sử chống 
ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

Người đọc dễ dàng hình dung ra những trận đánh nối tiếp nhau, thành một 
chuỗi, ữận nào cũng thắng, cũng hùng tráng, cũng chớp nhoáng nhưng không 
trận nào giống ưận nào. Có trận nổ ra giữa 2 con sông Thanh Quyết và Gián. 
Nghĩa binh Lê Chiêu Thống và quân Thanh mới ưông thấy bóng quân Tây Sơn 
đã sợ mất mật tháo chạy rồi bị bắt sống không sót một mống. Có ưận Hà Hồi, 
binh uy như sấm động, chỉ cần bao vây cũng lấy được đồn. Chỉ thấy quân 
Thanh chống cự một lần duy nhất ở Ngọc Hồi nhưng mới yếu ót và ngắn ngủi 
làm sao ! Chúng bắn ra để chẳng ưúng ai! Chúng cũng dùng hoả hổ phun khói 
lửa ra để tự chịu hoả công khi trời đổi gió. Với quân Tây Sơn, những vật dụng 
thường ngày như ván, như rơm cũng đù giúp họ thành vô địch. Quân Thanh chỉ 
chạy cũng chết hàng vạn tên ở Đầm Mực, Quỳnh Đô. Còn đội xung kích Tây 
Sơn tại ưận Ngọc Hồi, chưa tới vạn người mà phá cả một tuyến phòng thủ kiên 
cố nhất trong chưa đầy một ngày. 

Cái có của quân cướp nước là quân đông, vũ khí nhiều. Nhưng chúng 
không có ỷ chí, tinh thần và sự sẩn sàng chiến đấu. Chúng chủ quan, kiêu căng 
hợm hĩnh, dềnh dàng ngồi trên đống củi để yến ẩm, ngủ say để đến khi lửa 
cháy lên thì chúng chỉ còn cách là bỏ chạy cho nhanh hoặc đầu hàng cho sớm, 
hoặc chịu bị bắt, hoặc tự treo cổ... 

Hồi 14 như tấm bia ghi lại cho đời sau sự chê cười hèn nhát của một lũ vua 
quan tướng tá. Sự thật, chi tiết được ghi hùng hồn hơn mọi lời nghị luận. 

Quang Trung là vua, là tổng tư lệnh vẫn thân cầm binh, tự mình cười voi 
đốc chiến. Tôn Sĩ Nghị, thân làm tổng binh chưa xung trận đã sợ hãi tháo chạy, 
vội vã đến mức ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp. Cảnh 
quân tướng tranh nhau làm đứt cầu phao, một khúc sông Hồng không chảy 
được vì xác giặc. Mẹ con vua Lê bị bỏ rơi, lẽo đẽo chạy theo mãi mới gặp được 
quan thầy,... ! Dù muốn dù không, người viết vẫn phải nhận rằng: Sức mạnh 
chiến đấu và chiến thắng duy nhất chỉ có thể tìm thấy ở quân Tây Sơn. Sức 
mạnh nguồn gốc ở nhân dân. Khôn ngoan kì lạ thay là cái kế dùng ván phủ 
rơm dấp nước, trộn bùn thành tường chống đạn để xung phong. Sự phấn khích, 
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đồng lòng muôn người như một, không quản hi sinh khó nhọc cộng với tài trí 
vồ song của người lãnh đạo tối cao làm cho đội quân áo vải cờ đào ấy phút 
chốc lớn lên sánh ngang thần thánh, uy thế chấn động trời đất, ẩn hiện, xuất 
quỉ nhập thần, tướng ở trên ưòd rơi xuống, quân ở dưới đất chui lên. Hồỉ thứ 14 
thành khúc hùng ca, tráng ca đại thắng mùa hoa đào. 

Cám cảnh Lê Chiêu Thống chạy khỏi Thăng Long, khép hồi truyện bằng 2 
dòng thơ ít nhiều lâm li ai oán: 

Bờ cõi chưa xong hề tính liệu, 

Nước non buồn nỗi lúc chìa li. 

Nhưng họ Ngồ đã hoài công. Tình cảm xót xa kia không thể ừuyền vào số 
đông người đọc. Bởi trước đó, tác giả đã rất thành công dựng lên một triều đại 
không còn sức sống và quá thành công trong việc tạo ra cảm giác: chiến thắng 
oai hùng cùa quân Tây Sơn dưới sự dẫn dắt cùa người anh hùng dân tộc 
Nguyễn Huệ. 

7. CHÂN DƯNG HAI KlỂư'*' 

Trần Đinh sử 

Đó là hai bức chân dung không những cho thấy cách hình dung người đẹp 
của nghệ thuật thòd xưa mà còn khêu gợi liên tưởng đến số phận, tính cách mỗi 
người, đồng thòd cho thấy nhiệt tình của nhà thơ đối với mỗi người. 

Trình tự miêu tả rất cổ điển. Mở đầu, giới thiệu chung, sau đó tách ra tả 
riêng từng người; cuối cùng gộp lại kết luận chung. 

Hai Kiều trong Truyện Kiều là những nhân vật chính diện mang lí tưởng 
của tác giả. Miêu tả chân dung họ có nghhĩa là ca ngợi sắc đẹp, tài năng nhân 
vật. Sau câu giới thiệu vị trí hai chị em trong gia đình, nhà thơ ca ngợi: 

Mai cốt cách, tuyết tinh thần, 

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. 

Đừng nghĩ rằng, khi vẽ chân dung, người ta vẽ ngay khuôn mặt, con mắt, 
cái miệng! Tác giả chú ý trước hết đến cốt cách, tinh thần, sau đó mới dựa vào 
tinh thần chung của mỗi người mà lựa chọn chi tiết cho từng bức chân dung. 
Khó mà nói được ai là mai thanh tú, ai là tuyết trong trắng thanh sạch; chỉ biết 
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nhìn chung như thế. Mười phân vẹn mười là ý thức lí tưởng hoá cao độ. Bởi ở 
đời đã mấy ai được như thế? 

Vẻ đẹp Thuý Vân được giới thiệu trong 4 dòng, nhấn mạnh tính chất trơng 
trọng, đoan trang. Khuôn mặt nàng tròn ưịa, như mặt trăng rằm, đầy đặn, phúc 
hậu. Lông mày nàng cong, đậm như con ngài, miệng cười tưoi thắm như hoa, 
tiếng nói ữong, đẹp như ngọc. Tóc nàng đen hcfn mây và da nàng trắng hơn 
tuyết. Nét đẹp nào cũng hoàn hảo và được đem so sánh với nhũng thứ quí giá, 
cao đẹp trên đời tưởng như nàng là kết tinh của các thứ cao đẹp quí giá ấy. Tất 
cả những nét đẹp ấy đều biểu hiện tính cách đoan ưang phúc hậu, đường bệ 
trang nghiêm, đứng đắn, một vẻ đẹp khiến người ta kính nể và chấp nhận một 
cách êm đẹp. Thật vậy, cười nói đoan trang là không quanh co, châm chọc, làm 
người khác phật lòng, ngay thật, đúng mực. Mây thua, tuyết nhường là vì thế. 
Nguyễn Du không tả tài tình của Vân, nhất là không vẽ mắt của nàng. Đó là 
điểm khác với chân dung chị nàng. 

16 dòng tiếp theo khắc hoạ chân dung Vương Thuỷ Kiều, vẻ đẹp của nàng 
sắc sảo mặn mà, nổi bật, có sức mạnh hấp dẫn, cuốn hút người khác. Trước hết 
tác giả vẽ mắt - phần gợi cảm nhất của khuôn mặt. Nhưng đây là cách vẽ khác. 
Vẽ Thuý Vân, nhà thơ có thế chỉ ra bộ phận này đẹp, bộ phận kia đẹp dễ dàng 
theo lối liệt kê, thì khi vẽ Kiều, nhà thơ chỉ vẽ ấn tượng tổng hợp mà không chỉ 
ra nét đẹp cụ thể nào... 

Suy ra thì có thể nói Kiều có đôi mắt trong sáng, long lanh như làn nước 
mùa thu, đôi lồng mày thanh thanh như nét núi mùa xuân thanh tú mà quyến 
rũ. Đôi môi đỏ thắm và mái tóc xanh mượt. Nét xuân sơn là lông mày như của 
Trác Văn Quân - như núi xa đen nhạt. Cái tác giả nhấn mạnh chỉ là ỉàn và nét. 
Chú ý tới ảnh hưởng, tác động của vẻ đẹp. vẻ đẹp của môi, tóc làm cho hoa 
ghen, liễu hờn. Và đồi mắt của nàng, mỗi khi nhìn ai là có thể gây nên thảm 
hoạ (Nghiêng nước, nghiêng thành). Tác động đặc biệt của đôi mắt, ánh mắt, 
cái nhìn. Chỉ ở đó đã nói lên vẻ đẹp sắc sảo mặn mà của nàng. Lựa chọn tinh 
vi, công phu là thế. 

Nguyễn Du đề cao sự toàn tài của Kiều làm nền cho câu chuyện đố tài 
(ghen tài) về sau... 

Làm thơ, vẽ tranh, ca hát, thạo đàn Hồ cầm (đàn nguyệt), sáng tác bài ca. 
Tài của nàng cũng được tả theo lối liệt kê. Chú ý các chữ: ăn đứt, vốn sẵn tính 
trời, đủ mùi, làu... cái gì cũng có đủ và toàn vẹn. Tài biểu hiện tình cảm. 
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Lời văn giản đơn hơn là lời giới thiệu tài Kiều. Đó là ỉời tung hô nhân vật, 
đề cao tột bậc, làu, ân đứt, cao vời, khi thì làm ra vẻ khiêm nhường pha nghề, 
nghê thêm nhưng lại là lỗi lạc nhất. Đó là giọng ngợi ca có phần tâng hốc của 
tác giả và của các nhân vật khác dành cho nàng Kiều. Mấy dòng giới thiệu 
chung hai chị em Kiều đều thuộc dòng phong lưu cũng là giọng đề cao đó. Ềm 
đềm là tư thế đài các, chứ không phải là vô cảm trước những rạo rực của tuổi 
ưẻ. Mặc ai là điềm nhiên, đài các, cao giá cùa người đẹp, cũng là cách ca ngợi 
kín đáo. 

Dù được tả vẽ khéo và riêng nhưng vẫn nằm ưong khuôn khổ của nghệ 
thuật và tư tưởng thời trung đại, với những đưòng nét ước lệ, cao quí, hoàn hảo, 
lí tưcmg. Nhưng tác giả đã chọn lọc, chọn nét này, bỏ nét kia làm hiện rõ chân 
dung và dự báo số phận, tính cách của mỗi người. Thuý Vân đẹp thế rồi sẽ 
được hưởng phúc đầy; còn Thuý Kiều đẹp thế nên bị tạo hoá đố kị, ghen ghét 
làm cho đời ừồi dạt, tan nát đến 15 năm. Đó là nghệ thuật tả ý tinh vi, thâm 
thuý của thơ văn cổ điển. 

Bố cục đoạn thơ rất có lớp lang, mạch lạc. Từ giới thiệu chung rồi riêng 
sau lại chung. Nếu giới thiệu Vân sau, Kiều trước thì mất thú vì Vân kém Kiều. 
Tả Kiều thì nói đẹp trước vì tương phản với Vân, sau mới tả đến tài. Cuối cùng 
kết lại ở tuổi cập kê, đang đợi người xứng đáng. Đó là đoạn thơ giới thiệu, 
miêu tả bậc thầy. 

8. MÃ GIÁM SINH MƯA KlỂU**' 

Trần Đình sử 

Nói đến Truyện Kiều là nói đến quyền sống của con người bị chà đạp. 
Tiêu biểu cho tình trạng bị chà đạp đó là cảnh bán người, mua người nổi tiếng 
trong truyện. 

Để cứu gia đình khỏi cơn suy sụp, Kiều quyết định bán mình chuộc cha. 
Nhờ mụ mối, Mã Giám Sinh đến mua Kiều. Đó là cảnh đặc sắc bậc nhất trong 
truyện. Nhà thơ tố cáo thế lực đồng tiền tàn bạo, phơi bày tình trạng con người 
bị biến thành hàng hoá, bày tỏ niềm đau đớn, căm phẫn trước tình cảnh con 
người bị làm nhục, chà đạp. 

Mở đầu đoạn trích là quyết định bán mình và âm hưỏng của nó. Quyết 
định đó được tả dưới hình thức suy nghĩ đau đớn của Kiều về thân phận và tấm 


''** Sách Phân tích, hình giảng tác phẩm văn học. Sđd. 
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lòng hiếu thảo. Tư tưởng cam chịu, đành phận chi phối mọi hành động của 
nàng: hạt mưa sá nghĩ phận hèn. 

Tư tưởng này khồng phải của riêng nàng mà của biết bao thân phận phụ nữ 
đành phó mặc cho số phận may rủi, đến đâu hay vậy. Mấy câu thơ đầu gợi 
không khí chua chát, đắng cay mở màn cho cuộc mua bán người tiếp sau. 

Lời giới thiệu kẻ đến mua người thật trang nhã nhưng qua lời ăn tiếng nói 
của nhân vật thì hoàn toàn trái ngược: cộc lốc và thiếu giáo dục... 

Là học sinh trường Quốc Tử Giám lớn nhất kinh đô mà ăn nói vô lễ thực 
chất là kẻ vô học, mua danh. Vừa giới thiệu là viễn khách (khách xa), lại 
nói huyện Lâm Thanh cũng gầnl Tiền hậu bất nhất. Mã ăn mặc chải chuốt, 
lố lăng... 

Trạc ngoại tứ tuẩn là ngưòd đã có tuổi, không còn trẻ ưung {quá niên). 
Tuổi ấy ngày xưa thường dã đế râu, những ở đây lại mày râu nhẵn nhụi. Thế là 
đàn ông không râu hất nghi, khồng ra dáng. Chẳng thấy râu ria đâu chứ không 
phải cạo sạch cả râu và lồng mày! Chữ bảnh hao là khen mỉa quần áo chải 
chuốt quá đáng như ưẻ con. Cũng có thế hiểu là mày râu bị xén tỉa trai lơ, đi 
đôi với quần áo bảnh bao, ra dáng chú rể... 

Hành vi cùa Mã càng thiếu văn hoá... lao xao là từ gợi âm thanh vang lên 
từ nhiều phía, lộn xộn: tớ thầy cùng nói, không ai nhường ai. Ghế trên là dành 
cho bậc gia trưởng trong nhà. Mã là người đi hỏi vợ, bậc con cái, lại giành lấy 
ghế trên mà ngồi một cách sỗ sàng, chướng mắt. Tóm lại, kẻ mua người, mặc 
dù đã nguy trang bằng danh hiệu giám sinh nhưng bản chất vồ học, hèn hạ vẫn 
bộc lộ ưọn vẹn. Đó là hạng người vô loài, bất nhẫn, ỷ thế đồng tiền mà làm 
điều càn rỡ. 

Phần còn lại tả cảnh mua người hiếm có. 

Nhà thơ cực tả nỗi xót xa, nhục nhã của Kiều khi bị đem ra làm món 
hàng... 

Nỗi mình là mối tình với Kim Trọng vẫn còn canh cánh. Nỗi nhà là việc 
cha, em bị hành hạ, không thể không cứu. Hai nỗi đau chồng chất, đè nặng 
trong lòng. Cho nên mỗi bước đi của nàng làm rơi bao hàng lệ: khóc cho mình, 
cho tình, cho cha và em. Đau, uất ức, còn xấu hổ thẹn thùng. Một người con 
gái khuê các mà nay phải ra chào khách, sao khỏi sượng sùng, bẽ bàng! Ân dụ 
hông hoa rất hay. Ra với Mã, Kiều khác gì bông hoa đem ra sương gió nên 
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ngại ngùng dín gió e sương vì hoa sẽ tàn, rụng. Nhìn hoa thấy thẹn, không 
xứng với hoa. Đó là tình cảm cao đẹp, thầm kín mà chỉ Kiều cảm thấy. 

Trong khi đó mụ mối cứ xoen xoét giới thiệu Kiều như một món đồ vật, 
vén tốc, hắt tay, ép đánh đàn, làm thơ cho khách chứng kiến, không hề để ỷ 
đến nỗi đau đang giày vò nàng... 

Quả đúng là cảnh cành hoa đem bán cho phường lái buôn hết sức đau xót. 

Xem hàng xong thì ngã giá... 

Giá mua vàng ngoài 400 lạng là con số lón thế mà Mã còn cò kè mặc cả 
giờ lâu thật là riết róng, chi li. Câu cò kè hớt một thêm hai bộc lộ bản chất con 
buôn của Mã, chứ khồng phải là người đi kiếm vợ lẽ nàng hầu. Tính toán của 
hắn chỉ đặt ở tiền chứ khồng đặt ở người. 

Kết thúc đoạn thơ là lời tổng kết chua chát của Nguyễn Du về sức mạnh 
của đồng tiền chi phối số phận của con người. 

Cảnh mua bán rất thật, bộ mặt và bản chất người mua, kẻ bán được khắc 
hoạ rõ nét, phơi bày bản chất, địa vị, tính cách và tâm trạng của mỗi loại người. 
Là tiếng khóc cho con người, đoạn thơ là lời tố cáo đầy công phẫn, cháy bỏng. 

9. KIỂU ở LẦU NGUNG bích 

Trần Đinh sử 

Trong Truyện Kiều, có nhiều đoạn thơ tả rất hay nỗi cô đơn, nhớ nhà của 
Kiều, nhưng không đoạn thơ nào thể hiện được trạng thái bi đát, bế tắc, đơn côi 
như đoạn Kiều ở lầu Ngưng Bích. 

Sau khi biết mình bị bán vào lầu xanh, Kiều đã tự tử nhưng khồng chết. 
Biết Kiều tính khảng khái, cứng rắn, Tú Bà cho Kiều ở riêng ưong lầu Ngưng 
Bích để thực hiện âm mưu khác. Trong thời gian này, sức khoẻ của nàng mới 
được hồi phục, nhưng tình cảm lại rất cô đơn. Chết thì nàng không chết nữa, vì 
sợ bị liên luỵ đến cha mẹ, nhưng sống thì sẽ sống như thế nào? Một thân một 
mình nơi hoàn toàn xa lạ, tứ cố vô thân? Đây là đoạn thơ hay nổi tiếng trong 
Truyện Kiều, cực tả nỗi lòng cô đơn, buồn thảm, bi đát của nàng. 

Nguyễn Du vẽ ra khung cảnh xung quanh theo con mắt buồn, cô đơn của 
Kiều... Hai chữ khóa xuân (điển tích Tam quốc) rất đẹp nhưng thực chất là 
Kiều bị giam lỏng. Lầu Ngưng Bích cao quá, trơ trọi quá, Kiều chỉ còn ở 
chung, làm bạn với non xa, trăng gần. Một cảm giác ươ trọi, rợn ngợp, lơ lửng 
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nhìn ra chỉ thấy không gian bao la, xa vời: non xa, xa trông, cát vàng cồn nọ, 
hụi hồng dặm kìa... tịnh không bóng cây, bóng nhà, bóng người, về thời gian, 
sớm làm bạn với mây, khuya đêm làm bạn với đèn, thức ngủ một mình thui 
thủi, triền miên, thật là bẽ bàng, chán ngán vô vọng. Buồn vì cảnh một phần, 
phần khác là vì tình. Đó là nỗi buồn chia xé lòng nàng. 

Thứ hai, nhà thơ cực tả nỗi lòng thương nhớ người thân. 

Người đầu tiên được nàng nhớ là Kim Trọng- người tình đầu tiên mà đã 
càng nàng thề non hẹn biển... Trong tâm trí nàng vẫn còn như in hình ảnh hai 
người cùng nhau uống rượu thề bồi dưới ưăng. Thương nhất là việc Kim Trọng 
chưa biết Kiều đã thuộc về người khác, vẫn hằng đêm ngày thương nhớ nàng 
uổng công. Hết thương Kim Trọng lại thương mình... 

Tấm son là tấm lòng son sắt thuỷ chung của Kiều với Kim Trọng. Mối tình 
này không bao giờ nàng có thể quên. Kế đến là thương nhớ cha mẹ già. ..Tựa 
cửa là hình ảnh ngóng trông. Tưởng tượng cha mẹ đang tựa cửa trông ngóng 
nàng về. Cảm thấy xa nhà đã rất lâu {cách mấy nắng mưa) và cha mẹ đã già 
ịgốc tử đã vừa người ôm). 

Hiển nhiên Kiều cũng nhớ hai em, song chàng Kim và cha mẹ vẫn là mối 
tình cảm tha thiết gắn bó nhất trong lòng nàng. 

Cuối cùng, nhìn đến tình cảnh trống trải, xa vắng mà nghĩ đến thân phận. 
Đây là những câu thơ réo rắt bậc nhất về nỗi buồn luân lạc, bơ vơ. Mỗi câu như 
gợi lên một nỗi buồn thảm, hãi hùng, lắng sâu trong kí ức... 

Tám câu thơ, mỗi cặp câu gợi một nỗi buồn sâu thẳm. 

Buồn trông là buồn mà nhìn xa, buồn mà ưông ngóng một cái gì đó mơ hồ 
sẽ đến làm đổi thay tình trạng hiện tại, nhưng chỉ vô vọng, hão huyền. Hình 
như nàng đang mong một con thuyền, một cánh buồm, nhưng cánh buồm chỉ 
thấp thoáng xa xa, không rõ như một ước vọng mơ hồ, mỗi lúc một xa. Lại 
trông ngọn nước từ cửa sông chảy ra biển, ngọn sóng xô đẩy cánh hoa trôi dạt, 
không biết về đâu. Ngồi ưên lầu cao, làm sao Kiều thấy được cánh hoa trên 
dòng nước? Đây chỉ là cảnh tưởng tượng về số phận của mình. Lại trông chân 
mây, cánh đồng, mặt đất một màu mờ mịt, xanh xanh, chẳng có chân trời. 
Trông gió cuốn mặt duềnh (Chỗ ăn sâu vào đất liền thành vũng, vụng). Gió 
cuốn làm sóng vỗ dào dạt, ầm ầm. Tất nhiên, dù lầu Ngưng Bích có sát bờ biển 
cũng không thể nghe rõ tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi được. Đó là hình ảnh 
vừa thực vừa ảo. Người cảm thấy sóng vỗ dưới chân, đầy hiểm hoạ như muốn 
nhấn chìm nàng xuống vực. 
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Tám câu thơ là thực cảnh - ỉà tâm cảnh. Toàn là hình ảnh cùa sự vô vọng, 
dạt ừồi, bế tắc và chao đảo, nghiêng đổ. Đây là lúc tình cảm của nàng Kiều 
mong manh nhất, yếu đuối nhất, là lúc nàng dễ rơi vào cạm bẫy, như nàng sẽ 
rơi vào tay Sở Khanh ngay sau đó. 

Không gian bao la, rợn ngợp, không một bóng người. Thời gian như dồn 
laị, không biết bao nhiêu buổi sáng, buổi chiểu lặp lại. Con người trở nên nhỏ 
bé, bất lực cô đơn, ươ ữọi. Nghệ thuật góp phần kéo dài nỗi buồn vô vọng, vô 
tận của con người. 


10. ĐÌNH CHÈM 

(Thơm khảo cho hài Thuyết minh một danh lam thắng cảnh) 

Nghĩa An 

Chèm (Trèm) là tên thuần Việt (Nôm), tên chữ: Thuỵ Điền, sau đổi là 
Thuỵ Hương rồi Thuỵ Phương. Trèm, tiếng Việt cổ là tlem sau đọc biến chệch 
thành Từ Liêm. Theo Minh đô sử thì từ đời Hán, hưcmg Từ Liêm đất rộng nằm 
giữa sông Hồng (phía bắc và đông) và sông Hát (Đáy) ở phía tây. Huyện Từ 
Liêm được thành lập từ thế kỉ VII (năm 621, Vũ Đức thứ 4, thuộc Từ châu). 
Như vậy, Chèm là tên rất cổ, thành tên làng rồi tên huyện. Đến cuối thế kỉ 
XVIII, Thuỵ Phương là 1 trong 8 xã thuộc tổng Phú Gia, huyện Từ Liêm, phủ 
Quốc Oai, ưễứi Sơn Tây; mãi đến giữa thế kỉ XX mới thuộc ngoại thành Hà Nội. 

Theo truyền thuyết dân gian và thần tích đình Chèm: Cuối đời Hùng 
Vương, ở làng Chèm có người họ Lí tên Thân, còn gọi là ông Trọng vì vóc 
dáng khổng lồ, nổi tiếng khắp 3 nước Văn Lang - Au Lạc, Tần và Hung Nô. 
Đến đời An Dương Vương, Lí Thân theo vua đánh thắng giặc Tần xâm lược rồi 
sau lại được vua cử đi sứ sang Tần, lại được Tần đế cử đi đánh Hung Nô. Thắng 
trận, Lí Thân được phong chức Tư lộ hiệu uý, được gả cồng chúa và giữ lại làm 
quan ở Hàm Dương. Nhưng Lí Thân một mực xin về nước. Vua Tần đành 
chuẩn y. Hai vợ chồng về sống ở quê Chèm, sinh được 6 người con (ỉục vị). Lí 
Thân qua đời, dân làng Chèm mến tài đức, lập miếu thờ. Sau sửa sang thành 
đền Chèm, rồi dân trong vùng lại tôn vinh ông là Thành Hoàng của cả 3 làng: 
Chèm - Thuỵ Phương, Hoàng, Mạc - (Liên Mạc). Trải bao đời, ngôi đình thờ 
họ Lí trung tâm vãn hoá tinh thần của cộng đồng dân cư, nơi tổ chức lễ hội 
truyền thống hằng năm vào 3 ngày 14, 15, 16 tháng năm âm lịch. 
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Theo sách Việt điện u lính: Đình Chèm được xây dựng từ thế kỉ VII. Từ ấy 
đến nay đã trải qua nhiều lần sửa sang, trùng tu, tôn tạo, mở rộng. Theo văn bia 
tại đình và dòng chữ đề trên thượng lương cùa đình (nóc đình) thì toà nhà hậu 
cung được xây dựng năm Long Đức thứ 3 (1631), ưùng tu năm Quang Trung 
thứ 5 (1792) và cảnh Thịnh thứ nhất (1793). Toà đại hái: nãm cảnh Thịnh thứ 
5 (1797). Đặc biệt vào những năm 20 thế kỉ XX, dân 3 làng đã thuê kíp thợ 
làng Diễn (Vân Trì, nay là xã Phú Minh, Từ Liêm) kiệu toàn bộ ngôi đình lên 
cao so với nền cũ 2, 4 m để chống ngập lụt (vì đình Chèm nằm ở phía ngoài đê 
sông Hồng). Cho đến thời điểm ấy, có thế nói đó là một kì tích. 

Trong đình Chèm hiện còn lưu giữ nhiều di vật lịch sử quí hiếm: 16 cuốn 
sách chữ Hán, một số đạo sắc phong, 4 tấm bia đá; có tấm dựng từ năm Cảnh 
Hưng (1740), 2 chuông đồng, 16 câu đối, 8 hoành phi; 2 pho tượng Đức thánh 
và Phu nhân, cao 3, 2 m, 6 tượng ỉục vị, 2 tượng đức ông quản mã và đức hà quẩn 
tượng cho nhị thánh. Đặc biệt hệ thống máng nước bằng đồng thau rất độc đáo. 
Trên máng, còn dòng chữ ghi niên đại Cảnh Hưng và Cảnh Thịnh. Hương án và 
đôi áp quả bằng gỗ lớn là công trình chạm trổ tinh vi của thế kỉ XVII... 

Dân Chèm từ xưa đã có truyền thống chống giặc ngoại xâm. Cuối thế kỉ 
XIX, ông Tuyên, ông Hợp đã cùng dân binh đánh chặn tàu Pháp từ Hà Nội lên 
Sơn Tây khi chúng qua bến Chèm. Trận đánh thắng quân Pháp ngày 15-8 năm 
1883, ngay tại làng. Năm 1907, làng đã có tổ chức Vãn thân, liên hệ mật thiết với 
cụ Lương Văn Can (hiệu ttưởng trường Đông Kinh nghĩa thục). Trụ sở hội đặt tại 
hiệu thuốc bắc bên bến Chèm. Cụ Phan Châu Trinh từng về Chèm diễn thuyết... 

Hội Chèm có từ xưa. Hằng năm một lần {hội lệ); 3 hoặc 5 năm một lần mở 
hội to, long trọng {chính hội) với những nghi lễ thiêng liêng và nhiều trò vui 
dân dã cho dân cả 3 làng tham gia và chung vui. 

Đình Chèm thực sự là một địa chỉ văn hoá đặc sắc. Những tuyến du lịch 
thuỷ - bộ mới mở: Chèm - cổ Loa, Chèm- Bổ Để - Bát Tràng - đền thờ Chử 
Đồng Tử... đã và đang hấp dẫn du khách thập phương. 

(Theo tạp chí Hà Nội ngày nay, 
sô' 13, tháng 10 - 2004) 

12 . LỜI BÌNH BÀI THƠ ĐỔNG CHÍ 

Trần Mạnh Hảo 

... Chính Hữu viết bài ửvơĐồng chí năm 1948, đến năm 1949 được Minh 
Quốc phổ nhạc nên càng nổi tiếng hơn. vỏn vẹn 20 câu, toàn lời ăn tiếng nói 
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bình thường, thậm chí tầm thường của người nông dân ra trận, chân mộc, bình 
dị, quần chúng hoá đến tận cùng mà đọc thấy thật cảm động, thật hay. Nhưng 
giảng cho ra cái hồn vía bài thơ quả không dễ nếu khồng tìm ra chiếc chìa khoá 
mở mã số thơ. 

Trước hết cần so sánh với mấy bài thơ khác cùng làm năm 1948: Tâỵ Tiến, 
Bên kìa sông Đuổng, Đất nước để thấy Đồng chí đã thoát khỏi thi liệu hoa mĩ, 
bút pháp ước lệ mà 3 bài kia còn ít nhiều chịu ảnh hưcmg của thơ trước 1945. 
Ngay cả so với mấy bài thơ không vần khá thành công đầu tiên ở Việt Nam.- 
Nhớ máu, Tình sông núi (Trần Mai Ninh)- thì Đồng chí cũng vẫn giản dị hơn, 
quần chúng hơn, tránh được chất khoa trương tiểu tư sản. Sự thành công của bài 
thơ là ở chỗ cái tưỏng không thể thành thơ đã thành thơ, cái thông tục, tầm 
thường, kiểu áo rách vơi, quần vài mảnh vá là tối kị trong thơ lãng mạn trước 
đó, nay đã thành hình ảnh thơ. Khồng chỉ thay đổi ngữ liệu, ngữ điệu, thi điệu, 
tiết điệu, bút pháp mà chính là nội dung, phẩm chất thơ, góp phần đưa thơ 
kháng chiến chống Pháp thành nền thơ có phong cách riêng, khác hẳn thơ lãng 
mạn 1932- 1945. Đồng chí là tiếng thơ, nỗi lòng của hàng vạn nông dân chân 
đất, cầm súng nên nó được nhũng binh nhất, binh nhì ít học, thậm chí chưa biết 
chữ... thuộc lòng, hát lên với nhạc Minh Quốc. 

Một trong những chìa khoá quan trọng là câu thơ cuối bài: 

Đầu súng trăng treo. 

Đó là nhãn tự, câu chủ tướng của cả khổ thơ, cả bài thơ. 

Đó chính là vẻ đẹp lãng mạn của người chiến sĩ. Chính Hữu đã dùng phép 
ảo hoá để đính vầng trăng lên đầu ngọn súng như đính một tấm huân chương, 
như gài một bồng hoa, khiến mọi gian khổ thiếu thốn, đói rét, hi sinh trong 
toàn bài thơ chợt được thăng hoa, bừng sáng. 

Đó chính là ý nghĩa đích thực của khổ thơ và bài thơ. 

Trần Mạnh Hảo: Ván học- Phê binh - Tranh luận. 

NXB Lao động, Hà Nội, 2004 
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